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GIỚI THIỆU
Bởi
PHILIP PULLMAN

APHÓNG VIÊNđã từng kể cho tôi một câu chuyện—mà tôi chưa bao giờ có thể tìm ra nguồn gốc, và tôi không biết liệu nó có thật hay không—về một quý tộc nông thôn say sưa rượu, nửa mùa chữ nghĩa, già nua hai trăm năm trước hoặc hơn, ngồi bên lò sưởi ngheThiên đường đã mấtđược đọc to lên. Anh ấy chưa bao giờ tự mình đọc nó; anh ấy hoàn toàn không biết câu chuyện; nhưng khi anh ấy ngồi đó, có thể với một cốc rượu vang bên cạnh và chân bị bệnh gút kê lên ghế đẩu, anh ấy thấy mình bị cuốn hút.

Đột nhiên, ông đập tay vào tay ghế của mình và kêu lên: 'Trời ơi! Tôi không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng Lucifer này là một người tuyệt vời, và tôi hy vọng ông ấy sẽ thắng!'

Đó chính xác là cảm xúc của tôi.

Tôi nhận thức được, khi viết lời giới thiệu cho bài thơ này, rằng tôi không có nhiều tham vọng học thuật hơn vị lão nhân kia. Nhiều so sánh của tôi sẽ được rút ra từ văn học và phim ảnh phổ biến hơn là từ bất cứ điều gì tinh tế hơn. Các nhà phê bình học giả đã phân tíchThiên đường đã mấtvà tìm thấy trong đó những điều tôi chưa bao giờ thấy, và liên kết nó với những tác phẩm khác mà tôi chưa bao giờ đọc, và chứng minh sự thật của khẳng định này hoặc khẳng định kia về Milton và bài thơ của ông mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa ra, hoặc, đã đưa ra, nghĩ rằng tôi có thể chứng minh điều đó.

Nhưng đây là cách tôi đọc tác phẩm vĩ đại này, và tất cả những gì tôi có thể làm là mô tả cách đọc đó.

Câu chuyện như một bài thơ

Vậy tôi bắt đầu với âm thanh. Tôi đọcThiên đường đã mấtkhông chỉ bằng mắt, mà còn bằng miệng. Tôi đã may mắn được học Sách I và II cho A Level nhiều năm trước, và làm điều đó trong một lớp nhỏ mà giáo viên, cô Enid Jones, có quan điểm rõ ràng và cổ điển rằng chúng tôisẽ hiểu rõ bài thơ nếu, trước khi làm bất cứ điều gì khác với nó, chúng tôi đọc nó to lên. Vì vậy, chúng tôi lần lượt đọc to, trong lớp học nhỏ của Khối Lớp 12 tại Ysgol Ardudwy, trên vùng đất phẳng bên dưới tảng đá lớn của Lâu đài Harlech, vấp váp và lầm bầm và nói lắp bắp qua tất cả, trong khi cô Jones ngồi với hai tay khoanh lại thoải mái trên bàn, kiên nhẫn giúp chúng tôi phát âm, nhưng không làm nặng nề ý nghĩa.

Và thế là tôi lần đầu tiên đọc những dòng như thế này. Satan đang vượt qua những vùng hoang tàn của địa ngục hướng tới thế giới mới mà hắn định làm hư hỏng, và một hình ảnh phức tạp và hùng vĩ gợi lên chuyến bay xa xôi của hắn:


Như khi ở xa ngoài khơi một hạm đội được nhìn thấy
Lơ lửng trong mây, bởi những cơn gió phân cực
Gần đi thuyền từ Bengal, hoặc các hòn đảo
Của Ternate và Tidore, nơi các thương nhân mang đến
Những loại thuốc kích thích của họ: họ đang tràn ngập trong giao dịch
Qua vùng đất rộng lớn Ethiopia đến Mũi Hảo Vọng
Chèo chống hàng đêm về phía cực. Thế là có vẻ
Xa xa con quái vật bay…

(Sách II, dòng 636–43)



Đoạn văn đó đã ở lại với tôi suốt nhiều năm, và vẫn có sức mạnh làm tôi hồi hộp.Chèo thuyền hàng đêm về phía cực—trong những lời đó, tôi có thể nghe thấy tiếng kêu của gỗ và dây thừng, tiếng nước không ngừng va vào mũi thuyền, tiếng gió rên rỉ trong dây buồm; tôi có thể thấy ánh sáng lờ mờ phát quang trong vệt sóng trắng, những con sóng tối tăm chống lại chân trời không yên tĩnh, những ngôi sao không ngừng trên bầu trời nhung; và tôi thấy người lái tàu cảnh giác, người duy nhất còn thức, dẫn dắt những người bạn đồng hành đang ngủ và hàng hóa quý giá của họ vượt qua vùng hoang dã của đêm tối.

Để thấy những điều này và nghe chúng một cách sống động nhất, tôi nhận ra rằng tôi phải đưa những dòng chữ vào miệng và nói chúng ra thành tiếng. Một tiếng thì thầm là đủ; bạn không cần phải hét lên và làm phiền hàng xóm; nhưng không khí phải đi qua lưỡi bạn và qua đôi môi bạn. Cơ thể bạn phải tham gia vào.


qua nhiều thung lũng tối tăm và u ám
Họ đã đi qua, và nhiều vùng đất đau thương,
Trên nhiều ngọn núi băng giá, nhiều ngọn núi lửa,
Đá, hang động, hồ, đầm lầy, bãi lầy, ổ, và bóng tối của cái chết,
Một vũ trụ của cái chết, mà Chúa đã nguyền rủa
Tạo ra cái ác, chỉ vì cái ác mà tốt,
Nơi mọi sự sống chết đi, cái chết sống lại, và thiên nhiên sinh sôi,
Quái dị, tất cả những điều quái dị, tất cả những điều kỳ diệu,
Ghê tởm, không thể diễn tả, và tệ hơn nữa
Hơn cả những câu chuyện hư cấu, hoặc nỗi sợ hãi đã hình thành,
Gorgo và hydra, và chimera đáng sợ.

(Sách II, dòng 618–28)



Trải nghiệm đọc thơ to khi bạn không hoàn toàn hiểu nó là một trải nghiệm kỳ lạ và phức tạp. Nó giống như đột nhiên phát hiện ra rằng bạn có thể chơi đàn organ. Những âm thanh cuộn trào và vang vọng, những nhịp điệu mạnh mẽ và hòa âm phong phú nằm trong tầm tay bạn; và khi bạn phát ra chúng, bạn bắt đầu nhận ra rằng âm thanh bạn giải phóng từ những từ khi bạn nói là một phần lý do chúng tồn tại. Âm thanh là một phần của ý nghĩa, và phần đó chỉ sống động khi bạn nói ra. Vì vậy, ở giai đoạn này, không quan trọng là bạn không hoàn toàn hiểu mọi thứ: bạn đã gần với bài thơ hơn nhiều so với người ngồi đó trong im lặng, tra cứu ý nghĩa và tham chiếu, và ghi chép cẩn thận.

Nhân tiện, người nào làm như vậy trong khi nghe nhạc qua tai nghe sẽ không bao giờ hiểu được điều đó cả.

Chúng ta cần nhắc nhở bản thân về điều này, đặc biệt nếu chúng ta có liên quan đến giáo dục. Tôi đã gặp những giáo viên và sinh viên sư phạm có nhiệm vụ dạy thơ, nhưng lại nghĩ rằng thơ chỉ là một cách trang trí cầu kỳ cho những câu đơn giản để làm cho chúng trông phức tạp hơn, và nhiệm vụ của họ là giúp học sinh dịch những thứ đó thành tiếng Anh thông thường. Khi họ đã dịch xong, khi họ đã 'hiểu' nó, công việc đã hoàn thành. Điều này đã biến lớp học thành một phòng tra tấn, nơi mọi thứ làm cho bài thơ trở thành một sinh vật sống đã bị giết chết và bị xẻ thịt. Không ai đã nói với những người như vậy rằng thơ thực ra là sự mê hoặc; rằng nó có hình thức như vậy vì chính hình thức đó tạo ra một phép thuật; và rằng khi họ nghĩ họ bị phiền phức và bối rối, họ thực ra đang bị mê hoặc, và nếu họ để mình chấp nhận sự mê hoặc và thưởng thức nó, họ sẽ cuối cùng hiểu nhiều hơn về bài thơ.

Nhưng nếu họ không bao giờ tự mình học được sự thật này, họ không thể nàotruyền đạt nó cho bất kỳ ai khác. Thay vào đó, trong một bầu không khí nghi ngờ, oán giận và thù địch, nhiều bài thơ bị thẩm vấn cho đến khi chúng thú nhận, và những gì chúng thú nhận thường vô giá trị, như kết quả của sự tra tấn luôn vậy: những mảnh thông tin vụn vặt, những câu nói sáo rỗng, những điều tầm thường. Không sao cả! Công việc đã được thực hiện theo chỉ dẫn, và kết quả của cuộc thẩm vấn được đo lường, ghi chép và lập bảng theo các mục tiêu của chính phủ; và đây là quá trình mà chúng ta gọi là giáo dục.

Tuy nhiên, như tôi đã nói, tôi đủ may mắn để học cách yêu thương.Thiên đường đã mấttrước khi tôi phải giải thích điều đó. Khi bạn yêu thích một điều gì đó, nỗ lực để hiểu nó trở thành một niềm vui thay vì một công việc vặt, và những gì bạn tìm thấy khi bạn bắt đầu khám pháThiên đường đã mấttheo cách đó là sự phong phú của nó trong tư tưởng và lập luận. Bạn có thể tạo ra một bản diễn giải bằng văn xuôi mà vẫn là một tác phẩm có sức mạnh trí tuệ sâu sắc và lôi cuốn nhất. Nhưng thơ ca, với chất lượng thần chú của nó, là điều làm cho nó trở thành một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Tôi đã nhận thấy, trong lớp học đó từ rất lâu trước đây, rằng nó có sức mạnh để khuấy động một phản ứng thể chất: tim tôi đập nhanh hơn, tóc trên đầu tôi rối lên, da tôi nổi da gà. Kể từ đó, đó đã là bài kiểm tra của tôi cho thơ ca, cũng như đối với A. E. Housman, người không dám nghĩ đến một câu thơ trong khi ông cạo râu, vì sợ mình sẽ cắt phải.

Bài thơ như một câu chuyện

Câu hỏi "Câu chuyện của tôi nên bắt đầu từ đâu?" là, như mọi người kể chuyện đều biết, vừa vô cùng quan trọng vừa vô cùng khó trả lời. "Ngày xửa ngày xưa", như công thức cổ tích đã nói; nhưng ngày xửa ngày xưa có gì? Mở đầu quyết định cách bạn kể mọi thứ tiếp theo, không chỉ về tổ chức các sự kiện, mà còn về giọng điệu kể chuyện; và không kém phần quan trọng, nó thu hút sự đồng cảm của độc giả.cái nàynguyên nhân hơn làrằngAlfred Hitchcock từng chỉ ra rằng nếu một bộ phim mở đầu bằng cảnh một tên trộm đột nhập vào một ngôi nhà và lục lọi mọi thứ, và sau đó, cùng với hắn, chúng ta thấy qua cửa sổ phòng ngủ ánh đèn của một chiếc xe đang dừng lại bên ngoài, chúng ta sẽ nghĩ 'Nhanh lên! Ra ngoài đi! Họ đang đến!'

Vậy khi câu chuyện vềThiên đường đã mấtbắt đầu, sau lời cầu nguyện đếnnàng thơ thiên đường, chúng ta thấy mình ở Địa Ngục, với những thiên thần sa ngã rên rỉ trên hồ lửa. Và từ đó, một phần nhận thức của chúng ta luôn bị ảnh hưởng bởi điều đó. Đây là một câu chuyện về những con quỷ. Đây không phải là một câu chuyện về Chúa. Những thiên thần sa ngã và thủ lĩnh của họ là những nhân vật chính của chúng ta, và những thiên thần chưa sa ngã, cùng với Chúa Cha, Chúa Con, Adam và Eva, đều là những nhân vật phụ. Và chúng ta bắt đầuvào giữa câu chuyện, giữa cuộc chiến, với trận chiến lớn đầu tiên đã thua, và các thiên thần nổi loạn vừa mới bắt đầu hồi phục sau cú ngã chóng mặt của họ. Thật là một khởi đầu! Và cảnh vật thật tuyệt vời! Satan đầu tiên nhìn xung quanh


Tình hình tồi tệ, hoang dã và lộn xộn,
Một ngục tối khủng khiếp, bốn bề bao quanh
Khi một lò lửa lớn bùng cháy, nhưng từ những ngọn lửa đó
Không có ánh sáng, mà là bóng tối rõ ràng.
Chỉ phục vụ để khám phá những cảnh buồn bã,
Các vùng đất buồn bã, những bóng râm u ám, nơi bình yên
Và sự nghỉ ngơi không bao giờ tồn tại, hy vọng không bao giờ đến.
Điều đó đến với tất cả; nhưng là sự tra tấn không có hồi kết.
Vẫn thúc giục, và một cơn lũ lửa, nuôi dưỡng
Với lưu huỳnh cháy mãi không bao giờ tắt…

(Sách I, dòng 60–9)



C. S. Lewis nhận xét rằng đối với nhiều độc giả, không chỉ những sự kiện của câu chuyện mới quan trọng: mà là thế giới mà câu chuyện tạo ra. Trong trường hợp của ông, ông yêu thíchTruyện về Leather-Stockingcủa James Fenimore Cooper không chỉ vì ‘sự hồi hộp thoáng qua mà còn vì cả thế giới mà nó thuộc về—tuyết và giày tuyết, hải ly và xuồng, đường mòn chiến tranh và lều tranh, và những cái tên Hiawatha’.

Điều tương tự cũng đúng với một số nhà văn viết truyện. Họ bị cuốn hút bởi một bầu không khí đặc biệt, một loại phong cảnh đặc biệt; họ muốn lang thang trong đó và thưởng thức những hương vị và âm thanh đặc trưng của nó, ngay cả trước khi họ biết mình sẽ kể câu chuyện gì. Liệu Milton có làm như vậy không thì tôi không biết, nhưng dễ dàng nhận thấy rằng trí tưởng tượng của ông thích thú với cảnh tượng của địa ngục, và chúng ta thấy điều đó ngay từ đầu, với Satan quan sát 'ngục tối khủng khiếp' của mình. Các sách I và II đầy những phong cảnh tuyệt đẹp và đáng sợ này, và khi câu chuyện đến với Thiên Đàng, trong sách IV, những mô tả đạt đến đỉnh cao của sự thích thú giác quan mà chúng ta gần như có thể cảm nhận được.

Nhưng cảnh vật và bầu không khí thì không đủ cho một câu chuyện; phải có điều gì đó xảy ra. Và nó giúp cho sự chặt chẽ và sự thúc đẩy của câu chuyện rất nhiều nếu chính nhân vật chính là người khởi xướng hành động, người chủ động. Nó cũng khuyến khích sự quan tâm của chúng ta đối với nhân vật chính phát triển thành sự ngưỡng mộ. Đó chính xác là những gì xảy ra ở đây, khi những thiên thần sa ngã, giờ đã trở thành quỷ, tập hợp lại sau cú ngã lớn của họ, và bắt đầu lên kế hoạch trả thù.

Báo thùlà một trong những chủ đề câu chuyện vĩ đại, tất nhiên, và nó đã truyền cảm hứng cho các nhà kể chuyện ở mọi cấp độ và mọi thời đại, từ Homer và Aeschylus và Shakespeare đến Jeffrey Archer. Điều thú vị ở đây là Milton xử lý câu chuyện như thế nào. Ông ấy kể câu chuyện này tốt đến mức nào?

Tôi nghĩ rằng không thể kể tốt hơn được nữa. Sau cuộc chiến đầu tiên của họ trên hồ lửa, những thiên thần sa ngã tổ chức một cuộc tranh luận lớn ở Pandaemonium, nơi tính cách của các nhà lãnh đạo của họ được tiết lộ rõ ràng: Moloch, chiến binh dũng cảm và tàn bạo; Belial, duyên dáng, giả dối và trống rỗng, khuyên rằng ‘sự nhàn rỗi hèn nhát và sự lười biếng bình yên’; Mammon, chỉ chú tâm vào vàng bạc và của cải; và sau đó là Beelzebub, ‘huy hoàng dù trong đổ nát’, người tổng kết tất cả các lập luận trước đó và chỉ ra con đường đến một thế giới hoàn toàn khác, ‘chỗ ngồi hạnh phúc của một chủng tộc mới gọi là Con Người’, và gợi ý rằng họ nên làm mục tiêu của sự báo thù của họ. Chúng ta có thể thấy và nghe kế hoạch hình thành, chúng ta có thể cảm nhận được sự tràn đầy quyết tâm và năng lượng mà nó mang lại, và điều đó chắc chắn khiến chúng ta tò mò muốn biết họ sẽ thực hiện nó như thế nào. Có một loại tò mò không bị ngắt quãng bởi kiến thức của chúng ta về cách mọi thứ thực sự diễn ra: Frederick Forsyth’sNgày của Chó sóichứng tỏ rằng mặc dù chúng ta biết rõ rằng Tướng de Gaulle không bị ám sát, chúng ta vẫn háo hức đọc về cách mà ông có thể đã bị ám sát.

Và Milton cẩn thận nhắc nhở chúng ta rằng chính Satan là người đầu tiên nghĩ ra kế hoạch này, và chính Satan là người bắt đầu vượt qua những vùng hoang tàn của Địa ngục để tìm đường đến thế giới mới. Người anh hùng hoàn toàn nắm quyền kiểm soát.

Nếu phần mở đầu của một câu chuyện là quan trọng, thì phần kết thúc của một phần trong đó, một chương, một khúc thơ, cũng quan trọng theo cách khác. Mục đích ở đây là để nạp đầy sự căng thẳng và mong đợi cho khoảng dừng tiếp theo. Những người kể chuyện nổi tiếng luôn nắm vững nguyên tắc này; đó chính xác là những gì Conan Doyle làm, chẳng hạn, ở cuốitập đầu tiên củaChó Đỏ Nhà Baskerville, trongTạp chí Strandvào tháng 8 năm 1901. Tiến sĩ Mortimer vừa mới mô tả cái chết bí ẩn của Sir Charles Baskerville, và đề cập đến những dấu chân gần đó. ‘Là của đàn ông hay phụ nữ?’ hỏi Holmes, và Tiến sĩ Mortimer trả lời, ‘Thưa ông Holmes, đó là dấu chân của một con chó khổng lồ!’

Ở đó, tập phim kết thúc. Không thiếu những người mua háo hức cho số tháng Chín.

Nguyên tắc kể chuyện vẫn đúng, bất kể chủ đề hay phương tiện nào. Nếu bạn chọn thời điểm dừng lại đúng, khán giả sẽ háo hức chờ đợi những gì tiếp theo. Khoảng dừng lại sau khi kết thúc cuốn sách thứ hai củaThiên đường đã mấtđược nạp đầy căng thẳng vì nó tuân theo nguyên tắc đó. Sau hành trình đến cổng Địa ngục, và cuộc gặp gỡ với Tội lỗi và Cái chết, Satan nhìn thấy sự bao la xa xăm của Thiên đường,


Và nhanh chóng treo mình trong một chuỗi vàng
Thế giới treo này, lớn như một ngôi sao
Của độ lớn nhỏ nhất gần mặt trăng.
Đến đó đầy rẫy sự trả thù tinh quái,
Bị nguyền rủa, và trong giờ phút bị nguyền rủa, hắn vội vã.



Và ở đó, Quyển II kết thúc, và chúng ta dừng lại với hình ảnh đó trong tâm trí. Thế giới mới được tạo ra này, treo lơ lửng trong chuỗi vàng của nó, thật đẹp và tươi mới, không biết gì về những gì đang đến với nó. Nhưng chúng ta biết. Để trích dẫn Alfred Hitchcock một lần nữa, người biết nhiều hơn về sự hồi hộp so với hầu hết các người kể chuyện khác, bạn có thể mô tả bốn người đàn ông ngồi quanh một bàn chơi bài một cách bình tĩnh, và khán giả sẽ ngồi trên mép ghế với sự căng thẳng—miễn là khán giả biết điều mà những người chơi bài không biết, đó là có một quả bom dưới bàn sắp phát nổ. Milton cũng biết điều đó.

Có rất nhiều ví dụ về sức mạnh kể chuyện tuyệt vời của ông xuyên suốt tác phẩm—quá nhiều để đề cập ở đây. Nhưng một ví dụ mà chúng ta nên xem xét là phần cuối của bài thơ. Giống như phần đầu, phần cuối của một câu chuyện là một nơi rất quan trọng đến nỗi nó có một công thức truyền thống, nhưng ‘và họ đã sống hạnh phúc mãi mãi về sau’ chắc chắn không phù hợp trong trường hợp này. Adam và Eva đã chọn không tuân theo mệnh lệnh rõ ràng của Chúa, và hậu quả của điều này đã được trình bày cho họ không chỉ qua trải nghiệm tội lỗi và xấu hổ của chính họ, mà còn qua câu chuyện về tương lai mà họ đã nghe từ thiên thần Michael. Họ phảirời khỏi Eden: Thiên Đường giờ đây đã mất vĩnh viễn. Đây là một phần của câu chuyện thường được minh họa, và trong một bức tranh, cảnh tượng thực sự rất kịch tính, với người đàn ông và người phụ nữ đang khóc, và thiên thần với thanh kiếm lửa đuổi họ đi—cũng giống như trong bức khắc của Burghers, được tái bản trong ấn bản này.

Nhưng câu chuyện kết thúc với một tâm trạng, một sự hòa hợp cảm xúc nhẹ nhàng, vừa trong trẻo vừa sâu sắc phức tạp. Một phần của sự phức tạp này phụ thuộc vào sự tương tác giữa quá khứ và tương lai, giữa sự hối tiếc và hy vọng, và chính điều này là điều rất khó để truyền tải trong một bức tranh, nơi chỉ có thì hiện tại. Cách tốt nhất để trải nghiệm đầy đủ sự phong phú của tâm trạng này là đọc to những dòng cuối của bài thơ, như tôi đã gợi ý trước đó, và chìm đắm trong sự quyến rũ, vì tại thời điểm này thơ ca và kể chuyện hòa quyện hoàn hảo. "Thế giới vẫn còn ở trước họ" không chỉ ngụ ý một cái kết mà còn là một khởi đầu mới. Còn nhiều câu chuyện nữa sẽ đến.

Thiên đường đã mấtvà ảnh hưởng của nó

Một bài thơ không phải là một bài giảng; một câu chuyện không phải là một lập luận. Cách mà thơ và truyện tác động lên tâm trí chúng ta không phải bằng logic, mà bằng khả năng mê hoặc, kích thích, cảm động, và truyền cảm hứng. Chắc chắn rằng, một nền tảng trí tuệ vững chắc giúp tác phẩm đứng vững trước những câu hỏi trí tuệ, nhưThiên đường đã mấtchắc chắn rồi; nhưng ảnh hưởng chính của nó là lên trí tưởng tượng.

Vì vậy, ví dụ, với những người giải thích vĩ đại nhất của Milton, William Blake, người mà tác giả củaThiên đường đã mấtlà một nguồn cảm hứng suốt đời. ‘Milton đã yêu tôi từ khi còn nhỏ và cho tôi thấy khuôn mặt của ông ấy,’ anh ta tuyên bố, và trongHôn nhân giữa Thiên Đàng và Địa Ngụcanh ấy đã viết một trong những lời chỉ trích sâu sắc nhất, và chắc chắn là ngắn gọn nhất, vềThiên đường đã mất‘Lý do Milton viết trong xiềng xích khi ông viết về Thiên thần & Chúa, và tự do khi viết về Quỷ & Địa ngục, là vì ông là một Nhà thơ thực thụ và thuộc về phe của Quỷ mà không biết.’ Và sự quan tâm liên tục và đam mê của Blake đối với Milton đã dẫn đến một bài thơ dài (và, thành thật mà nói, khó khăn) mang tên nhà thơ, cũng như một loạt các minh họa choThiên đường đã mấtmà là một trong những bức tranh màu nước tinh tế và đẹp nhất mà ông từng vẽ.

Các nhà thơ khác cùng thời kỳ cũng cảm nhận được ảnh hưởng của Milton, đặc biệt là Wordsworth, người đã bắt đầu một trong những bài sonnet của mình bằng những lời:

Milton! Ngươi đáng lẽ phải sống vào giờ này:
Nước Anh cần đến ngươi;

Và rất gần với phần đầu của bài thơ dài vĩ đại của chính mình,Khúc Dạo Đầu, Wordsworth cố ý nhắc lại cụm từ trong những dòng kết thúc củaThiên đường đã mất:

Trái đất rộng mở trước mắt tôi...

—như thể anh ấy đang nắm lấy một ngọn đuốc được Milton truyền lại cho anh ấy.

Hôm nay, gần ba thế kỷ rưỡi sauThiên đường đã mấtđược xuất bản lần đầu, nó còn có ảnh hưởng hơn bao giờ hết. Hai phiên bản kịch bản riêng biệt gần đây đã được trình diễn trên sân khấu ở Anh; và chỉ sáng nay tôi mở thư ra thì thấy một phiên bản kể lại của Mỹ, với những minh họa bằng màu nước hấp dẫn, trong một ấn bản dành cho trẻ em. Nó sẽ không biến mất.

Trong trường hợp của riêng tôi, bộ ba mà tôi gọi làVật Chất Tối Tăm(lấy câu đó từ Quyển II, dòng 916, với sự công nhận thích đáng trong phần chú thích) bắt đầu một phần từ những kỷ niệm của tôi về việc đọc bài thơ to lên ở trường nhiều năm trước. Khi tôi nói chuyện với nhà xuất bản của mình, tôi phát hiện ra rằng ông cũng nhớ đã học nó ở lớp Sáu, và chúng tôi ngồi ở bàn ăn trưa trao đổi những câu yêu thích của mình; và khi chúng tôi kết thúc, dường như tôi đã đồng ý viết một câu chuyện giả tưởng dài cho độc giả trẻ, mà ít nhất một phần, chúng tôi hy vọng, sẽ gợi lên một phần nào đó bầu không khí mà cả hai chúng tôi đều yêu thích trongThiên đường đã mất.

Vậy nên chính là phong cảnh, bầu không khí, đó là điểm khởi đầu của tôi. Nhưng khi câu chuyện bắt đầu hình thành trên trang giấy, tôi nhận ra rằng—có lẽ bị thu hút bởi lực hấp dẫn của một khối lượng lớn hơn nhiều—tôi cũng bắt đầu kể cùng một câu chuyện. Tôi không lo lắng về điều đó, vì tôi biết rõ rằng có nhiều cách để kể cùng một câu chuyện, và câu chuyện này vốn đã rất hay ngay từ đầu, và có thể được kể lại rất nhiều lần.

Không thể tránh khỏi, những mối bận tâm của người kể chuyện trở nên rõ ràng qua sự nhấn mạnh và cách họ tô màu cho khía cạnh này hoặc khía cạnh khác củahuyền thoại. Trong trường hợp của tôi, tôi thấy rằng sự quan tâm của mình được thu hút mạnh mẽ nhất bởi ý nghĩa của chủ đề cám dỗ và sa ngã. Giả sử rằng lệnh cấm về tri thức về thiện và ác là một biểu hiện của sự tàn nhẫn ghen tị, và việc đạt được tri thức đó là một hành động của đức hạnh? Giả sử rằng sự sa ngã nên được kỷ niệm chứ không phải than khóc? Khi tôi chơi đùa với nó, câu chuyện của tôi đã tự giải quyết thành một câu chuyện về sự cần thiết phải trưởng thành, và từ chối than khóc về sự mất mát của sự ngây thơ. Mục đích thực sự của cuộc sống con người, tôi thấy mình nói, không phải là sự cứu chuộc bởi một Con của Chúa không tồn tại, mà là việc đạt được và truyền đạt tri thức. Sự ngây thơ không khôn ngoan, và tri thức không thể ngây thơ, và nếu chúng ta muốn làm điều gì đó tốt đẹp trong thế giới này, chúng ta phải rời bỏ tuổi thơ.

Đó là cách một nhà văn hiện đại kể lại câu chuyện vĩ đại này. Chắc chắn nó sẽ được kể lại nhiều lần nữa, và mỗi lần sẽ khác nhau. Tôi nghĩ đây là câu chuyện trung tâm của cuộc đời chúng ta, câu chuyện mà hơn bất kỳ câu chuyện nào khác cho chúng ta biết ý nghĩa của việc là con người. Nhưng dù nó có được kể lại bao nhiêu lần trong tương lai, và dù có bao nhiêu cách diễn giải khác nhau về nó, tôi không nghĩ rằng phiên bản do Milton, người mù và già nua, không còn được ưa chuộng về chính trị, đã viết ra từng ngày cho con gái ông, sẽ bao giờ bị vượt qua.

CÂU THƠ

TAnh ấythước đo là thơ anh hùng tiếng Anh không có vần, như của Homer trong tiếng Hy Lạp, và của Virgil trong tiếng Latin; vần không phải là phụ kiện cần thiết hay trang sức thực sự của bài thơ hay câu thơ hay, đặc biệt là trong các tác phẩm dài hơn, mà là phát minh của một thời kỳ man rợ, để làm nổi bật nội dung tồi tệ và nhịp điệu tồi tệ; thực sự được trang trí bởi việc sử dụng của một số nhà thơ hiện đại nổi tiếng, bị cuốn theo thói quen, nhưng rất nhiều là sự phiền phức, cản trở và ràng buộc của họ để diễn đạt nhiều điều khác đi, và phần lớn là tồi tệ hơn những gì họ sẽ diễn đạt. Không phải không có lý do, do đó, một số nhà thơ Ý và Tây Ban Nha nổi tiếng hàng đầu đã từ chối vần cả trong các tác phẩm dài và ngắn, như cũng đã từ lâu các bi kịch tiếng Anh tốt nhất của chúng ta, như một điều tự nó, đối với tất cả những tai nghe sáng suốt, tầm thường và không có niềm vui âm nhạc thực sự; điều này chỉ bao gồm các số lượng thích hợp, số lượng âm tiết phù hợp, và ý nghĩa được kéo dài khác nhau từ một câu thơ sang câu thơ khác, không phải trong âm thanh lặp lại của các kết thúc giống nhau, một lỗi mà các nhà cổ điển học cả trong thơ ca và tất cả các hùng biện tốt đều tránh. Do đó, sự bỏ qua vần này không nên được coi là một thiếu sót, mặc dù có thể có vẻ như vậy đối với độc giả bình dân, mà nên được coi là một ví dụ được đặt ra, lần đầu tiên trong tiếng Anh, về tự do cổ đại được phục hồi cho bài thơ anh hùng từ sự ràng buộc khó chịu và hiện đại của việc vần.




SÁCH I



Tôi YÊU THƯƠNGsự táo bạo của phần mở đầu này—sự thuần khiếtdây thần kinhcủa Milton tuyên bố rằng ông sẽ theo đuổi ‘Những điều chưa từng được thử nghiệm trong văn xuôi hay thơ ca’, để ‘biện minh cho những con đường của Chúa đối với con người’. Làm sao ai có thể không bị cuốn hút bởi một câu chuyện bắt đầu như thế này? Làm sao bất kỳ độc giả nào không cảm thấy ấm lòng với một nhà thơ dám nói ra điều đó? Khi câu chuyện bắt đầu, chúng ta gặp những thiên thần nổi loạn khi họ nằm bất động và bị đánh bại trên hồ lửa ở địa ngục. Chắc chắn không có lối thoát nào cho họ? Nhưng khi chúng ta đọc mô tả vĩ đại về Satan gọi quân đoàn của mình lại, với chiếc khiên treo trên vai như mặt trăng và ngọn giáo mạnh mẽ hơn cả cây thông cao nhất, chúng ta nhận ra rằng câu chuyện đang nằm trong tay an toàn. Những kẻ nổi loạn dựng lên cung điện Pandaemonium, với vẻ đẹp khổng lồ của nó, và tập hợp lại để quyết định họ nên làm gì. Họ chưa bị tiêu diệt: ‘chiến tranh | Mở ra hoặc hiểu biết phải được giải quyết.’

P. P.

[image: Image]

Cuộc tranh luận

TCủa anh ấyfirst book proposes, first in brief, the whole subject, man’s disobedience, and the loss thereupon of Paradise wherein he was placed; then touches the prime cause of his fall, the serpent, or rather Satan in the serpent; who revolting from God, and drawing to his side many legions of angels, was by the command of God driven out of heaven with all his crew into the great deep. Which action passed over, the poem hastes into the midst of things, presenting Satan with his angels now fallen into hell, described here, not in the centre (for heaven and earth may be supposed as yet not made, certainly not yet accursed) but in a place of utter darkness, fitliest called Chaos: here Satan with his angels lying on the burning lake, thunderstruck and astonished, after a certain space recovers, as from confusion, calls up him who next in order and dignity lay by him; they confer of their miserable fall. Satan awakens all his legions, who lay till then in the same manner confounded; they rise, their numbers, array of battle, their chief leaders named, according to the idols known afterwards in Canaan and the countries adjoining. To these Satan directs his speech, comforts them with hope yet of regaining heaven, but tells them lastly of a new world and new kind of creature to be created, according to an ancient prophecy or report in heaven; for that angels were long before this visible creation, was the opinion of many ancient Fathers. To find out the truth of this prophecy, and what to determine thereon he refers to a full council. What his associates thence attempt. Pandaemonium the palace of Satan rises, suddenly built out of the deep: the infernal peers there sit in council.


OF MAN’Ssự không vâng lời đầu tiên, và trái cây
Của cây cấm đó, vị của nó trần tục
Đem cái chết vào thế giới, và tất cả nỗi khổ của chúng ta,
Với sự mất đi của Eden, cho đến khi một người vĩ đại hơn xuất hiện
Khôi phục chúng tôi, và lấy lại chỗ ngồi hạnh phúc,
Hãy hát lên, nàng thơ thiên đường, trên đỉnh bí mật
Của Oreb, hay của Sinai, đã truyền cảm hứng
Người chăn cừu đó, người đã dạy hạt giống được chọn đầu tiên,
Khởi đầu như thế nào trời đất
Nổi lên từ hỗn loạn: hoặc nếu đồi Sion
Làm cho ngươi vui hơn, và dòng suối Siloa đã chảy
Nhanh chóng theo lời tiên tri của Chúa; Tôi từ đó
Hãy cầu xin sự giúp đỡ của ngươi cho bài ca phiêu lưu của ta,
Rằng không có chuyến bay giữa chừng dự định bay cao
Trên núi Aonian, trong khi nó theo đuổi
Những điều chưa được thử nghiệm trong văn xuôi hay thơ ca.
Và chủ yếu là ngươi, Ô Linh Hồn, người mà ưa thích
Trước tất cả các ngôi đền, trái tim thẳng thắn và trong sạch,
Hãy chỉ bảo ta, vì ngươi biết; ngươi từ đầu
Ngươi hiện diện, và với đôi cánh hùng mạnh dang rộng
Như chim bồ câu ngồi trầm tư trên vực thẳm bao la
Và khiến nó mang thai: điều gì trong tôi là tối tăm
Chiếu sáng, cái gì là nâng cao và hỗ trợ thấp;
Đến đỉnh cao của cuộc tranh luận vĩ đại này
Tôi có thể khẳng định sự quan phòng vĩnh cửu,
Và biện minh cho những con đường của Chúa đối với con người.

Nói trước đi, vì trời không giấu gì khỏi tầm nhìn của ngươi.
Cũng không phải là vực sâu của địa ngục, hãy nói trước nguyên nhân
Đưa ông bà chúng ta vào trạng thái hạnh phúc đó,
Được trời ưu ái đến mức cao cả, lại sa ngã
Từ người sáng tạo của họ, và vi phạm ý chí của ông ấy
Vì một sự kiềm chế, các chúa tể của thế giới khác?
Ai đã đầu tiên cám dỗ họ tham gia vào cuộc nổi loạn tồi tệ đó?
Con rắn địa ngục; chính hắn, kẻ đã dùng mưu mẹo
Kích động bởi sự ghen tị và báo thù, bị lừa dối
Mẹ của nhân loại, thời gian nào cho niềm kiêu hãnh của ông
Đã đuổi hắn ra khỏi thiên đàng, cùng với tất cả quân đoàn của hắn.
Của những thiên thần nổi loạn, nhờ sự giúp đỡ của họ mà khao khát
Để tự đặt mình vào vinh quang hơn cả những người đồng trang lứa,
Ông tin rằng mình đã ngang hàng với đấng tối cao,
Nếu anh ta phản đối; và với mục tiêu tham vọng
Chống lại ngai vàng và chế độ quân chủ của Chúa
Gây nên cuộc chiến bất kính trên thiên đàng và kiêu hãnh chiến đấu
Với nỗ lực vô ích. Ngài là quyền năng tối cao.
Bị ném xuống từ bầu trời huyền ảo, bốc cháy.
Với sự tàn phá ghê gớm và lửa cháy xuống
Đến vực thẳm vô tận, ở đó để cư ngụ
Trong xiềng xích adamantine và lửa hình phạt,
Ai dám thách thức đấng toàn năng cầm vũ khí.
Chín lần không gian đo lường ngày và đêm 50
Đối với những người phàm trần, hắn cùng bọn đồng bọn ghê tởm của hắn
Nằm thất bại, lăn lộn trong vực lửa
Bối rối dù bất tử: nhưng số phận của anh ta
Dành cho anh ta nhiều cơn thịnh nộ hơn; vì giờ đây suy nghĩ
Cả niềm hạnh phúc đã mất và nỗi đau dai dẳng
Hành hạ anh ta; anh ta quay đi với ánh mắt độc ác
Điều đó đã chứng kiến nỗi đau khổ và sự thất vọng lớn.
Trộn lẫn với sự kiêu ngạo cứng đầu và lòng thù hận kiên định:
Ngay lập tức, xa tầm nhìn của các thiên thần, ông ấy nhìn thấy.
Tình hình tồi tệ hoang tàn và hoang dã, 60
Một ngục tối khủng khiếp, bốn bề bao quanh
Khi một lò lửa lớn bùng cháy, nhưng từ những ngọn lửa đó
Không có ánh sáng, mà là bóng tối rõ ràng.
Chỉ phục vụ để khám phá những cảnh buồn bã,
Các vùng đất buồn bã, những bóng râm u ám, nơi bình yên
Và sự nghỉ ngơi không bao giờ tồn tại, hy vọng không bao giờ đến.
Điều đó đến với tất cả; nhưng là sự tra tấn không có hồi kết.
Vẫn thúc giục, và một cơn lũ lửa, nuôi dưỡng
Với lưu huỳnh cháy mãi không tắt:
Nơi đó công lý vĩnh cửu đã chuẩn bị
Đối với những kẻ nổi loạn, đây là nhà tù đã được định sẵn của họ.
Trong bóng tối hoàn toàn, và phần của họ đã được định sẵn
Xa rời khỏi Chúa và ánh sáng của thiên đàng
Như từ trung tâm ba lần đến cực điểm xa nhất.
Ôi, khác xa nơi họ đã rơi xuống biết bao!
Ở đó những người bạn đồng hành của anh ta, bị choáng ngợp
Với những trận lũ và cơn lốc của ngọn lửa cuồng nộ,
Anh ấy nhanh chóng nhận ra, và quằn quại bên cạnh anh ta
Một người tiếp theo mình trong quyền lực, và tiếp theo trong tội ác,
Lâu sau khi được biết đến ở Palestine, và được đặt tên
Beelzebub. Đối với kẻ thù không đội trời chung,
Và từ đó trên thiên đường gọi là Satan, với những lời táo bạo
Bắt đầu phá vỡ sự im lặng kinh khủng đó.

Nếu ngươi là người ấy; nhưng ôi, sao lại sa sút thế! sao lại thay đổi thế!
Từ anh ấy, người ở những cõi hạnh phúc của ánh sáng
Mặc lấy ánh sáng huyền diệu đã tỏa sáng
Vô số dù rực rỡ: nếu người mà liên minh tương hỗ,
Tư tưởng và lời khuyên thống nhất, hy vọng bình đẳng
Và mạo hiểm trong doanh nghiệp vinh quang,
Đã từng đồng hành với tôi, giờ đây chỉ còn nỗi khổ đau.
Trong sự diệt vong ngang nhau: vào hố sâu nào ngươi thấy
Từ độ cao nào rơi xuống, thì càng mạnh mẽ hơn.
Anh ấy với tiếng sấm của mình: và cho đến lúc đó ai biết
Sức mạnh của những cánh tay tàn bạo đó? nhưng không phải cho những người đó,
Cũng không phải là điều gì mà kẻ chiến thắng hùng mạnh trong cơn thịnh nộ của hắn
Có thể làm gì khác, tôi có hối hận hay thay đổi không,
Dù thay đổi về vẻ bề ngoài; tâm trí kiên định đó
Và sự khinh thường cao cả, từ cảm giác bị tổn thương danh dự,
Rằng với kẻ mạnh nhất đã nâng đỡ tôi để tranh đấu,
Và đến sự tranh cãi dữ dội kéo theo
Lực lượng vô số các linh hồn được trang bị
Người dám không thích triều đại của ông ta, và tôi thì ưa thích,
Sức mạnh tối thượng của anh ta đối đầu với sức mạnh đối kháng
Trong trận chiến nghi ngờ trên cánh đồng thiên đường,
Và rung chuyển ngai vàng của mình. Dù chiến trường có mất đi?
Tất cả chưa mất; ý chí bất khuất,
Và nghiên cứu về sự trả thù, hận thù bất diệt,
Và lòng dũng cảm không bao giờ khuất phục hay nhượng bộ:
Và còn điều gì nữa không thể vượt qua?
Vinh quang đó sẽ không bao giờ bị cơn thịnh nộ hay sức mạnh của hắn làm tắt ngấm.
Bị tống tiền từ tôi. Quỳ xuống và cầu xin ân huệ
Với đầu gối quỳ lạy, và tôn vinh quyền năng của Ngài,
Ai từ sự kinh hoàng của cánh tay này muộn màng
Nghi ngờ đế chế của mình, thật sự là thấp kém,
Đó là một sự nhục nhã và xấu hổ bên dưới.
Sự sụp đổ này; vì theo số phận sức mạnh của các vị thần
Và chất liệu thiên thượng này không thể thất bại,
Vì qua kinh nghiệm của sự kiện lớn này
Về vũ khí không kém, về tầm nhìn thì vượt trội,
Chúng ta có thể hy vọng giải quyết thành công hơn.
Để tiến hành cuộc chiến vĩnh cửu bằng sức mạnh hoặc mưu mẹo
Không thể hòa giải, với kẻ thù vĩ đại của chúng ta,
Ai giờ đây chiến thắng, và trong niềm vui tột độ
Người cai trị duy nhất nắm giữ sự chuyên chế của thiên đường.

Vậy là thiên thần bội giáo đã nói, dù trong đau đớn,
Khoe khoang lớn tiếng, nhưng đầy nỗi tuyệt vọng sâu sắc:
Và anh ta đã trả lời nhanh chóng người bạn đồng hành dũng cảm của mình như vậy.

Ô hoàng tử, Ô chúa tể của nhiều quyền lực ngự trên ngai vàng,
Điều đó đã dẫn đến cuộc chiến của các seraphim đang gặp khó khăn.
Dưới sự dẫn dắt của ngươi, và trong những hành động khủng khiếp
Vô sợ, vua vĩnh cửu của thiên đường đang gặp nguy hiểm;
Và chứng minh sự tối cao của ông,
Dù được duy trì bởi sức mạnh, hay ngẫu nhiên, hay số phận,
Quá rõ ràng tôi thấy và hối tiếc về sự kiện bi thảm,
Rằng với sự thất bại buồn bã và nhục nhã
Đã đánh mất thiên đường của chúng ta, và cả đội quân hùng mạnh này.
Trong sự tàn phá khủng khiếp bị hạ thấp như vậy,
Về các vị thần và tinh tú trên trời
Có thể diệt vong: vì tâm trí và tinh thần vẫn còn tồn tại
Bất khả chiến bại, và sức sống nhanh chóng trở lại,
Dù tất cả vinh quang của chúng ta đã tắt ngấm, và trạng thái hạnh phúc
Ở đây bị nuốt chửng trong nỗi khổ không cùng.
Nhưng nếu anh ta là kẻ chinh phục của chúng ta (người mà bây giờ tôi
Đương nhiên phải tin vào đấng toàn năng, vì không có gì khác.
So với điều đó, có thể đã vượt qua được sức mạnh của chúng ta.
Đã để lại cho chúng ta tinh thần và sức mạnh này trọn vẹn.
Mạnh mẽ chịu đựng và hỗ trợ những nỗi đau của chúng ta,
Để chúng ta có thể làm dịu cơn thịnh nộ báo thù của ông ấy,
Hoặc phục vụ hắn mạnh mẽ hơn như những nô lệ của hắn.
Theo quyền của chiến tranh, dù việc gì đi nữa
Ở đây, giữa lòng địa ngục để làm việc trong lửa,
Hoặc làm những việc vặt của anh ta trong sâu thẳm u ám;
Thế thì nó có ích gì, dù chúng ta vẫn cảm thấy
Sức mạnh không suy giảm, hoặc tồn tại vĩnh cửu
Chịu đựng hình phạt vĩnh viễn?
Đến đó, với những lời nói nhanh chóng, ác quỷ đáp lại.

Thiên thần sa ngã, yếu đuối là khổ sở.
Làm hay chịu đựng: nhưng hãy chắc chắn về điều này,
Để làm bất cứ điều gì tốt đẹp sẽ không bao giờ là nhiệm vụ của chúng ta,
Nhưng chỉ làm điều xấu là niềm vui duy nhất của chúng ta,
Trái với ý chí cao cả của ông ấy
Người mà chúng ta chống lại. Nếu vậy thì sự quan phòng của Ngài
Từ cái ác của chúng ta, hãy tìm cách mang lại điều tốt đẹp.
Công việc của chúng ta phải là làm sai lệch mục đích đó,
Và từ điều tốt vẫn tìm ra cách làm điều xấu;
Điều này đôi khi có thể thành công, như có lẽ
Sẽ làm ông ấy buồn, nếu tôi không thất bại, và làm phiền
Những lời khuyên sâu thẳm của ông từ mục đích định sẵn của chúng.
Nhưng xem kẻ chiến thắng tức giận đã triệu hồi
Các bộ trưởng của ông về báo thù và truy đuổi
Quay trở lại cổng thiên đường: mưa đá lưu huỳnh
Bị bão tố đuổi theo, đã bị thổi bay.
Cơn sóng lửa, từ vách đá
Của thiên đường đã đón nhận chúng ta rơi xuống, và tiếng sấm,
Có cánh với sấm sét đỏ và cơn thịnh nộ mãnh liệt,
Có lẽ đã bắn hết tên, và giờ ngừng lại.
Gầm lên giữa biển sâu rộng lớn và vô tận.
Đừng để lỡ cơ hội, dù là sự khinh miệt,
Hoặc làm dịu cơn thịnh nộ từ kẻ thù của chúng ta.
Ngươi có thấy cánh đồng u ám kia, hoang vắng và hoang dã,
Chỗ ngồi của sự hoang tàn, thiếu ánh sáng,
Giữ lại ánh sáng lấp lánh của những ngọn lửa giận dữ này.
Có vẻ nhợt nhạt và đáng sợ? Hãy để chúng ta đến đó.
Từ những làn sóng lửa đang dập dờn,
Ở đó nghỉ ngơi, nếu có thể nghỉ ngơi ở đó,
Và tái hợp lại những sức mạnh bị tổn thương của chúng ta,
Tham khảo cách chúng ta có thể xúc phạm nhiều nhất từ nay trở đi.
Kẻ thù của chúng ta, tổn thất của chính chúng ta, làm thế nào để sửa chữa,
Làm thế nào để vượt qua thảm họa khủng khiếp này,
Những sự củng cố nào chúng ta có thể nhận được từ hy vọng,
Nếu không có gì từ tuyệt vọng.

Vậy là Satan đang nói chuyện với người bạn thân nhất của mình.
Với đầu ngẩng cao trên sóng, và đôi mắt
Cái lấp lánh đó bùng cháy, những phần khác của anh ta cũng vậy.
Nằm sấp trên lũ, kéo dài và rộng lớn
Nằm trôi nổi nhiều mẫu đất, với khối lượng khổng lồ
Như người mà những câu chuyện cổ tích gọi là khổng lồ,
Titanian, hay còn gọi là người sinh ra trên Trái Đất, đã chiến tranh với Jove,
Briareos hoặc Typhon, người mà hang ổ
Bởi Tarsus cổ xưa nắm giữ, hoặc con quái vật biển đó
Leviathan, mà Chúa của tất cả các công việc của Ngài
Tạo ra những sinh vật lớn nhất bơi trong dòng đại dương:
Hắn vui vẻ ngủ say trên bọt biển Na Uy
Người lái của một chiếc thuyền nhỏ bị chìm vào ban đêm,
Cho rằng một số hòn đảo, thường, như các thủy thủ kể,
Với mỏ neo cố định trong lớp vảy của mình
Moors bên cạnh anh ta dưới gió lặng, trong khi đêm
Đầu tư vào biển cả, và buổi sáng mong ước trì hoãn:
Vì vậy, tên ác quỷ vĩ đại nằm dài ra.
Bị xích trên hồ lửa, không bao giờ thoát khỏi nơi đó
Đã ngẩng đầu lên hoặc nhấc đầu lên, nhưng ý chí
Và sự cho phép cao cả của thiên đàng toàn trị
Để hắn tự do theo đuổi những âm mưu đen tối của mình,
Rằng với những tội ác lặp đi lặp lại, hắn có thể
Chất lên mình sự nguyền rủa, trong khi anh ta tìm kiếm
Ác với người khác, và có thể thấy tức giận
Làm sao tất cả sự ác độc của hắn chỉ phục vụ để mang lại
Vô hạn thiện lành, ân điển và lòng thương xót được thể hiện
Bị dụ dỗ bởi người đàn ông, nhưng lại tự mình
Ba lần nhầm lẫn, cơn thịnh nộ và sự báo thù trút xuống.
Ngay lập tức, anh ta đứng thẳng dậy từ dưới hồ.
Thân hình hùng vĩ của hắn; mỗi tay đều có ngọn lửa
Bị đẩy lùi theo độ dốc, những tháp nhọn của họ chỉ về phía sau, và lăn tròn
Trong những cơn sóng, hãy để lại giữa chừng một thung lũng kinh khủng.
Rồi với đôi cánh mở rộng, anh ta điều khiển chuyến bay của mình.
Trên cao, đè nặng trên không khí u ám
Cảm giác đó nặng nề không bình thường, cho đến khi lên bờ.
Anh ấy thắp sáng, nếu đó là đất từng cháy
Với rắn chắc, như hồ với lửa lỏng;
Và như vậy xuất hiện trong sắc thái, như khi sức mạnh
Của gió ngầm vận chuyển một ngọn đồi
Bị xé khỏi Pelorus, hoặc bên bị tan vỡ
Của Aetna ầm ầm, nơi có thể bùng nổ
Và ruột gan được tiếp nhiên liệu từ đó sinh ra lửa,
Tinh luyện với cơn thịnh nộ khoáng sản, giúp đỡ những cơn gió,
Và để lại một cái đáy bị cháy cho tất cả những người liên quan
Với mùi hôi và khói: sự nghỉ ngơi như vậy tìm thấy riêng mình
Của đôi chân không được ban phước. Anh ta theo chân người bạn tiếp theo của mình,
Cả hai đều tự hào vì đã thoát khỏi dòng nước Styx.
Như các vị thần, và bằng sức mạnh đã hồi phục của chính họ,
Không phải bởi sự khoan dung của quyền lực siêu nhiên.

Có phải đây là vùng đất, đây là thổ nhưỡng, khí hậu,
Nói rồi thiên thần thất lạc, đây là chỗ ngồi
Rằng chúng ta phải thay đổi vì thiên đàng, nỗi u sầu này
Để ánh sáng thiên thượng đó? Thì cứ như vậy đi, vì anh ấy
Ai giờ đây là người có quyền tối cao có thể quyết định và ra lệnh
Điều gì là đúng: xa anh ta nhất là tốt nhất
Ai mà lý trí đã ngang bằng, thì sức mạnh đã làm cho tối cao.
Trên cả những người ngang hàng. Tạm biệt, những cánh đồng hạnh phúc.
Nơi niềm vui vĩnh cửu cư ngụ: chào đón những kinh hoàng, chào đón
Thế giới địa ngục, và ngươi, địa ngục sâu thẳm
Nhận lấy người sở hữu mới của ngươi: kẻ mang đến
Một tâm trí không bị thay đổi bởi không gian hay thời gian.
Tâm trí là nơi của chính nó, và trong chính nó
Có thể biến địa ngục thành thiên đường, thiên đường thành địa ngục.
Có gì quan trọng nơi nào, nếu tôi vẫn như vậy,
Và tôi nên là gì, không gì khác ngoài kém hơn anh ấy
Ai mà sấm sét đã làm cho vĩ đại hơn? Ít nhất ở đây
Chúng ta sẽ được tự do; đấng toàn năng đã không xây dựng
Ở đây vì sự ghen tị của hắn, sẽ không đuổi chúng ta đi: 260
Ở đây chúng ta có thể cai trị một cách an toàn, và theo sự lựa chọn của tôi
Để cai trị đáng giá tham vọng dù ở địa ngục:
Thà trị vì trong địa ngục, còn hơn phục vụ trên thiên đàng.
Nhưng tại sao chúng ta lại để những người bạn trung thành của mình,
Các cộng sự và đối tác của chúng tôi trong nỗi mất mát
Nằm ngỡ ngàng bên hồ nước vô tình,
Và bảo họ đừng chia sẻ phần của họ với chúng ta.
Trong ngôi biệt thự bất hạnh này, hoặc một lần nữa
Với vũ khí đã được tập hợp để thử những gì có thể xảy ra.
Được tìm lại trên thiên đường, hay còn gì nữa bị mất ở địa ngục?

Vậy là Satan đã nói, và Beelzebub cũng vậy.
Vậy là trả lời. Nhà lãnh đạo của những đội quân rực rỡ,
Chỉ có đấng toàn năng mới có thể ngăn cản được.
Nếu một lần họ nghe thấy giọng nói đó, lời hứa sống động nhất của họ
Về hy vọng trong nỗi sợ hãi và nguy hiểm, thường được nghe thấy
Trong những tình huống tồi tệ nhất, và trên bờ vực nguy hiểm
Của trận chiến khi nó diễn ra, trong mọi cuộc tấn công
Dấu hiệu chắc chắn nhất của họ, họ sẽ sớm tiếp tục.
Dũng khí mới và hồi sinh, mặc dù bây giờ họ nằm xuống
Lê lết và quỳ lạy trên hồ lửa kia, 280
Như chúng ta trước đây, kinh ngạc và sửng sốt,
Không có gì ngạc nhiên, đã rơi xuống một độ cao độc hại như vậy.

Hắn vừa mới dừng lại thì ác quỷ cao cấp
Đang di chuyển về phía bờ; chiếc khiên nặng nề của anh ta
Tính khí huyền ảo, nặng nề, lớn và tròn,
Phía sau anh ta đổ bóng; vòng tròn rộng lớn
Treo trên vai anh như mặt trăng, với hình cầu của nó
Qua kính quang học, nghệ sĩ người Tuscany nhìn thấy
Vào buổi tối từ đỉnh Fesole,
Hoặc ở Valdarno, để phát hiện những vùng đất mới,
Những con sông hoặc ngọn núi trong quả địa cầu chấm bi của cô ấy.
Ngọn giáo của ông, để so sánh với cây thông cao nhất
Được đẽo gọt trên những ngọn đồi Na Uy, để trở thành cột buồm
Của một đô đốc vĩ đại nào đó, chỉ là một chiếc gậy,
Anh ấy đi với những bước chân không chắc chắn để hỗ trợ.
Trên những mảnh than hồng, không giống như những bước đi đó
Trên bầu trời xanh biếc, và vùng khí hậu oi ả
Đánh vào anh ta đau đớn, nhảy vọt lên với lửa;
Dù vậy, ông vẫn chịu đựng như vậy, cho đến khi trên bãi biển
Của biển cả đang bùng cháy đó, ông đứng và gọi
Các đạo quân của ông, hình dạng thiên thần, những người nằm mê mẩn
Dày như lá thu rụng trải trên dòng suối
Ở Vallombrosa, nơi những bóng ma Etruria
Cây cầu vồng cao; hoặc cỏ lác rải rác
Trôi nổi, khi với những cơn gió dữ dội Orion trang bị
Đã làm phiền bờ biển Biển Đỏ, nơi những cơn sóng đã lật đổ
Busiris và những hiệp sĩ Memphian của ông,
Trong khi với lòng thù hận phản bội họ theo đuổi
Những người tạm trú ở Goshen, những người đã chứng kiến
Từ bờ biển an toàn, những xác chết nổi của họ
Và những bánh xe xe ngựa bị hỏng, rải rác dày đặc
Những kẻ khốn khổ và lạc lõng nằm đây, che phủ cơn lũ,
Dưới sự kinh ngạc trước sự thay đổi ghê tởm của họ.
Anh ấy gọi to đến nỗi cả cái hốc sâu
Của địa ngục vang vọng. Các hoàng tử, các bậc vương giả,
Những chiến binh, hoa của thiên đường, từng là của bạn, giờ đã mất,
Nếu sự kinh ngạc như thế này có thể chiếm lấy
Các linh hồn vĩnh cửu; hay các ngươi đã chọn nơi này
Sau những vất vả của trận chiến để nghỉ ngơi
Đức hạnh mệt mỏi của bạn, vì sự dễ dàng bạn tìm thấy
Ngủ ở đây, như trong những thung lũng của thiên đường?
Hoặc trong tư thế hèn mọn này, các ngươi đã thề nguyện.
Thờ phụng kẻ chinh phục? ai giờ đây nhìn thấy
Thiên thần và seraphim lăn trong dòng lũ
Với vũ khí và cờ hiệu rải rác, cho đến khi sớm thôi
Những kẻ truy đuổi nhanh chóng từ cổng thiên đường nhận ra
Lợi thế, và bước đi xuống dẫm lên chúng ta
Vậy thì uể oải, hoặc với những tia chớp liên kết
Đóng đinh chúng ta xuống đáy vực thẳm này.
Thức dậy, đứng dậy, hoặc mãi mãi sa ngã.

Họ nghe thấy, và cảm thấy xấu hổ, và họ bật dậy.
Trên cánh, như khi người ta thường theo dõi
Trong ca trực, ngủ bị phát hiện bởi người mà họ sợ hãi.
Thức dậy và hoạt động trước khi hoàn toàn tỉnh táo.
Họ cũng không nhận ra tình cảnh khốn khổ.
Trong đó họ đã ở, hoặc những cơn đau dữ dội không cảm thấy;
Nhưng họ sớm tuân theo tiếng gọi của tướng quân.
Vô số. Như khi cây gậy quyền năng
Về con trai của Amram trong ngày ác độc của Ai Cập
Quay quanh bờ biển, một đám mây đen tối xuất hiện.
Của châu chấu, vặn vẹo trên gió đông,
Rằng trên vương quốc của Pharaoh bất chính treo lơ lửng
Như đêm, và làm tối tăm toàn bộ đất nước Nile:
Nhiều vô số là những thiên thần xấu xa đó được thấy
Lơ lửng trên cánh dưới bầu trời địa ngục
Giữa những ngọn lửa trên cao, dưới thấp và xung quanh;
Cho đến khi, như một tín hiệu được ban cho, ngọn giáo giơ lên
Của vị đại vương vĩ đại của họ vẫy tay chỉ huy
Hành trình của họ, trong sự cân bằng đều đặn, họ hạ xuống.
Trên lưu huỳnh vững chắc, và lấp đầy cả đồng bằng;
Một đám đông, như ở miền bắc đông dân
Không bao giờ chảy ra từ hông băng giá của cô ấy, để trôi qua
Rhene hay Danaw, khi những đứa con man rợ của bà
Đến như một trận lũ ở phía nam, và lan rộng
Dưới Gibraltar đến những cồn cát Libya.
Ngay lập tức từ mọi phi đội và mỗi ban nhạc
Các đầu lĩnh và lãnh đạo vội vã đến nơi đã đứng
Người chỉ huy vĩ đại của họ; những hình dáng và hình thể như thần thánh
Xuất sắc con người, phẩm giá vương giả,
Và những quyền lực trước đây ngự trị trên thiên đàng;
Dù tên họ đã được ghi trong sổ thiên đường bây giờ
Đừng có bia tưởng niệm, bị xóa bỏ và san bằng
Bằng cuộc nổi loạn của họ, từ những cuốn sách của cuộc đời.
Cũng chưa có họ trong số những con cái của Eva
Đặt cho họ những cái tên mới, cho đến khi lang thang khắp trái đất,
Qua sự chịu đựng cao cả của Chúa cho thử thách của con người,
Bằng những lời dối trá và giả dối phần lớn
Của nhân loại họ đã làm hư hỏng để từ bỏ
Chúa là Đấng tạo ra họ, và vô hình
Vinh quang của người đã tạo ra chúng, để biến đổi
Thường là hình ảnh của một kẻ thô lỗ, được trang trí
Với những tôn giáo đồng tính đầy rẫy sự lòe loẹt và vàng bạc,
Và quỷ để tôn thờ như thần thánh:
Sau đó, họ được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau.
Và nhiều thần thánh khác nhau qua thế giới ngoại đạo.
Nói đi, nàng thơ, tên họ lúc đó đã được biết, ai là người đầu tiên, ai là người cuối cùng,
Được đánh thức từ giấc ngủ, trên chiếc ghế lửa ấy,
Theo lệnh của hoàng đế vĩ đại của họ, như người xứng đáng tiếp theo
Đến một mình nơi anh đứng trên bãi cát trống trải,
Trong khi đám đông phóng đãng vẫn đứng tách biệt?
Người lãnh đạo là những kẻ từ vực thẳm địa ngục
Lang thang để tìm kiếm con mồi trên mặt đất, dám cố định
Chỗ ngồi của họ lâu sau đó bên cạnh chỗ ngồi của Chúa,
Các bàn thờ của họ bên bàn thờ của ông, các vị thần được tôn thờ
Giữa các quốc gia xung quanh, và dám ở lại
Giê-hô-va gầm thét từ Si-ôn, ngự trên ngai.
Giữa các thiên thần; vâng, thường được đặt
Trong chính thánh địa của ông, những đền thờ của họ,
Những điều ghê tởm; và với những điều bị nguyền rủa
Các nghi lễ thánh thiện của ông, và những bữa tiệc trang trọng đã bị profaned,
Và với bóng tối của họ dám đối đầu với ánh sáng của ngài.
Đầu tiên là Moloch, vị vua khủng khiếp bị nhuốm máu
Về sự hy sinh của con người, và nước mắt của cha mẹ,
Dù cho tiếng trống và trống lắc vang rền
Tiếng khóc của những đứa trẻ không ai nghe thấy, đã vượt qua lửa.
Đến thần thánh tàn nhẫn của hắn. Hắn, người Ammon.
Được thờ phụng ở Rabba và đồng bằng nước của nàng,
Ở Argob và ở Basan, đến dòng suối
Của Arnon tối thượng. Không hài lòng với điều đó
Khu phố táo bạo, trái tim khôn ngoan nhất 400
Về Salomon, ông đã dẫn dắt bằng sự gian lận để xây dựng
Ngôi đền của ông ngay bên cạnh ngôi đền của Chúa.
Trên ngọn đồi đáng khinh đó, và tạo ra khu rừng của mình
Thung lũng dễ chịu của Hinnom, Tophet từ đó
Và gọi là Gehenna đen, loại địa ngục.
Tiếp theo Chemos, nỗi kinh hoàng khiêu dâm của những người con Moab,
Từ Aroar đến Nebo, và những vùng hoang dã
Của Abarim phía nam nhất; ở Hesebon
Và Horonaim, vương quốc của Seon, ở phía xa
Thung lũng đầy hoa của Sibma được bao phủ bởi những dây leo, 410
Và Eleale đến Hồ Bê Tông.
Peor là tên khác của anh ta, khi anh ta quyến rũ
Israel ở Sittim, trên hành trình từ sông Nile,
Để thực hiện những nghi lễ phóng đãng cho hắn; điều này đã khiến họ khổ sở.
Từ đó, những cuộc hoan lạc dâm dục của hắn càng trở nên phóng túng.
Ngay cả đến ngọn đồi tai tiếng đó, bên rừng cây
Của Moloch tội ác, dục vọng bị ghét bỏ;
Cho đến khi Josiah tốt bụng đưa họ từ đó xuống địa ngục.
Với những điều này, họ đến, những người từ dòng lũ bên kia
Từ dòng Euphrates cổ xưa đến con suối chia cắt
Ai Cập từ đất Syria, có những cái tên chung chung.
Của Baalim và Ashtaroth, những người nam,
Những điều nữ tính. Đối với các linh hồn khi họ thích
Có thể cả hai giới đều giả định, hoặc cả hai; thật mềm mại
Và bản chất của họ không pha tạp, thuần khiết.
Không bị trói hoặc còng tay chân,
Cũng không dựa trên sức mạnh giòn của xương,
Như thịt nặng nề; nhưng họ chọn hình dạng nào
Giãn nở hoặc co lại, sáng hoặc mờ nhạt,
Có thể thực hiện những mục đích nhẹ nhàng của họ, 430
Và những hành động của tình yêu hoặc thù hận được hoàn thành.
Vì những người mà dòng dõi Israel thường bỏ rơi
Sức sống của họ, và sự vắng vẻ không thường xuyên
Bàn thờ công chính của Ngài, cúi đầu khiêm nhường
Đến các vị thần thú tính; vì đầu họ thấp hèn
Gục ngã trong trận chiến, chìm xuống trước mũi giáo
Của những kẻ thù đáng ghê tởm. Với những kẻ này trong đội quân
Đến Astoreth, mà người Phoenicia gọi là
Astarte, nữ hoàng của thiên đường, với đôi sừng lưỡi liềm;
Đến hình ảnh sáng ngời của ai đó mỗi đêm bên ánh trăng
Các trinh nữ Sidon đã thực hiện lời hứa và bài hát của họ,
Ở Sion cũng không bị lãng quên, nơi đã đứng
Ngôi đền của bà trên núi tấn công, được xây dựng
Bởi vị vua yêu chiều vợ, trái tim tuy rộng lớn,
Bị mê hoặc bởi những thần nữ xinh đẹp, đã ngã xuống
Đến thần thánh ô uế. Thammuz theo sau,
Vết thương hàng năm của ai ở Lebanon đã quyến rũ
Những cô gái Syria than thở về số phận của anh ta.
Trong những bài hát tình tứ suốt cả ngày hè,
Trong khi Adonis mượt mà từ tảng đá quê hương của mình
Chạy tím ra biển, được cho là với máu
Câu chuyện tình yêu của Thammuz hàng năm bị thương
Làm cho các con gái của Sion bị nhiễm bệnh như lửa,
Những đam mê phóng đãng của ai trong hiên thánh thiện
Ê-xê-chi-ên đã thấy, khi được dẫn dắt bởi thị kiến
Đôi mắt của anh ta khảo sát những tín ngưỡng tăm tối.
Của Judah bị xa lánh. Tiếp theo là một người
Ai đã thực sự thương tiếc, khi chiếc hòm bị giam cầm
Làm hỏng hình ảnh thô lỗ của hắn, đầu và tay bị chặt đứt
Trong ngôi đền của mình, bên rìa cỏ dại, 460
Nơi ông ta thất bại thảm hại và làm nhục các tín đồ của mình:
Dagon là tên hắn, quái vật biển, người hướng lên
Và cá xuống: nhưng đền thờ của anh ta cao ngất
Nuôi dưỡng ở Azotus, được sợ hãi khắp bờ biển
Của Palestine, ở Gath và Ascalon
Và biên giới của Accaron và Gaza.
Him theo Rimmon, người có chỗ ngồi thú vị
Đã từng có Damascus xinh đẹp, bên bờ đất đai màu mỡ
Của Abbana và Pharphar, những dòng suối trong vắt.
Ông cũng đã dám chống lại nhà của Chúa: 470
Một người phong hủi một lần mất và được một vị vua,
Ahaz kẻ chinh phục ngu ngốc của ông ta, người mà ông ta đã dẫn dắt
Bàn thờ của Chúa để khinh miệt và thay thế
Đối với một trong những chế độ của Syria, nơi để đốt cháy
Những lễ vật ghê tởm của hắn, và tôn thờ các vị thần
Người mà anh ta đã đánh bại. Sau khi những người này xuất hiện
Một đội ngũ dưới những cái tên nổi tiếng xưa,
Osiris, Isis, Orus và đoàn tùy tùng của họ
Với những hình thù quái dị và phép thuật bị lạm dụng
Ai Cập cuồng tín và các thầy tế của cô ấy, để tìm kiếm
Những vị thần lang thang của họ được cải trang thành những hình thù thô lỗ
Thay vì con người. Cũng không phải Israel thoát khỏi
Sự nhiễm trùng khi vàng mượn của họ được tạo thành
Bê con ở Oreb: và vị vua nổi loạn
Nhân đôi tội lỗi đó ở Bethel và ở Dan,
So sánh người tạo ra mình với con bò gặm cỏ,
Giê-hô-va, người đã đi qua trong một đêm
Từ Ai Cập hành quân, ngang bằng với một nhát.
Cả đứa con đầu lòng của cô ấy và tất cả những vị thần đang kêu của cô ấy.
Belial đến sau cùng, không có linh hồn nào dâm đãng hơn hắn.
Không rơi từ thiên đường, hay thô thiển hơn để yêu
Tội lỗi vì chính nó: đối với ông ta không có đền thờ nào đứng vững
Hoặc bàn thờ đã bốc khói; nhưng ai thường xuyên hơn anh ta
Trong các ngôi đền và tại các bàn thờ, khi vị linh mục
Trở thành người vô thần, như các con trai của Eli, những người đã lấp đầy
Với dục vọng và bạo lực, ngôi nhà của Chúa.
Trong các tòa án và cung điện, ông cũng cai trị.
Và trong những thành phố xa hoa, nơi tiếng ồn
Của cuộc bạo loạn vươn lên trên những tháp cao nhất của họ,
Và thương tích và phẫn nộ: và khi đêm đến
Tối tăm các con phố, rồi những người con bước ra
Của Belial, bay bổng với sự kiêu ngạo và rượu.
Chứng kiến những con phố của Sodom, và đêm đó
Tại Gibeah, khi cánh cửa hiếu khách
Phơi bày một nữ quản lý để tránh bị cưỡng hiếp tồi tệ hơn.
Đây là những người đứng đầu về trật tự và sức mạnh;
Phần còn lại thì dài dòng để kể, mặc dù rất nổi tiếng,
Các vị thần Ionia, con cháu của Javan đã giữ
Các vị thần, nhưng thú nhận muộn hơn cả Thiên Địa
Cha mẹ tự hào của họ; con đầu lòng của Titan Heaven
Với đàn con đông đúc của mình, và quyền thừa kế bị tước đoạt
Bởi Saturn trẻ hơn, ông từ Jove mạnh mẽ hơn
Con trai của anh ấy và Rhea giống nhau về cách đo lường;
Vậy Jove đã chiếm đoạt và cai trị: những người đầu tiên ở Crete
Và Ida biết, từ đó trên đỉnh tuyết phủ
Của Olympus lạnh lẽo cai trị không trung
Thiên đường cao nhất của họ; hoặc trên vách đá Delphi,
Hoặc ở Dodona, và qua mọi giới hạn
Của vùng đất Doric; hoặc ai với Saturn già nua
Trốn qua Adria đến cánh đồng Hesperian,
Và trên những hòn đảo xa xôi, người Celt đã lang thang.
Tất cả những điều này và nhiều hơn nữa đã kéo đến; nhưng với vẻ mặt
Buồn bã và ẩm ướt, nhưng vẫn có điều gì đó xuất hiện
Che khuất một chút niềm vui, để tìm thấy thủ lĩnh của họ
Không trong tuyệt vọng, để nhận ra rằng họ không bị lạc
Trong chính sự mất mát; điều đó hiện rõ trên nét mặt của anh ấy
Như sắc thái nghi ngờ: nhưng anh ta vẫn kiêu hãnh như thường lệ
Sớm nhớ lại, với những lời cao quý, điều đó đã chịu đựng
Vẻ bề ngoài của giá trị, không phải bản chất, được nâng lên nhẹ nhàng
Lòng can đảm yếu ớt của họ, và xua tan nỗi sợ hãi của họ.
Rồi thẳng thừng ra lệnh khi nghe thấy âm thanh chiến tranh
Của những chiếc kèn vang và tiếng kèn thanh cao hãy được nâng lên
Ngọn cờ hùng mạnh của ông; vinh dự kiêu hãnh đó đã được khẳng định
Azazel bên phải, một thiên thần cao:
Ai ngay lập tức từ cây gậy lấp lánh mở ra
Cờ hoàng gia, được nâng cao đầy đủ
Lấp lánh như một sao băng lao theo gió
Với những viên ngọc và ánh vàng lấp lánh rực rỡ,
Cánh tay và chiến lợi phẩm thiên thần: suốt thời gian đó
Âm thanh kim loại vang vọng thổi lên âm thanh võ thuật: 540
Tại đó, vị chủ nhà vũ trụ đã gửi đi
Một tiếng thét xé toạc lòng địa ngục, và xa hơn nữa
Kinh hoàng triều đại của Hỗn Mang và Đêm Cổ.
Tất cả trong một khoảnh khắc qua bóng tối đã được nhìn thấy.
Mười nghìn lá cờ bay lên không trung
Với những màu sắc phương Đông phấp phới: cùng với chúng, hoa hồng mọc lên
Một cánh rừng lớn đầy giáo mác: và những chiếc mũ bảo hiểm đông đúc
Xuất hiện, và những chiếc khiên dày đặc xếp thành hàng
Của độ sâu không thể đo lường: họ sẽ chuyển động ngay lập tức
Trong hàng ngũ hoàn hảo với điệu Dorian
Của sáo và sáo mềm; như được nâng lên
Đến đỉnh cao của tâm hồn cao quý, những anh hùng xưa
Chuẩn bị chiến đấu, và thay vì cơn thịnh nộ
Dũng khí có chủ đích thở ra, vững vàng và không lay chuyển
Với nỗi sợ cái chết, chạy trốn hoặc rút lui hèn nhát,
Cũng không muốn có quyền lực để giảm nhẹ và làm dịu
Với những chạm nhẹ nhàng, những suy tư lo lắng, và cuộc rượt đuổi
Nỗi đau khổ và nghi ngờ và sợ hãi và buồn bã và đau đớn
Từ những tâm trí phàm trần hoặc bất tử. Do đó họ
Hơi thở hợp nhất sức mạnh với tư tưởng vững vàng
Di chuyển trong im lặng theo những ống sáo mềm mại đã mê hoặc
Những bước chân đau đớn của họ trên mảnh đất cháy; và bây giờ
Tiến lên trước mắt, họ đứng, một mặt trận kinh khủng
Có chiều dài đáng sợ và cánh tay lấp lánh, trong hình dạng
Của những chiến binh xưa với giáo và khiên trật tự,
Chờ đợi mệnh lệnh từ vị lãnh đạo hùng mạnh của họ
Phải áp đặt: anh ta qua các tệp vũ trang
Nhìn bằng con mắt dày dạn kinh nghiệm, và nhanh chóng vượt qua
Toàn bộ trung đoàn nhìn nhận, lệnh của họ đã đến hạn,
Những khuôn mặt và dáng vẻ của họ như thần thánh, 570
Số lượng của họ cuối cùng anh ấy tính. Và bây giờ trái tim anh ấy
Phình ra với niềm tự hào, và cứng rắn trong sức mạnh của mình
Vinh quang: vì từ khi con người được tạo ra,
Gặp phải sức mạnh hiện thân như được gọi bằng những điều này
Có thể xứng đáng hơn cả đội bộ binh nhỏ đó.
Bị chiến tranh bởi những con sếu: mặc dù tất cả bầy khổng lồ
Của Phlegra với giống nòi anh hùng đã được kết hợp
Đã chiến đấu tại Thebes và Ilium, ở mỗi bên
Hòa trộn với các vị thần phụ trợ; và những gì vang vọng
Trong ngụ ngôn hoặc tiểu thuyết về con trai của Uther
Được bao quanh bởi các hiệp sĩ Anh và Armorica;
Và tất cả những ai từ đó, đã được rửa tội hoặc không tín ngưỡng
Đấu kiếm ở Aspramont hoặc Montalban,
Đamát, hay Ma-rốc, hay Trebizond,
Hoặc người mà Bizerta đã gửi từ bờ biển châu Phi
Khi Charlemagne cùng toàn bộ quý tộc của ông ngã xuống
Bởi Fontarabia. Đến nay những điều này vượt xa
So sánh sức mạnh của người phàm, nhưng vẫn được ghi nhận
Người chỉ huy đáng sợ của họ: ông ta trên tất cả
Hình dáng và cử chỉ kiêu hãnh nổi bật
Đứng như một tòa tháp; hình dáng của ông vẫn chưa mất đi
Tất cả sự rực rỡ ban đầu của cô ấy, cũng không xuất hiện.
Ít hơn thiên thần bị hủy hoại, và sự thừa thãi
Của vinh quang bị che khuất: như khi mặt trời vừa mọc
Nhìn qua không khí mù sương ngang tầm
Bị tước bỏ ánh sáng, hoặc từ sau mặt trăng
Trong bóng tối mờ mịt, hoàng hôn thảm khốc buông xuống
Trên nửa các quốc gia, và với nỗi sợ thay đổi
Làm bối rối các vị vua. Tối tăm như vậy, nhưng vẫn tỏa sáng
Trên tất cả họ là tổng lãnh thiên thần: nhưng khuôn mặt của ông ấy
Những vết sẹo sâu của sấm đã ăn sâu, và sự quan tâm
Ngồi trên má anh ấy đã phai màu, nhưng dưới lông mày
Của lòng dũng cảm không sợ hãi, và niềm kiêu hãnh chu đáo
Chờ đợi báo thù: mắt anh ta tàn nhẫn, nhưng đã quyết định
Dấu hiệu của sự hối hận và đam mê để chiêm ngưỡng
Những đồng phạm của tội ác của anh ta, những kẻ theo chân hơn.
(Đã từng thấy trong hạnh phúc) bị kết án
Mãi mãi giờ đây phải chịu đựng nỗi đau,
Hàng triệu linh hồn vì lỗi lầm của anh ta đã bị phạt.
Của thiên đàng, và từ những vẻ đẹp vĩnh cửu bị ném ra
Vì cuộc nổi dậy của anh ấy, nhưng họ vẫn trung thành với cách họ đứng vững,
Vinh quang của họ tàn lụi. Như khi lửa thiên đàng
Đã làm tổn thương những cây sồi trong rừng, hoặc những cây thông trên núi,
Với đỉnh cháy xém, sự phát triển uy nghi của chúng dù trơ trụi
Đứng trên vùng đất hoang tàn. Giờ đây anh ta đã chuẩn bị
Để nói; nơi mà hàng ngũ gấp đôi của họ cúi xuống
Từ cánh này sang cánh kia, và nửa vòng ôm lấy anh ấy.
Với tất cả bạn bè của anh ấy: sự chú ý khiến họ im lặng.
Ba lần ông ta thử sức, và ba lần bất chấp sự khinh bỉ,
Nước mắt như thiên thần khóc trào ra: cuối cùng
Những lời nói đan xen với những tiếng thở dài đã tìm được lối đi của chúng.

Ô muôn vàn linh hồn bất tử, Ô quyền năng
Vô song, nhưng với đấng toàn năng, và cuộc xung đột đó
Không phải là điều ô nhục, mặc dù sự kiện đó rất nghiêm trọng,
Như nơi này làm chứng, và sự thay đổi khủng khiếp này
Đáng ghét khi nói ra: nhưng sức mạnh của tâm trí
Tiên đoán hoặc báo trước, từ sâu thẳm
Về kiến thức đã qua hoặc hiện tại, có thể đã sợ hãi,
Làm sao một lực lượng thần thánh đoàn kết như vậy, làm sao như vậy
Khi đứng như thế này, có thể nào biết đến sự ghê tởm?
Vì ai có thể còn tin tưởng, dù sau khi mất mát,
Rằng tất cả những đạo quân hùng mạnh này, những người bị lưu đày
Đã làm trống trời, sẽ không thể tái sinh
Tự lập, và chiếm lại chỗ ngồi quê hương của họ?
Đối với tôi, hãy để tất cả các thiên binh chứng kiến.
Nếu lời khuyên khác nhau, hoặc nguy hiểm bị tránh né
Bởi tôi, đã mất đi hy vọng của chúng ta. Nhưng người cai trị
Nhà vua trên thiên đàng, cho đến khi đó như một người an toàn
Ngồi trên ngai vàng, được duy trì bởi danh tiếng cũ,
Sự đồng ý hoặc phong tục, và trạng thái vương giả của ông ấy
Đã dốc hết sức, nhưng sức mạnh của anh ấy vẫn bị che giấu.
Điều đã cám dỗ nỗ lực của chúng ta, và gây ra sự sa ngã của chúng ta.
Từ nay trở đi, sức mạnh của ông ta chúng ta biết, và biết sức mạnh của chính mình.
Để không gây kích thích, cũng không sợ hãi
Chiến tranh mới, bị khiêu khích; phần tốt đẹp của chúng ta vẫn còn lại
Làm việc với kế hoạch chặt chẽ, bằng sự gian lận hoặc mưu mẹo
Thế lực nào không tác động: rằng anh ta không kém
Cuối cùng từ chúng ta có thể tìm thấy, ai sẽ vượt qua
Bằng sức mạnh, đã chỉ đánh bại một nửa kẻ thù của mình.
Không gian có thể tạo ra những thế giới mới; nơi đó tràn đầy
Có một tiếng tăm trên thiên đàng rằng anh ấy sớm muộn gì
Dự định tạo ra, và trong đó trồng
Một thế hệ, mà sự lựa chọn của anh ấy coi trọng
Nên ưu ái như con cái của trời:
Đến đó, nếu chỉ để tò mò, có lẽ sẽ
Sự phun trào đầu tiên của chúng ta, ở đó hoặc nơi khác:
Bởi vì hố sâu địa ngục này sẽ không bao giờ giữ được
Các linh hồn thiên thượng trong cảnh nô lệ, cũng như vực thẳm
Dưới màn đêm bao phủ. Nhưng những suy nghĩ này
Lời khuyên đầy đủ phải chín muồi: hòa bình đã tuyệt vọng,
Ai có thể nghĩ đến sự khuất phục? Thì chiến tranh, chiến tranh.
Mở hoặc hiểu phải được giải quyết.

Ông ấy đã nói: và để xác nhận lời mình, ông ấy đã bay ra.
Hàng triệu thanh kiếm lửa, rút ra từ đùi
Của những thiên thần vĩ đại; ngọn lửa bùng nổ đột ngột
Địa ngục sáng rực xa xôi: họ nổi giận dữ dội
Chống lại kẻ cao nhất, và hung dữ với đôi tay nắm chặt
Va chạm trên những chiếc khiên vang vọng của họ tiếng ồn của chiến tranh,
Thách thức trời xanh.

Có một ngọn đồi không xa với đỉnh núi ghê rợn
Phun lửa và cuộn khói; phần còn lại hoàn toàn
Lấp lánh với lớp vảy bóng loáng, dấu hiệu không thể nghi ngờ
Rằng trong bụng hắn ẩn chứa quặng kim loại,
Công việc của lưu huỳnh. Đến đó với đôi cánh tốc độ
Một trung đoàn đông đảo đã vội vã. Như khi những băng nhóm
Của những người tiên phong với xẻng và cuốc vũ trang
Tiên phong trại hoàng gia, để đào một cánh đồng,
Hoặc xây dựng một bức tường thành. Mammon dẫn dắt họ,
Mammon, linh hồn ít được tôn thờ nhất đã sa ngã
Từ thiên đường, vì ngay cả ở thiên đường, ánh mắt và suy nghĩ của anh ấy
Chúng ta luôn cúi đầu, ngưỡng mộ nhiều hơn.
Sự giàu có của nền trời, vàng bị giẫm đạp,
Hơn bất cứ điều gì thần thánh hay thánh thiện nào khác được thưởng thức
Trong tầm nhìn hạnh phúc: bởi Ngài đầu tiên
Đàn ông cũng vậy, và được dạy theo gợi ý của anh ta,
Lục soát trung tâm, và với đôi tay bất kính
Đào sâu vào ruột mẹ trái đất của họ
Để kho báu được giấu kín hơn. Chẳng bao lâu, thủy thủ đoàn của ông đã
Mở ra một vết thương rộng lớn trên đồi
Và đào ra những chiếc xương sườn bằng vàng. Đừng ai ngưỡng mộ.
Rằng của cải mọc lên ở địa ngục; rằng đất ấy là tốt nhất
Xứng đáng với nỗi khổ quý giá. Và ở đây hãy để những người đó
Ai khoe khoang về những điều phàm tục, và kể lể với sự ngạc nhiên
Về Babel, và những công trình của các vua Memphis
Tìm hiểu cách những đài tưởng niệm vĩ đại nhất của họ,
Và sức mạnh cùng nghệ thuật dễ dàng bị vượt qua.
Bởi những linh hồn sa ngã, và trong một giờ
Trong một thời đại họ với công việc không ngừng nghỉ
Và những bàn tay vô số hiếm khi hoạt động.
Gần như trên đồng bằng trong nhiều tế bào đã chuẩn bị,
Ở bên dưới có những mạch lửa lỏng.
Đổ từ hồ, một đám đông thứ hai
Với nghệ thuật kỳ diệu đã tạo ra quặng kim loại nặng,
Chia tách từng loại, và vớt bọt bã kim loại:
Một phần ba ngay lập tức đã hình thành trong lòng đất.
Một khuôn mẫu đa dạng, và từ những tế bào đang sôi sục
Bằng những phương tiện kỳ lạ, mỗi ngóc ngách trống rỗng đều được lấp đầy,
Như trong một cây đàn từ một cơn gió thổi.
Đối với nhiều hàng ống, bảng âm thở.
Ngay lập tức từ lòng đất một tấm vải khổng lồ
Nổi lên như một hơi thở, với âm thanh
Của những bản giao hưởng ngọt ngào và những giọng nói êm dịu,
Xây dựng như một ngôi đền, nơi có những cột tròn
Đã được đặt, và các cột Doric được phủ lên
Với trán vàng; cũng không thiếu
Mái vòm hoặc phù điêu, với những bức tượng kiêu ngạo được chạm khắc,
Mái nhà được khảm vàng. Không phải Babylon,
Cũng không có Alcairo vĩ đại nào như vậy.
Bằng mọi vinh quang của họ, để tôn thờ
Belus hoặc Serapis, các vị thần của họ, hoặc ngai vàng
Các vua của họ, khi Ai Cập tranh đấu với Assyria
Trong sự giàu có và xa hoa. Đống chất chồng lên
Sớm sửa lại chiều cao uy nghi của mình, và thẳng các cánh cửa
Mở ra những nếp gấp táo bạo của họ, khám phá sự rộng lớn
Trong những không gian rộng lớn của cô ấy, trên bề mặt mượt mà
Và mặt đường bằng phẳng: từ mái vòm cong
Treo lơ lửng bởi phép thuật tinh tế nhiều hàng
Của những ngọn đèn sao và những ngọn đuốc rực lửa
Với naphtha và asphaltus đã tạo ra ánh sáng
Như từ bầu trời. Đám đông vội vã
Ngưỡng mộ đã vào, và công việc được một số người khen ngợi.
Và một số kiến trúc sư: bàn tay của ông ấy đã được biết đến
Trên thiên đường bởi nhiều công trình cao chọc trời,
Nơi các thiên thần cầm quyền đã cư trú,
Và ngồi như những hoàng tử, những người mà vua tối cao
Được tôn vinh đến quyền lực như vậy, và được giao quyền cai trị,
Mỗi người trong hệ thống của mình, các mệnh lệnh rực rỡ.
Cũng không phải tên của ông ta không được nghe thấy hay không được tôn kính.
Ở Hy Lạp cổ đại; và trên đất Ausonia
Người ta gọi ông là Mulciber; và cách ông ngã xuống
Từ thiên đàng, họ đã kể rằng, bị ném xuống bởi Jove tức giận
Vượt qua những bức tường pha lê; từ sáng
Đến trưa thì anh ấy ngã, từ trưa đến chiều sương mù,
Một ngày hè; và với ánh hoàng hôn
Rơi khỏi đỉnh cao như một ngôi sao băng,
Trên đảo Lemnos Aegaean: họ kể lại như vậy,
Lầm lạc; vì anh ta với bọn nổi loạn này
Ngã xuống trước đây; và giờ đây cũng chẳng có gì giúp ích cho hắn.
Để xây dựng những tòa tháp cao ngất trên thiên đường; cũng không thoát khỏi
Bằng tất cả các phương tiện của mình, nhưng đã bị đẩy đi một cách vội vàng
Với đội ngũ chăm chỉ của mình để xây dựng trong địa ngục.
Trong khi đó, những sứ giả có cánh theo lệnh
Của quyền lực tối cao, với nghi thức khủng khiếp
Và tiếng kèn vang vọng khắp đoàn quân tuyên bố
Một hội đồng trang trọng sẽ được tổ chức ngay lập tức.
Tại Pandaemonium, thủ đô cao quý
Về Satan và những kẻ đồng hành của hắn: tiếng gọi của họ đã vang lên
Từ mọi ban nhạc và trung đoàn vuông vắn
Bằng địa vị hoặc lựa chọn, người xứng đáng nhất; họ ngay lập tức
Với hàng trăm và hàng nghìn người kéo đến
Tham dự: tất cả lối vào đều đông đúc, các cánh cổng
Và những hiên rộng, nhưng chủ yếu là đại sảnh rộng rãi
(Dù như một cánh đồng được che phủ, nơi những nhà vô địch dũng cảm
Không cưỡi ngựa có vũ trang, và ở ghế của soldan
Thách thức tinh thần hiệp sĩ tốt nhất của người ngoại đạo
Để chiến đấu sinh tử hoặc sự nghiệp với giáo)
Đám đông dày đặc, cả trên mặt đất và trên không,
Lướt qua tiếng xì xào của đôi cánh. Như những con ong
Vào mùa xuân, khi mặt trời cưỡi trên chòm Kim Ngưu,
Đổ ra thanh niên đông đảo của họ quanh tổ ong
Trong từng cụm; họ giữa những giọt sương và hoa tươi
Bay tới bay lui, hoặc trên tấm ván láng mịn,
Ngoại ô của thành lũy xây bằng rơm của họ,
Mới được xoa với thuốc mỡ, mở rộng và hội ý
Việc triều chính của họ. Đám đông mờ mịt như sương khói.
Bị vây kín và bị chèn ép; cho đến khi có tín hiệu được ban ra,
Hãy chiêm ngưỡng một điều kỳ diệu! họ vừa mới đây còn có vẻ
Trong sự lớn lao để vượt qua những người con khổng lồ của Trái Đất
Giờ đây, không khác gì những chú lùn nhỏ nhất, trong căn phòng chật hẹp.
Đám đông vô số, như giống người lùn ấy
Ngoài núi Ấn Độ, hay tiên nữ,
Ai tổ chức tiệc tùng giữa đêm khuya, bên cạnh rừng cây
Hoặc giếng nước mà một người nông dân muộn màng thấy,
Hoặc những giấc mơ anh thấy, trong khi trên cao là mặt trăng
Ngồi làm trọng tài, và gần hơn với trái đất
Lăn bánh theo lộ trình nhợt nhạt của mình, họ vui vẻ và nhảy múa.
Ý định, với âm nhạc vui tươi làm say lòng tai anh;
Ngay lập tức, trái tim anh ta nhảy lên với niềm vui và nỗi sợ hãi.
Vậy nên, những linh hồn vô hình đến những hình thức nhỏ nhất
Giảm hình dạng khổng lồ của họ, và đã ở ngoài, 790
Dù không đếm xuể vẫn giữa sảnh đường
Của tòa án địa ngục đó. Nhưng sâu thẳm bên trong
Và trong các chiều không gian của chính họ
Các chúa tể seraphim vĩ đại và các thiên thần cherubim
Trong buổi họp kín và hội nghị bí mật ngồi
Một nghìn bán thần trên những chiếc ghế vàng,
Thường xuyên và đầy đủ. Sau một khoảng im lặng ngắn rồi
Và khi lệnh triệu tập được đọc, cuộc hội nghị lớn bắt đầu.






SÁCH II



TAnh ấycác lãnh đạo của những thiên thần nổi loạn tranh luận về hành động tiếp theo của họ, và quyết định trả thù bằng cách quyến rũ 'giống loài mới gọi là Con Người' về phía họ. Satan khởi hành một mình để thực hiện nhiệm vụ vĩ đại này, và phần còn lại của cuốn sách liên quan đến hành trình của hắn đến cổng địa ngục và ra ngoài vào hỗn loạn, và kết thúc với một cái nhìn thoáng qua về thế giới mới xa xôi treo trong một chuỗi vàng, không lớn hơn một ngôi sao bên cạnh mặt trăng, đẹp đẽ và không biết đến sự ác ý đang tiến tới. Ngoài cái kết đầy ma thuật đó, điều không bao giờ ngừng làm tôi phấn khích trong Quyển II là sức mạnh gợi cảm của ngôn ngữ, từ câu mở đầu 'nơi phương Đông lộng lẫy với bàn tay giàu có | Tưới lên các vua của nàng ngọc trai và vàng man rợ', qua vùng hoang dã mà Satan vượt qua với sự lao động và quyết tâm: 'Qua đầm lầy hoặc dốc, qua thẳng, gồ ghề, dày đặc, hoặc thưa thớt, | Với đầu, tay, cánh hoặc chân theo đuổi con đường của mình, | Và bơi hoặc chìm, hoặc lội, hoặc bò, hoặc bay.' Không ai, ngay cả Shakespeare, vượt qua Milton trong việc điều khiển âm thanh, âm nhạc, trọng lượng và hương vị và kết cấu của các từ tiếng Anh.

P. P.
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Cuộc tranh luận

TAnh ấyCuộc họp bắt đầu, Satan tranh luận xem có nên mạo hiểm một trận chiến khác để giành lại thiên đường hay không; một số người khuyên nên làm vậy, những người khác thì không: một đề xuất thứ ba được ưa chuộng, đã được Satan đề cập trước đó, là tìm kiếm sự thật của lời tiên tri hoặc truyền thuyết ở thiên đường về một thế giới khác, và một loại sinh vật khác ngang bằng hoặc không kém họ nhiều, sẽ được tạo ra vào thời điểm này: họ nghi ngờ ai sẽ được cử đi tìm kiếm khó khăn này: Satan, thủ lĩnh của họ, tự mình đảm nhận chuyến hành trình, được tôn vinh và hoan nghênh. Cuộc họp kết thúc, những người còn lại đi theo nhiều con đường khác nhau và đến với nhiều công việc khác nhau, theo sự dẫn dắt của họ, để giết thời gian cho đến khi Satan trở về. Anh ta tiếp tục hành trình đến cổng địa ngục, thấy chúng đóng chặt, và những người ngồi đó để canh giữ, cuối cùng mở ra cho anh ta, và cho anh ta thấy vực thẳm lớn giữa địa ngục và thiên đường; với bao khó khăn, anh ta vượt qua, được hướng dẫn bởi Chaos, quyền lực của nơi đó, đến tầm nhìn của thế giới mới mà anh ta tìm kiếm.


HIGHtrên một ngai vàng của vương quốc, mà xa
Làm lu mờ sự giàu có của Ormuz và Ấn Độ,
Hoặc nơi phương Đông tuyệt đẹp với bàn tay giàu có
Mưa rơi trên ngọc trai và vàng man rợ của các vị vua của cô ấy,
Satan được tôn vinh, nhờ công lao được nâng cao.
Đến cái danh tiếng tồi tệ đó; và từ sự tuyệt vọng
Vì vậy, cao vời vợi, vượt xa cả hy vọng, khao khát
Vượt qua những đỉnh cao này, không biết đủ để theo đuổi
Cuộc chiến vô ích với thiên đàng, và không học được từ thành công
Những tưởng tượng kiêu hãnh của anh ấy được thể hiện như vậy.

Quyền lực và vương quốc, các vị thần của thiên đàng,
Bởi vì không có vực sâu nào trong lòng cô ấy có thể chứa đựng
Sức sống bất diệt, dù bị áp bức và sa ngã,
Tôi không coi thiên đường là mất mát. Từ sự sa ngã này
Đức hạnh thiên thượng đang trỗi dậy, sẽ xuất hiện
Vinh quang hơn và đáng sợ hơn cả khi không ngã xuống,
Và tin tưởng rằng họ sẽ không sợ số phận thứ hai:
Mặc dù tôi chỉ đúng, và các quy luật bất biến của trời đất
Đầu tiên tạo ra lãnh đạo của bạn, tiếp theo là tự do lựa chọn,
Với điều gì khác, trong lời khuyên hay trong trận chiến,
Đã đạt được thành tựu, nhưng vẫn là một mất mát.
Cho đến nay ít nhất đã hồi phục, còn nhiều hơn nữa
Được thiết lập trên một ngai vàng an toàn không bị ghen tị
Chấp nhận với sự đồng ý hoàn toàn. Trạng thái hạnh phúc hơn
Trên thiên đường, nơi theo đuổi phẩm giá, có thể thu hút
Ghen tị từ mỗi kẻ thấp kém; nhưng ai ở đây
Sẽ ghen tị với ai mà vị trí cao nhất phơi bày
Trước hết là đứng lên chống lại mục tiêu của kẻ sấm sét
Bức tường thành của bạn, và kết án phần lớn nhất
Của nỗi đau vô tận? nơi không còn điều tốt đẹp nào nữa
Để phấn đấu vì điều đó, không có xung đột nào có thể nảy sinh ở đó.
Từ bè phái; vì không ai chắc chắn sẽ tuyên bố ở địa ngục
Tiền lệ, không có ai, phần của họ quá nhỏ
Của nỗi đau hiện tại, với tâm trí đầy tham vọng
Sẽ thèm muốn nhiều hơn. Với lợi thế này thì
Đến sự đoàn kết, và niềm tin vững chắc, và sự đồng lòng vững bền,
Hơn cả những gì có thể ở thiên đường, giờ đây chúng ta trở về.
Để đòi lại di sản chính đáng của chúng ta từ xưa,
Chắc chắn thịnh vượng hơn cả sự thịnh vượng
Có thể đã đảm bảo cho chúng ta; và bằng cách nào tốt nhất,
Dù là chiến tranh công khai hay mưu mẹo bí mật,
Chúng ta bây giờ tranh luận; ai có thể tư vấn, có thể nói.

Hắn ngừng lại, và bên cạnh hắn là Moloch, vua cầm quyền trượng
Đứng dậy, tinh thần mạnh mẽ và dữ dội nhất
Đã chiến đấu trên thiên đường; giờ đây hung dữ hơn bởi tuyệt vọng:
Niềm tin của anh ấy là với điều vĩnh cửu để được coi là
Bằng sức mạnh, và thay vì kém hơn
Chẳng màng gì đến; với sự quan tâm đó đã mất đi
Đã hết tất cả nỗi sợ của anh ấy: sợ Chúa, hay địa ngục, hay tệ hơn nữa.
Hắn không quan tâm, và những lời này sau đó đã nói.

Câu của tôi là cho cuộc chiến mở: của mưu mẹo,
Hơn cả thiếu kinh nghiệm, tôi không khoe khoang: họ hãy để những người đó
Sắp xếp ai cần, hoặc khi nào họ cần, không phải bây giờ.
Vì trong khi họ ngồi mưu tính, những người còn lại,
Hàng triệu người đứng vững, và chờ đợi trong khao khát
Tín hiệu để thăng thiên, ngồi lại đây một lúc
Những kẻ lẩn trốn của thiên đường, và nơi cư trú của họ
Chấp nhận cái ổ nhục nhã tăm tối này,
Nhà tù của sự bạo ngược của hắn ta đang cai trị
Bởi sự chậm trễ của chúng ta? không, hãy để chúng ta chọn lựa
Vũ trang với ngọn lửa địa ngục và cơn thịnh nộ cùng một lúc
Qua những tháp cao của thiên đường để mở đường không thể cưỡng lại,
Biến những cuộc tra tấn của chúng ta thành những vũ khí khủng khiếp
Chống lại kẻ tra tấn; khi nào gặp tiếng ồn
Về cỗ máy toàn năng của mình, hắn sẽ nghe thấy.
Sấm sét địa ngục, và cho tia chớp hãy xem
Lửa đen và nỗi kinh hoàng bùng lên với cơn thịnh nộ ngang nhau.
Giữa các thiên thần của Ngài; và chính ngai vàng của Ngài
Trộn với lưu huỳnh Tartarean và lửa kỳ lạ,
Những cơn dày vò do chính hắn tạo ra. Nhưng có lẽ
Con đường có vẻ khó khăn và dốc để vượt qua.
Với cánh thẳng đứng chống lại kẻ thù mạnh hơn.
Hãy để những kẻ đó suy nghĩ, nếu sự buồn ngủ ngấm vào
Của hồ quên lãng ấy đừng còn tê liệt,
Rằng trong chuyển động đúng đắn của chúng ta, chúng ta thăng tiến
Đến chỗ ngồi bản địa của chúng ta: sự suy tàn và ngã xuống
Đối với chúng ta là bất lợi. Ai mà không cảm thấy gần đây
Khi kẻ thù hung dữ treo lơ lửng trên phía sau tan nát của chúng ta
Lăng mạ, và đuổi theo chúng tôi qua vùng sâu thẳm,
Với sự cưỡng bức và cuộc bay vất vả nào
Chúng ta đã sa sút đến mức này sao? Việc leo lên sẽ dễ dàng thôi;
Sự kiện này bị lo ngại; liệu chúng ta có nên lại khiêu khích không?
Cách mạnh mẽ hơn của chúng ta, có thể tìm thấy cơn thịnh nộ của anh ta theo cách tồi tệ hơn.
Đến sự hủy diệt của chúng ta: nếu có ở địa ngục
Sợ bị tồi tệ hơn: còn gì tồi tệ hơn nữa
Hơn là sống ở đây, bị đuổi khỏi hạnh phúc, bị kết án
Trong vực thẳm đáng ghê tởm này đến nỗi đau khổ cùng cực;
Nơi nỗi đau của ngọn lửa không thể dập tắt
Phải rèn luyện chúng ta mà không có hy vọng kết thúc.
Những kẻ thần phục cơn giận của ông, khi roi vọt
Không thể tránh khỏi, và giờ phút tra tấn
Gọi chúng ta đến sự ăn năn? Bị tàn phá hơn thế này sao?
Chúng ta nên bị xóa bỏ và biến mất.
Chúng ta sợ gì bây giờ? Chúng ta nghi ngờ gì để gây phẫn nộ?
Sự phẫn nộ tột cùng của hắn? điều đó đã khiến hắn tức giận đến tột độ,
Sẽ hoàn toàn tiêu tốn chúng ta, và giảm bớt
Đến với điều thiết yếu này, hạnh phúc hơn nhiều
Than khổ sở khi có sự tồn tại vĩnh cửu:
Hoặc nếu bản chất của chúng ta thực sự thần thánh,
Và không thể ngừng tồn tại, chúng ta tệ nhất là 100
Ở bên này không có gì; và bằng chứng chúng ta cảm nhận
Quyền lực của chúng ta đủ để làm rối loạn thiên đường của hắn,
Và với những cuộc xâm lấn liên tục để báo động,
Dù không thể tiếp cận, ngai vàng tử thần của ông:
Điều nào không phải là chiến thắng thì cũng là báo thù.

Anh ta kết thúc với vẻ mặt cau có, và ánh mắt của anh ta lên án.
Trả thù tuyệt vọng, và chiến đấu nguy hiểm
Đến những kẻ kém hơn thần thánh. Ở phía bên kia, đã nổi lên
Belial, trong hành động thanh thoát và nhân văn hơn;
Một người công bằng không mất thiên đường; anh ấy dường như
Vì phẩm giá bình tĩnh và thành tích cao quý:
Nhưng tất cả đều giả dối và trống rỗng; mặc dù lưỡi của anh ta
Rơi xuống như manna, và có thể làm cho điều tồi tệ trở nên rõ ràng.
Lý do tốt hơn, để làm bối rối và thất vọng
Lời khuyên chín chắn nhất: vì những suy nghĩ của ông ấy thấp hèn;
Đến với thói hư tật xấu, nhưng đến với những việc cao cả hơn.
Nhút nhát và lười biếng: nhưng vẫn làm vừa lòng tai,
Và với giọng điệu thuyết phục, câu chuyện bắt đầu như vậy.

Tôi nên rất ủng hộ chiến tranh công khai, ô các bạn,
Không kém phần thù hận; nếu điều gì được thúc giục
Lý do chính để thuyết phục chiến tranh ngay lập tức,
Không thuyết phục tôi nhiều nhất, và dường như đã tạo ra
Dự đoán đáng lo ngại về toàn bộ thành công:
Khi người xuất sắc nhất về vũ khí,
Trong những gì ông khuyên bảo và trong những gì ông xuất sắc
Nghi ngờ, dựa vào tuyệt vọng để tìm kiếm can đảm.
Và sự tan rã hoàn toàn, như phạm vi
Trong tất cả các mục tiêu của anh ấy, sau một sự trả thù khủng khiếp.
Đầu tiên, báo thù gì? những tháp trời đã đầy
Với sự canh gác vũ trang, điều đó ngăn chặn mọi lối vào
Bất khả xâm phạm; thường ở vùng sâu biên giới
Đóng quân các đạo quân của họ, hoặc với đôi cánh mờ mịt
Khảo sát khắp nơi trong vương quốc của đêm,
Khinh thường sự ngạc nhiên. Hoặc chúng ta có thể phá vỡ con đường của mình
Bằng sức mạnh, và sau gót chân chúng ta, tất cả địa ngục sẽ trỗi dậy.
Với cuộc nổi loạn đen tối nhất, để làm bối rối
Ánh sáng tinh khiết nhất của thiên đường, nhưng cũng là kẻ thù lớn nhất của chúng ta.
Tất cả những người không thể bị hối lộ sẽ ngồi trên ngai vàng của mình.
Ngồi không ô nhiễm, và khuôn mẫu huyền ảo
Không thể bị ô uế sẽ sớm bị đuổi đi
Sự nghịch ngợm của cô ấy, và xua tan ngọn lửa thấp hèn
Chiến thắng. Bị đẩy lùi như vậy, hy vọng cuối cùng của chúng ta
Là tuyệt vọng phẳng lặng: chúng ta phải làm cho nó tồi tệ hơn.
Người chiến thắng vĩ đại để xả hết cơn thịnh nộ của mình,
Và điều đó phải kết thúc chúng ta, điều đó phải là liều thuốc chữa trị của chúng ta,
Không còn nữa; liều thuốc buồn; cho ai sẽ thua,
Dù đầy đau đớn, sinh linh trí thức này,
Những suy nghĩ lang thang qua cõi vĩnh hằng,
Chết đi thì hơn, bị nuốt chửng và mất tích
Trong lòng mẹ rộng lớn của đêm chưa tạo ra,
Thiếu vắng lý trí và chuyển động? và ai biết,
Hãy để điều này tốt đẹp, dù kẻ thù giận dữ của chúng ta
Có thể cho nó, hoặc sẽ bao giờ? làm thế nào anh ấy có thể
Là điều đáng nghi; rằng anh ta sẽ không bao giờ làm được thì chắc chắn.
Liệu ông ấy, người khôn ngoan, có buông thả cơn giận của mình ngay lập tức không,
Có lẽ vì bất lực, hoặc không nhận thức được,
Để thực hiện điều ước của kẻ thù, và kết thúc
Họ trong cơn giận của anh ấy, những người mà cơn giận của anh ấy cứu rỗi
Để trừng phạt vô tận? Vậy tại sao chúng ta lại dừng lại?
Nói những kẻ khuyên chiến tranh, chúng ta đã được định sẵn,
Dè dặt và định mệnh cho nỗi khổ vĩnh cửu;
Dù làm gì, chúng ta có thể chịu đựng thêm gì nữa,
Chúng ta có thể chịu đựng điều gì tồi tệ hơn? Liệu đây có phải là tồi tệ nhất không?
Vậy ngồi như vậy, vậy bàn bạc như vậy, vậy cầm vũ khí như vậy?
Thế khi chúng ta chạy trốn, bị truy đuổi và tấn công thì sao?
Với sấm sét của thiên đàng, và cầu xin
Địa ngục để che chở chúng ta? Địa ngục này rồi dường như
Một nơi trú ẩn khỏi những vết thương đó: hoặc khi chúng ta nằm
Bị xích trên hồ lửa? Chắc chắn là tệ hơn nhiều.
Thế nếu hơi thở đã thổi bùng những ngọn lửa u ám đó
Thức tỉnh sẽ thổi bùng họ thành cơn thịnh nộ bảy lần.
Và nhấn chìm chúng ta trong ngọn lửa? hay từ trên cao
Liệu sự báo thù gián đoạn có nên vũ trang lần nữa?
Bàn tay phải đỏ của hắn để làm khổ chúng ta? Thế nếu tất cả
Các cửa hàng của cô ấy đã mở, và bầu trời này
Của địa ngục nên phun ra những thác lửa,
Những cơn ác mộng đang đến gần, đe dọa sự sụp đổ ghê tởm
Một ngày nào đó trên đầu chúng ta; trong khi chúng ta có thể
Thiết kế hoặc cổ vũ cho cuộc chiến vinh quang,
Bị cuốn vào cơn bão lửa sẽ bị ném đi
Mỗi người đứng bất động trên tảng đá của mình, thể thao và con mồi
Của những cơn lốc cuồng nộ, hoặc mãi mãi chìm sâu
Dưới đại dương sôi sục kia, bị trói trong xiềng xích;
Ở đó để trò chuyện với những tiếng rên rỉ vĩnh cửu,
Không được nghỉ ngơi, không được thương hại, không được ân xá,
Thời đại của sự tuyệt vọng đã kết thúc; điều này sẽ tồi tệ hơn.
Chiến tranh vì vậy, dù công khai hay bí mật, đều giống nhau.
Giọng nói của tôi khuyên can; vì cái gì có thể là cưỡng ép hay mưu mẹo
Với anh ta, hoặc những kẻ lừa dối tâm trí anh ta, đôi mắt của ai
Nhìn mọi thứ chỉ trong một cái nhìn? anh ấy từ độ cao của thiên đường
Tất cả những hành động vô ích của chúng ta, thấy và chế nhạo;
Không còn mạnh mẽ hơn để chống lại sức mạnh của chúng ta.
Hơn cả khôn ngoan để làm thất bại mọi âm mưu và mưu mẹo của chúng ta.
Vậy chúng ta sẽ sống như vậy, giống loài của thiên đường sao?
Bị dẫm đạp như vậy, bị đuổi đi để chịu khổ ở đây
Xích và những cơn dày vò này? thà như vậy còn hơn tệ hơn
Theo lời khuyên của tôi; vì số phận là điều không thể tránh khỏi
Chế ngự chúng ta, và sắc lệnh toàn năng
Ý chí của người chiến thắng. Để chịu đựng, như để làm,
Sức mạnh của chúng ta là ngang nhau, và luật pháp không bất công.
Vậy thì đã được định đoạt: điều này đã được quyết định từ đầu,
Nếu chúng ta khôn ngoan, chống lại một kẻ thù lớn như vậy
Tranh đấu, và thật nghi ngờ điều gì có thể xảy ra.
Tôi cười, khi những người dám cầm giáo lại táo bạo.
Và mạo hiểm, nếu điều đó thất bại, họ sẽ co lại và sợ hãi.
Những gì họ biết phải theo sau, để chịu đựng.
Exile, or ignominy, or bonds, or pain,
Bản án của kẻ chinh phục họ: bây giờ là lúc
Số phận của chúng ta; nếu chúng ta có thể chịu đựng và mang vác,
Kẻ thù tối thượng của chúng ta theo thời gian có thể giảm bớt nhiều.
Cơn giận của anh ấy, và có lẽ vì vậy mà xa cách
Không bận tâm đến việc chúng tôi không xúc phạm, hài lòng.
Với những gì bị trừng phạt; từ đâu những ngọn lửa điên cuồng này
Sẽ lắng xuống, nếu hơi thở của anh ta không khuấy động ngọn lửa của họ.
Bản chất tinh khiết hơn của chúng ta sẽ vượt qua
Khói độc hại của họ, hoặc không cảm thấy,
Hoặc đã thay đổi lâu dài, và phù hợp với nơi đó
Về tính cách và bản chất, sẽ nhận được
Quen thuộc với cái nóng dữ dội, và không có nỗi đau;
Nỗi kinh hoàng này sẽ trở nên nhẹ nhàng, bóng tối này sẽ trở thành ánh sáng,
Ngoài hy vọng nào cho chuyến bay không bao giờ kết thúc
Những ngày mai sẽ mang đến điều gì, cơ hội nào, sự thay đổi nào
Đáng để chờ đợi, vì tình hình hiện tại của chúng ta có vẻ
Dù vui nhưng bệnh, dù bệnh không tệ nhất,
Nếu chúng ta không tự chuốc lấy thêm khổ đau cho mình.

Vậy là Belial với những lời nói được khoác lên mình bộ áo của lý trí
Khuyên nhủ sự dễ dãi hèn hạ, và sự lười biếng thanh bình,
Không phải hòa bình: và sau đó Mammon đã nói như vậy.

Hoặc là lật đổ vua trời
Chúng ta chiến tranh, nếu chiến tranh là tốt nhất, hoặc để lấy lại
Quyền lợi của chúng ta đã mất: chúng ta đã lật đổ ông ta
Nguyện hy vọng khi số phận vĩnh cửu sẽ nhường bước
Để vận may thất thường, và Hỗn Loạn phán xét cuộc tranh đấu:
Người trước vô vọng hy vọng tranh luận cũng vô vọng.
Cái sau: nơi nào có thể dành cho chúng ta
Trong vòng tay của thiên đàng, trừ khi chúa tể thiên đàng tối cao
Chúng ta áp đảo? Giả sử anh ta nhượng bộ
Và công bố ân điển cho tất cả, theo lời hứa đã hứa
Của sự phục tùng mới; bằng đôi mắt nào chúng ta có thể
Đứng trước mặt Ngài với lòng khiêm tốn, và nhận lấy
Luật lệ nghiêm ngặt được áp đặt, để kỷ niệm ngai vàng của ông.
Với những bài thánh ca ngân nga, và ca ngợi thần thánh của mình
Hallelujah bị ép buộc; trong khi ông ta ngồi ngạo mạn
Nhà vua mà chúng ta ghen tị, và bàn thờ của ngài thở ra
Mùi hương tuyệt diệu và hoa tuyệt diệu,
Những cống phẩm hạ mình của chúng ta? Đây chắc chắn phải là nhiệm vụ của chúng ta.
Trên thiên đàng, đây là niềm vui của chúng ta; thật là mệt mỏi.
Vĩnh cửu đã trôi qua trong sự thờ phượng
Đến người mà chúng ta ghét. Vậy thì đừng theo đuổi.
Bằng sức mạnh thì không thể, bằng sự cho phép thì được.
Không thể chấp nhận được, dù ở thiên đường, trạng thái của chúng ta
Của sự thần phục lộng lẫy, nhưng hãy tìm kiếm
Lợi ích của chúng ta từ chính chúng ta, và từ chính chúng ta.
Sống cho chính mình, dù trong khoảng không gian rộng lớn này,
Tự do, và không phải chịu trách nhiệm với ai, thích
Tự do khó khăn trước ách nhẹ nhàng
Của sự phô trương hèn hạ. Vĩ đại của chúng ta sẽ xuất hiện
Rồi rõ ràng nhất, khi những điều lớn lao từ những điều nhỏ bé,
Có ích từ đau khổ, thịnh vượng từ nghịch cảnh
Chúng ta có thể sáng tạo, và ở bất kỳ nơi nào
Phát triển dưới ác, và làm việc dễ dàng ra khỏi đau khổ.
Qua lao động và kiên trì. Thế giới sâu thẳm này
Của bóng tối chúng ta sợ hãi? Bao nhiêu lần giữa
Mây dày và tối tăm, trời cao thượng đế cai quản
Chọn nơi cư trú, vinh quang của anh ấy không bị che khuất,
Và với sự hùng vĩ của bóng tối bao quanh
Che phủ ngai vàng của mình; từ nơi đó những tiếng sấm vang vọng
Tập hợp cơn thịnh nộ của họ, và thiên đường giống như địa ngục?
Như anh ấy là bóng tối của chúng ta, không phải chúng ta là ánh sáng của anh ấy sao?
Bắt chước khi nào chúng ta thích? Đất hoang mạc này
Không muốn ánh sáng ẩn giấu, ngọc và vàng của nàng;
Cũng không thiếu kỹ năng hay nghệ thuật, từ đâu để nâng cao
Tráng lệ; và thiên đường có thể cho thấy điều gì hơn nữa?
Những nỗi khổ của chúng ta cũng có thể kéo dài theo thời gian.
Trở thành những yếu tố của chúng ta, những ngọn lửa xuyên thấu này
Như mềm mại giờ đây lại nghiêm khắc, tính khí của chúng ta đã thay đổi.
Vào cơn giận của họ; điều này chắc chắn phải loại bỏ
Cảm giác đau đớn. Tất cả mọi thứ đều mời gọi
Đến những lời khuyên hòa bình, và trạng thái ổn định
Về trật tự, làm thế nào để an toàn nhất có thể
Biên soạn những điều ác hiện tại của chúng ta, với sự chú ý
Về những gì chúng ta là và ở đâu, bỏ qua hoàn toàn
Tất cả những suy nghĩ về chiến tranh: các ngươi có những gì ta khuyên.

Anh ta vừa mới nói xong, thì một tiếng thì thầm vang lên
Cuộc hội họp, như khi những tảng đá rỗng giữ lại
Âm thanh của những cơn gió mạnh mẽ, suốt cả đêm
Đã khuấy động biển cả, giờ đây với nhịp điệu khàn khàn ru ngủ
Những người đi biển được giám sát, con thuyền của họ tình cờ
Hoặc thuyền nhỏ neo đậu trong một vịnh đá ghồ ghề
Sau cơn bão: tiếng vỗ tay vang lên như vậy
Khi Mammon kết thúc, và câu nói của ông ta làm hài lòng,
Khuyên hòa bình: cho một lĩnh vực khác như vậy
Họ sợ hãi hơn cả địa ngục: nỗi sợ hãi đến mức nào.
Của sấm sét và thanh kiếm của Michael
Vẫn còn được rèn giũa trong họ; và không kém phần khao khát
Để thành lập đế chế hạ giới này, có thể trỗi dậy
Theo chính sách, và qua một quá trình dài,
Trong sự cạnh tranh đối lập với thiên đường.
Khi Beelzebub nhận thấy, hơn ai hết,
Trừ Satan, không ai ngồi cao hơn, với vẻ nghiêm trang
Khía cạnh ông ấy nổi lên, và trong sự nổi lên của ông ấy dường như
Một trụ cột của quốc gia; khắc sâu trên trán của ông
Thảo luận đã diễn ra và sự quan tâm của công chúng;
Và sự khôn ngoan của một vị vương giả vẫn tỏa sáng trên khuôn mặt ông,
Huy hoàng dù trong đổ nát: ông lão đứng đó
Với đôi vai Atlantean đủ sức gánh vác
Trọng lượng của những vương triều hùng mạnh nhất; ánh nhìn của ông
Kéo khán giả và sự chú ý như đêm tối
Hoặc không khí giữa trưa mùa hè, khi anh ta nói như vậy.

Ngai vàng và quyền lực đế chế, con cháu của thiên đường, 310
Đức hạnh huyền ảo; hoặc những danh hiệu này bây giờ
Chúng ta có phải từ bỏ, và thay đổi phong cách có được gọi là
Các hoàng tử của địa ngục? vì vậy là theo ý kiến phổ biến
Nghiêng, ở đây để tiếp tục, và xây dựng ở đây
Một đế chế đang lớn mạnh; không nghi ngờ gì; trong khi chúng ta mơ mộng,
Và không biết rằng vua trời đã định đoạt
Nơi này là ngục tù của chúng ta, không phải nơi trú ẩn an toàn.
Ngoài cánh tay mạnh mẽ của anh ấy, để sống không bị ràng buộc
Từ quyền lực cao cả của thiên đường, trong liên minh mới
Bị liên kết chống lại ngai vàng của mình, nhưng vẫn tồn tại
Trong sự giam cầm nghiêm ngặt, mặc dù bị tách biệt xa,
Dưới sự kiềm chế không thể tránh khỏi, kiềm chế
Đám đông bị giam cầm của anh ta: vì anh ta, hãy chắc chắn
Trong cao hay sâu, vẫn sẽ có người đứng đầu và người đứng cuối.
Vua duy nhất, và của vương quốc của ông không mất phần nào
Bằng cuộc nổi dậy của chúng ta, nhưng trải dài qua địa ngục
Đế chế của ông, và với quyền lực của cây quyền trượng sắt
Chúng ta ở đây, như với những người vàng của ông trên thiên đàng.
Vậy chúng ta đang ngồi đây để dự tính hòa bình và chiến tranh sao?
Chiến tranh đã quyết định chúng ta, và thất bại với tổn thất
Không thể sửa chữa; điều kiện hòa bình nhưng không có
Được ban cho hay tìm kiếm; hòa bình nào sẽ được ban tặng
Đối với chúng tôi bị nô lệ, nhưng sự giam cầm khắc nghiệt,
Và roi, và hình phạt tùy tiện
Gây ra? và chúng ta có thể trả lại hòa bình nào,
Nhưng đối với quyền lực của chúng ta, thù địch và căm ghét,
Sự miễn cưỡng không thể kiềm chế, và sự trả thù dù chậm chạp,
Nhưng luôn âm thầm tính toán cách mà kẻ chinh phục ít nhất
Có thể gặt hái được chiến thắng của mình, và có thể ít vui mừng nhất.
Trong việc làm điều gì mà chúng ta cảm thấy nhiều nhất trong nỗi đau?
Cũng sẽ không thiếu dịp, cũng sẽ không cần thiết
Với cuộc thám hiểm nguy hiểm để xâm lược
Thiên đường, với những bức tường cao không sợ bất kỳ cuộc tấn công hay bao vây nào,
Hoặc phục kích từ sâu thẳm. Nếu chúng ta tìm thấy
Một doanh nghiệp dễ hơn? Có một nơi
(Nếu danh tiếng cổ xưa và tiên tri trên thiên đường
Đừng nhầm lẫn), một thế giới khác, chỗ ngồi hạnh phúc
Của một chủng tộc mới gọi là Con Người, vào khoảng thời gian này
Được tạo ra giống như chúng ta, mặc dù ít hơn.
Trong quyền lực và xuất sắc, nhưng được ưa chuộng hơn
Của người cai trị trên cao; ý chí của ngài như vậy.
Được tuyên bố giữa các vị thần, và bằng một lời thề,
Điều đó đã làm rung chuyển toàn bộ thiên đàng, xác nhận.
Đến đó, hãy để chúng ta dồn hết tâm trí, để học hỏi.
Những sinh vật nào sống ở đó, thuộc loại nào,
Hoặc bản chất, được ban cho như thế nào, và sức mạnh của họ,
Và điểm yếu của họ ở đâu, đã cố gắng hết sức như thế nào,
Bằng sức mạnh hoặc sự khéo léo: dù thiên đường có bị đóng lại,
Và vị trọng tài cao cả của thiên đàng ngồi vững vàng
Bằng sức mạnh của riêng mình, nơi này có thể nằm phơi bày
Biên giới xa nhất của vương quốc ông, đã rời bỏ
Để bảo vệ những người nắm giữ nó: có lẽ ở đây
Một hành động có lợi có thể đạt được.
Bằng sự khởi phát đột ngột, hoặc với lửa địa ngục
Để lãng phí toàn bộ sáng tạo của mình, hoặc chiếm hữu
Tất cả như của riêng chúng ta, và lái như chúng ta đã được lái.
Những cư dân nhỏ bé, hoặc nếu không lái,
Dụ dỗ họ đến bữa tiệc của chúng ta, rằng Chúa của họ
Có thể chứng tỏ kẻ thù của họ, và với bàn tay ăn năn
Bãi bỏ các tác phẩm của chính mình. Điều này sẽ vượt qua 370
Trả thù thông thường, và làm gián đoạn niềm vui của anh ấy.
Trong sự bối rối của chúng ta, và niềm vui của chúng ta được nâng cao
Trong sự rối loạn của ông; khi những đứa con yêu quý của ông
Bị ném vào giữa chúng ta, sẽ nguyền rủa
Nguyên bản mỏng manh của họ, và hạnh phúc đã phai nhạt,
Phai nhạt quá nhanh. Xin cho biết điều này có đáng không
Cố gắng, hoặc ngồi trong bóng tối ở đây
Nở ra những đế chế hão huyền. Thế là Beelzebub
Nài xin lời khuyên quỷ quyệt của mình, lần đầu tiên được nghĩ ra
Bởi Satan, và một phần được đề xuất: từ đâu,
Nhưng từ tác giả của mọi điều xấu xa có thể nảy sinh
Một ác ý sâu sắc, để làm rối loạn giống nòi
Của nhân loại trong một gốc, và đất với địa ngục
Để hòa nhập và tham gia, làm tất cả chỉ để châm chọc
Người sáng tạo vĩ đại? Nhưng sự thù hận của họ vẫn phục vụ
Vinh quang của anh ấy để tăng thêm. Thiết kế táo bạo
Vô cùng hài lòng với những trạng thái địa ngục đó, và niềm vui
Lấp lánh trong ánh mắt họ; với sự đồng thuận hoàn toàn
Họ bỏ phiếu: tại đó bài phát biểu của anh ta được tái khẳng định như vậy.

Các ngươi đã phán xét đúng, cuộc tranh luận dài đã kết thúc tốt đẹp,
Thượng hội đồng của các vị thần, và giống như những gì các ngươi là,
Những điều vĩ đại được giải quyết, từ những nơi sâu thẳm nhất
Sẽ một lần nữa nâng chúng ta lên, bất chấp số phận,
Gần hơn chỗ ngồi cổ xưa của chúng ta; có lẽ trong tầm nhìn
Của những vùng sáng đó, từ đâu với những cánh tay láng giềng
Và một chuyến đi thuận lợi mà chúng ta có thể gặp
Trở lại thiên đường; hoặc ở lại một vùng ôn hòa nào đó
Đừng sống mà không được thăm viếng bởi ánh sáng đẹp đẽ của thiên đường.
An toàn, và dưới ánh sáng rạng đông
Xua tan đi nỗi u ám này; không khí mềm mại và thơm ngon,
Để chữa lành vết sẹo của những ngọn lửa ăn mòn này
Sẽ thở hương thơm của nàng. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ gửi ai?
Trong hành trình tìm kiếm thế giới mới này, chúng ta sẽ tìm thấy ai?
Đủ rồi? ai sẽ cám dỗ với đôi chân lang thang
Vực thẳm vô tận không đáy tối tăm
Và qua những điều mơ hồ rõ ràng tìm ra
Cách thô lỗ của anh ta, hoặc bay lượn nhẹ nhàng
Được nâng đỡ bởi đôi cánh không biết mệt mỏi
Trên vùng đất rộng lớn, trước khi anh ấy đến
Hòn đảo hạnh phúc; sức mạnh nào, nghệ thuật nào có thể thì
Đủ rồi, hoặc sự lẩn tránh nào sẽ bảo vệ anh ta an toàn
Qua những người lính gác nghiêm ngặt và các trạm dày đặc
Của các thiên thần đang canh gác? Ở đây anh ta cần
Tất cả sự thận trọng, và giờ đây chúng ta không kém phần
Lựa chọn trong cuộc bầu cử của chúng ta; vì người mà chúng ta gửi đi,
Gánh nặng của tất cả và hy vọng cuối cùng của chúng ta phụ thuộc vào.

Nói xong, anh ta ngồi xuống; và sự mong đợi giữ chặt.
Ánh mắt anh ta đầy hồi hộp, chờ đợi người xuất hiện.
Để ủng hộ, hoặc phản đối, hoặc đảm nhận
Nỗ lực nguy hiểm: nhưng tất cả đều ngồi im lặng, 420
Suy ngẫm về nguy hiểm với những suy nghĩ sâu sắc; và mỗi
Trên nét mặt của người khác, anh ta đọc thấy nỗi thất vọng của chính mình.
Ngạc nhiên: không ai trong số những lựa chọn và hàng đầu
Trong số những nhà vô địch chiến tranh thiên đường đó có thể được tìm thấy
Mạnh mẽ đến mức dám đề nghị hoặc chấp nhận
Một mình trên chuyến hải trình kinh hoàng; cho đến cuối cùng
Satan, người mà giờ đây vinh quang siêu việt đã nâng cao
Trên các đồng nghiệp của mình, với niềm kiêu hãnh như một vị vua
Ý thức được giá trị cao nhất, không lay chuyển, đã nói như vậy.

Ô con cháu của trời, ngai vàng thiên đàng, 430
Với lý do có sự im lặng sâu sắc và do dự
Bị bắt giữ, dù không nao núng: con đường còn dài
Và khó khăn, từ địa ngục dẫn lên ánh sáng;
Nhà tù của chúng ta mạnh mẽ, khối lửa khổng lồ này,
Kinh khủng để nuốt chửng, giam cầm chúng ta quanh quẩn
Chín lần, và cánh cổng của kim cương đang cháy
Bị cấm không cho chúng ta ra ngoài.
Những điều này đã qua, nếu có điều gì qua, khoảng trống sâu thẳm
Của đêm không cần thiết tiếp nhận anh ta tiếp theo
Há miệng rộng, và hoàn toàn mất đi sự tồn tại
Đe dọa anh ta, chìm đắm trong vực thẳm thất bại đó.
Nếu từ đó anh ta thoát vào bất kỳ thế giới nào,
Hoặc vùng đất chưa biết, điều gì còn lại với anh ta ít hơn
Hơn cả những nguy hiểm không biết và khó thoát.
Nhưng ta không xứng đáng với ngai vàng này, ô các bạn,
Và quyền lực hoàng gia này, được trang trí
Với vẻ lộng lẫy, được trang bị sức mạnh, nếu có điều gì được đề xuất
Và được đánh giá là quan trọng công khai, dưới hình thức
Khó khăn hoặc nguy hiểm có thể ngăn cản
Tôi từ việc cố gắng. Tại sao tôi lại giả định
Những hoàng tộc này, và không từ chối cai trị,
Từ chối chấp nhận một phần lớn như vậy
Cả nguy hiểm lẫn danh dự, đều như nhau
Đến người đang trị vì, và nhiều điều xứng đáng với người ấy
Của nguy hiểm hơn, như anh ta trên tất cả những người khác
Ngồi cao quý? Vậy thì hãy đi, những quyền năng vĩ đại,
Kinh hoàng của thiên đường, dù đã sa ngã; dự định ở nhà,
Khi đây sẽ là nhà của chúng ta, điều gì có thể làm dịu nhất
Nỗi khổ hiện tại, và biến thành địa ngục
Dễ chịu hơn; nếu có thuốc chữa hoặc bùa chú
Để nghỉ ngơi hoặc lừa dối, hoặc làm giảm cơn đau
Của ngôi nhà xấu xa này: đừng ngừng canh gác
Chống lại kẻ thù thức tỉnh, khi tôi ở xa
Qua tất cả các bờ biển của sự hủy diệt tăm tối tìm kiếm
Giải thoát cho tất cả chúng ta: doanh nghiệp này
Không ai sẽ tham gia cùng ta. Nói vậy rồi đứng dậy.
Nhà vua, và ngăn chặn mọi câu trả lời,
Thận trọng, kẻo từ quyết định của mình được nâng lên
Những người khác trong số các lãnh đạo có thể đề nghị bây giờ.
(Certain to be refused) điều mà trước đây họ đã sợ hãi; 470
Và vì vậy từ chối có thể đứng vững trong ý kiến.
Những kẻ đối thủ của anh ta, giành được danh tiếng cao một cách rẻ mạt.
Mà anh ta phải kiếm được qua những rủi ro lớn. Nhưng họ
Không sợ cuộc phiêu lưu hơn cả giọng nói của mình.
Cấm đoán; và ngay lập tức cùng với ông ta họ đứng dậy;
Sự trỗi dậy của họ đồng loạt như âm thanh
Của sấm xa nghe thấy. Họ cúi đầu về phía anh ấy.
Với sự tôn kính đáng sợ; và như một vị thần
Tán dương ngài ngang hàng với đấng tối cao trên thiên đàng:
Họ cũng không quên bày tỏ sự khen ngợi của mình,
Điều đó vì sự an toàn chung mà anh ta khinh thường.
Của chính mình: vì cả những linh hồn bị nguyền rủa cũng không
Mất hết đức hạnh của họ; kẻ xấu không nên khoe khoang
Những hành động giả dối của họ trên trái đất, điều mà vinh quang kích thích,
Hoặc tham vọng gần gũi được phủ lên bằng sự nhiệt huyết.
Vậy là họ những cuộc bàn bạc nghi ngờ của họ tối tăm.
Kết thúc niềm vui mừng với vị lãnh đạo vô song của họ:
Như khi từ đỉnh núi những đám mây xám xịt
Leo lên, trong khi gió bắc ngủ say, lan tỏa
Khuôn mặt vui vẻ của thiên đường, yếu tố u ám
Nhăn nhó trên cảnh vật tối tăm, tuyết, hoặc mưa;
Nếu có cơ hội, ánh mặt trời rực rỡ với lời tạm biệt ngọt ngào
Kéo dài tia sáng buổi tối của anh ấy, cánh đồng hồi sinh,
Những chú chim làm mới lại tiếng hót của chúng, và những đàn gia súc kêu la
Chứng minh niềm vui của họ, đồi và thung lũng vang vọng.
Ô nhục cho đàn ông! Quỷ với quỷ bị nguyền rủa
Hòa hợp vững bền, chỉ có con người bất đồng.
Của những sinh vật lý trí, mặc dù dưới hy vọng
Của ân điển thiên thượng: và Thiên Chúa công bố hòa bình,
Nhưng vẫn sống trong thù hận, thù địch và xung đột.
Giữa họ với nhau, và phát động những cuộc chiến tàn bạo,
Phá hoại trái đất, hủy diệt lẫn nhau:
Như thể (điều này có thể khiến chúng ta đồng ý)
Con người không có đủ kẻ thù tàn ác ngoài ra,
Ngày và đêm chờ đợi sự hủy diệt của hắn.

Hội đồng Stygian do đó tan rã; và tiếp tục
Theo thứ tự, những bậc vương giả địa ngục đến,
Giữa lúc đó, vị tối cao hùng mạnh của họ xuất hiện, và dường như
Một mình kẻ thù của thiên đường, không kém
Hơn cả hoàng đế đáng sợ của địa ngục với sự lộng lẫy tối thượng,
Và trạng thái giống như thần thánh; anh ấy tròn trịa
Một quả cầu của những seraphim lửa bao quanh
Với những biểu tượng rực rỡ, và những cánh tay ghê tởm.
Sau khi phiên họp của họ kết thúc, họ đã phải khóc.
Với âm thanh vĩ đại của những chiếc kèn, kết quả tuyệt vời:
Về bốn phương bốn thiên thần nhanh nhẹn
Đưa vào miệng họ thứ giả kim vang vọng
Bằng giọng nói của sứ giả giải thích: vực thẳm trống rỗng
Nghe xa và rộng, và toàn bộ quân đoàn địa ngục
Với tiếng hò reo vang dội, họ đã nhận được sự hoan nghênh lớn lao.
Từ đó tâm trí họ thoải mái hơn và phần nào được nâng cao.
Bằng hy vọng tự phụ sai lầm, các quyền lực được xếp đặt
Giải tán, và lang thang, mỗi người theo con đường riêng của mình.
Theo đuổi, như một sự nghiêng về hoặc lựa chọn buồn bã
Dẫn anh ta đến sự bối rối, nơi anh ta có thể tìm thấy nhiều khả năng nhất
Thỏa thuận với những suy nghĩ không yên của anh ấy, và giải trí
Những giờ phút khó chịu, cho đến khi vị lãnh đạo vĩ đại này trở về.
Phần trên đồng bằng, hoặc trên không trung hùng vĩ
Trên cánh, hoặc trong cuộc đua nhanh chóng tranh tài,
Như tại các trò chơi Olympic hoặc cánh đồng Pythian;
Một phần kiềm chế những chiến mã bùng cháy của họ, hoặc tránh xa mục tiêu.
Với những bánh xe nhanh chóng, hoặc các tiểu đoàn đứng đầu hình thành.
Như khi để cảnh báo các thành phố kiêu hãnh, chiến tranh xuất hiện
Diễn ra trên bầu trời rối ren, và các đội quân lao tới
Để chiến đấu trên mây, trước mỗi chiếc xe van
Hãy thúc đẩy những hiệp sĩ nhẹ nhàng, và hạ thấp giáo của họ xuống.
Cho đến khi các đạo quân dày đặc đóng lại; với những chiến công vũ trang
Từ cả hai đầu của thiên đường, bầu trời đều cháy rực.
Những kẻ khác với cơn thịnh nộ Typhoean rộng lớn hơn nữa
Xé nát cả đá và đồi, và cưỡi lên không trung
Trong cơn lốc; địa ngục khó lòng giữ được sự náo loạn hoang dã.
Như khi Alcides từ Oechalia được tôn vinh
Với sự chinh phục, cảm thấy chiếc áo độc, và xé rách
Qua nỗi đau từ những rễ thông Thessalian,
Và Lichas từ đỉnh Oeta đã ném
Vào biển Euboic. Những người khác nhẹ nhàng hơn,
Rút lui vào thung lũng tĩnh lặng, hát
Với những nốt nhạc thiên thần cho nhiều cây đàn hạc
Những hành động anh hùng của họ và sự sụp đổ bất hạnh của họ
Bởi số phận của trận chiến; và than phiền về số phận
Đức hạnh tự do không nên bị ràng buộc bởi sức mạnh hay ngẫu nhiên.
Bài hát của họ không hoàn chỉnh, nhưng sự hòa hợp
(Cái gì có thể ít hơn khi các linh hồn bất tử hát?)
Địa ngục bị treo lơ lửng, và bị cuốn hút mãnh liệt
Đám đông khán giả. Trong cuộc trò chuyện ngọt ngào hơn
(Vì sự hùng biện của tâm hồn, bài hát quyến rũ giác quan,)
Những người khác ngồi riêng biệt trên một ngọn đồi vắng vẻ,
Trong những suy nghĩ cao cả hơn, và lý trí cao siêu
Về sự quan phòng, tiền tri, ý chí và định mệnh,
Định mệnh cố định, ý chí tự do, tiên tri tuyệt đối, 560
Và không tìm thấy lối ra, trong những mê cung lang thang lạc lối.
Về thiện và ác họ đã tranh luận nhiều lắm,
Của hạnh phúc và nỗi khổ cuối cùng,
Đam mê và thờ ơ, và vinh quang và xấu hổ,
Khôn ngoan đều vô ích, và triết lý giả dối:
Nhưng với một phép thuật dễ chịu có thể quyến rũ
Đau đớn một lúc hay khổ sở, và kích thích
Hy vọng sai lầm, hoặc trang bị cho trái tim cứng rắn
Với sự kiên nhẫn bướng bỉnh như thép ba lần.
Một phần khác trong các phi đội và băng nhóm lớn, 570
Trên hành trình táo bạo để khám phá rộng lớn
Thế giới u ám đó, nếu có thể là một vùng đất nào đó
Có thể mang lại cho họ nơi cư trú dễ dàng hơn, uốn cong
Bốn cách họ bay diễu hành, dọc theo bờ sông
Của bốn dòng sông địa ngục phun trào
Vào hồ lửa, những dòng nước độc ác của họ;
Abhorrèd Styx dòng sông của sự căm ghét chết người,
Acheron buồn bã của nỗi đau, đen tối và sâu thẳm;
Cocytus, tên gọi của tiếng than khóc lớn
Nghe thấy trên dòng sông đầy tiếc nuối; Phlegethon hung dữ
Những làn sóng lửa cuồn cuộn bùng lên với cơn thịnh nộ.
Xa xa khỏi những điều này là một dòng suối chậm rãi và im lặng,
Lethe, dòng sông của sự quên lãng, cuộn trôi
Mê cung nước của nàng, ai uống vào,
Ngay lập tức quên đi trạng thái và bản thể trước đây của mình,
Quên cả niềm vui và nỗi buồn, khoái lạc và đau đớn.
Phía bên kia cơn lũ là một lục địa băng giá
Nằm tối tăm và hoang dã, bị đánh đập bởi những cơn bão liên miên.
Của cơn lốc và mưa đá dữ dội, trên đất liền vững chắc
Không tan chảy, nhưng tích tụ lại, và sự hủy diệt dường như
Của đống cổ xưa; tất cả còn lại là tuyết và băng sâu,
Một vực sâu thẳm như đầm lầy Serbonian
Giữa Damietta và núi Casius cổ kính,
Nơi quân đội đã chìm cả: không khí khô khát
Lạnh giá, và cái lạnh thực hiện tác dụng của lửa.
Đến đó bởi những Nữ thần báo thù chân chim gọi đến,
Ở một số cuộc cách mạng, tất cả những kẻ bị nguyền rủa
Được đưa đến: và cảm nhận lần lượt sự thay đổi đắng cay
Của những cực đoan dữ dội, những cực đoan càng dữ dội hơn bởi sự thay đổi,
Từ những giường lửa dữ dội đến cái đói trong băng giá
Sự ấm áp nhẹ nhàng, huyền ảo của họ, và ở đó để nhớ nhung
Bất động, cố định, và đông cứng tròn,
Khoảng thời gian, sau đó vội vàng quay lại với lửa.
Họ đưa qua âm thanh Lethean này
Cả hai chiều, nỗi buồn của họ càng tăng thêm,
Và ước ao và đấu tranh, khi họ đi qua, để đạt được
Dòng suối quyến rũ, chỉ với một giọt nhỏ để mất
Trong sự quên lãng ngọt ngào, mọi nỗi đau và khổ sở,
Tất cả chỉ trong một khoảnh khắc, và gần kề bên bờ vực;
Nhưng số phận kiên cường, và để chống lại nỗ lực đó
Medusa với những người lính gorgon đáng sợ
Lạch nước, và chính nó dòng nước bay lên
Tất cả hương vị của sinh vật sống, như một lần nó đã bay đi
Môi của Tantalus. Vậy cứ lang thang mãi
Trong cuộc hành quân lạc lõng, những nhóm phiêu lưu
Với nỗi kinh hoàng run rẩy, và đôi mắt hoảng sợ
Nhìn thấy trước số phận đáng thương của họ, và nhận ra
Không nghỉ ngơi: qua nhiều thung lũng tối tăm và u ám
Họ đã đi qua, và nhiều vùng đất đau thương,
Trên nhiều đỉnh núi băng giá, nhiều đỉnh núi lửa,
Đá, hang động, hồ, đầm lầy, bãi lầy, ổ, và bóng tối của cái chết,
Một vũ trụ của cái chết, mà Chúa đã nguyền rủa
Tạo ra cái ác, chỉ vì cái ác mà tốt,
Nơi mọi sự sống chết đi, cái chết sống lại, và thiên nhiên sinh sôi,
Quái dị, tất cả những điều quái dị, tất cả những điều kỳ diệu,
Ghê tởm, không thể diễn tả, và tệ hơn nữa
Hơn cả những câu chuyện hư cấu, hoặc nỗi sợ hãi đã hình thành,
Gorgo và hydra, và chimera đáng sợ.

Trong khi đó, kẻ thù của Chúa và nhân loại,
Satan với những suy nghĩ cháy bỏng về kế hoạch cao nhất,
Đeo đôi cánh nhanh nhẹn, và hướng về cổng địa ngục
Khám phá chuyến bay đơn độc của mình; đôi khi
Anh ta lùng sục bờ biển bên phải, đôi khi là bên trái,
Giờ đây cắt cánh với đôi cánh bằng phẳng, rồi bay lên.
Lên đến cái lòng chảo lửa cao vút.
Như khi ở xa ngoài khơi một hạm đội được nhìn thấy
Lơ lửng trong mây, bởi những cơn gió phân cực
Gần đi thuyền từ Bengal, hoặc các hòn đảo
Của Ternate và Tidore, nơi các thương nhân mang đến
Những loại thuốc kích thích của họ: họ trên dòng chảy giao dịch
Qua vùng đất rộng lớn Ethiopia đến Mũi Hảo Vọng
Chèo chống hàng đêm về phía cực. Thế là có vẻ
Xa xa con quái vật bay: cuối cùng cũng xuất hiện
Địa ngục vươn cao chạm đến mái nhà kinh khủng,
Và ba lần ba cánh cổng; ba lần là đồng,
Ba sắt, ba đá adamantine,
Bất khả xâm phạm, xuyên thấu bởi ngọn lửa xoáy,
Chưa bị tiêu thụ. Trước cổng có người ngồi
Ở mỗi bên là một hình dáng hùng vĩ;
Người đó dường như là một người phụ nữ đến thắt lưng, và xinh đẹp,
Nhưng kết thúc tồi tệ trong nhiều nếp gấp vảy.
Khổng lồ và rộng lớn, một con rắn vũ trang
Với nọc độc chết người: quanh vòng eo của nàng
Một tiếng kêu của những con chó địa ngục không bao giờ ngừng sủa
Với những miệng rộng của Cerberus đầy ồn ào, và vang vọng
Một tiếng chuông ghê rợn: nhưng, khi chúng lắng nghe, sẽ lén lút bò đến,
Nếu có gì làm rối loạn tiếng ồn của họ, vào trong bụng cô ấy,
Và chuồng chó ở đó, nhưng vẫn còn sủa và hú.
Trong vô hình. Ít bị ghê tởm hơn những điều này.
Scylla tức giận tắm trong biển cả chia cắt
Calabria từ bờ biển Trinacrian khàn khàn:
Cũng không xấu xí hơn khi theo sau Bà Lão Đêm, khi được gọi.
Trong bí mật, cưỡi gió bay đến
Bị quyến rũ bởi mùi máu trẻ sơ sinh, để nhảy múa
Với những phù thủy ở Lapland, trong khi mặt trăng đang lao động
Những hình dạng khác,
Nếu hình dạng có thể được gọi là hình dạng thì nó không có hình dạng nào.
Có thể phân biệt ở thành viên, khớp, hoặc chi,
Hoặc chất liệu có thể được gọi là cái bóng dường như,
Mỗi thứ đều có vẻ như; đen tối như đêm,
Dữ tợn như mười con Fury, khủng khiếp như địa ngục,
Và rung chuyển một mũi tên kinh khủng; cái mà dường như là đầu của hắn
Hình ảnh của một chiếc vương miện hoàng gia đã được đeo.
Satan giờ đã ở ngay bên cạnh, và từ chỗ ngồi của hắn
Con quái vật tiến lên nhanh chóng
Với những bước đi ghê rợn, địa ngục run rẩy khi hắn tiến bước.
Ác quỷ không nao núng này có thể được ngưỡng mộ,
Được ngưỡng mộ, không phải sợ hãi; Trừ Chúa và con của Ngài,
Sự vật được tạo ra, hắn không coi trọng cũng không tránh né;
Và với cái nhìn khinh bỉ, như vậy mà bắt đầu.

Từ đâu và ngươi là gì, hình thù đáng ghê tởm,
Kẻ dám tiến lên, dù tăm tối và khủng khiếp.
Ngươi, kẻ tạo hình xấu xí, chắn ngang đường ta.
Đến những cánh cổng kia? Qua chúng, ta định đi qua,
Hãy yên tâm, không cần xin phép ngươi:
Rút lui, hoặc nếm trải sự ngu dốt của ngươi, và học hỏi qua thử thách,
Sinh ra từ địa ngục, không thể tranh đấu với linh hồn của thiên đường.

Người mà con yêu tinh đầy giận dữ đã trả lời,
Ngươi có phải là thiên thần phản bội đó không, có phải ngươi không,
Ai đã phá vỡ hòa bình trên thiên đường và đức tin, cho đến lúc đó
Không khuất phục, và trong vòng tay nổi loạn tự hào
Kéo theo sau anh ta phần ba của những đứa con thiên đường
Gọi ra chống lại đấng tối cao, vì điều đó cả hai ngươi
Và họ bị ruồng bỏ bởi Chúa, ở đây bị kết án.
Để lãng phí những ngày vĩnh cửu trong nỗi buồn và đau khổ?
Và ngươi có tự coi mình ngang hàng với các linh hồn trên thiên đường không,
Địa ngục định mệnh, và thở ra sự thách thức và khinh bỉ nơi đây
Nơi ta trị vì như một vị vua, và để làm ngươi thêm tức giận,
Nhà vua và chúa tể của ngươi? Quay lại với hình phạt của ngươi,
Kẻ tội phạm giả, và thêm cánh cho tốc độ của ngươi,
Kẻo tôi đuổi theo bằng roi bọ cạp
Sự chần chừ của ngươi, hoặc chỉ với một nhát tên này
Nỗi kinh hoàng kỳ lạ chiếm lấy ngươi, và những cơn đau chưa từng cảm nhận trước đây.

Vậy là nỗi kinh hoàng ghê rợn đã nói, và trong hình dáng,
Nói như vậy và đe dọa như vậy, tăng gấp mười lần.
Kinh khủng và biến dạng hơn: ở phía bên kia
Nổi giận với sự phẫn nộ, Satan đứng đó
Không sợ hãi, và như một sao chổi bùng cháy,
Điều đó tạo ra những ngọn lửa dài khổng lồ của Ophiuchus.
Trong bầu trời Bắc Cực, và từ mái tóc kinh khủng của hắn
Rung chuyển bệnh dịch và chiến tranh. Mỗi thứ đứng đầu
Nhắm thẳng mục tiêu chết người của mình; đôi tay chết chóc của họ
Không có ý định thứ hai, và một cái nhăn mặt như vậy
Mỗi người nhìn nhau, như khi hai đám mây đen
Với pháo binh của thiên đàng, hãy đến và vang lên.
Trên biển Caspi, rồi đứng đối diện nhau
Lơ lửng một khoảng không, cho đến khi gió thổi tín hiệu
Để tham gia cuộc gặp gỡ tăm tối của họ giữa không trung:
Vì vậy, những chiến binh hùng mạnh đã nhăn mặt, rằng địa ngục
Trở nên tối tăm hơn khi họ nhăn mặt, họ đứng đối diện nhau;
Vì không bao giờ nhưng chỉ một lần nữa mới giống như
Để gặp một kẻ thù vĩ đại như vậy: và giờ đây những hành động vĩ đại
Đã đạt được, nơi mà mọi địa ngục đã vang lên,
Nếu không có mụ phù thủy rắn rết đã ngồi
Nhanh chóng bên cổng địa ngục, và giữ chặt chiếc chìa khóa định mệnh,
Đã trỗi dậy, và với tiếng kêu ghê rợn lao vào giữa.

Ô cha, tay ngài định làm gì, nàng kêu lên,
Chống lại con trai duy nhất của ngươi? Cơn thịnh nộ nào vậy, ô con,
Chiếm hữu ngươi để uốn cong mũi tên phàm trần đó
Chống lại đầu của cha ngươi? và biết vì ai;
Đối với người ngồi trên cao và cười nhạo
Đã chỉ định kẻ hầu của ngươi, để thực hiện
Dù cơn thịnh nộ của ông ta, mà ông ta gọi là công lý, ra lệnh,
Cơn thịnh nộ của hắn sẽ một ngày tiêu diệt cả hai người.

Cô ấy nói, và theo lời cô, dịch bệnh địa ngục
Kiên nhẫn, rồi đây Satan đã trở lại với cô ấy:

Thật lạ lùng tiếng kêu của ngươi, và những lời ngươi nói cũng thật lạ lùng.
Ngươi can thiệp, rằng bàn tay đột ngột của ta
Ngăn cản những kẻ rỗi việc chưa kể cho ngươi bằng hành động.
Điều nó định; cho đến khi ta biết về ngươi lần đầu,
Ngươi là gì, sao lại hình thành đôi, và tại sao?
Trong thung lũng địa ngục này, lần đầu tiên ngươi gọi.
Cha ta, và cái bóng ma đó gọi ta là con trai?
Ta không biết ngươi, cũng chưa từng thấy ngươi cho đến bây giờ.
Cảnh tượng ghê tởm hơn cả hắn và ngươi.

Người mà vậy thì người giữ cổng địa ngục đã trả lời;
Ngươi đã quên ta rồi sao, và ta có vẻ
Giờ đây trong mắt ngươi xấu xí, từng được coi là đẹp đẽ.
Trên thiên đàng, khi tại buổi hội họp, và trong tầm nhìn
Trong số tất cả các seraphim kết hợp với ngươi
Trong âm mưu táo bạo chống lại vua trời,
Đột nhiên cơn đau khổ ập đến
Ngạc nhiên thay, mắt ngươi mờ đi, và bơi lội chóng mặt
Trong bóng tối, khi đầu ngươi bùng cháy dày đặc và nhanh chóng
Ném ra, cho đến khi bên trái mở rộng rộng rãi,
Giống như ngươi về hình dáng và dung mạo rạng rỡ,
Rồi sáng rực rỡ như thiên thần, một nữ thần vũ trang
Ra khỏi đầu ngươi, ta bật dậy: sự kinh ngạc chiếm lấy
Tất cả các đạo quân của thiên đàng; họ lùi lại sợ hãi
Lúc đầu, và gọi tôi là Sin, và để làm dấu hiệu
Điềm báo đã giữ chặt tôi; nhưng đã trở nên quen thuộc,
Tôi vui lòng, và với những nét quyến rũ đã chiến thắng
Người ghét bỏ nhất, đặc biệt là ngươi, người thường xuyên
Ngươi trong ta, ngắm nhìn hình ảnh hoàn hảo của ngươi.
Trở nên say mê, và niềm vui ngươi đã nhận được
Với tôi trong bí mật, rằng bụng tôi đã thụ thai
Một gánh nặng ngày càng lớn. Trong khi đó, chiến tranh nổ ra,
Và các cánh đồng đã được chiến đấu trên thiên đàng; nơi còn lại
(Vì điều gì khác) cho kẻ thù toàn năng của chúng ta
Chiến thắng rõ ràng, phần thua và thất bại của chúng ta
Qua tất cả các tầng trời: họ đã rơi xuống
Bị đẩy xuống từ đỉnh cao của thiên đường, xuống
Vào sâu thẳm này, và trong sự sụp đổ chung
Tôi cũng vậy; vào lúc đó chìa khóa mạnh mẽ này
Vào tay tôi được giao, với nhiệm vụ giữ gìn
Những cánh cổng này mãi mãi đóng chặt, không ai có thể vượt qua.
Không có sự mở đầu của tôi. Tôi ngồi đây trầm tư
Một mình, nhưng tôi không ngồi lâu, cho đến khi bụng tôi
Có thai bởi ngươi, và giờ thì đã lớn quá mức
Chuyển động kỳ diệu cảm nhận và những cơn đau thương tiếc nuối.
Cuối cùng, đứa con ghê tởm mà ngươi thấy đây
Ngươi tự sinh ra, phá vỡ con đường bạo lực
Xé toạc ruột gan tôi, với nỗi sợ hãi và đau đớn
Biến dạng, hình hài dưới đây của ta đã lớn lên như vậy.
Biến đổi: nhưng hắn là kẻ thù bẩm sinh của tôi
Tiến lên, vung mũi tên chí mạng của mình
Được tạo ra để hủy diệt: Tôi đã chạy trốn, và kêu gọi cái chết;
Địa ngục run rẩy trước cái tên ghê tởm, và thở dài.
Từ tất cả các hang động của cô ấy, và tiếng Tử Thần vang vọng trở lại.
Tôi đã chạy trốn, nhưng anh ta đã đuổi theo (dù có vẻ như,
Bị kích thích bởi dục vọng hơn là cơn thịnh nộ) và nhanh hơn nhiều,
Tôi đã vượt qua mẹ của anh ấy trong sự thất vọng.
Và trong những cái ôm cưỡng bức và tồi tệ
Giao hợp với tôi, từ đó sinh ra sự cưỡng hiếp
Những con quái vật la hét này với tiếng kêu không ngừng
Bao quanh ta, như ngươi đã thấy, được hình thành từng giờ.
Và mỗi giờ sinh ra, với nỗi buồn vô hạn
Đối với tôi, khi họ được ghi vào tử cung
Đã sinh ra chúng, chúng quay lại, và hú lên và gặm nhấm
Ruột gan của tôi, bữa ăn của họ; rồi bùng nổ ra
Lại một lần nữa, những nỗi sợ hãi có ý thức làm tôi bồn chồn.
Nghỉ ngơi hay tạm dừng, tôi không thấy gì cả.
Trước mắt ta, sự đối lập ngồi đó
Cái Chết ảm đạm, con trai và kẻ thù của ta, người đã đặt họ lên,
Và tôi, cha mẹ của hắn, sẽ sớm bị nuốt chửng.
Vì thiếu con mồi khác, nhưng anh ta biết
Kết thúc của anh ấy với tôi liên quan đến nhau; và biết rằng tôi
Sẽ là một miếng đắng và là tai họa của anh ta,
Bất cứ khi nào điều đó xảy ra; số phận đã định.
Nhưng cha ơi, con cảnh báo cha, hãy tránh xa
Mũi tên chết chóc của anh ta; đừng hy vọng hão huyền
Để trở nên bất khả xâm phạm trong vòng tay rực rỡ đó,
Dù được tôi luyện từ thiên đàng, vì dấu ấn trần gian đó,
Cứu lấy người cai trị trên cao, không ai có thể chống lại.

Cô ấy đã xong, và tên quỷ tinh vi đã kể chuyện của hắn.
Sớm học hỏi, giờ thì nhẹ nhàng hơn, và vì vậy trả lời một cách trôi chảy.
Con gái yêu quý, vì con nhận ta là cha của con,
Và con trai yêu quý của ta ở đây cho ta thấy, lời hứa quý giá.
Của những cuộc tình tạm bợ với ngươi trên thiên đàng, và những niềm vui
Rồi ngọt ngào, giờ buồn bã để nhắc đến, qua những thay đổi khắc nghiệt
Đã xảy ra với chúng ta, không lường trước, không nghĩ đến, biết rõ
Tôi không đến như một kẻ thù, mà để giải phóng.
Ra khỏi ngôi nhà tối tăm và u ám của nỗi đau này,
Cả anh ấy và bạn, và tất cả các thiên thần trên trời
Của những linh hồn đã được trang bị trong những lý do chính đáng của chúng ta
Ngã xuống cùng chúng ta từ trên cao: từ họ tôi đi
Nhiệm vụ thô lỗ này, và một cho tất cả
Mình tự bộc lộ, với những bước đi cô đơn để bước tới
Sự sâu thẳm không có căn cứ, và qua khoảng không mênh mông
Để tìm kiếm với cuộc hành trình lang thang một nơi đã được tiên đoán
Nên là, và, theo những dấu hiệu đồng thuận, trước đây
Được tạo ra rộng lớn và tròn trịa, một nơi hạnh phúc
Trong vùng ngoại vi của thiên đường, và ở đó được đặt
Một giống loài mới nổi, để cung cấp
Có lẽ căn phòng trống của chúng ta, dù xa hơn,
Kẻo thiên đường tràn ngập với đám đông hùng mạnh
Có thể xảy ra những cuộc xung đột mới: có thể là điều này hoặc bất cứ điều gì khác.
Hơn cả bí mật này được thiết kế, tôi vội vàng
Để biết, và một khi đã biết, sẽ sớm trở lại,
Và dẫn ngươi đến nơi mà ngươi và Tử Thần
Sẽ sống an nhàn, và lên xuống không thấy
Cánh lặng lẽ không khí đầy đặn, được ướp xác
Với những mùi hương; ở đó các ngươi sẽ được nuôi dưỡng và no đủ
Vô hạn, mọi thứ sẽ trở thành con mồi của bạn.
Ông ngừng lại, vì cả hai dường như rất hài lòng, và Cái Chết
Cười ghê rợn một nụ cười kinh dị, để nghe
Nỗi đói của hắn nên được lấp đầy, và miệng hắn được ban phước.
Định mệnh đến giờ tốt đẹp đó: không kém phần vui mừng
Mẹ anh ta xấu, và vì vậy đã nói với cha mình.

Chìa khóa của hố địa ngục này theo đúng, 850
Và theo lệnh của vị vua toàn năng của thiên đàng
Tôi giữ, bởi anh ta cấm không được mở khóa.
Những cánh cổng adamantine này; chống lại mọi sức mạnh
Cái chết sẵn sàng đứng ra để chặn mũi tên của mình,
Không sợ bị vượt trội bởi sức mạnh sống.
Nhưng tôi nợ gì với những mệnh lệnh của ông ấy trên cao
Ai ghét tôi, và đã đẩy tôi xuống đây
Vào trong bóng tối sâu thẳm của Tartarus,
Ngồi trong văn phòng đáng ghét này bị giam cầm,
Người cư trú trên thiên đàng, và sinh ra từ thiên đàng, 860
Ở đây trong nỗi đau đớn và khổ sở vĩnh viễn,
Với những nỗi sợ hãi và những tiếng la hét bao quanh
Của chính dòng dõi của ta, mà nuôi dưỡng trên ruột gan ta:
Ngươi là cha ta, ngươi là tác giả của ta, ngươi
Sự tồn tại của ta đã ban cho ta; ta nên tuân theo ai?
Nhưng ngươi, ai theo? ngươi sẽ đưa ta đến sớm thôi
Đến thế giới mới của ánh sáng và hạnh phúc, giữa
Các vị thần sống an nhàn, nơi ta sẽ trị vì
Bên tay phải ngươi, quyến rũ, như đáng lẽ phải vậy.
Con gái của ngươi và người yêu dấu của ngươi, không bao giờ kết thúc.

Nói vậy, từ phía cô ấy, chìa khóa định mệnh,
Nhạc cụ buồn của mọi nỗi khổ đau của chúng ta, cô ấy đã nhận lấy;
And towards the gate rolling her bestial train,
Ngay lập tức, cổng lớn được kéo lên cao,
Chỉ có chính nàng, không phải tất cả các quyền lực Stygian
Có thể đã từng di chuyển; rồi quay lại trong ổ khóa
Những cánh cửa phức tạp, và từng cái chốt và thanh chắn
Bằng sắt nặng hoặc đá rắn một cách dễ dàng
Mở ra: đột ngột mở khóa
Với sự giật lùi mạnh mẽ và âm thanh chói tai
Những cánh cửa địa ngục, và trên bản lề của chúng kêu kẽo kẹt
Sấm sét dữ dội, khiến cả đáy sâu rung chuyển
Của Erebus. Cô ấy mở ra, nhưng lại đóng lại
Vượt trội sức mạnh của mình; cánh cổng rộng mở đứng chờ,
Rằng với đôi cánh rộng mở, một đoàn quân mang cờ hiệu
Dưới cờ hiệu trải rộng, cuộc diễu hành có thể đi qua
Với ngựa và xe ngựa được xếp thành hàng lỏng lẻo;
Rộng lớn như họ đứng, và như miệng lò nung
Phát ra khói đỏ rực và ngọn lửa đỏ rực.
Trước mắt họ bỗng nhiên hiện ra
Những bí mật của vực thẳm xám xịt, một điều tối tăm
Đại dương vô hạn không bờ bến,
Không có kích thước, nơi chiều dài, chiều rộng và chiều cao,
Và thời gian và không gian đều mất; nơi Đêm cổ xưa
Và Hỗn Mang, tổ tiên của Tự Nhiên, nắm giữ
Hỗn loạn vĩnh cửu, giữa tiếng ồn
Của những cuộc chiến vô tận, và bởi sự nhầm lẫn đứng vững.
Đối với Nóng, Lạnh, Ẩm, và Khô, bốn nhà vô địch dữ dội
Cố gắng ở đây để đạt được sự thành thạo, và mang đến trận chiến.
Những nguyên tử phôi thai của họ; họ quanh lá cờ
Của mỗi phái của anh ta, trong các bộ tộc riêng của họ,
Trang bị nhẹ hay nặng, sắc bén, mượt mà, nhanh chóng hay chậm rãi,
Đàn đông đúc, không thể đếm được như cát
Của đất nóng bỏng của Barca hoặc Cyrene,
Bị buộc phải đứng về phía những cơn gió chiến tranh, và giữ vững tư thế
Những đôi cánh nhẹ nhàng của họ. Ai là người gắn bó nhất với chúng,
Ông cai trị một khoảnh khắc; Quan tòa hỗn loạn ngồi,
Và bằng quyết định càng làm rối thêm cuộc chiến
Bằng cách đó, ông ta cai trị: bên cạnh ông ta là trọng tài cao quý
Ngẫu nhiên chi phối mọi thứ. Vào vực thẳm hoang dã này, 910
Bụng mẹ của thiên nhiên và có lẽ là mồ chôn của bà,
Của không biển, không bờ, không không khí, không lửa,
Nhưng tất cả những điều này trong những nguyên nhân mang thai của chúng đã hòa trộn.
Bối rối, và vì vậy phải luôn luôn chiến đấu,
Trừ khi Đấng Tạo Hóa toàn năng định đoạt cho họ
Những vật liệu tối tăm của anh ấy để tạo ra nhiều thế giới hơn,
Vào vực thẳm hoang dã này, tên quỷ thận trọng
Đứng bên bờ vực địa ngục và nhìn một lúc,
Suy ngẫm về chuyến đi của mình; vì không có eo biển hẹp
Anh ta phải băng qua. Tai anh ta cũng không kém phần nhạy bén.
Với những tiếng ồn ào và tàn phá (để so sánh
Những điều vĩ đại với những điều nhỏ bé) hơn khi Bellona nổi giận,
Với tất cả các cỗ máy tàn phá của cô ấy đều nhằm phá hủy
Một số thành phố thủ đô; hoặc ít hơn nếu khung này
Của thiên đường đang rơi xuống, và những yếu tố này
Trong cuộc nổi loạn đã bị xé khỏi trục của cô ấy
Đất kiên cố. Cuối cùng cánh buồm rộng lớn của anh ấy
Anh ta dang cánh để bay, và trong làn khói cuộn trào
Nâng cao khinh thường mặt đất, từ đó nhiều dặm xa
Như trong một chiếc ghế mây mù mịt bay lên
Liều lĩnh, nhưng chiếc ghế đó sớm hỏng, gặp
Một khoảng trống rộng lớn: tất cả đều không hay biết
Vẫy cờ của mình, vô ích rơi xuống thẳm sâu
Mười ngàn sải sâu, và đến giờ này
Đã rơi xuống, không phải do xui xẻo
Sự từ chối mạnh mẽ của một đám mây hỗn loạn
Bản năng với lửa và lưu huỳnh đã thúc giục anh ta.
Cao bao nhiêu dặm: cơn thịnh nộ đó vẫn ở lại,
Ngập trong một vùng lầy lội Syrtis, không phải biển,
Cũng không có đất liền tốt: gần như bị chìm, hắn đi như thế,
Bước đi trên sự thô ráp, nửa đi bộ,
Nửa bay; giờ đây anh ta cần cả mái chèo và buồm.
Như khi một con griffin bay qua vùng hoang dã
Với cánh bay qua đồi núi hoặc thung lũng đầm lầy,
Theo đuổi Arimaspian, người mà bằng sự lén lút
Đã từ sự canh giữ không ngủ của anh ta mà lấy trộm
Vàng được canh giữ: quỷ dữ háo hức
Qua đầm lầy hay dốc đứng, qua thẳng, gồ ghề, dày đặc, hoặc thưa thớt,
Với đầu, tay, cánh hoặc chân theo đuổi con đường của mình,
Và bơi hoặc chìm, hoặc lội, hoặc bò, hoặc bay: 950
Cuối cùng, một tiếng ồn ào hỗn loạn vang lên.
Của những âm thanh và giọng nói tuyệt vời nhưng lẫn lộn
Được mang qua bóng tối trống rỗng tấn công tai anh ta
Với sự mãnh liệt nhất: anh ta lao tới đó,
Không nao núng để gặp bất kỳ sức mạnh nào ở đó
Hoặc linh hồn của vực thẳm sâu thẳm
Có thể trong tiếng ồn đó có, ai để hỏi
Hướng nào bờ biển tối tăm gần nhất nằm
Gần như ánh sáng; khi thẳng nhìn thấy ngai vàng
Của Hỗn Mang, và chiếc lều tối tăm của hắn trải rộng
Rộng trên biển sâu lãng phí; với ông ngự trị
Ngồi đó, Đêm đen, trưởng lão của mọi vật,
Người phối ngẫu của triều đại ông; và bên cạnh họ đứng
Orcus và Ades, và cái tên đáng sợ
Của Demogorgon; Tiếng đồn tiếp theo và Cơ hội,
Và sự náo loạn và hỗn loạn đều bị cuốn vào,
Và Discord với hàng nghìn miệng lưỡi khác nhau.

Đến ai mà Sa-tan dũng cảm quay lại, như vậy. Các quyền năng
Và những linh hồn của vực thẳm sâu thẳm này,
Hỗn loạn và Đêm cổ xưa, tôi không phải là kẻ gián điệp,
Với mục đích khám phá hoặc gây rối
Những bí mật của vương quốc của bạn, nhưng bởi sự ràng buộc
Lang thang trong sa mạc u ám này, như con đường của tôi
Nằm qua đế chế rộng lớn của bạn đến ánh sáng,
Một mình, không có người dẫn đường, nửa lạc lối, tôi tìm kiếm
Con đường nào sẵn sàng nhất dẫn đến nơi giới hạn u ám của bạn
Hãy giam mình với thiên đường; hoặc nếu là nơi khác
Từ vương quốc của bạn đã chiến thắng, vị vua hư ảo
Sở hữu gần đây, đến nơi đó
Tôi đi qua điều sâu sắc này, định hướng con đường của mình;
Được chỉ đạo không phải là phần thưởng nhỏ mà nó mang lại
Vì lợi ích của bạn, nếu tôi mất vùng đó,
Tất cả sự chiếm đoạt từ đó bị trục xuất, giảm bớt
Đến với bóng tối nguyên thủy của cô ấy và sự ảnh hưởng của bạn
(Đó là hành trình hiện tại của tôi) và một lần nữa
Giương cao lá cờ của Đêm cổ đại ở đó;
Của bạn là tất cả lợi thế, của tôi là sự trả thù.

Vậy là Satan; và hắn ta như vậy, kẻ vô chính phủ già nua
Với lời nói lắp bắp và khuôn mặt không bình tĩnh
Đã trả lời. Ta biết ngươi, người lạ, ngươi là ai, 990
Thiên thần dẫn dắt hùng mạnh đó, người gần đây
Đối đầu với vua trời, dù bị đánh bại.
Tôi đã thấy và nghe, cho một đoàn quân đông đảo như vậy
Không chạy trốn trong im lặng qua vùng sâu thẳm sợ hãi
Với sự tàn phá chồng chất, thất bại nối tiếp thất bại,
Nhầm lẫn càng thêm rối rắm; và cổng thiên đường
Đổ ra hàng triệu băng chiến thắng của cô ấy
Theo đuổi. Tôi ở đây trên những biên giới của mình
Giữ nhà; nếu tất cả những gì tôi có thể sẽ phục vụ,
Cái ít ỏi còn lại để bảo vệ,
Xâm phạm vào vẫn qua những cuộc chiến trong ruột gan chúng ta
Yếu đi quyền trượng của Đêm Cổ: địa ngục đầu tiên
Ngục tối của bạn trải dài rộng rãi bên dưới;
Gần đây, thiên đường và địa ngục, một thế giới khác
Treo trên vương quốc của ta, liên kết bằng một chuỗi vàng
Đến bên kia thiên đường nơi các đạo quân của bạn đã ngã xuống:
Nếu con đường đó là con đường của bạn, bạn không còn xa nữa;
Nguy hiểm càng gần hơn; hãy đi và nhanh lên;
Hỗn loạn, tàn phá và hủy hoại là lợi ích của tôi.

Hắn ngừng lại; và Satan không chần chừ để đáp lại,
Nhưng vui mừng rằng giờ đây biển cả của anh ấy sẽ tìm thấy bờ.
Với sự hăng hái mới mẻ và sức mạnh được tái sinh
Nhảy lên như một kim tự tháp lửa
Vào vùng hoang dã, và vượt qua cú sốc
Của các yếu tố chiến đấu, từ mọi phía quanh đây
Bị bao vây vẫn tìm được đường đi; khó khăn hơn nhiều
Và còn bị đe dọa hơn, so với khi Argo đi qua
Qua eo biển Bosphorus, giữa những tảng đá chen chúc:
Hoặc khi Ulysses tránh né bên trái
Charybdis, và bởi cơn lốc khác dẫn đường. 1020
Vì vậy, anh ta đã phải khó khăn và lao động vất vả.
Tiến lên, với khó khăn và lao động, anh ta;
Nhưng một khi anh ta đã qua, ngay sau đó khi con người sa ngã,
Biến đổi kỳ lạ! Tội lỗi và Cái chết mạnh mẽ
Theo dấu chân của ông, đó chính là ý trời,
Lát cho anh ta một con đường rộng lớn và bị dẫm nát.
Trên vực thẳm tối tăm, nơi vực sâu sôi sục
Nhẫn nhục chịu đựng một cây cầu dài kỳ diệu
Từ địa ngục tiếp tục vươn tới vòng tròn tối thượng
Của thế giới mong manh này; nơi mà những linh hồn bội bạc
Với sự giao tiếp dễ dàng qua lại
Để cám dỗ hoặc trừng phạt phàm nhân, ngoại trừ ai
Chúa và các thiên thần tốt bảo vệ bằng ân sủng đặc biệt.
Nhưng giờ cuối cùng thì ảnh hưởng thiêng liêng
Ánh sáng xuất hiện, và từ những bức tường của thiên đường
Bắn xa vào lòng đêm mờ tối
Một buổi bình minh lấp lánh; nơi đây thiên nhiên bắt đầu
Ranh giới xa nhất của cô ấy, và Hỗn loạn để rút lui
Như từ những tác phẩm cao nhất của cô ấy, một kẻ thù bị đánh bại.
Với ít náo động hơn và ít tiếng ồn thù địch hơn, 1040
Rằng Sa-tan với ít lao động hơn, và giờ đây với sự dễ dàng
Lướt trên làn sóng êm đềm bởi ánh sáng nghi ngờ
Và như một chiếc tàu cũ kỹ chịu đựng bão táp
Vui mừng cảng, dù buồm và dây buộc rách nát;
Hoặc trong sự hoang vắng trống rỗng, giống như không khí,
Cân đôi cánh đã trải ra, thong thả ngắm nhìn
Xa khỏi thiên đường vĩnh cửu, trải dài rộng rãi
Trong mạch, vuông hay tròn không xác định,
Với những tháp ngọc bích và tường thành được trang trí
Bằng ngọc bích sống, từng là chỗ ngồi của anh ấy; 1050
Và nhanh chóng treo mình trong một chuỗi vàng
Thế giới treo này, lớn như một ngôi sao
Của độ lớn nhỏ nhất gần mặt trăng.
Đến đó đầy rẫy sự trả thù tinh quái,
Bị nguyền rủa, và trong giờ phút bị nguyền rủa, hắn vội vã.




SÁCH III



WEmở đầu bằng một lời cầu khẩn ánh sáng, và một lời nhắc nhở về sự mù lòa của chính nhà thơ; nhưng với sự tự tin tuyệt vời, Milton gợi nhớ đến những tên tuổi của các nhà thơ và tiên tri mù lòa của thời kỳ cổ đại, bao gồm cả cái tên không kém phần quan trọng là Homer (Maeonides), và bình tĩnh, mặc dù từ chối một cách khéo léo (‘nếu tôi được ngang hàng với họ về danh tiếng’) vẫn tự cho mình có quyền được tính vào số họ. Trong cuốn sách này, chúng ta gặp Thiên Chúa Cha, và bắt đầu thấy điều mà Blake đã nói về Milton là ‘thuộc về phe của Quỷ mà không biết’; vì gần như điều đầu tiên Thiên Chúa làm là dự đoán sự sa ngã của con người, và ngay lập tức tiếp tục nói ‘Lỗi của ai? | Lỗi của ai ngoài chính hắn?’ trong cái giọng kêu ca không hấp dẫn mà chúng ta nghe thấy từ những đứa trẻ, khi bị bắt gặp trong một cảnh nghịch ngợm, ngay lập tức tìm cách đổ lỗi cho người khác. Trong khi đó, Satan hạ cánh xuống thế giới của chúng ta, lừa dối thiên thần Uriel, ‘Vì không ai cả người lẫn thiên thần có thể nhận ra | Đạo đức giả, cái ác duy nhất đi lại | Vô hình’—một dấu hiệu khác cho thấy Milton quan tâm đến sự thật tâm lý trong câu chuyện này cũng như bất kỳ loại nào khác.
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Cuộc tranh luận

GODsitting on his throne sees Satan flying towards this world, then newly created; shows him to the Son who sat at his right hand; foretells the success of Satan in perverting mankind; clears his own justice and wisdom from all imputation, having created man free and able enough to have withstood his tempter; yet declares his purpose of grace towards him, in regard he fell not of his own malice, as did Satan, but by him seduced. The Son of God renders praises to his father for the manifestation of his gracious purpose towards man; but God again declares, that grace cannot be extended toward man without the satisfaction of divine justice; man hath offended the majesty of God by aspiring to Godhead, and therefore with all his progeny devoted to death must die, unless someone can be found sufficient to answer for his offence, and undergo his punishment. The Son of God freely offers himself a ransom for man: the Father accepts him, ordains his incarnation, pronounces his exaltation above all names in heaven and earth; commands all the angels to adore him; they obey, and hymning to their harps in full choir, celebrate the Father and the Son. Meanwhile Satan alights upon the bare convex of this world’s outermost orb; where wandering he first finds a place since called the Limbo of Vanity; what persons and things fly up thither; thence comes to the gate of heaven, described ascending by stairs, and the waters above the firmament that flow about it: his passage thence to the orb of the sun; he finds there Uriel the regent of that orb, but first changes himself into the shape of a meaner angel; and pretending a zealous desire to behold the new creation and man whom God had placed here, inquires of him the place of his habitation, and is directed; alights first on Mount Niphates.


HAILánh sáng thánh, con cháu của trời, người con đầu lòng,
Hoặc của tia đồng tồn tại vĩnh cửu
Có thể tôi bày tỏ ngài mà không bị trách móc? vì Chúa là ánh sáng,
Và không bao giờ nhưng trong ánh sáng không thể tiếp cận
Sống từ muôn thuở, rồi sống trong ngươi,
Dòng chảy rực rỡ của tinh túy rực rỡ không thể tả.
Hay ngươi nghe dòng suối tinh khiết, thanh tao hơn,
Ai sẽ kể về đài phun nước của ai? trước mặt mặt trời,
Trước thiên đường ngươi đã hiện hữu, và tại tiếng gọi
Của Chúa, như với một chiếc áo choàng đã ban cho
Thế giới nổi lên của những dòng nước tối tăm và sâu thẳm,
Chiến thắng từ hư vô và vô hình vô tận.
Ta trở lại với ngọn cánh mạnh mẽ hơn,
Thoát khỏi vực thẳm Stygian, mặc dù bị giam giữ lâu dài
Trong cuộc dừng chân mờ mịt đó, trong khi tôi đang bay
Qua bóng tối hoàn toàn và giữa bóng tối
Với những nốt nhạc khác ngoài đàn lia Orphean
Tôi đã hát về Hỗn Mang và Đêm Vĩnh Cửu,
Được thiên thần Muse dạy dỗ để mạo hiểm xuống trần
Sự xuống dốc tăm tối, và lên lại để tái sinh, 20
Dù khó khăn và hiếm hoi: ta vẫn trở lại bên ngươi an toàn,
Và cảm nhận ngọn đèn sinh mệnh tối cao của ngươi; nhưng ngươi
Có phải không quay lại đôi mắt này, mà chỉ lăn tròn trong vô vọng?
Để tìm thấy tia sáng xuyên thấu của ngươi, và không thấy bình minh;
Một giọt nước mắt dày đặc đã làm tắt ngúm đôi mắt của họ,
Hoặc ánh sáng mờ ảo bị che khuất. Nhưng không vì thế mà
Ngừng lang thang nơi các nàng thơ thường ghé thăm.
Suối trong, hay rừng râm, hay đồi nắng,
Say mê với tình yêu của bài hát thánh; nhưng chủ yếu
Ngươi Sion và những con suối đầy hoa bên dưới
Rửa đôi chân thánh thiện của ngươi, và dòng chảy ngân nga,
Đêm nào tôi cũng ghé thăm: và đôi khi không quên
Hai người kia cũng ngang bằng với tôi về số phận,
Vậy nếu tôi được ngang hàng với họ về danh tiếng,
Thamyris mù lòa, và Maeonides mù lòa,
Và Tiresias và Phineus, những nhà tiên tri cổ xưa.
Rồi nuôi dưỡng những suy nghĩ, đó là hành động tự nguyện
Số hài hòa; như con chim thức dậy
Hót trong bóng tối, và ẩn mình trong nơi râm mát nhất
Điều chỉnh nốt nhạc ban đêm của mình. Như vậy với năm 40
Mùa quay về, nhưng không quay về với tôi.
Ngày, hoặc sự đến gần ngọt ngào của chiều hoặc sáng,
Hoặc cảnh sắc hoa xuân, hoặc hoa hồng mùa hè,
Hoặc bầy đàn, hoặc đàn gia súc, hoặc khuôn mặt thần thánh của con người;
Nhưng thay vào đó là mây, và bóng tối vĩnh viễn.
Bao quanh tôi, từ những cách vui vẻ của đàn ông
Cắt đứt, và cho cuốn sách tri thức công bằng
Được trình bày với một trang trắng toàn cầu
Của những tác phẩm của thiên nhiên đã bị xóa bỏ và phá hủy đối với tôi,
Và trí tuệ ở một lối vào bị hoàn toàn đóng chặt.
Thế thì ánh sáng thiên thượng càng rõ ràng hơn.
Tỏa sáng bên trong, và tâm trí qua tất cả các khả năng của nó
Phát sáng, nơi đó trồng mắt, tất cả sương mù từ đó
Thanh lọc và phân tán, để tôi có thể thấy và kể lại
Về những điều vô hình với mắt phàm.

Giờ đây, Đấng Tối Cao từ trên cao,
Từ cõi thiên đường thuần khiết nơi ông ngự trị
Ngai vàng cao trên tất cả, cúi xuống mắt nhìn,
Các tác phẩm của chính anh ấy và các tác phẩm của họ cùng một lúc để xem:
Về anh ấy, tất cả các thánh thiện của thiên đường
Đứng dày đặc như những vì sao, và từ tầm nhìn của anh ta nhận được
Lời nói trong quá khứ của Hạnh phúc; bên phải của ông ấy
Hình ảnh rực rỡ của vinh quang Ngài ngự trị,
Con trai duy nhất của ông; trên trái đất ông lần đầu tiên thấy
Hai người cha mẹ đầu tiên của chúng ta, nhưng chỉ có hai người duy nhất
Của nhân loại, trong khu vườn hạnh phúc được đặt,
Gặt hái những trái ngọt bất tử của niềm vui và tình yêu,
Niềm vui không ngừng, tình yêu vô song
Trong sự cô đơn hạnh phúc; anh ấy sau đó đã quan sát
Địa ngục và khoảng cách giữa, và Satan ở đó
Lướt qua bức tường thiên đường trong đêm này
Trong không khí huyền diệu, và đã sẵn sàng bây giờ
Cúi xuống với đôi cánh mỏi mệt, và đôi chân sẵn lòng
Trên bề mặt trần trụi của thế giới này, điều đó dường như
Đất liền ôm ấp mà không có bầu trời,
Không chắc chắn cái nào, trong đại dương hay trên không.
Chúa nhìn thấy từ tầm cao của Ngài,
Trong đó quá khứ, hiện tại, tương lai đều hiện ra trước mắt,
Vậy là ông đã nói với con trai duy nhất của mình, người mà ông đã nhìn thấy trước.

Con Một, con thấy cơn thịnh nộ này không?
Chuyển vận kẻ thù của chúng ta, người không có giới hạn
Được quy định, không có những bars của địa ngục, cũng như tất cả các xiềng xích
Chất đống lên anh ta ở đó, nhưng chưa phải là vực thẳm chính
Ngắt quãng rộng có thể giữ; anh ta dường như đã cúi xuống
Về sự trả thù tuyệt vọng, điều đó sẽ trở lại
Trên đầu nổi loạn của chính mình. Và bây giờ
Qua mọi sự kiềm chế đã bị phá vỡ, anh ta vẫy cánh bay đi.
Không xa thiên đường, trong khu vực ánh sáng,
Trực tiếp hướng tới thế giới mới được tạo ra,
Và con người được đặt ở đó, với mục đích thử thách
Nếu hắn bằng vũ lực hắn có thể phá hủy, hoặc tệ hơn,
Bằng một mưu mẹo giả dối nào đó; và sẽ làm sai lệch
Vì con người sẽ lắng nghe những lời dối trá ngọt ngào của mình,
Và dễ dàng vi phạm mệnh lệnh duy nhất,
Lời hứa duy nhất của sự vâng lời của anh ta: vậy sẽ sụp đổ,
Ông ấy và những đứa con bất trung của ông: lỗi của ai?
Ai ngoài chính anh ta? Vô ơn, anh ta đã nhận từ tôi.
Tất cả những gì anh ta có thể có; Tôi đã làm cho anh ta công bằng và đúng đắn,
Đủ để đứng vững, dù có thể ngã xuống.
Như vậy, ta đã tạo ra tất cả các quyền lực huyền bí.
Và những linh hồn, cả những người đã đứng vững và những người đã thất bại;
Họ đứng tự do những ai đứng, và ngã những ai ngã.
Không tự do, họ có thể đưa ra bằng chứng gì cho sự chân thành
Của lòng trung thành chân thật, đức tin hoặc tình yêu kiên định,
Nơi chỉ có những gì họ cần phải làm, đã xuất hiện,
Không phải những gì họ muốn? Họ có thể nhận được lời khen nào?
Niềm vui nào từ sự vâng lời như vậy,
Khi nào ý chí và lý trí (lý trí cũng là sự lựa chọn)
Vô dụng và hão huyền, cả hai đều bị tước đoạt tự do,
Đã trở nên thụ động cả hai, đã phục vụ nhu cầu,
Không phải tôi. Họ do đó thuộc về quyền lợi,
Vậy nên được tạo ra, cũng không thể buộc tội một cách công bằng.
Người tạo ra họ, hoặc sự tạo thành của họ, hoặc số phận của họ,
Như thể số phận đã được định sẵn.
Ý chí của họ, được quyết định bởi sắc lệnh tuyệt đối
Hoặc sự tiên tri cao cả; chính họ đã quyết định
Cuộc nổi loạn của họ, không phải của tôi: nếu tôi biết trước,
Tiên tri không có ảnh hưởng đến lỗi của họ,
Điều này không kém phần chứng minh những điều chưa biết.
Vậy mà không có chút xô đẩy hay bóng dáng của số phận,
Hoặc bất cứ điều gì do tôi không thay đổi được tiên đoán,
Họ xâm phạm, tự làm tác giả cho chính mình trong mọi thứ.
Cả những gì họ đánh giá và những gì họ chọn; vì vậy
Tôi đã tạo ra chúng tự do, và chúng phải luôn tự do.
Cho đến khi họ mê hoặc chính mình: Tôi còn phải thay đổi
Bản chất của họ, và thu hồi sắc chỉ cao quý
Bất biến, vĩnh cửu, được định sẵn
Tự do của họ, chính họ đã tự định đoạt sự sụp đổ của mình.
Loại đầu tiên theo đề xuất của họ đã thất bại,
Tự cám dỗ, tự tha hóa: con người bị lừa dối
Bởi người khác trước: con người vì thế sẽ tìm thấy ân điển,
Cái khác không: cả trong lòng thương xót và công lý,
Qua trời đất, vinh quang của ta sẽ vượt trội,
Nhưng lòng thương xót trước và sau sẽ tỏa sáng rực rỡ nhất.

Vậy khi Chúa phán, hương thơm như tiên giới lan tỏa
Tất cả thiên đường, và trong các linh hồn được chọn lựa hạnh phúc
Cảm giác vui mừng mới mẻ không thể diễn tả lan tỏa:
Vượt xa mọi so sánh, Con Thiên Chúa đã được thấy.
Vĩ đại nhất, trong ông ấy, tất cả cha của ông ấy đều tỏa sáng.
Biểu đạt một cách rõ ràng, và trên khuôn mặt của anh ấy
Lòng từ bi thiêng liêng hiện ra rõ ràng,
Tình yêu không có hồi kết, và ân sủng không có giới hạn,
Câu nói mà anh ta đã nói với cha mình như vậy.

Ô Cha, lời đó thật ân sủng khi kết thúc
Lời phán quyết tối cao của ngài, rằng con người sẽ tìm thấy ân sủng;
Vì điều đó cả thiên đường và trái đất sẽ ca ngợi cao cả
Lời khen ngợi của ngươi, với âm thanh vô số
Của những bài thánh ca và bài hát thiêng liêng, với ngai vàng của ngài
Được bao bọc sẽ vang vọng ngươi mãi được chúc phúc.
Vì nếu con người cuối cùng bị mất, nếu con người
Thần thánh mà ngươi từng yêu quý, con trai út của ngươi
Mùa thu bị lừa gạt như vậy, mặc dù đã tham gia.
Với sự ngu dốt của chính mình? điều đó hãy xa ngươi,
Xin đừng để điều đó xảy ra, Cha ơi, Ngài là Đấng phán xét.
Trong tất cả những gì được tạo ra, và chỉ phán xét điều đúng đắn.
Hay kẻ thù sẽ đạt được điều đó như vậy
Cuối cùng của hắn, và làm thất bại của ngươi, hắn sẽ hoàn thành.
Ác ý của hắn, và lòng tốt của ngươi trở nên vô nghĩa,
Hoặc trở về tự hào dù là đến số phận nặng nề hơn,
Nhưng với sự trả thù đã hoàn thành và xuống địa ngục
Vẽ theo hắn cả giống nòi nhân loại,
Bởi hắn bị tha hóa? hay chính ngươi
Hủy bỏ tạo vật của ngươi, và phá hủy,
Đối với anh ấy, điều gì cho vinh quang của ngài mà ngài đã tạo ra?
Vậy thì cả lòng tốt và sự vĩ đại của ngươi đều nên như vậy.
Bị chất vấn và bị báng bổ mà không có sự bảo vệ.

Người mà Đấng Tạo Hóa vĩ đại đã trả lời như vậy.
Ô Con, người mà linh hồn ta hết sức yêu quý,
Con của lòng mẹ, Con duy nhất của mẹ
Lời nói của ta, trí tuệ của ta, và sức mạnh hiệu quả của ta,
Tất cả những gì ngươi đã nói đều như những gì ta nghĩ, tất cả
Như mục đích vĩnh cửu của ta đã định đoạt:
Con người sẽ không hoàn toàn bị mất, nhưng sẽ được cứu nếu họ muốn.
Nhưng không phải vì ý chí của anh ấy, mà vì ân sủng trong tôi.
Tự do ban cho; một lần nữa ta sẽ tái sinh
Quyền lực đã mất của ông, dù bị tước đoạt và bị trói buộc
Bằng tội lỗi để làm bẩn những ham muốn thái quá;
Được tôi nâng đỡ, một lần nữa anh ấy sẽ đứng vững.
Trên mặt đất bằng phẳng đối đầu với kẻ thù chí mạng của mình
Bởi tôi nâng đỡ, để anh ta biết mình mong manh thế nào
Tình trạng sa ngã của anh ấy là, và tôi nợ anh ấy
Tất cả sự cứu rỗi của anh ấy, và chỉ dành cho tôi.
Một số tôi đã chọn với vẻ đẹp kỳ lạ.
Lựa chọn trên tất cả; đó là ý chí của ta:
Những người còn lại sẽ nghe tiếng gọi của ta, và thường xuyên được cảnh báo.
Trạng thái tội lỗi của họ, và để xoa dịu kịp thời
Thần linh được dâng hương, trong khi được ban ân huệ
Mời gọi; vì ta sẽ xóa tan những cảm giác u tối của họ,
Điều gì có thể đủ, và làm mềm những trái tim đá lạnh
Cầu nguyện, ăn năn, và mang lại sự vâng lời đúng mực. 190
Đến cầu nguyện, sám hối, và vâng lời đúng mực,
Dù chỉ cố gắng với ý định chân thành,
Tai ta sẽ không chậm, mắt ta sẽ không nhắm.
Và Ta sẽ đặt trong họ như một người hướng dẫn.
Lương tâm trọng tài của tôi, nếu họ sẽ nghe,
Ánh sáng sau ánh sáng, nếu được sử dụng tốt, họ sẽ đạt được.
Và đến cuối cùng kiên trì, an toàn đến nơi.
Đây là sự chịu đựng lâu dài của tôi và ngày ân sủng của tôi.
Những kẻ lơ là và khinh thường, sẽ không bao giờ nếm trải;
Nhưng cứng rắn thì càng cứng rắn hơn, mù quáng thì càng mù quáng hơn,
Rằng họ có thể vấp ngã, và ngã sâu hơn;
Và không ai ngoài những kẻ như vậy tôi loại trừ khỏi lòng thương xót.
Nhưng vẫn chưa xong; con người không vâng lời,
Bất trung phá vỡ lòng trung thành của mình, và phạm tội.
Chống lại sự tối cao của thiên đường,
Ảo tưởng thần thánh, và vì vậy mất hết,
Để chuộc tội phản bội, hắn không còn gì cả,
Nhưng đến sự hủy diệt thiêng liêng và tận tụy,
Hắn cùng toàn bộ dòng dõi của hắn phải chết,
Chết đi hoặc phải chịu sự công lý; trừ khi vì anh ta
Một số người khác có khả năng và cũng sẵn lòng trả.
Sự thỏa mãn cứng nhắc, chết để đền chết.
Nói đi, các quyền năng thiên đàng, chúng ta sẽ tìm thấy tình yêu như thế ở đâu,
Ai trong số các ngươi sẽ là người phàm để chuộc lại?
Tội ác trần thế của con người, và chỉ cứu những kẻ bất công,
Có phải lòng bác ái ngự trị khắp thiên đường?

Anh ấy đã hỏi, nhưng cả dàn hợp xướng thiên đường đều im lặng,
Và sự im lặng ở thiên đàng: thay cho con người
Bảo trợ hay người cầu bầu đều không xuất hiện,
Chưa kể đến việc dám tự mình vạch ra điều đó.
Sự tịch thu chết người, và tiền chuộc đã được đặt ra.
Và bây giờ, không có sự cứu chuộc, toàn nhân loại
Chắc hẳn đã bị lạc, bị kết án đến cái chết và địa ngục.
Bởi số phận nghiêm khắc, nếu không có Con của Chúa,
Trong người mà tình yêu thần thánh ngự trị đầy đủ,
Sự hòa giải quý giá nhất của anh ấy được tái khởi động.

Cha ơi, lời ngài đã qua, con người sẽ tìm thấy ân điển;
Và liệu ân điển không tìm được cách, mà tìm thấy con đường của mình,
Người đưa tin nhanh nhất trong số những sứ giả có cánh của ngài,
Để thăm tất cả các sinh vật của ngươi, và tất cả
Đến mà không thể ngăn cản, không ai cầu xin, không ai tìm kiếm,
Vui mừng cho người đàn ông, vì vậy mà đến; anh ta giúp đỡ cô ấy
Không bao giờ tìm kiếm, khi đã chết trong tội lỗi và lạc lối;
Đền tội cho bản thân hoặc dâng lễ vật,
Nợ nần và tan vỡ, không ai mang lại:
Hãy nhìn tôi đây, tôi vì anh ấy, đời này đổi đời kia.
Tôi xin dâng, hãy để cơn giận của ngài đổ xuống trên tôi;
Hãy coi tôi như một người đàn ông; vì anh ấy tôi sẽ rời đi.
Lòng ngực của ngươi, và vinh quang này bên cạnh ngươi
Tự do trì hoãn, và cuối cùng chết vì anh ấy
Hài lòng, hãy để Cái Chết trút hết cơn thịnh nộ lên ta;
Dưới quyền lực u ám của ông ta, tôi sẽ không lâu bền.
Dối trá đã bị đánh bại; ngươi đã cho ta sở hữu
Cuộc sống trong chính mình mãi mãi, nhờ ngài tôi sống,
Dù giờ đây tôi nhường cho Tử Thần, và là của ông ấy
Tất cả những gì của tôi có thể chết, nhưng món nợ đó đã được trả.
Ngươi sẽ không để ta lại trong ngôi mộ ghê tởm.
Con mồi của hắn, cũng như không chịu đựng linh hồn không tì vết của ta
Mãi mãi sống cùng tham nhũng nơi đây;
Nhưng ta sẽ đứng dậy chiến thắng, và chinh phục
Kẻ chiến thắng của tôi, bị tước đoạt chiến lợi phẩm mà hắn tự hào;
Cái chết sẽ nhận lấy vết thương của cái chết, và cúi xuống.
Vô danh, bị tước vũ khí bởi nọc độc tử thần của mình.
Tôi bay qua không khí rộng lớn trong niềm chiến thắng cao.
Sẽ dẫn dắt địa ngục bị bắt giữ mặc cho địa ngục, và cho thấy
Các quyền lực của bóng tối bị trói buộc. Ngươi khi thấy
Hài lòng, từ thiên đàng sẽ nhìn xuống và mỉm cười,
Khi được ngươi nâng đỡ, ta tiêu diệt tất cả kẻ thù.
Cái chết cuối cùng, và với xác thịt của hắn làm đầy mồ mả:
Rồi với đám đông của những người được cứu chuộc của tôi
Sẽ vào thiên đường sau thời gian dài vắng mặt, và trở về,
Cha ơi, để thấy được gương mặt Ngài, nơi không có mây mù
Của sự tức giận sẽ còn lại, nhưng hòa bình thì chắc chắn,
Và hòa giải; cơn thịnh nộ sẽ không còn nữa
Từ đó, nhưng trong sự hiện diện của ngươi, niềm vui trọn vẹn.

Lời nói của ông ấy ở đây đã kết thúc, nhưng vẻ ngoài khiêm tốn của ông ấy
Im lặng nhưng vẫn nói, và thở ra tình yêu bất diệt
Đối với những người phàm, trên đó chỉ tỏa sáng
Hiếu thảo: như một sự hy sinh
Vui mừng được mời, anh ta tham dự buổi thảo luận về di chúc.
Của người cha vĩ đại của ông. Sự ngưỡng mộ chiếm lấy
Ôi trời ơi, điều này có thể có nghĩa gì, và sẽ dẫn đến đâu
Thắc mắc; nhưng không lâu sau, đấng toàn năng đã đáp lại như sau:

Ô ngươi trên trời và đất, chỉ có hòa bình
Được phát hiện cho nhân loại dưới cơn thịnh nộ, ô ngươi
Niềm an ủi duy nhất của ta! Ồ, ngươi biết rõ điều đó quý giá biết bao
Đối với tôi, tất cả các tác phẩm của tôi đều quý giá, không có tác phẩm nào kém quan trọng.
Dù được tạo ra sau cùng, nhưng tôi vẫn dành cho anh ấy.
Ngươi từ lồng ngực và tay phải của ta, để cứu,
Bằng cách mất ngươi một lúc, cả giống nòi đều mất.
Ngươi, vì chỉ có ngươi mới có thể cứu chuộc,
Bản chất của họ cũng hòa vào bản chất của ngươi;
Và hãy là chính mình giữa những người đàn ông trên trái đất,
Được làm thành xác thịt, khi thời gian đến, từ hạt giống đồng trinh,
Bằng sự sinh ra kỳ diệu: hãy ở trong phòng của Adam
Nguyên thủ của toàn nhân loại, dù là con trai của Adam.
Như trong anh ta tất cả mọi người đều chết, thì trong em cũng vậy.
Như từ một gốc rễ thứ hai sẽ được phục hồi,
Bao nhiêu người được phục hồi, không có ai không có bạn.
Tội ác của ông ta khiến tất cả các con trai của ông ta đều có tội, công lao của ngươi
Được quy cho sẽ tha thứ cho những ai từ bỏ.
Những hành động chính nghĩa và phi nghĩa của chính họ,
Và sống trong ngươi đã được chuyển nhượng, và từ ngươi
Nhận lấy cuộc sống mới. Vậy con người, như là công bằng nhất,
Sẽ thỏa mãn cho con người, bị phán xét và chết,
Và chết đi sống lại, và sống lại cùng với Ngài
Những người anh em của anh, được chuộc bằng chính mạng sống quý giá của anh.
Tình yêu thiên đường sẽ vượt qua hận thù địa ngục.
Hiến dâng cho cái chết, và chết để chuộc lại,
Quá quý giá để chuộc lại sự thù hận địa ngục
Dễ dàng bị phá hủy, và vẫn phá hủy
Trong những người, khi họ có thể, không chấp nhận ân điển.
Cũng đừng nghĩ rằng bằng cách hạ mình để giả vờ
Bản chất của con người, hãy giảm bớt hoặc hạ thấp bản thân mình.
Bởi vì ngươi đã, dù ngồi trên ngai vàng hạnh phúc nhất
Bằng Chúa, và cũng tận hưởng như nhau
Thành tựu thần thánh, từ bỏ tất cả để cứu rỗi
Một thế giới từ sự mất mát hoàn toàn, và đã được tìm thấy.
Bằng công lao hơn là quyền thừa kế, Con Thiên Chúa,
Được coi là xứng đáng nhất để như vậy bằng cách tốt, 310
Hơn cả vĩ đại hay cao cả; vì trong ngươi
Tình yêu đã tràn ngập hơn cả vinh quang.
Vì vậy, sự hạ nhục của ngươi sẽ được tôn vinh.
Cùng với ngươi, cả nhân cách của ngươi cũng đến ngai vàng này;
Ở đây ngươi sẽ ngồi hóa thân, ở đây ngươi sẽ trị vì.
Cả Thiên Chúa và con người, Con cả Thiên Chúa và con người,
Vua toàn cầu được xức dầu; toàn quyền
Ta ban cho ngươi, trị vì mãi mãi, và nhận lãnh
Công đức của ngài; dưới ngài như người đứng đầu tối cao
Ngai vàng, vương quốc, quyền lực, lãnh thổ ta thu nhỏ: 320
Tất cả đầu gối sẽ quỳ xuống trước ngươi, của những kẻ kiên nhẫn.
Trên thiên đàng, hay dưới mặt đất, hay dưới lòng đất trong địa ngục,
Khi ngài đến với vẻ huy hoàng từ thiên đàng
Sẽ xuất hiện trên bầu trời, và từ đó gửi đi
Các tổng lãnh thiên thần triệu hồi để tuyên bố
Tòa án đáng sợ của ngươi: ngay lập tức từ mọi hướng gió
Người sống, và ngay lập tức những người đã khuất được trích dẫn
Trong tất cả các thời đại đã qua đến ngày tận thế chung
Sẽ thúc giục, tiếng chuông như vậy sẽ đánh thức giấc ngủ của họ.
Rồi tất cả các thánh của ngươi sẽ tập hợp lại, ngươi sẽ phán xét.
Những kẻ xấu và thiên thần, họ bị truy tố sẽ chìm xuống.
Dưới án phạt của ngươi; địa ngục đầy đủ số lượng của nàng,
Từ đó về sau sẽ mãi mãi bị đóng lại. Trong khi đó
Thế giới sẽ cháy, và từ tro tàn của nó sẽ hồi sinh.
Trời đất mới, nơi những người công chính sẽ cư ngụ,
Và sau tất cả những gian truân dài lâu của họ
Nhìn những ngày vàng, tràn đầy những việc làm vàng,
Với niềm vui và tình yêu chiến thắng, và sự thật công bằng.
Rồi ngươi sẽ đặt cây quyền trượng hoàng gia sang một bên,
Vì quyền trượng hoàng gia sẽ không còn cần nữa,
Chúa sẽ là tất cả trong tất cả. Nhưng tất cả các thần,
Thờ phượng Ngài, người đã hy sinh để đạt được tất cả những điều này,
Thờ phượng Con, và tôn vinh Ngài như ta.

Chưa kịp dứt lời, nhưng tất cả
Đám đông thiên thần với một tiếng hét
Lớn như từ những con số vô số, ngọt ngào
Như từ những giọng nói được ban phước, phát ra niềm vui, thiên đàng vang lên.
Với sự hân hoan, và những tiếng hoan hô vang dậy
Các vùng đất vĩnh cửu: tôn kính khiêm nhường
Họ cúi đầu về cả hai ngai vàng, và xuống đất
Với lòng tôn kính trang trọng, họ cúi đầu xuống.
Những chiếc vương miện của họ đan xen với hồng ngọc và vàng,
Bất tử hồng, một loài hoa từng
Trong Thiên Đường, nhanh bên cây sự sống
Bắt đầu nở hoa, nhưng sớm vì tội lỗi của con người
Đến thiên đường nơi nó lần đầu nảy nở, nơi đó nó lại lớn lên,
Và những bông hoa trên cao che bóng nguồn sống,
Và nơi dòng sông hạnh phúc chảy giữa thiên đàng
Lăn qua những bông hoa Elysian dòng suối hổ phách của nàng;
Với những điều không bao giờ phai mờ, tinh thần được chọn lựa
Buộc những lọn tóc rực rỡ của họ được quấn quanh những tia sáng,
Bây giờ trong những vòng hoa lỏng lẻo dày đặc bị ném đi, ánh sáng rực rỡ
Vỉa hè như một biển ngọc bích lấp lánh
Những bông hồng thiên đường tím ngắt đã mỉm cười.
Rồi lại đội vương miện cho những cây đàn hạc vàng của họ,
Đàn hạc luôn được chỉnh, lấp lánh bên cạnh họ
Như những chiếc bao quiver treo, và với lời mở đầu ngọt ngào
Của bản giao hưởng quyến rũ họ giới thiệu
Bài thánh ca của họ, và đánh thức những cảm xúc cao cả;
Không có giọng nào được miễn, không có giọng nào nhưng có thể tham gia tốt.
Phần du dương, sự hòa hợp như vậy ở trên thiên đường.

Cha đầu tiên họ hát toàn năng,
Bất biến, bất tử, vô hạn,
Vị vua vĩnh cửu; ngươi là tác giả của mọi sự tồn tại,
Suối nguồn ánh sáng, tự mình vô hình
Giữa ánh sáng rực rỡ nơi ngài ngự trị
Ngồi trên ngai vàng không thể tiếp cận, nhưng khi ngươi che chở
Ánh sáng rực rỡ của những tia sáng của ngươi, và qua một đám mây
Vẽ quanh ngươi như một ngôi đền rực rỡ,
Tối tăm với ánh sáng quá mức, váy của ngươi hiện ra, 380
Nhưng vẫn làm chói lòa thiên đàng, những seraphim sáng nhất
Đừng lại gần, mà hãy che mắt bằng cả hai cánh.
Tiếp theo họ hát về tất cả mọi tạo vật trước tiên,
Con Một, hình ảnh thần thánh,
Trong khuôn mặt nổi bật của người ấy, không có mây mờ
Được hiện ra, Đức Chúa Cha toàn năng tỏa sáng,
Ai khác không có sinh vật nào có thể nhìn thấy; trên ngươi
Ấn tượng sự rực rỡ của vinh quang của ngài vẫn tồn tại,
Truyền vào ngươi, linh hồn rộng lớn của ông ấy nghỉ ngơi.
Ngài là thiên đàng của các thiên đàng và tất cả các quyền năng trong đó.
Bởi ngươi tạo ra, và bởi ngươi bị hạ bệ
Những sự thống trị đầy khát vọng: ngươi ngày hôm đó
Tiếng sấm kinh hoàng của cha ngươi không tha,
Cũng đừng dừng bánh xe ngựa lửa của ngươi, đã rung chuyển
Khung trời vĩnh cửu, trong khi trên cổ
Ngươi đã đuổi những thiên thần chiến tranh đang hỗn loạn.
Trở về từ cuộc truy đuổi, sức mạnh của ngươi được hoan nghênh vang dội.
Chỉ có ngươi được ca ngợi, Con của sức mạnh cha ngươi,
Để thực hiện sự báo thù mãnh liệt đối với kẻ thù của mình,
Không phải vậy đối với con người; anh ta đã sa ngã qua sự ác ý của họ,
Cha của lòng thương xót và ân điển, Ngài không kết án
Quá nghiêm khắc, nhưng lại thiên về lòng thương xót nhiều hơn:
Chưa kịp nào con trai yêu quý và duy nhất của ngươi
Nhận thấy ngươi không có ý định kết tội con người yếu đuối
Rất nghiêm khắc, nhưng lại thiên về lòng thương xót nhiều hơn,
Hắn để làm dịu cơn thịnh nộ của ngươi, và chấm dứt cuộc xung đột.
Của lòng thương xót và công lý trong khuôn mặt của ngài được nhận thấy,
Bất chấp niềm hạnh phúc mà ông ngồi trong đó
Thứ hai là ngài, đã tự nguyện hy sinh mạng sống
Vì tội lỗi của con người. Ôi tình yêu vô song, 410
Tình yêu không đâu tìm thấy ít hơn cả thần thánh!
Kính chào, Con của Chúa, cứu tinh của nhân loại, danh ngài
Sẽ là chất liệu phong phú cho bài hát của tôi.
Từ nay về sau, và không bao giờ cây đàn của ta sẽ ca ngợi ngươi.
Quên đi, cũng đừng tách rời khỏi lời khen ngợi của cha.

Vậy họ ở thiên đàng, trên bầu trời đầy sao,
Những giờ phút hạnh phúc của họ trôi qua trong niềm vui và hát ca.
Trong khi đó, trên quả cầu mờ đục vững chắc
Của thế giới tròn này, nơi mà đường cong đầu tiên chia cắt
Các tinh cầu sáng rực, được bao bọc 420
Từ Hỗn Mang và sự xâm lược của bóng tối xưa,
Satan hạ xuống đi bộ: một quả cầu xa xôi
Có vẻ như, giờ đây có vẻ như là một lục địa vô tận.
Tối tăm, hoang tàn, và hoang dã, dưới cái cau mày của đêm
Không có sao, và những cơn bão luôn đe dọa
Của Hỗn Loạn gầm thét xung quanh, bầu trời khắc nghiệt;
Lưu lại bên đó, nơi từ bức tường thiên đường
Dù xa xôi, một chút phản chiếu nhỏ vẫn thu được
Của không khí lấp lánh ít bị quấy rầy bởi bão tố ầm ĩ:
Ở đây con quỷ lang thang trong cánh đồng rộng lớn.
Như khi một con kền kền trên núi Imaus sinh sản,
Ngọn núi tuyết trắng mà người Mông Cổ lang thang bao quanh,
Rời khỏi một khu vực thiếu thốn con mồi
Để nhồi nhét thịt của những con cừu con hoặc dê con
Trên những ngọn đồi nơi bầy đàn được nuôi, bay về phía suối.
Của sông Hằng hoặc sông Ấn, những dòng sông Ấn Độ;
Nhưng trên con đường của anh ấy, ánh sáng chiếu rọi trên những cánh đồng hoang vu
Về Sericana, nơi người Trung Quốc lái xe
Với cánh buồm và gió, những chiếc xe của họ nhẹ nhàng:
Vậy trên biển đất gió này, quái vật
Đi đi lại lại một mình, quyết tâm săn mồi,
Một mình, cho những sinh vật khác ở nơi này
Sống hay chết đều không tìm thấy,
Chưa có gì cả, nhưng hãy tích trữ từ nay về sau từ trái đất.
Lên đây như những làn sương mù bay bổng
Trong tất cả những điều tạm bợ và phù phiếm, khi tội lỗi
Với sự kiêu ngạo đã lấp đầy các công trình của con người:
Cả mọi thứ hão huyền, và tất cả những ai trong những thứ hão huyền
Xây dựng những hy vọng tươi đẹp về vinh quang hoặc danh tiếng lâu bền,
Hoặc hạnh phúc trong cuộc đời này hoặc cuộc đời khác; 450
Tất cả những ai có phần thưởng của họ trên trái đất, những trái ngọt
Của sự mê tín đau đớn và lòng nhiệt thành mù quáng,
Chẳng tìm kiếm gì ngoài lời khen của người đời, ở đây tìm thấy
Trừng phạt xứng đáng, trống rỗng như hành động của họ;
Tất cả những tác phẩm chưa hoàn thành của bàn tay thiên nhiên,
Thất bại, quái dị, hoặc pha trộn một cách tàn nhẫn,
Tan biến trên mặt đất, nhanh chóng đến đây, và vô ích,
Đến khi tan rã cuối cùng, hãy lang thang nơi đây,
Không phải ở mặt trăng lân cận, như một số người đã mơ tưởng;
Những cánh đồng bạc đó có lẽ là nơi cư trú của những người dân,
Các thánh đã được dịch, hoặc các linh hồn trung gian giữ
Giữa thiên thần và loài người:
Đến đây những đứa con trai và con gái không hòa hợp được sinh ra
Đầu tiên từ thế giới cổ đại, những Người Khổng Lồ đó đã đến.
Với nhiều chiến công hão huyền, mặc dù lúc đó được ca ngợi:
Những người xây dựng bên cạnh Babel trên đồng bằng
Của Sennaar, và vẫn với kế hoạch vô ích
Những Babel mới, nếu họ có đủ khả năng, sẽ xây dựng:
Người khác đến một mình; người được coi là
Một vị thần, nhảy vào ngọn lửa Aetna với tình cảm,
Empedocles, và người để tận hưởng
Elysium của Plato, nhảy xuống biển,
Cleombrotus, và nhiều người khác nữa quá dài,
Phôi thai và kẻ ngu ngốc, ẩn sĩ và thầy tu
Trắng, đen và xám, với tất cả những điều giả dối của chúng.
Ở đây các tín đồ lang thang, đã đi xa để tìm kiếm
Tại Golgotha, Ngài đã chết, người sống trên thiên đàng;
Và những người chắc chắn về Thiên Đàng
Chết mặc lên cỏ dại của Dominic,
Hoặc trong suy nghĩ của người Phanxicô để qua mặt trong hình dạng giả trang;
Họ vượt qua bảy hành tinh, và vượt qua các sao cố định,
Và quả cầu tinh thể đó có trọng lượng cân bằng
Sự lo lắng đã nói, và đó là điều đầu tiên chuyển động;
Và bây giờ Thánh Phêrô ở cổng thiên đàng dường như
Để chờ họ với chìa khóa của mình, và bây giờ là đi bộ
Của sự thăng thiên họ nâng chân lên, khi bỗng nhiên
Một cơn gió chéo mạnh từ cả hai bờ biển
Đánh chúng ngang mười nghìn dặm lệch lạc
Vào không khí gian xảo; rồi các ngươi sẽ thấy
Mũ trùm, áo choàng và thói quen bị ném bỏ cùng với những người mặc chúng.
Và bay lượn thành giẻ rách, rồi thành di tích, hạt ngọc,
Xá tội, miễn trừ, tha thứ, sắc chỉ,
Môn thể thao của gió: tất cả những điều này được cuốn lên cao
Bay qua phía sau của thế giới xa xôi
Vào một cõi limbo rộng lớn và bao la, từ đó được gọi
Thiên Đường của Kẻ Ngốc, ít người biết đến
Lâu sau, giờ không còn người, và không còn ai đặt chân lên;
Toàn bộ quả cầu tối tăm này quái vật đã tìm thấy khi hắn đi qua,
Và anh lang thang mãi, cho đến khi cuối cùng một tia sáng
Của ánh sáng bình minh quay về phía đó vội vã
Những bước chân đã đi; xa xăm anh ta nhìn thấy
Leo lên từng bậc một cách huy hoàng
Đến tận tường thiên đường một công trình cao,
Ở đỉnh cao đó, nhưng xuất hiện với sự giàu có hơn nhiều
Công việc như cổng cung điện của một vị vua
Với bìa trang trí bằng kim cương và vàng
Được trang trí, dày đặc với những viên ngọc phương Đông lấp lánh
Cánh cổng tỏa sáng, không thể bắt chước trên trái đất
Bằng mô hình, hoặc bằng bút chì đổ bóng.
Cái cầu thang giống như nơi mà Gia-cốp đã thấy
Thiên thần lên xuống, băng nhóm
Của những người bảo vệ sáng chói, khi anh ta chạy trốn khỏi Esau
Đến Padan-Aram ở cánh đồng Luz,
Mơ đêm dưới bầu trời rộng mở,
Và thức dậy khóc,Đây là cổng thiên đường..
Mỗi bậc thang bí ẩn đều có ý nghĩa, nhưng không đứng vững.
Có luôn ở đó, nhưng đôi khi bị kéo lên thiên đường.
Không thấy gì, và bên dưới một biển sáng chảy
Của ngọc bích, hoặc của ngọc trai lỏng, nơi mà
Ai sau đó từ trái đất đến, đã cập bến,
Được thiên thần đưa đẩy, hoặc bay qua hồ
Say mê trong một chiếc xe ngựa được kéo bởi những con ngựa lửa.
Cầu thang sau đó được thả xuống, liệu có dám không
Con quỷ bằng cách thăng tiến dễ dàng, hoặc làm trầm trọng thêm
Sự loại trừ buồn bã của anh ấy khỏi cánh cửa hạnh phúc.
Trực tiếp từ dưới lên,
Chỉ trên chỗ ngồi hạnh phúc của Thiên Đường,
Một lối đi xuống đất, một lối đi rộng,
Rộng lớn hơn nhiều so với những thời kỳ sau này
Trên Núi Sion, và, dù điều đó có lớn,
Trên Đất Hứa đến với Chúa yêu thương,
Bằng cách đó, để thường xuyên thăm những bộ tộc hạnh phúc ấy,
Theo lệnh cao cả, các thiên thần của Ngài đi lại qua lại
Thường xuyên qua lại, và ánh mắt của ông ta đầy chọn lọc
Từ Paneas, nguồn của dòng lũ Jordan
Đến Beersaba, nơi Đất Thánh
Giáp biên giới với Ai Cập và bờ biển Ả Rập;
Cửa mở rộng lớn biết bao, nơi đã đặt ra giới hạn.
Đến bóng tối, như sóng đại dương bị ràng buộc.
Satan từ đây trở đi trên bậc thang thấp hơn
Điều đó được leo lên bằng những bậc thang vàng đến cổng thiên đường.
Nhìn xuống với sự ngạc nhiên trước cảnh tượng bất ngờ.
Của tất cả thế giới này ngay lập tức. Như khi một người hướng đạo
Qua những con đường tối tăm và hoang vắng, hiểm nguy đã qua
Suốt đêm; cuối cùng đến lúc bình minh vui vẻ ló dạng
Đạt được đỉnh của một ngọn đồi cao chót vót,
Điều mà mắt anh ta phát hiện ra mà không hay biết
Triển vọng tốt đẹp của một vùng đất xa xôi
Lần đầu thấy, hoặc một số đô thị nổi tiếng
Với những ngọn tháp lấp lánh và đỉnh cao được trang trí,
Mà giờ đây mặt trời mọc đang dát vàng bằng những tia sáng của nó.
Một sự ngạc nhiên như vậy đã chiếm lấy, mặc dù sau khi đã thấy thiên đường,
Tinh thần ác độc, nhưng lòng ghen tị còn mạnh mẽ hơn.
Khi nhìn thấy tất cả thế giới đẹp đẽ này.
Quanh anh ta quan sát, và thật sự có thể, nơi anh ta đứng
Vượt lên trên tán lá đang xoay vòng
Của bóng đêm kéo dài; từ điểm phương Đông
Của Thiên Bình đến ngôi sao bông xốp mang
Andromeda xa xôi biển Đại Tây Dương
Ngoài chân trời; rồi từ cực này đến cực khác 560
Ông ấy nhìn nhận một cách rộng rãi, và không dừng lại lâu hơn nữa.
Xuống thẳng vào khu vực đầu tiên của thế giới
Chuyến bay của anh ta vội vã, và gió thổi nhẹ nhàng
Qua không khí cẩm thạch tinh khiết, con đường nghiêng của anh ấy
Giữa vô số vì sao, tỏa sáng
Các vì sao xa xôi, nhưng gần gũi như những thế giới khác,
Hoặc những thế giới khác họ dường như, hoặc những hòn đảo hạnh phúc,
Như những khu vườn Hesperian nổi tiếng xưa kia,
Những cánh đồng hạnh phúc, và rừng cây và thung lũng đầy hoa,
Ba lần hạnh phúc những hòn đảo, nhưng ai đã sống hạnh phúc ở đó
Ông không ở lại để hỏi: trên tất cả họ
Mặt trời vàng rực rỡ như thiên đường
Mắt anh bị quyến rũ: anh hướng về nơi đó
Qua bầu trời yên tĩnh; nhưng lên hay xuống
Bằng trung tâm, hay lệch tâm, khó mà phân biệt,
Hoặc kinh độ, nơi thiên thể vĩ đại
Xa cách những chòm sao thô tục dày đặc,
Rằng từ ánh mắt uy nghi của ngài, hãy giữ khoảng cách thích hợp,
Phát ra ánh sáng từ xa; họ khi di chuyển
Vũ điệu sao của họ trong những con số tính toán
Ngày, tháng, và năm, hướng về ngọn đèn luôn tỏa sáng của ông.
Quay nhanh các chuyển động khác nhau của họ, hoặc bị quay
Bằng tia sáng từ tính của mình, nhẹ nhàng ấm áp
Vũ trụ, và đến từng phần bên trong
Với sự thâm nhập nhẹ nhàng, dù không thấy,
Bắn ra đức hạnh vô hình ngay cả đến sâu thẳm;
Thật kỳ diệu là vị trí của anh ấy được đặt sáng chói.
Ở đó hạ cánh ác quỷ, một nơi mà có lẽ
Nhà thiên văn trong quầng sáng của mặt trời
Qua ống kính mờ đục của mình nhưng chưa bao giờ thấy.
Nơi anh ấy tìm thấy sáng rực rỡ không thể diễn tả.
So với bất cứ thứ gì trên trái đất, kim loại hay đá;
Không phải tất cả các phần đều giống nhau, nhưng tất cả đều được thông báo giống nhau.
Với ánh sáng rực rỡ, như sắt nóng với lửa;
Nếu là kim loại, một phần có vẻ như vàng, một phần như bạc sáng;
Nếu là đá, hồng ngọc hoặc chrysolite,
Ngọc ruby hay ngọc topaz, cho mười hai viên đã tỏa sáng
Trong áo giáp của Aaron, và một viên đá bên cạnh
Tưởng tượng thường xuyên hơn là thấy ở nơi khác,
Viên đá đó, hoặc giống như cái mà ở dưới đây
Các nhà triết học đã tìm kiếm vô ích từ lâu,
Vô ích, dù bằng nghệ thuật mạnh mẽ của họ họ vẫn trói buộc
Hermes bấp bênh, và triệu hồi không giới hạn
Trong nhiều hình dạng, Proteus già từ biển,
Chảy qua một bình ngưng tụ về hình dạng nguyên thủy của mình.
Thế thì có gì lạ nếu các cánh đồng và vùng đất ở đây
Hãy thở ra elixir tinh khiết, và những dòng sông chảy.
Vàng uống được, khi có một chạm tay đức hạnh
Mặt trời hóa học vĩ đại xa xôi cách chúng ta
Sản xuất với sự pha trộn hài hước trần thế 610
Ở đây trong bóng tối có rất nhiều điều quý giá
Màu sắc rực rỡ và hiệu ứng hiếm có?
Ở đây có điều mới để nhìn, quỷ dữ đã gặp.
Không bị chói mắt, mắt anh ta nhìn xa trông rộng,
Vì không có trở ngại nào cho tầm nhìn ở đây, cũng không có bóng râm,
Nhưng tất cả đều là ánh nắng, như khi những tia nắng của ông vào giữa trưa
Đạt đỉnh từ xích đạo, như bây giờ
Bắn thẳng lên trên, không có đường vòng nào.
Bóng từ cơ thể mờ đục có thể rơi, và không khí,
Không nơi nào rõ ràng như vậy, đã làm sắc nét tia nhìn của anh ấy.
Đối với những vật thể xa xôi, nơi mà anh ấy sớm
Thấy trong tầm mắt một thiên thần huy hoàng đứng,
Cùng người mà Giăng đã thấy cũng trong ánh nắng:
Lưng của anh ấy quay đi, nhưng không phải sự rực rỡ của anh ấy bị che khuất;
Của những tia nắng rực rỡ, một vương miện vàng
Quanh đầu hắn, cũng không kém phần tóc hắn phía sau
Lừng lẫy trên vai anh ta, lông vũ với đôi cánh
Đang vẫy quanh; đang thực hiện một nhiệm vụ lớn
Ông dường như, hoặc đang chìm đắm trong suy tư sâu sắc.
Vui mừng là linh hồn ô uế; như bây giờ trong hy vọng
Để tìm ai có thể chỉ dẫn chuyến bay lang thang của anh ấy
Đến Thiên Đường, chốn hạnh phúc của nhân loại,
Cuộc hành trình của anh ấy đã kết thúc và nỗi buồn của chúng ta bắt đầu.
Nhưng trước tiên, anh ta cố gắng thay đổi hình dạng của mình,
Cái nào khác có thể gây nguy hiểm hoặc trì hoãn cho anh ấy:
Và giờ đây một thiên thần trẻ tuổi xuất hiện,
Không phải là chính, nhưng như trong khuôn mặt của anh ấy
Tuổi trẻ mỉm cười thiên thần, và đến từng chi thể
Ân điển phù hợp lan tỏa, anh ta giả vờ rất khéo léo;
Dưới một chiếc vương miện, mái tóc anh ấy bồng bềnh
Trong những lọn tóc xoăn trên mỗi bên má, anh ấy mang đôi cánh
Của nhiều chiếc lông vũ màu sắc rắc vàng,
Thói quen của anh ấy phù hợp với tốc độ ngắn gọn, và giữ vững
Trước những bước đi thanh tao của ông, một cây gậy bạc.
Ngài không đến gần mà không được nghe thấy, thiên thần sáng chói,
Trước khi ông ta đến gần, khuôn mặt rực rỡ của ông ta đã biến sắc,
Bị khiển trách bởi tai, và ngay lập tức được biết đến
Thiên thần Uriel, một trong bảy
Ai trong sự hiện diện của Chúa, gần nhất với ngai vàng của Ngài
Sẵn sàng theo lệnh, và đôi mắt của anh ấy
Chạy qua tất cả các thiên đường, hoặc xuống trái đất
Mang những việc vội vàng của anh ấy qua ẩm ướt và khô ráo,
Trên biển và đất liền: Satan đã chào hỏi hắn như vậy.

Uriel, vì ngươi trong bảy linh hồn đứng đó
Trước tòa cao của Chúa, rực rỡ sáng ngời,
Nghệ thuật đầu tiên sẽ không phải là ý chí chân chính vĩ đại của anh ấy.
Người phiên dịch qua thiên đường cao nhất để mang lại,
Nơi tất cả các con trai của ông đều tham dự sứ mệnh của ngài;
Và đây là nơi nghệ thuật có khả năng nhất theo sắc lệnh tối cao
Như danh dự để đạt được, và như ánh mắt của anh ấy
Để thường xuyên thăm thú vòng tròn sáng tạo mới này;
Khao khát không thể diễn tả bằng lời để thấy và biết
Tất cả những công trình kỳ diệu của Ngài, nhưng chủ yếu là con người,
Niềm vui và sự yêu thích chính của ông, người mà
Tất cả những tác phẩm kỳ diệu này ông đã định đoạt,
Đã đưa tôi ra khỏi các hợp xướng của các thiên thần.
Một mình lang thang như vậy. Thiên thần sáng nhất kể
Trong số tất cả những tinh cầu sáng chói này, con người đã có
Chỗ ngồi cố định của anh ấy, hoặc chỗ ngồi cố định không có,
Nhưng tất cả những quả cầu sáng chói này là lựa chọn của anh ấy để cư ngụ;
Để tôi có thể tìm thấy anh ấy, và với ánh nhìn bí mật,
Hoặc ngắm nhìn anh ta với sự ngưỡng mộ rõ ràng.
Trên ai mà đấng sáng tạo vĩ đại đã ban cho
Thế giới, và trên ai đã đổ tất cả những ân sủng này;
Rằng cả trong anh ấy và mọi thứ, như là điều thích hợp,
Người sáng tạo vĩ đại mà chúng ta có thể ca ngợi;
Ai đã chính đáng đuổi đi những kẻ thù nổi loạn của mình
Đến địa ngục sâu thẳm, và để sửa chữa mất mát đó
Tạo ra một giống người mới hạnh phúc này
Để phục vụ Ngài tốt hơn: mọi đường lối của Ngài đều khôn ngoan.

Vậy là kẻ giả dối đã nói mà không ai hay biết;
Vì không người nào cũng không thiên thần nào có thể phân biệt
Giả dối, cái ác duy nhất đi lại
Vô hình, ngoại trừ với Chúa mà thôi,
Theo ý chí cho phép của Ngài, qua trời và đất:
Và thường thì trí tuệ thức dậy, nghi ngờ lại ngủ yên.
Tại cổng trí tuệ, và đến sự đơn giản
Từ bỏ trách nhiệm của mình, trong khi lòng tốt không nghĩ xấu.
Nơi không có điều xấu: điều này giờ đây đã lừa dối một lần.
Uriel, mặc dù là nhiếp chính của mặt trời, và bị giữ lại
Tinh thần có tầm nhìn sắc bén nhất trong thiên đàng;
Ai là kẻ giả mạo lừa đảo?
Trong sự ngay thẳng của mình, câu trả lời đã trở lại như vậy.
Thiên thần xinh đẹp, khát vọng của ngươi muốn biết
Các công việc của Chúa, nhằm tôn vinh
Người thầy vĩ đại, dẫn đến không có sự thái quá.
Điều đó đáng bị chỉ trích, nhưng thực sự xứng đáng được khen ngợi.
Càng có vẻ như thừa thãi, điều đó đã dẫn ngươi đến đây.
Từ tòa lâu đài thiên đàng của ngươi, một mình như vậy,
Để chứng kiến bằng chính đôi mắt của ngươi những gì có thể một số người
Hài lòng với báo cáo chỉ nghe thấy trên thiên đường:
Vì thật sự tất cả các công trình của Ngài đều kỳ diệu,
Thật vui khi biết, và xứng đáng nhất để trở thành tất cả
Luôn nhớ lại với niềm vui;
Nhưng tâm trí nào được tạo ra có thể hiểu được
Số lượng của họ, hoặc trí tuệ vô hạn
Điều đó đã đưa chúng ra ngoài, nhưng giấu sâu nguyên nhân của chúng.
Tôi đã thấy khi theo lời anh ấy, khối vô hình,
Khuôn mẫu vật chất của thế giới này, đã trở thành một đống:
Sự nhầm lẫn nghe thấy giọng nói của anh ấy, và sự náo loạn hoang dã
Đứng bị cai trị, đứng vô hạn bị giam cầm;
Cho đến khi lần thứ hai ông ra lệnh, bóng tối đã rút lui.
Ánh sáng chiếu rọi, và trật tự từ hỗn loạn nảy sinh:
Nhanh chóng đến các khu vực của họ rồi.
Các yếu tố nặng nề, đất, lũ lụt, không khí, lửa,
Và tinh túy hư ảo của thiên đường này
Bay lên cao, hồn nhiên với nhiều hình dạng,
Cái đó lăn tròn, và biến thành những vì sao
Vô số, như ngươi thấy, và cách chúng di chuyển;
Mỗi người đều có chỗ đứng của mình, mỗi người đều có con đường của mình,
Phần còn lại trong các bức tường vòng quanh vũ trụ này.
Nhìn xuống quả địa cầu đó, mặt bên này
Với ánh sáng từ đây, dù chỉ là phản chiếu, vẫn tỏa sáng;
Nơi đó là trái đất, chỗ ngồi của con người, ánh sáng đó
Ngày của anh ấy, cũng như nửa cầu kia
Đêm sẽ xâm chiếm, nhưng ở đó mặt trăng lân cận
(Vậy gọi sao đó là ngôi sao công bằng đối lập) là sự trợ giúp của cô ấy
Kịp thời xen vào, và vòng tuần hoàn hàng tháng của cô ấy
Vẫn kết thúc, vẫn tái sinh, qua giữa trời;
Với ánh sáng vay mượn, dung nhan nàng ba hình dạng
Vì vậy, lấp đầy và làm trống để soi sáng trái đất,
Và trong vương quốc nhợt nhạt của nàng, đêm tạm dừng lại.
Nơi mà tôi chỉ là Thiên Đường,
Chốn cư trú của Adam, những bóng râm cao cả là nơi trú ngụ của anh.
Đường của ngươi không thể sai, đường của ta cần phải đi.

Nói vậy, ông quay lại, và Satan cúi đầu thấp,
Như các linh hồn cao cả thường có ở thiên đàng,
Nơi mà danh dự xứng đáng và sự tôn kính không ai bỏ qua,
Rời khỏi, và hướng về bờ biển của trái đất bên dưới,
Xuống từ hoàng đạo, nhanh chóng với hy vọng thành công,
Ném chuyến bay dốc của mình trong nhiều vòng xoay trên không,
Cũng không dừng lại, cho đến khi anh ta hạ cánh trên đỉnh Niphates.




SÁCH IV



TAnh ấypsychological theme continues, as Book IV opens with Satan’s savage self-examination: ‘Which way I fly is hell; my self am hell’, and his resolution ‘Evil be thou my good’. This great speech functions exactly like a Shakespearian soliloquy, both advancing the story and plumbing the depths of self-exploration. It’s a reminder, perhaps, that Milton originally thought of making this story into a drama. However, no scenery for the stage of Milton’s time could ever have depicted the landscape of Paradise—the breadth of it, and all its myriad details—as richly as his verse does here. The setting established, Milton brings on Adam and Eve, ‘with native honour clad | In naked majesty’: something else, perhaps, that would have been difficult to show on the stage at that period, essential as it is to the story. As Satan watches their innocent loveliness and delight in the physical world, his self-torment turns to self-delusion, and he advances political reasons—‘public reason just… compels me now | To do what else though damned I should abhor’—to justify his action. The angels under the command of Gabriel, uneasy and watchful, discover Satan in the form of a toad whispering in the ear of the sleeping Eve, and Satan confronts them in a scene that both expresses his romantic defiance of their authority and reveals his psychological complexity: ‘abashed the devil stood, | And felt how awful goodness is, and saw | Virtue in her shape how lovely, saw, and pined | His loss.’ Stage or no stage, Milton’s storytelling is intensely dramatic.

P. P.
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Cuộc tranh luận

SATANnow in prospect of Eden, and nigh the place where he must now attempt the bold enterprise which he undertook alone against God and man, falls into many doubts with himself, and many passions, fear, envy, and despair; but at length confirms himself in evil, journeys on to Paradise, whose outward prospect and situation is described, overleaps the bounds, sits in the shape of a cormorant on the tree of life, as highest in the garden to look about him. The garden described; Satan’s first sight of Adam and Eve; his wonder at their excellent form and happy state, but with resolution to work their fall; overhears their discourse, thence gathers that the tree of knowledge was forbidden them to eat of, under penalty of death; and thereon intends to found his temptation, by seducing them to transgress: then leaves them awhile, to know further of their state by some other means. Meanwhile Uriel descending on a sunbeam warns Gabriel, who had in charge the gate of Paradise, that some evil spirit had escaped the deep, and passed at noon by his sphere in the shape of a good angel down to Paradise, discovered after by his furious gestures in the mount. Gabriel promises to find him ere morning. Night coming on, Adam and Eve discourse of going to their rest: their bower described; their evening worship. Gabriel drawing forth his bands of night-watch to walk the round of Paradise, appoints two strong angels to Adam’s bower, lest the evil spirit should be there doing some harm to Adam or Eve sleeping; there they find him at the ear of Eve, tempting her in a dream, and bring him, though unwilling, to Gabriel; by whom questioned, he scornfully answers, prepares resistance, but hindered by a sign from heaven, flies out of Paradise.


O CHOgiọng cảnh báo đó, mà người đã thấy
Khải Huyền nghe thấy tiếng kêu lớn trên thiên đàng,
Rồi khi con rồng, bị đánh bại lần thứ hai,
Xuống với cơn thịnh nộ để trả thù cho đàn ông,
Khốn khổ cho những cư dân trên trái đất!bây giờ,
Trong khi thời gian còn, tổ tiên của chúng ta đã được cảnh báo.
Sự xuất hiện của kẻ thù bí mật của họ, và đã thoát khỏi,
Có lẽ đã thoát khỏi cái bẫy trần thế của mình; vì bây giờ
Satan, giờ đây lần đầu tiên bùng cháy với cơn thịnh nộ, đã xuống,
Kẻ cám dỗ trước khi là kẻ buộc tội nhân loại,
Để gây ra cho người đàn ông yếu đuối vô tội nỗi mất mát của mình.
Của trận chiến đầu tiên đó, và cuộc chạy trốn xuống địa ngục của anh ấy:
Nhưng không vui mừng vì tốc độ của mình, dù táo bạo,
Xa xôi và không sợ hãi, cũng không có lý do để khoe khoang,
Bắt đầu nỗ lực khốn khổ của mình, gần như vào lúc sinh ra
Bây giờ cuộn trào, sôi sục trong lồng ngực hỗn loạn của anh ta,
Và như một cỗ máy quỷ quyệt, lùi lại.
Về bản thân; sự kinh hoàng và nghi ngờ làm phân tâm
Những suy nghĩ rối bời của anh ấy, và từ đáy lòng khuấy động
Địa ngục trong lòng anh, vì trong lòng anh có địa ngục
Anh ấy mang đến, và xung quanh anh ấy, không từ địa ngục
Một bước không hơn chính mình có thể bay.
Bằng cách thay đổi địa điểm: giờ đây lương tâm đánh thức tuyệt vọng
Ngủ say, đánh thức ký ức đắng cay.
Về những gì anh ấy đã là, những gì đang là, và những gì phải là
Tồi tệ hơn; những hành động tồi tệ hơn sẽ dẫn đến những đau khổ tồi tệ hơn.
Đôi khi hướng về Eden mà giờ đây trong tầm nhìn của anh
Nằm vui vẻ, cái nhìn buồn bã của anh ta trở nên buồn bã.
Đôi khi hướng về thiên đường và mặt trời rực rỡ,
Nay ngồi cao trong tháp thiên đỉnh của mình:
Rồi nhiều vòng xoay, thế là bắt đầu trong những tiếng thở dài.

Ô ngươi, người được đội vương miện vinh quang vượt bậc,
Nhìn từ vương quốc của ngươi như một vị thần
Của thế giới mới này; trước ánh nhìn của ai tất cả các vì sao
Giấu đi những cái đầu đã suy yếu của họ; ta gọi đến ngươi,
Nhưng không có giọng nói thân thiện, và thêm tên của ngươi.
Ô mặt trời, để nói với ngươi rằng ta ghét những tia sáng của ngươi
Điều đó làm tôi nhớ lại từ trạng thái nào.
Ta đã ngã, ôi vinh quang biết bao khi từng ở trên cõi của ngươi;
Cho đến khi kiêu hãnh và tham vọng tồi tệ hơn đã đánh gục tôi
Chiến tranh trên thiên đàng chống lại vị vua vô song của thiên đàng:
Ôi tại sao! anh ấy không đáng nhận được sự đối xử như vậy.
Từ tôi, người mà ông ấy đã tạo ra tôi là gì
Trong sự cao quý rạng rỡ đó, và với sự tốt bụng của ông
Không trách mắng ai; cũng không phải phục vụ khó khăn.
Có gì ít hơn việc dành cho anh ấy lời khen ngợi,
Phần thưởng dễ nhất, và hãy cảm ơn anh ấy,
Thật là đúng! Nhưng tất cả những điều tốt đẹp của anh ấy lại trở thành xấu trong tôi,
Và chỉ tạo ra ác ý; được nâng lên cao như vậy
Tôi khinh thường sự phục tùng, và nghĩ rằng mình cao hơn một bậc.
Sẽ đặt tôi lên cao nhất, và chỉ trong một khoảnh khắc sẽ rời bỏ.
Món nợ khổng lồ của lòng biết ơn vô hạn,
Thật nặng nề khi vẫn phải trả, vẫn còn nợ;
Quên mất những gì tôi vẫn nhận từ anh ấy,
Và không hiểu rằng một tâm hồn biết ơn
Bằng cách không nợ nần, nhưng vẫn trả ngay lập tức.
Nợ nần và được tha; vậy gánh nặng nào còn lại?
O đã được định sẵn một số phận mạnh mẽ.
Tôi như một thiên thần hèn kém, tôi đã đứng
Rồi hạnh phúc; không có hy vọng vô bờ nào đã nâng cao
Tham vọng. Nhưng tại sao không? Một sức mạnh khác
Như vĩ đại có thể đã khao khát, và tôi dù hèn mọn
Bị cuốn hút vào vai trò của mình; nhưng những sức mạnh khác cũng lớn lao
Đừng ngã xuống, mà hãy đứng vững, không lay chuyển, từ bên trong.
Hoặc từ bên ngoài, để chống lại mọi cám dỗ.
Ngươi có cùng tự do ý chí và sức mạnh để đứng vững không?
Ngươi đã có: ngươi có ai hoặc cái gì để buộc tội,
Nhưng tình yêu tự do của thiên đàng có phân biệt đối xử không?
Thì tình yêu của anh ta sẽ bị nguyền rủa, vì yêu hay ghét,
Đối với tôi cũng vậy, nó mang đến nỗi buồn vĩnh cửu.
Không, ngươi sẽ bị nguyền rủa; vì ngươi đã đi ngược lại ý muốn của hắn.
Chọn lựa tự do điều mà giờ đây nó rất đáng tiếc.
Tôi khổ sở quá! Tôi phải bay theo hướng nào đây?
Cơn thịnh nộ vô tận, và nỗi tuyệt vọng vô tận?
Dù bay theo hướng nào cũng là địa ngục; chính bản thân ta là địa ngục;
Và trong vực sâu nhất lại có một vực sâu hơn
Vẫn đe dọa nuốt chửng tôi, há miệng rộng,
Đến nỗi tôi chịu đựng dường như là một thiên đường.
Ô thì cuối cùng cũng nhượng bộ: không còn chỗ nào sao
Còn lại cho sự ăn năn, không còn gì cho sự tha thứ?
Không còn cách nào khác ngoài sự phục tùng; và từ đó
Khinh thường cấm tôi, và nỗi sợ hổ thẹn của tôi
Giữa những linh hồn dưới đây, người mà ta đã quyến rũ
Với những lời hứa khác và những lời khoe khoang khác
Hơn là khuất phục, khoe khoang rằng tôi có thể chinh phục
Đấng toàn năng. Ôi tôi, họ chẳng biết gì
Ôi, tôi phải chịu đựng lời khoe khoang vô nghĩa ấy biết bao.
Dưới những cơn dằn vặt nào tôi âm thầm rên rỉ:
Khi họ tôn thờ tôi trên ngai vàng của địa ngục,
Với vương miện và quyền trượng cao quý
Càng rơi xuống thấp, chỉ còn lại tối cao.
Trong khổ đau; tham vọng tìm thấy niềm vui như vậy.
Nhưng giả sử tôi có thể ăn năn và có thể đạt được
Bằng hành động ân huệ, trạng thái trước đây của tôi; thật nhanh chóng
Liệu chiều cao có thể gợi nhớ những suy nghĩ cao cả, sao lại nhanh chóng phủ nhận?
Điều gì đã giả vờ quy phục thề: sự dễ dàng sẽ rút lại.
Lời thề được thực hiện trong đau đớn, như bạo lực và trống rỗng.
Vì không bao giờ có thể nảy nở sự hòa giải chân chính
Nơi những vết thương của sự thù hận chết người đã xuyên sâu đến vậy:
Điều này chỉ dẫn tôi đến một cơn tái phát tồi tệ hơn,
Và rơi nặng hơn: vậy tôi có nên mua không, thân mến
Giải lao ngắn được mua bằng sự thông minh gấp đôi.
Điều này biết kẻ trừng phạt của tôi; vì vậy, xa lắm
Từ việc ban cho anh ấy, như tôi từ việc cầu hòa:
Tất cả hy vọng bị loại trừ, hãy nhìn vào điều này thay vì vậy.
Của chúng ta bị ruồng bỏ, lưu đày, niềm vui mới của anh ấy,
Nhân loại đã tạo ra, và vì họ mà thế giới này.
Vậy thì tạm biệt hy vọng, và với hy vọng tạm biệt nỗi sợ hãi,
Tạm biệt sự hối hận: tất cả những điều tốt đẹp với tôi đã mất;
Ác quỷ hãy là điều tốt của ta; ít nhất là nhờ ngươi
Đế chế chia rẽ với vua trời ta nắm giữ
Bởi ngươi, và có thể hơn một nửa sẽ trị vì;
Khi con người sớm muộn gì cũng sẽ biết, và thế giới mới này cũng sẽ biết.

Vậy khi ông nói, mỗi cảm xúc làm khuôn mặt ông mờ đi.
Ba lần thay đổi với sắc mặt tái nhợt, cơn giận, sự ghen tị và tuyệt vọng,
Điều đã làm hỏng khuôn mặt mượn mạc của anh ấy, và phản bội
Hắn giả mạo, nếu có mắt nào nhìn thấy.
Đối với những tâm hồn thiên thượng khỏi những cơn bệnh tật xấu xa như vậy
Là luôn rõ ràng. Về điều đó, anh ta sớm nhận ra,
Mỗi sự xáo trộn được làm dịu với vẻ bình tĩnh bên ngoài,
Người chế tạo gian lận; và là người đầu tiên
Đã thực hành sự giả dối dưới vẻ ngoài thánh thiện,
Ác ý sâu sắc để che giấu, ẩn chứa sự báo thù:
Nhưng chưa đủ người đã luyện tập để lừa dối.
Uriel từng cảnh báo; ai đó đã theo dõi hắn.
Cách anh ấy đi, và trên núi Assyria
Thấy anh ta bị biến dạng, nhiều hơn những gì có thể xảy ra.
Tinh thần vui vẻ: những cử chỉ của anh ấy dữ dội
Anh ta đã đánh dấu, và hành vi điên rồ, rồi một mình,
Như anh ta đã nghĩ, tất cả đều không được quan sát, không thấy.
Vậy là anh ta tiếp tục hành trình, và đến biên giới,
Của Eden, nơi Thiên Đường ngon lành,
Bây giờ gần hơn, vương miện với khu vực bao quanh màu xanh,
Như với một gò đất nông thôn, đầu rượu vang
Của một vùng hoang dã dốc đứng, với những sườn núi đầy lông lá
Với bụi rậm mọc um tùm, kỳ quái và hoang dã,
Truy cập bị từ chối; và trên đầu đã lớn lên
Chiều cao không thể vượt qua của bóng râm cao nhất,
Tùng, và thông, và thông tây, và cọ nhánh,
Một cảnh rừng, và khi các hàng ngũ leo lên
Bóng râm trên bóng râm, một nhà hát gỗ
Cảnh tượng tráng lệ nhất. Nhưng cao hơn cả đỉnh của chúng
Bức tường xanh tươi của Thiên Đàng đã vươn lên:
Điều này đã mang lại triển vọng lớn cho tổ tiên chung của chúng ta.
Vào đế chế hạ giới của hắn, gần kề vòng tròn.
Và cao hơn bức tường đó là một hàng vòng tròn
Của những cây tốt nhất chất đầy trái ngon nhất,
Hoa và trái cùng lúc mang sắc vàng
Xuất hiện, với những màu sắc men bóng rực rỡ hòa trộn:
Trên đó mặt trời vui vẻ hơn khi chiếu những tia sáng của mình
Hơn trong mây chiều đẹp, hay vòng cung ẩm ướt,
Khi Chúa đã tưới mát mặt đất; thật đẹp biết bao
Cảnh vật đó: và không khí trong lành hơn bao giờ hết
Gặp gỡ cách tiếp cận của anh ấy, và truyền cảm hứng đến trái tim
Niềm vui và hạnh phúc mùa xuân, có thể lái xe
Tất cả nỗi buồn nhưng không tuyệt vọng: giờ là những cơn gió nhẹ nhàng
Vẫy đôi cánh thơm tho của chúng
Nước hoa bản địa, và thì thầm nơi chúng đã đánh cắp
Những chiến lợi phẩm êm dịu đó. Như khi đến với những người ra khơi
Vượt qua Mũi Hy Vọng, và giờ đã qua 160
Mozambique, ngoài khơi gió đông bắc thổi
Mùi hương Sabean từ bờ biển cay nồng
Của Araby hạnh phúc, với sự chậm trễ như vậy
Hài lòng họ giảm tốc độ, và nhiều dặm đường
Vui mừng với mùi hương biết ơn, đại dương già cười.
Thú vị biết bao những viên kẹo thơm lừng, quái vật
Ai đã đến với họ như một tai họa, mặc dù họ lại hài lòng hơn với điều đó.
Than Asmodeus với mùi cá tanh,
Điều đó đã khiến anh ta, mặc dù say mê, rời xa người bạn đời.
Của con trai Tobit, và với một sự trả thù gửi đi
Từ Media post đến Ai Cập, họ bị ràng buộc chặt chẽ.

Bây giờ là lúc leo lên ngọn đồi dốc đứng và hoang dã đó.
Satan đã tiếp tục hành trình, trầm tư và chậm rãi;
Nhưng không tìm thấy con đường nào khác, quá chằng chịt,
Khi một người tiếp tục phanh, lớp thực vật dưới tán cây
Của những bụi cây và những bụi rậm rạp đã làm bối rối
Tất cả con đường của người hay thú vật đã đi qua đó:
Chỉ có một cánh cổng, và nó hướng về phía đông.
Ở phía bên kia: khi tên tội phạm chính thấy
Sự chào đón xứng đáng, ông khinh thường, và trong sự khinh bỉ,
Với một bước nhảy nhẹ, vượt qua mọi ràng buộc.
Của đồi hoặc tường cao nhất, và trống rỗng bên trong
Nhẹ nhàng trên đôi chân. Như khi một con sói rình mò,
Ai đói khát thúc đẩy tìm kiếm nơi trú ẩn mới cho con mồi,
Nhìn xem các mục đồng nhốt bầy cừu vào buổi chiều
Trong những chuồng nhảy giữa cánh đồng an toàn,
Nhảy qua hàng rào một cách dễ dàng vào chuồng:
Hoặc như một tên trộm đang cố gắng lấy cắp tiền mặt
Của một thương gia giàu có, với những cánh cửa vững chắc,
Bị chặn và khóa chặt, không sợ bị tấn công,
Vào cửa sổ leo lên, hoặc qua mái ngói;
Vậy là tên trộm vĩ đại đầu tiên này đã trèo vào bầy của Chúa.
Vậy nên từ khi những kẻ đồi bại leo lên nhà thờ của ông ấy.
Sau đó, anh bay lên, và trên cây sự sống,
Cây ở giữa và cây cao nhất ở đó đã mọc lên,
Ngồi như con cormorant; nhưng không phải là cuộc sống thật sự
Như vậy đã lấy lại được, nhưng ngồi devising cái chết
Đối với những người đã sống; cũng không phải về đức hạnh mà suy nghĩ
Của cây mang lại sự sống đó, nhưng chỉ được sử dụng
Đối với triển vọng, lời hứa đã được sử dụng tốt như thế nào.
Về sự bất tử. Rất ít người biết
Bất kỳ ai, nhưng chỉ có Chúa mới đánh giá đúng.
Điều tốt trước mặt anh ta, nhưng làm biến chất những điều tốt nhất.
Đến sự lạm dụng tồi tệ nhất, hoặc đến cách sử dụng tồi tệ nhất của họ.
Dưới chân anh, với sự ngạc nhiên mới, giờ đây anh ngắm nhìn
Để tất cả niềm vui của giác quan con người được phơi bày
Trong căn phòng hẹp, toàn bộ sự giàu có của thiên nhiên, thậm chí còn hơn thế nữa,
Một thiên đường trên trái đất, cho thiên đường hạnh phúc
Của Chúa là khu vườn, bởi Ngài ở phương Đông
Của Eden được trồng; Eden đã kéo dài dòng của mình
Từ Auran về phía đông đến các tháp hoàng gia
Về Seleucia vĩ đại, được xây dựng bởi các vua Hy Lạp,
Hoặc nơi các con trai của Eden từ lâu trước đây
Sống ở Telassar: trong mảnh đất dễ chịu này
Vườn tược của ông ấy, Thiên Chúa đã định sẵn, thật là dễ chịu hơn nhiều;
Từ vùng đất màu mỡ mà ông đã khiến nó phát triển
Tất cả các loại cây quý giá nhất cho thị giác, khứu giác, vị giác;
Và giữa họ đứng cây sự sống,
Quả thần tiên, nở rộ, cao quý
Của vàng thực vật; và bên cạnh sự sống
Cái chết của chúng ta, cây tri thức lớn nhanh chóng,
Kiến thức về điều tốt được mua bằng giá đắt qua việc biết điều xấu.
Về phía nam qua vườn Địa Đàng có một con sông lớn,
Cũng không thay đổi hướng đi của mình, nhưng qua ngọn đồi rậm rạp
Đi qua dưới sự nuốt chửng, vì Chúa đã ném
Ngọn núi đó như khu vườn của anh ta được nâng cao.
Trên dòng chảy nhanh, chảy qua các tĩnh mạch
Của đất xốp với cơn khát hiền hòa dâng lên,
Nổi lên một đài phun nước tươi mát, và với nhiều dòng suối
Tưới nước cho vườn; từ đó cùng nhau ngã xuống
Xuống con đường dốc, và gặp dòng nước bên dưới,
Điều nào từ hành trình u ám của anh ta giờ đây xuất hiện,
Và bây giờ được chia thành bốn dòng chính,
Chạy khắp nơi, lang thang qua nhiều vương quốc nổi tiếng
Và đất nước mà ở đây không cần phải kể,
Nhưng đúng hơn là để kể về cách, nếu nghệ thuật có thể kể,
Làm thế nào từ nguồn nước ngọc bích ấy những dòng suối trong vắt,
Lăn trên ngọc trai phương Đông và cát vàng,
Với những lỗi lầm rối rắm dưới những chiếc đèn chao
Chạy quanh hoa, thăm từng cây, và cho ăn 240
Hoa xứng đáng với Thiên Đường nhưng không phải nghệ thuật đẹp
Trong những chiếc giường và những nút thắt kỳ lạ, nhưng thiên nhiên là phúc lành
Đổ xuống dồi dào trên đồi và thung lũng và đồng bằng,
Cả nơi mặt trời buổi sáng đầu tiên ấm áp chiếu rọi
Cánh đồng mở, và nơi bóng râm chưa bị xuyên thủng
Nơi này đã trở nên u ám giữa trưa:
Một chốn nông thôn hạnh phúc với nhiều cảnh đẹp;
Rừng cây phong phú, những cây cối rỉ ra nhựa thơm và hương liệu,
Những người khác có trái cây được đánh bóng với vỏ vàng
Hung amiable, Hesperian fables true, 250
Nếu đúng, chỉ ở đây, và có vị ngon tuyệt:
Giữa những đồng cỏ, hoặc những vùng đất bằng phẳng, và bầy đàn
Gặm cỏ non, đã bị ngăn cản,
Hoặc đồi cọ, hoặc lòng hoa thơm
Của một thung lũng có nước, cô ấy trải rộng kho tàng của mình,
Hoa đủ màu sắc, và không có gai là hoa hồng:
Một bên khác, những hang động và hốc đá râm mát
Của chỗ nghỉ mát, nơi dây leo bao phủ
Đặt trái nho tím ra, và nhẹ nhàng bò tới
Phong phú; trong khi đó, dòng nước thì thầm chảy xuống 260
Xuống những ngọn đồi dốc, rải rác, hoặc trong một cái hồ,
Đến bờ rìa với vòng nguyệt quế myrtle,
Gương pha lê của cô ấy giữ lại, hợp nhất dòng chảy của họ.
Những chú chim cất tiếng hát; những làn gió, những làn gió xuân,
Hít thở mùi hương của đồng ruộng và rừng cây, hòa nhịp
Những chiếc lá run rẩy, trong khi Pan phổ quát
Đan kết với các Nàng Tiên và các Giờ trong điệu nhảy
Dẫn lối vào mùa xuân vĩnh cửu. Không phải cánh đồng xinh đẹp đó.
Của Enna, nơi Prosperin’ đang hái hoa
Bản thân nàng là một bông hoa xinh đẹp hơn giữa vùng đất u ám của Dis
Đã được thu thập, điều này đã khiến Ceres phải chịu đựng tất cả nỗi đau đó.
Để tìm kiếm cô ấy khắp thế gian; hay khu rừng ngọt ngào đó
Của Daphne bởi Orontes, và những người được truyền cảm hứng
Suối Castalian, có thể với Thiên Đường này
Cố gắng đạt được Vườn Địa Đàng; cũng như hòn đảo Nyseian
Quanh năm với dòng sông Triton, nơi người Chăm xưa,
Mà người ngoại bang gọi là Ammon và Jove của người Libya,
Hid Amalthea và con trai hồng hào của bà
Bacchus trẻ tuổi từ mắt của mẹ kế Rhea;
Cũng không nơi các vua Abassin bảo vệ con cái của họ,
Núi Amara, mặc dù điều này được một số người cho là
Thiên đường thực sự dưới đường Ethiop
Bên đầu của Nilus, được bao quanh bởi đá sáng bóng,
Một ngày đường cao, nhưng rộng xa.
Từ khu vườn Assyria này, nơi quái vật
Thấy không vui tất cả niềm vui, tất cả sự tốt lành
Về những sinh vật sống mới lạ và kỳ lạ:
Hai cái hình dáng cao lớn và uy nghiêm hơn nhiều,
Như thần thánh đứng thẳng, mặc áo danh dự bản địa
Trong vẻ uy nghi trần trụi dường như là chúa tể của mọi thứ,
Và dường như xứng đáng, vì trong ánh mắt của họ có vẻ thần thánh
Hình ảnh của người tạo ra vinh quang của họ tỏa sáng,
Sự thật, trí tuệ, thánh thiện nghiêm khắc và tinh khiết,
Nghiêm khắc nhưng được đặt trong tự do hiếu thảo thực sự;
Từ đâu có quyền lực thật sự ở con người; mặc dù cả hai
Không bình đẳng, như giới tính của họ không bình đẳng vậy;
Để suy ngẫm, anh và lòng dũng cảm đã hình thành,
Vì sự mềm mại và vẻ đẹp quyến rũ ngọt ngào,
Anh vì Chúa, cô vì Chúa trong anh:
Trán rộng và mắt cao quý của ông ấy đã tuyên bố
Quyền lực tuyệt đối; và mái tóc màu hoa lưu ly
Quanh từ mái tóc chia ngôi của anh ta, vẻ nam tính treo lơ lửng.
Tụ tập, nhưng không dưới bờ vai rộng lớn của anh ấy:
Cô ấy như một chiếc khăn trùm xuống eo thon gọn.
Mái tóc vàng óng không trang sức của cô ấy
Bù xù, nhưng trong những lọn tóc xoăn rối bời
As the vine curls her tendrils, which implied
Chịu phục tùng, nhưng cần phải nhẹ nhàng,
Và bởi cô ấy nhượng bộ, bởi anh ấy được tiếp nhận tốt nhất,
Nhường nhịn với sự khiêm tốn e thẹn, tự hào khiêm tốn, 310
Và sự chậm trễ ngọt ngào, miễn cưỡng nhưng đầy tình tứ.
Cũng không những những phần bí ẩn đó được che giấu,
Rồi không phải là sự xấu hổ vì tội lỗi, sự xấu hổ vì sự không trung thực.
Trong những tác phẩm của tự nhiên, danh dự không đáng kính,
Tội lỗi sinh ra, các ngươi đã làm rối loạn toàn nhân loại như thế nào?
Với những màn trình diễn thay thế, chỉ là những màn trình diễn dường như thuần khiết.
Và bị đày khỏi cuộc sống của con người cuộc sống hạnh phúc nhất của anh ta,
Sự đơn giản và sự ngây thơ không tì vết.
Vậy họ đi qua trần trụi, không né tránh ánh nhìn.
Của Chúa hay thiên thần, vì họ không nghĩ xấu:
Vậy là tay trong tay họ đi qua, cặp đôi đẹp nhất.
Kể từ khi gặp nhau trong vòng tay của tình yêu,
Adam, người đàn ông đẹp đẽ nhất trong số những người đàn ông từ khi sinh ra.
Các con trai của ông, những người con gái đẹp nhất của bà Eve.
Dưới một mảng bóng râm trên thảm cỏ xanh
Đứng thì thầm nhẹ nhàng, bên cạnh một đài phun nước tươi mát
Họ đã ngồi xuống, và sau khi không còn vất vả nữa
Của công lao làm vườn ngọt ngào của họ thì đủ thỏa mãn
Để giới thiệu làn gió mát, và tạo sự thoải mái
Dễ dàng hơn, khát khao và thèm ăn lành mạnh hơn 330
Họ trở nên biết ơn hơn, họ đã ăn những trái cây bữa tối của mình,
Trái cây đào lông mà những cành cây ngoan ngoãn
Nhường họ, nghiêng nghiêng khi họ ngồi dựa lưng
Trên bờ mềm mại phủ đầy hoa:
Thịt quả thơm ngon họ nhai, và trong vỏ
Vẫn khi họ khát khao múc dòng suối đầy tràn;
Cũng không có mục đích dịu dàng, cũng không có nụ cười thân thương
Cần, cũng không phải là cuộc tình tuổi trẻ như đáng lẽ
Cặp đôi xinh đẹp, liên kết trong cuộc hôn nhân hạnh phúc,
Một mình như họ. Về việc họ chơi đùa
Tất cả các loài thú trên đất, từ hoang dã, và của mọi cuộc săn đuổi
Trong rừng hoặc hoang dã, rừng hoặc hang;
Thể hiện con sư tử đang đứng thẳng, và trong bàn chân của nó
Bế đứa trẻ; gấu, hổ, báo, báo đốm,
Nhảy múa trước mặt họ, con voi cồng kềnh
Để làm cho họ vui vẻ, anh ta đã dùng hết sức mình và quấn quanh
Cái vòi linh hoạt của hắn; gần gũi với con rắn xảo quyệt
Ám chỉ, dệt bằng sợi dây Gordian
Bím tóc của anh ấy, và mưu mẹo chết người của anh ấy
Đưa ra bằng chứng không được chú ý; những người khác trên cỏ
Nằm xuống, và giờ đây đầy ắp với cảnh đồng cỏ, ngồi ngắm nhìn,
Hoặc nằm trên giường suy ngẫm: vì mặt trời
Suy thoái đang vội vã với sự nghiệp đang xuống dốc.
Đến các Đảo Đại Dương, và trong thang âm lên dần
Của thiên đường những vì sao báo hiệu buổi chiều lên:
Khi Satan vẫn còn nhìn chằm chằm, như lần đầu tiên hắn đứng,
Hiếm khi lời nói thất bại cuối cùng cũng đã hồi phục buồn bã.

Ôi trời ơi! Mắt ta nhìn thấy gì với nỗi buồn,
Vào căn phòng hạnh phúc của chúng ta, như vậy đã tiến xa.
Sinh vật của khuôn mẫu khác, có thể sinh ra từ đất,
Không phải là linh hồn, nhưng là những linh hồn thiên đường rực rỡ
Hơi kém cỏi; người mà tâm trí tôi theo đuổi
Với sự ngạc nhiên, và có thể yêu, tỏa sáng rực rỡ
Trong họ có sự tương đồng thần thánh, và sự duyên dáng như vậy
Bàn tay đã tạo ra hình dáng của chúng đã đổ ra.
Ôi đôi lứa dịu dàng, các ngươi ít nghĩ đến việc gần kề
Những thay đổi của bạn đến gần, khi tất cả những niềm vui này
Sẽ biến mất và đưa ngươi đến nỗi sầu,
Nỗi buồn nhiều hơn, thì niềm vui của bạn giờ đây càng lớn;
Hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ấy không bền lâu.
Lâu dài để tiếp tục, và chiếc ghế cao này là thiên đường của bạn
Rào chắn tồi tệ để thiên đường không bị kẻ thù như vậy xâm nhập.
Như bây giờ đã vào; nhưng chưa có kẻ thù nào định sẵn
Đến bạn mà tôi có thể thương hại như vậy, lạc lõng.
Dù tôi không thương xót: liên minh với bạn tôi tìm kiếm,
Và tình hữu nghị lẫn nhau thật chặt chẽ, thật gần gũi,
Rằng tôi phải ở bên bạn, hoặc bạn ở bên tôi.
Từ nay; nơi cư trú của ta có thể không làm hài lòng
Như thiên đường xinh đẹp này, cảm giác của bạn, nhưng vẫn như vậy
Chấp nhận công việc của người tạo ra ngươi; ông ấy đã ban cho ta,
Điều mà ta cho đi một cách tự do; địa ngục sẽ mở ra,
Để giải trí cho hai người, cổng rộng nhất của cô ấy,
Và gửi đi tất cả các vị vua của nàng; sẽ có chỗ,
Không giống như những giới hạn hẹp hòi này, để nhận,
Con cái đông đúc của bạn; nếu không có nơi nào tốt hơn,
Cảm ơn người đã khiến tôi ghê tởm với sự trả thù này.
Trên bạn, người không làm hại tôi, chứ không phải kẻ đã làm hại tôi.
Và nếu tôi ở sự ngây thơ vô hại của bạn
Tan chảy, như tôi, nhưng lý do công lý,
Danh dự và đế chế với sự báo thù được mở rộng,
Bằng cách chinh phục thế giới mới này, giờ đây tôi bị thúc giục.
Để làm gì khác nữa, dù bị nguyền rủa, tôi cũng nên ghê tởm.

Vậy quỷ đã nói, và với sự cần thiết,
Lời cầu xin của bạo chúa đã biện minh cho những hành động quỷ quyệt của hắn.
Rồi từ chỗ đứng cao sang trên cây cao đó
Xuống, anh ta hạ cánh giữa bầy thú thể thao
Trong số những loại bốn chân đó, giờ đây chính mình cũng là một,
Bây giờ khác, vì hình dạng của chúng phục vụ tốt nhất cho mục đích của anh ấy.
Gần hơn để nhìn thấy con mồi của mình, và không bị phát hiện
Để đánh dấu những gì về trạng thái của họ mà anh ta có thể học thêm
Bằng lời nói hoặc hành động đã đánh dấu: xung quanh họ
Một con sư tử giờ đây rình rập với ánh mắt lửa,
Rồi như một con hổ, tình cờ đã nhìn thấy
Trong một vùng ngoại ô nào đó, hai chú nai con hiền lành đang chơi đùa,
Ghế thẳng gần nhau, rồi thay đổi thường xuyên
Cái đồng hồ nằm yên của anh ta, như một người đã chọn chỗ đứng của mình
Từ nơi nào anh ta vội vã, anh ta có thể chắc chắn nắm bắt cả hai.
Nắm chặt trong mỗi bàn tay: khi Adam, người đầu tiên của loài người
Đến người phụ nữ đầu tiên là Eva, lời nói chuyển động như vậy,
Chuyển anh ấy thành người nghe chăm chú để nghe dòng phát ngôn mới.

Người bạn đồng hành duy nhất và phần duy nhất của tất cả những niềm vui này,
Quý hơn tất cả; quyền lực phải cần thiết
Điều đó đã tạo ra chúng ta, và đối với chúng ta, thế giới rộng lớn này
Hãy vô cùng tốt, và vì điều tốt của anh ấy
Tự do và phóng khoáng như vô hạn,
Đã nâng chúng ta từ bụi đất và đặt chúng ta ở đây
Trong tất cả hạnh phúc này, ai bên cạnh anh ấy
Không có gì xứng đáng, cũng không thể thực hiện.
Bất cứ điều gì anh ta cần, anh ta sẽ yêu cầu.
Từ chúng tôi không có dịch vụ nào khác ngoài việc giữ gìn 420
Cái này, cái dễ dàng này, của tất cả các cây
Trong Thiên Đường mang lại trái cây ngon lành
Thật đa dạng, không chỉ để nếm cây đó.
Của tri thức, được trồng bởi cây sự sống,
Gần gũi biết bao cái chết với sự sống, dù cái chết là gì đi nữa,
Một điều khủng khiếp nào đó không nghi ngờ gì; vì ngươi biết rõ điều đó.
Chúa đã phán rằng ăn trái cây đó sẽ phải chết,
Dấu hiệu duy nhất của sự vâng lời của chúng ta còn lại
Giữa bao dấu hiệu của quyền lực và thống trị
Ban cho chúng ta, và quyền lực được trao cho chúng ta
Trên tất cả các sinh vật khác sở hữu
Đất, trời, và biển. Vậy thì đừng nghĩ ngợi nhiều.
Một lệnh cấm dễ dàng, ai thích
Để lại tự do cho mọi thứ khác, và lựa chọn.
Vô vàn những niềm vui thú vị:
Nhưng hãy luôn ca ngợi Ngài, và tán dương Ngài.
Phần thưởng của anh ấy, sau nhiệm vụ thú vị của chúng ta
Để tỉa những cây đang phát triển này, và chăm sóc những bông hoa này,
Dù có vất vả, nhưng bên em lại ngọt ngào.

Đến người mà Ê-va đã đáp lại như vậy. Ôi ngươi vì ai
Và từ ai tôi được hình thành từ thịt của thịt ngươi,
Và không có người nào, tôi sẽ không có điểm dừng, người dẫn đường của tôi.
Và thưa ngài, những gì ngài đã nói là công bằng và đúng đắn.
Vì chúng ta thực sự nợ ngài tất cả những lời ca ngợi,
Và hàng ngày cảm ơn, tôi chủ yếu là người tận hưởng
Cho đến nay, những người hạnh phúc hơn, tận hưởng ngươi.
Vượt trội hơn hẳn, trong khi ngươi
Như bạn đồng hành với chính mình không thể tìm thấy ở đâu.
Ngày hôm đó tôi thường nhớ, khi từ giấc ngủ
Tôi lần đầu tiên tỉnh dậy, và thấy mình đang nằm nghỉ ngơi.
Dưới bóng hoa, nhiều điều thắc mắc nơi nào
Và tôi là ai, từ đâu đến đó, và bằng cách nào.
Không xa nơi đó có một âm thanh rì rào.
Của những dòng nước chảy ra từ một hang động và lan tỏa
Vào một cánh đồng lỏng, rồi đứng bất động
Trong sáng như bầu trời bao la; tôi đã đến đó
Với suy nghĩ chưa có kinh nghiệm, và đã nằm xuống
Trên bờ cỏ xanh, nhìn vào sự trong sáng
Hồ nước phẳng lặng, đối với tôi dường như là một bầu trời khác.
Khi tôi cúi xuống để nhìn, ngay đối diện, 460
Một hình dạng trong ánh sáng lấp lánh của nước xuất hiện.
Cúi xuống nhìn tôi, tôi lùi lại,
Nó đã quay lại, nhưng tôi vui mừng khi sớm trở lại,
Hài lòng vì nó đã trở lại sớm với những ánh mắt đáp lại.
Của sự đồng cảm và tình yêu; ở đó tôi đã cố định
Đôi mắt ta từ trước đến nay, và đã hao mòn vì khao khát vô vọng,
Nếu không có một giọng nói cảnh báo ta như vậy, Những gì ngươi thấy,
Điều mà ngươi thấy ở đó, sinh vật xinh đẹp, chính là ngươi.
Với ngươi nó đến và đi: nhưng hãy theo ta,
Và ta sẽ đưa ngươi đến nơi không có bóng tối lưu lại
Ngươi đến, và những vòng tay mềm mại của ngươi, anh ấy
Hình ảnh của ai, người đó sẽ được hưởng thụ.
Không thể tách rời, thuộc về anh, em sẽ mang
Đám đông như ngươi, và từ đó được gọi
Mẹ của nhân loại: tôi có thể làm gì,
Nhưng theo thẳng, vô hình dẫn dắt như vậy?
Cho đến khi ta thấy nàng, thật đẹp và cao,
Dưới một cây bạch quả, nhưng ta nghĩ rằng nó kém đẹp hơn,
Ít chiến thắng mềm mại hơn, ít hiền hòa hơn,
Hơn cả hình ảnh mịn màng như nước; tôi quay lại,
Ngươi đã kêu gọi to rằng, Hãy trở về, nàng Eva xinh đẹp,
Ngươi bay đến ai? Ngươi bay đến ai, ngươi thuộc về người đó.
Thịt của hắn, xương của hắn; để ban cho ngươi sự sống ta đã cho mượn
Ra khỏi bên cạnh ta, gần nhất với trái tim ta
Cuộc sống phong phú, có em bên cạnh
Từ nay trở đi, một niềm an ủi cá nhân quý giá;
Một phần linh hồn ta tìm kiếm ngươi, và ngươi chiếm hữu.
Một nửa của tôi: với bàn tay dịu dàng của ngươi
Bị tước đoạt, tôi đã nhượng bộ, và từ đó thấy
Làm sao vẻ đẹp lại bị vượt trội bởi sự duyên dáng của nam giới
Và trí tuệ, điều duy nhất thực sự công bằng.

Vậy là mẹ chung của chúng ta đã nói, và với đôi mắt
Của sự hấp dẫn vợ chồng không bị trách móc,
Và sự khuất phục khiêm nhường, nửa ôm ấp nghiêng mình
Trên người cha đầu tiên của chúng ta, nửa bầu ngực đang căng tràn của bà ấy
Trần trụi gặp nhau dưới dòng vàng chảy.
Của những lọn tóc xõa ra: anh ta trong niềm vui thích
Cả vẻ đẹp và sự quyến rũ phục tùng của cô ấy
Mỉm cười với tình yêu vượt trội, như sao Mộc
Trên Juno mỉm cười, khi ông thụ thai những đám mây
Đã rụng hoa tháng Năm; và ấn môi phu nhân của nàng
Với những nụ hôn thuần khiết: bên cạnh quỷ dữ đã quay đi
Vì ghen tị, nhưng với ánh mắt ghen ghét độc ác
Nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ, và tự nhủ như vậy.

Ánh nhìn căm ghét, ánh nhìn hành hạ! vậy là hai người này
Đắm chìm trong vòng tay của nhau
Eden càng hạnh phúc, sẽ càng được thỏa mãn.
Của hạnh phúc trên hạnh phúc, trong khi tôi bị đẩy xuống địa ngục,
Nơi không có niềm vui cũng không có tình yêu, chỉ có khát khao mãnh liệt,
Giữa những nỗi khổ đau khác của chúng ta, không phải là ít,
Vẫn chưa thỏa mãn với nỗi đau của những cây thông khao khát;
Nhưng đừng để tôi quên những gì tôi đã đạt được.
Từ chính miệng họ; có vẻ như tất cả không phải của họ:
Một cây chết người đứng đó được gọi là cây tri thức,
Cấm họ nếm thử: tri thức bị cấm?
Nghi ngờ, không lý do. Tại sao Chúa của họ
Ghen tị với họ điều đó? Có phải là tội khi biết không,
Có phải là cái chết không? và họ chỉ đứng đó thôi sao?
Bởi sự ngu dốt, đó có phải là trạng thái hạnh phúc của họ không,
Bằng chứng cho sự vâng lời và đức tin của họ? 520
Ô nền tảng công bằng được đặt để xây dựng
Sự diệt vong của họ! Vì vậy, tôi sẽ kích thích tâm trí của họ.
Với nhiều khao khát hơn để biết, và để từ chối
Lệnh ghen tị, được sáng tạo với thiết kế
Để giữ họ thấp, những người mà tri thức có thể nâng cao
Bằng với các vị thần; khao khát trở thành như vậy,
Họ nếm thử và chết: điều gì có thể xảy ra hơn nữa?
Nhưng trước hết với cuộc tìm kiếm hẹp, tôi phải đi vòng quanh.
Khu vườn này, không góc nào không bị theo dõi;
Một cơ hội nhưng cơ hội có thể dẫn đến nơi tôi có thể gặp gỡ
Một linh hồn lang thang của thiên đường, bên cạnh đài phun nước,
Hoặc trong bóng râm dày đặc, để rút ra từ anh ấy
Điều gì sẽ được học thêm nữa. Hãy sống khi còn có thể,
Nhưng đôi lứa hạnh phúc; hãy tận hưởng, cho đến khi ta trở lại,
Niềm vui ngắn, nỗi buồn dài để thành công.

Nói vậy, bước đi kiêu ngạo của anh ta quay lại với vẻ khinh bỉ,
Nhưng với sự thận trọng khôn ngoan, và bắt đầu
Qua rừng, qua rác, qua đồi, qua thung lũng, anh ta lang thang.
Trong khi đó, ở vĩ độ cực đại, nơi thiên đường
Khi đất và biển gặp nhau, mặt trời lặn
Từ từ hạ xuống, và với vẻ ngoài đúng đắn
Chống lại cổng phía đông của Thiên Đường
Cân bằng những tia chiều của mình: đó là một tảng đá
Bằng alabaster, chất đống lên đến mây,
Rõ ràng xa, uốn lượn với một đoạn dốc
Có thể tiếp cận từ trái đất, một lối vào cao;
Phần còn lại là những vách đá cheo leo, nhô ra.
Vẫn như nó đã mọc lên, không thể leo lên được.
Giữa những cột đá này, Gabriel ngồi.
Trưởng vệ thần, chờ đêm xuống; 550
Về anh ấy đã tham gia các trò chơi anh hùng
Thiếu niên vô vũ trang của thiên đường, nhưng gần kề bên cạnh
Vũ khí thiên giới, khiên, mũ giáp, và giáo,
Treo cao với ngọn lửa kim cương, và với vàng.
Tới đó Uriel đến, lướt qua buổi chiều
Trên một tia nắng, nhanh như sao băng
Vào mùa thu ngăn cản đêm, khi hơi nước bốc lên
Ấn tượng không khí, và cho thấy người thủy thủ
Từ điểm nào trên la bàn của anh ta để cảnh giác
Gió mạnh mẽ: anh ta bắt đầu vội vàng như vậy.

Gabriel, cho ngươi, số phận đã định sẵn con đường của ngươi
Giao nhiệm vụ và theo dõi nghiêm ngặt đến nơi hạnh phúc này.
Không có điều ác nào đến gần hoặc vào trong;
Ngày hôm nay vào giữa trưa đã đến với tôi.
Một linh hồn, nhiệt thành, như anh ta có vẻ, để biết
Nhiều hơn những công trình của đấng toàn năng, và chủ yếu là con người
Hình ảnh mới nhất của Chúa: Tôi đã mô tả con đường của Ngài
Chỉ chú trọng vào tốc độ, và đánh dấu bước đi nhẹ nhàng của anh ấy;
Nhưng trên núi nằm về phía bắc của Eden,
Nơi anh ta lần đầu tiên dừng lại, nhanh chóng nhận ra vẻ bề ngoài của mình.
Người ngoài hành tinh từ thiên đường, với những đam mê xấu xa bị che giấu:
Mắt ta vẫn theo dõi hắn, nhưng dưới bóng râm.
Mất dấu anh ta; một trong số thủy thủ bị lưu đày
Tôi e rằng, đã mạo hiểm từ sâu thẳm, để nâng lên
Những rắc rối mới; người mà ngươi phải tìm kiếm.

Đến người mà chiến binh có cánh đã trở về như vậy:
Uriel, không có gì lạ nếu thị lực hoàn hảo của ngươi,
Giữa vòng tròn sáng rực của mặt trời nơi ngươi ngồi,
Nhìn xa nhìn rộng: vào cổng này không ai qua được
Sự cảnh giác ở đây được đặt ra, nhưng những người đến đây
Nổi tiếng từ thiên đường; và kể từ giờ ngọ
Không có sinh vật nào ở đó: nếu là linh hồn của loại khác,
Với tâm trí như vậy, đã vượt qua những giới hạn trần thế này.
Có chủ đích, khó mà ngươi biết được để loại trừ
Chất tinh thần với rào cản thể xác.
Nhưng nếu trong vòng tròn của những cuộc đi bộ này,
Dù hắn ẩn mình dưới hình dạng nào, của ai
Ngươi nói, sáng mai ta sẽ biết.

Vậy là anh ta đã hứa, và Uriel đã giao phó cho anh ta.
Trở lại trên tia sáng rực rỡ, điểm của nó giờ đã nâng lên
Đưa anh ấy xuống dốc về phía mặt trời giờ đã lặn.
Dưới lòng Azores; liệu thiên thể sáng chói,
Thật không thể tin được, đã lăn nhanh như vậy.
Hằng ngày, hoặc trái đất ít nói này
Bằng chuyến bay ngắn hơn về phía đông, đã để anh ta lại đó.
Bày biện với màu tím và vàng phản chiếu
Những đám mây mà trên ngai vàng phía tây của ông ấy hiện diện:
Giờ đây buổi tối yên tĩnh đã đến, và ánh hoàng hôn xám xịt.
Đã mặc cho mọi thứ trong bộ đồng phục nghiêm trang của nàng;
Im lặng đồng hành, cho thú và chim, 600
Chúng đến với chiếc ghế cỏ của chúng, những con này đến với tổ của chúng.
Đều lặng lẽ, chỉ trừ chim sơn ca thức dậy;
Cô ấy suốt đêm dài hát lên khúc tình ca say đắm;
Im lặng hài lòng: giờ đây bầu trời rực rỡ
Với những viên sapphire sống động: Hesperus dẫn đường
Đoàn sao sáng rực rỡ, cho đến khi mặt trăng
Nổi lên trong sự uy nghiêm mờ mịt, cuối cùng
Nữ hoàng hiển hiện ánh sáng vô song của mình,
Và trên bóng tối, nàng khoác chiếc áo choàng bạc.

Khi Adam nói với Eva: Người bạn đời xinh đẹp, giờ đây
Của đêm, và mọi thứ giờ đã nghỉ ngơi
Nhắc nhở chúng ta về sự nghỉ ngơi như vậy, vì Chúa đã định đoạt.
Lao động và nghỉ ngơi, như ngày và đêm đối với con người
Liên tiếp, và sương ngủ kịp thời
Bây giờ rơi xuống với trọng lượng mềm mại và uể oải
Mi mắt của chúng ta; các sinh vật khác suốt cả ngày
Lang thang thất nghiệp, và ít cần nghỉ ngơi hơn;
Con người có công việc hàng ngày của cơ thể hoặc tâm trí.
Được bổ nhiệm, điều này tuyên bố phẩm giá của anh ấy,
Và sự quan tâm của thiên đường trên mọi con đường của anh ấy;
Trong khi các loài động vật khác không hoạt động,
Và về những việc họ làm, Chúa không tính toán.
Ngày mai trước khi ánh sáng buổi sáng tươi mới chiếu rọi phương đông
Với ánh sáng đầu tiên, chúng ta phải được nâng lên,
Và trong công việc vui vẻ của chúng ta, để cải cách
Những chòi hoa kia, những con hẻm xanh kia,
Cuộc đi bộ của chúng ta vào buổi trưa, với những cành cây um tùm,
Chế nhạo việc bón phân ít ỏi của chúng ta, và đòi hỏi
Nhiều bàn tay hơn chúng ta để chặt bỏ sự phát triển bừa bãi của họ:
Những bông hoa đó cũng vậy, và những nhựa cây rơi xuống,
Cái dối trá đó rải rác xấu xí và thô kệch,
Hỏi cho rõ ràng, nếu chúng ta muốn bước đi một cách dễ dàng;
Trong khi đó, theo ý trời, đêm đến bảo chúng ta nghỉ ngơi.

Đến người mà Eva với vẻ đẹp hoàn hảo đã trang điểm.
Tác giả và người sắp đặt của ta, điều ngươi ra lệnh
Không tranh cãi, tôi vâng lời; đó là ý Chúa.
Chúa là luật của ngươi, ngươi là của ta: không cần biết thêm gì nữa.
Là kiến thức hạnh phúc nhất của phụ nữ và lời khen ngợi của cô ấy.
Với việc trò chuyện cùng ngươi, ta quên hết thời gian,
Tất cả các mùa và sự thay đổi của chúng, tất cả đều giống nhau.
Ngọt ngào là hơi thở của buổi sáng, sự thức dậy của nàng thật ngọt ngào,
Với sức hấp dẫn của những chú chim sớm nhất; ánh nắng dễ chịu
Khi lần đầu tiên đặt chân lên vùng đất tuyệt vời này
Những tia sáng phương Đông của ông, trên thảo mộc, cây cối, trái cây và hoa,
Lấp lánh sương mai; đất đai phì nhiêu thơm ngát
Sau những cơn mưa nhẹ; và ngọt ngào sự đến gần
Của buổi tối êm dịu biết ơn, rồi đêm tĩnh lặng
Với con chim nghiêm trang của cô ấy và ánh trăng đẹp đẽ này,
Và đây là những viên ngọc của thiên đường, đoàn sao lấp lánh của nàng:
Nhưng không có hơi thở của buổi sáng khi nàng lên cao
Với sức hấp dẫn của những chú chim sớm nhất, không phải mặt trời mọc
Trên vùng đất tuyệt vời này, không có thảo mộc, trái cây, hoa,
Lấp lánh sương mai, không hương thơm sau cơn mưa,
Không đêm êm dịu biết ơn, không đêm tĩnh lặng
Với con chim trang nghiêm của cô ấy, không đi dưới ánh trăng,
Hoặc ánh sao lấp lánh không có em thì ngọt ngào.
Nhưng vì sao suốt đêm dài những ánh sao này lại tỏa sáng, cho ai
Cảnh tượng huy hoàng này, khi giấc ngủ đã khép kín mọi đôi mắt?

Người mà tổ tiên chung của chúng ta đã trả lời.
Con gái của Chúa và loài người, Eva hoàn hảo, 660
Những người đó có hành trình của họ để hoàn thành, vòng quanh trái đất,
Đến tối mai, và từ đất này sang đất khác
Để cho các quốc gia chưa ra đời,
Ánh sáng phục vụ đã sẵn sàng, họ đặt và dậy;
Sợ rằng bóng tối hoàn toàn sẽ trở lại vào ban đêm
Tài sản cũ của cô ấy, và tắt ngọn lửa cuộc đời
Trong thiên nhiên và mọi thứ, những ngọn lửa dịu dàng này
Không chỉ khai sáng, mà còn với sự ấm áp từ bi
Của nhiều ảnh hưởng khuấy động và làm ấm,
Điều chỉnh hoặc nuôi dưỡng, hoặc một phần rơi xuống
Đức hạnh tuyệt vời của họ trên mọi loại cây cối mọc lên
Trên trái đất, được làm cho thích hợp hơn để tiếp nhận
Sự hoàn hảo từ tia nắng mạnh mẽ hơn của mặt trời.
Những điều này, mặc dù không được nhìn thấy trong đêm sâu thẳm,
Đừng tỏa sáng vô ích, cũng đừng nghĩ, dù không có người,
Rằng thiên đường muốn có khán giả, Chúa muốn có lời ca ngợi;
Hàng triệu sinh linh tâm linh đi lại trên trái đất.
Không thấy, cả khi chúng ta thức dậy, và khi chúng ta ngủ:
Tất cả những điều này với lời khen ngợi không ngừng ngắm nhìn các tác phẩm của ông.
Cả ngày lẫn đêm: bao nhiêu lần từ dốc cao
Chúng ta đã nghe về ngọn đồi vang vọng hoặc bụi rậm.
Những giọng nói thiên thượng vang vọng trong không khí giữa đêm khuya,
Độc lập, hoặc phản hồi theo từng nốt của nhau
Hát về vị sáng tạo vĩ đại của họ: thường trong các ban nhạc
Khi họ canh gác, hoặc đi dạo vòng quanh vào ban đêm
Với sự chạm nhẹ nhàng của âm thanh nhạc cụ
Trong số lượng hài hòa đầy đủ kết hợp, những bài hát của họ
Chia đêm ra, và nâng tâm trí chúng ta lên thiên đường.

Vậy là họ vừa nói chuyện vừa nắm tay nhau đi qua.
Đến nơi tổ ấm hạnh phúc của họ; đó là một nơi
Được chọn bởi người trồng cây tối cao, khi ông ta tạo ra
Tất cả mọi thứ để con người sử dụng một cách thú vị; mái nhà
Của bóng râm dày đặc được dệt thành
Nguyệt quế và nhài, và những gì cao hơn mọc lên
Của lá cứng và thơm; ở hai bên
Acanthus, và mỗi bụi cây thơm ngát
Rào lại bức tường xanh tươi; mỗi bông hoa xinh đẹp,
Iris mọi sắc thái, hoa hồng, và nhài
Ngẩng cao những cái đầu nở rộ của chúng lên, và tạo ra
Khảm; dưới chân là màu tím, 700
Crocus và hoa huệ với những đường viền phong phú
Thêu thùa mặt đất, nhiều màu sắc hơn cả đá
Của biểu tượng đắt giá nhất: sinh vật khác ở đây
Thú vật, chim chóc, côn trùng, hay sâu bọ cũng không dám vào;
Đó là sự kính sợ của họ đối với con người. Trong nơi râm mát hơn
Thần thánh và tách biệt hơn, dù chỉ là giả tạo,
Pan hay Silvanus không bao giờ ngủ, cũng như các nàng tiên.
Cũng không có Faunus ám ảnh. Ở đây trong góc khuất gần gũi
Với hoa, vòng hoa, và thảo mộc thơm ngát
Eve đã trang trí trước giường tân hôn của mình,
Và các hợp xướng thiên đường đã hát bài hymenean,
Ngày nào thiên thần hiền hậu đến với cha chúng ta
Đưa nàng vào vẻ đẹp trần trụi nhưng được tô điểm thêm,
Đẹp hơn cả Pandora, người mà các vị thần
Được ban tặng tất cả các tài năng của họ, và ôi cũng như vậy
Trong sự kiện buồn, khi đến với người con không khôn ngoan
Của Japhet được đưa bởi Hermes, cô ấy đã bị mắc bẫy
Nhân loại với vẻ đẹp thanh tú của mình, sẽ được báo thù.
Về kẻ đã đánh cắp ngọn lửa chân chính của Jove.

Vậy là họ đã đến nơi trú ẩn râm mát, cả hai đều đứng lại,
Cả hai quay lại, và dưới bầu trời rộng lớn thờ phượng
Đấng Tạo Hóa đã tạo ra cả bầu trời, không khí, đất và thiên đường
Mà họ đã thấy, quả cầu rực rỡ của mặt trăng
Và cột sao: Ngươi cũng đã tạo ra đêm,
Người tạo ra vạn vật, và ngươi là ngày,
Mà chúng tôi đã sử dụng trong công việc được giao của mình
Đã kết thúc vui vẻ trong sự giúp đỡ lẫn nhau của chúng ta.
Và tình yêu lẫn nhau, vương miện của mọi hạnh phúc của chúng ta
Được phong thánh bởi ngài, và nơi ngon lành này
Đối với chúng ta quá lớn, nơi sự phong phú của ngươi thiếu thốn.
Người tham gia, và những bông hoa chưa được cắt tỉa rơi xuống đất.
Nhưng ngươi đã hứa với chúng ta hai người một cuộc đua.
Để làm đầy trái đất, ai sẽ cùng chúng ta ca ngợi
Lòng tốt của Ngài vô hạn, cả khi chúng con thức dậy,
Và khi chúng ta tìm kiếm, như bây giờ, món quà giấc ngủ của ngài.

Điều này được nói là nhất trí, và các nghi lễ khác
Quan sát không ai, nhưng lòng tôn kính thuần khiết
Thần nào thích nhất, vào nơi sâu thẳm nhất của họ
Họ đã đi; và dễ dàng từ bỏ
Những bộ mặt giả dối phiền phức mà chúng ta mang, 740
Thẳng hàng bên cạnh nhau, không quay lại, tôi nghĩ.
Adam từ người vợ xinh đẹp của mình, cũng như Eva các nghi lễ
Bí ẩn của tình yêu hôn nhân bị từ chối:
Dù những kẻ đạo đức giả nói một cách nghiêm khắc
Về sự thuần khiết và nơi chốn và sự ngây thơ,
Phỉ báng những gì Thiên Chúa tuyên bố là thanh khiết
Trong sáng, và ra lệnh cho một số, để tự do cho tất cả.
Người tạo ra chúng ta ra giá cao hơn, ai sẽ từ chối?
Nhưng kẻ hủy diệt của chúng ta, kẻ thù của Chúa và nhân loại?
Hãy chào mừng tình yêu hôn nhân, luật bí ẩn, nguồn gốc chân chính
Của con cái loài người, quyền sở hữu duy nhất
Trong Thiên Đường của mọi thứ khác thường.
Bởi ngươi, dục vọng ngoại tình đã bị đuổi khỏi con người.
Giữa những bầy thú hoang dã, bởi ngươi
Được thành lập dựa trên lý trí, trung thành, công bằng và thuần khiết,
Quan hệ thân thiết, và tất cả các tổ chức từ thiện
Của cha, con trai, và anh trai đầu tiên được biết đến.
Xa lạ thay, rằng ta nên viết cho ngươi tội lỗi hay đổ lỗi,
Hoặc cho rằng nơi đây không xứng đáng là nơi thánh thiện nhất,
Vĩnh cửu suối nguồn của những món ngọt trong nhà, 760
Giường của ai thì không bị ô uế và được tuyên bố là trong sạch,
Hiện tại, hoặc quá khứ, như các thánh nhân và tổ phụ đã sử dụng.
Ở đây Tình yêu sử dụng những mũi tên vàng của mình, ở đây ánh sáng
Ngọn đèn không ngừng của anh ấy, và vẫy đôi cánh tím của mình,
Ngự trị ở đây và vui vẻ; không phải trong nụ cười mua chuộc
Của những gái điếm, không tình yêu, không niềm vui, không được yêu thương,
Thỏa mãn tình cờ, cũng không phải trong tình yêu nơi triều đình
Múa lẫn lộn, hoặc mặt nạ phóng đãng, hoặc vũ hội nửa đêm,
Hoặc là khúc hát tình tứ, mà người yêu khát khao cất lên
Đối với vẻ đẹp kiêu hãnh của anh ta, tốt nhất là rời bỏ với sự khinh thường.
Những người được chim họa mi ôm ấp ru ngủ,
Và trên những cánh tay trần truồng của họ, mái nhà hoa lá
Những bông hồng rải rác, mà buổi sáng đã sửa sang. Ngủ tiếp đi.
Cặp đôi được ban phước; và ôi còn hạnh phúc hơn nếu các ngươi tìm kiếm
Không có trạng thái nào hạnh phúc hơn, và biết rằng không cần biết thêm gì nữa.

Bây giờ đêm đã đo bằng chiếc nón bóng tối của nàng
Giữa đường lên dốc trong mái vòm rộng lớn này,
Và từ cảng ngà voi của họ, các thiên thần
Ra ngoài vào giờ quen thuộc, đứng vũ trang
Đến những buổi canh gác ban đêm của họ trong cuộc diễu hành chiến tranh, 780
Khi Gabriel nói với người kế vị của mình như vậy.

Uzziel, một nửa trong số này rút lui, và bờ biển phía nam
Với sự giám sát nghiêm ngặt nhất; những người khác điều khiển phương Bắc,
Mạch của chúng ta gặp nhau ở phía tây. Như ngọn lửa họ tách ra.
Một nửa quay về khiên, một nửa về giáo.
Từ những điều này, hai linh hồn mạnh mẽ và tinh tế ông đã gọi
Gần đó có người đứng, và giao cho họ như vậy.

Ithuriel và Zephon, với tốc độ như cánh chim
Tìm kiếm khắp khu vườn này, đừng để sót bất kỳ ngóc ngách nào.
Nhưng chủ yếu là nơi hai sinh vật xinh đẹp đó cư trú,
Giờ đây có lẽ đã nằm ngủ an toàn khỏi mọi nguy hiểm.
Tối nay từ lúc mặt trời lặn đã đến
Ai kể về một linh hồn địa ngục đã thấy
Hướng về phía này (ai mà có thể nghĩ được?) đã trốn thoát
Những thanh sắt của địa ngục, không nghi ngờ gì là nhiệm vụ xấu xa:
Nơi nào các ngươi tìm thấy, hãy nắm chặt và mang đến đây.

Nói vậy, ông dẫn đầu đoàn quân rực rỡ của mình,
Làm cho mặt trăng lấp lánh; những điều này dẫn đến nơi nghỉ ngơi
Trong cuộc tìm kiếm người mà họ đã tìm: anh ấy ở đó họ đã tìm thấy
Ngồi xổm như con cóc, gần bên tai Eva;
Thử nghiệm bằng nghệ thuật quỷ quyệt của hắn để đạt được
Các bộ phận của trí tưởng tượng của cô ấy, và với chúng tạo ra
Ảo tưởng như anh ta liệt kê, ảo ảnh và giấc mơ,
Hoặc nếu, truyền cảm hứng cho nọc độc, hắn có thể làm ô uế
Những linh hồn động vật từ dòng máu thuần khiết phát sinh
Như những hơi thở nhẹ nhàng từ những dòng sông trong lành, từ đó dâng lên
Ít nhất là những suy nghĩ bất an, không hài lòng,
Hy vọng hão huyền, mục tiêu hão huyền, khao khát thái quá
Thổi phồng với những kiêu ngạo sinh ra sự kiêu hãnh.
Hắn đang chăm chú, Ithuriel với ngọn giáo của mình
Chạm nhẹ; vì không có sự giả dối nào có thể tồn tại
Chạm vào tính cách thiên thể, nhưng lại trở về
Bị ép buộc theo hình dáng của chính nó; anh ta bật dậy
Khám phá và ngạc nhiên. Như khi một tia lửa
Ánh sáng trên một đống bột nitơ, được đặt
Phù hợp với cái thùng để lưu trữ một số tạp chí
Chống lại một cuộc chiến được đồn đại, hạt ngũ cốc bẩn thỉu
Với ngọn lửa bùng lên đột ngột, làm bùng cháy không khí:
Vậy là quái vật đã xuất hiện với hình dạng của chính nó.
Lùi lại hai thiên thần xinh đẹp đó nửa kinh ngạc
Thật bất ngờ khi thấy vị vua ghê gớm;
Nhưng vậy, không nao núng vì sợ hãi, hãy tiếp cận anh ta ngay.

Ai trong số những linh hồn nổi loạn đó bị xét xử xuống địa ngục
Ngươi đã thoát khỏi ngục tù và biến hình,
Tại sao ngươi ngồi như kẻ thù đang rình rập?
Ở đây đang canh giữ những người đang ngủ?

Các ngươi không biết sao, Satan nói, đầy khinh bỉ,
Ngươi không biết ta sao? Ngươi đã từng biết ta, không phải sao?
Đối với bạn, ngồi đó nơi bạn không dám bay cao;
Không biết đến tôi chứng tỏ các bạn không biết đến chính mình,
Người thấp kém nhất trong đám đông của các ngươi; hoặc nếu các ngươi biết,
Tại sao các ngươi hỏi, và bắt đầu điều thừa thãi
Tin nhắn của bạn, có muốn kết thúc một cách vô ích không?
Đáp lại sự khinh miệt bằng sự khinh miệt, Zephon nói với người ấy.
Đừng nghĩ, linh hồn nổi loạn, rằng hình dạng của ngươi vẫn như xưa,
Hoặc ánh sáng không hề giảm sút, để được biết đến
Như khi ngươi đứng trên thiên đường thẳng thắn và thuần khiết;
Vinh quang đó, khi ngươi không còn tốt nữa,
Rời xa ngươi, và giờ ngươi trông giống như
Tội lỗi của ngươi và nơi diệt vong mờ mịt và ô uế.
Nhưng hãy đến, vì chắc chắn, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm.
Gửi đến người đã gửi chúng tôi, người có nhiệm vụ giữ gìn
Nơi này không thể xâm phạm, và những người này được bảo vệ khỏi tổn hại.

Vậy là thiên thần nói, và lời khiển trách nghiêm khắc của hắn
Nghiêm khắc trong vẻ đẹp thanh xuân, thêm phần duyên dáng
Bất khả chiến bại: quỷ dữ đứng lúng túng,
Và cảm thấy sự tốt lành thật kinh khủng, và thấy
Đức hạnh trong hình dáng của nàng thật xinh đẹp, đã thấy và thèm khát.
Sự mất mát của anh ấy; nhưng chủ yếu là để tìm thấy ở đây được quan sát
Ánh sáng của ông ta rõ ràng đã bị suy giảm; nhưng vẫn có vẻ
Không nao núng. Nếu tôi phải tranh đấu, ông ấy nói,
Tốt nhất với những người tốt nhất, người gửi chứ không phải người nhận,
Hoặc tất cả cùng một lúc; vinh quang sẽ được giành lấy nhiều hơn,
Hoặc ít bị mất mát. Nỗi sợ của ngươi, Zephon nói một cách dũng cảm,
Sẽ cứu chúng ta khỏi thử thách những gì ít nhất có thể làm.
Đơn độc chống lại kẻ ác, và vì thế yếu đuối.

Quái vật không đáp lại, bị cơn thịnh nộ chế ngự;
Nhưng như một con ngựa kiêu hãnh bị kiềm chế, vẫn tiếp tục kiêu ngạo,
Cắn chặt dây cương sắt của mình: phấn đấu hay bay lên
Anh ta giữ nó một cách vô ích; sự kính sợ từ trên cao đã dập tắt nó.
Trái tim anh, không gì khác làm nao núng. Giờ đây họ đã đến gần.
Điểm phía tây, nơi những người lính canh nửa vòng tròn
Mới gặp, và đứng gần nhau trong đội hình.
Chờ lệnh tiếp theo. Ai là thủ lĩnh của họ
Gabriel từ phía trước gọi lớn.

Ô bạn bè, ta nghe tiếng bước chân nhanh nhẹn
Vội vã theo cách này, và giờ chỉ thoáng nhìn thấy
Ithuriel và Zephon qua bóng râm,
Và cùng với họ đến một phần ba của rượu vang quý tộc,
Nhưng vẻ huy hoàng đã phai tàn; ai bằng dáng đi của mình
Và vẻ ngoài hung dữ dường như là hoàng tử của địa ngục,
Không có khả năng rời đi mà không có cuộc tranh cãi;
Đứng vững, vì trong ánh mắt của hắn có sự thách thức.

Anh ta vừa mới dứt lời, thì hai người kia đã tiến lại gần.
Và tóm tắt liên quan đến những người họ đã đưa, nơi tìm thấy.
Bận rộn thế nào, trong hình thức và tư thế nào được nằm xuống.

Đến người mà với ánh mắt nghiêm khắc như vậy Gabriel đã nói.
Tại sao ngươi, Satan, lại phá vỡ những giới hạn đã được quy định?
Đối với những lỗi lầm của ngươi, và đã làm rối loạn trách nhiệm.
Của những người khác, những người không chấp nhận vi phạm
Bằng tấm gương của ngươi, nhưng có quyền và chính đáng
Để nghi vấn sự xuất hiện táo bạo của ngươi tại nơi này;
Dường như việc làm vi phạm giấc ngủ, và những người
Nhà của ai mà Chúa đã trồng ở đây trong hạnh phúc?

Đến ai như vậy, Satan, với vẻ mặt khinh bỉ.
Gabriel, ngươi đã có được sự kính trọng của những người khôn ngoan trên thiên đàng,
Và như vậy ta đã giữ ngươi; nhưng câu hỏi này được đặt ra
Khiến tôi nghi ngờ. Có ai sống mà yêu thích nỗi đau của mình không?
Ai mà không, khi tìm thấy lối thoát, sẽ thoát khỏi địa ngục,
Dù bị định mệnh đưa đến đó? Chắc chắn ngươi cũng vậy, không nghi ngờ gì,
Và dũng cảm mạo hiểm đến bất kỳ nơi nào
Xa nhất khỏi nỗi đau, nơi mà ngươi có thể hy vọng thay đổi
Hành hạ dễ dàng, và đền đáp nhanh chóng.
Buồn bã với niềm vui, điều mà ở nơi này tôi đã tìm kiếm;
Đối với ngươi không có lý do, người chỉ biết điều thiện,
Nhưng ác quỷ chưa thử: và sẽ phản đối
Ý chí của hắn đã buộc chúng ta? Hãy để hắn chắn chắn hơn.
Cánh cổng sắt của ông ấy, nếu ông ấy định cho chúng ta ở lại
Trong cái ngục tối đó: chỉ b стhế này là những gì đã được hỏi.
Phần còn lại là đúng, họ đã tìm thấy tôi ở nơi họ nói; 900
Nhưng điều đó không ngụ ý đến bạo lực hay tổn hại.

Vậy là hắn trong sự khinh bỉ. Thiên thần chiến tranh đã di chuyển,
Khinh thường nửa miệng cười, trả lời như vậy.
Ôi, mất mát của một người trên thiên đường để phán xét người khôn ngoan,
Kể từ khi Sa-tan sa ngã, kẻ ngu dốt đã lật đổ,
Và bây giờ trả anh ta về từ nơi anh ta đã trốn thoát khỏi nhà tù,
Nghiêm trọng nghi ngờ liệu có nên coi họ là khôn ngoan hay không
Hoặc không, ai hỏi sự táo bạo nào đã đưa anh ta đến đây
Không bị ràng buộc bởi những giới hạn trong địa ngục đã được quy định;
Thật khôn ngoan khi ông ấy quyết định bay khỏi nỗi đau.
Tuy nhiên, và để thoát khỏi hình phạt của mình.
Vậy hãy phán xét ngươi vẫn kiêu ngạo, cho đến khi cơn thịnh nộ,
Mà ngươi mắc phải khi bay, hãy gặp chuyến bay của ngươi.
Bảy lần, và đánh đập trí tuệ đó trở lại địa ngục,
Điều nào đã dạy cho ngươi chưa tốt hơn, rằng không có nỗi đau
Có thể tức giận vô hạn được kích thích.
Nhưng tại sao chỉ có mình ngươi? Tại sao với ngươi?
Đến không phải là tất cả địa ngục đã bùng nổ sao? Đau khổ đối với họ.
Ít đau đớn hơn, ít điều phải chạy trốn hơn, hoặc ngươi hơn họ
Ít kiên cường hơn để chịu đựng? Lãnh đạo dũng cảm, 920
Người đầu tiên trốn chạy khỏi nỗi đau, nếu ngươi đã cáo buộc
Đến với chủ nhân vắng bóng của ngươi, nguyên nhân của cuộc trốn chạy này,
Ngươi chắc chắn không đến đây một mình như kẻ tội đồ.

Đến đó, ác quỷ đáp lại với vẻ mặt cau có nghiêm nghị.
Không phải vì tôi chịu đựng ít hơn, hay tránh né nỗi đau,
Thiên thần xúc phạm, ngươi biết rõ ta đã đứng vững
Ngươi hung dữ nhất, khi trong trận chiến để cứu giúp ngươi
Tiếng sấm vang dội như tiếng súng khiến mọi người phải nhanh chóng chạy trốn.
Và hỗ trợ ngươi, không phải là cây giáo đáng sợ khác.
Nhưng vẫn lời ngươi ngẫu nhiên, như trước,
Tranh luận sự thiếu kinh nghiệm của ngươi điều gì phù hợp
Từ những thử thách khó khăn và những thất bại trong quá khứ
Một nhà lãnh đạo trung thành, không mạo hiểm tất cả
Qua những con đường nguy hiểm chưa từng thử,
Vì vậy, tôi, một mình tôi, đã lần đầu tiên đảm nhận
Để bay qua vực thẳm hoang vắng, và quan sát
Thế giới mới được tạo ra này, nơi ở địa ngục
Danh vọng không im lặng, ở đây với hy vọng tìm thấy
Nơi cư trú tốt hơn, và sức mạnh bị khổ sở của tôi
Để định cư ở đây trên trái đất, hoặc giữa không trung;
Dù cho để thử lại một lần nữa
Những gì ngươi và những đạo quân vui vẻ của ngươi dám chống lại;
Công việc dễ dàng hơn của họ là phục vụ Chúa của họ.
Trên cao ở thiên đàng, với những bài hát ca ngợi ngai vàng của Ngài,
Và tập luyện khoảng cách để ngượng ngùng, không phải để chiến đấu.

Người mà thiên thần chiến binh sớm trả lời.
Nói rồi lại không nói, giả vờ trước tiên.
Khôn ngoan bay qua nỗi đau, tuyên bố tiếp theo là gián điệp,
Không có nhà lãnh đạo nào ngoài kẻ nói dối bị truy đuổi,
Satan, và ngươi có thể thêm trung thành không? Ô danh,
Ô danh thiêng của lòng trung thành bị xúc phạm!
Trung thành với ai? với bọn nổi loạn của ngươi?
Đội quân quái vật, thân hình vừa vặn với đầu óc vừa vặn;
Liệu đây có phải là sự kiên định và niềm tin của bạn đã được tham gia,
Sự tuân lệnh quân sự của bạn, để tan biến
Trung thành với quyền lực tối cao đã được công nhận?
Và ngươi, kẻ đạo đức giả xảo quyệt, giờ đây muốn tỏ ra
Người bảo trợ của tự do, ai hơn ngài
Một lần nịnh nọt, và rùng mình, và hạ mình tôn sùng
Nhà vua khủng khiếp của thiên đường? Tại sao nếu không phải chỉ vì hy vọng
Để tước đoạt hắn, và ngươi tự trị vì?
Nhưng hãy chú ý điều ta vừa nói với ngươi, hãy tránh xa;
Bay đến nơi mà ngươi đã chạy trốn: nếu từ giờ phút này
Trong những giới hạn thiêng liêng này, ngươi xuất hiện,
Trở lại hố sâu địa ngục, ta kéo ngươi bằng xiềng xích,
Và phong ấn ngươi như vậy, để từ nay không khinh thường
Cánh cửa địa ngục dễ dàng bị đóng lại quá nhẹ nhàng.

Anh ta bị đe dọa, nhưng Satan thì không bị đe dọa.
Lắng nghe, nhưng càng tức giận hơn đã đáp lại.

Rồi khi ta là kẻ bị giam cầm của ngươi, hãy nói về những chiếc xích,
Cherub tự hào giới hạn, nhưng trước đó
Gánh nặng nặng nề hơn nhiều, ngươi sẽ cảm thấy.
Từ cánh tay chiến thắng của ta, dù là vua trời
Cưỡi trên đôi cánh của ngươi, và ngươi cùng với những người đồng hành của ngươi,
Quen với ách, kéo những bánh xe chiến thắng của mình
Đang tiến bước trên con đường trải đầy sao của thiên đường.

Khi ngài đang nói như vậy, đoàn thiên thần sáng ngời
Biến thành màu đỏ rực, sắc bén trong những chiếc sừng ánh trăng
Đội hình của họ, và bắt đầu bao vây anh ta.
Với những cây giáo được mang theo, dày đặc như khi một cánh đồng
Của Ceres chín mùi cho mùa thu hoạch, những bông lúa uốn cong.
Cái rừng tai có râu của cô ấy, gió thổi theo hướng nào
Làm họ lung lay; người nông dân cẩn thận đứng nghi ngờ
Kẻo trên sân phơi lúa những bó lúa đầy hy vọng của anh ta
Chứng minh rơm. Phía bên kia, Satan hoảng hốt.
Tập hợp tất cả sức mạnh của mình, anh ta đứng giãn ra.
Như Tenerife hoặc Atlas không bị xóa:
Tầm vóc của anh ấy chạm tới bầu trời, và trên đỉnh đầu anh ấy
Ngồi đó, nỗi kinh hoàng phô bày; không thiếu gì trong tay hắn.
Điều gì từng là cả giáo và khiên: giờ đây là những hành động khủng khiếp
Có thể đã xảy ra, không chỉ Thiên Đường
Trong sự náo loạn này, nhưng chiếc áo choàng đầy sao
Có thể là thiên đường, hoặc tất cả các yếu tố
Ít nhất đã bị hủy hoại, bị quấy rầy và xé nát.
Với bạo lực của cuộc xung đột này, không sớm thì muộn
Vĩnh cửu để ngăn chặn cuộc chiến khủng khiếp như vậy
Treo lên trời những chiếc cân vàng của mình, nhưng vẫn chưa thấy
Giữa Astrea và cung Bọ Cạp,
Trong đó, mọi sự vật được tạo ra đầu tiên ông đã cân nhắc,
Trái đất tròn lơ lửng với không khí cân bằng 1000
Trong sự cân bằng, giờ đây suy ngẫm về mọi sự kiện,
Trận chiến và vương quốc: trong những điều này, ông đã đặt hai trọng lượng
Phần tiếp theo của sự chia ly và cuộc chiến;
Người sau bay lên nhanh chóng và đá vào xà;
Khi Gabriel nhìn thấy, liền nói với ác quỷ như vậy.

Satan, ta biết sức mạnh của ngươi, và ngươi cũng biết sức mạnh của ta,
Không phải của chúng ta mà là được ban cho; thật là ngu ngốc.
Để khoe khoang những gì vũ khí có thể làm, vì của bạn không còn nữa.
Hơn cả sự cho phép của thiên đàng, hay của tôi, dù giờ đây đã gấp đôi.
Giẫm đạp ngươi như bùn lầy: để chứng minh hãy nhìn lên, 1010
Và đọc số phận của ngươi trong dấu hiệu thiên thượng kia
Nơi ngươi được cân đo, và thấy rõ ngươi nhẹ nhàng, yếu đuối,
Nếu ngươi kháng cự. Quái vật ngẩng lên và biết
Cái cân của hắn đã được nâng lên: không còn nữa; nhưng đã chạy trốn
Lầm bầm, và cùng với anh ta, bóng đêm đã biến mất.






SÁCH V



BạnNEASEđó là giọng điệu bắt đầu của Sách V. Những lời thì thầm của Satan đã mang đến cho Eve những giấc mơ đáng lo ngại. Chính Satan vắng mặt trong cuốn sách này một cách trực tiếp, như ông ta cũng vắng mặt trong ba cuốn tiếp theo, mặc dù hành động của ông đã khởi động mọi thứ, và cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh ông ta; không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta đang thống trị câu chuyện. Adam và Eve cầu nguyện, và Chúa gửi thiên thần Raphael đến cảnh báo họ về nguy hiểm đang rình rập gần đó, và để đảm bảo, bằng cách nói rõ với họ, rằng họ sẽ không thể biện minh cho sự ngu dốt sau này. Một lần nữa, điều gì đó trong Milton khiến ông thể hiện một khía cạnh nhỏ nhen và pháp lý của Chúa Cha, điều này hoàn toàn khác với quan điểm của ông về Chúa Con. Khi Raphael được Adam và Eve chào đón, có một đoạn thú vị mà tôi chỉ có thể gọi là thần học-gastro: Milton trở nên không cần thiết (theo tôi thấy) quá chi tiết về việc thiên thần có thể ăn hay không, và nếu có, thì ăn cái gì, và điều gì xảy ra với thức ăn sau khi ăn. Đó là kiểu điều xảy ra khi một người kể chuyện rời mắt khỏi động lực của câu chuyện trong một thời gian ngắn.

Phần còn lại của cuốn sách là câu chuyện của Raphael về nguồn gốc của cuộc chiến trên thiên đàng: về cách thông báo của Chúa rằng Ngài đã sinh ra Con đã kích thích sự ghen tị của Satan và một số thiên thần khác, và về cách họ rút lui về phía bắc để âm thầm âm mưu nổi loạn, và về cách một người trong số họ, Abdiel—‘Giữa những kẻ vô tín, chỉ có anh ta là trung thành’—đã thách thức họ và quay trở lại với các đạo quân của Chúa.

P. P.
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Cuộc tranh luận

MSÁNGtiến lại gần, Ê-va kể cho A-đam về giấc mơ khó chịu của mình; anh không thích nó, nhưng vẫn an ủi cô: họ ra ngoài làm việc trong ngày: bài thánh ca buổi sáng của họ ở cửa bower. Chúa để không cho con người có lý do biện minh gửi Ra-phai-ên đến để nhắc nhở anh về sự vâng lời của anh, về tình trạng tự do của anh, về kẻ thù gần kề của anh; ai là kẻ thù của anh, và tại sao lại là kẻ thù, và bất cứ điều gì khác có thể giúp A-đam biết. Ra-phai-ên xuống Thiên Đàng, hình dáng của ông được mô tả, sự xuất hiện của ông được A-đam từ xa nhận ra khi ngồi ở cửa bower; anh ra ngoài để gặp ông, dẫn ông về lều của mình, đãi ông bằng những trái cây ngon nhất của Thiên Đàng được Ê-va thu thập; cuộc trò chuyện của họ tại bàn ăn: Ra-phai-ên thực hiện sứ mệnh của mình, nhắc nhở A-đam về tình trạng của anh và về kẻ thù của anh; kể theo yêu cầu của A-đam ai là kẻ thù đó, và tại sao lại như vậy, bắt đầu từ cuộc nổi loạn đầu tiên của hắn ở thiên đàng, và nguyên nhân của nó; làm thế nào hắn kéo quân đoàn của mình theo hắn đến các vùng phía bắc, và ở đó kích động họ nổi loạn với hắn, thuyết phục tất cả trừ Abdiel, một seraph, người đã phản đối và chống lại hắn trong cuộc tranh luận, rồi bỏ rơi hắn.


NOWSáng sớm, những bước chân hồng hào của nàng ở phương Đông
Tiến bước, gieo mầm đất với ngọc trai phương Đông,
Khi Adam tỉnh dậy, như thường lệ, sau giấc ngủ của mình
Có phải ánh sáng nhẹ nhàng từ sự tiêu hóa tinh khiết được sinh ra,
Và những làn hơi ôn hòa, chỉ có âm thanh
Của lá và những dòng suối bốc khói, quạt của Aurora,
Nhẹ nhàng tản ra, và bài hát buổi sáng chói tai
Của những chú chim trên mỗi cành; càng nhiều hơn nữa
Sự ngạc nhiên của anh là tìm thấy Eva chưa thức dậy.
Với mái tóc rối bời và má hồng,
Như qua giấc nghỉ không yên: anh ta nằm nghiêng
Nghiêng nửa người, với ánh mắt thân thiện đầy yêu thương
Đắm chìm trong tình yêu, và ngắm nhìn
Vẻ đẹp, dù là khi thức hay khi ngủ,
Phát ra những ân sủng kỳ lạ; rồi bằng giọng nói
Êm dịu, như khi Zephyrus thở trên Flora,
Bàn tay cô ấy chạm nhẹ, thì thầm như vậy. Thức dậy
Người đẹp nhất của tôi, người đã hứa hôn của tôi, người mới tìm thấy của tôi,
Món quà cuối cùng tốt nhất của thiên đường, niềm vui mới mẻ của tôi.
Thức dậy, buổi sáng tỏa sáng, và cánh đồng tươi mát
Gọi chúng ta, chúng ta mất đi sự tươi đẹp, để đánh dấu mùa xuân
Những cây trồng của chúng ta, vườn chanh tươi mát,
Cái gì rơi xuống nhựa thơm, và cái gì rơi xuống cây sậy thơm,
Cách thiên nhiên tô điểm màu sắc của mình, cách con ong
Ngồi trên bông hoa chiết xuất chất ngọt lỏng.

Những tiếng thì thầm như vậy đã đánh thức cô, nhưng với đôi mắt hoảng hốt.
Về Adam, người mà nàng ôm chặt, nàng đã nói như vậy.

Ô mặt trời, nơi tâm trí ta tìm thấy mọi sự yên nghỉ,
Vinh quang của tôi, sự hoàn hảo của tôi, tôi vui mừng thấy
Gương mặt của ngươi, và buổi sáng trở lại, vì đêm nay ta,
Đêm như thế này tôi chưa bao giờ trải qua, đã mơ thấy,
Nếu mơ, không như thường lệ ta vẫn thường, về ngươi,
Công việc của ngày hôm qua, hoặc kế hoạch của ngày mai,
Nhưng về sự xúc phạm và rắc rối, mà tâm trí tôi
Chưa bao giờ biết đến cho đến đêm khó chịu này; ta nghĩ
Gần bên tai ta có người gọi ta ra đi.
Với giọng nói nhẹ nhàng, ta nghĩ đó là của ngươi; nó đã nói,
Tại sao ngươi lại ngủ, Eve? bây giờ là thời gian dễ chịu,
Mát mẻ, tĩnh lặng, trừ nơi im lặng nhường bước
Đối với con chim hót đêm, giờ đã tỉnh dậy
Điệu nhạc ngọt ngào, bài hát do tình yêu lao động; giờ đây ngự trị
Trăng tròn trịa, và với ánh sáng dễ chịu hơn
Bóng tối làm nổi bật vẻ bề ngoài của mọi thứ; vô ích,
Nếu không ai để ý; trời tỉnh dậy với tất cả đôi mắt của mình,
Ai mà không phải ngươi, khao khát của thiên nhiên,
Trong ánh mắt của người, mọi thứ đều vui vẻ, với sự mê hoặc.
Bị thu hút bởi vẻ đẹp của ngươi, vẫn còn ngắm nhìn.
Ta dậy như khi nghe tiếng gọi của ngươi, nhưng không thấy ngươi đâu cả;
Để tìm thấy ngươi, ta đã hướng bước chân mình.
Và rồi, tôi nghĩ, một mình tôi đi qua những con đường
Điều đó khiến tôi đột ngột đến bên cây.
Về kiến thức bị cấm: có vẻ công bằng,
Đẹp hơn nhiều trong mắt tôi so với ban ngày:
Và khi tôi nhìn ngắm, bên cạnh nó đứng
Một người có hình dáng và đôi cánh như một trong những thiên thần từ thiên đường
Bởi chúng ta thường thấy; những lọn tóc ướt đẫm của anh ấy được chắt lọc
Ambrosia; trên cây đó anh cũng nhìn chằm chằm;
Và ôi cây đẹp, ông ấy nói, với trái cây trĩu nặng,
Không ai chịu hạ mình để nhẹ bớt gánh nặng và nếm thử ngọt ngào của ngươi,
Cả Chúa, cả người; tri thức bị khinh thường đến vậy sao?
Hoặc ghen tị, hoặc điều gì đó mà sự kiềm chế cấm không cho nếm thử?
Cấm ai thì cấm, không ai có thể ngăn cản ta.
Lâu hơn món quà của ngươi, sao lại đặt ở đây?
Nói xong, anh ta không dừng lại, nhưng với cánh tay dũng cảm
Anh ta hái, anh ta nếm; tôi lạnh người vì kinh hoàng ẩm ướt
Với những lời nói táo bạo được chứng thực bằng hành động táo bạo:
Nhưng anh ấy vui mừng khôn xiết, ô trái cây thần thánh,
Ngọt ngào của chính mình, nhưng ngọt ngào hơn nhiều khi được cắt tỉa như vậy,
Bị cấm ở đây, có vẻ như, chỉ phù hợp
Cho các vị thần, nhưng vẫn có thể biến con người thành thần: 70
Và tại sao không phải là các vị thần của loài người, vì điều tốt, càng nhiều
Giao tiếp, phát triển phong phú hơn,
Tác giả không bị suy giảm, mà được tôn vinh hơn?
Ở đây, sinh vật hạnh phúc, nàng Eva xinh đẹp như thiên thần,
Cũng hãy tham gia; dù ngươi có hạnh phúc,
Hạnh phúc hơn ngươi có thể, xứng đáng hơn không thể:
Hãy nếm thử cái này, và từ đây trở đi hãy ở giữa các vị thần.
Ngươi là nữ thần, không bị giới hạn bởi đất đai,
Nhưng đôi khi trên không, như chúng ta, đôi khi
Thăng thiên, nhờ công đức của ngươi, và thấy
Cuộc sống của các vị thần ở đó ra sao, và ngươi cũng sống như vậy.
Nói vậy, anh ta tiến lại gần, và giữ lấy tôi,
Thậm chí đến miệng tôi cũng đã nếm thử phần của trái cây đó.
Mà anh đã hái; mùi thơm ngon dễ chịu
Thèm ăn đến nỗi, tôi nghĩ rằng,
Không thể không nếm thử. Ngay lập tức lên tận mây xanh.
Với anh ấy, tôi bay lên, và bên dưới nhìn thấy
Trái đất trải dài mênh mông, một viễn cảnh rộng lớn
Và nhiều điều khác: ngạc nhiên trước sự bay nhảy và thay đổi của tôi
Đến sự tôn vinh cao cả này; đột ngột
Hướng dẫn của tôi đã biến mất, và tôi, tôi nghĩ, đã chìm xuống,
Và đã ngủ thiếp đi; nhưng ôi, tôi đã vui mừng biết bao khi tỉnh dậy.
Để tìm thấy điều này chỉ là một giấc mơ! Thế là đêm của Eva
Liên quan, và vì vậy Adam đã trả lời một cách buồn bã.

Hình ảnh đẹp nhất của tôi và người bạn đời thân yêu,
Nỗi lo lắng trong giấc ngủ đêm nay của ngươi
Ảnh hưởng đến tôi như nhau; tôi cũng không thể thích
Giấc mơ thô lỗ này, tôi sợ rằng nó xuất phát từ điều ác;
Nhưng ác từ đâu? trong ngươi không thể trú ngụ,
Tạo ra thuần khiết. Nhưng hãy biết rằng trong tâm hồn
Có nhiều khoa nhỏ hơn phục vụ
Lý trí làm chủ; trong số những điều xa hoa này tiếp theo
Văn phòng của cô ấy giữ; trong số tất cả những thứ bên ngoài,
Mà năm giác quan cẩn trọng đại diện,
Cô ấy tạo ra những hình ảnh, những hình dạng nhẹ nhàng,
Lý do nào tham gia hay rời bỏ, khung
Tất cả những gì chúng ta khẳng định hoặc phủ nhận, và gọi
Kiến thức hoặc ý kiến của chúng ta; rồi nghỉ hưu
Vào buồng giam riêng của cô ấy khi thiên nhiên nghỉ ngơi.
Thường khi nàng vắng mặt, những giấc mơ giả vờ thức dậy
Để bắt chước cô ấy; nhưng kết hợp sai hình dạng,
Công việc hoang dã thường sản sinh, và chủ yếu trong những giấc mơ,
Lời nói và hành động không khớp nhau, dù đã qua lâu hay còn kịp.
Một vài sự tương đồng như vậy, tôi nghĩ tôi tìm thấy
Về cuộc trò chuyện tối qua của chúng ta, trong giấc mơ này của ngươi,
Nhưng với điều kỳ lạ thêm vào; đừng buồn nhé.
Ác vào tâm trí của thần thánh hoặc con người
Có thể đến và đi, không được chấp thuận, và rời đi.
Không có dấu vết hay sự đổ lỗi nào: điều đó mang lại cho tôi hy vọng.
Điều mà trong giấc ngủ ngươi đã ghê tởm khi mơ,
Thức dậy, ngươi sẽ không bao giờ đồng ý làm điều đó.
Đừng nản lòng, cũng đừng làm mờ đi ánh mắt ấy.
Điều đó sẽ trở nên vui vẻ và thanh thản hơn.
Khi buổi sáng đẹp đẽ đầu tiên mỉm cười với thế giới,
Và hãy để chúng ta vươn lên với những công việc mới của mình.
Giữa những rừng cây, những đài phun nước, và những bông hoa
Mở ra những mùi hương quý giá nhất trong lòng họ.
Được giữ lại từ đêm, và dành riêng cho ngươi.

Vậy là anh ấy đã làm vui lòng người vợ xinh đẹp của mình, và cô ấy cũng vui vẻ.
Nhưng lặng lẽ một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống
Từ cả hai mắt, và lau chúng bằng tóc của cô ấy;
Hai giọt quý giá khác đã sẵn sàng đứng,
Mỗi người trong ống dẫn pha lê của họ, trước khi họ ngã xuống
Hôn như những dấu hiệu duyên dáng của sự hối tiếc ngọt ngào
Và sự kính sợ tôn nghiêm, lo sợ đã xúc phạm.

Vậy là mọi thứ đã được giải quyết, và họ vội vã ra đồng.
Nhưng trước tiên từ dưới mái vòm râm mát,
Ngay khi họ xuất hiện trước mắt
Của bình minh, và mặt trời, người vừa mới mọc lên
Với bánh xe vẫn lơ lửng trên bờ đại dương,
Bắn song song với trái đất tia sương của anh,
Khám phá trong cảnh quan rộng lớn toàn bộ phía đông
Của Thiên Đường và những đồng bằng hạnh phúc của Eden,
Họ cúi đầu tôn kính, và bắt đầu
Những lời cầu nguyện của họ, mỗi buổi sáng đều được thực hiện.
Trong nhiều phong cách, cho dù không phải là nhiều phong cách
Cũng không cần sự hân hoan thánh thiện để họ ca ngợi.
Người tạo ra họ, trong những âm điệu phù hợp được phát âm hoặc hát lên
Không suy nghĩ, sự hùng biện nhanh chóng như vậy
Chảy ra từ môi họ, trong văn xuôi hoặc nhiều câu thơ,
Đàn lute hoặc đàn hạc có thể điều chỉnh nhiều hơn mức cần thiết
Để thêm phần ngọt ngào, và họ đã bắt đầu như vậy.

Đây là những công trình vĩ đại của ngươi, bậc sinh thành của điều thiện,
Toàn năng, của Ngài khung vũ trụ này,
Thật đẹp đẽ kỳ diệu; chính mình thì kỳ diệu biết bao!
Không thể diễn tả, Ngài ngự trên những tầng trời này
Đối với chúng ta vô hình hoặc mờ mờ ẩn hiện
Trong những tác phẩm thấp kém nhất của ngươi, nhưng chúng vẫn tuyên bố
Lòng tốt của Ngài vượt quá mọi suy nghĩ, và quyền năng thần thánh:
Hãy nói lên, những người con của ánh sáng, ai là người kể hay nhất,
Thiên thần, vì các ngươi thấy Ngài, và với những bài hát
Và những bản giao hưởng hợp xướng, ngày không đêm,
Hãy vây quanh ngai vàng của Ngài trong niềm vui, các ngươi trên thiên đàng,
Trên trái đất, hãy cùng nhau ca ngợi tất cả các sinh vật.
Hắn trước, hắn sau, hắn giữa, và không có kết thúc.
Ngôi sao đẹp nhất, cuối cùng trong đoàn tàu của đêm,
Nếu tốt hơn ngươi không thuộc về bình minh,
Chắc chắn lời hứa của ngày, vương miện của buổi sáng tươi cười
Với vòng sáng rực rỡ của ngươi, hãy ca ngợi Ngài trong cõi của ngươi.
Khi ngày bắt đầu, giờ vàng ngọt ngào ấy.
Ôi mặt trời, của thế giới vĩ đại này cả mắt và linh hồn,
Công nhận ông ấy là người vĩ đại hơn, ca ngợi ông ấy.
Trong hành trình vĩnh cửu của ngươi, cả khi ngươi leo lên,
Và khi giữa trưa đã đến, và khi ngươi ngã xuống.
Mặt trăng, giờ gặp mặt trời phương Đông, giờ bay đi
Với những ngôi sao cố định, cố định trong quỹ đạo bay của chúng,
Và năm ngọn lửa lang thang khác đang di chuyển
Trong điệu nhảy huyền bí không thiếu bài hát, vang vọng
Ngợi khen Ngài, người đã gọi ánh sáng từ bóng tối.
Không khí, và các nguyên tố, sự sinh ra cổ xưa nhất
Của lòng mẹ thiên nhiên, trong bốn phần chạy
Vòng tròn vĩnh cửu, đa dạng; và pha trộn
Và nuôi dưỡng mọi thứ, hãy để sự thay đổi không ngừng của bạn
Thay đổi để tôn vinh Đấng Tạo Hóa vĩ đại của chúng ta.
Những làn sương và hơi thở giờ đây đang bay lên
Từ đồi hoặc hồ bốc hơi, tối tăm hoặc xám xịt,
Cho đến khi mặt trời nhuộm váy lông của bạn bằng vàng,
Để tôn vinh sự trỗi dậy của tác giả vĩ đại thế giới,
Có nên trang trí bầu trời vô sắc bằng những đám mây,
Hoặc làm ướt đất khô khát bằng những cơn mưa rào,
Lên hay xuống vẫn tiến bước khen ngợi ông.
Ngợi khen Ngài, những cơn gió từ bốn phương thổi tới,
Hãy thở nhẹ nhàng hoặc mạnh mẽ; và vẫy những ngọn của các bạn, ôi những cây thông,
Với mỗi cây, trong dấu hiệu của làn sóng thờ phượng.
Đài phun nước và các ngươi, những người ngân nga, khi các ngươi chảy,
Những tiếng thì thầm du dương, giai điệu ngân nga ca ngợi anh.
Hãy cùng nhau cất tiếng hát, tất cả các linh hồn sống, các loài chim,
Cái hát đó lên đến cổng thiên đường,
Mang trên đôi cánh và trong những nốt nhạc của bạn lời ca ngợi của ông ấy;
Các ngươi trôi nổi trong dòng nước, và các ngươi đi bộ
Đất, và bước đi trang nghiêm, hoặc bò lết khiêm nhường;
Chứng kiến nếu tôi im lặng, sáng hay chiều,
Đến đồi, hoặc thung lũng, suối, hoặc bóng mát tươi mát
Được thể hiện qua bài hát của tôi, và được dạy để ca ngợi.
Chúc tụng Chúa tể vũ trụ, hãy vẫn rộng lượng
Để ban cho chúng ta chỉ điều tốt; và nếu đêm
Đã thu thập bất cứ điều gì ác độc hoặc che giấu,
Phân tán nó đi, như ánh sáng xua tan bóng tối.

Vậy họ cầu nguyện một cách vô tội, và trong tâm trí họ
Hòa bình vững chắc đã sớm được khôi phục và sự bình yên quen thuộc.
Họ vội vã đến công việc nông thôn buổi sáng của mình.
Giữa những giọt sương ngọt ngào và hoa; nơi bất kỳ hàng nào
Cây ăn quả quá gỗ đã vươn xa quá mức
Những cành cây được nuông chiều của họ, và những bàn tay cần thiết để kiểm tra
Những cái ôm không có trái: hoặc họ dẫn dắt cây nho
Để kết hôn với cây du của cô ấy; cô ấy xoắn quanh anh ấy như những sợi dây.
Những cánh tay có thể kết hôn của cô ấy, và cùng với cô ấy mang theo
Cô ấy mang theo của hồi môn là những cụm hoa đã được nhận nuôi, để trang trí.
Những chiếc lá trơ trụi của ông. Họ thấy họ được sử dụng như vậy
Với lòng thương xót, vua cao cả của thiên đàng, và gọi đến ngài
Raphael, linh hồn hòa đồng, đã hạ cố
Để đi du lịch với Tobias, và đã được đảm bảo
Cuộc hôn nhân của anh ấy với người giúp việc đã kết hôn bảy lần.

Raphael, nói ông, ngươi có nghe thấy sự xôn xao trên trái đất không?
Satan từ địa ngục thoát ra qua vực thẳm tối tăm
Đã được nuôi dưỡng trong Thiên Đàng, và đã bị quấy rầy như thế nào
Đêm nay cặp đôi nhân loại, anh ta thiết kế thế nào
Trong chúng ngay lập tức để hủy hoại toàn nhân loại.
Vậy hãy đi, nửa ngày này như bạn với bạn.
Nói chuyện với Adam, trong bóng mát nào hay nơi nào đó
Ngươi thấy hắn rời khỏi cái nóng giữa trưa,
Để nghỉ ngơi sau một ngày lao động bằng bữa ăn,
Hoặc với sự nghỉ ngơi; và những cuộc trò chuyện như vậy dẫn đến,
Như có thể thông báo cho anh ta về trạng thái hạnh phúc của mình,
Hạnh phúc trong quyền lực của anh ta được tự do theo ý muốn,
Để cho tự do ý chí của mình, ý chí của anh ta dù tự do,
Nhưng có thể thay đổi; từ đâu cảnh báo anh ta phải cẩn thận
Hắn không quá an toàn: hãy nói với hắn điều đó.
Nguy hiểm của anh ấy, và từ ai, kẻ thù nào
Đã sa ngã từ thiên đàng, giờ đây đang âm thầm mưu tính.
Sự sa ngã của những người khác từ trạng thái hạnh phúc tương tự;
Bằng bạo lực, không, vì điều đó sẽ bị chống lại,
Nhưng bằng sự lừa dối và dối trá; điều này đã cho anh ta biết,
E rằng anh ta giả vờ vi phạm một cách cố ý.
Ngạc nhiên, không bị khiển trách, không được cảnh báo.

Vậy là Cha vĩnh cửu đã phán và thực hiện.
Tất cả công lý: không chậm trễ vị thánh có cánh
Sau khi nhận được lệnh của mình; nhưng từ trong số
Ngàn ngọn lửa thiên đàng, nơi anh đứng
Che phủ bởi đôi cánh tuyệt đẹp của mình, ánh sáng bừng lên
Bay qua giữa thiên đàng; các hợp xướng thiên thần
Trên mỗi lần chia tay, anh ta đã nhường chỗ cho tốc độ của mình.
Qua tất cả con đường thiên đường; cho đến cánh cổng
Của thiên đường đến, cánh cổng tự mở rộng
Trên bản lề vàng xoay, như bởi công việc
Thiên Chúa, kiến trúc sư tối cao đã tạo ra.
Từ đây, không có đám mây nào, hoặc, để cản trở tầm nhìn của ông,
Ngôi sao xen vào, dù nhỏ bé thế nào đi nữa,
Không khác gì những quả cầu sáng bóng khác,
Đất và vườn của Chúa, với những cây tuyết tùng được vương miện
Trên tất cả các ngọn đồi. Như khi vào ban đêm chiếc ly
Của Galileo, ít chắc chắn hơn, quan sát
Các vùng đất và khu vực tưởng tượng trên mặt trăng:
Hoặc là phi công từ giữa các đảo Cyclades
Delos hoặc Samos lần đầu xuất hiện
Một đám mây. Xuống đó nằm dài trong chuyến bay
Anh ấy tăng tốc, và xuyên qua bầu trời bao la huyền ảo
Lướt giữa các thế giới, với đôi cánh vững vàng
Bây giờ trên những cơn gió cực, rồi với chiếc quạt nhanh chóng
Làm sạch không khí đầy đặn; cho đến khi bên trong bay cao
Của những con đại bàng chao lượn, đối với tất cả các loài chim, hắn dường như
Một con phượng hoàng, được mọi người nhìn ngắm, như con chim duy nhất đó
Khi nào để thờ phụng di tích của ông trong ánh sáng mặt trời
Ngôi đền sáng, đến Thebes Ai Cập anh ta bay đến.
Ngay lập tức trên vách đá phía đông của Thiên Đường
Anh ấy thắp sáng, và trở về hình dạng đúng của mình.
Một seraph có cánh; sáu đôi cánh anh ta mang, để che chở
Các đường nét của anh ấy thần thánh; cặp đôi đã mặc
Mỗi bờ vai rộng, phủ lên ngực anh ta
Với trang sức hoàng gia; cặp giữa
Quanh thắt lưng như một vùng sao sáng, và tròn
Quấn quanh thắt lưng và đùi của anh ấy bằng vàng lông tơ
Và những màu sắc ngâm trong thiên đường; cái thứ ba là đôi chân của anh ấy
Bị che khuất từ cả hai gót chân với áo giáp lông vũ
Hạt lúa nhuốm màu trời. Như con trai của Maia, anh đứng,
Và lắc những chiếc lông của mình, hương thơm thiên đường tràn ngập
Mạch điện rộng. Straight biết tất cả các ban nhạc.
Của những thiên thần đang canh giữ; và đối với trạng thái của ông,
Và để thông điệp của ông ấy cao quý được tôn vinh;
Vì trên một thông điệp cao, họ đoán rằng ông ấy đã bị ràng buộc.
Những chiếc lều lấp lánh của họ, anh ấy đã đi qua, và giờ đã đến
Vào cánh đồng hạnh phúc, qua những rừng nhũ hương,
Và những hương hoa, quế, nhục đậu khấu, và hương liệu;
Một vùng hoang dã của kẹo ngọt; cho thiên nhiên nơi đây
Thỏa sức như lúc còn trẻ, và chơi đùa theo ý muốn
Những ảo tưởng trong trắng của cô, tuôn trào ngọt ngào hơn,
Hoang dã hơn cả quy tắc hay nghệ thuật; hạnh phúc vô bờ.
Hắn đi qua khu rừng cay nồng tiếp tục tiến lên
Adam nhận ra, khi anh ngồi ở cửa
Của nơi nghỉ mát mát mẻ của anh ấy, trong khi mặt trời đã lên cao
Bắn thẳng những tia nắng rực rỡ của mình để sưởi ấm
Lòng đất sâu thẳm, ấm áp hơn cả Adam cần;
Và Eva bên trong, đúng giờ đã chuẩn bị
Cho bữa tối, trái cây mặn, hương vị để làm hài lòng
Thèm ăn thật sự, chứ không phải khát nước ghê tởm
Của những ngụm mật ngọt giữa, từ dòng sữa,
Quả dâu hay nho: Adam đã gọi ai như vậy.

Nhanh lên đây, Eve, và hãy nhìn thấy điều xứng đáng với tầm mắt của ngươi.
Về phía đông giữa những cây đó, hình dáng tuyệt vời nào
Đi tới đây, dường như một buổi sáng khác
Nổi lên giữa trưa; một mệnh lệnh lớn từ thiên đàng
Có lẽ đối với chúng ta, ông ấy mang đến và sẽ đảm bảo
Hôm nay là ngày để chúng ta tiếp đón bạn. Nhưng hãy đi nhanh lên,
Và những gì kho tàng của ngươi chứa đựng, hãy mang ra và đổ ra.
Sự phong phú, xứng đáng được tôn vinh và đón nhận
Người lạ trên thiên đường của chúng ta; chúng ta có thể đủ khả năng
Những người cho đi của họ những món quà riêng, và ban tặng lớn lao
Từ những điều lớn lao được ban tặng, nơi thiên nhiên sinh sôi.
Sự phát triển màu mỡ của cô ấy, và bằng cách giải phóng, phát triển thêm.
Nhiều trái ngọt hơn, điều này dạy chúng ta không nên tiếc nuối.

Đến ai như vậy, Ê-va. A-đam, khuôn mẫu thiêng liêng của đất.
Cửa hàng nhỏ được truyền cảm hứng từ Chúa sẽ phục vụ, nơi cửa hàng,
Mọi mùa, chín muồi để sử dụng treo trên cuống;
Tiết kiệm những gì bằng cách lưu trữ tiết kiệm để đạt được sự vững chắc.
Để nuôi dưỡng, và độ ẩm thừa tiêu tốn:
Nhưng ta sẽ vội vàng và từ mỗi nhánh cây và bụi cây,
Mỗi cây và quả bí mọng nước sẽ chọn lựa như vậy.
Để giải trí cho vị khách thiên thần của chúng tôi, khi ông ấy
Nhìn nhận sẽ thú nhận rằng ở đây trên trái đất
Chúa đã ban phát những ân huệ của Ngài như ở trên thiên đàng.

Nói vậy, với ánh mắt vội vã.
Cô ấy quay lại, với những suy nghĩ hiếu khách trong tâm trí.
Lựa chọn nào cho món ngon nhất,
Thế nào mà lại sắp xếp, sao cho không bị lẫn lộn
Hương vị, không hòa quyện tốt, không thanh lịch, nhưng mang lại
Vị sau vị được nâng niu bằng sự thay đổi dịu dàng nhất,
Kích thích cô ấy rồi, và từ mỗi thân cây mềm mại
Bất cứ điều gì mà mẹ đất mẹ sinh ra
Ở Ấn Độ, phía đông hay phía tây, hay bờ giữa
Ở Pontus hoặc bờ biển Punic, hoặc nơi nào đó
Alcinous trị vì, trái cây đủ loại, trong áo choàng,
Vỏ thô, hoặc vỏ mịn, hoặc vỏ có râu, hoặc vỏ cứng
Cô ấy thu thập, cống nạp lớn, và trên bảng
Chất đống với bàn tay không thương tiếc; để uống nho
Cô ấy nghiền nát, không gây hại, và làm bia.
Từ nhiều quả mọng, và từ những hạt ngọt được ép
Cô ấy điều chỉnh những kem ngọt ngào, không giữ lại những điều này
Muốn những chiếc bình của mình tinh khiết, rồi rải xuống đất.
Với hoa hồng và hương thơm từ bụi cây chưa tỏa.
Trong khi đó, tổ tiên vĩ đại của chúng ta, để gặp gỡ
Khách thần thánh của anh ấy, bước ra, không cần thêm đoàn tùy tùng.
Đi cùng với chính mình hoàn chỉnh hơn
Sự hoàn hảo, trong chính bản thân ông là tất cả những gì ông có.
Nghiêm trang hơn cả sự lòe loẹt tẻ nhạt đang chờ đợi
Về các hoàng tử, khi đoàn tùy tùng giàu có của họ lâu dài
Của những con ngựa được dẫn dắt, và những người hầu được bôi vàng
Làm cho đám đông kinh ngạc, và khiến họ đều há hốc mồm.
Gần hơn sự hiện diện của Ngài, Adam dù không sợ hãi,
Nhưng với thái độ phục tùng và sự tôn kính khiêm nhường,
Về một bản chất cao quý, cúi thấp,

Vậy là đã nói. Người quê hương thiên đàng, cho nơi khác
Không ai có thể chứa đựng hình dáng vĩ đại như vậy ngoài thiên đường;
Vì từ việc hạ xuống từ những ngai vàng trên cao,
Những nơi hạnh phúc mà ngươi đã tạm ghé thăm
Muốn, và tôn trọng những điều này, hãy ban cho chúng tôi
Chỉ hai người, nhưng họ vẫn sở hữu nhờ ân huệ tối cao
Cái sân rộng rãi này, trong cái chòi mát rượi kia
Để nghỉ ngơi, và những gì khu vườn tốt nhất mang lại
Ngồi lại và thưởng thức, cho đến khi cái nóng giữa trưa
Hãy kết thúc, và mặt trời sẽ tắt dần sự nóng bức.

Người mà đức hạnh thiên thần đã trả lời một cách nhẹ nhàng.
Adam, vì vậy ta đã đến, và ngươi cũng không phải như vậy
Được tạo ra, hoặc nơi nào đó có thể ở đây để cư ngụ,
Như có thể không thường mời, mặc dù linh hồn của thiên đường
Để thăm ngươi; dẫn đường cho ta đến nơi ngươi ở
Che phủ; cho những giờ giữa này, cho đến khi chiều lên
Tôi có theo ý muốn. Vậy đến lều rừng.
Họ đến, như vườn cây của Pomona mỉm cười
Với những bông hoa được trang trí và mùi hương thơm ngát; nhưng Eva
Không trang điểm, chỉ với chính mình, đẹp hơn cả.
Hơn cả tiên nữ rừng, hay nữ thần xinh đẹp giả vờ
Trong ba người đã tranh đấu trần truồng trên núi Ida,
Đứng để tiếp đãi vị khách từ thiên đàng; không có màn che
Cô ấy cần, không cần chứng minh đức hạnh, không cần suy nghĩ yếu đuối.
Biến đổi má nàng. Trên người mà thiên thần Hail
Ban tặng, lời chào thánh thiêng được sử dụng
Lâu sau đó, đến Mary được chúc phúc, người phụ nữ thứ hai.

Kính chào mẹ của nhân loại, người có bào thai sinh sản phong phú
Sẽ làm cho thế giới đông đúc hơn với những đứa con của ngươi
Than với những loại trái cây khác nhau, cây của Chúa
Đã chất đống cái bàn này. Nâng lên từ thảm cỏ xanh
Bàn của họ thì, và ghế rêu có hình tròn,
Và trên bầu ngực rộng lớn của cô ấy từ bên này sang bên kia
Tất cả mùa thu chất chồng, dù xuân và thu ở đây
Nhảy múa tay trong tay. Họ giữ một cuộc trò chuyện trong chốc lát;
Không lo bữa tối nguội; khi bắt đầu như vậy
Tác giả của chúng ta. Người lạ trên thiên đường, xin hãy nếm thử
Những ân huệ này mà người nuôi dưỡng chúng ta, từ người mà
Tất cả những điều tốt đẹp hoàn hảo chưa được đo lường, hạ xuống,
Đối với chúng ta vì thực phẩm và niềm vui đã gây ra
Đất đai nhường bước; có lẽ là món ăn không ngon
Đối với những bản chất tâm linh; chỉ điều này tôi biết,
Người Cha thiên thượng đó ban cho tất cả.

Cho ai thiên thần. Vì vậy, những gì anh ấy ban cho
(Được ca ngợi mãi mãi) cho con người một phần
Tâm linh, mong rằng những linh hồn thuần khiết sẽ được tìm thấy.
Không có thức ăn vô ơn: và thức ăn giống như những thứ tinh khiết
Các chất trí tuệ yêu cầu,
Như lý trí của bạn; và cả hai đều chứa
Trong họ, mọi khả năng thấp hơn
Cảm giác, qua đó họ nghe, thấy, ngửi, chạm, nếm,
Nếm thử pha chế, tiêu hóa, đồng hóa,
Và từ hữu hình thành vô hình.
Để biết, bất cứ thứ gì được tạo ra, đều cần
Để được duy trì và nuôi dưỡng; của các yếu tố
Cái thô nuôi cái tinh, đất nuôi biển,
Đất và biển nuôi dưỡng không khí, không khí đó là những ngọn lửa
Huyền ảo, và như mặt trăng thấp nhất đầu tiên;
Từ đâu trên gương mặt nàng những đốm tròn, chưa được thanh tẩy
Hơi nước chưa chuyển thành bản chất của nàng.
Cũng không phải mặt trăng không tỏa ra dưỡng chất
Từ lục địa ẩm ướt của cô ấy đến những tinh cầu cao hơn.
Mặt trời mà ánh sáng truyền cho tất cả, nhận
Từ tất cả phần thưởng dinh dưỡng của anh ấy
Trong những hơi thở ẩm ướt, và ngay cả
Sups với đại dương: dù trên thiên đường những cây cối
Của cuộc sống, mang trái cây thần tiên, và những cây nho
Nhả mật, dù từ những cành cây mỗi sáng
Chúng ta chải những giọt sương êm dịu, và tìm thấy mặt đất
Được bao phủ bởi hạt ngọc trai: nhưng Chúa ở đây
Đã làm phong phú kho báu của mình bằng những niềm vui mới,
Như có thể so sánh với thiên đường; và để nếm thử
Đừng nghĩ rằng ta sẽ tử tế. Thế là họ ngồi xuống,
Và đến với thức ăn của họ, cũng không có vẻ gì
Thiên thần, cũng không trong sương mù, lớp phủ chung
Của các nhà thần học, nhưng với sự nhanh nhẹn sắc bén
Của cơn đói thực sự, và nhiệt độ chế biến
Để chuyển hóa; những gì xảy ra, diễn ra
Qua các linh hồn một cách dễ dàng; không ngạc nhiên; nếu bằng lửa
Của than đen, nhà giả kim thực nghiệm
Có thể quay, hoặc có khả năng quay
Kim loại từ quặng tạp chất nhất để trở thành vàng hoàn hảo
Từ mỏ. Trong khi đó, tại bàn Eve
Phục vụ trong trạng thái khỏa thân, và những chiếc cúp của họ chảy tràn.
Với những loại rượu ngon được tôn vinh: Ô sự ngây thơ
Xứng đáng với Thiên Đường! Nếu có, thì,
Rồi các con của Chúa có lý do để đã từng
Say mê trước cảnh tượng đó; nhưng trong những trái tim đó
Tình yêu không dục vọng ngự trị, cũng không có sự ghen tuông.
Đã được hiểu, địa ngục của người tình bị tổn thương.

Vậy khi họ đã no nê với thịt và rượu,
Không bị gánh nặng bởi tự nhiên, tâm trí bỗng nhiên xuất hiện
Trong Adam, không để cơ hội trôi qua
Được trao cho anh ấy bởi hội nghị vĩ đại này để biết
Về những điều vượt lên thế giới của anh ấy, và về sự tồn tại của chúng
Ai cư ngụ trên thiên đàng, người đã thấy sự xuất sắc của Ngài
Vượt lên chính mình đến nay, những hình dạng rực rỡ của ai
Ánh sáng thiêng liêng, quyền năng cao cả của người
Vượt qua con người, và lời nói thận trọng của anh ấy
Vậy là ông ta đã dàn dựng cho vị bộ trưởng thiên đàng.

Người cư trú với Chúa, giờ đây tôi biết rõ
Ân huệ của Ngài, trong vinh dự này dành cho con người,
Dưới mái nhà khiêm tốn của ai mà ngươi đã ban cho
Để bước vào, và nếm thử những trái cây trần gian này,
Thức ăn không phải của thiên thần, nhưng vẫn được chấp nhận như vậy,
Như rằng ngươi không thể tỏ ra sẵn lòng hơn nữa.
Tại các bữa tiệc cao quý của thiên đường đã được nuôi dưỡng: nhưng so sánh với điều gì?

Người mà nhà lãnh đạo có cánh đã trả lời.
Ô Adam, một đấng toàn năng là, từ người
Tất cả mọi thứ tiến lên, và trở về với anh ấy,
Nếu không bị tha hóa khỏi điều tốt, đã tạo ra tất cả
Đến mức hoàn hảo, một vấn đề đầu tiên tất cả,
Được trang bị với nhiều hình thức khác nhau, nhiều mức độ khác nhau
Về bản chất, và trong những thứ sống, về sự sống;
Nhưng tinh tế hơn, nhiều tinh thần hơn, và thuần khiết hơn,
Khi gần gũi hơn với anh ấy hoặc gần gũi hơn với việc chăm sóc
Mỗi người trong các lĩnh vực hoạt động riêng biệt của họ,
Cho đến khi thân thể hòa quyện với tinh thần, trong giới hạn
Tương ứng với từng loại. Vậy từ gốc
Mùa xuân làm nhẹ thân cây xanh, từ đó lá mọc lên
Hơn cả không khí, cuối cùng là bông hoa hoàn mỹ rực rỡ
Hơi thở thơm ngát của các linh hồn: hoa và trái của chúng
Sự nuôi dưỡng của con người, được tinh luyện theo từng bước dần dần
Đến tinh thần sống động, đến động vật,
Đối với trí thức, hãy mang lại cả sự sống và ý nghĩa.
Ý tưởng và sự thấu hiểu, từ đâu linh hồn
Lý trí tiếp nhận, và lý trí là bản thể của cô ấy,
Diễn ngôn, hoặc trực giác; diễn thuyết
Thường là của bạn, phần sau là của chúng ta,
Khác nhau nhưng chỉ về mức độ, cùng loại mà thôi.
Đừng ngạc nhiên, điều gì mà Chúa thấy là tốt cho bạn.
Nếu tôi không từ chối, mà chuyển đổi, như bạn,
Đến với bản chất đúng đắn; có thể sẽ đến lúc con người
Với các thiên thần có thể tham gia, và tìm thấy
Không chế độ ăn kiêng bất tiện, cũng không món ăn quá nhẹ:
Và từ những chất dinh dưỡng thể xác này có lẽ
Thân xác các bạn cuối cùng có thể hóa thành linh hồn.
Cải thiện theo thời gian, và bay lên cao
Huyền ảo, như chúng ta, hoặc có thể tùy chọn
Ở đây hoặc trong các thiên đường trên trời;
Nếu các ngươi được tìm thấy vâng lời và giữ vững
Tình yêu của anh ấy vững bền không thay đổi
Con cháu của ai. Trong khi đó, hãy tận hưởng.
Bạn làm đầy hạnh phúc cho trạng thái hạnh phúc này.
Có thể hiểu, không thể hơn.

Người mà tổ phụ của nhân loại đã trả lời,
Ô linh hồn thuận lợi, vị khách may mắn,
Ngươi đã dạy rất tốt con đường có thể dẫn dắt.
Kiến thức của chúng ta, và quy mô của thiên nhiên thiết lập
Từ trung tâm đến chu vi, nơi đó
Trong sự chiêm nghiệm về những điều đã được tạo ra
Bằng những bước đi, chúng ta có thể thăng tiến đến Chúa. Nhưng hãy nói,
Ý nghĩa của việc cẩn trọng tham gia,Nếu ngươi bị phát hiện
Vâng lời?Liệu chúng ta có thể muốn sự vâng lời không?
Đối với anh ấy, hoặc có thể là tình yêu của anh ấy đã rời bỏ.
Ai đã tạo ra chúng ta từ bụi đất, và đặt chúng ta ở đây
Đầy tràn đến mức tối đa của hạnh phúc
Những ham muốn của con người có thể tìm kiếm hay nắm bắt?

Cho ai thiên thần. Con của trời và đất,
Chú ý: rằng ngươi hạnh phúc, hãy tạ ơn Chúa; 520
Rằng ngươi tiếp tục như vậy, nợ chính mình,
Tức là, để tuân phục ngươi; hãy đứng vững trong đó.
Đây là sự cảnh báo đã được đưa ra cho ngươi; hãy cẩn thận.
Chúa đã tạo ra ngươi hoàn hảo, không bất biến;
Và Ngài đã tạo ra ngươi tốt đẹp, nhưng để kiên trì.
Ngài đã để điều đó trong quyền của ngươi, đã định đoạt ý chí của ngươi.
Bẩm sinh tự do, không bị số phận chi phối
Không thể tách rời, hoặc cần thiết tuyệt đối;
Dịch vụ tình nguyện của chúng tôi là điều anh ấy yêu cầu,
Không phải là điều chúng ta cần thiết, như với anh ta
Không tìm thấy sự chấp nhận, cũng không thể tìm thấy, vì sao
Liệu những trái tim không tự do có thể được thử thách xem chúng có phục vụ được không?
Dù muốn hay không, ai cũng phải làm những gì họ phải làm.
Bởi số phận, và không ai khác có thể chọn lựa?
Bản thân tôi và tất cả các thiên thần đứng đó
Trước mặt Chúa ngự trên ngai, trạng thái hạnh phúc của chúng ta
Giữ lấy, như bạn giữ lấy của bạn, trong khi sự tuân phục của chúng ta vẫn còn;
Không có sự bảo đảm nào khác; chúng tôi phục vụ một cách tự do,
Bởi vì chúng ta yêu thương một cách tự do, như trong ý chí của chúng ta
Yêu hay không yêu; trong điều này chúng ta đứng vững hoặc ngã xuống: 540
Và một số đã sa ngã, sa ngã vào sự không vâng lời,
Và từ thiên đường xuống tận cùng địa ngục; Ôi, sự sa ngã
Từ trạng thái hạnh phúc cao cả nào đến nỗi khổ đau nào!

Đến ai tổ tiên vĩ đại của chúng ta. Lời ngài
Chăm chú, và với đôi tai vui mừng hơn,
Thầy dạy thần thánh, tôi đã nghe rằng khi
Những bài hát thiên thần vào ban đêm từ những ngọn đồi lân cận
Âm nhạc trên không gửi đi: tôi cũng không biết
Để cả ý chí và hành động được tạo ra tự do;
Nhưng rằng chúng ta sẽ không bao giờ quên yêu thương.
Người tạo ra chúng ta, và hãy tuân theo người mà lệnh của người
Độc thân, nhưng vẫn công bằng, những suy nghĩ không ngừng của tôi
Đã trấn an tôi, và vẫn trấn an: dù điều ngươi nói
Đã qua trên thiên đàng, một chút nghi ngờ trong lòng ta lay động,
Nhưng mong muốn nghe hơn, nếu ngươi đồng ý,
Mối quan hệ đầy đủ, điều đó chắc chắn phải kỳ lạ,
Xứng đáng với sự im lặng thiêng liêng để được lắng nghe;
Và chúng ta vẫn còn một ngày dài, vì mặt trời hiếm khi xuất hiện.
Đã hoàn thành nửa chặng đường, và chỉ mới bắt đầu
Nửa kia của anh ấy ở vùng trời vĩ đại.

Vậy là Adam đã đưa ra yêu cầu, và Raphael
Sau một khoảng dừng ngắn đồng ý, như vậy bắt đầu.

Việc cao cả ngài truyền cho tôi, ô bậc nhất trong nhân loại,
Nhiệm vụ buồn và khó khăn, vì làm sao tôi có thể kể lại
Để con người cảm nhận những điều vô hình
Của những linh hồn chiến tranh; làm sao không hối tiếc
Sự tàn phá của bao nhiêu điều vinh quang trước đây
Và hoàn hảo khi họ đứng; làm thế nào để cuối cùng mở ra
Có thể là những bí mật của một thế giới khác
Không hợp pháp để tiết lộ? Nhưng vì lợi ích của ngươi
Điều này được phân phát, và những gì vượt qua tầm với
Về cảm nhận của con người, tôi sẽ phác thảo như vậy,
Bằng cách so sánh tinh thần với hình thức thể xác,
Như có thể diễn đạt tốt nhất, nhưng nếu trái đất
Chỉ là bóng dáng của thiên đường, và những điều bên trong đó.
Mỗi người với nhau như, hơn cả những gì trên trái đất được nghĩ đến?

Chưa có thế giới này, và Hỗn mang hoang dã
Đã cai trị nơi những bầu trời này giờ đây quay cuồng, nơi trái đất giờ đây nghỉ ngơi.
Trên trung tâm của cô ấy, khi vào một ngày
(Đối với thời gian, mặc dù trong cõi vĩnh hằng, áp dụng)
Để chuyển động, đo lường mọi thứ bền vững
Bằng hiện tại, quá khứ và tương lai) vào ngày đó
Khi năm trời vĩ đại mang đến, đoàn quân thiên giới
Của các thiên thần được triệu tập bởi sắc lệnh hoàng gia,
Vô số trước ngai vàng của Đấng Toàn Năng
Ngay lập tức từ khắp các phương trời xuất hiện
Dưới các bậc thang trong các mệnh lệnh rực rỡ của họ:
Mười nghìn nghìn cờ hiệu cao tiến lên,
Cờ hiệu và cờ phướn giữa tiền và hậu
Dòng chảy trong không khí, và để phân biệt phục vụ
Của các hệ thống phân cấp, của các trật tự, và các cấp bậc;
Hoặc trong những mô của chúng lấp lánh mang dấu ấn rực rỡ
Những đài tưởng niệm thánh thiện, những hành động nhiệt thành và yêu thương
Ghi lại nổi bật. Vì vậy khi trong các hình cầu
Về vòng tròn không thể diễn tả, họ đứng đó,
Quả cầu trong quả cầu, Cha vô hạn,
Bởi ai trong hạnh phúc ôm trọn ngồi Con,
Giữa như từ một ngọn núi bùng cháy, đỉnh của nó
Ánh sáng đã làm cho vô hình, vậy nên đã nói.

Nghe này, tất cả các thiên thần, con cháu của ánh sáng,
Ngai vàng, quyền lực, vương quốc, đức hạnh, sức mạnh,
Nghe sắc lệnh của ta, sắc lệnh này sẽ không bị thu hồi.
Hôm nay tôi đã sinh ra người mà tôi tuyên bố
Con trai duy nhất của tôi, và trên ngọn đồi thánh này
Ngài đã được xức dầu, người mà các ngươi giờ đây thấy.
Tại tay phải của ta; ta bổ nhiệm đầu của ngươi;
Và chính tôi đã thề sẽ cúi đầu trước anh ấy.
Mọi đầu gối trên trời, và sẽ thừa nhận Ngài là Chúa:
Dưới triều đại của ngài phó vương vĩ đại, chúng ta sống hòa bình
Thống nhất như một linh hồn duy nhất
Mãi mãi hạnh phúc: kẻ không tuân theo
Tôi không tuân theo, phá vỡ liên minh, và ngày hôm đó
Bị đuổi khỏi Chúa và tầm nhìn được ban phước, rơi xuống
Vào bóng tối hoàn toàn, bị nhấn chìm sâu, nơi của anh ấy
Được phong chức không có sự cứu rỗi, không có hồi kết.

Vậy là Đấng Toàn Năng đã phán, và với những lời của Ngài
Tất cả đều có vẻ hài lòng, tất cả đều có vẻ, nhưng không phải tất cả đều như vậy.
Ngày hôm đó, như những ngày trang trọng khác, họ đã dành
Trong bài hát và điệu múa về ngọn đồi thiêng,
Vũ điệu huyền bí, mà tinh tú xa xôi
Của các hành tinh và của những bánh xe cố định của cô ấy
Giống như gần nhất, mê cung phức tạp,
Kỳ quặc đan xen, nhưng vẫn đều đặn
Rồi hầu hết, khi họ có vẻ bất thường nhất,
Và trong những chuyển động của họ, sự hài hòa thần thánh
Mượt mà giọng nói quyến rũ của nàng, như tai Chúa
Nghe một cách vui vẻ. Buổi tối giờ đã đến gần.
(Vì chúng ta cũng có buổi tối và buổi sáng của chúng ta,)
Chúng ta cần thay đổi, không phải là cần thiết.
Ngay lập tức từ điệu nhảy sang bữa tiệc ngọt họ chuyển mình.
Khao khát; tất cả đứng thành vòng tròn,
Bàn đã được dọn sẵn, và đột nhiên chất đống
Với thức ăn của thiên thần, và dòng mật ngọc ruby
Trong ngọc trai, trong kim cương, và vàng ròng,
Trái cây của những dây leo ngon, sự phát triển của thiên đường.
Trên những bông hoa nghỉ ngơi, và với những bông hoa tươi mới được đội vương miện,
Họ ăn, họ uống, và trong sự giao hòa ngọt ngào
Uống cạn sự bất tử và niềm vui, vững chắc
Của sự thừa thãi nơi chỉ có đầy đủ mới giới hạn
Sự thái quá, trước vị vua hào phóng, người đã ban tặng
Với bàn tay rộng rãi, vui mừng trong niềm vui của họ.
Bây giờ khi đêm hương thơm với những đám mây thở ra
Từ ngọn núi cao của Chúa, nơi ánh sáng và bóng tối
Mùa xuân cả hai, khuôn mặt của thiên đường rực rỡ nhất đã thay đổi.
Đến hoàng hôn biết ơn (vì đêm không đến đó)
Trong màn tối tăm và những giọt sương hồng được sắp đặt
Tất cả trừ đôi mắt không bao giờ ngủ của Chúa được nghỉ ngơi,
Rộng khắp đồng bằng, và còn rộng hơn nữa
Hơn cả trái đất tròn này trải rộng ra,
(Những điều đó là các triều đình của Chúa) đám thiên thần đông đảo
Phân tán thành từng băng và hàng, trại của họ mở rộng
Bên dòng suối giữa những cây của sự sống,
Các gian hàng vô số, và đột ngột dựng lên,
Những lều tạm thiên giới, nơi họ đã ngủ.
Thổi phồng với những cơn gió mát, cứu những người trong hành trình của họ
Những bài thánh ca du dương về ngai vàng tối cao
Thay phiên suốt đêm: nhưng không bị đánh thức
Satan, hãy gọi hắn như vậy bây giờ, tên cũ của hắn
Không còn được nghe thấy trên thiên đường; người đầu tiên,
Nếu không phải là tổng lãnh thiên thần đầu tiên, vĩ đại trong quyền năng,
Trong sự ủng hộ và ưu thế, nhưng đầy rẫy khó khăn
Với sự ghen tị đối với Con của Chúa, ngày hôm đó
Được vinh danh bởi người cha vĩ đại của mình, và được tuyên bố
Đấng Cứu Thế đã được xức dầu, không thể chịu nổi
Qua sự kiêu ngạo, anh ta đã nhìn thấy và nghĩ rằng mình bị suy yếu.
Ác ý sâu sắc từ đó nảy sinh và khinh thường,
Ngay khi nửa đêm mang đến giờ tối tăm
Thân thiện nhất với giấc ngủ và sự im lặng, anh ấy đã quyết định
Với tất cả các đạo quân của mình để đánh bật và rời đi
Không được tôn thờ, không được tuân phục ngai vàng tối cao
Khinh thường, và cấp dưới tiếp theo của anh ta
Thức tỉnh, vậy là đã nói với anh ta trong bí mật.

Ngủ đi, bạn thân yêu, giấc ngủ nào có thể khép lại
Mi mắt của ngươi? và ngươi có nhớ sắc lệnh nào không
Của ngày hôm qua, đã trôi qua rất lâu rồi.
Của đấng toàn năng trên thiên đàng. Ngươi cho ta những suy nghĩ của ngươi
Ngươi đã quen, ta đã quen chia sẻ với ngươi;
Cả hai khi tỉnh dậy chúng ta là một; vậy thì bây giờ làm sao có thể
Ngươi ngủ không yên? Những luật lệ mới ngươi thấy bị áp đặt;
Luật mới từ người cai trị, những tâm trí mới có thể nổi lên
Trong chúng ta, những người phục vụ, có những lời khuyên mới để tranh luận.
Những điều nghi ngờ nào có thể xảy ra, nhiều hơn ở nơi này
Nói ra không an toàn. Tập hợp lại đi.
Trong số tất cả những vô vàn đó, chúng ta dẫn đầu;
Hãy bảo họ rằng theo lệnh, trước khi đêm tối mờ ảo
Đám mây mờ ảo của cô ấy rút lui, tôi phải vội vàng,
Và tất cả những ai dưới quyền tôi phất cờ,
Về nhà với bước đi vội vã nơi chúng ta sở hữu
Các khu vực phía bắc, ở đó để chuẩn bị
Giải trí xứng đáng để đón tiếp vua của chúng ta
Đấng Cứu Thế vĩ đại, và những mệnh lệnh mới của Ngài,
Ai nhanh chóng vượt qua tất cả các cấp bậc
Intends to pass triumphant, and give laws.

Vậy là thiên sứ giả đã nói, và truyền vào
Ảnh hưởng xấu vào tâm hồn vô tư
Của đồng nghiệp của anh ấy; anh ấy cùng gọi,
Hoặc nhiều người một, các quyền lực nhiếp chính,
Dưới quyền nhiếp chính của ông, kể lại, như ông đã được dạy,
Rằng Đấng Tối Cao ra lệnh, giờ trước đêm,
Giờ đây trước khi đêm tối mờ mịt giải thoát thiên đường,
Tiêu chuẩn phân cấp vĩ đại là phải di chuyển;
Cho biết nguyên nhân được đề xuất, và chuyển đổi giữa
Những lời nói mơ hồ và sự ghen tị, để nghe
Hoặc làm ô uế sự chính trực; nhưng tất cả đều tuân theo
Tín hiệu quen thuộc, và giọng nói vượt trội
Của vị quân vương vĩ đại của họ; vì thực sự vĩ đại
Tên ông, và địa vị của ông trên thiên đàng thật cao quý;
Dung mạo của ông, như ngôi sao mai dẫn đường
Đàn sao lấp lánh, đã quyến rũ họ, và bằng những lời dối trá
Kéo theo sau hắn một phần ba của đoàn quân thiên đàng:
Trong khi đó, con mắt vĩnh cửu, với tầm nhìn thấu suốt
Những suy nghĩ trừu tượng nhất, từ ngọn núi thánh của ông
Và từ trong những chiếc đèn vàng đang cháy
Mỗi đêm trước mặt anh, thấy mà không có ánh sáng của họ
Nổi dậy đang gia tăng, thấy ở ai, lan rộng như thế nào
Giữa những con trai của buổi sáng, bao nhiêu đám đông
Đã liên kết lại để chống lại sắc lệnh cao quý của ông ấy;
Và mỉm cười với con trai duy nhất của mình, ông nói như vậy.

Con, người mà trong đó vinh quang của ta được thấy
Trong ánh rực rỡ, người thừa kế của tất cả sức mạnh của ta, 720
Gần như bây giờ nó liên quan đến chúng ta để chắc chắn.
Về quyền năng vô hạn của chúng ta, và với những vũ khí nào
Chúng tôi có ý định giữ vững những gì chúng tôi đã tuyên bố từ lâu.
Của thần thánh hay đế chế, kẻ thù như vậy
Đang trỗi dậy, người có ý định lập ngai vàng của mình
Bằng với của chúng ta, khắp miền bắc rộng lớn;
Cũng không hài lòng, trong tâm trí đã có ý định thử nghiệm
Trong trận chiến, sức mạnh của chúng ta là gì, hoặc quyền của chúng ta.
Hãy để chúng tôi khuyên bảo, và hãy đối mặt với nguy hiểm này.
Với tốc độ, còn lại sức mạnh gì, và tất cả đều sử dụng
Để bảo vệ chúng ta, kẻo không hay biết mà thua cuộc.
Đây là nơi cao quý của chúng ta, nơi thánh địa của chúng ta, ngọn đồi của chúng ta.

Đến người mà Con với vẻ mặt bình tĩnh và rõ ràng
Sấm sét thần thánh, không thể diễn tả, thanh bình,
Đã trả lời. Cha vĩ đại, ngươi kẻ thù của ngươi
Chỉ trích một cách công bằng, và an toàn
Cười nhạo những kế hoạch và sự náo loạn vô ích của họ,
Điều vinh quang đối với tôi, kẻ mà họ căm ghét
Minh họa, khi họ thấy tất cả quyền lực vương giả
Được giao cho tôi để dập tắt niềm kiêu hãnh của họ, và trong trường hợp
Biết xem tôi có khéo léo để chinh phục không
Ngươi nổi loạn, hoặc sẽ bị coi là tệ nhất trên thiên đàng.

Vậy là Con đã nói, nhưng Satan với quyền lực của hắn
Xa đã tiến lên với tốc độ cánh, một đoàn quân
Vô số như những vì sao của đêm,
Hoặc những vì sao buổi sáng, những giọt sương, mà mặt trời
Ngọc trai trên mỗi chiếc lá và mỗi bông hoa.
Các vùng họ đã đi qua, các vương quốc hùng mạnh
Của các seraphim và các quyền lực và các ngai vàng
Trong ba bằng cấp của họ, các khu vực mà 750
Tất cả quyền lực của ngươi, Adam, không còn nữa.
Hơn cả những gì khu vườn này đối với toàn bộ trái đất,
Và toàn bộ biển cả, từ một khối cầu hoàn chỉnh
Kéo dài theo chiều dài; điều này đã qua
Cuối cùng đến giới hạn phía bắc
Họ đến, và Satan lên ngai vàng của mình.
Trên đỉnh đồi, xa rực rỡ, như một ngọn núi
Nuôi dưỡng trên một ngọn đồi, với các kim tự tháp và tháp cao
Từ những mỏ kim cương được khai thác, và những tảng đá vàng,
Cung điện của Lucifer vĩ đại, (được gọi là)
Cấu trúc đó trong phương ngữ của đàn ông
Diễn giải) không lâu sau đó, anh ấy
Ảnh hưởng đến tất cả sự bình đẳng với Chúa,
Bắt chước ngọn núi đó nơi mà
Đấng Cứu Thế đã được tuyên bố trước mắt thiên đàng,
Núi Hội Thánh đã gọi;
Vì vậy, ông đã tập hợp tất cả đoàn tùy tùng của mình ở đó,
Giả vờ như được ra lệnh để tham khảo
Về sự tiếp đón nồng nhiệt của vị vua của họ,
Đến đó, và với nghệ thuật vu khống
Của sự thật giả mạo đã giữ chặt tai họ.

Ngai vàng, quyền lực, vương quốc, đức hạnh, sức mạnh,
Nếu những danh hiệu tuyệt vời này vẫn còn tồn tại
Không chỉ mang tính danh nghĩa, vì theo sắc lệnh
Người khác giờ đây đã tự mình chiếm hữu.
Tất cả quyền lực, và chúng ta bị che khuất dưới cái tên
Của vị vua được xức dầu, vì người mà tất cả sự vội vã này
Của cuộc hành quân giữa đêm khuya, và cuộc họp vội vàng ở đây,
Chỉ để tham khảo cách tốt nhất mà chúng tôi có thể
Với những gì có thể được nghĩ ra từ những vinh dự mới
Nhận anh ấy đến nhận từ chúng tôi.
Cúi đầu tôn kính nhưng chưa được đền đáp, sự sụp đổ đáng khinh,
Quá nhiều cho một, nhưng gấp đôi cách chịu đựng,
Đến một người và hình ảnh của anh ta bây giờ được công bố?
Nhưng nếu những lời khuyên tốt hơn có thể dựng lên
Tâm trí của chúng ta và dạy chúng ta vứt bỏ ách này?
Các ngươi có chịu khuất phục, và chọn cúi đầu không?
Gối mềm mại? Ngươi sẽ không, nếu ta tin.
Để biết các ngươi đúng, hoặc nếu các ngươi biết chính mình
Người bản địa và con cái của trời đã sở hữu trước năm 790
Bởi không ai, và nếu không bình đẳng với tất cả, thì vẫn tự do,
Bình đẳng tự do; cho các cấp bậc và thứ bậc
Đừng cãi nhau với tự do, nhưng hãy giữ vững lập trường.
Ai có thể lý trí hoặc đúng đắn mà giả định
Quân chủ đối với những người sống bằng quyền.
Những người ngang hàng của ông, nếu kém quyền lực và vẻ huy hoàng,
Trong tự do bình đẳng? hay có thể giới thiệu
Luật lệ và sắc lệnh trên chúng ta, những người không có luật lệ
Đừng nhầm lẫn, càng không phải để đây là chúa tể của chúng ta,
Và tìm kiếm sự tôn sùng cho sự lạm dụng 800
Trong số những tước hiệu hoàng gia khẳng định
Chúng ta được phong chức để cai trị, không phải để phục vụ?

Cho đến nay, bài diễn thuyết táo bạo của anh ta vẫn chưa bị kiểm soát.
Đã có buổi tiếp kiến, khi ở giữa các seraphim
Abdiel, người mà không ai tôn thờ với lòng nhiệt thành hơn
Thần thánh, và các mệnh lệnh thiêng liêng được tuân theo,
Đứng dậy, và trong ngọn lửa nhiệt huyết mãnh liệt
Dòng chảy của cơn thịnh nộ của anh ta bị phản đối như vậy.

Ô lý lẽ báng bổ, sai trái và kiêu ngạo!
Những lời mà không tai nào từng nghe ở thiên đàng
Dự đoán được, ít nhất là từ ngươi, kẻ vô ơn.
Hãy đặt mình cao hơn những người đồng trang lứa.
Ngươi có thể lên án bằng lời lẽ bất kính không?
Sắc lệnh công bằng của Chúa, được tuyên bố và thề thốt,
Rằng cho con trai duy nhất của ông được thừa hưởng quyền lợi.
Với quyền trượng vương giả, mọi linh hồn trên thiên đàng
Sẽ quỳ gối, và trong đó là danh dự xứng đáng
Thú nhận hắn là vua hợp pháp? Ngươi nói bất công.
Hoàn toàn bất công, để ràng buộc người tự do bằng luật pháp,
Và bình đẳng trên bình đẳng để cai trị, 820
Một người đứng trên tất cả với quyền lực không thành công.
Ngươi có dám ban luật cho Chúa, ngươi có dám tranh luận không?
Với anh ấy, những điểm tự do, người đã tạo ra
Ngươi là những gì ngươi là, và đã tạo ra các quyền năng của thiên đàng.
Như ông ta muốn, và giới hạn sự tồn tại của họ?
Nhưng qua kinh nghiệm, chúng ta biết điều tốt đẹp,
Và của điều tốt đẹp của chúng ta, và của phẩm giá của chúng ta
Ôi, ông ấy thật khôn ngoan, nhưng lại xa rời thực tế.
Để làm cho chúng ta ít đi, nghiêng về việc tôn vinh hơn.
Trạng thái hạnh phúc của chúng ta dưới một người lãnh đạo gần gũi hơn
Thống nhất. Nhưng để ban cho ngươi điều đó là bất công,
Điều đó bình đẳng hơn là triều đại quân chủ:
Dù ngươi có vĩ đại và huy hoàng đến đâu, ngươi cũng đừng tự mãn.
Hoặc tất cả bản chất thiên thần hòa quyện thành một,
Bằng với con một của Ngài, bởi Ngài
Như theo lời Ngài, Đấng Tối Cao đã tạo ra
Tất cả mọi thứ, kể cả ngươi, và tất cả các linh hồn trên thiên đàng
Bởi Ngài tạo ra trong những bậc sáng chói của họ,
Đã đội vương miện cho họ với vinh quang, và gọi tên họ với vinh quang.
Ngai vàng, quyền lực, vương quốc, đức hạnh, sức mạnh, 840
Quyền lực thiết yếu, không bị triều đại của ông che khuất,
Nhưng càng vinh quang hơn, vì ông là người đứng đầu
Một trong số chúng ta do đó trở thành,
Luật của ông là luật của chúng ta, tất cả vinh dự đều dành cho ông.
Trả lại cho chúng ta. Ngừng lại cơn thịnh nộ vô đạo này,
Và đừng cám dỗ những điều này; nhưng hãy mau chóng làm dịu chúng.
Cha thịnh nộ, và Con thịnh nộ,
Trong khi sự tha thứ có thể được tìm thấy theo thời gian được cầu xin.

Vậy thiên thần nhiệt thành đã nói, nhưng sự nhiệt huyết của ông
Không ai tán thành, vì bị đánh giá là không đúng thời điểm, 850
Hoặc độc đáo và hấp tấp, nơi đó vui mừng
Người bỏ đạo, và kiêu ngạo hơn đã đáp lại như vậy.
Rằng chúng ta được hình thành, vậy ngươi nói sao? và công việc
Bằng tay thứ cấp, được chuyển giao theo nhiệm vụ
Từ Cha đến con trai? Điểm lạ và mới!
Giáo lý mà chúng ta muốn biết từ đâu học được: ai đã thấy
Khi nào thì sự sáng tạo này xảy ra? Ngươi có nhớ không?
Ngươi được tạo ra, trong khi Đấng Tạo Hóa đã ban cho ngươi sự sống?
Chúng ta không biết thời gian nào mà chúng ta không như bây giờ;
Biết không ai trước chúng ta, tự sinh, tự lớn lên
Bằng sức mạnh tự thân của chúng ta, khi con đường định mệnh
Đã hoàn thành vòng quay của mình, sự trưởng thành đã đến.
Của thiên đường quê hương chúng ta, những con cái hư vô.
Quyền lực của chúng ta là của chính chúng ta, bàn tay phải của chính chúng ta.
Sẽ dạy chúng ta những hành động cao cả nhất, bằng chứng để thử nghiệm
Ai là người ngang hàng với chúng ta: thì ngươi sẽ thấy
Dù bằng cách cầu nguyện chúng ta có ý định
Địa chỉ, và để bao quanh ngai vàng toàn năng
Khẩn cầu hay bao vây. Báo cáo này,
Những tin tức này đến với vị vua được xức dầu;
Và bay đi, trước khi cái ác chặn đường bay của ngươi.

Ông ấy đã nói, và như âm thanh của dòng nước sâu
Tiếng thì thầm khàn khàn vang vọng theo lời khen ngợi của anh ấy.
Qua vô số đoàn quân vô tận, không kém phần vì điều đó
Seraphim bốc lửa không sợ hãi, dù đơn độc
Bị bao vây bởi kẻ thù, vậy mà vẫn đáp trả dũng cảm.

Ô xa lánh Chúa, Ô linh hồn bị nguyền rủa,
Bị bỏ rơi bởi mọi điều tốt đẹp; ta thấy ngươi sa ngã
Quyết tâm, và đoàn thủy thủ bất hạnh của ngươi tham gia
Trong trò lừa đảo xảo quyệt này, sự lây lan đã diễn ra.
Cả tội ác và hình phạt của ngươi: từ nay trở đi
Không còn lo lắng về việc thoát khỏi ách nô lệ nữa.
Của Đấng Thiên Sai của Chúa; những luật lệ khoan dung đó
Sẽ không được ban cho bây giờ, những sắc lệnh khác
Chống lại ngươi đã ra đi mà không thể quay lại;
Chiếc quyền trượng vàng mà ngươi đã từ chối
Bây giờ là một cây gậy sắt để bầm tím và gãy vỡ.
Sự không vâng lời của ngươi. Ngươi đã khuyên bảo rất tốt,
Nhưng không phải vì lời khuyên hay lời đe dọa của ngươi mà ta chạy trốn.
Những chiếc lều độc ác này được dành riêng, kẻo cơn thịnh nộ
Đang đến gần, bùng cháy thành ngọn lửa đột ngột
Đừng phân biệt: vì sớm muộn gì cũng sẽ cảm nhận được.
Sấm sét của hắn trên đầu ngươi, lửa thiêu đốt.
Thế thì ai đã tạo ra ngươi để học than thở,
Khi ai có thể hủy diệt ngươi, ngươi sẽ biết.

Vậy là seraph Abdiel trung thành đã nói,
Giữa những kẻ vô tín, chỉ có anh ta là trung thành;
Giữa vô số điều giả dối, không lay chuyển,
Không nao núng, không bị cám dỗ, không sợ hãi
Ông giữ vững lòng trung thành, tình yêu, và sự nhiệt huyết của mình;
Cả số lượng, cả ví dụ đều không có với anh ta
Lệch khỏi sự thật, hoặc thay đổi tâm trí kiên định của mình
Dù đơn độc. Từ giữa họ, anh ta đã bước ra.
Con đường dài qua sự khinh bỉ thù địch, mà anh ấy đã chịu đựng
Vượt trội, cũng không sợ bạo lực điều gì;
Và với sự khinh bỉ đáp trả, hắn quay lưng lại.
Trên những tháp kiêu hãnh đó, bị định mệnh hủy diệt nhanh chóng.




SÁCH VI



RAPHAELcontinues his account of the war: he tells of how Abdiel, a champion of God now, challenged Satan and struck him a mighty blow, and how Michael gave the order for the heavenly hosts to engage the enemy, and himself dealt Satan a grievous wound, which humbled his pride. Raphael’s account goes on to tell of how the rebel angels, in that first night of the war, dug mines, extracted metal, mingled ‘sulphurous and nitrous foam’ to make gunpowder, and made great guns. The description of their effect is very powerful: their roar ‘Embowelled with outrageous noise the air, | And all her entrails tore, disgorging foul | Their devilish glut, chained thunderbolts and hail | Of iron globes’. At first thrown back by these weapons of mass destruction, Michael and his forces retreated in confusion, but soon rallied; and so another day of battle passed. On the third day, as God the Father had ordained, the Son triumphed, and hurled the rebels down into hell, which is where we found Satan and his hosts at the beginning of Book I. Once again, for this reader at least, it’s difficult to warm to a God who watches complacently while his forces suffer terrible punishment, deliberately waiting before letting his Son rout the enemy so as to make his triumph seem more splendid: ‘that the glory may be thine | Of ending this great war.’ That’s not divinity: it’s public relations. We don’t have to think that this was a deliberate strategy on Milton’s part; it’s not uncommon for writers to be unaware of exactly what effect their portrayal of this character or that is having on the reader. When Blake said that Milton was ‘of the Devil’s party,’ he was careful to add that the poet belonged there ‘without knowing it’.

P. P.
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Cuộc tranh luận

RAPHAELtiếp tục kể lại cách mà Michael và Gabriel được phái ra để chiến đấu chống lại Satan và các thiên thần của hắn. Trận chiến đầu tiên được mô tả: Satan và các quyền lực của hắn rút lui dưới màn đêm: hắn triệu tập một hội đồng, phát minh ra những cỗ máy quỷ quyệt, mà trong trận chiến ngày thứ hai đã làm Michael và các thiên thần của hắn rối loạn; nhưng cuối cùng họ đã kéo lên những ngọn núi, làm cho cả lực lượng và máy móc của Satan bị choáng ngợp: tuy nhiên, cuộc náo loạn không kết thúc ở đó, vào ngày thứ ba, Chúa đã gửi Messiah, con trai của Ngài, người mà Ngài đã dành vinh quang của chiến thắng đó: Ngài đến nơi với quyền năng của cha mình, khiến tất cả các đạo quân của Ngài đứng yên ở hai bên, với chiếc xe và sấm sét của Ngài lao vào giữa kẻ thù của Ngài, đuổi theo họ không thể kháng cự về phía bức tường của thiên đường; khi bức tường mở ra, họ nhảy xuống với sự kinh hoàng và bối rối vào nơi trừng phạt đã chuẩn bị cho họ trong vực sâu: Messiah trở về với chiến thắng cho cha mình.

ALLđêm thiên thần không sợ hãi không bị truy đuổi
Qua cánh đồng rộng lớn của thiên đường, ông tiến bước, cho đến khi bình minh.
Được đánh thức bởi những Giờ trôi qua, với bàn tay hồng hào
Mở cửa ánh sáng. Có một cái hang
Trong núi của Chúa, gần bên ngai vàng của Ngài,
Nơi ánh sáng và bóng tối luân phiên mãi mãi
Lần lượt bám vào và rời bỏ, điều đó tạo nên con đường qua thiên đàng.
Biến đổi biết ơn, như ngày và đêm;
Ánh sáng phát ra, và ở cửa kia
Bóng tối nịnh nọt bước vào, cho đến giờ của nàng
Để che giấu thiên đường, mặc dù có thể có bóng tối ở đó
Có vẻ như hoàng hôn ở đây; và bây giờ bình minh đã đến
Như ở thiên đường cao nhất, được bày biện bằng vàng
Empyreal, từ trước đêm đã biến mất của cô ấy,
Bị xuyên thấu bởi những tia sáng phương Đông: khi tất cả đồng bằng
Được bao phủ bởi những đội quân dày đặc rực rỡ,
Xe ngựa và cánh tay bùng cháy, và những con ngựa lửa
Phản chiếu ngọn lửa trên ngọn lửa, lần đầu tiên gặp tầm nhìn của anh ấy:
Chiến tranh mà ông nhận thấy, chiến tranh đang cận kề, và ông đã thấy
Đã biết anh ấy đã nghĩ gì về tin tức.
Để báo cáo: vui vẻ thì anh ta đã hòa trộn
Trong số những cường quốc thân thiện đã tiếp đón ông ấy
Với niềm vui và những tiếng hoan hô vang dội, người đó
Rằng trong vô số những người đã ngã xuống, vẫn còn một
Trở về không mất: lên ngọn đồi thiêng
Họ dẫn anh ta lên với những tràng vỗ tay vang dội và sự hiện diện.
Trước ngai vàng tối cao; từ nơi nào phát ra một tiếng nói
Từ giữa một đám mây vàng, giọng nói nhẹ nhàng được nghe thấy.

Người tôi tớ của Chúa, làm tốt lắm, ngươi đã chiến đấu rất giỏi.
Cuộc chiến tốt hơn, người đã một mình duy trì
Chống lại những đám đông nổi loạn, lý do
Về sự thật, lời nói mạnh mẽ hơn họ trong vũ khí;
Và vì lời chứng của sự thật đã chịu đựng
Lời chỉ trích chung, khó chịu hơn nhiều để chịu đựng
Hơn cả bạo lực: vì đây là tất cả những gì ngươi quan tâm
Để đứng vững trong mắt Chúa, dù thế giới
Đã phán xét ngươi là kẻ bại hoại: chiến thắng giờ đây dễ dàng hơn.
Còn lại ngươi, được giúp đỡ bởi đám bạn bè này,
Quay lại với kẻ thù của ngươi, vinh quang hơn để trở về.
Hơn cả sự khinh bỉ, ngươi đã ra đi, và để chinh phục
Bằng sức mạnh, ai từ chối lý do của luật pháp họ,
Lý do đúng cho luật của họ, và cho vua của họ
Đấng Cứu Thế, người trị vì bằng quyền lợi của sự xứng đáng.
Đi Michael, hoàng tử của các đạo quân thiên giới,
Và ngươi trong tài năng quân sự tiếp theo
Gabriel, dẫn dắt các con trai của ta ra trận
Bất khả chiến bại, dẫn dắt các thánh chiến binh của ta.
Hàng ngàn và hàng triệu sẵn sàng cho cuộc chiến;
Bằng số lượng với bọn vô thần đó
Nổi loạn, họ với lửa và vũ khí thù địch
Cuộc tấn công không sợ hãi, và đến đỉnh trời
Theo đuổi đuổi họ ra khỏi Chúa và hạnh phúc,
Vào nơi trừng phạt của họ, vực thẳm
Của Tartarus, nơi sẵn sàng mở rộng ra
Hỗn loạn lửa của anh ta để nhận lấy sự sụp đổ của họ.

Vậy là tiếng nói tối cao vang lên, và mây bắt đầu kéo đến.
Để làm tối cả ngọn đồi, và khói cuộn lên
Trong vòng nguyệt quế mờ tối, ngọn lửa miễn cưỡng, dấu hiệu
Cơn thịnh nộ thức dậy: không kém phần đáng sợ tiếng ồn ào
Kèn thiên thần từ trên cao sẽ thổi: 60
Tại lệnh nào quyền lực quân sự,
Điều đó tượng trưng cho thiên đường, trong hình vuông vĩ đại kết hợp.
Của sự kết hợp không thể cưỡng lại, tiếp tục tiến bước
Trong im lặng, những đạo quân rực rỡ của họ, theo âm thanh
Của sự hòa hợp nhạc cụ đã thở
Nhiệt huyết anh hùng cho những hành động phiêu lưu
Dưới sự lãnh đạo thần thánh của họ, vì lý do
Của Chúa và Đấng Thiên Sai của Ngài. Họ tiếp tục tiến bước
Vững chắc không thể tách rời; không có đồi rõ ràng,
Cả thung lũng chật hẹp, cả rừng cây, cả dòng suối đều không chia cắt
Những hàng ngũ hoàn hảo của họ; vì cao trên mặt đất
Cuộc hành quân của họ là, và không khí thụ động nâng đỡ
Bước chân nhanh nhẹn của họ, như khi toàn bộ lòng tốt
Của những chú chim bay lượn theo hàng lối trật tự
Được triệu tập đến Eden để nhận
Tên của họ; vì vậy trên nhiều vùng đất
Họ hành quân từ thiên đường, và nhiều tỉnh rộng lớn
Gấp mười lần chiều dài của vùng đất này: cuối cùng
Xa trên đường chân trời về phía bắc xuất hiện
Từ chân váy này đến chân váy khác, một vùng đất lửa, kéo dài
Trong khía cạnh chiến đấu, và cái nhìn gần hơn
Đầy rẫy những chùm tia thẳng đứng vô số
Của những ngọn giáo cứng cáp, và những chiếc mũ bảo hiểm đông đúc, và những chiếc khiên
Khác nhau, với những lập luận khoe khoang được thể hiện,
Những quyền lực băng nhóm của Satan đang vội vã tiến lên
Với sự khẩn trương điên cuồng; vì họ đã nghĩ
Cái ngày đó, bằng chiến đấu, hoặc bằng bất ngờ
Để chiến thắng núi của Chúa, và trên ngai vàng của Ngài
Để đặt kẻ ghen tị của mình, người kiêu ngạo
Người khát vọng, nhưng những suy nghĩ của họ lại trở nên yêu thích và hão huyền
Giữa chừng: dù có vẻ lạ lẫm với chúng ta
Lúc đầu, thiên thần đó nên chiến đấu với thiên thần.
Và trong cuộc gặp gỡ đầy kịch tính, ai không muốn gặp gỡ.
Thường xuyên trong các lễ hội của niềm vui và tình yêu
Đồng lòng, như những người con của một bậc vĩ đại
Ca ngợi Cha vĩnh cửu: nhưng tiếng hô
Của trận chiến giờ bắt đầu, và âm thanh rầm rập
Của sự khởi đầu đã sớm kết thúc mỗi suy nghĩ nhẹ nhàng.
Cao giữa chốn tôn vinh như một vị thần
Người bỏ đạo trong chiếc xe rực rỡ ánh mặt trời của mình ngồi lại
Thần thánh của sự uy nghiêm, được bao bọc
Với những thiên thần hồng lửa và những chiếc khiên vàng;
Sau đó, rời khỏi ngai vàng lộng lẫy của mình, tạm thời
Giữa hai chủ nhà chỉ còn lại một khoảng trống hẹp,
Một khoảng thời gian kinh khủng, và đối diện nhau
Được trình bày đứng trong một hàng ngũ khủng khiếp
Có chiều dài ghê tởm: trước chiếc xe mây mù,
Trên bờ vực của trận chiến trước khi nó bắt đầu,
Satan với những bước đi rộng lớn và kiêu ngạo tiến lên,
Đến với dáng vẻ hùng vĩ, vũ trang bằng kim cương và vàng;
Abdiel không thể chịu đựng được cảnh tượng đó, nơi anh đứng.
Trong số những người hùng mạnh nhất, quyết tâm thực hiện những hành động cao cả,
Và thế là trái tim không nao núng của anh ta khám phá.

Ôi trời! rằng sự tương đồng như vậy của bậc cao nhất
Nên vẫn còn, nơi đức tin và thực tại
Đừng ở lại; tại sao sức mạnh và quyền lực không nên
Ở đó thất bại nơi đức hạnh thất bại, hoặc chứng tỏ sự yếu kém.
Nơi nào dũng cảm nhất; mặc dù nhìn bề ngoài không thể bị chinh phục?
Sức mạnh của ông, tin tưởng vào sự giúp đỡ của đấng toàn năng,
Ý tôi là sẽ cố gắng, lý do mà tôi đã cố gắng
Không đúng và sai; cũng chẳng có gì ngoài sự công bằng,
Rằng người đã thắng trong cuộc tranh luận về sự thật,
Nên thắng trong vũ khí, trong cả hai cuộc tranh chấp như nhau
Victor; dù cuộc thi đó thô bạo và tồi tệ,
Khi lý trí phải đối mặt với sức mạnh, nhưng vẫn vậy
Hầu hết lý do là lý do vượt qua.

Vậy nên suy tư, và từ những đồng đội vũ trang của mình
Bước tới đối diện, giữa chừng gặp nhau
Kẻ thù táo bạo của anh ta, tại sự ngăn cản này nhiều hơn
Nổi giận, và do đó kiên quyết thách thức ông ta.

Tự hào, ngươi có gặp được không? Hy vọng của ngươi là đã đạt được
Đỉnh cao của khát vọng ngươi không bị đối kháng,
Ngai vàng của Chúa không được bảo vệ, và bên cạnh Ngài
Bị bỏ rơi trước nỗi kinh hoàng của quyền lực ngươi
Hoặc lưỡi quyền năng; kẻ ngu ngốc, không nghĩ đến sự phù phiếm
Chống lại kẻ toàn năng để đứng lên cầm vũ khí;
Ai trong những điều nhỏ bé có thể không ngừng nghỉ
Đã huy động các đội quân không ngừng để đánh bại
Sự ngu dại của ngươi; hoặc với bàn tay đơn độc
Vượt qua mọi giới hạn chỉ trong một nhát.
Không cần trợ giúp cũng có thể đã kết thúc ngươi, và nhấn chìm
Quân đoàn của ngươi dưới bóng tối; nhưng ngươi thấy
Tất cả không phải là của đoàn của ngươi; có những người có đức tin
Thích, và lòng tôn kính đối với Chúa, mặc dù lúc đó
Đối với ngươi không thấy được, khi ta một mình
Có vẻ trong thế giới của ngươi, việc bất đồng là sai lầm.
Từ tất cả: giáo phái của ta, ngươi thấy đó, giờ mới học được thì đã muộn.
Có bao nhiêu người đôi khi biết, khi hàng nghìn người sai lầm.

Ai mà kẻ thù vĩ đại nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ?
Vậy đáp lại. Xấu cho ngươi, nhưng trong giờ mong muốn.
Về sự trả thù của ta, trước tiên tìm kiếm khi ngươi trở về.
Từ chuyến bay, thiên thần phản loạn, để nhận
Phần thưởng xứng đáng của ngươi, thử thách đầu tiên
Của bàn tay phải này bị khiêu khích, kể từ khi lưỡi đó đầu tiên
Lấy cảm hứng từ sự mâu thuẫn dám đối kháng
Một phần ba các vị thần, trong hội nghị gặp nhau
Các vị thần của họ để khẳng định, những người trong khi họ cảm nhận
Sự mạnh mẽ thần thánh trong họ, có thể cho phép
Toàn năng không có ai. Nhưng tốt thay ngươi đến
Trước mặt các bạn, đầy tham vọng để chiến thắng
Từ tôi một chút lông vũ, để thành công của ngươi có thể hiện rõ.
Phá hủy phần còn lại: khoảng dừng này giữa
(Chưa trả lời để tránh kiêu ngạo) để cho bạn biết;
Lúc đầu tôi nghĩ rằng tự do và thiên đường
Đối với những linh hồn thiên đường đã từng là một; nhưng bây giờ
Tôi thấy rằng hầu hết qua sự lười biếng thích phục vụ hơn,
Những linh hồn phục vụ, được rèn luyện trong tiệc tùng và ca hát;
Như vậy ngươi đã trang bị, khúc nhạc của thiên đường,
Sự phục tùng với tự do để tranh đấu,
Như cả hai việc làm của họ so sánh hôm nay sẽ chứng minh.

Đối với ai, Abdiel đã trả lời một cách nghiêm khắc như vậy.
Người bội giáo, ngươi vẫn lầm lạc, không tìm thấy kết thúc.
Về việc lầm lạc, từ con đường sự thật xa xôi:
Bất công thay, ngươi làm hư hỏng nó với cái tên
Của sự nô lệ để phục vụ những ai mà Chúa đã định,
Hoặc thiên nhiên; Chúa và thiên nhiên đều ra lệnh như nhau,
Khi người cai trị là xứng đáng nhất, và xuất sắc
Những người mà ông ta cai trị. Đây là nô lệ,
Phục vụ kẻ ngu dốt, hoặc kẻ đã nổi loạn
Chống lại kẻ xứng đáng hơn, như kẻ của ngươi giờ đây phục vụ ngươi,
Ngươi không tự do, nhưng bị chính mình trói buộc;
Nhưng lại dám chê bai sự phục vụ của chúng ta một cách khiếm nhã.
Ngươi hãy cai trị vương quốc của ngươi trong địa ngục, để ta phục vụ.
Trên thiên đàng được Chúa ban phước, và thần thánh của Ngài
Lệnh truyền hãy tuân theo, xứng đáng được tuân theo nhất;
Nhưng xích trong địa ngục, không phải vương quốc mong đợi: trong khi đó
Từ tôi trở về, như xưa ngươi đã nói, từ cuộc bay,
Chào mừng ngươi nhận lấy lời chào này trên vương miện vô đạo của ngươi.

Nói vậy, một cú đánh cao quý, anh ta nâng lên cao,
Mà không treo, nhưng nhanh như bão tố rơi xuống
Trên đỉnh cao kiêu hãnh của Satan, không ai thấy,
Cũng không phải là chuyển động của tư tưởng nhanh nhạy, chiếc khiên của anh ta cũng không thể.
Những đổ nát như vậy chặn đứng: mười bước dài
Anh ta lùi lại; người thứ mười quỳ gối
Ngọn giáo nặng nề của hắn đứng vững; như thể trên mặt đất
Gió ngầm hoặc nước ép đường
Sidelong, đã đẩy một ngọn núi ra khỏi chỗ ngồi của mình.
Nửa chìm với tất cả những cây thông của mình. Kinh ngạc chiếm lấy
Ngai vàng của kẻ nổi loạn, nhưng cơn thịnh nộ lớn hơn để thấy
Vì vậy đã đánh bại kẻ mạnh nhất của họ, niềm vui của chúng ta tràn đầy, và hò reo,
Dự báo chiến thắng và khát vọng mãnh liệt
Của trận chiến: nơi Michael ra lệnh vang lên
Thiên thần thổi kèn; qua bao la thiên đàng
Nó vang lên, và những đội quân trung thành vang vọng
Hosanna trên cao: không đứng nhìn
Các đạo quân thù địch, không kém phần ghê tởm, đã gia nhập.
Cú sốc kinh hoàng: giờ cơn thịnh nộ bùng lên,
Và tiếng ồn ào như nghe thấy ở thiên đàng cho đến bây giờ
Chưa bao giờ, vũ khí trên giáp va chạm vang lên
Sự hỗn loạn khủng khiếp, và những bánh xe điên cuồng
Của những chiếc xe ngựa bằng đồng đã nổi điên; tiếng ồn thật khủng khiếp
Của xung đột; trên đầu tiếng rít thê lương
Những mũi tên lửa bay trong những loạt bùng cháy,
Và bay vút lên, cả hai đội quân đều bùng cháy.
Vậy nên dưới sự che chở của lửa, họ cùng nhau lao vào.
Cả hai trận chiến chính, với cuộc tấn công tàn khốc
Và cơn thịnh nộ không thể dập tắt; cả thiên đàng
Vang vọng, và nếu lúc đó có đất, tất cả đất
Phải đến trung tâm của cô ấy đã rung chuyển. Thật kỳ diệu? Khi nào
Hàng triệu thiên thần chiến đấu dữ dội đã gặp nhau.
Ở cả hai bên, ít nhất là những người có thể sử dụng
Những yếu tố này, và trang bị cho anh ta sức mạnh
Trong tất cả các vùng của họ: bao nhiêu quyền lực hơn nữa
Quân đội chống lại quân đội vô số để nâng cao
Chiến tranh đốt cháy khủng khiếp, và làm rối loạn,
Dù không phá hủy, ghế ngồi hạnh phúc của họ;
Nếu không có vị vua vĩnh cửu toàn năng
Từ pháo đài của mình trên thiên đường cao ngất ngưởng
Và hạn chế sức mạnh của họ; mặc dù số lượng như vậy
Như mỗi đạo quân bị chia rẽ có thể đã có vẻ
Một đoàn quân đông đảo, mỗi tay đều vũ trang mạnh mẽ
Một đạo quân; dẫn dắt trong trận chiến, nhưng người lãnh đạo dường như
Mỗi chiến binh đơn độc như một thủ lĩnh, tinh thông
Khi nào tiến lên, hoặc đứng lại, hoặc xoay chuyển tình thế
Của trận chiến, mở khi nào, và khi nào thì đóng
Những dãy núi của cuộc chiến tàn khốc; không một ý nghĩ về việc chạy trốn,
Không lùi bước, không hành động hèn nhát
Điều đó tranh luận về nỗi sợ; mỗi người đều dựa vào chính mình,
Chỉ trong vòng tay anh, khoảnh khắc mới nằm lại
Về chiến thắng; những hành động vinh quang vĩnh cửu
Đã xong, nhưng vô hạn: vì trải rộng khắp
Cuộc chiến đó và nhiều thứ khác; đôi khi trên nền tảng vững chắc
Một cuộc chiến đứng, rồi bay vút lên trên cánh chính
Hành hạ tất cả không khí; tất cả không khí dường như lúc đó
Lửa xung đột: lâu dài trong thang đo công bằng
Trận chiến lơ lửng; cho đến khi Satan, người mà ngày hôm đó
Sức mạnh phi thường đã xuất hiện, và gặp nhau trong vòng tay.
Không có đối thủ, vượt qua cuộc tấn công khốc liệt
Của những seraphim chiến đấu bối rối, cuối cùng
Thấy nơi thanh kiếm của Michael đánh trúng, và hạ gục
Các phi đội ngay lập tức, với những cú lắc mạnh mẽ bằng hai tay
Vung lên cao, lưỡi dao kinh khủng hạ xuống
Sự tàn phá rộng lớn; sự hủy diệt khó mà chịu đựng
Ông vội vàng, và chống lại quả cầu đá.
Bằng mười lớp kim cương, chiếc khiên rộng lớn của anh ấy
Một vòng tròn rộng lớn: khi anh ta đến gần
Đại thiên thần từ công việc chiến tranh của mình
Ngừng lại, và vui mừng như hy vọng ở đây sẽ kết thúc
Chiến tranh ruột thừa trên thiên đàng, kẻ thù chính bị khuất phục
Hoặc kẻ bị giam cầm bị kéo đi trong xiềng xích, với vẻ mặt thù địch
Và khuôn mặt đều đỏ bừng, đầu tiên như vậy bắt đầu.

Tác giả của cái ác, chưa ai biết đến cho đến khi ngươi nổi loạn,
Không tên trong thiên đàng, giờ đây phong phú, như ngươi thấy
Những hành động xung đột căm ghét này, căm ghét đối với tất cả,
Dù nặng nề nhất chỉ là đo lường chính mình
Và những người theo ngươi: ngươi đã gây rối như thế nào
Bình yên được chúc phúc của thiên đường, và đưa vào thiên nhiên
Nỗi khổ, chưa từng tồn tại cho đến khi tội ác xảy ra
Của cuộc nổi loạn của ngươi? Ngươi đã truyền bá điều gì?
Ác tâm của ngươi thành hàng nghìn, từng thẳng thắn
Và trung thành, giờ đây đã bị chứng minh là giả dối. Nhưng đừng nghĩ ở đây
Gây rối giấc ngủ thiêng; thiên đàng đày ngươi ra
Từ mọi giới hạn của cô ấy. Thiên đường là chỗ ngồi của hạnh phúc
Brooks không phải là những tác phẩm về bạo lực và chiến tranh.
Vậy thì, và ác quỷ đi cùng ngươi.
Con cháu của ngươi, đến nơi ác quỷ, địa ngục,
Ngươi và bọn ác độc của ngươi; ở đó hòa trộn những cuộc ẩu đả,
Trước khi thanh kiếm báo thù này bắt đầu số phận của ngươi,
Hoặc một sự trả thù đột ngột hơn từ Chúa
Đẩy ngươi vào đau đớn gia tăng.

Vậy là hoàng tử của các thiên thần đã nói; và người đã nói như vậy
Kẻ thù. Đừng nghĩ rằng ngươi có thể dùng gió
Những lời đe dọa hão huyền để làm kinh sợ những ai chưa từng thấy hành động
Ngươi không thể. Ngươi đã quay lưng lại với những kẻ bé nhỏ nhất trong số này.
Để bay, hoặc nếu ngã, nhưng họ sẽ đứng dậy
Bất khuất, dễ dàng giao dịch với tôi hơn
Rằng ngươi nên hy vọng, kiêu ngạo, và với những lời đe dọa
Đuổi theo ta sao? Đừng làm vậy, sẽ không kết thúc tốt đẹp đâu.
Cuộc xung đột mà ngươi gọi là ác, nhưng chúng ta gọi là
Cuộc tranh đấu vì vinh quang: điều mà chúng ta quyết tâm giành lấy,
Hoặc biến thiên đường này thành địa ngục
Ngươi hư cấu, nhưng ở đây để sống tự do,
Nếu không phải để cai trị: trong khi đó, sức mạnh tối đa của ngươi,
Và hãy gia nhập cùng Ngài, Đấng Toàn Năng, để được Ngài giúp đỡ,
Ta không bay, nhưng đã tìm kiếm ngươi khắp nơi.

Họ đã kết thúc cuộc trò chuyện, và cả hai đều chuẩn bị cho cuộc chiến.
Không thể diễn tả; vì ai, dù bằng lời nói
Về thiên thần, có thể liên hệ, hoặc đến những điều gì
Giống như trên trái đất rõ ràng, điều đó có thể nâng lên
Trí tưởng tượng của con người đến những độ cao như vậy 300
Có sức mạnh thần thánh: vì họ giống như các vị thần,
Họ đứng hay di chuyển, về vóc dáng, chuyển động, tay chân
Phù hợp để quyết định đế chế của thiên đường vĩ đại.
Giờ đây vung những thanh kiếm lửa, và trong không khí
Tạo ra những vòng tròn kinh khủng; hai mặt trời rộng lớn làm lá chắn của họ
Bùng cháy đối diện, trong khi sự mong đợi đứng yên
Trong sự kinh hoàng; từ mỗi bàn tay nhanh chóng rút lui
Nơi trước đây là cuộc chiến ác liệt nhất, đoàn thiên thần đông đảo,
Và để lại cánh đồng rộng lớn, không an toàn trong gió.
Của sự náo động như vậy, như để trình bày
Những điều vĩ đại bởi những điều nhỏ bé, nếu sự hòa hợp của tự nhiên bị phá vỡ,
Giữa các chòm sao, chiến tranh đã nảy sinh,
Hai hành tinh lao tới từ khía cạnh ác độc
Của sự phản đối mãnh liệt giữa bầu trời,
Nên chiến đấu, và những lĩnh vực chói tai của họ làm bối rối.
Cùng nhau bên cạnh cánh tay toàn năng,
Nâng cao một cú đánh sắp xảy ra mà họ nhắm đến
Điều đó có thể xác định, và không cần lặp lại,
Như không có sức mạnh, ngay lập tức; cũng không có sự khác biệt nào xuất hiện.
Trong sức mạnh hoặc sự ngăn chặn nhanh chóng; nhưng thanh kiếm
Của Michael từ kho vũ khí của Chúa
Được ban cho anh ta tính khí như vậy, đến nỗi không ai sắc bén
Cũng không có sức mạnh nào có thể chống lại lưỡi dao đó: nó đã gặp
Thanh kiếm của Satan với sức mạnh mạnh mẽ để đánh bại
Xuống dốc, và trong sự cắt xén một nửa, không dừng lại,
Nhưng với bánh xe quay ngược nhanh chóng, sâu sắc bị cắt đứt
Tất cả bên phải của ông ấy; rồi Satan lần đầu tiên biết đến nỗi đau,
Và quằn quại anh ta qua lại; đau đớn biết bao
Thanh kiếm mài với vết thương không liên tục
Đi qua anh ta, nhưng vật chất hư vô đã đóng lại.
Không lâu chia hết, và từ vết thương
Một dòng chảy của sự hài hước ngọt ngào đã tuôn ra.
Hồng hào, như những linh hồn thiên thượng có thể chảy máu,
Và tất cả giáp của hắn trước đây sáng bóng giờ đã bị vấy bẩn.
Ngay lập tức, từ mọi phía đều chạy đến giúp đỡ anh ta.
Bởi nhiều thiên thần mạnh mẽ, những người đã can thiệp
Phòng thủ, trong khi những người khác khiêng ông trên khiên của họ
Quay lại chiếc xe của mình; nơi nó đứng lặng lẽ
Từ những hồ sơ của cuộc chiến; họ đã đặt anh ấy ở đó
Nghiến răng vì đau khổ và sự khinh bỉ và xấu hổ
Để nhận ra rằng mình không phải là vô song, và niềm kiêu hãnh của mình
Bị khiển trách như vậy, thật sự hạ mình
Sự tự tin của anh ta để ngang bằng với Chúa trong quyền lực.
Nhưng rồi anh ấy nhanh chóng hồi phục; vì những linh hồn sống mãi mãi
Thiết yếu trong mọi phần, không như người yếu đuối
Trong nội tạng, tim hay đầu, gan hay thận,
Không thể không chết bằng cách hủy diệt;
Cũng không trong kết cấu lỏng lẻo của chúng vết thương chí mạng
Nhận lấy, không nhiều hơn cả không khí lỏng:
Tất cả đều sống bằng trái tim, tất cả bằng đầu, tất cả bằng mắt, tất cả bằng tai,
Tất cả trí tuệ, tất cả lý trí, và theo ý họ,
Họ tự cắt xén bản thân, và màu sắc, hình dạng hoặc kích thước
Giả sử, như họ thích nhất, chín vừa hoặc tái.

Trong khi đó, ở những nơi khác như những việc xứng đáng
Đài tưởng niệm, nơi sức mạnh của Gabriel đã chiến đấu,
Và với những lá cờ hung dữ đã xuyên thủng đội hình sâu thẳm
Của vua Moloch giận dữ, kẻ đã thách thức hắn,
Và bên bánh xe ngựa của hắn để kéo hắn bị trói
Bị đe dọa, cũng không từ đấng thánh thiện trên thiên đàng
Kiềm chế lưỡi mình khỏi lời lẽ báng bổ; nhưng ngay lập tức
Chẻ đôi đến thắt lưng, với đôi tay tan nát
Và nỗi đau thô lỗ kêu gào bỏ chạy. Trên mỗi cánh
Uriel và Raphael, kẻ thù kiêu ngạo của hắn,
Dù khổng lồ, và được trang bị một viên kim cương,
Đánh bại Adramelec và Asmadai,
Hai ngai vàng quyền lực, mà không kém gì các vị thần
Bị khinh thường, nhưng những suy nghĩ độc ác hơn đã học được trong chuyến bay của chúng,
Bị thương tích ghê gớm qua giáp và áo giáp,
Cũng không đứng yên mà không chú ý, Abdiel để làm phiền
Băng nhóm vô thần, nhưng với cú đánh gấp đôi
Ariel và Arioch, và bạo lực
Của Ramiel bị thiêu đốt và tàn phá.
Tôi có thể liên hệ với hàng nghìn người, và tên của họ
Bất tử ở đây trên trái đất; nhưng những người được chọn
Các thiên thần hài lòng với danh tiếng của họ trên thiên đàng.
Đừng tìm kiếm lời khen của con người: loại khác
Trong sức mạnh dù kỳ diệu và trong những hành động chiến tranh,
Cũng không kém phần nổi danh, nhưng bởi số phận
Bị hủy bỏ từ thiên đường và ký ức thiêng liêng,
Vô danh trong bóng tối hư vô hãy để họ cư ngụ.
Để sức mạnh từ sự thật bị chia cắt và từ công lý,
Không đáng khen, chỉ xứng đáng với sự chê bai.
Và sự nhục nhã, vẫn khao khát vinh quang
Kiêu ngạo, và qua sự tai tiếng tìm kiếm danh vọng:
Vì vậy, sự im lặng vĩnh cửu sẽ là số phận của họ.

Và giờ đây kẻ mạnh nhất của họ đã bị khuất phục, trận chiến đã chuyển hướng,
Với nhiều con đường bị chọc thủng; đoàn quân biến dạng
Nhập vào, và sự hỗn loạn bẩn thỉu; toàn bộ mặt đất
Với giáp rách nát vương vãi, và trên một đống
Xe ngựa và người đánh xe nằm lật úp
Và những con ngựa bốc lửa, sủi bọt; cái gì đứng vững, đã lùi lại
Mệt mỏi, qua đoàn quân Satan yếu ớt
Phòng thủ hiếm hoi, hoặc ngạc nhiên với nỗi sợ hãi nhợt nhạt,
Rồi đầu tiên là sự ngạc nhiên sợ hãi và cảm giác đau đớn.
Trốn chạy nhục nhã, bị đưa đến cái ác như vậy
Bởi tội bất tuân, cho đến giờ đó
Không dễ bị sợ hãi, chạy trốn hay đau đớn.
Xa khác xa các thánh nhân bất khả xâm phạm
Trong hàng ngũ lập phương vững chắc tiến lên toàn bộ,
Bất khả xâm phạm, trang bị vũ khí không thể xuyên thủng: 400
Những lợi thế cao quý của sự ngây thơ của họ
Đã ban cho họ trên cả kẻ thù của họ, không phải để phạm tội,
Không hề bất tuân; trong trận chiến họ đã đứng vững
Không mệt mỏi, không khó chịu khi bị đau
Bởi vết thương, dù bị xô đẩy khỏi chỗ của họ bằng bạo lực.

Bây giờ đêm bắt đầu hành trình của nàng, và trên bầu trời
Gây ra bóng tối, thỏa thuận hòa bình được áp đặt,
Và im lặng trước tiếng ồn ghê tởm của chiến tranh:
Dưới lớp mây mù của nàng, cả hai đều rút lui,
Người chiến thắng và kẻ bại trận: trên chiến trường đã được chiến đấu 410
Michael và các thiên thần của anh ấy phổ biến
Đóng quân, đặt canh gác quanh mình.
Lửa vẫy gọi như thiên thần: phần còn lại
Satan với những kẻ nổi loạn của hắn đã biến mất,
Xa trong bóng tối bị rời bỏ, và không có sự nghỉ ngơi,
Các bề tôi của ông được triệu tập hội nghị vào ban đêm;
Và giữa lúc không nao núng như vậy bắt đầu.

Ôi giờ đây trong nguy hiểm đã thử thách, giờ đây đã được biết đến trong chiến tranh
Không để bị áp đảo, các bạn thân mến,
Được coi là xứng đáng không chỉ với tự do, 420
Giả vờ quá tàn nhẫn, nhưng điều gì chúng ta ảnh hưởng nhiều hơn,
Danh dự, quyền lực, vinh quang, và danh tiếng,
Ai đã chịu đựng một ngày trong cuộc chiến nghi ngờ
(Và nếu một ngày, tại sao không phải là những ngày vĩnh cửu?)
Chúa trời đã có quyền lực mạnh mẽ nhất để gửi
Chống lại chúng ta từ ngai vàng của ông ấy, và phán xét
Đủ để khuất phục chúng ta theo ý muốn của hắn,
Nhưng hóa ra không phải vậy: thì có vẻ như sai lầm,
Về tương lai, chúng ta có thể coi ông ấy, mặc dù cho đến bây giờ
Suy nghĩ toàn tri. Sự thật là, ít vững chắc hơn,
Một số bất lợi mà chúng tôi đã chịu đựng và nỗi đau,
Cho đến nay chưa được biết, nhưng sớm bị khinh bỉ.
Kể từ bây giờ, chúng ta tìm thấy hình thức thiên thượng này của mình.
Không thể bị thương nặng
Bất diệt, và dù bị đâm thủng bởi vết thương,
Sớm đóng lại, và bằng sức mạnh tự nhiên được chữa lành.
Của cái ác thì nhỏ bé đến mức dễ nghĩ.
Phương thuốc; có lẽ là vũ khí hợp lệ hơn,
Vũ khí bạo lực hơn, khi chúng ta gặp nhau lần sau,
Có thể phục vụ để làm cho chúng ta tốt hơn, và làm cho kẻ thù của chúng ta tồi tệ hơn,
Hoặc bằng nhau những gì giữa chúng ta đã tạo ra sự khác biệt,
Trong tự nhiên không có: nếu nguyên nhân ẩn giấu khác
Để họ vượt trội, trong khi chúng ta có thể bảo tồn
Không làm tổn thương tâm trí chúng ta, và hiểu âm thanh,
Tìm kiếm và tư vấn thích hợp sẽ tiết lộ.

Ông ngồi xuống; và trong hội nghị tiếp theo đứng lên
Nisroch, của các vương quốc là chính;
Như một người, anh ta đứng thoát khỏi cuộc chiến tàn nhẫn,
Vất vả lao động, đôi tay rách nát của anh ta bị tàn phá,
Và mây mù trong vẻ bề ngoài, vậy trả lời đã nói.
Người giải thoát khỏi các lãnh chúa mới, người lãnh đạo để tự do
Thưởng thức quyền của chúng ta như những vị thần; nhưng thật khó khăn
Đối với các vị thần, và công việc quá bất công mà chúng ta thấy
Chống lại vũ khí không công bằng để chiến đấu trong đau khổ,
Chống lại sự vô cảm, lạnh lùng; từ đó cái ác
Sự tàn phá chắc chắn sẽ xảy ra; vì điều gì có ích
Dũng cảm hay sức mạnh, dù vô song, cũng bị dập tắt bởi nỗi đau
Điều nào khuất phục mọi thứ, và làm cho tay trở nên lơ là
Của những điều vĩ đại nhất. Cảm giác vui sướng mà chúng ta có thể
Có lẽ chỉ là một phần của cuộc sống, và đừng than phiền,
Nhưng sống nội dung, đó là cuộc sống bình yên nhất:
Nhưng nỗi đau là sự khổ sở hoàn hảo, tồi tệ nhất.
Của những điều ác, và thái quá, lật đổ
Tất cả kiên nhẫn. Người nào vì vậy có thể sáng tạo
Bằng cách nào chúng ta có thể xúc phạm mạnh mẽ hơn nữa
Kẻ thù chưa bị thương của chúng ta, hoặc vũ khí
Chúng ta với sự bảo vệ như nhau, theo tôi là xứng đáng.
Không kém gì cho sự cứu rỗi mà chúng ta nợ.

Đến đâu với vẻ mặt điềm tĩnh, Satan đáp lại.
Không phải là không được phát minh ra điều đó, mà là điều đó đúng đắn.
Tin rằng điều đó rất quan trọng cho thành công của chúng ta, ta mang đến;
Ai trong chúng ta nhìn thấy bề mặt sáng chói
Của khuôn mẫu hư vô này mà chúng ta đứng,
Lục địa này của thiên đường rộng lớn, được trang trí
Với cây cỏ, hoa trái, ngọc và vàng,
Mắt ai chỉ lướt qua một cách hời hợt
Những điều này, như không quan tâm từ đâu chúng mọc lên
Sâu dưới lòng đất, vật liệu tối tăm và thô sơ,
Của bọt rượu và lửa, cho đến khi chạm vào
Với ánh sáng của thiên đàng, và được tôi luyện họ bắn ra
Thật đẹp đẽ, mở ra với ánh sáng xung quanh.
Những điều này trong sự ra đời tối tăm của chúng sâu sắc
Sẽ khiến chúng ta mang thai với ngọn lửa địa ngục,
Mà vào những động cơ rỗng dài và tròn
Chất đầy, ở lỗ bên kia với chút lửa
Giãn nở và tức giận sẽ phái ra
Từ xa với tiếng ầm ầm giữa kẻ thù của chúng ta
Những công cụ quậy phá như vậy sẽ đập tan
Thành từng mảnh, và áp đảo bất cứ thứ gì đứng vững
Ngược lại, họ sẽ sợ rằng chúng ta đã giải giới
Người sấm sét của mũi tên duy nhất mà hắn sợ hãi.
Chẳng bao lâu nữa công việc của chúng ta sẽ kết thúc, nhưng trước khi bình minh đến,
Hiệu ứng sẽ kết thúc ước muốn của chúng ta. Trong khi đó, hãy hồi sinh;
Bỏ sợ hãi; gia nhập sức mạnh và lời khuyên
Đừng nghĩ gì khó khăn, càng không nên tuyệt vọng.
Ông kết thúc, và những lời của ông tắt ngúm niềm vui
Được khai sáng, và hy vọng tàn lụi của họ được hồi sinh.
Phát minh mà tất cả đều ngưỡng mộ, và mỗi người, cách mà anh ấy
Để trở thành người phát minh bị bỏ lỡ, thật dễ dàng dường như.
Một khi đã được tìm thấy, điều mà hầu hết mọi người vẫn nghĩ là chưa được tìm thấy
Không thể: nhưng có thể là của dòng giống của ngươi
Trong những ngày tới, nếu ác ý tràn lan,
Ai đó có ý định gây rối, hoặc được truyền cảm hứng
Với âm mưu quỷ quyệt có thể bày ra
Như công cụ để giày vò con cái của loài người
Vì tội lỗi, hướng về chiến tranh và tàn sát lẫn nhau.
Ngay lập tức từ hội đồng, họ bay đến công việc,
Không có ai tranh cãi, vô số bàn tay
Sẵn sàng, chỉ trong chốc lát họ đã quay lại.
Mở rộng đất trời, và nhìn thấy bên dưới
Những nguyên bản của tự nhiên trong trạng thái thô sơ
Khái niệm; bọt lưu huỳnh và nitơ
Họ tìm thấy, họ hòa nhập, và với nghệ thuật tinh tế,
Bịa đặt và điều chỉnh, họ đã giảm bớt.
Đến hạt đen nhất, và được đưa vào kho:
Một phần các mạch ngầm bị khai thác (và đất này cũng không có)
Ruột không giống) của khoáng sản và đá,
Nơi nào để chế tạo động cơ và bóng của họ
Của sự hủy diệt; phần cây sậy khuyến khích
Cung cấp, độc hại chỉ với một chạm vào lửa. 520
Vậy là suốt cả ngày bình minh, dưới đêm có ý thức
Bí mật họ đã hoàn thành, và theo thứ tự đã sắp xếp,
Với sự thận trọng im lặng không bị phát hiện.
Bây giờ khi buổi sáng đẹp đẽ ở phương Đông xuất hiện trên thiên đường
Lên cao những thiên thần chiến thắng, và cầm vũ khí
Tiếng kèn sáng sớm vang lên: họ đứng trong vòng tay.
Của đoàn quân lấp lánh như vàng, rực rỡ ánh sáng,
Sớm tụ tập; những người khác từ những ngọn đồi bình minh
Nhìn quanh, và các trinh sát mỗi bờ biển lùng sục nhẹ nhàng,
Mỗi quý, để nhìn thấy kẻ thù xa xôi, 530
Nơi trú ngụ, hay nơi đã chạy trốn, hoặc nếu để chiến đấu,
Đang di chuyển hay dừng lại: họ sớm gặp anh ấy
Dưới những cờ phấp phới đang tiến lại, chậm rãi
Nhưng trung đoàn kiên cố; quay lại với cánh buồm nhanh nhất
Zophiel, của các thiên thần cherubim cánh nhanh nhất,
Bay đến, và giữa không trung kêu lên như vậy.

Vũ trang, các chiến binh, vũ trang để chiến đấu, kẻ thù đang đến gần,
Người mà chúng ta nghĩ đã trốn thoát, sẽ cứu chúng ta khỏi cuộc truy đuổi dài.
Hôm nay, đừng sợ sự bay nhảy của anh ấy; một đám mây dày đặc như vậy
Anh ấy đến, và tôi thấy sự bình thản trên khuôn mặt anh ấy.
Nghị quyết buồn và an toàn: hãy để mỗi
Chiếc áo giáp của anh ta rất chắc chắn, và mỗi
Đội vừa mũ bảo hộ, nắm chặt khiên tròn của mình,
Mang nặng hay nhẹ, vì hôm nay sẽ đổ xuống,
Nếu tôi đoán bất cứ điều gì, không có cơn mưa phùn,
Nhưng cơn bão tên lửa đạn nhọn với lửa.
Vậy nên ông đã cảnh báo họ tự nhận thức, và sớm
Theo thứ tự, từ bỏ mọi trở ngại;
Ngay lập tức không bị quấy rầy, họ đã hoảng hốt,
Và tiếp tục tiến lên trong cuộc chiến; khi bỗng thấy
Không xa lắm với bước chân nặng nề kẻ thù
Tiến gần đến sự thô kệch và khổng lồ; trong hình khối rỗng
Huấn luyện cỗ máy quỷ quyệt của mình, bị xuyên thủng
Ở mọi phía với những đội quân bóng tối sâu thẳm,
Để che giấu sự gian lận. Tại cuộc phỏng vấn, cả hai đều đứng
Một lúc, nhưng đột nhiên ở đầu xuất hiện
Satan: và do đó đã được nghe thấy ra lệnh lớn tiếng.

Tiên phong, bên phải và bên trái mặt trận mở ra;
Để tất cả những ai ghét chúng ta thấy, chúng ta tìm kiếm như thế nào.
Hòa bình và bình tĩnh, và với trái tim rộng mở
Sẵn sàng tiếp đón họ, nếu họ thích.
Lời mở đầu của chúng ta, và đừng quay lại một cách ngang ngược;
Nhưng điều đó tôi nghi ngờ, tuy nhiên chứng giám trời xanh,
Trời chứng giám cho ngươi ngay bây giờ, trong khi chúng ta thực hiện nghĩa vụ.
Tự do phần của chúng ta; các ngươi đã chỉ định đứng
Làm theo những gì bạn phụ trách, và đề cập ngắn gọn.
Những gì chúng ta đề xuất, và nói to để mọi người đều nghe thấy.

Vậy nên, chế nhạo bằng những lời lẽ mơ hồ, anh ta hiếm khi
Đã kết thúc; khi bên phải và bên trái phía trước
Chia rẽ, và hai bên đều đã rút lui.
Mà trong mắt chúng ta phát hiện ra điều mới lạ và kỳ lạ,
Một hàng cột ba tầng được đặt
Trên bánh xe (vì giống như những cột trụ, họ dường như)
Hoặc những thân cây rỗng được làm từ gỗ sồi hoặc thông,
Với những cành bị chặt, trong rừng hoặc núi bị đốn)
Đồng, sắt, khuôn đá, không có miệng
Với cái miệng ghê tởm há rộng ra với chúng ta,
Báo trước hòa bình rỗng tuếch; ở mỗi phía sau
Một seraphim đứng, và trong tay hắn một cây sậy
Đứng vẫy vùng với ngọn lửa; trong khi chúng ta hồi hộp,
Tập hợp đứng trong suy nghĩ của chúng ta, thích thú,
Không lâu, bỗng dưng tất cả các cây sậy của họ
Đưa ra, và áp dụng vào một lỗ hẹp
Với sự chạm nhẹ nhàng nhất. Ngay lập tức trong ngọn lửa,
Nhưng sớm bị che khuất bởi khói, toàn bộ thiên đường hiện ra,
Từ những chiếc động cơ gầm rú đó, tiếng gầm của chúng
Bầu không khí bị xé toạc bởi tiếng ồn kinh hoàng,
Và tất cả nội tạng của cô ấy bị xé ra, phun ra mùi hôi thối
Cơn thịnh nộ quỷ quyệt của họ, sấm sét bị xích và mưa đá
Của những quả cầu sắt, mà trên đó đoàn quân chiến thắng
Bị đánh bại, với cơn thịnh nộ điên cuồng như vậy,
Người mà họ đánh, không ai có thể đứng vững.
Dù đứng vững như đá, nhưng rồi họ cũng ngã xuống.
Hàng ngàn thiên thần trên thiên thần lăn lộn;
Càng sớm cho vũ khí của họ, họ có thể không vũ trang
Đã dễ dàng như các linh hồn lẩn tránh nhanh chóng
Bằng cách co lại nhanh chóng hoặc loại bỏ; nhưng bây giờ
Sự tan rã thô bạo theo sau và buộc phải tháo chạy;
Cũng không phục vụ để làm dịu đi hàng ngũ đông đúc của họ.
Họ nên làm gì? Nếu họ vội vàng, hãy đẩy lùi
Lật đổ liên tục và khiếm nhã
Gấp đôi, sẽ khiến họ càng bị khinh ghét hơn,
Và đối với kẻ thù của họ một tiếng cười; vì trong tầm nhìn
Đứng hàng ngũ seraphim một hàng khác
Trong tư thế chuẩn bị nổ lốp thứ hai của họ
Của sấm sét: quay lại sau khi bị đánh bại
Họ càng ghê tởm hơn. Satan nhìn thấy cảnh khổ của họ,
Và gọi các bạn của mình bằng những lời chế nhạo như vậy.

Ô bạn bè, sao không đến với những người chiến thắng kiêu hãnh này?
Trước đây họ đến với sự hung hãn, và khi chúng tôi,
Để giải trí cho họ một cách công bằng với thái độ cởi mở.
Và ngực, (còn gì hơn nữa?) đề xuất các điều khoản
Về sự sáng tác, họ ngay lập tức thay đổi ý kiến,
Bay đi, và rơi vào những điều kỳ lạ,
Khi họ nhảy múa, nhưng dường như chỉ để nhảy múa
Có lẽ hơi phóng túng và hoang dã.
Vì niềm vui của hòa bình được ban tặng: nhưng tôi đoán
Nếu các đề xuất của chúng tôi một lần nữa được lắng nghe
Chúng ta nên buộc họ phải có kết quả nhanh chóng.

Đến người mà Belial trong tâm trạng vui vẻ như vậy,
Lãnh đạo, các điều khoản chúng tôi gửi là các điều khoản quan trọng,
Về nội dung khó khăn, và đầy sức mạnh thúc giục về nhà,
Như chúng ta có thể nhận thấy, điều đó đã làm họ vui vẻ.
Và vấp ngã nhiều; ai nhận lấy chúng đúng,
Cần phải hiểu từ đầu đến chân;
Không hiểu, món quà này họ có bên cạnh,
Họ cho chúng ta thấy khi kẻ thù của chúng ta không đi thẳng.

Vậy họ giữa nhau trong tâm trạng vui vẻ
Đứng cười nhạo, suy nghĩ vượt xa
Tất cả nghi ngờ về chiến thắng, sức mạnh vĩnh cửu
Để phù hợp với những phát minh của họ, họ đã giả định
Thật dễ dàng, và từ tiếng sấm của anh ta đã trở thành sự khinh bỉ,
Và tất cả quân lính của ông ta chế nhạo, trong khi họ đứng đó.
Một lúc gặp rắc rối; nhưng họ không đứng lâu,
Cơn thịnh nộ thúc giục họ lâu dài, và tìm thấy họ vũ khí.
Chống lại những trò quậy phá địa ngục như vậy thật đáng ghê tởm.
Ngay lập tức (hãy nhìn xem sự xuất sắc, sức mạnh
Mà Đức Chúa Trời đã đặt vào các thiên thần hùng mạnh của Ngài)
Họ ném tay ra xa, và lên đồi
(Vì đất có sự đa dạng này từ thiên đường)
Về niềm vui nằm giữa đồi và thung lũng)
Nhẹ như ánh chớp họ chạy, họ bay,
Từ nền tảng của chúng lỏng lẻo qua lại
Họ đã nhổ những ngọn đồi ngồi với tất cả gánh nặng của chúng,
Đá, nước, rừng, và bên những ngọn cỏ rậm rạp
Nâng cao khiến họ chán chường trong tay: kinh ngạc,
Hãy chắc chắn, và nỗi kinh hoàng chiếm lấy quân nổi dậy,
Khi đến gần họ, họ thấy sự kinh hoàng.
Đáy núi quay ngược lên trên,
Cho đến khi trên hàng ba của những cỗ máy bị nguyền rủa đó
Họ thấy họ bị áp đảo, và tất cả sự tự tin của họ
Dưới sức nặng của những ngọn núi chôn sâu,
Bị xâm lược tiếp theo, và trên đầu họ
Các mỏm đất chính bị ném ra, bay lơ lửng trong không trung
Đến bóng tối, và áp bức toàn bộ các đạo quân vũ trang,
Giáp của họ giúp giảm thiệt hại, bị nghiền nát và bầm tím.
Vào trong bản chất của họ, điều này đã gây ra nỗi đau cho họ.
Không thể xoa dịu, và nhiều tiếng rên rỉ đau đớn,
Lâu nay vật lộn bên dưới, trước khi họ có thể cuốn mình
Ra khỏi nhà tù như vậy, dù là những linh hồn thuần khiết nhất,
Nguyên thủy trong trắng, giờ đây trở nên thô tục vì tội lỗi.
Phần còn lại bắt chước như tay chân
Đã dẫn họ đi, và những ngọn đồi lân cận đã bị xé toạc;
Vậy những ngọn đồi giữa không trung đã gặp những ngọn đồi.
Bị ném qua ném lại với những lời nguyền rủa khủng khiếp,
Dưới lòng đất đó, họ đã chiến đấu trong bóng tối u ám;
Tiếng ồn địa ngục; chiến tranh dường như là một trò chơi dân sự
Đến sự náo loạn này; sự hỗn loạn kinh khủng chất chồng
Khi sự nhầm lẫn nổi lên: và bây giờ toàn bộ thiên đàng
Đã bị hủy hoại, với sự tàn phá bao trùm, 670
Nếu không có Đức Chúa Cha toàn năng nơi Ngài ngự trị
Được thờ phụng trong thánh địa thiên đường an toàn của mình,
Tham vấn về tổng thể mọi thứ, đã được dự đoán
Sự náo loạn này, và được phép tất cả, đã khuyên:
Rằng mục đích vĩ đại của anh ấy có thể được hoàn thành như vậy,
Để tôn vinh con trai được xức dầu của mình đã báo thù
Đối với kẻ thù của mình, và để tuyên bố
Tất cả quyền lực trên anh ta đã được chuyển giao: từ đó đến con trai của anh ta.
Người đánh giá ngai vàng của ông, ông bắt đầu như vậy.

Ánh sáng rực rỡ của vinh quang ta, Con yêu dấu, 680
Con trai, trong khuôn mặt của người mà vô hình được nhìn thấy
Rõ ràng, tôi là gì bởi thần thánh,
Và trong tay ai mà theo sắc lệnh tôi làm,
Thứ hai toàn năng, hai ngày đã trôi qua,
Hai ngày, khi chúng ta tính toán những ngày của thiên đường,
Kể từ khi Michael và sức mạnh của anh ấy ra tay thuần phục
Những kẻ không vâng lời này; cuộc chiến của họ thật đau đớn,
Như có khả năng nhất, khi hai kẻ thù như vậy gặp nhau với vũ khí;
Vì ta đã để họ tự lo cho mình, và ngươi biết điều đó,
Bình đẳng trong sự tạo ra của họ, 690
Ngoại trừ những gì tội lỗi đã làm hư hại, mà vẫn còn tác động
Vô tình, vì tôi hoãn lại số phận của họ;
Từ đâu trong cuộc chiến vĩnh viễn họ phải tồn tại
Vô tận, và sẽ không tìm thấy giải pháp:
Chiến tranh mệt mỏi đã thực hiện những gì chiến tranh có thể làm,
Và để cơn thịnh nộ hỗn loạn buông lỏng dây cương,
Với núi như với vũ khí được trang bị, điều này khiến
Công việc hoang dã trên thiên đường, và nguy hiểm cho chính.
Hai ngày đã trôi qua, ngày thứ ba là của bạn;
Vì ngươi, ta đã định sẵn điều này, và đến đây
Đã chịu đựng, để vinh quang thuộc về ngươi.
Về việc kết thúc cuộc chiến vĩ đại này, vì không ai ngoài ngươi
Có thể kết thúc nó. Vào trong ngươi có đức hạnh và ân sủng như vậy.
Vĩ đại tôi đã truyền, để mọi người đều biết
Trên thiên đàng và địa ngục, quyền năng của ngài không ai sánh bằng,
Và sự náo động quái gở này được điều khiển như vậy,
Để chứng tỏ ngươi xứng đáng nhất để thừa kế
Trong tất cả mọi thứ, làm người thừa kế và làm vua
Bằng sự xức dầu thánh, quyền lợi xứng đáng của ngươi.
Đi đi, ngươi hùng mạnh nhất trong sức mạnh của cha ngươi,
Lên xe của ta, dẫn dắt những bánh xe nhanh chóng
Làm rung chuyển nền tảng của thiên đường, mang đến tất cả cuộc chiến của ta,
Cung và sấm của ta, đôi tay toàn năng của ta
Thắt lưng vào, và kiếm trên đùi hùng mạnh của ngươi;
Theo đuổi những con cái của bóng tối này, đuổi chúng đi
Từ mọi giới hạn của thiên đường vào sâu thẳm:
Ở đó hãy để họ học, như họ thích, để khinh thường.
Chúa và Đấng Messiah, vị vua được xức dầu của Ngài.

Ông ấy nói, và trên con trai của ông với những tia sáng trực tiếp
Tỏa sáng rực rỡ, anh ấy hoàn toàn thể hiện được tất cả những gì cha mình đã thể hiện.
Không thể diễn tả bằng lời trên khuôn mặt của anh ấy,
Và thế là Thần Thánh đáp lời.

Ô Cha, Ô đấng tối cao của các ngai vàng thiên đàng,
Đầu tiên, cao nhất, thánh thiện nhất, tốt nhất, ngươi luôn tìm kiếm
Để tôn vinh con trai ngươi, ta luôn kính trọng ngươi.
Như là điều công bằng nhất; đây là tài khoản vinh quang của tôi,
Niềm hân hoan của tôi, và toàn bộ niềm vui của tôi,
Rằng ngươi hài lòng với ta, tuyên bố ý nguyện của ngươi
Được thỏa mãn, điều mà để thỏa mãn là tất cả hạnh phúc của tôi.
Quyền trượng và quyền lực, ta cho rằng ngươi ban tặng,
Và sẽ vui vẻ từ bỏ, khi đến cuối cùng
Ngươi sẽ là tất cả trong tất cả, và ta trong ngươi.
Mãi mãi, và trong ta tất cả những ai mà ngươi yêu quý:
Nhưng kẻ nào ngươi ghét, ta cũng ghét, và có thể giả vờ yêu.
Những nỗi kinh hoàng của ngươi, khi ta khoác lên mình sự hiền hòa của ngươi,
Hình ảnh của ngươi trong mọi thứ; và sẽ sớm,
Với sức mạnh của ngươi, hãy xóa bỏ những kẻ nổi loạn khỏi thiên đàng,
Đến biệt thự tồi tàn đã chuẩn bị sẵn của họ.
Đến những chuỗi bóng tối, và con sâu bất tử,
Rằng từ sự vâng lời công bằng của ngươi có thể nổi loạn,
Ai mà tuân theo là hạnh phúc trọn vẹn.
Rồi các thánh của ngươi sẽ không bị pha trộn, và từ những điều ô uế
Xa cách, vòng quanh núi thánh của ngươi
Hallelujah chân thành hát lên cho Ngài,
Những bài thánh ca ca ngợi cao cả, và tôi là người đứng đầu trong số đó.
Nói vậy, ông cúi đầu trước quyền trượng của mình, đứng dậy.
Từ tay phải của vinh quang nơi Ngài ngự,
Và buổi sáng thiêng liêng thứ ba bắt đầu tỏa sáng
Bình minh qua thiên đàng: lao ra với âm thanh bão táp
Xe ngựa của thần phụ mẫu, 750
Lửa dày đặc lóe lên, bánh xe trong bánh xe chưa được vẽ ra,
Chính nó tràn đầy tinh thần, nhưng được hộ tống
Bởi bốn hình dáng thiên thần, mỗi hình bốn khuôn mặt
Đã kỳ diệu, như với các vì sao, thân thể họ đều
Và đôi cánh được gắn mắt, với mắt những bánh xe
Của beryl, và những ngọn lửa lao nhanh giữa;
Trên đầu họ là một bầu trời pha lê,
Trên một ngai vàng bằng sapphire, được khảm ngọc bích thuần khiết
Hổ phách, và màu sắc của cầu vồng mưa.
Ngài trong bộ giáp thiên thượng đều được trang bị đầy đủ
Của urim rực rỡ, công việc được tạo ra bởi thần thánh,
Đã thăng thiên, bên tay phải của Ngài là Chiến Thắng
Ngồi, cánh đại bàng, bên cạnh ông treo cây cung của mình
Và run rẩy với sấm sét ba tia được chứa đựng,
Và từ quanh anh ta, sự bùng nổ dữ dội đã cuồn cuộn.
Của khói và ngọn lửa cãi vã, và những tia lửa dữ dội;
Tham dự cùng với mười ngàn ngàn thánh nhân,
Anh ta tiến tới, ánh sáng từ xa của anh ta tỏa ra.
Và hai mươi nghìn (tôi nghe thấy số lượng của họ)
Xe ngựa của Chúa, một nửa ở mỗi bên đã được thấy: 770
Ngài cưỡi trên đôi cánh của thiên thần thật hùng vĩ.
Trên bầu trời tinh thể, ngự trị trong viên ngọc bích.
Nổi tiếng khắp nơi, nhưng chỉ bởi chính mình
Lần đầu gặp, họ bất ngờ vui mừng.
Khi lá cờ vĩ đại của Đấng Cứu Thế bùng cháy
Được thiên thần nâng đỡ, dấu hiệu của ngài trên thiên đàng:
Dưới sự chỉ đạo của ai mà Michael nhanh chóng giảm bớt
Quân đội của ông, bao quanh ở cả hai cánh,
Dưới đầu của họ, tất cả đều được hiện thân trong một.
Trước mặt ông, quyền năng thần thánh đã chuẩn bị con đường của mình;
Theo lệnh của ông, những ngọn đồi bị lật đổ đã rút lui.
Mỗi người về chỗ của mình, họ nghe thấy giọng nói của anh ấy và đi.
Khúm núm, trời ơi, mặt mày hắn lại như xưa,
Và với những bông hoa tươi mới, đồi và thung lũng đều mỉm cười.
Điều này thấy kẻ thù bất hạnh của mình nhưng vẫn đứng vững.
Và để cuộc chiến nổi loạn tập hợp sức mạnh của họ
Vô tri, hy vọng nảy sinh từ tuyệt vọng.
Trong những linh hồn thiên đường có thể tồn tại sự bội bạc như vậy không?
Nhưng để thuyết phục kẻ kiêu ngạo, dấu hiệu nào có thể hữu ích,
Hay những điều kỳ diệu khiến kẻ cứng đầu phải nhượng bộ?
Họ trở nên cứng rắn hơn bởi những gì có thể thu hồi nhiều nhất,
Đau buồn khi thấy vinh quang của anh ấy, khi nhìn thấy
Đã ghen tị, và khao khát đạt được tầm cao của anh ấy,
Đứng vững trong trận chiến khốc liệt, bằng sức mạnh hoặc gian lận
Hy vọng thịnh vượng, và cuối cùng thành công
Chống lại Chúa và Đấng Cứu Thế, hoặc sẽ ngã xuống
Trong sự tàn phá toàn cầu cuối cùng, và bây giờ
Đến trận chiến cuối cùng, khinh thường sự chạy trốn,
Hoặc rút lui yếu ớt; khi Con Vĩ Đại của Thiên Chúa
Đến tất cả quân lính của mình ở cả hai bên, ông đã nói như vậy.

Đứng yên trong trang phục rực rỡ, các thánh nhân, hãy đứng đây
Các thiên thần được trang bị, hôm nay nghỉ ngơi khỏi trận chiến;
Trung thành là cuộc chiến của bạn, và của Chúa.
Được chấp nhận, không sợ hãi trong lý do chính nghĩa của mình,
Và như các ngươi đã nhận, thì các ngươi cũng đã làm.
Bất khả chiến bại; nhưng của bọn bị nguyền rủa này
Hình phạt thuộc về tay kia,
Sự báo thù là của hắn, hoặc của người mà hắn chỉ định duy nhất;
Số lượng công việc hôm nay không được định sẵn.
Cũng không phải đám đông, chỉ đứng yên và ngắm nhìn thôi.
Sự phẫn nộ của Chúa đổ xuống những kẻ vô thần này.
Bởi tôi, không phải bạn mà là tôi họ đã khinh thường,
Nhưng họ ghen tị; tất cả sự giận dữ của họ đều nhằm vào tôi,
Bởi vì Cha, Đấng tối cao trên thiên đàng
Vương quốc và quyền lực và vinh quang thuộc về,
Ngài đã tôn vinh tôi theo ý muốn của Ngài.
Vì vậy, số phận của họ đã được giao cho tôi;
Rằng họ có thể thực hiện ước nguyện của mình, thử sức với tôi.
Trong trận chiến mà kẻ mạnh hơn chứng tỏ, họ đều,
Hoặc tôi một mình chống lại họ, vì bằng sức mạnh
Họ đo lường tất cả, của sự xuất sắc khác
Không ganh đua, cũng không quan tâm ai hơn ai;
Cũng không có cuộc tranh chấp nào khác với họ mà tôi chấp nhận.

Vậy là Con đã nói, và mọi thứ đã biến thành nỗi kinh hoàng.
Gương mặt của anh ta quá nghiêm khắc để có thể nhìn thấy.
Và đầy phẫn nộ nhắm vào kẻ thù của mình.
Ngay lập tức bốn người trải rộng đôi cánh đầy sao của họ.
Với bóng tối khủng khiếp liền kề, và những quả cầu
Cỗ xe dữ dội của hắn lăn bánh, như với âm thanh
Của những trận lũ cuốn, hoặc của một đoàn quân đông đảo.
Ông đã tiến thẳng về phía những kẻ thù bất chính của mình,
U ám như đêm; dưới những bánh xe đang cháy của anh ta
Vầng trời kiên định rung chuyển khắp nơi,
Tất cả trừ ngai vàng của Chúa. Rất sớm
Trong số họ, anh ấy đã đến; trong tay phải của anh ấy
Nắm giữ mười nghìn tiếng sấm, mà ông đã gửi
Trước mặt ông, như trong tâm hồn họ đã khắc sâu
Đại dịch; chúng làm cho mọi sự kháng cự đều thất bại,
Tất cả lòng dũng cảm; những vũ khí vô dụng của họ rơi xuống.
Trên những chiếc khiên và mũ bảo hộ, và những cái đầu đội mũ bảo hộ, ông cưỡi ngựa
Của những ngai vàng và các seraphim hùng mạnh quỳ gối,
Mong rằng những ngọn núi giờ đây có thể lại như xưa
Bị ném vào họ như một nơi trú ẩn khỏi cơn thịnh nộ của anh ta.
Cả hai bên đều không kém phần bão tố.
Mũi tên của anh ấy, từ bốn khuôn mặt bốn,
Khác biệt với đôi mắt, và từ những bánh xe sống động
Khác biệt nhưng giống nhau với hàng triệu đôi mắt;
Một tinh thần trong họ cai trị, và mọi ánh mắt
Chớp loé sáng, và bắn ra ngọn lửa độc hại
Giữa những kẻ bị nguyền rủa, đã làm héo mòn tất cả sức mạnh của họ,
Và sức mạnh thường ngày của họ đã rời bỏ họ, để lại sự kiệt quệ,
Kiệt sức, mất tinh thần, đau khổ, sa ngã.
Nhưng một nửa sức mạnh của ông ta không được phát huy, mà bị kiềm chế.
Tiếng sấm của anh ấy giữa chừng, vì anh ấy có ý định
Không phải để phá hủy, mà để nhổ chúng ra khỏi thiên đường:
Người bị lật đổ mà anh ta đã nâng lên, và như một bầy
Của những con dê hoặc bầy cừu nhút nhát tụ tập lại với nhau.
Đuổi họ trước mặt ông, kinh hoàng, bị truy đuổi.
Với những nỗi kinh hoàng và những cơn thịnh nộ đến tận cùng
Và bức tường pha lê của thiên đường, mở ra rộng lớn,
Cuộn vào trong, và một khoảng trống rộng mở ra.
Vào sâu thẳm lãng phí; cảnh tượng quái dị
Đánh họ bằng nỗi kinh hoàng lùi lại, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều.
Thúc giục họ phía sau; họ liều lĩnh lao vào
Xuống từ bờ vực thiên đường, cơn thịnh nộ vĩnh cửu
Bị thiêu đốt theo họ xuống vực thẳm.

Địa ngục nghe thấy tiếng ồn không thể chịu đựng nổi, địa ngục thấy
Thiên đường tan vỡ từ thiên đường và đã bỏ chạy
Sợ hãi; nhưng số phận nghiêm khắc đã định đoạt quá sâu sắc
Những nền tảng tối tăm của cô ấy, và quá nhanh đã bị ràng buộc.
Chín ngày họ rơi; hỗn loạn kinh hoàng gầm thét,
Và cảm thấy mười lần bối rối trong sự sa ngã của họ
Qua sự hỗn loạn điên cuồng của anh ta, một cuộc hỗn chiến khổng lồ
Gánh nặng đổ lên đầu anh ta: địa ngục cuối cùng
Ngáp nhận lấy họ trọn vẹn, và trên họ khép lại,
Địa ngục, nơi cư trú của họ, đầy rẫy lửa cháy.
Khó nguôi, ngôi nhà của nỗi buồn và đau khổ.
Thiên đàng nhẹ nhõm vui mừng, và sớm sửa chữa
Bức tranh tường của cô ấy, trở về nơi nó đã lăn.
Người chiến thắng duy nhất từ cuộc trục xuất kẻ thù của mình
Đấng Cứu Thế, xe chiến thắng của Ngài đã quay lại:
Để gặp gỡ ông, tất cả các thánh của ông, những người đã đứng im lặng
Những nhân chứng của những hành động toàn năng của ông,
Với lễ kỷ niệm đã đến gần; và khi họ đi,
Bóng râm với cây cọ nhánh, mỗi đơn hàng đều sáng,
Sung chiến thắng, và anh ta được ca ngợi là vua chiến thắng,
Con trai, người thừa kế, và Chúa tể, quyền lực được ban cho anh ta,
Xứng đáng nhất để trị vì: anh ấy đã tổ chức một buổi lễ kỷ niệm
Chiến thắng qua giữa trời, vào các tòa án
Và đền thờ của cha vĩ đại của ông ngự trị
Trên cao: ai đã tiếp nhận vinh quang của Ngài,
Nơi giờ đây ngài ngồi bên phải của hạnh phúc.

Vì vậy, đo lường những điều trên thiên đàng bằng những điều trên trái đất.
Theo yêu cầu của ngươi, và để ngươi có thể cẩn thận
Bằng những gì đã qua, ta đã tiết lộ cho ngươi.
Có thể điều gì khác đã bị giấu kín với nhân loại;
Sự bất hòa đã xảy ra, và cuộc chiến trên thiên đàng
Giữa các quyền năng thiên thần, và sự sa ngã sâu sắc
Trong số những kẻ tham vọng quá cao, ai đã nổi loạn
Với Satan, kẻ ghen tị với trạng thái của ngươi bây giờ,
Ai bây giờ đang âm thầm lên kế hoạch để quyến rũ
Ngươi cũng từ sự vâng lời, rằng với anh ấy
Bị tước đoạt hạnh phúc, ngươi có thể tham gia
Hình phạt của anh ta, nỗi khổ đau vĩnh viễn;
Điều đó sẽ là tất cả sự an ủi và sự trả thù của anh ta.
Như một sự xúc phạm đối với đấng tối cao,
Ngươi từng là bạn đồng hành của nỗi buồn hắn.
Nhưng đừng nghe theo những cám dỗ của hắn, hãy cảnh giác.
Ngươi yếu hơn; hãy để điều này có lợi cho ngươi khi nghe thấy.
Bằng một ví dụ khủng khiếp, phần thưởng
Về sự bất tuân; họ có thể đã đứng vững,
Nhưng đã ngã; hãy nhớ, và sợ hãi khi vi phạm.


SÁCH VII



MILTONkêu gọi sự giúp đỡ của Urania, từng được biết đến là Nàng thơ của Thiên văn học, nhưng ngay lập tức phủ nhận rằng bà là một trong chín nàng thơ cổ điển: đây là một nàng thơ khác, chị của Trí tuệ. Thiên văn học sẽ là phù hợp, vì cuốn sách này chứa đựng câu chuyện của Raphael về sự sáng tạo của Chúa đối với thế giới—không chỉ là trái đất của chúng ta, mà là toàn bộ vũ trụ, ‘Có độ rộng gần như vô hạn, với những vì sao | Nhiều vô số, và mỗi vì sao có thể là một thế giới | Của nơi cư trú đã định sẵn’. Một lần nữa, Satan không xuất hiện, và mối quan tâm chính của cuốn sách này là trong mô tả lộng lẫy về thế giới tự nhiên đang nổi lên: ‘cuối cùng | Nở ra như trong điệu nhảy những cây cổ thụ trang trọng, và lan rộng | Những cành của chúng treo đầy trái cây phong phú.’ Và chính trong lời cầu khẩn đến Urania mà Milton nói về tình huống khó khăn của chính mình, gần như tuyệt vọng, ‘rơi vào những ngày xấu, | Trong những ngày xấu dù đã rơi, và những lời lưỡi xấu; | Trong bóng tối, và với những nguy hiểm bao quanh, | Và sự cô đơn’. Nhưng ông được an ủi bởi suy nghĩ rằng Urania sẽ dẫn dắt bài hát của ông, và (trong một câu nói đã nuôi dưỡng nhiều nhà văn đơn độc) sẽ ‘tìm thấy khán giả thích hợp, dù ít’.

P. P.
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Cuộc tranh luận

RAPHAELtheo yêu cầu của Adam kể lại cách và lý do thế giới này được tạo ra lần đầu tiên; rằng Chúa, sau khi trục xuất Satan và các thiên thần của hắn ra khỏi thiên đàng, đã tuyên bố ý muốn tạo ra một thế giới khác và các sinh vật khác để cư trú trong đó; gửi con trai của Ngài với vinh quang và sự hộ tống của các thiên thần để thực hiện công việc sáng tạo trong sáu ngày: các thiên thần ca ngợi bằng những bài thánh ca về sự hoàn thành của công việc đó, và sự thăng thiên trở lại thiên đàng của Ngài.


DESCENDtừ thiên đường Urania, với cái tên đó
Nếu ngươi được gọi đúng, tiếng nói của ai là thiêng liêng
Theo sau, trên đỉnh đồi Olympian tôi bay lên,
Trên chuyến bay của cánh Pegasean.
Ý nghĩa, không phải tên ta gọi: vì ngươi
Cũng không phải của chín nàng thơ, cũng không phải ở đỉnh cao
Của Olympus cổ xưa ngự trị, nhưng sinh ra từ trời,
Trước khi những ngọn đồi xuất hiện, hoặc suối chảy,
Ngươi với trí tuệ vĩnh cửu đã trò chuyện,
Sự khôn ngoan là chị gái của ngươi, và với nàng ngươi đã chơi đùa.
Trước sự hiện diện của Cha toàn năng, vui mừng
Với bài ca thiên thượng của ngươi. Được dẫn dắt bởi ngươi
Vào thiên đường của những thiên đường, tôi đã tự cho mình là như vậy,
Một vị khách trần gian, và không khí thiên đường.
Thái độ của ngươi; với sự an toàn tương tự dẫn dắt xuống
Trả tôi về với nguyên tố của tôi:
Sợ rằng từ con ngựa bay này không được kiềm chế, (như một lần
Bellerophon, mặc dù đến từ một vùng đất thấp hơn)
Xuống ngựa, trên cánh đồng Aleian tôi ngã xuống
Sai lầm để lang thang và lạc lõng ở đó.
Một nửa vẫn chưa được ca ngợi, nhưng đã hẹp hơn.
Trong phạm vi ban ngày có thể nhìn thấy;
Đứng trên mặt đất, không bị cuốn hút lên cực,
An toàn hơn, tôi hát bằng giọng người phàm, không thay đổi.
Đến khàn giọng hoặc câm lặng, dù đã rơi vào những ngày tăm tối,
Vào những ngày ác độc dù đã sa ngã, và những lưỡi ác độc;
Trong bóng tối, và với những nguy hiểm bao quanh,
Và sự cô đơn; nhưng không cô đơn, khi ngươi
Thăm giấc ngủ của ta mỗi đêm, hoặc khi bình minh
Tím màu phương Đông: vẫn điều khiển bài hát của ta,
Urania, và khán giả thích hợp tìm thấy, mặc dù ít.
Nhưng hãy xua tan đi sự bất hòa man rợ.
Của Bacchus và những người vui vẻ của ông, cuộc đua
Của cuộc hỗn loạn điên cuồng đã xé nát nhà thơ Thracia
Ở Rhodope, nơi rừng và đá có tai
Đến sự mê đắm, cho đến khi tiếng ồn ào hung dữ chìm lắng
Cả đàn hạc và giọng hát; cũng không thể bảo vệ nàng thơ
Con trai của bà. Đừng từ chối kẻ cầu xin ngươi:
Bởi vì ngươi là thiên đường, còn nàng chỉ là một giấc mơ trống rỗng.

Nói đi, nữ thần, điều gì đã xảy ra khi Raphael,
Thiên thần vĩ đại, đã cảnh báo trước
Adam bằng ví dụ khủng khiếp để cảnh giác
Apostasy, bởi những gì đã xảy ra trên thiên đàng
Đối với những kẻ bỏ đạo, để điều tương tự không xảy ra
Trong Thiên Đường dành cho Adam hoặc dòng dõi của ông,
Bị cấm không được chạm vào cây bị cấm,
Nếu họ vi phạm và coi thường mệnh lệnh duy nhất đó,
Dễ dàng tuân theo giữa sự lựa chọn
Trong tất cả các hương vị khác để làm hài lòng khẩu vị của họ,
Dù lang thang. Anh ấy với người bạn đời Eva của mình
Câu chuyện được nghe chăm chú, và đã được lấp đầy
Với lòng ngưỡng mộ, và sự suy tư sâu sắc để lắng nghe
Về những điều cao cả và kỳ lạ, những điều trong suy nghĩ của họ
Thật không thể tưởng tượng nổi như sự thù hận ở thiên đường,
Và chiến tranh gần kề hòa bình của Chúa trong hạnh phúc
Với sự nhầm lẫn như vậy: nhưng cái ác sớm
Bị đẩy lùi lại như một trận lũ trên những người đó
Từ ai mà nó nảy sinh, không thể hòa trộn
Với sự ban phước. Từ đó Adam sớm hủy bỏ
Những nghi ngờ trong lòng anh ta dấy lên: và bây giờ
Dẫn dắt, nhưng không tội lỗi, với khát khao hiểu biết
Điều gì gần gũi hơn có thể khiến anh ta lo lắng, thế giới này như thế nào
Của trời đất rõ ràng bắt đầu đầu tiên,
Khi nào, và nơi nào được tạo ra, vì lý do gì,
Điều gì trong Eden hoặc ngoài kia đã được thực hiện
Trước ký ức của anh ấy, như một người đang chịu hạn hán
Nhưng vẫn chưa nguôi ngoai, đôi mắt vẫn nhìn dòng chảy hiện tại,
Âm thanh rì rào của ai đó nghe thấy khát khao mới,
Tiếp tục như vậy để hỏi vị khách thiên đường của mình.

Những điều vĩ đại, và đầy kỳ diệu trong tai chúng ta,
Khác xa thế giới này, ngươi đã tiết lộ
Người phiên dịch thần thánh, được gửi đến bởi ân sủng
Xuống từ cõi thiên đường để cảnh báo
Chúng ta kịp thời nhận ra điều gì có thể đã là mất mát của chúng ta,
Không biết, điều mà tri thức con người không thể đạt tới:
Vì điều đó, chúng ta nợ cho điều tốt vô hạn
Lời cảm ơn bất diệt, và lời nhắc nhở của ông
Nhận với mục đích trang trọng để quan sát
Bất biến ý chí tối cao của ngài, kết thúc
Về những gì chúng ta là. Nhưng vì ngươi đã ban cho
Nhẹ nhàng để chúng tôi truyền đạt hướng dẫn.
Những điều vượt xa suy nghĩ trần thế, nhưng vẫn liên quan
Sự hiểu biết của chúng ta, dường như là trí tuệ cao nhất,
Xin hãy hạ mình xuống thấp hơn, và kể lại.
Điều gì có thể không kém phần hữu ích cho chúng ta được biết,
Làm thế nào thiên đường này mà chúng ta thấy được bắt đầu?
Xa xôi quá, với những ngọn lửa chuyển động trang trí
Vô số, và điều này mang lại hoặc lấp đầy
Tất cả không gian, không khí xung quanh rộng lớn hòa quyện
Ôm trọn quanh trái đất rực rỡ này, nguyên nhân gì
Người sáng tạo đã được di chuyển trong giấc nghỉ ngơi thánh thiện của mình.
Qua mọi thời đại, quá muộn để xây dựng
Trong hỗn loạn, và công việc bắt đầu, bao lâu
Được tha thứ, nếu không bị cấm ngươi có thể tiết lộ
Chúng ta, không khám phá những bí mật hỏi
Của đế chế vĩnh cửu của ông, nhưng càng nhiều
Để làm nổi bật các tác phẩm của ông ấy, chúng ta càng biết nhiều hơn.
Và ánh sáng vĩ đại của ban ngày vẫn muốn chạy trốn
Nhiều phần của cuộc đua của anh ấy dù dốc, hồi hộp trên thiên đàng
Bị giữ bởi giọng nói của ngươi, giọng nói mạnh mẽ của ngươi, hắn nghe thấy,
Và sẽ không còn chờ đợi lâu hơn để nghe ngươi kể
Thế hệ của anh ấy, và sự gia tăng sinh đẻ
Của tự nhiên từ sâu thẳm vô hình:
Hoặc nếu sao chiều và mặt trăng
Nhanh chóng đến với khán giả của ngươi, đêm với nàng sẽ mang đến
Im lặng, và giấc ngủ lắng nghe sẽ theo dõi,
Hoặc chúng ta có thể chào tạm biệt sự vắng mặt của anh ấy, cho đến khi bài hát của bạn vang lên.
Kết thúc, và giải tán ngươi trước khi ánh sáng buổi sáng ló rạng.

Vậy là Adam đã cầu xin vị khách danh giá của mình:

Và thế là thiên thần thần thánh đã trả lời một cách nhẹ nhàng.
Điều này cũng là yêu cầu của ngươi, nhưng hãy thận trọng khi hỏi.
Đạt được: mặc dù để kể lại những công việc vĩ đại
Những lời nào hay lưỡi của seraph có thể đủ,
Hay trái tim của con người có đủ để hiểu không?
Nhưng điều gì mà ngươi có thể đạt được, điều nào sẽ phục vụ tốt nhất
Để tôn vinh người tạo ra, và suy ra
Ngươi cũng hạnh phúc hơn, sẽ không bị ngăn cản.
Thính giác của ngươi, một nhiệm vụ từ trên cao
Ta đã nhận được, để đáp ứng nguyện vọng của ngươi.
Kiến thức trong giới hạn; vượt ra ngoài thì kiêng khem
Để hỏi, cũng đừng để những phát minh của chính mình hy vọng
Những điều chưa được tiết lộ, mà vị vua vô hình,
Chỉ có người toàn tri, đã kìm nén trong đêm,
Không thể giao tiếp với ai trên đất hay trời:
Còn lại đủ để tìm kiếm và biết.
Nhưng tri thức như thức ăn, và không cần ít hơn.
Sự kiềm chế của cô ấy đối với cơn thèm ăn, để biết
Trong chừng mực những gì tâm trí có thể chứa đựng,
Áp bức người khác bằng sự thừa thãi, và sớm quay lưng
Khôn ngoan với ngu dốt, như thức ăn với gió.

Biết rằng, sau Lucifer từ thiên đàng
(Vậy hãy gọi anh ấy, sáng hơn một lần giữa đám đông)
Của các thiên thần, hơn cả ngôi sao giữa các vì sao)
Ngã xuống cùng với những đạo quân rực lửa của mình qua vực sâu
Vào chỗ của mình, và vị Đại Tử đã trở về
Thắng lợi cùng các thánh của Ngài, Đấng Toàn Năng
Đức Chúa Cha vĩnh cửu từ ngai vàng của Ngài đã nhìn xuống
Đám đông của họ, và đến con trai ông ta nói như vậy.

Ít nhất kẻ thù ghen tị của chúng ta đã thất bại, kẻ đã nghĩ
Tất cả đều giống như hắn, nổi loạn, nhờ sự giúp đỡ của hắn
Sức mạnh cao không thể tiếp cận này, ghế ngồi
Của thần thánh tối cao, chúng ta bị tước đoạt,
Ông ta tin rằng đã chiếm đoạt, và vào gian lận.
Kéo nhiều người, nơi họ không còn được biết đến nữa;
Nhưng phần lớn vẫn giữ, tôi thấy,
Trạm của họ, thiên đường nhưng vẫn đông đúc giữ lại
Số lượng đủ để chiếm hữu các vương quốc của cô ấy
Dù rộng, và ngôi đền cao này để thường xuyên lui tới
Với các bộ trưởng và nghi lễ trang trọng:
Nhưng lest trái tim của anh ta tự mãn trong sự tổn hại
Đã xong, để làm cho thiên đường vắng bóng người
Tổn thương của tôi được coi là đáng yêu, tôi có thể sửa chữa.
Sự thiệt hại đó, nếu đó là sự mất mát
Mất phương hướng, và chỉ trong khoảnh khắc sẽ tạo ra
Một thế giới khác, từ một người thành một giống nòi
Của những người đàn ông vô số, ở đó để cư trú,
Không ở đây, cho đến khi được nâng cao theo từng bậc công lao
Họ mở ra cho chính mình con đường dài.
Lên đây, dưới sự thử thách của sự vâng lời lâu dài,
Và đất sẽ biến thành thiên đường, và thiên đường sẽ biến thành đất,
Một vương quốc, niềm vui và sự đoàn kết không bao giờ kết thúc.
Trong khi đó, các quyền lực của thiên đàng, hãy cư trú trong sự lỏng lẻo,
Và ngươi, Lời của ta, Con Một, bởi ngươi
Điều này ta thực hiện, ngươi hãy nói, và nó sẽ được hoàn thành:
Tinh thần và sức mạnh bao trùm của ta với ngươi
Tôi gửi đi, cưỡi ngựa tiến lên, và chào biển sâu
Trong những giới hạn đã định, trời và đất hãy ở lại.
Vô biên là sâu thẳm, vì tôi là người lấp đầy
Vô hạn, không phải là không gian trống rỗng.
Dù tôi tự rút lui không bị giới hạn,
Và đừng phô bày lòng tốt của ta, điều đó là miễn phí.
Hành động hay không, cần thiết và ngẫu nhiên
Đừng đến gần tôi, và điều tôi muốn là số phận.

Vậy là Đấng Tối Cao đã phán, và những gì Ngài đã phán
Lời của Ngài, Thần Thánh con, đã có hiệu lực.
Hành động của Chúa đến ngay lập tức, nhanh chóng hơn.
Hơn cả thời gian hay chuyển động, nhưng với tai con người
Không thể nói ra nếu không có quá trình diễn đạt.
Như đã được kể theo cách mà khái niệm trần thế có thể tiếp nhận.
Chiến thắng vĩ đại và niềm vui mừng ở trên thiên đàng
Khi điều đó được nghe tuyên bố là ý chí của đấng toàn năng;
Vinh quang họ hát lên cho đấng tối cao, thiện chí
Đến những người đàn ông tương lai, và trong những nơi ở của họ, bình yên:
Vinh quang cho người có cơn thịnh nộ công bằng trả thù
Đã đuổi những kẻ vô đạo ra khỏi tầm nhìn của ông.
Và những nơi cư trú của người công chính; đối với ông
Vinh quang và tán dương, người đã định đoạt bằng trí tuệ của mình
Tạo ra cái tốt từ cái ác, thay vì vậy
Của những linh hồn ác độc, một giống nòi tốt đẹp hơn để mang đến
Vào căn phòng trống của họ, và từ đó khuếch tán
Ngài tốt lành cho các thế giới và các thời đại vô tận.
Vậy là các bậc thang đã hát: trong khi đó Con
Trên cuộc thám hiểm vĩ đại của ông, giờ đây xuất hiện,
Được bao bọc bởi quyền năng vô biên, được vinh quang tôn vinh
Của sự uy nghiêm thần thánh, trí tuệ và tình yêu
Vĩ đại, và tất cả những gì của cha anh ấy đều tỏa sáng trong anh.
Về chiếc xe của ông, vô số đã đổ xuống.
Cherub và seraph, các bậc quyền lực và ngai vàng,
Và những đức hạnh, những linh hồn có cánh, và những chiếc xe có cánh,
Từ kho vũ khí của Chúa, nơi đứng từ xưa
Vô số giữa hai ngọn núi trơ trẽn trú ngụ
Chống lại một ngày trang nghiêm, được trang bị sẵn sàng,
Thiên thạch trang bị; và giờ đây đã xuất hiện
Tự phát, vì trong họ tinh thần sống động,
Người hầu của Chúa họ: thiên đường mở rộng ra
Cánh cổng luôn mở của cô ấy, âm thanh hòa hợp
Trên bản lề vàng chuyển động, để mở ra
Vị vua vinh quang trong lời quyền năng của Ngài
Và tinh thần đến để tạo ra những thế giới mới.
Trên nền đất thiên đường họ đứng, và từ bờ biển
Họ nhìn vào vực thẳm bao la không thể đo đếm.
Kinh khủng như biển cả, tối tăm, lãng phí, hoang dã,
Từ dưới đáy lên, bị gió cuồng phong xoay chuyển
Và những con sóng dâng cao, như những ngọn núi để tấn công
Chiều cao của thiên đường, và với trung tâm hòa trộn cột trụ.

Im lặng đi, những con sóng đang dậy sóng, và ngươi, sâu thẳm, hãy yên tĩnh,
Nói rồi lời toàn năng, sự bất hòa của bạn kết thúc:

Cũng không dừng lại, mà trên đôi cánh của các thiên thần
Nâng cao, trong vinh quang của cha đã cưỡi
Xa vào hỗn loạn, và thế giới chưa ra đời; 220
Vì hỗn loạn đã nghe thấy tiếng của hắn: tất cả đoàn tùy tùng của hắn
Theo sau trong đoàn rước sáng chói để chiêm ngưỡng
Sự sáng tạo, và những kỳ diệu của sức mạnh của Ngài.
Rồi bánh xe cuồng nhiệt dừng lại, và trong tay ông
Anh ấy cầm chiếc la bàn vàng, chuẩn bị
Trong kho tàng vĩnh hằng của Chúa, để bao quanh
Vũ trụ này, và tất cả những gì được tạo ra:
Một chân anh ta đứng thẳng, và chân kia xoay.
Quanh qua sự sâu thẳm mờ mịt rộng lớn,
Và nói, Đến đây thì dừng lại, đến đây thì giới hạn của ngươi,
Đây là vòng tròn công bằng của ngươi, ô thế giới.
Vậy Chúa đã tạo ra trời, vậy đất,
Vật chất chưa hình thành và trống rỗng: bóng tối sâu thẳm
Che khuất vực thẳm: nhưng trên mặt nước yên bình
Đôi cánh trầm tư của Ngài trải rộng tinh thần của Chúa,
Và đức tính sống còn được thấm nhuần, và sức sống mãnh liệt
Trong khối chất lỏng, nhưng được tẩy chay xuống dưới.
Những cặn bã đen tối lạnh lẽo của địa ngục
Chống lại sự sống: rồi được thành lập, rồi được tập hợp lại
Những thứ giống nhau thì ở bên nhau, những thứ còn lại thì ở nhiều nơi khác nhau.
Phân tán, và giữa không khí quay cuồng,
Và trái đất tự cân bằng trên trung tâm của nó.

Hãy có ánh sáng, Chúa phán, và ngay lập tức có ánh sáng
Huyền ảo, đầu tiên của mọi thứ, tinh túy thuần khiết
Nhảy ra từ sâu thẳm, và từ phương đông quê hương của cô ấy
Để bắt đầu cuộc hành trình qua bóng tối nhẹ nhàng,
Được bao bọc trong một đám mây rực rỡ, vì mặt trời vẫn chưa xuất hiện
Không phải; cô ấy trong một cái lều mờ mịt
Ở lại một thời gian. Chúa thấy ánh sáng là tốt;
Và ánh sáng từ bóng tối bởi bán cầu
Chia rẽ: ánh sáng ban ngày, và bóng tối ban đêm
Ngài đã đặt tên. Như vậy là ngày đầu tiên đã qua đi và sáng đã đến:
Cũng không qua đi mà không được kỷ niệm, cũng không qua đi mà không được ca ngợi.
Bởi các hợp xướng thiên thể, khi ánh sáng phương Đông
Thở ra đầu tiên từ bóng tối, họ nhìn thấy;
Ngày sinh của trời đất; với niềm vui và tiếng hò reo
Quả cầu vũ trụ rỗng mà họ đã lấp đầy,
Và chạm vào những cây đàn hạc vàng của họ, và ca ngợi bằng những bài thánh ca.
Chúa và những công trình của Ngài, họ đã ca ngợi Đấng Tạo Hóa,
Cả khi buổi tối đầu tiên đến, và khi buổi sáng đầu tiên đến.

Một lần nữa, Chúa phán, Hãy có vòm trời.
Giữa dòng nước, và để nó phân chia
Các dòng nước từ các dòng nước: và Chúa đã tạo ra
Bầu trời, không gian rộng lớn, trong sạch,
Không khí trong suốt, nguyên tố, khuếch tán
Trong mạch đến điểm lồi nhất
Của vòng tròn vĩ đại này: phân chia vững chắc và chắc chắn,
Những dòng nước bên dưới từ những dòng nước bên trên
Chia rẽ: như đất, vậy thế giới
Xây dựng trên dòng nước bao quanh yên bình, trong sự rộng lớn
Đại dương tinh thể, và sự hỗn loạn ầm ĩ
Của Hỗn Loạn xa cách, kẻo những cực đoan dữ dội
Liền kề có thể làm hỏng toàn bộ khung:
Và Ngài đặt tên cho thiên đàng là vòm trời: vậy thì cũng vậy
Và hợp xướng buổi sáng đã hát vào ngày thứ hai.

Trái đất đã hình thành, nhưng vẫn còn trong bụng mẹ.
Của nước, phôi thai chưa trưởng thành liên quan,
Không xuất hiện: trên khắp bề mặt trái đất
Đại dương chính chảy, không lặng lẽ, mà ấm áp
Hài hước phong phú làm dịu đi toàn cầu của cô ấy,
Lên men người mẹ vĩ đại để thụ thai,
Thỏa mãn với độ ẩm dễ chịu, khi Chúa phán
Hãy tụ họp lại bây giờ, các dòng nước dưới trời.
Vào một nơi, và để đất khô xuất hiện.
Ngay lập tức những ngọn núi khổng lồ xuất hiện.
Nổi lên, và những lưng trần rộng lớn của họ nhô lên
Vào những đám mây, đỉnh của chúng vươn lên bầu trời:
Cao như những ngọn đồi phình ra, thấp như vậy
Xuống sâu một đáy rỗng rộng và sâu,
Giường nước rộng lớn: họ đến đó
Vội vàng với sự hân hoan, cuộn lên
Như những giọt nước trên bụi bám lại từ khô cằn;
Phần nhô lên trong tường tinh thể, hoặc đường gờ thẳng,
Vì vội vàng; chuyến bay như vậy đã được lệnh lớn ấn định
Trên dòng lũ cuồn cuộn: như những đạo quân theo tiếng gọi
Của kèn (vì quân đội ngươi đã nghe)
Đội ngũ theo tiêu chuẩn của họ, vì vậy đám đông nước mắt,
Sóng cuộn sau sóng, nơi họ tìm thấy đường đi,
Nếu dốc đứng, với niềm vui như thác lũ, nếu qua đồng bằng,
Nhẹ nhàng rút lui; không có đá hay đồi nào chống lại được,
Nhưng họ, hoặc ngầm, hoặc toàn bộ mạch
Với lỗi lầm như rắn lang thang, tìm thấy con đường của họ,
Và trên bùn lầy, những kênh sâu đã mòn;
Dễ dàng, trước khi Chúa bảo mặt đất khô ráo,
Tất cả nhưng trong những bờ đó, nơi những con sông giờ đây
Dòng suối, và vĩnh viễn kéo theo đoàn sương ẩm ướt của chúng.
Đất khô, đất, và cái bình lớn
Của những dòng nước tụ họp lại, Ngài gọi là biển:
Và thấy rằng điều đó là tốt, và nói, Hãy để trái đất
Đưa ra cỏ xanh tươi, thảo mộc cho hạt giống,
Và cây ăn trái sinh ra trái theo loại của nó;
Hạt giống của cô ấy nằm trong chính cô ấy trên mặt đất.
Anh ấy vừa mới nói, khi mặt đất trống trải, cho đến lúc đó
Sa mạc và trống trải, xấu xí, không trang trí,
Mang đến cỏ non mà màu xanh bao phủ
Gương mặt phổ quát của cô ấy với màu xanh dễ chịu,
Rồi các loại thảo mộc với từng chiếc lá, bỗng dưng nở hoa
Mở ra những màu sắc khác nhau của họ, và trở nên vui vẻ
Ngực nàng thơm ngát: và những bông hoa vừa nở,
Vươn lên tươi tốt, dây leo sum suê, lặng lẽ bò lên
Quả bầu phình ra, cây sậy đứng thẳng lên.
Gặp khó khăn trong lĩnh vực của mình: và bụi cây khiêm tốn,
Và bụi cây với mái tóc xoăn tít ngụ ý: cuối cùng
Hoa hồng như trong điệu nhảy của những cây cổ thụ, và lan tỏa
Những cành cây của chúng treo đầy trái; hoặc được đính đá quý
Những bông hoa của họ: với những cánh rừng cao, những ngọn đồi được đội vương miện,
Với những cụm cỏ ở thung lũng và bên mỗi đài phun nước,
Với những biên giới dọc theo các con sông. Đất ấy bây giờ
Có vẻ như lên thiên đàng, một chỗ ngồi nơi các vị thần có thể cư ngụ,
Hoặc lang thang với niềm vui, và thích ám ảnh
Những bóng thiêng liêng của nàng: dù Chúa vẫn chưa đổ mưa
Trên mặt đất, và con người để cày cấy.
Không có ai, nhưng từ mặt đất một làn sương ẩm ướt
Đi lên và tưới nước cho tất cả các khu vực, và mỗi
Cây của cánh đồng, trước khi nó ở trong đất
Chúa đã tạo ra, và mọi loại thảo mộc, trước khi nó mọc lên
Trên thân cây xanh; Chúa thấy rằng điều đó là tốt.
Vậy là chiều và sáng đã ghi lại ngày thứ ba.

Một lần nữa Đấng Tối Cao phán: Hãy có ánh sáng
Cao trong không gian của thiên đường để phân chia
Ngày từ đêm; và hãy để chúng làm dấu hiệu,
Cho các mùa, và cho các ngày, và các năm tuần hoàn,
Và hãy để chúng trở thành ánh sáng như ta đã định.
Văn phòng của họ trong vòm trời thiên đàng
Để chiếu sáng trên trái đất; và điều đó đã xảy ra.
Và Đức Chúa Trời đã tạo ra hai ánh sáng lớn, lớn vì sự sử dụng của chúng.
Đối với con người, càng lớn lao hơn khi có quyền cai trị ban ngày,
Càng ít vào ban đêm: và tạo ra các vì sao,
Và đặt chúng trong vòm trời
Để chiếu sáng trái đất, và cai trị ban ngày 350
Trong sự thăng trầm của họ, và cai trị đêm,
Và ánh sáng từ bóng tối để phân chia. Chúa đã thấy,
Khảo sát công việc vĩ đại của ông, rằng nó thật tốt:
Về các thiên thể, trước tiên là mặt trời.
Một quả cầu vĩ đại ông đã tạo ra, ban đầu không có ánh sáng,
Dù được tạo ra từ hình dáng huyền ảo: rồi hình thành mặt trăng
Hình cầu, và mọi cỡ sao,
Và gieo sao trên trời dày đặc như một cánh đồng:
Ánh sáng, phần lớn nhất anh ta đã lấy,
Được di dời từ đền thờ mờ mịt của cô, và đặt vào
Trong quầng mặt trời, được làm rỗng để tiếp nhận
Và uống ánh sáng lỏng, vững vàng để giữ lại
Những tia sáng của cô ấy, giờ đây là cung điện lớn của ánh sáng.
Đến đây như đến nguồn suối của những vì sao khác
Sửa chữa, trong những chiếc bình vàng của họ tỏa sáng,
Và do đó hành tinh buổi sáng dát vàng những chiếc sừng của nàng;
Bằng cách nhuộm màu hoặc phản chiếu, họ gia tăng.
Nhỏ bé kỳ lạ của họ, mặc dù từ cái nhìn của con người
Xa xôi quá, với sự giảm sút thấy rõ.
Đầu tiên ở phương Đông của ông, ngọn đèn vinh quang đã được nhìn thấy, 370
Người cai quản ban ngày, và toàn bộ chân trời quanh
Được đầu tư với những tia sáng rực rỡ, vui vẻ để chạy
Kinh độ của anh ấy qua con đường cao thượng của thiên đường: màu xám
Bình minh, và chòm sao Pleiades trước mặt ông nhảy múa
Tỏa ra ảnh hưởng ngọt ngào: ánh trăng bớt rực rỡ,
Nhưng đối diện ở phía tây bằng phẳng đã được đặt
Gương của anh, với khuôn mặt đầy đặn mượn ánh sáng của cô ấy
Từ anh ấy, cô ấy không cần ánh sáng nào khác.
Trong khía cạnh đó, và khoảng cách đó vẫn giữ nguyên
Đến đêm, rồi ở phương đông, cô ấy tỏa sáng.
Quay quanh trục lớn của thiên đàng, và triều đại của nàng
Với hàng ngàn ánh sáng nhỏ bé mà mỗi cá nhân nắm giữ,
Với hàng ngàn ngàn ngôi sao, rồi xuất hiện
Lấp lánh bán cầu: rồi lần đầu được trang trí
Với những ngọn đèn sáng rực rỡ của họ đã lặn và mọc,
Buổi tối vui vẻ và buổi sáng vui vẻ đã tôn vinh ngày thứ tư.

Và Đức Chúa Trời phán, Hãy để nước sinh sản
Bò sát với bầy con phong phú, linh hồn sống:
Và hãy để chim bay trên mặt đất, với đôi cánh
Hiển hiện trên bầu trời bao la. 390
Và Chúa đã tạo ra những con cá voi lớn, và mỗi
Linh hồn sống, mỗi linh hồn bò trườn, phong phú
Những dòng nước được tạo ra bởi những người cùng loại,
Và mọi loài chim có cánh theo loại của nó;
Và thấy rằng điều đó là tốt, và đã chúc phúc cho họ, nói rằng,
Hãy sinh sôi nảy nở, và trong các biển
Và hồ và suối chảy nước đầy;
Và hãy để các loài chim sinh sôi nảy nở trên mặt đất.
Ngay lập tức âm thanh và biển cả, mỗi vịnh và bến cảng
Với đàn cá con vô số, và bầy đàn
Cá với vây và vảy lấp lánh
Lướt dưới làn sóng xanh, trong những đàn cá thường
Ngân hàng giữa biển: một mình hoặc có bạn đồng hành
Gặm cỏ biển trên đồng cỏ của họ, và qua những rừng cây
Của san hô lạc lõng, hoặc đùa giỡn với cái nhìn thoáng qua
Cho mặt trời thấy những chiếc áo khoác sóng sánh vàng của họ,
Hoặc trong những chiếc vỏ ngọc trai của chúng, thoải mái, tham dự
Thức ăn ẩm ướt, hoặc dưới đá những thức ăn của chúng
Trong bộ giáp khớp nối: trên dấu ấn mượt mà,
Và những con cá heo uốn cong chơi đùa: phần lớn khối lượng
Lê bước vụng về, khổng lồ trong dáng đi
Bão tố đại dương: có con quái vật
Lớn nhất trong các sinh vật sống, trên biển sâu
Kéo dài như một mũi đất ngủ hoặc bơi,
Và dường như là một vùng đất đang chuyển động, và ở mang của nó
Hút vào, và từ thân cây của mình phun ra một biển cả.
Trong khi đó, những hang động ấm áp, và đầm lầy và bờ biển
Lứa con của họ đông đúc nở ra, từ quả trứng mà sớm thôi
Bùng nổ với sự tiết lộ tử tế
Những đứa con non nớt của họ, nhưng sớm có lông và bay được
Họ gộp bút lại, và bay bổng trên không trung tuyệt vời
Với tiếng vang khinh bỉ mặt đất, dưới một đám mây
Trong triển vọng; có đại bàng và cò
Trên các vách đá và đỉnh cây tuyết tùng, chúng xây tổ:
Một phần tự do bay nhảy trong khu vực, một phần khôn ngoan hơn
Thông thường, sắp xếp theo hình dạng, họ chen lấn đường đi của mình,
Thông minh về các mùa, và khởi hành
Đoàn xe nhẹ nhàng của họ trên biển cao vút
Bay lượn, và trên những vùng đất với đôi cánh chung
Giảm bớt chuyến bay của họ; con sếu khôn ngoan cũng vậy điều khiển.
Chuyến hành trình hàng năm của cô, được mang theo gió; không khí
Những chiếc xe diễu hành, khi chúng đi qua, phất phới với những chiếc lông vũ vô số:
Từ cành này sang cành khác, những chú chim nhỏ với bài hát
An ủi rừng xanh, và vươn đôi cánh sơn son
Cho đến chiều tối, và cả khi đêm xuống, chim sơn ca trang trọng
Ngừng hót, nhưng suốt đêm vẫn ngân nga những giai điệu dịu dàng:
Những người khác tắm trên những hồ và sông bạc.
Ngực lông tơ của chúng: thiên nga với cổ cong
Giữa đôi cánh trắng tự hào của nàng, những hàng
Trạng thái của cô ấy với đôi chân chèo: nhưng thường thì họ rời bỏ
Mùi ẩm ướt, và vươn lên trên những lá cờ cứng nhắc, tháp
Bầu trời giữa không trung: những người khác trên mặt đất
Đi bộ vững vàng; con gà trống mà tiếng gáy vang vọng
Những giờ im lặng, và cái khác với đoàn tàu vui vẻ của nó
Trang trí cho anh ấy, nhuốm màu sắc rực rỡ
Của cầu vồng và đôi mắt lấp lánh. Nước như vậy
Với cá được bổ sung, và không khí tràn ngập chim trời,
Chiều và sáng đã long trọng kỷ niệm ngày thứ năm.

Thứ sáu, và của sự sáng tạo cuối cùng xuất hiện
Với những cây đàn hạc buổi tối và buổi sáng, khi Chúa phán,
Hãy để đất mẹ sinh ra linh hồn sống trong bản sắc của mình,
Gia súc và những loài bò sát, và thú vật trên đất,
Mỗi loài theo cách riêng của nó. Đất đai tuân theo, và ngay lập tức
Mở ra tử cung màu mỡ của cô ấy tràn đầy sự sinh nở.
Vô số sinh vật sống, hình dạng hoàn hảo,
Có tay chân và trưởng thành: từ dưới đất mọc lên
Như từ hang ổ của mình, con thú hoang nơi nó cư trú
Trong rừng hoang, trong bụi rậm, trong đầm lầy, hoặc trong hang;
Giữa những cây cối đôi, họ đứng dậy, họ đi:
Những con gia súc trên cánh đồng và đồng cỏ xanh: 460
Những điều hiếm hoi và đơn độc, những điều này thì bầy đàn
Chăn thả ngay lập tức, và trong những bầy lớn đã xuất hiện.
Những mảng cỏ bây giờ đã tách ra, giờ thì nửa hiện ra
Con sư tử màu nâu, cào để thoát ra
Phần sau của hắn, rồi bật lên như từ xiềng xích gãy,
Và con báo lắc bờm vằn của nó; con báo,
Báo đốm, và hổ, như chuột chũi
Nổi lên, đất đá vụn vỡ trên đầu họ ném
Trên những đồi nhỏ; con hươu nhanh nhẹn từ dưới lòng đất
Nâng cao đầu nhánh của mình: hầu như không thoát khỏi khuôn mẫu của mình
Behemoth lớn nhất sinh ra từ đất đai bị chấn động
Sự bao la của hắn: lùa bầy cừu và tiếng kêu vang lên,
Như cây cối: mơ hồ giữa biển và đất liền
Ngựa sông và cá sấu vảy.
Ngay lập tức, mọi thứ bò lổm ngổm trên mặt đất đều xuất hiện.
Côn trùng hoặc sâu; những cái quạt linh hoạt của chúng đã vẫy.
Để có đôi cánh, và những đường nét nhỏ nhất chính xác
Trong tất cả những bộ trang phục được trang trí bằng niềm kiêu hãnh của mùa hè
Với những đốm vàng và tím, xanh lam và xanh lá:
Những điều này như một đường thẳng kéo dài,
Vạch đất bằng những đường cong; không phải tất cả
Những điều nhỏ bé của tự nhiên; một số thuộc về loài rắn
Kỳ diệu về chiều dài và độ phì nhiêu liên quan
Những nếp gấp như rắn của chúng, và đôi cánh thêm vào. Đầu tiên bò trườn
Con kiến tiết kiệm, lo xa
Về tương lai, trong căn phòng nhỏ trái tim lớn được bao bọc.
Có lẽ là mô hình của sự bình đẳng công bằng
Từ nay về sau, gia nhập vào các bộ lạc nổi tiếng của cô ấy
Của quần chúng: sau đó xuất hiện bầy đàn
Con ong cái nuôi chồng ong đực của mình.
Ngon lành, và xây dựng những tế bào sáp của mình
Với mật ong đã được lưu trữ: phần còn lại thì vô số,
Và ngươi biết bản chất của chúng, và đã đặt cho chúng những cái tên,
Không cần phải nhắc lại; cũng không phải là điều xa lạ
Con rắn, loài thú tinh vi nhất của cánh đồng,
Đôi khi rất rộng lớn, với đôi mắt trơ tráo
Và bờm lông tuyệt vời, mặc dù đối với ngươi
Không độc hại, nhưng vâng lời khi ngươi gọi.
Giờ đây thiên đường trong toàn bộ vinh quang của nàng tỏa sáng, và lăn lộn
Những chuyển động của cô ấy, như bàn tay của kẻ khởi đầu vĩ đại
Đầu tiên đã quay vòng theo hướng của họ; đất trong bộ trang phục phong phú của mình
Hoàn hảo nụ cười đáng yêu; không khí, nước, đất,
Bằng chim, cá, thú, đã bay, đã bơi, đã đi bộ
Thường xuyên; và của ngày thứ sáu vẫn còn lại;
Còn thiếu tác phẩm vĩ đại, cái kết.
Trong tất cả những gì đã làm; một sinh vật không dễ bị tổn thương
Và thô bạo như những sinh vật khác, nhưng được ban cho
Với sự thánh thiện của lý trí, có thể dựng lên
Tư thế của ông, thẳng đứng với vẻ mặt bình thản
Quản lý phần còn lại, tự biết mình, và từ đó
Hào hiệp để tương ứng với thiên đường,
Nhưng biết ơn để thừa nhận nguồn gốc của điều tốt đẹp của mình
Xuống đó, với trái tim, giọng nói và đôi mắt
Hướng về sự tôn thờ, để ngưỡng mộ
Và thờ phượng Chúa Tối Cao, người đã làm cho ông trở thành lãnh đạo.
Trong tất cả các tác phẩm của ông: vì vậy là toàn năng
Cha Vĩnh Cửu (vì đâu có ai không phải là Ngài
Hiện tại) do đó đã nói với con trai mình một cách rõ ràng.

Hãy tạo ra con người theo hình ảnh của chúng ta, con người.
Trong sự tương đồng của chúng ta, và để họ cai trị
Trên cá và chim của biển và trời,
Thú vật trong đồng, và trên khắp mặt đất,
Và mọi loài bò sát bò trên mặt đất.
Nói vậy, Ngài đã tạo ra ngươi, Adam, ngươi, ô người đàn ông.
Bụi của đất, và trong lỗ mũi ngươi thở ra
Hơi thở của sự sống; theo hình ảnh của chính mình
Được tạo ra, theo hình ảnh của Chúa.
Diễn đạt, và ngươi trở thành một linh hồn sống.
Nam giới đã tạo ra ngươi, nhưng bạn đồng hành của ngươi
Nữ cho cuộc đua; rồi chúc phúc cho nhân loại, và nói, 530
Hãy sinh sôi nảy nở và làm đầy mặt đất,
Chinh phục nó, và nắm giữ quyền lực khắp nơi.
Trên cá biển, và chim trời,
Và mọi sinh vật sống di chuyển trên mặt đất.
Ở bất cứ đâu được tạo ra như vậy, cho bất kỳ nơi nào
Vẫn còn khác biệt về tên, do đó, như ngươi đã biết
Anh ấy đã dẫn em vào khu rừng thơm ngon này,
Khu vườn này, được trồng với những cây của Chúa,
Ngon cả về hình thức lẫn hương vị;
Và tự do tất cả những trái cây ngon lành của họ để làm thức ăn
Đã ban cho ngươi, mọi thứ đều có mặt ở đây mà đất đai sinh ra,
Đa dạng không ngừng; nhưng của cây
Mà đã nếm thử công việc của tri thức về thiện và ác,
Ngươi không được; trong ngày ngươi ăn, ngươi sẽ chết;
Cái chết là hình phạt được áp đặt, hãy cẩn thận,
Và hãy quản lý tốt cơn thèm ăn của ngươi, kẻo Tội Lỗi
Ngạc nhiên với ngươi, và người hầu đen của nàng, Tử Thần.
Ở đây ông đã hoàn thành, và tất cả những gì ông đã tạo ra.
Đã xem, và thấy rằng mọi thứ đều hoàn toàn tốt đẹp;
Vậy là chiều và sáng đã hoàn thành ngày thứ sáu: 550
Nhưng không cho đến khi người sáng tạo rời khỏi công việc của mình
Ngừng lại, ngươi không biết mệt mỏi, quay trở lại
Đến tận thiên đường của những thiên đường, nơi cư trú cao cả của Ngài,
Từ đó để chiêm ngưỡng thế giới mới được tạo ra này
Sự mở rộng của đế chế của ông ấy, cách nó thể hiện
Trong viễn cảnh từ ngai vàng của mình, thật tốt đẹp và công bằng,
Đáp lại ý tưởng tuyệt vời của anh ấy. Anh ấy cưỡi ngựa lên.
Theo sau với sự hoan nghênh và âm thanh
Hòa âm của mười nghìn cây đàn hạc đã được lên dây
Hòa âm thiên thần: đất, không khí
Vang vọng, (ngươi còn nhớ, vì ngươi đã nghe)
Các tầng trời và tất cả các chòm sao vang vọng,
Các hành tinh đứng yên lắng nghe từ vị trí của chúng,
Trong khi những buổi lễ rực rỡ hân hoan bay lên.
Mở ra, ôi những cánh cổng vĩnh cửu, họ hát,
Mở ra, ôi trời xanh, những cánh cửa sống động của các ngươi; hãy để vào
Nhà sáng tạo vĩ đại từ công việc của mình đã trở về.
Huy hoàng, công việc sáu ngày của anh ấy, một thế giới;
Mở ra, và từ nay thường xuyên; vì Chúa sẽ hạ mình
Để thường xuyên thăm những nơi ở của những người công chính
Vui mừng, và với sự giao tiếp thường xuyên
Tới đó sẽ gửi những sứ giả có cánh của mình.
Trong những nhiệm vụ của ân sủng siêu phàm. Đã được hát lên
Đoàn tàu huy hoàng đang lên: anh ấy qua thiên đường,
Đã mở rộng cánh cổng rực lửa của nàng, dẫn
Đến nhà vĩnh cửu của Chúa dẫn đường,
Một con đường rộng rãi và thoáng đãng, bụi của nó là vàng.
Và những ngôi sao trên vỉa hè, như những ngôi sao hiện ra trước mắt bạn,
Nhìn thấy trong thiên hà, Dải Ngân Hà đó
Mà mỗi đêm như một vùng tròn ngươi thấy
Phủ đầy sao. Và bây giờ trên trái đất là lần thứ bảy
Chiều tối đã đến ở Eden, vì mặt trời
Đã đến lúc, và hoàng hôn từ phương đông đến.
Đêm tiên tri; khi ở núi thánh
Của ngai vàng thiên đường, ngai vàng hoàng đế
Về Thần thánh, vững chắc mãi mãi và chắc chắn,
Quyền lực hiếu thảo đã đến, và ngồi xuống bên cạnh ông.
Với người cha vĩ đại của mình, vì ông cũng đã đi
Vô hình, nhưng vẫn ở lại (đặc quyền như vậy)
Có sự hiện diện khắp nơi và công việc đã được định sẵn, 590
Tác giả và kết thúc của mọi thứ, và từ công việc
Bây giờ nghỉ ngơi, được ban phước và thánh hóa ngày thứ bảy,
Khi nghỉ ngơi vào ngày hôm đó khỏi tất cả công việc của mình,
Nhưng không giữ im lặng thánh thiện; cây đàn hạc
Đã làm việc và không nghỉ ngơi, ống sáo trang nghiêm,
Và đàn hạc, tất cả các nhạc cụ ngọt ngào dừng lại,
Tất cả âm thanh trên phím bởi dây hoặc dây vàng
Âm điệu mềm mại được điều chỉnh; hòa quyện với giọng nói
Hợp xướng hoặc đồng thanh: của những đám mây hương trầm
Khói từ những lư hương vàng che khuất ngọn núi.
Sáng thế và những hành động trong sáu ngày họ đã hát,
Vĩ đại thay công việc của Ngài, Giê-hô-va, vô hạn
Quyền năng của Ngài; tư tưởng nào có thể đo lường Ngài hoặc lời nói nào có thể diễn tả Ngài
Kể cho ta; giờ đây lớn lao hơn trong sự trở về của ngươi
Hơn cả những thiên thần khổng lồ; ngươi ngày hôm đó
Những tiếng sấm của ngươi được phóng đại; nhưng để tạo ra
Lớn hơn được tạo ra để phá hủy.
Ai có thể làm tổn hại ngài, bậc vương giả, hoặc trói buộc ngài?
Đế chế của ngươi? Dễ dàng là một nỗ lực kiêu hãnh
Của những linh hồn bội bạc và những lời khuyên vô ích của họ
Ngươi đã đẩy lùi, trong khi họ vô đạo nghĩ rằng
Ngươi sẽ giảm đi, và rời xa ngươi
Số lượng tín đồ của ngài. Ai tìm kiếm
Để làm giảm bớt ngươi, phục vụ cho mục đích của hắn.
Để thể hiện sức mạnh của ngươi: điều ác của hắn
Ngươi sử dụng, và từ đó tạo ra nhiều điều tốt đẹp hơn.
Chứng kiến thế giới mới này, một thiên đường khác
Từ cổng thiên đường không xa, được thành lập trong tầm nhìn
Trên mặt nước trong suốt, biển như gương;
Có độ rộng gần như vô hạn, với những vì sao
Nhiều vô số, và mỗi ngôi sao có lẽ là một thế giới
Của nơi định cư đã được định sẵn; nhưng ngươi biết rõ
Các mùa của họ: trong số này là chỗ ngồi của con người,
Trái Đất với đại dương sâu thẳm bao quanh,
Nơi cư trú dễ chịu của họ. Những người hạnh phúc gấp ba,
Và con cái của loài người, mà Chúa đã nâng đỡ như vậy,
Được tạo ra theo hình ảnh của Ngài, ở đó để cư ngụ
Và thờ phượng Ngài, và để được ban thưởng cai trị
Trên các tác phẩm của ông, trên đất, dưới biển, hay trên không,
Và nhân lên một giống người thờ phượng
Thánh thiện và công bằng: ba lần hạnh phúc nếu họ biết
Hạnh phúc của họ, và kiên trì đứng thẳng.

Vậy họ đã hát, và thiên đàng vang lên,
Với những lời hallelujah: như vậy là ngày Sabát đã được giữ.
Và yêu cầu của ngươi giờ đã được thực hiện, điều mà ngươi đã hỏi.
Thế giới này và diện mạo của mọi thứ bắt đầu như thế nào,
Và những gì trước khi trí nhớ của ngươi hoàn thành
Từ đầu, thế hệ sau
Được thông báo bởi ngươi có thể biết; nếu không thì ngươi tìm kiếm
Chẳng gì, không vượt quá thước đo của con người, nói vậy.






SÁCH VIII



TAnh ấybốn cuốn sách trung tâm củaThiên đường đã mất, kết thúc với cái này, hoạt động như một kiểu hồi tưởng trong câu chuyện chính. Nói một cách chính xác thì chúng không phải là hồi tưởng, vì câu chuyện chính vẫn tiếp tục tiến về phía trước theo thời gian, nhưng chúng ta trải nghiệm chúng như một hồi tưởng, vì tất cả những gì câu chuyện chính cho thấy là các nhân vật kể cho nhau những gì đã xảy ra ở giai đoạn trước. Ở đây trong Sách VIII, Adam và Raphael tiếp tục nói về nguồn gốc của mọi thứ, và Adam thể hiện sự tò mò mà đã trở thành một đặc điểm nổi bật của con người. Lời khuyên của Raphael về điều đó là kiềm chế nó: ‘Đừng để tâm trí ngươi bị những điều bí ẩn làm cho bận tâm… hãy khôn ngoan khiêm tốn’. Nói thì dễ hơn làm, chúng ta có thể nghĩ vậy. Và Raphael thỏa mãn sự tò mò của mình khi hỏi Adam về cách mà anh được tạo ra, vì điều đó xảy ra khi Raphael ở nơi khác; vì vậy Adam kể về sự thức tỉnh của mình, mong muốn có một bạn đồng hành, và sự tạo ra của Eve. Một lần nữa, có một lời cảnh báo từ Raphael, người khuyên Adam không nên bị say mê bởi vẻ đẹp của cô ấy, điều mà ‘xứng đáng với việc ngươi trân trọng, tôn vinh, và yêu thương, không phải sự phục tùng của ngươi’. Tuy nhiên, khi Adam hỏi liệu các thiên thần có bày tỏ tình yêu của họ theo cách thể xác không, Raphael đỏ mặt: không chỉ các thiên thần ăn, như chúng ta đã thấy trong Sách V, dường như họ có thể trải nghiệm một loại quan hệ tình dục khí. Và với điều đó, cuộc lạc đề dài dòng kết thúc.

P. P.

[image: Image]

Cuộc tranh luận

AĐẬPhỏi về các chuyển động thiên thể, được trả lời một cách nghi ngờ, và được khuyên tìm kiếm những điều xứng đáng hơn để biết: Adam đồng ý, và vẫn muốn giữ Raphael lại, kể cho ông ta những gì ông nhớ từ khi mình được tạo ra, việc ông được đặt vào Thiên Đàng, cuộc trò chuyện của ông với Chúa về sự cô đơn và xã hội phù hợp, cuộc gặp gỡ đầu tiên và lễ cưới với Eva, cuộc đối thoại của ông với thiên thần về điều đó; người sau khi nhắc nhở lại rời đi.


TAnh ấythiên thần kết thúc, và bên tai Adam
Giọng nói của anh ấy quyến rũ đến mức khiến người ta mê mẩn một lúc lâu.
Nghĩ rằng anh ấy vẫn đang nói, vẫn đứng yên để nghe;
Rồi khi mới tỉnh dậy, người ấy đã đáp lại một cách biết ơn như vậy.
Cảm ơn gì là đủ, hoặc đền đáp gì là hợp lý
Bình đẳng ta sẽ ban cho ngươi, thần thánh
Nhà sử học, người đã phần lớn làm dịu đi
Cơn khát tôi có về tri thức, và được ban cho
Sự hạ mình thân thiện này để liên hệ
Những điều khác không thể tìm kiếm bởi tôi, giờ đã được nghe thấy.
Với sự ngạc nhiên, nhưng vui vẻ, và, như lẽ phải,
Với vinh quang được gán cho những điều cao quý
Người sáng tạo; vẫn còn điều gì đó nghi ngờ,
Chỉ có giải pháp của ngươi mới có thể giải quyết.
Khi tôi ngắm nhìn khung cảnh tốt đẹp này, thế giới này
Của trời đất hợp thành, và tính toán
Quy mô của chúng, trái đất này chỉ là một chấm, một hạt,
Một nguyên tử, so với bầu trời
Và tất cả những ngôi sao được đếm của cô ấy, dường như đang lăn lộn
Không gian không thể hiểu nổi (cho những thứ như vậy) 20
Khoảng cách của họ tranh cãi và sự trở lại nhanh chóng của họ
Hằng ngày) chỉ để thực hiện ánh sáng
Quanh trái đất mờ đục này, chỗ chính xác này,
Một ngày và đêm; trong toàn bộ cuộc khảo sát rộng lớn của họ
Ngoài ra, lý lẽ tôi thường ngưỡng mộ,
Làm thế nào để khôn ngoan và tiết kiệm có thể cam kết
Những sự mất cân đối như vậy, với bàn tay thừa thãi
Nhiều thân thể cao quý hơn để tạo ra,
Lớn hơn nhiều cho một mục đích này,
Dường như, và trên các hành tinh của họ áp đặt
Cuộc cách mạng không ngừng nghỉ từng ngày
Lặp đi lặp lại, trong khi trái đất tĩnh lặng,
Điều đó có thể tốt hơn với ít vòng tay hơn,
Phục vụ bởi những người cao quý hơn chính mình, đạt được
Kết thúc của cô ấy không có chút chuyển động nào, và nhận lấy
Như một sự tri ân, hành trình vô giá này đã mang lại
Về tốc độ vô hình, sự ấm áp và ánh sáng của cô ấy;
Tốc độ, để mô tả sự nhanh nhẹn mà số lượng không thể đo lường.

Vậy cha chúng ta đã nói, và qua diện mạo của ông ấy dường như
Nhập vào những suy tư học thuật sâu sắc, mà Eve
Nhận thấy nơi cô ngồi ẩn mình trong tầm mắt,
Với sự khiêm nhường hùng vĩ từ chỗ ngồi của mình,
Và ân điển đã chiến thắng những ai thấy để mong cô ấy ở lại,
Hồng, và đi ra giữa những trái cây và hoa của nàng,
Để thăm cách họ phát triển, nảy nở và nở hoa,
Nhà trẻ của cô ấy; họ đã nhảy lên khi cô ấy đến
Và được chạm bởi sự dịu dàng của cô ấy, niềm vui càng tăng lên.
Nhưng nàng không đi, như không với những lời lẽ như vậy.
Vui mừng, hoặc không thể nghe được
Của những gì cao cả: niềm vui như vậy cô ấy đã dành riêng,
Adam kể lại, cô ấy là người kiểm toán duy nhất;
Chồng cô ấy, người mà cô ấy thích hơn
Trước thiên thần, và hỏi về ông ấy
Chọn lựa thay vì; anh ấy, cô ấy biết sẽ hòa trộn
Những lối đi lạc cảm kích, và giải quyết tranh chấp lớn
Với những nụ hôn vợ chồng, từ đôi môi của anh ấy
Không chỉ có lời nói làm bà hài lòng. Ôi khi nào gặp lại đây.
Những cặp đôi như vậy, trong tình yêu và danh dự lẫn nhau gắn bó?
Với dáng vẻ như thần thánh, nàng bước ra;
Không phải không được chú ý, vì trên cô ấy với tư cách là nữ hoàng
Một sự lộng lẫy của những ân huệ chiến thắng vẫn chờ đợi.
Và từ đó, những mũi tên khao khát bắn ra từ cô ấy
Vào trong mọi ánh mắt để mong cô ấy vẫn còn trong tầm nhìn.
Và Raphael giờ đây đề xuất với Adam về sự nghi ngờ của mình
Nhân từ và dễ dãi đã trả lời như vậy.

Để hỏi hay tìm kiếm, ta không trách ngươi, vì trời đất
Như cuốn sách của Chúa trước mặt ngươi được đặt,
Nơi để đọc những tác phẩm kỳ diệu của ông, và học hỏi
Mùa của anh ấy, giờ của anh ấy, hoặc ngày của anh ấy, hoặc tháng của anh ấy, hoặc năm của anh ấy:
Để đạt được điều này, dù trời có chuyển động hay đất có lay chuyển,
Không nhập, nếu ngươi tính đúng, phần còn lại
Từ người hay thiên thần, kiến trúc sư vĩ đại
Đã khôn ngoan khi che giấu, và không tiết lộ
Những bí mật của anh ấy sẽ được kiểm tra bởi những người xứng đáng.
Thích ngưỡng mộ hơn; hoặc nếu họ muốn thử
Suy đoán, anh ta là tấm vải của thiên đường
Đã rời khỏi những tranh chấp của họ, có lẽ để di chuyển
Tiếng cười của anh ấy trước những ý kiến kỳ quặc của họ rộng lớn
Sau này, khi họ đến để mô hình hóa thiên đường
Và tính toán các vì sao, cách chúng sẽ sử dụng
Khung vĩ đại, làm thế nào để xây dựng, phá bỏ, sáng tạo
Để giữ thể diện, làm thế nào để bao bọc quả cầu
Với những nét vẽ trung tâm và ngoại vi,
Chu kỳ và chu kỳ phụ, hình cầu trong hình cầu:
Đã theo lý luận của ngươi, ta đoán như vậy,
Ai sẽ dẫn dắt con cái của ngươi, và cho rằng
Rằng những thân thể rực rỡ và vĩ đại không nên phục vụ
Ít sáng sủa hơn, không thiên đường, những hành trình như vậy chạy,
Trái đất đứng yên, khi chỉ mình nàng nhận lấy
Lợi ích: hãy xem xét trước, điều tuyệt vời đó
Hoặc sáng không suy ra sự xuất sắc: trái đất
Mặc dù, so với thiên đường, thật nhỏ bé,
Không lấp lánh, có thể chứa đựng điều tốt đẹp vững bền
Nhiều hơn cả ánh nắng mặt trời tỏa sáng,
Đức hạnh của ai đó tự nó không có tác dụng,
Nhưng trong đất đai màu mỡ; nơi đó đầu tiên đã nhận được
Những tia sáng của anh ấy, nếu không hoạt động, sẽ tìm thấy sức mạnh của chúng.
Nhưng những vì sao sáng chói đó không thuộc về trái đất
Nhiều chuyện, nhưng đối với cư dân của trái đất.
Và cho vòng tròn rộng lớn của thiên đường, hãy để nó nói lên.
Đại vĩ nhân của người sáng tạo, người đã xây dựng
Rộng rãi quá, và hàng của anh ấy kéo dài xa quá;
Người đó có thể biết rằng anh ta không sống trong chính mình;
Một tòa nhà quá lớn để anh ta có thể lấp đầy,
Bị kẹt trong một ngăn nhỏ, và phần còn lại
Được phong thánh cho những mục đích mà Chúa của ông biết rõ nhất.
Sự nhanh chóng của thuộc tính những vòng tròn đó,
Dù vô số, đối với quyền năng vô biên của Ngài,
Rằng có thể thêm vào các chất thể xác
Tốc độ gần như thần thánh; ngươi không nghĩ ta chậm,
Ai từ sáng sớm đã xuất phát từ thiên đường
Nơi Chúa ngự, và trước khi giữa trưa đến
Trong Eden, khoảng cách không thể diễn tả
Bằng những con số có tên. Nhưng điều này tôi khuyên,
Thừa nhận chuyển động trên trời, để chỉ ra
Không hợp lệ điều mà ngươi nghi ngờ nó đã chuyển động;
Không phải tôi khẳng định như vậy, mặc dù có vẻ như vậy.
Đến ngươi, người đang cư ngụ nơi trần gian này.
Chúa để loại bỏ những con đường của Ngài khỏi cảm nhận của con người,
Đặt thiên đường xa khỏi trần gian, đến nỗi mắt trần gian,
Nếu nó giả định, có thể sai lầm trong những điều quá cao,
Và không có lợi thế nào. Thế nếu mặt trời
Là trung tâm của thế giới, và các vì sao khác
Bằng đức hạnh hấp dẫn của mình và của họ
Kích thích, nhảy múa quanh anh ta nhiều vòng?
Hành trình lang thang của họ lúc cao, lúc thấp, rồi ẩn đi,
Tiến bộ, thoái bộ, hay đứng yên,
Trong sáu ngươi thấy, và nếu bảy đến những điều này thì sao
Hành tinh trái đất, dù có vẻ kiên định,
Vô tình ba chuyển động khác nhau chuyển động?
Cái gì khác mà ngươi phải gán cho nhiều lĩnh vực,
Di chuyển ngược lại với những chướng ngại vật,
Hoặc cứu mặt trời khỏi công sức của mình, và điều đó nhanh chóng
Rhomb đêm và ngày được cho là,
Vô hình trên tất cả các vì sao, bánh xe
Của ngày và đêm; điều này không cần đến niềm tin của ngươi,
Nếu đất mẹ cần cù tự mình mang lại ngày
Đi về phía đông, và với phần của cô ấy không thích
Từ ánh sáng mặt trời gặp đêm, phần còn lại của nàng
Vẫn sáng rực bởi tia sáng của anh ấy. Thế nếu ánh sáng đó
Gửi từ cô ấy qua không khí rộng lớn trong suốt,
Đối với mặt trăng trần gian như một ngôi sao
Làm sáng tỏ cho cô ấy ban ngày, như cô ấy ban đêm
Cái đất này? tương hỗ, nếu có đất đai ở đó,
Cánh đồng và cư dân: những chấm của nàng ngươi thấy
Như mây, và mây có thể mưa, và mưa tạo ra
Trái cây trong đất mềm mại của cô ấy, để cho một số người ăn
Phân bổ ở đó; và có thể là những mặt trời khác
Với những mặt trăng đi kèm của chúng, ngươi sẽ nhận thấy
Giao tiếp ánh sáng nam và nữ, 150
Hai giới lớn nào làm cho thế giới sống động,
Được lưu trữ trong mỗi quả cầu có lẽ với một số còn sống.
Cho một không gian rộng lớn trong thiên nhiên chưa được sở hữu
Bởi linh hồn sống, hoang mạc và hoang vắng,
Chỉ để tỏa sáng, nhưng hiếm khi đóng góp
Mỗi quả cầu là một ánh sáng thoáng qua, được truyền tải đến nay.
Xuống đến nơi có thể sống được này, nơi mà nó trở lại
Ánh sáng trở lại với họ, rõ ràng là để tranh cãi.
Nhưng dù những điều này có như vậy hay không,
Liệu mặt trời có chiếm ưu thế trên thiên đàng không
Lên trên trái đất, hoặc trái đất lên trên mặt trời,
Ông từ phương Đông bắt đầu con đường rực lửa của mình,
Hoặc cô ấy từ phương tây tiến bước lặng lẽ
Với nhịp độ không gây khó chịu, giấc ngủ quay cuồng
Trên trục mềm mại của cô ấy, khi cô ấy bước đi đều đặn,
Và mang em nhẹ nhàng theo làn gió mát,
Đừng để tâm trí ngươi bị khuấy động bởi những điều bí ẩn.
Hãy để họ cho Chúa trên cao, phục vụ và kính sợ Ngài;
Của những sinh vật khác, theo ý thích của anh ấy,
Dù ở đâu, hãy để anh ta quyết định: vui lên nào
Trong những gì anh ấy ban cho em, thiên đường này
Và nàng Eva xinh đẹp của ngươi; thiên đường đối với nàng quá cao vời
Để biết những gì xảy ra ở đó; hãy khiêm tốn khôn ngoan:
Chỉ nghĩ đến những gì liên quan đến ngươi và sự tồn tại của ngươi;
Đừng mơ về những thế giới khác, những sinh vật ở đó
Sống, trong trạng thái, điều kiện hoặc mức độ nào,
Hài lòng rằng đến nay đã được tiết lộ
Không chỉ của đất mà còn của thiên đường cao nhất.

Đối với người mà Adam đã xóa bỏ nghi ngờ, đã trả lời.
Ngươi đã làm thỏa mãn ta đến mức nào, thanh khiết 180
Trí tuệ của thiên đường, thiên thần thanh bình,
Và được giải thoát khỏi những phức tạp, được dạy cách sống,
Cách dễ nhất, không phải với những suy nghĩ phức tạp
Để làm gián đoạn sự ngọt ngào của cuộc sống, từ đó
Chúa đã truyền lệnh xa lánh mọi lo âu.
Và không quấy rối chúng ta, trừ khi chính chúng ta
Tìm kiếm chúng với những suy nghĩ lang thang và những ý tưởng hão huyền.
Nhưng tâm trí hoặc trí tưởng tượng thường lang thang
Không bị kiểm soát, và cuộc rong chơi của nàng không có hồi kết;
Cho đến khi được cảnh báo, hoặc được dạy dỗ qua kinh nghiệm, cô ấy học hỏi,
Rằng không biết nhiều về những điều xa xôi
Từ việc sử dụng, mờ mịt và tinh tế, nhưng để biết
Điều mà trước mắt chúng ta nằm trong cuộc sống hàng ngày,
Là trí tuệ tối thượng, hơn nữa, là khói,
Hoặc sự trống rỗng, hoặc sự vô lễ đáng yêu,
Và khiến chúng ta quan tâm đến những điều quan trọng nhất
Chưa thực hành, chưa chuẩn bị, và vẫn đang tìm kiếm.
Vì vậy, từ cao độ này, hãy để chúng ta hạ xuống.
Một chuyến bay thấp hơn, và nói về những điều đang diễn ra
Hữu ích, từ đó có thể nảy sinh sự đề cập
Về điều gì đó không phải là không hợp lý để hỏi
Bằng sự chịu đựng, và ân huệ thường lệ của ngài.
Ngươi, ta đã nghe kể về những gì đã xảy ra.
Trước khi tôi nhớ lại: bây giờ hãy nghe tôi kể
Câu chuyện của ta, có lẽ ngươi chưa từng nghe;
Và ngày vẫn chưa tàn; cho đến khi đó ngươi thấy
Làm thế nào để giam giữ ngươi một cách tinh vi, ta suy nghĩ,
Mời bạn lắng nghe khi tôi kể lại,
Yêu thương, nếu không phải vì hy vọng nhận được hồi âm từ ngươi:
Vì khi ta ngồi bên em, ta như ở thiên đường,
Và lời nói của ngươi ngọt ngào hơn cả bên tai ta.
Hơn cả trái cây của cây cọ, dễ chịu nhất cho cơn khát.
Và cả đói lẫn mệt nhọc, từ công việc, vào giờ phút đó
Của bữa tiệc ngọt; chúng làm thỏa mãn, và nhanh chóng no đủ,
Dù dễ chịu, nhưng lời ngươi với ân điển thần thánh
Thấm đẫm, mang đến cho sự ngọt ngào của họ không có sự thỏa mãn.

Đối với người mà Raphael đã trả lời một cách thiên thần hiền hòa như vậy.
Cũng không phải đôi môi của ngài là không duyên dáng, bậc vĩ nhân,
Cũng không phải là lưỡi không khéo léo; vì Chúa ở bên ngươi
Hào phóng ban tặng của ông cũng đã tràn đầy
Bên trong và bên ngoài, hình ảnh của anh ấy đều đẹp:
Nói hoặc im lặng, tất cả đều có vẻ đẹp và duyên dáng.
Chăm sóc ngươi, và mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều hình thành.
Cũng không kém phần nghĩ về ngươi trên thiên đường như trên trần gian.
Than của đầy tớ đồng nghiệp của chúng ta, và hỏi han
Vui vẻ theo con đường của Chúa với con người:
Vì Chúa chúng ta thấy đã tôn vinh ngươi, và đã đặt
Về tình yêu của con người: hãy nói tiếp đi;
Vì hôm đó tôi vắng mặt, như đã xảy ra,
Rời bến trên một chuyến hành trình thô lỗ và mờ mịt, 230
Xa trên chuyến đi đến cổng địa ngục;
Vuông vắn trong toàn quân đoàn (chúng ta đã có mệnh lệnh như vậy)
Để xem không ai từ đó xuất hiện như một điệp viên,
Kẻ thù, trong khi Chúa đang thực hiện công việc của Ngài,
Sợ rằng ông ấy sẽ tức giận vì sự bùng nổ táo bạo như vậy,
Phá hủy với sáng tạo có thể đã hòa trộn.
Không phải họ dám thử mà không có sự cho phép của ông,
Nhưng Ngài gửi chúng tôi theo những mệnh lệnh cao cả của Ngài
Đối với quốc gia, với tư cách là vua tối cao, và để rèn luyện
Sự tuân lệnh nhanh chóng của chúng ta. Nhanh chóng tìm thấy, nhanh chóng đóng lại
Cánh cổng u ám, và những bức tường ch barricade kiên cố;
Nhưng lâu trước khi chúng ta đến gần đã nghe thấy bên trong
Tiếng ồn, ngoài âm thanh của điệu nhảy hoặc bài hát,
Hành hạ, và tiếng than khóc lớn, và cơn thịnh nộ điên cuồng.
Mừng vì chúng ta đã trở lại bờ biển ánh sáng.
Trước buổi tối Sabbath: vì vậy chúng tôi đã phụ trách.
Nhưng mối quan hệ của ngươi bây giờ; vì ta đang chờ,
Hài lòng với lời ngươi không kém gì ngươi với lời ta.

Vậy là quyền năng thần thánh đã phán, và cha chúng ta cũng vậy.
Để con người kể về cách cuộc sống con người bắt đầu 250
Thật khó; ai biết được khởi đầu của chính mình?
Mong muốn được trò chuyện với ngươi lâu hơn nữa.
Kích thích tôi. Như mới tỉnh dậy từ giấc ngủ say nhất.
Mềm mại trên thảo dược hoa cỏ, tôi thấy mình nằm xuống.
Trong mồ hôi mát rượi, mà với những tia nắng của mình mặt trời
Sớm khô, và được nuôi dưỡng bằng độ ẩm hôi thối.
Thẳng hướng thiên đường, đôi mắt ngạc nhiên của tôi đã quay lại,
Và ngắm nhìn bầu trời rộng lớn một lúc, cho đến khi được nâng lên
Bằng một chuyển động bản năng nhanh chóng, tôi bật dậy.
Khi cố gắng hướng về đó, và thẳng thắn
Đứng trên đôi chân của mình; xung quanh tôi tôi thấy
Đồi, thung lũng, và rừng râm mát, và đồng bằng nắng,
Và dòng chảy lỏng lẻo của những dòng suối rì rào; qua những điều này,
Sinh vật đã sống, và di chuyển, và đi bộ, hoặc bay,
Chim trên cành hót líu lo; mọi thứ đều mỉm cười,
Với hương thơm và niềm vui, trái tim tôi tràn ngập.
Bản thân tôi sau đó đã xem xét, và từng chi một
Khảo sát, và đôi khi đi, và đôi khi chạy
Với các khớp linh hoạt và sức sống tràn đầy:
Nhưng tôi là ai, hay ở đâu, hay vì lý do gì,
Không biết; tôi đã cố gắng nói, và ngay lập tức đã nói,
Lưỡi tôi tuân theo và dễ dàng có thể gọi tên
Dù sao đi nữa, ta đã thấy. Ngươi mặt trời, ta nói, ánh sáng đẹp,
Và ôi đất trời khai sáng, tươi mới và vui tươi,
Những ngọn đồi và thung lũng, những dòng sông, rừng rậm, và đồng bằng,
Và các ngươi sống và chuyển động, những sinh vật xinh đẹp, hãy nói,
Hãy nói, nếu bạn thấy, làm sao tôi lại như vậy, làm sao tôi lại ở đây?
Không phải do chính mình; bởi một người sáng tạo vĩ đại nào đó,
Trong sự tốt lành và quyền lực vượt trội;
Hãy cho tôi biết, làm thế nào tôi có thể biết đến anh ấy, làm thế nào để tôn thờ,
Từ ai mà tôi có điều đó để tôi chuyển động và sống,
Và cảm thấy rằng tôi hạnh phúc hơn tôi biết.
Khi tôi gọi như vậy, và lang thang tôi không biết đi đâu,
Từ nơi tôi lần đầu tiên hít thở không khí, và lần đầu tiên nhìn thấy
Ánh sáng hạnh phúc này, khi không có câu trả lời nào trở lại,
Trên bờ xanh mát đầy hoa tươi
Trầm tư, tôi ngồi xuống; ở đó giấc ngủ nhẹ nhàng
Đầu tiên tìm thấy tôi, và với sự áp bức nhẹ nhàng chiếm lấy
Cảm giác buồn ngủ của tôi, không lo lắng, mặc dù tôi đã nghĩ
Tôi sau đó đã trở lại trạng thái trước đây của mình.
Vô tri, và ngay lập tức tan biến:
Khi đột nhiên đứng trước đầu tôi một giấc mơ,
Hình ảnh nội tâm của ai đó nhẹ nhàng chuyển động
Sự ảo tưởng của tôi rằng tôi vẫn còn tồn tại,
Và sống: một người đến, ta nghĩ, có hình dáng thần thánh,
Và nói, Căn nhà của ngươi đang cần ngươi, Adam, hãy đứng dậy,
Người đầu tiên, trong số vô số người đã được chỉ định
Người cha đầu tiên, được ngươi gọi, ta đến làm người dẫn đường cho ngươi.
Đến vườn hạnh phúc, chỗ ngồi của ngươi đã sẵn sàng.
Nói vậy, bằng tay ông ấy nắm lấy tôi, nâng tôi lên,
Và trên các cánh đồng và dòng nước, như trong không khí
Trượt mượt mà không bước, cuối cùng dẫn tôi lên.
Một ngọn núi rừng; đỉnh cao của nó bằng phẳng,
Một vòng rộng, khép kín, với những cây đẹp nhất
Trồng cây, có lối đi và mái vòm, đó là những gì tôi thấy.
Của đất trước đây hiếm khi dễ chịu. Mỗi cây
Chất đầy trái cây đẹp nhất treo lủng lẳng trước mắt
Mời gọi, trong tôi bỗng dưng dấy lên cơn thèm ăn
Để hái và ăn; lúc đó tôi tỉnh dậy, và thấy
Trước mắt ta tất cả đều thật, như giấc mơ
Đã sống động bóng tối: ở đây đã bắt đầu mới
Cuộc lang thang của tôi, nếu không có người dẫn đường
Lên đây, từ giữa những cây xuất hiện
Sự hiện diện thần thánh. Vui mừng, nhưng với sự kính sợ.
Trong sự tôn kính, tôi đã quỳ xuống chân anh ấy.
Phục tùng: ông ấy đã nuôi dưỡng tôi, và chính là người mà ngài đã tìm kiếm.
Nói một cách nhẹ nhàng, Tác giả của tất cả những gì ngươi thấy
Trên cao, hoặc xung quanh ngươi hoặc bên dưới.
Thiên đường này ta ban cho ngươi, hãy coi nó là của ngươi.
Để cày cấy và giữ gìn, và ăn trái cây: 320
Của mọi cây trong vườn đều mọc lên
Ăn uống thoải mái với trái tim vui vẻ; không lo thiếu thốn nơi đây:
Nhưng của cây mà hoạt động của nó mang lại
Kiến thức về điều thiện và điều ác, mà tôi đã đặt ra
Lời hứa về sự vâng lời và đức tin của ngươi,
Giữa khu vườn bên cây sự sống,
Nhớ lời ta cảnh báo, tránh xa mà đừng nếm,
Và tránh xa hậu quả đắng cay: vì hãy biết rằng,
Ngày ngươi ăn trái đó, mệnh lệnh duy nhất của ta
Vi phạm, chắc chắn ngươi sẽ chết; 330
Từ ngày đó phàm nhân, và trạng thái hạnh phúc này
Sẽ thua, bị đuổi khỏi đây vào một thế giới
Của nỗi buồn và đau khổ. Ông ta tuyên bố một cách nghiêm khắc
Lệnh cấm nghiêm ngặt, vang vọng
Nhưng vẫn ghê rợn trong tai ta, dù trong sự lựa chọn của ta.
Không để mắc phải; nhưng sớm thôi vẻ ngoài rõ ràng của anh ấy
Trở lại và mục đích cao cả được tái sinh.
Không chỉ những giới hạn công bằng này, mà cả toàn bộ trái đất
Cho ngươi và dòng giống của ngươi, ta ban cho; như những vị chúa tể
Sở hữu nó, và tất cả những gì sống trong đó, 340
Hoặc sống dưới biển, hoặc trên không, thú vật, cá, và chim.
Để chứng minh điều đó, mỗi con chim và con thú đều nhìn thấy.
Sau khi họ đã được chăm sóc; tôi đưa họ đến để nhận
Từ ngươi tên họ của họ, và trung thành với ngươi.
Với sự phục tùng thấp; hiểu như nhau
Của cá trong nơi cư trú đầy nước của chúng,
Không được triệu tập đến đây, vì họ không thể thay đổi
Yếu tố của họ để hút không khí loãng.
Khi ông nói như vậy, mỗi con chim và con thú đều nhìn thấy.
Tiến gần đến hai và hai, những kẻ nhút nhát này cúi thấp
Với lời nịnh nọt, mỗi con chim cúi xuống cánh của nó.
Tôi đã đặt tên cho họ khi họ đi qua và hiểu.
Bản chất của họ, với sự hiểu biết như vậy mà Chúa đã ban cho
Sự lo lắng đột ngột của tôi: nhưng trong những điều này
Tôi không tìm thấy điều mà tôi nghĩ là mình muốn vẫn;
Và đến với tầm nhìn thiên đường như vậy được giả định.

Ôi bằng tên gì, vì ngươi trên tất cả những điều này,
Trên nhân loại, hoặc bất cứ điều gì cao hơn nhân loại,
Vượt xa cả cái tên của ta, ta có thể làm gì đây
Thờ phụng ngài, tác giả của vũ trụ này, 360
Và tất cả những điều tốt đẹp này cho con người, vì sự hạnh phúc của họ
Rộng rãi như vậy, và với đôi tay hào phóng như vậy
Ngươi đã cung cấp mọi thứ: nhưng với ta
Tôi không thấy ai tham gia. Trong cô đơn
Hạnh phúc gì, ai có thể tận hưởng một mình,
Hay tất cả đều vui vẻ, tìm thấy sự hài lòng gì?
Vậy nên tôi kiêu ngạo; và tầm nhìn rực rỡ,
Như với một nụ cười rạng rỡ hơn, vậy mà đã đáp lại.

Ngươi gọi gì là cô đơn, không phải là trái đất sao?
Với nhiều sinh vật khác nhau, và không khí
Được bổ sung, và tất cả những điều này theo lệnh của ngươi
Đến và chơi trước mặt ngươi, ngươi không biết sao
Ngôn ngữ và cách sống của họ, họ cũng biết,
Và lý do không đáng khinh; với những điều này
Tìm thú vui, và cai trị; vương quốc của ngươi rộng lớn.
Vị Chúa tể vũ trụ đã phán, và dường như
Vậy là đã ra lệnh. Tôi với sự cho phép của lời nói đã khẩn cầu,
Và sự khiêm tốn đáp lại như vậy.

Xin đừng để lời nói của tôi làm phật lòng ngài, quyền năng thiên thượng,
Người tạo ra tôi, hãy phù hộ khi tôi nói.
Ngươi không làm cho ta ở đây trở thành người thay thế của ngươi sao,
Và những kẻ thấp kém này có phải ở dưới tôi không?
Giữa những kẻ bất bình đẳng, xã hội gì
Có thể phân loại, điều gì là hòa hợp hay niềm vui thật sự?
Điều này phải là sự tương hỗ, theo tỷ lệ hợp lý.
Cho và nhận; nhưng không công bằng
Một người mãnh liệt, người kia vẫn còn chần chừ.
Không thể phù hợp với cả hai, nhưng sớm chứng minh
Nhàm chán như nhau: tôi nói về tình bạn
Như tôi tìm kiếm, phù hợp để tham gia 390
Tất cả niềm vui hợp lý, nơi mà con thú
Không thể là bạn đồng hành của con người; họ vui mừng
Mỗi loài với loài của nó, sư tử với sư tử cái;
Thế mà ngươi đã kết hợp chúng thành từng cặp một cách hợp lý;
Huống chi chim với thú, hay cá với chim.
Nói chuyện với nhau thật tốt, không phải với con bò hay con khỉ;
Tồi tệ hơn cả con người với thú vật, và tồi tệ nhất trong số đó.
Đến đó, đấng toàn năng đã trả lời, không hề không hài lòng.
Một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng và tinh tế mà tôi thấy.
Ngươi tự đặt ra cho mình, trong sự lựa chọn
Của những người bạn của ngươi, Adam, và sẽ nếm thử
Không có niềm vui, dù trong niềm vui, đơn độc.
Ngươi nghĩ sao về ta, và tình trạng của ta,
Có vẻ như ta đã đủ đầy đủ với ngươi.
Hạnh phúc, hay không? ai là người cô đơn
Từ muôn thuở, vì không ai tôi biết
Thua tôi một bậc hoặc như, bằng hoặc kém hơn nhiều.
Thế thì tôi đã nói chuyện với ai?
Lưu với những sinh vật mà ta đã tạo ra, và những sinh vật đó
Đối với tôi, những sự suy đồi vô tận, 410
Dưới những sinh vật khác, chúng là gì đối với bạn?

Anh ấy ngừng lại, tôi đáp lại một cách khiêm tốn. Để đạt được
Chiều cao và chiều sâu của những con đường vĩnh cửu của ngài
Tất cả những suy nghĩ của con người đều không đủ, vượt lên trên mọi thứ;
Ngươi trong chính ngươi là hoàn hảo, và trong ngươi
Không có thiếu sót nào được tìm thấy; con người thì không như vậy,
Nhưng ở một mức độ nào đó, nguyên nhân của ham muốn của anh ấy
Bằng cách trò chuyện với những người giống như anh ấy để giúp đỡ,
Hoặc an ủi những khiếm khuyết của anh ấy. Không cần phải làm vậy.
Nên truyền bá, đã vô tận; 420
Và qua tất cả các số tuyệt đối, dù chỉ một;
Nhưng con người bằng số lượng thì phải biểu hiện
Khuyết điểm duy nhất của anh ấy, và sinh ra
Giống như của anh ấy, hình ảnh của anh ấy được nhân lên,
Trong sự thống nhất bị khuyết, điều này yêu cầu
Tình yêu thế chấp, và tình bạn thân thiết.
Ngươi trong sự bí mật của ngươi mặc dù cô đơn,
Tốt nhất là tự mình đồng hành, đừng tìm kiếm
Giao tiếp xã hội, nhưng vẫn rất hài lòng,
Có thể nâng sinh vật của ngươi lên đến độ cao nào tùy ý ngươi muốn.
Của sự hiệp nhất hoặc giao hòa, được thần thánh hóa;
Tôi không thể dựng lên những điều này bằng cách trò chuyện.
Từ tư thế nằm sấp, cũng không tìm thấy sự tự mãn trong cách họ.
Vậy là tôi đã mạnh dạn nói ra, và đã sử dụng tự do.
Cho phép, và chấp nhận được tìm thấy, điều này đã đạt được
Câu trả lời này từ giọng nói ân cần của thần thánh.

Đến đây để thử thách ngươi, Adam, ta đã hài lòng,
Và thấy ngươi không chỉ biết về thú vật,
Mà ngươi đã đặt tên đúng, nhưng về bản thân ngươi,
Thể hiện tốt tinh thần tự do trong ngươi,
Hình ảnh của tôi, không được truyền đạt cho kẻ thô lỗ,
Ai mà bạn bè không xứng đáng với bạn
Lý do chính đáng là ngươi nên ghét bỏ một cách tự do,
Và hãy giữ tâm trí như vậy; Ta, trước khi ngươi nói,
Biết rằng không tốt cho người đàn ông khi ở một mình,
Và không có công ty nào như công ty mà ngươi đã thấy.
Dành cho ngươi, chỉ để thử nghiệm mà thôi,
Để xem ngươi có thể đánh giá điều gì là phù hợp và thích hợp:
Điều tiếp theo ta mang đến sẽ làm ngươi hài lòng, hãy yên tâm,
Hình bóng của ngươi, sự giúp đỡ phù hợp của ngươi, bản thể khác của ngươi,
Nguyện vọng của ngươi đúng như lòng mong ước.

Anh ấy đã ngừng lại, hoặc tôi không nghe thấy gì nữa, ít nhất là bây giờ.
Trần gian của tôi bị thiên đường của anh ấy chiếm ưu thế,
Mà nó đã đứng dưới lâu, căng đến độ cao
Trong cuộc đối thoại thiên thượng tuyệt diệu đó,
Như với một vật vượt trội hơn cả giác quan,
Chói mắt và kiệt sức, chìm xuống, và tìm cách sửa chữa
Giấc ngủ, ngay lập tức ập đến với tôi, gọi
Bởi bản chất như trong sự giúp đỡ, và nhắm mắt lại.
Mắt tôi ông đã nhắm, nhưng để mở cánh cửa tế bần.
Của sự tưởng tượng, thị giác nội tâm của tôi, bằng cách nào
Trừu tượng như trong cơn mê, tôi nghĩ rằng tôi đã thấy,
Dù đang ngủ, nơi tôi nằm, và thấy hình dáng
Vẫn huy hoàng trước người mà tôi đứng dậy;
Ai cúi xuống mở bên trái của tôi, và lấy
Từ đó một chiếc xương sườn, với tinh thần ấm áp,
Và máu tươi chảy ròng; vết thương rộng,
Nhưng đột nhiên với thịt được lấp đầy và lành lại:
Chiếc xương sườn mà anh ta tạo ra và hình thành bằng tay;
Dưới bàn tay đang hình thành của ông, một sinh vật đã lớn lên,
Giống như đàn ông, nhưng khác giới, thật xinh đẹp.
Điều mà trước đây có vẻ công bằng trên toàn thế giới, giờ đây lại có vẻ
Ý nghĩa, hoặc tóm lại, trong cô ấy đã được chứa đựng
Và trong ánh mắt của cô ấy, từ thời điểm đó đã thấm đẫm
Ngọt ngào vào trái tim tôi, chưa từng cảm nhận trước đây,
Và vào mọi thứ từ không khí của cô ấy truyền cảm hứng
Tinh thần của tình yêu và niềm vui lãng mạn.
Cô ấy biến mất, để lại tôi trong bóng tối, tôi tỉnh dậy
Để tìm thấy cô ấy, hay mãi mãi than khóc
Mất mát của cô ấy, và những niềm vui khác đều từ bỏ: 480
Khi hết hy vọng, hãy nhìn cô ấy, không xa đâu,
Như tôi đã thấy cô ấy trong giấc mơ của mình, được trang điểm
Với những gì mà cả đất trời có thể ban tặng
Để làm cho cô ấy dễ chịu: cô ấy tiến lại,
Được dẫn dắt bởi Đấng Tạo Hóa thiên thượng của cô ấy, mặc dù không thấy,
Và được dẫn dắt bởi giọng nói của ông, không thiếu thông tin
Về sự thánh thiện của hôn nhân và các nghi lễ hôn nhân:
Ân điển trong từng bước đi của nàng, thiên đường trong ánh mắt nàng,
Trong mỗi cử chỉ có phẩm giá và tình yêu.
Tôi vui mừng không thể kiềm chế được mà phải thốt lên thành tiếng.

Lần này đã chuộc lỗi; ngươi đã hoàn thành
Lời ngài, đấng sáng tạo hào phóng và nhân từ,
Người ban phát mọi điều công bằng, nhưng công bằng nhất là điều này
Trong tất cả những món quà của ngươi, ta không ghen tị. Giờ ta đã thấy.
Xương của xương tôi, thịt của thịt tôi, chính tôi
Trước mặt tôi; phụ nữ là tên của cô ấy, của đàn ông
Chiết xuất; vì lý do này, anh ta sẽ từ bỏ
Cha và mẹ, và vợ của anh ta bám chặt;
Và họ sẽ trở thành một thịt, một trái tim, một linh hồn.

Cô ấy nghe tôi như vậy, và dù được đưa đến bởi thần thánh,
Nhưng sự ngây thơ và sự khiêm tốn trong trắng,
Đức hạnh của cô ấy và lương tâm về giá trị của mình,
Điều đó sẽ được tán tỉnh, và không phải là không được tìm kiếm mà đạt được.
Không rõ ràng, không phô trương, nhưng đã nghỉ hưu,
Càng mong muốn, hoặc nói cách khác, tất cả,
Thiên nhiên tự bản thân, mặc dù thuần khiết không có ý nghĩ tội lỗi,
Làm cho cô ấy như vậy, khi thấy tôi, cô ấy đã quay lại;
Tôi theo cô ấy, cô ấy biết điều gì là danh dự,
Và với sự tán thành hạ mình của bệ hạ
Lý do tôi cầu xin. Đến nơi tân hôn
Tôi dẫn cô ấy đỏ mặt như buổi sáng: cả thiên đường,
Và những chòm sao hạnh phúc vào giờ đó
Bỏ đi ảnh hưởng chọn lọc nhất của họ; trái đất
Đã tỏ dấu hiệu chúc mừng, và mỗi ngọn đồi;
Vui tươi những chú chim; gió mát và làn gió nhẹ
Thì thầm nó vào rừng, và từ đôi cánh của họ
Hồng rơi, hương thơm từ bụi cây gia vị bay xa,
Vui chơi, cho đến khi chim tình tứ của đêm tối
Hát mừng vợ chồng, và vội vàng gọi sao buổi tối
Trên đỉnh đồi của mình, để thắp đèn cưới.
Vậy là ta đã kể cho ngươi tất cả tình trạng của ta, và mang đến
Câu chuyện của tôi đến với tổng thể hạnh phúc trần gian
Mà tôi thích, và phải thú nhận rằng tôi thấy
Trong mọi thứ khác đều vui vẻ, nhưng như vậy
Dù có sử dụng hay không, trong tâm trí không thay đổi.
Cũng không phải là những món ngon thèm khát mãnh liệt
Ý tôi là về vị giác, thị giác, khứu giác, thảo mộc, trái cây và hoa,
Đi dạo, và giai điệu của những chú chim; nhưng ở đây
Rất khác biệt, tôi thấy mình đang bị cuốn đi,
Chạm đến cảm xúc; nơi đây tôi lần đầu cảm nhận đam mê,
Sự náo động kỳ lạ, trong mọi thú vui khác
Vượt trội và không lay chuyển, ở đây chỉ yếu đuối
Chống lại sức quyến rũ của ánh nhìn mạnh mẽ của vẻ đẹp.
Hoặc thiên nhiên đã thất bại trong tôi, và để lại một phần nào đó
Không đủ bằng chứng để duy trì vật thể như vậy,
Hoặc từ phía tôi lún xuống, có lẽ đã mất
Hơn cả đủ; ít nhất là theo những gì cô ấy được ban cho
Quá nhiều trang trí, chỉ để phô trương bề ngoài
Phát triển, bên trong ít chính xác hơn.
Vì tôi hiểu rõ ở điểm chính yếu
Của tự nhiên, nàng là kẻ thấp kém, trong tâm trí.
Và những khả năng bên trong, mà phần lớn xuất sắc,
Về bề ngoài, cô ấy cũng ít giống hơn.
Hình ảnh của anh ấy đã tạo ra cả hai, và ít biểu đạt hơn.
Tính cách của miền đất đó được ban cho
Trên những sinh vật khác; nhưng khi ta tiến lại gần
Sự xinh đẹp của cô ấy, tuyệt đối đến mức dường như không thể tin được.
Và trong sự hoàn thiện của chính mình, thật sự hiểu biết
Của riêng cô ấy, những gì cô ấy muốn làm hoặc nói,
Có vẻ khôn ngoan nhất, đức hạnh nhất, thận trọng nhất, tốt nhất;
Tất cả tri thức cao siêu đều trở nên vô nghĩa khi có sự hiện diện của cô ấy.
Suy thoái, trí tuệ trong cuộc trò chuyện với cô ấy
Thua lỗ bị chê bai, và như sự ngu ngốc thể hiện;
Quyền lực và lý trí trong sự chờ đợi của cô ấy,
Như đã dự định từ đầu, không phải sau khi đã làm.
Thỉnh thoảng; và để hoàn tất mọi thứ,
Vĩ đại của tâm trí và sự cao quý là chỗ ngồi của họ
Xây dựng trong vẻ đẹp nhất của cô ấy, và tạo ra sự kinh ngạc.
Về cô ấy, như một thiên thần hộ mệnh được đặt để.
Cho ai mà thiên thần với trán nhăn.

Đừng đổ lỗi cho tự nhiên, bà ấy đã làm phần của mình rồi;
Chỉ cần làm của mình, và đừng ngần ngại.
Của trí tuệ, nàng không bỏ rơi ngươi, nếu ngươi
Đừng xa lánh cô ấy, khi mà bạn cần cô ấy nhất.
Bằng cách quy cho mọi thứ quá nhiều
Kém xuất sắc hơn, như chính ngươi nhận thấy.
Vì sao ngươi ngưỡng mộ, vì sao ngươi say mê đến vậy,
Một người ngoài? đẹp không nghi ngờ gì, và xứng đáng lắm.
Sự trân trọng của ngươi, sự tôn kính của ngươi, và tình yêu của ngươi,
Không phải sự phục tùng của ngươi: hãy cân nhắc với nàng;
Rồi giá trị: thường thì không có gì có lợi hơn
Hơn cả lòng tự trọng, dựa trên công bằng và chính nghĩa
Quản lý tốt; càng biết nhiều về kỹ năng đó,
Càng nhiều cô ấy sẽ công nhận ngươi trong lòng,
Và để thực tại nhường chỗ cho tất cả những gì nàng biểu diễn:
Được trang trí để làm cho ngươi thêm vui vẻ,
Thật khủng khiếp, đến nỗi với danh dự ngươi có thể yêu.
Người bạn đời của ngươi, người thấy khi ngươi ít khôn ngoan nhất.
Nhưng nếu cảm giác chạm mà nhân loại
Có vẻ như được truyền bá là một niềm vui quý giá
Ngoài tất cả những điều khác, hãy nghĩ rằng điều đó đã được ban cho.
Đối với gia súc và mỗi loài thú; điều mà sẽ không
Để họ trở nên phổ biến và được tiết lộ, nếu có gì
Trong đó, những người được thưởng thức xứng đáng để chinh phục.
Linh hồn của con người, hoặc đam mê trong anh ta chuyển động.
Cái gì cao hơn trong xã hội của cô ấy, ngươi tìm thấy
Hấp dẫn, con người, lý trí, vẫn yêu;
Trong tình yêu, ngươi làm tốt, trong đam mê thì không.
Nơi nào tình yêu chân chính không tồn tại; tình yêu tinh tế
Những suy nghĩ, và trái tim mở rộng, có chỗ ngồi của nó
Trong lý trí, và là khôn ngoan, là thang đo
Bằng cách nào để tình yêu thiên đường ngươi có thể thăng hoa,
Không chìm đắm trong khoái lạc xác thịt, vì lý do đó
Giữa các loài thú, không có bạn đời nào cho ngươi được tìm thấy.

Đến người mà Adam đáp lại với vẻ nửa ngại ngùng như vậy.
Cả vẻ ngoài của nàng cũng không đẹp, cũng chẳng có gì
Trong sự sinh sản phổ biến cho tất cả các loại
(Dù cao hơn nhiều so với chiếc giường thân thiện,
Và với lòng tôn kính bí ẩn, tôi cho rằng)
Rất nhiều điều làm tôi vui thích như những hành động duyên dáng đó,
Những nghìn điều tốt đẹp hàng ngày trôi chảy
Từ tất cả những lời nói và hành động của cô ấy tràn đầy tình yêu
Và sự tuân thủ ngọt ngào, điều này tuyên bố không giả dối
Liên minh tâm trí, hay trong chúng ta cả hai là một linh hồn;
Hài hòa để ngắm nhìn trong cặp đôi đã kết hôn
Biết ơn hơn cả âm thanh hòa hợp với tai.
Nhưng những điều này không phải; ta tiết lộ cho ngươi
Những gì tôi cảm thấy bên trong, không vì thế mà bị thất bại,
Ai gặp gỡ với nhiều đối tượng khác nhau, từ cảm giác
Đại diện theo nhiều cách; nhưng vẫn tự do
Phê duyệt cái tốt nhất, và làm theo những gì tôi phê duyệt.
Để yêu, ngươi không trách ta, vì yêu, ngươi nói
Dẫn lên thiên đường, vừa là con đường vừa là người dẫn đường;
Xin hãy kiên nhẫn với tôi, nếu điều tôi hỏi là hợp pháp;
Đừng yêu những linh hồn thiên đường, và tình yêu của họ
Họ thể hiện bằng ánh mắt thôi, hay họ cũng giao lưu?
Bức xạ, chạm ảo hay chạm ngay lập tức?

Cho ai thiên thần với nụ cười rực rỡ
Màu đỏ hồng thiên thể, sắc thái đúng của tình yêu,
Đã trả lời. Hãy đủ cho ngươi biết rằng ngươi đã biết.
Chúng ta hạnh phúc, và không có tình yêu thì không có hạnh phúc.
Dù cho ngươi trong thân xác thuần khiết nào tận hưởng
(Và ngươi được tạo ra trong sự thuần khiết) chúng ta thưởng thức
Trong sự xuất sắc, không gặp trở ngại nào
Của màng, khớp, hoặc chi, các thanh loại trừ:
Dễ hơn không khí với không khí, nếu linh hồn ôm lấy nhau,
Tổng thể họ hòa trộn, sự kết hợp của cái tinh khiết với cái tinh khiết
Mong muốn; cũng không cần sự kiềm chế
Như thịt hòa với thịt, hoặc linh hồn hòa với linh hồn.
Nhưng giờ tôi không thể nữa; mặt trời chia tay
Xa hơn mũi đất xanh tươi và những hòn đảo tươi tốt của trái đất
Hesperian lặn, tín hiệu để tôi khởi hành.
Hãy mạnh mẽ, sống hạnh phúc và yêu thương, nhưng trước hết
Người mà yêu là phải vâng lời và giữ gìn.
Lệnh của ông ấy rất vĩ đại; hãy cẩn thận kẻo đam mê chi phối
Phán quyết của ngươi để làm bất cứ điều gì, điều mà tự do ý chí khác
Sẽ không thừa nhận; của ngươi và của tất cả các con trai ngươi
Phúc hay họa trong ngươi đã được đặt; hãy cẩn thận.
Ta sẽ vui mừng trong sự kiên trì của ngươi,
Và tất cả những người được phước: hãy kiên định; đứng vững hoặc ngã xuống
Tự do trong sự phán quyết của chính mình.
Hoàn hảo bên trong, không cần sự trợ giúp bên ngoài;
Và mọi cám dỗ để vi phạm đều bị đẩy lùi.

Nói vậy, ông đứng dậy; mà Adam như vậy
Theo sau là lời chúc phúc. Kể từ khi chia tay,
Đi đi, khách thiên đường, sứ giả hư vô,
Gửi từ sự tốt lành tối cao mà tôi tôn thờ.
Hiền hòa và thân thiện với tôi đã từng
Sự hạ mình của ngài, và sẽ được tôn vinh mãi mãi
Với lòng biết ơn: ngươi cho nhân loại 650
Hãy luôn tốt bụng và thân thiện, và thường xuyên quay lại.

Vậy là họ chia tay, thiên thần bay lên thiên đàng.
Từ bóng râm dày đặc, và Adam đến chỗ ở của mình.






SÁCH IX



TCủa anh ấylà cuốn sách dài nhất trong bài thơ, và theo một cách nào đó là đáng kinh ngạc nhất. Tài năng của Milton như một người kể chuyện kịch tính đạt đến đỉnh cao khi ông xử lý cuộc gặp gỡ giữa Satan và Eve. Miêu tả của ông về sự tiến triển tâm lý và đạo đức của cảnh quyến rũ, cũng như phản ứng của Adam và Eve và sự đổ lỗi lẫn nhau của họ, là không ai sánh kịp trong bất kỳ tiểu thuyết hay vở kịch nào tôi biết. Một lần nữa, chúng ta thấy rõ ràng hơn bao nhiêuthú vị, như một nhân vật, Satan còn hơn cả Chúa: ví dụ, khi hắn nhìn vào vẻ đẹp ngây thơ của Eve, và nhận thấy rằng ‘mỗi cử chỉ nhỏ nhất của nàng | đã làm cho ác ý của hắn phải khiếp sợ, và với sự cướp bóc ngọt ngào đã tước đi | sự hung dữ của hắn với ý định dữ dội mà nó mang lại: | Trong khoảnh khắc đó, kẻ ác đứng tách biệt | khỏi chính ác ý của mình, và trong thời gian đó vẫn | ngu ngốc tốt lành’. Và tất cả hình ảnh mà Milton là bậc thầy đều được triển khai đầy đủ: Satan tiến về phía Eve ‘với bước đi chéo | ban đầu, như một người tìm kiếm lối vào, nhưng sợ | làm gián đoạn, hắn lén lút tiến tới. | Như khi một con tàu do người lái khéo léo điều khiển | gần miệng sông hoặc mũi đất, nơi gió | thường đổi hướng, như thường lái, và thay đổi buồm’. Cuộc gặp gỡ của họ là điểm mà tất cả phần còn lại của câu chuyện đã hướng tới. Tôi tưởng tượng Milton đã mong chờ cảnh vĩ đại này từ khoảnh khắc ông lần đầu tiên hình dung ra nó; tôi tưởng tượng ông đo lường sức mạnh của mình với nó, và thấy chúng tương xứng với quy mô của nhiệm vụ, và làm việc với một niềm vui mãnh liệt và nghiêm túc.

P. P.
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Cuộc tranh luận

SATANhaving compassed the earth, with meditated guile returns as a mist by night into Paradise, enters into the serpent sleeping. Adam and Eve in the morning go forth to their labours, which Eve proposes to divide in several places, each labouring apart: Adam consents not, alleging the danger, lest that enemy, of whom they were forewarned, should attempt her found alone: Eve loath to be thought not circumspect or firm enough, urges her going apart, the rather desirous to make trial of her strength; Adam at last yields: the serpent finds her alone; his subtle approach, first gazing, then speaking, with much flattery extolling Eve above all other creatures. Eve wondering to hear the serpent speak, asks how he attained to human speech and such understanding not till now; the serpent answers, that by tasting of a certain tree in the garden he attained both to speech and reason, till then void of both: Eve requires him to bring her to that tree, and finds it to be the tree of knowledge forbidden: the serpent now grown bolder, with many wiles and arguments induces her at length to eat; she pleased with the taste deliberates awhile whether to impart thereof to Adam or not, at last brings him of the fruit, relates what persuaded her to eat thereof: Adam at first amazed, but perceiving her lost, resolves through vehemence of love to perish with her; and extenuating the trespass eats also of the fruit: the effects thereof in them both; they seek to cover their nakedness; then fall to variance and accusation of one another.


NÔi khôngcuộc trò chuyện nơi có khách là Chúa hoặc thiên thần
Với con người, cũng như với bạn bè của anh ta, sự quen thuộc được sử dụng.
Ngồi nhàn nhã, và cùng ông ấy tham gia
Bữa ăn thôn quê, cho phép anh ta một lúc
Diễn thuyết nhẹ nhàng không bị trách móc: Giờ đây tôi phải thay đổi
Những ghi chú đó thật bi thảm; sự nghi ngờ tồi tệ, và sự vi phạm
Bất trung từ phía con người, nổi loạn,
Và sự không vâng lời: từ phía thiên đàng
Bây giờ xa lạ, khoảng cách và sự ghê tởm,
Cơn giận và lời khiển trách công bằng, và phán xét được đưa ra,
Điều đó đã mang đến thế giới này một thế giới đầy khổ đau,
Tội lỗi và cái bóng của nàng, Tử thần, và Nỗi khổ
Người báo trước cái chết: nhiệm vụ buồn, nhưng vẫn là tranh luận
Không kém mà còn hơn cả sự giận dữ
Của Achilles nghiêm khắc đuổi theo kẻ thù
Ba lần chạy trốn quanh tường thành Troy; hoặc cơn thịnh nộ
Về Turnus vì Lavinia bị từ chối,
Hoặc cơn thịnh nộ của Neptune hoặc Juno, đã lâu lắm rồi
Bối rối con trai của người Hy Lạp và Cytherea;
Nếu có thể trả lời theo phong cách này, tôi có thể đạt được 20.
Của vị nữ thần thiên thượng của tôi, người đã hạ cố
Cuộc viếng thăm ban đêm của cô ấy không cầu xin,
Và ra lệnh cho tôi ngủ say, hoặc truyền cảm hứng
Dễ dàng bài thơ không chuẩn bị của tôi:
Kể từ khi đầu tiên chủ đề này cho bài hát anh hùng
Làm tôi vui lòng lâu chọn lựa, và bắt đầu muộn;
Không chăm chỉ bẩm sinh để viết ra
Chiến tranh, từ trước đến nay là lý lẽ duy nhất
Được coi là anh hùng, bậc thầy chính để phân tích
Với những cuộc tàn phá dài đằng đẵng và tẻ nhạt của những hiệp sĩ huyền thoại
Trong những trận chiến giả vờ; lòng kiên nhẫn tốt hơn
Về sự kiên nhẫn và sự hy sinh anh hùng
Chưa được ca ngợi; hoặc để mô tả các cuộc đua và trò chơi,
Hoặc đồ nội thất nghiêng ngả, những chiếc khiên được trang trí,
Những chiếc áo giáp kỳ lạ, những bộ yên cương và những con ngựa;
Căn cứ và những trang trí lấp lánh, những hiệp sĩ tuyệt đẹp
Tại cuộc đấu kiếm và giải đấu; rồi tổ chức tiệc tùng
Được phục vụ trong đại sảnh với những người hầu và quản gia;
Kỹ năng của sự khéo léo hoặc văn phòng có nghĩa là,
Không phải cái gì xứng đáng mang tên anh hùng
Đến người hay đến thơ. Tôi của những điều này
Không khéo léo cũng không chăm chỉ, lý lẽ cao hơn
Vẫn còn, đủ để tự mình nâng lên
Cái tên đó, trừ khi đã quá muộn hoặc lạnh lẽo
Khí hậu, hoặc những năm tháng làm ướt đôi cánh tôi dự định
Chán nản, và họ có thể nhiều, nếu tất cả đều là của tôi,
Không phải của cô ấy, người mang nó đến bên tai tôi mỗi đêm.

Mặt trời đã lặn, và sau đó là ngôi sao
Của Hesperus, người có nhiệm vụ mang
Hoàng hôn trên mặt đất, trọng tài ngắn ngủi
Giữa ngày và đêm, và giờ từ đầu đến cuối
Bán cầu đêm đã che khuất chân trời tròn:
Khi Satan, kẻ đã chạy trốn trước những lời đe dọa
Của Gabriel ra khỏi Eden, giờ đã được cải thiện
Trong sự gian lận và ác ý đã được suy tính, bị bẻ cong
Về sự hủy diệt của con người, bất chấp những gì có thể xảy ra
Nặng nề hơn với chính mình, không sợ hãi trở lại.
Ban đêm anh ta đã trốn chạy, và giữa đêm đã trở về.
Từ việc vòng quanh trái đất, thận trọng với ban ngày,
Kể từ khi Uriel, nhiếp chính của mặt trời, đã thấy rõ
Sự xuất hiện của ông, và đã cảnh báo trước các thiên thần
Đã giữ đồng hồ của họ; từ đó đầy đau khổ bị đẩy đi,
Khoảng thời gian bảy đêm liên tiếp, anh ta đã cưỡi ngựa.
Với bóng tối, ba lần đường xích đạo
Anh ta vòng quanh, bốn lần vượt qua chiếc xe của Đêm.
Từ cực này đến cực kia, băng qua từng sắc màu;
Vào ngày thứ tám trở về, và trên bờ biển không ưa
Từ lối vào hoặc sự canh gác như thiên thần, bằng sự lén lút
Tìm thấy một con đường bất ngờ. Có một nơi,
Giờ không, dù tội lỗi, không phải thời gian, đã tạo ra sự thay đổi đầu tiên,
Nơi Tigris dưới chân Thiên Đường
Vào một hẻm núi sâu dưới lòng đất, cho đến khi chia tay
Nổi lên một đài phun nước bên cây sự sống;
Vào với dòng sông chìm, và cùng với nó nổi lên
Satan tham gia vào sương mù đang dâng lên, rồi tìm kiếm
Nơi nào để ẩn náu; biển cả đã tìm kiếm và đất liền
Từ Eden qua Pontus, và hồ bơi
Maeotis, ở phía trên sông Ob;
Xuống phía nam xa tận Nam Cực; và về chiều dài
Từ Orontes về phía tây đến đại dương bị chặn lại
Tại Darien, từ đó đến vùng đất nơi dòng chảy
Hằng Hà và Ấn Độ Dương: vậy là quả địa cầu mà ông đã lang thang
Với tìm kiếm hẹp; và với kiểm tra sâu sắc
Xem xét mọi sinh vật, trong số tất cả
Có thể phục vụ mưu mẹo của hắn một cách thuận lợi nhất, và đã tìm thấy
Con rắn là loài thú khôn ngoan nhất trong tất cả các loài thú.
Anh ấy sau một cuộc tranh luận dài, do dự.
Của những suy nghĩ xoay quanh, câu cuối cùng của anh ấy đã chọn.
Chất chứa sự lừa dối, kẻ lừa đảo tinh vi nhất, trong đó
Để vào, và những gợi ý tối tăm của anh ta ẩn giấu
Từ tầm nhìn sắc bén nhất: vì trong con rắn xảo quyệt,
Dù có mánh khóe nào cũng không ai nghi ngờ.
Như từ sự thông minh và sự tinh tế bẩm sinh của anh ấy
Tiến hành, điều mà ở các loài khác được quan sát
Nghi ngờ có thể sinh ra sức mạnh quỷ quyệt.
Hoạt động bên trong vượt ra ngoài cảm giác thô bạo.
Vậy là anh ta quyết định, nhưng trước hết từ nỗi buồn thầm kín.
Niềm đam mê bùng nổ của anh ấy trào ra thành những lời than thở:

Ôi trái đất, sao giống thiên đường, nếu không phải là ưu tiên
Công bằng hơn, chỗ ngồi xứng đáng hơn của các vị thần, như đã được xây dựng.
Suy nghĩ lại, cải cách những gì đã cũ!
Vì thần nào sau khi tốt đẹp lại xây dựng điều tồi tệ?
Thiên đường trần gian, được vây quanh bởi các thiên đường khác
Tỏa sáng, nhưng mang theo những chiếc đèn sáng rực rỡ của họ,
Ánh sáng trên ánh sáng, chỉ dành cho ngươi, như có vẻ,
Trong ngươi tập trung tất cả những tia sáng quý giá của họ
Của ảnh hưởng thiêng liêng: như Chúa trên trời
Là trung tâm, nhưng mở rộng đến tất cả, vậy ngươi
Tập trung nhận từ tất cả những tinh cầu đó; trong ngươi,
Không phải ở chính họ, tất cả đức hạnh đã biết của họ đều xuất hiện
Sản sinh ra thảo mộc, cây cối, và dòng dõi cao quý
Của những sinh vật sống động với cuộc sống dần dần
Của sự trưởng thành, lý trí, lý do, tất cả đều được tóm gọn trong con người.
Với niềm vui nào ta có thể dạo quanh bên em,
Nếu tôi có thể vui mừng trong điều gì, sự trao đổi ngọt ngào
Của đồi, và thung lũng, sông, rừng và đồng bằng,
Giờ đất, giờ biển, và bờ biển với rừng cây tôn vinh,
Đá, hang ổ, và động; nhưng tôi không ở trong bất kỳ nơi nào trong số này
Tìm nơi trú ẩn; và càng nhìn thấy nhiều
Niềm vui về tôi, còn nhiều hơn nữa tôi cảm nhận
Dằn vặt trong tôi, như từ cuộc vây hãm đáng ghét
Đối với những điều trái ngược; mọi điều tốt đẹp đối với tôi đều trở thành
Bane, và ở thiên đàng thì tình trạng của ta sẽ tồi tệ hơn nhiều,
Nhưng tôi không tìm kiếm ở đây, cũng không ở thiên đàng.
Để cư trú, trừ khi bằng cách chinh phục tối cao của thiên đường;
Cũng không hy vọng mình sẽ bớt khổ sở hơn.
Bằng những gì tôi tìm kiếm, nhưng người khác lại làm như vậy
Như tôi, mặc dù điều đó làm tôi tồi tệ hơn:
Chỉ trong việc hủy diệt tôi mới tìm thấy sự dễ chịu.
Đến những suy nghĩ không ngừng nghỉ của tôi; và anh ta bị hủy hoại,
Hoặc giành được điều gì có thể dẫn đến sự mất mát hoàn toàn của anh ta,
Để làm gì tất cả những điều này, tất cả những điều này sẽ sớm
Theo chân, như thể liên kết với anh ta trong phúc hay họa,
Trong nỗi buồn, sự tàn phá rộng lớn có thể lan rộng:
Đối với tôi sẽ là vinh quang duy nhất giữa
Những quyền lực địa ngục, trong một ngày đã làm hỏng
Những gì Ngài toàn năng đã đặt tên, sáu đêm và ngày
Tiếp tục làm, và ai biết đến bao giờ
Trước đây đã từng âm thầm sắp đặt, mặc dù có lẽ
Không lâu hơn kể từ khi tôi được tự do trong một đêm.
Từ kiếp nô lệ không danh tiếng gần như một nửa
Tên thiên thần, và mảnh mai rời khỏi đám đông
Của những người tôn thờ ông: ông sẽ được báo thù
Và để sửa chữa những con số của anh ấy bị suy giảm như vậy,
Liệu đức hạnh như vậy đã từng tồn tại nay đã thất bại?
Nhiều thiên thần hơn để tạo ra, nếu họ ít nhất
Có phải do anh ta tạo ra, hay để làm chúng ta tức giận hơn,
Quyết tâm tiến vào phòng của chúng ta
Một sinh vật được tạo ra từ đất, và ban cho anh ta,
Tôn vinh từ nguồn gốc thấp hèn như vậy,
Với chiến lợi phẩm thiên đường, chiến lợi phẩm của chúng ta: những gì ông ta đã định đoạt
Ông đã thực hiện; ông đã tạo ra con người, và vì ông mà xây dựng
Thế giới này thật huy hoàng, và trái đất là ngai vàng của ngài,
Ngài ấy đã tuyên bố, và, ô nhục nhã!
Bị chịu đựng bởi đôi cánh thiên thần phục vụ của anh ấy,
Và các bộ trưởng bốc lửa để theo dõi và chăm sóc
Nhiệm vụ trần thế của họ: trong số này là sự cảnh giác
Tôi sợ hãi, và để tránh né, vậy nên bị bao trùm trong sương mù.
Của hơi sương giữa đêm khuya lướt qua, và dò xét
Trong mỗi bụi rậm và bụi cây, nơi vận may có thể tìm thấy
Con rắn đang ngủ, trong những nếp gấp mê cung của nó
Để che giấu tôi, và ý định đen tối mà tôi mang đến.
Ô sự sa sút tồi tệ! rằng ta, người đã từng tranh đấu
Với các vị thần ngồi trên cao nhất, giờ đây tôi bị ràng buộc.
Thành một con thú, và hòa trộn với chất nhờn thú tính,
Bản chất này để hiện thân và hạ thấp,
Để đạt đến tầm cao của thần thánh;
Nhưng điều gì sẽ không phải là tham vọng và báo thù
Xuống đến? Ai khao khát phải hạ thấp mình
Cao như anh ta bay, khó chịu từ đầu đến cuối
Đến những điều tầm thường nhất. Báo thù, ban đầu tuy ngọt ngào,
Đắng lòng sớm muộn cũng quay lại chính mình.
Để nó đi; ta không quan tâm, miễn là nó trúng đích.
Vì tôi không đạt được điều cao hơn, vào người tiếp theo
Kích thích sự ghen tị của tôi, món yêu thích mới này
Của thiên đường, người đàn ông bằng đất, con của sự khinh bỉ,
Ai là người càng thêm để chế nhạo Đấng Tạo Hóa của mình
Từ bụi: thù hận thì trả thù hận là tốt nhất.

Nói vậy, qua mỗi bụi rậm ẩm ướt hoặc khô ráo,
Như một làn sương đen lén lút bò trườn, anh ta bám chặt lấy
Cuộc tìm kiếm giữa đêm khuya của anh ấy, nơi anh ấy có thể tìm thấy sớm nhất
Con rắn: hắn ngủ say, nhanh chóng hắn tìm thấy
Trong mê cung của nhiều vòng tự cuốn,
Đầu óc ông ta, giữa chừng, đầy rẫy những mưu mẹo tinh vi:
Chưa ở trong bóng râm khủng khiếp hay hang ổ ảm đạm,
Chưa có hại, nhưng trên thảm cỏ xanh
Vô tư không sợ hãi, anh ta ngủ: miệng anh ta mở ra
Ác quỷ bước vào, và cảm giác tàn bạo của hắn,
Trong lòng hay trong đầu, sở hữu sớm sẽ được truyền cảm hứng.
Với hành động trí tuệ; nhưng giấc ngủ của anh ấy
Không bị quấy rầy, chờ đợi gần đến bình minh.
Bây giờ khi ánh sáng thiêng liêng bắt đầu ló rạng
Trong Vườn Địa Đàng trên những bông hoa ẩm ướt, thở ra
Hương trầm buổi sáng của họ, khi mọi thứ thở,
Từ bàn thờ lớn của trái đất, hãy gửi lên lời tán dương thầm lặng.
Đến với người sáng tạo, và lỗ mũi của ông ấy đầy
Với mùi hương biết ơn, cặp đôi nhân loại bước ra.
Và tham gia vào việc thờ phượng bằng lời ca của họ với dàn hợp xướng.
Của những sinh vật khao khát tiếng nói, đã xong, tham gia
Mùa này, thời điểm lý tưởng cho những hương thơm ngọt ngào nhất: 200
Rồi cùng nhau bàn luận cách họ có thể làm tốt nhất trong ngày đó.
Công việc đang phát triển của họ: vì công việc của họ đã vượt quá nhiều
Hai bàn tay phân phát, làm vườn thật rộng.
Và Eva đầu tiên nói với chồng mình như vậy.

Adam, chúng ta vẫn có thể lao động để trang trí
Khu vườn này, vẫn chưa chăm sóc cây cỏ và hoa,
Nhiệm vụ thú vị của chúng ta đã được giao, nhưng cho đến khi có thêm nhiều bàn tay
Giúp đỡ chúng tôi, công việc dưới sức lao động của chúng tôi phát triển,
Xa hoa bởi sự kiềm chế; những gì chúng ta vào ban ngày
Cắt tỉa cây cối, hoặc cắt tỉa, hoặc chống đỡ, hoặc buộc lại,
Một đêm hoặc hai đêm với sự phát triển phóng túng chế nhạo
Chăm sóc hoang dã. Vậy nên bây giờ hãy khuyên bảo
Hoặc nghe những gì mà trong tâm trí tôi hiện ra đầu tiên,
Hãy chia sẻ công việc của chúng ta, nơi nào có sự lựa chọn
Dẫn dắt ngươi, hoặc nơi cần thiết nhất, dù là đến gió
Cây nho quanh giàn này, hoặc trực tiếp
Những cây thường xuân ôm chặt nơi để leo, trong khi tôi
Trong mùa xuân kia của những bông hồng đan xen
Với cây sim, tìm cách sửa chữa đến trưa:
Vì trong khi gần nhau như vậy suốt cả ngày
Nhiệm vụ của chúng ta chọn, thật kỳ diệu nếu gần gũi
Nhìn nhau và cười, hoặc phản đối điều mới
Cuộc trò chuyện bình thường kéo dài, nhưng có lúc ngắt quãng.
Công việc trong ngày của chúng ta không mang lại nhiều kết quả, dù đã bắt đầu.
Sớm, và giờ ăn tối đến mà không xứng đáng.

Đối với người đó, Adam đã trả lời một cách nhẹ nhàng như vậy.
Sole Eve, đồng hành duy nhất, với tôi vượt lên trên
So sánh trên tất cả các sinh vật sống thân mến,
Ngươi đã hành động tốt, suy nghĩ của ngươi cũng tốt.
Làm thế nào chúng ta có thể hoàn thành công việc này tốt nhất
Chúa đã chỉ định cho chúng ta, và không ai trong số ta sẽ qua đi.
Không được ca ngợi: vì không có gì đẹp hơn có thể tìm thấy
Ở phụ nữ, hơn là học hỏi về việc nhà,
Và những việc tốt trong chồng cô ấy để thúc đẩy.
Nhưng Chúa chúng ta không áp đặt quá nghiêm khắc
Lao động, như để ngăn cản chúng ta khi chúng ta cần
Thức ăn nhẹ, dù là đồ ăn hay cuộc trò chuyện giữa,
Thức ăn của tâm trí, hoặc cuộc giao tiếp ngọt ngào này
Về ánh nhìn và nụ cười, vì nụ cười từ lý trí mà chảy ra,
Bị từ chối thô bạo, và là thức ăn của tình yêu,
Love not the lowest end of human life.
Không phải để lao động mệt nhọc, mà để vui vẻ.
Ngài đã tạo ra chúng ta, và niềm vui trong lý trí đã kết hợp.
Những con đường và lùm cây này không nghi ngờ gì nữa, nhưng đôi tay chúng ta kết hợp lại
Sẽ giữ khỏi hoang dã một cách dễ dàng, như rộng lớn
Khi chúng ta cần đi bộ, cho đến khi những bàn tay trẻ hơn sớm thôi
Giúp chúng tôi: nhưng nếu nói chuyện nhiều có lẽ
Ngươi thỏa mãn, chỉ một khoảng vắng ngắn ta có thể chịu đựng.
Vì đôi khi cô đơn là xã hội tốt nhất,
Và nghỉ hưu ngắn gọn thúc đẩy sự trở lại ngọt ngào.
Nhưng một nghi ngờ khác chiếm lấy tôi, kẻo có điều gì xấu xảy ra.
Hãy xa rời ta; vì ngươi đã biết
Những gì đã được cảnh báo cho chúng ta, kẻ thù độc ác nào
Ghen tị với hạnh phúc của chúng ta, và của chính mình
Thất vọng, tìm cách mang đến cho chúng ta nỗi buồn và sự xấu hổ.
Bằng một cuộc tấn công lén lút; và ở đâu đó gần kề
Đồng hồ, không nghi ngờ gì, với hy vọng tham lam để tìm thấy
Nguyện vọng và lợi ích tốt nhất của anh ấy, chúng ta cách biệt,
Hopeless to circumvent us joined, where each
Để giúp đỡ nhanh chóng khác có thể cho khi cần;
Dù kế hoạch đầu tiên của anh ấy có là rút lui
Lòng trung thành của chúng ta từ Chúa, hoặc để làm phiền
Tình yêu vợ chồng, có lẽ không có hạnh phúc nào hơn thế
Được chúng ta thưởng thức càng làm cho anh ta thêm ghen tị;
Hoặc như thế này, hoặc tệ hơn, đừng rời bỏ bên trung thành.
Người đã ban cho ngươi sự sống, vẫn che chở và bảo vệ ngươi.
Người vợ, nơi nguy hiểm hoặc sự nhục nhã rình rập,
An toàn nhất và đẹp nhất khi ở bên chồng,
Ai bảo vệ cô ấy, hoặc với cô ấy chịu đựng điều tồi tệ nhất.

Đến ai, sự uy nghi của trinh nữ Eva, 270
Như một người yêu thương, và gặp phải một chút tàn nhẫn,
Với vẻ điềm tĩnh ngọt ngào nhưng nghiêm trang, người ấy đã đáp lại như vậy.

Con cháu của trời đất, và là chúa tể của toàn bộ trái đất,
Rằng kẻ thù như vậy chúng ta có, kẻ tìm kiếm
Sự diệt vong của chúng ta, cả hai đều được ngươi thông báo, ta mới biết.
Và từ thiên thần chia ly đã nghe thấy
Khi tôi đứng sau một góc tối tăm,
Vừa lúc đó trở về khi hoa chiều tàn.
Nhưng rằng ngươi nên nghi ngờ sự kiên định của ta
Đến Chúa hoặc ngài, vì chúng ta có kẻ thù
Có thể bị cám dỗ, tôi không mong đợi sẽ nghe thấy.
Ngươi không sợ bạo lực của hắn, vì hắn như vậy,
Khi chúng ta, không có khả năng chết hay đau đớn,
Có thể không nhận được, hoặc có thể đẩy lùi.
Sự lừa đảo của hắn chính là nỗi sợ của ngươi, điều đó rõ ràng suy ra
Ngươi sợ rằng đức tin và tình yêu vững chắc của ta
Có thể bị rung chuyển hoặc bị cám dỗ bởi sự gian dối của anh ta;
Những suy nghĩ, mà sao chúng lại tìm thấy chốn nương náu trong lòng ngươi
Adam, có phải ngươi đã hiểu lầm rằng nàng ấy rất quý giá đối với ngươi?

Đến người mà Adam đã đáp lại bằng những lời chữa lành.
Con gái của Chúa và loài người, Eva bất tử,
Vì ngươi như vậy, từ tội lỗi và trách móc hoàn toàn:
Không phải vì thiếu tự tin vào ngươi mà ta khuyên ngươi từ bỏ.
Sự vắng mặt của ngươi khỏi tầm mắt ta, nhưng để tránh
Nỗ lực đó, do kẻ thù của chúng ta thực hiện.
Bởi vì người cám dỗ, dù là vô ích, ít nhất cũng làm bẩn
Người bị cám dỗ bởi sự ô nhục bẩn thỉu, được cho là
Không phải là không thể bị tha hóa về đức tin, không phải là bằng chứng
Chống lại cám dỗ: chính mình ngươi với sự khinh bỉ
Và cơn giận sẽ căm ghét sự sai trái được đề nghị,
Dù bị phát hiện là vô hiệu: đừng đánh giá sai,
Nếu tôi phải lao động để tránh điều sỉ nhục như vậy
Từ ngươi mà thôi, điều đó đến với cả hai chúng ta cùng một lúc
Kẻ thù, dù táo bạo, cũng khó mà dám,
Hoặc táo bạo, trước tiên cuộc tấn công sẽ giáng xuống tôi.
Cũng đừng khinh thường sự ác độc và mưu mô giả dối của hắn;
Khéo léo anh ta cần phải là, người có thể quyến rũ
Thiên thần, cũng không nghĩ rằng sự giúp đỡ của người khác là thừa thãi.
Từ ảnh hưởng của ánh nhìn của ngươi, ta nhận được
Truy cập vào mọi đức hạnh, trong mắt ngài
Khôn ngoan hơn, cẩn trọng hơn, mạnh mẽ hơn, nếu cần thiết.
Của sức mạnh bề ngoài; trong khi xấu hổ, ngươi nhìn vào,
Xấu hổ để vượt qua hoặc bị vượt qua
Liệu sức mạnh tối đa có thể nâng lên, và khi đã nâng lên thì sẽ hợp nhất.
Tại sao ngươi không cảm thấy lý trí trong lòng mình?
Khi ta hiện diện, và thử thách của ngươi chọn
Với tôi, nhân chứng tốt nhất cho đức hạnh của ngươi đã được thử thách.

Vậy là Adam nội trợ đã nói trong sự chăm sóc của mình.
Và tình yêu hôn nhân; nhưng Eva, người đã nghĩ
Ít được cho là do đức tin chân thành của cô ấy, 320
Vậy là câu trả lời của cô ấy lại ngọt ngào như xưa.

Nếu đây là tình trạng của chúng ta, thì hãy sống như vậy.
Trong vòng vây hẹp bị kẻ thù chèn ép,
Tinh tế hay bạo lực, chúng ta không được ban cho
Đơn độc với sự bảo vệ tương tự, bất cứ nơi nào gặp.
Làm sao chúng ta có thể hạnh phúc khi vẫn còn sợ hãi về sự tổn hại?
Nhưng tổn hại không đi trước tội lỗi: chỉ có kẻ thù của chúng ta
Tempting xúc phạm chúng ta bằng sự coi thường bẩn thỉu của hắn.
Về sự chính trực của chúng ta: sự coi thường bẩn thỉu của hắn
Không có sự nhục nhã nào trên mặt trận của chúng ta, nhưng quay lại
Bẩn thỉu với chính mình; vậy tại sao lại bị tránh né hoặc sợ hãi
Bởi chúng ta? ai mà thích nhận được vinh dự gấp đôi
Từ sự phỏng đoán của anh ta bị chứng minh là sai, tìm thấy sự bình yên bên trong.
Ân huệ từ thiên đường, nhân chứng của chúng tôi từ sự kiện.
Và đức tin, tình yêu, đức hạnh chưa được thử thách là gì?
Một mình, không có sự giúp đỡ từ bên ngoài?
Vậy thì đừng nghi ngờ trạng thái hạnh phúc của chúng ta.
Để lại quá nhiều điều chưa hoàn hảo bởi người sáng tạo khôn ngoan,
Không an toàn cho đơn lẻ hoặc kết hợp.
Mỏng manh là hạnh phúc của chúng ta, nếu đúng như vậy,
Và Eden không còn là Eden khi bị phơi bày như vậy.

Đối với người mà Adam đã nhiệt tình đáp lại như vậy.
Ô phụ nữ, mọi thứ đều tốt nhất theo ý muốn
Của Chúa đã định sẵn, bàn tay sáng tạo của Ngài
Không còn gì không hoàn hảo hay thiếu sót.
Trong tất cả những gì ông tạo ra, con người còn ít hơn.
Hoặc bất cứ điều gì có thể bảo đảm trạng thái hạnh phúc của anh ấy,
An toàn khỏi lực lượng bên ngoài; bên trong chính mình
Nguy hiểm nằm ở đó, nhưng nằm trong quyền lực của anh ta:
Chống lại ý muốn của mình, anh ta không thể nhận bất kỳ tổn hại nào.
Nhưng Chúa đã để lại ý chí tự do, cho những gì tuân theo.
Lý trí, là tự do, và lý trí anh ấy đã làm đúng,
Nhưng hãy bảo cô ấy cẩn thận, và vẫn thẳng đứng,
Kẻo bị bất ngờ bởi điều gì đó có vẻ tốt đẹp
Cô ấy đưa ra thông tin sai lệch và làm sai ý chí.
Làm những điều mà Chúa đã cấm đoán rõ ràng.
Không phải là sự nghi ngờ, mà là tình yêu dịu dàng thúc giục,
Rằng ta nên thường nhớ đến ngươi, và ngươi cũng nên nhớ đến ta.
Chúng ta tồn tại vững chắc, nhưng vẫn có thể lách sang bên.
Vì lý trí không phải là điều không thể gặp gỡ.
Một vật thể giả dối do kẻ thù mua chuộc,
Và rơi vào sự lừa dối mà không hay biết,
Không giữ gìn cẩn thận như cô ấy đã được cảnh báo.
Đừng tìm kiếm cám dỗ, mà hãy tránh xa.
Tốt hơn, và có khả năng nếu từ tôi
Ngươi đừng cắt đứt: thử thách sẽ đến mà không cần tìm kiếm.
Ngươi có chấp nhận sự kiên định của ngươi không, chấp nhận đi.
Trước hết là sự vâng lời của ngươi; còn lại ai có thể biết,
Không thấy ngươi thử sức, ai chứng thực?
Nhưng nếu ngươi nghĩ, thử thách không được tìm kiếm có thể tìm thấy
Chúng ta đều an toàn hơn những gì ngươi cảnh báo,
Đi đi; vì việc ở lại của ngươi, không tự do, càng làm ngươi vắng mặt hơn;
Hãy đi trong sự ngây thơ bẩm sinh của ngươi, hãy tin tưởng.
Về những gì ngươi có của đức hạnh, hãy triệu tập tất cả,
Vì Chúa đã làm phần của Ngài đối với ngươi, hãy làm phần của ngươi.

Vậy là tổ phụ của nhân loại đã nói, nhưng Eva
Kiên trì, nhưng vẫn phục tùng, cuối cùng cũng đáp lại.

Với sự cho phép của ngài, và như vậy đã được cảnh báo trước
Chủ yếu bởi những lời lý luận cuối cùng của chính ngươi
Chỉ chạm đến, rằng thử thách của chúng ta, khi ít được tìm kiếm nhất,
Có thể thấy chúng ta cả hai có lẽ kém chuẩn bị hơn nhiều,
Càng đi nhiều, càng ít mong đợi.
Một kẻ thù kiêu ngạo sẽ trước tiên tìm kiếm kẻ yếu hơn.
Càng cố chấp, càng bị xấu hổ vì sự từ chối của mình.

Nói vậy, từ tay chồng cô ấy, tay cô ấy
Nhẹ nhàng cô rút lui, và như một nàng tiên rừng nhẹ nhàng
Oread hay dryad, hay của đoàn tùy tùng của Delia,
Đưa nàng vào rừng, nhưng chính Delia
Trong dáng đi vượt trội và phong thái như nữ thần,
Dù không phải như nàng với cung và bao tên trang bị,
Nhưng với những công cụ làm vườn như nghệ thuật nhưng lại thô lỗ,
Không có tội lỗi của lửa đã hình thành, hoặc thiên thần mang đến.
Đến Pales, hoặc Pomona được trang trí như vậy,
Có vẻ như cô ấy là Pomona khi cô ấy chạy trốn.
Vertumnus, hoặc đến Ceres trong thời kỳ hoàng kim của bà,
Nhưng trinh nữ của Proserpina từ Jove.
Ánh mắt say đắm của cô ấy đã theo đuổi anh ấy lâu dài.
Hài lòng, nhưng mong muốn cô ấy ở lại lâu hơn.
Thường thì anh ấy giao cho cô ấy nhiệm vụ trở về nhanh chóng.
Lặp đi lặp lại, cô ấy với anh ta thường xuyên hẹn hò.
Được trả lại vào buổi trưa giữa khu vườn,
Và mọi thứ đều được sắp xếp tốt nhất để mời gọi.
Bữa trưa, hoặc giấc nghỉ chiều.
Ôi Eva, bị lừa dối nhiều, thất bại nhiều, thật đáng thương,
Của sự trở lại được cho là của ngươi! sự kiện nghịch lý!
Ngươi không bao giờ rời khỏi giờ đó trong Thiên Đường.
Tìm thấy hoặc bữa ăn ngọt ngào, hoặc giấc ngủ yên bình;
Một cuộc phục kích như vậy ẩn mình giữa những bông hoa ngọt ngào và bóng râm.
Chờ đợi với sự thù hận địa ngục sắp xảy ra
Để chặn đường ngươi, hoặc gửi ngươi trở lại
Bị tước đoạt sự ngây thơ, niềm tin, và hạnh phúc.
Hiện tại, và từ khi bình minh vừa ló dạng, con quỷ,
Chỉ là một con rắn về hình thức, đã xuất hiện.
Và trong cuộc hành trình của mình, nơi có khả năng nhất anh ấy có thể tìm thấy
Hai người duy nhất của nhân loại, nhưng trong họ
Toàn bộ cuộc đua bao gồm, con mồi mà hắn nhắm đến.
Trong lùm cây và cánh đồng, anh ta tìm kiếm, nơi bất kỳ cụm nào
Của rừng cây hay khu vườn nào dễ chịu hơn,
Sự thiên về hoặc trồng trọt để vui vẻ của họ,
Bên đài phun nước hoặc bên dòng suối râm mát
Ông tìm kiếm cả hai, nhưng mong rằng vận may của ông có thể tìm thấy
Tối hôm trước chia tay, anh ấy ước, nhưng không với hy vọng.
Của những gì hiếm khi xảy ra, khi theo ý muốn của anh ấy,
Ngoài hy vọng của anh ấy, Eve tách biệt những kẻ gián điệp của anh ấy,
Được che phủ trong một đám mây hương thơm, nơi cô đứng,
Nửa nhìn thấy, những bông hồng dày đặc quanh đây
Xung quanh cô ấy tỏa sáng, thường cúi xuống để hỗ trợ
Mỗi bông hoa với thân mảnh mai, đầu dù rực rỡ
Cẩm chướng, tím, xanh lam, hoặc điểm xuyết vàng,
Mặc dù buông thả không bền vững, nhưng cô ấy vẫn giữ vững.
Nhẹ nhàng với vòng myrtle, vô tư trong lúc đó,
Bản thân nàng, dù là bông hoa đẹp nhất không có ai nâng đỡ,
Từ đạo cụ tốt nhất của cô ấy cho đến nay, và bão tố gần kề.
Gần hơn anh ta tiến lại, và nhiều bước chân đã đi qua
Của những nơi ẩn náu trang trọng nhất, tuyết tùng, thông, hoặc cọ,
Rồi thì nói nhiều và táo bạo, giờ thì ẩn mình, giờ thì hiện ra
Giữa những rừng cây dày đặc và hoa lá
Thêu dệt trên mỗi bờ, bàn tay của Eva:
Chỗ nào ngon hơn những khu vườn giả tạo đó
Hoặc của Adonis được hồi sinh, hoặc nổi tiếng
Alcinous, chủ nhà của con trai già Laertes,
Hoặc điều đó, không huyền bí, nơi vị vua thông thái
Có mối quan hệ lén lút với người vợ Ai Cập xinh đẹp của mình.
Nơi đó anh ta rất thích, nhưng người đó còn hơn thế.
Như một người lâu ngày sống trong thành phố đông đúc,
Nơi những ngôi nhà dày đặc và cống rãnh làm không khí khó chịu,
Ra ngoài vào một buổi sáng hè để hít thở
Giữa những ngôi làng và trang trại dễ chịu
Liền kề, từ mỗi điều gặp gỡ nảy sinh niềm vui,
Mùi của hạt ngũ cốc, hoặc cỏ đã phơi, hoặc bò,
Hoặc sữa, mỗi cảnh nông thôn, mỗi âm thanh nông thôn;
Nếu tình cờ gặp nàng trinh nữ bước đi như tiên nữ,
Điều gì trước đây làm hài lòng, giờ đây đối với cô ấy còn làm hài lòng hơn.
Cô ấy nhất, và trong ánh nhìn của cô ấy chứa đựng tất cả niềm vui.
Niềm vui sướng ấy khiến con rắn phải ngắm nhìn.
Mảnh đất đầy hoa này, nơi nghỉ ngơi ngọt ngào của Eva
Vậy sớm, vậy cô độc; hình dáng thiên thượng của nàng
Thiên thần, nhưng mềm mại và nữ tính hơn.
Sự ngây thơ duyên dáng của cô ấy, từng cử chỉ của cô ấy
Cử chỉ hoặc hành động nhỏ nhất cũng đều bị áp đảo
Ác ý của hắn, và với sự cướp bóc ngọt ngào đã cướp đi
Sự hung dữ của ý định hung dữ mà nó mang lại:
Khoảng không gian mà kẻ ác đã chiếm đoạt đứng đó
Từ chính cái ác của mình, và trong thời gian còn lại
Ngốc nghếch tốt, của thù địch bị tước vũ khí,
Của mưu mẹo, của thù hận, của ghen tị, của báo thù;
Nhưng địa ngục nóng bỏng luôn cháy trong anh,
Dù ở giữa thiên đàng, niềm vui của anh ta sớm kết thúc,
Và giờ đây càng nhìn thấy nhiều, hắn càng tra tấn hắn hơn.
Của niềm vui không dành cho anh ta: rồi sớm thôi
Sự căm ghét mãnh liệt mà anh ta nhớ lại, và tất cả những suy nghĩ của anh ta
Của sự nghịch ngợm, chúc mừng, vì vậy kích thích.

Suy nghĩ, các ngươi đã dẫn dắt ta đến đâu, với điều ngọt ngào gì
Sự cưỡng bách do đó được chuyển hóa để quên đi
Điều gì đưa chúng ta đến đây, thù hận, không phải tình yêu, cũng không phải hy vọng.
Của Thiên Đàng cho địa ngục, hy vọng ở đây để nếm thử
Của niềm vui, nhưng tất cả niềm vui đều để phá hủy,
Cứu những gì đang bị hủy hoại, niềm vui khác
Đối với tôi là mất. Vậy thì đừng để tôi bỏ lỡ.
Cơ hội giờ đây mỉm cười, hãy nhìn một mình
Người phụ nữ, thuận lợi cho mọi nỗ lực,
Chồng cô ấy, vì tôi nhìn xa, không gần,
Càng cao siêu trí tuệ tôi càng tránh xa,
Và sức mạnh, của lòng dũng cảm kiêu hãnh, và của tay chân
Hùng vĩ, dù được tạo ra từ đất,
Kẻ thù không đáng sợ, miễn nhiễm với vết thương,
Tôi không; địa ngục đã hạ thấp quá nhiều, và nỗi đau
Yếu đuối tôi, so với những gì tôi đã từng ở thiên đường.
Nàng xinh đẹp, xinh đẹp như thần thánh, xứng đáng tình yêu của các vị thần,
Không tồi tệ, mặc dù tình yêu đầy kinh hoàng
Và vẻ đẹp, không bị tiếp cận bởi hận thù mạnh mẽ hơn,
Ghét hơn, dưới vẻ ngoài của tình yêu giả dối,
Con đường mà tôi đang dẫn đến sự diệt vong của cô ấy.

Vậy kẻ thù của nhân loại đã nói, bị giam cầm.
Trong con rắn, kẻ tù nhân xấu, và hướng về Eva
Địa chỉ theo cách của mình, không phải với làn sóng lún sâu,
Nằm sấp trên mặt đất, như trước đây, nhưng quay về phía sau,
Cơ sở hình tròn của những nếp gấp đang nổi lên, cao vút
Gấp lên trên gấp một mê cung cuồn cuộn, đầu anh ta
Đỉnh cao, và mắt hắn như hồng ngọc;
Với cổ sáng bóng như vàng xanh, thẳng đứng
Giữa những tháp nhọn đang xoay vòng của ông, cái đó trên bãi cỏ
Trôi nổi thừa thãi: hình dáng của anh ta thật dễ chịu,
Và xinh đẹp, chưa bao giờ từ loài rắn
Xinh đẹp hơn, không phải những người đã thay đổi ở Illyria
Hermione và Cadmus, hoặc vị thần
Ở Epidaurus; cũng như không biến đổi
Ammonian Jove, hay Capitoline, đã được nhìn thấy,
Ông với Olympias, bà với người đã sinh ra
Scipio đỉnh cao của Rome. Với đoạn đường chéo 510
Ban đầu, như một người tìm kiếm quyền truy cập, nhưng lại lo sợ
Để ngắt lời, anh ta lén lút tiến tới.
Như khi một con tàu được điều khiển bởi một người lái tàu khéo léo
Gần cửa sông hoặc đất liền, nơi gió
Thường xuyên đổi hướng, như thường lệ lái thuyền, và thay đổi cánh buồm;
Đầy sự đa dạng, và của đoàn xe quanh co của anh ấy
Cuốn nhiều vòng hoa phóng đãng trước mắt Eva,
Để thu hút ánh mắt của cô ấy; cô ấy bận rộn nghe thấy âm thanh.
Của những chiếc lá xào xạc, nhưng không để tâm, như thường lệ
Để vui chơi như vậy trước mặt cô ấy qua cánh đồng, 520
Từ mọi con thú, đều vâng lời hơn khi nghe tiếng gọi của nàng,
Than at Circean call the herd disguised.
Anh ta giờ đây táo bạo hơn, đứng trước mặt cô mà không được mời;
Nhưng như trong cái nhìn ngưỡng mộ: thường thì anh ấy cúi đầu
Mào tháp của hắn, và cổ áo bóng loáng được tráng men,
Nịnh hót, và liếm mặt đất nơi nàng bước đi.
Biểu cảm ngốc nghếch dịu dàng của anh ta cuối cùng cũng thay đổi.
Mắt của Eve để đánh dấu vở kịch của anh ấy; anh ấy vui mừng
Của sự chú ý của cô ấy đã đạt được, với lưỡi rắn
Hữu cơ, hoặc xung lực của không khí phát âm, 530
Sự cám dỗ gian lận của anh ta bắt đầu từ đó.

Đừng ngạc nhiên, bậc thầy tối cao, nếu có lẽ
Ngươi có thể, người là kỳ diệu duy nhất, càng ít vũ trang hơn.
Ánh nhìn của ngươi, thiên đường của sự dịu dàng, với sự khinh bỉ,
Không vui khi ta đến gần ngươi như vậy, và nhìn ngắm
Tham lam, tôi đơn độc như vậy, cũng không sợ hãi
Trán ngươi đáng sợ, càng đáng sợ hơn khi rút lui như vậy.
Hình ảnh đẹp nhất của người tạo ra ngươi,
Tất cả mọi sinh vật đều nhìn ngắm ngươi, tất cả mọi thứ đều thuộc về ngươi.
Bằng quà tặng, và vẻ đẹp thiên thượng của ngươi tôn thờ.
Với sự mê hoặc được chứng kiến, nơi đó được chứng kiến tốt nhất
Nơi được ngưỡng mộ trên toàn thế giới; nhưng ở đây
Trong khu vực hoang dã này, những con thú này giữa,
Người xem thô lỗ, và nông cạn để phân biệt
Một nửa những gì trong ngươi là đẹp, trừ một người,
Ai thấy ngươi? (và một là gì?) ai nên được thấy
Một nữ thần giữa các vị thần, được tôn sùng và phục vụ
Bởi những thiên thần vô số, đoàn người hằng ngày của ngươi.

Vậy là kẻ cám dỗ đã nói dối, và lời mở đầu của hắn đã được điều chỉnh;
Vào trái tim của Eve, những lời của anh ta đã mở đường,
Dù rất ngạc nhiên trước giọng nói; cuối cùng
Không phải không ngạc nhiên, cô ấy đã trả lời như vậy.
Điều này có thể có nghĩa gì? Ngôn ngữ của con người được phát âm
Bằng lưỡi của kẻ thô lỗ, và cảm giác con người được diễn đạt?
Ít nhất là cái đầu tiên trong số này tôi nghĩ đã bị từ chối.
Đối với thú vật, mà Chúa đã tạo ra vào ngày tạo dựng của chúng
Tạo ra sự im lặng cho mọi âm thanh rõ ràng;
Cái sau tôi do dự, vì trong ánh mắt của họ
Nhiều lý do, và trong hành động của họ thường xuất hiện.
Ngươi, con rắn, loài thú tinh vi nhất trong cánh đồng
Tôi biết, nhưng không phải bằng giọng nói của con người;
Gấp đôi phép màu này lên, và nói,
Làm sao ngươi có thể nói được khi câm, và làm sao
Đối với tôi, bạn ấy thân thiện hơn hẳn những người khác.
Loại tàn bạo, mà hàng ngày đều thấy?
Nói rằng, vì những điều kỳ diệu như vậy xứng đáng được chú ý.

Người mà kẻ cám dỗ xảo quyệt đã đáp lại như vậy.
Hoàng hậu của thế giới tươi đẹp này, Eve rực rỡ,
Dễ dàng cho ta để kể cho ngươi tất cả.
Những gì ngươi ra lệnh, và đúng thì ngươi nên được tuân theo:
Lúc đầu tôi cũng như những con thú khác đang gặm cỏ.
Cỏ dại bị dẫm đạp, của những suy nghĩ hèn mọn và thấp kém,
Như thức ăn của tôi, không gì khác ngoài thức ăn được phân biệt
Hoặc tình dục, và không nhận ra điều gì cao cả:
Cho đến một ngày lang thang trên cánh đồng, tôi tình cờ
Một cây đẹp đẽ xa xôi để ngắm nhìn
Chất đầy trái cây với đủ màu sắc rực rỡ,
Đỏ thẫm và vàng: Tôi tiến lại gần để ngắm nhìn;
Khi từ những cành cây một mùi thơm bay ra,
Biết ơn vì sự thèm ăn, cảm giác của tôi càng hài lòng hơn
Hơi thở của thì là ngọt ngào nhất, hoặc những bầu vú
Của cừu hoặc dê rơi với sữa vào buổi chiều,
Chưa bú sữa của cừu con hay dê con, mà chăm sóc trò chơi của chúng.
Để thỏa mãn khao khát mãnh liệt mà tôi đã có
Của việc nếm thử những quả táo đẹp đẽ ấy, tôi đã quyết định
Không trì hoãn; đói và khát ngay lập tức,
Những kẻ thuyết phục mạnh mẽ, nhanh chóng bị kích thích bởi mùi hương
Của trái cây quyến rũ đó, đã thúc giục tôi mãnh liệt.
Về cái thân cây rêu phong, tôi sớm quấn mình vào.
Đối với độ cao từ mặt đất, các nhánh sẽ yêu cầu 590
Tầm tay của ngươi hay của Adam: vòng quanh cái cây
Tất cả các loài thú khác thấy, với cùng một khao khát
Khát khao và ghen tị đứng đó, nhưng không thể với tới.
Giữa cây giờ đã có, nơi nhiều thứ treo lủng lẳng
Cám dỗ gần kề, hái và ăn cho thỏa mãn
Tôi đã không tiếc nuối, vì niềm vui như vậy cho đến giờ phút đó.
Tại chỗ cho ăn hay vòi nước, tôi chưa bao giờ tìm thấy.
Thỏa mãn một thời gian dài, chẳng bao lâu tôi có thể nhận ra
Sự thay đổi kỳ lạ trong tôi, đến mức độ
Về lý trí trong sức mạnh nội tâm của tôi, và lời nói
Không muốn lâu, nhưng vẫn giữ hình dạng này.
Kể từ đó đến những suy đoán cao hoặc sâu
Tôi xoay chuyển suy nghĩ, và với tâm trí rộng mở
Xem xét mọi thứ có thể thấy trên thiên đàng,
Hoặc đất, hoặc giữa, mọi thứ đều đẹp và tốt đẹp;
Nhưng tất cả những gì đẹp và tốt trong thần thánh của ngươi
Hình dáng, và trong ánh sáng thiên đường của vẻ đẹp của ngươi
Thống nhất ta thấy; không công bằng với ngươi
Tương đương hoặc thứ hai, điều này đã thúc đẩy
Tôi như vậy, dù có thể là phiền phức, để đến đây
Và ngắm nhìn, và thờ phượng ngươi như đã được tuyên bố đúng đắn
Chúa tể của muôn loài, nữ thần vũ trụ.

Vậy là con rắn khôn ngoan đầy sức sống đã nói; và Eva
Thậm chí còn ngạc nhiên hơn, người không cảnh giác đã trả lời như vậy.

Rắn ơi, lời khen ngợi thái quá của ngươi khiến ta nghi ngờ.
Đức tính của trái đó, trong ngươi đầu tiên được chứng minh:
Nhưng nói đi, cây mọc ở đâu, từ đây bao xa?
Vì nhiều là những cây của Chúa mà mọc lên
Trong Thiên Đường, và nhiều điều khác, vẫn chưa được biết đến
Đối với chúng ta, trong sự phong phú như vậy nằm lựa chọn của chúng ta, 620
Khi lá để lại một kho trái cây lớn hơn chưa được chạm đến,
Vẫn treo lơ lửng không hề hư hỏng, cho đến khi con người
Lớn lên theo sự chuẩn bị của họ, và nhiều bàn tay hơn
Giúp giải thoát bản chất của sự ra đời của cô ấy.

Đối với ai con rắn lươn lẹo, vui vẻ và hạnh phúc.
Hoàng hậu, con đường đã sẵn sàng, và không lâu nữa,
Bên kia hàng cây sim, trên một bãi đất bằng phẳng,
Gần một cái đài phun nước, qua một bụi cây nhỏ
Của nhang và hương; nếu ngươi chấp nhận
Hành vi của ta, ta có thể đưa ngươi đến đó sớm thôi.

Đi trước đi, Eve nói. Anh ta dẫn đầu nhanh chóng lăn đi.
Trong những rối ren, và làm cho những điều phức tạp trở nên thẳng thắn,
Đến với trò nghịch ngợm nhanh chóng. Hy vọng nâng cao, và niềm vui
Làm sáng lên mào của mình, như khi một ngọn lửa lang thang,
Khối hơi nhờn dày đặc, mà đêm
Ngưng tụ lại, và những vùng lạnh lẽo xung quanh,
Bùng lên từ sự khuấy động thành ngọn lửa,
Mà họ thường nói, có một linh hồn ác quỷ thường theo dõi.
Lơ lửng và rực rỡ với ánh sáng huyễn hoặc,
Làm lạc hướng kẻ lang thang đêm đêm ngạc nhiên khỏi con đường của mình
Đến đầm lầy và bùn lầy, và thường xuyên qua ao hoặc hồ,
Bị nuốt chửng và mất tích, xa lánh sự cứu giúp.
Vậy con rắn độc lấp lánh, và vào sự lừa dối
Dẫn mẹ chúng ta, Ê-va cả tin, đến cây.
Cấm đoán, gốc rễ của mọi nỗi khổ đau của chúng ta;
Khi thấy điều đó, cô ấy đã nói với người hướng dẫn của mình như vậy.

Rắn, có lẽ chúng ta đã tránh được việc đến đây,
Vô ích đối với tôi, dù trái cây có ở đây thừa thãi,
Công lao của đức hạnh ấy thuộc về ngươi,
Thật kỳ diệu, nếu nguyên nhân của những hiệu ứng như vậy.
Nhưng của cây này chúng ta không thể nếm hay chạm vào;
Chúa đã ra lệnh như vậy, và để lại lệnh đó.
Con gái duy nhất của giọng nói của anh ấy; phần còn lại, chúng ta sống.
Luật cho chính mình, lý trí của chúng ta là luật của chúng ta.

Người mà kẻ cám dỗ đã trả lời một cách xảo quyệt.
Thật vậy? Chẳng lẽ Chúa đã nói về trái cây đó?
Trong số tất cả các cây trong vườn này, các ngươi không được ăn.
Nhưng các chúa tể đã tuyên bố về tất cả trên đất hoặc không khí?

Đến ai mà Eva vẫn chưa phạm tội. Của trái cây
Của mỗi cây trong vườn, chúng ta có thể ăn,
Nhưng của trái cây của cây đẹp này giữa
Khu vườn, Chúa đã phán, các ngươi sẽ không ăn.
Vì vậy, các ngươi cũng đừng chạm vào nó, kẻo các ngươi sẽ chết.

Cô ấy vừa mới nói, dù ngắn gọn, thì giờ đây đã táo bạo hơn.
Kẻ cám dỗ, nhưng với vẻ nhiệt huyết và tình yêu
Đối với con người, và sự phẫn nộ trước những điều sai trái của anh ta,
Phần mới được thêm vào, và khi đam mê trỗi dậy,
Biến động loạn lạc, nhưng vẫn duyên dáng và hành động
Được nâng lên, như thể có một việc lớn để bắt đầu.
Như khi xưa có một nhà hùng biện nổi tiếng
Ở Athens hoặc Rome tự do, nơi có sự hùng biện
Phát triển, từ khi câm lặng, đến một lý do vĩ đại được nhắm đến,
Đứng trong chính mình bình tĩnh, trong khi mỗi phần,
Chuyển động, mỗi hành động đã thu hút khán giả trước khi nói ra,
Đôi khi bắt đầu ở độ cao, không có sự chậm trễ.
Của lời tựa chịu đựng qua sự nhiệt thành về điều đúng đắn của anh ấy.
Vậy đứng, di chuyển, hoặc cao lớn lên
Kẻ cám dỗ, đầy nhiệt huyết, đã bắt đầu như vậy.

Ô cây thánh, khôn ngoan, và ban tặng trí tuệ,
Mẹ của khoa học, giờ đây ta cảm nhận được sức mạnh của ngươi
Trong tôi rõ ràng, không chỉ để phân biệt
Những điều trong nguyên nhân của chúng, nhưng để lần theo những con đường
Của những người đại diện cao nhất, được coi là khôn ngoan.
Nữ hoàng của vũ trụ này, đừng tin
Những lời đe dọa chết chóc đó; các ngươi sẽ không chết:
Làm thế nào để bạn? bằng trái cây? nó mang lại cho bạn sự sống
Để biết: bởi kẻ đe dọa? hãy nhìn vào tôi,
Tôi người đã chạm và nếm, nhưng cả hai đều sống,
Và cuộc sống hoàn hảo hơn đã đạt được so với số phận
Ý tôi, bằng cách mạo hiểm cao hơn số phận của tôi.
Có phải điều đó sẽ bị đóng lại với con người, mà mở ra cho thú vật?
Có mở không? hay Chúa sẽ làm cho Ngài nổi giận
Vì một hành vi xâm phạm nhỏ nhặt như vậy, chứ không phải là lời khen
Thà là đức hạnh không sợ hãi của bạn, người mà nỗi đau
Cái chết bị lên án, dù cái chết là gì đi nữa,
Không bị ngăn cản bởi việc đạt được những gì có thể dẫn đến
Đến cuộc sống hạnh phúc hơn, tri thức về thiện và ác;
Của điều tốt, công bằng thế nào? của điều ác, nếu điều ác là gì
Thực tế đi, tại sao không được biết đến, vì dễ bị tránh né hơn?
Vì vậy, Chúa không thể làm tổn thương các ngươi, và vẫn công bằng;
Không chỉ, không phải Chúa; không được sợ hãi, cũng không được tuân theo:
Chính nỗi sợ hãi của bạn về cái chết sẽ xóa bỏ nỗi sợ hãi.
Tại sao lại bị cấm điều này? Tại sao chỉ để gây sợ hãi,
Tại sao lại chỉ để giữ cho các ngươi thấp kém và ngu dốt,
Người thờ phụng ông ấy; ông ấy biết rằng trong ngày
Các ngươi ăn nó, mắt các ngươi dường như rất trong sáng,
Nhưng chỉ là mờ mịt, sẽ hoàn hảo vào lúc đó.
Mở ra và thanh tẩy, và các ngươi sẽ như các vị thần,
Biết cả điều tốt và điều xấu như họ biết.
Rằng các ngươi sẽ như các vị thần, vì ta như một con người,
Người nội tâm, chỉ là sự cân đối hợp lý,
Ta của con người thô lỗ, các ngươi của những vị thần nhân loại.
Vậy các ngươi có thể sẽ chết, bằng cách trì hoãn.
Con người, để mặc lên thần thánh, cái chết được mong ước,
Dù bị đe dọa, không có gì tồi tệ hơn điều này có thể mang lại.
Và các vị thần là gì mà con người không thể trở thành?
Như họ, tham gia vào thức ăn thần thánh?
Các vị thần đứng đầu, và lợi thế đó được sử dụng.
Theo niềm tin của chúng tôi, tất cả đều xuất phát từ họ;
Tôi nghi ngờ điều đó, vì trái đất xinh đẹp này tôi thấy,
Được sưởi ấm bởi ánh nắng mặt trời, sản xuất mọi loại,
Chúng không gì cả: nếu chúng là tất cả, ai đã bao bọc
Kiến thức về thiện và ác trong cây này,
Ai ăn nó, ngay lập tức đạt được
Trí tuệ mà không có sự cho phép của họ? và ở đâu nằm
Tội lỗi, rằng con người nên biết đến như vậy?
Kiến thức của bạn có thể làm tổn thương anh ấy, hoặc cái cây này.
Trao cho anh ta dù anh ta không muốn nếu mọi thứ đều là của anh ta?
Hay là sự ghen tị, và sự ghen tị có thể tồn tại
Trong những trái tim thiên đường? những điều này, những điều này và nhiều điều khác nữa
Nguyên nhân nhập khẩu nhu cầu của bạn về loại trái cây công bằng này.
Nữ thần nhân ái, hãy đến đây, và tự do thưởng thức.

Anh ta kết thúc, và những lời nói của anh ta đầy mưu mẹo.
Vào trái tim nàng, dễ dàng chiếm được:
Chăm chú vào trái cây, nàng ngắm nhìn, thật đáng chiêm ngưỡng.
Có thể cám dỗ một mình, và trong tai cô ấy âm thanh
Nhưng tiếng vang của những lời nói thuyết phục của anh ấy, thấm đẫm...
Với lý do, theo cách cô ấy thấy, và với sự thật;
Trong khi đó, giờ trưa đã đến gần, và đánh thức
Một cơn thèm ăn mãnh liệt, được khơi dậy bởi mùi hương
Quả đó thật ngon miệng, với sự khao khát,
Có thể nghiêng giờ đã lớn đến mức chạm hoặc nếm,
Kêu gọi ánh mắt khao khát của cô ấy; nhưng trước tiên
Dừng lại một lúc, cô tự nhủ như vậy.

Vĩ đại là những đức tính của ngươi, không nghi ngờ gì, những trái ngọt nhất,
Dù bị giữ kín khỏi con người, và xứng đáng được ngưỡng mộ,
Vị giác của ai, đã chịu đựng quá lâu, lần thử đầu tiên
Đã ban cho người câm khả năng nói, và dạy
Lưỡi không được tạo ra để nói lời khen ngợi ngươi:
Người cũng khen ngợi ngươi, kẻ cấm ngươi sử dụng,
Không giấu chúng ta, gọi ngươi là cây
Về tri thức, tri thức cả về điều thiện và điều ác;
Cấm chúng ta nếm thử, nhưng sự cấm đoán của ông
Khen ngợi ngươi nhiều hơn, trong khi nó ngụ ý điều tốt.
Bởi ngươi truyền đạt, và nhu cầu của chúng ta:
Vì điều tốt không rõ ràng, chắc chắn không có, hoặc có
Và chưa biết, thì cũng như không có gì cả.
Nói một cách đơn giản, điều gì ngăn cản anh ta không được biết,
Cấm chúng ta điều tốt, cấm chúng ta khôn ngoan?
Những lệnh cấm như vậy không ràng buộc. Nhưng nếu cái chết
Ràng buộc chúng ta bằng những dây đeo sau, thì có lợi gì?
Tự do bên trong của chúng ta? Trong ngày chúng ta ăn
Của trái cây tươi đẹp này, số phận của chúng ta là, chúng ta sẽ chết.
Con rắn chết như thế nào? Nó đã ăn và sống,
Và biết, và nói, và lý luận, và phân biệt,
Phi lý cho đến lúc đó. Chỉ dành cho chúng ta.
Có phải cái chết đã được phát minh? hay bị từ chối với chúng ta
Thức ăn trí tuệ này, dành riêng cho thú vật sao?
Đối với thú vật có vẻ như vậy: nhưng con thú đầu tiên
Đã nếm thử, không ghen tị, nhưng mang lại niềm vui
Điều tốt lành đã đến với anh ấy, tác giả không nghi ngờ.
Thân thiện với con người, xa rời sự lừa dối và mưu mô.
Tôi sợ gì bây giờ, hoặc tôi biết gì để sợ hãi
Dưới sự ngu dốt về thiện và ác,
Của Chúa hay cái chết, của luật hay hình phạt?
Ở đây mọc lên liều thuốc cho mọi bệnh tật, trái cây thần thánh này,
Đẹp mắt, hấp dẫn vị giác,
Về đức hạnh để trở nên khôn ngoan: điều gì cản trở thì
Để đạt được, và nuôi dưỡng cả thể xác lẫn tâm hồn ngay lập tức?

Nói vậy, tay cô ấy vội vàng trong giờ xấu số
Vươn tay tới trái cây, cô hái, cô ăn:
Trái đất cảm nhận vết thương, và thiên nhiên từ chỗ ngồi của mình
Thở dài qua tất cả các tác phẩm của cô ấy cho thấy dấu hiệu của nỗi buồn,
Tất cả đã mất. Quay trở lại bụi rậm.
Con rắn tội lỗi, và cũng đúng thôi, vì Eva
Ý định giờ hoàn toàn chỉ tập trung vào khẩu vị của cô ấy, không gì khác.
Được coi là, niềm vui như vậy cho đến lúc đó, như đã thấy,
Trong trái cây mà cô chưa bao giờ nếm, dù là thật
Hoặc tưởng tượng như vậy, qua kỳ vọng cao
Về tri thức, cũng không có thần thánh nào từ suy nghĩ của nàng.
Tham lam, cô ta nuốt chửng mà không kiềm chế,
Và không biết cái chết vì ăn uống: thỏa mãn cuối cùng,
Và hưng phấn như rượu, vui vẻ và hào phóng,
Vậy là cô ấy bắt đầu một cách hài lòng với chính mình.

Ô bậc quân vương, đức hạnh, quý giá hơn tất cả các loài cây
Trong Thiên Đường, của hoạt động được ban phước
Đến trí tuệ, trước đây bị che khuất, bị bôi nhọ,
Và trái cây xinh đẹp của ngươi hãy để treo, như không có hồi kết.
Được tạo ra; nhưng từ nay trở đi, sự quan tâm ban đầu của tôi,
Không thiếu bài hát, mỗi buổi sáng, và lời ca ngợi xứng đáng
Sẽ chăm sóc ngươi, và gánh nặng màu mỡ sẽ nhẹ bớt.
Của những cành đầy đặn của ngươi được dâng tặng miễn phí cho tất cả;
Cho đến khi được nuôi dưỡng bởi ngươi, ta trưởng thành.
Trong tri thức, như các vị thần biết mọi điều;
Dù người khác ghen tị với những gì họ không thể cho;
Vì nếu món quà đó là của họ, thì nó đã không ở đây.
Vậy mà lớn lên. Kinh nghiệm, bên cạnh ngươi ta nợ,
Hướng dẫn tốt nhất; không theo ngươi, ta đã ở lại
Trong sự ngu dốt, ngươi mở ra con đường của trí tuệ,
Và cho phép vào, dù cô ấy lén lút rút lui.
Và có lẽ tôi là bí mật; trời cao,
Cao và xa để nhìn thấy từ đó rõ ràng
Mỗi thứ trên trái đất; và có thể là những lo lắng khác
Có thể đã bị phân tâm khỏi việc theo dõi liên tục.
Người cấm đoán vĩ đại của chúng ta, an toàn với tất cả các gián điệp của ông ta
Về anh ấy. Nhưng với Adam thì theo cách nào
Có nên xuất hiện không? Có nên cho anh ta biết không?
Chưa thay đổi, và cho anh ấy tham gia
Hạnh phúc trọn vẹn bên tôi, hay nói đúng hơn là không,
Nhưng giữ cho tỷ lệ kiến thức nằm trong quyền lực của tôi
Không có đối tác? vậy để thêm những gì muốn
Trong tình dục nữ, càng nhiều để thu hút tình yêu của anh ấy,
Và làm cho tôi bình đẳng hơn, và có thể,
Một điều không phải là không mong muốn, đôi khi
Cao hơn; cho kẻ thấp hơn ai là người tự do?
Điều này có thể là đúng: nhưng nếu Chúa đã thấy,
Và cái chết xảy ra? thì tôi sẽ không còn nữa,
Và Adam đã cưới một Eva khác,
Sẽ sống cùng cô ấy tận hưởng, tôi sẽ biến mất;
Một cái chết để suy nghĩ. Đã xác nhận rồi tôi quyết định,
Adam sẽ cùng tôi chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn:
Yêu anh ấy đến mức, với anh ấy mọi cái chết
Tôi có thể chịu đựng, không có anh ấy sống không có cuộc đời.

Nói xong, từ cây, bước chân nàng quay lại,
Nhưng trước hết, sự tôn kính thấp hèn đã hoàn thành, như đối với quyền lực
Đã cư ngụ bên trong, sự hiện diện của người đã thấm nhuần
Vào nhựa thực vật khoa học, được chiết xuất
Từ mật ngọt, thức uống của các vị thần. Adam trong khi đó
Chờ đợi khao khát sự trở về của nàng, đã dệt
Vòng hoa từ những bông hoa tinh túy để trang trí
Mái tóc của nàng, và những công việc đồng quê của nàng,
Như những người gặt hái thường quen với nữ hoàng mùa gặt của họ.
Niềm vui lớn ông hứa hẹn cho những suy nghĩ của mình, và mới
Niềm an ủi trong sự trở về của cô ấy, đã bị trì hoãn quá lâu;
Nhưng trái tim anh ta, thần thánh của điều gì đó xấu xa,
Nghi ngờ anh ta; anh ta cảm thấy sự do dự;
Và đi tới gặp cô ấy, con đường cô ấy đã chọn
Sáng hôm đó khi họ lần đầu chia tay; bên gốc cây
Về kiến thức, anh phải vượt qua, ở đó anh gặp cô ấy.
Khó khăn trở về từ cây; trong tay cô ấy
Một nhánh cây với trái cây đẹp nhất đang nở nụ cười mềm mại,
Mới tụ tập lại, và mùi hương thần tiên lan tỏa.
Đến với anh ta, cô vội vàng, trên mặt cô là sự xin lỗi.
Đến lời mở đầu, và lời xin lỗi để thúc giục,
Mà với những lời nói nhạt nhẽo tùy ý, cô ấy đã nói như vậy.

Ngươi có tự hỏi, Adam, về sự ở lại của ta không?
Ta đã nhớ ngươi, và nghĩ rằng thật lâu, bị tước đoạt.
Sự hiện diện của ngươi, nỗi đau của tình yêu đến giờ
Không cảm nhận, cũng sẽ không bao giờ nữa, vì không bao giờ nữa
Ý tôi là thử, cái gì tôi tìm kiếm mà chưa từng thử,
Nỗi đau khi xa cách khỏi tầm nhìn của ngươi. Nhưng lạ lùng
Đã là nguyên nhân, và thật tuyệt vời để nghe:
Cái cây này không như chúng ta được bảo, là một cái cây
Của nguy hiểm đã nếm, không biết đến điều ác
Mở đường, nhưng có hiệu ứng thần thánh
Mở mắt ra, và biến họ thành những vị thần biết thưởng thức;
Và đã được nếm thử như vậy: con rắn khôn ngoan,
Hoặc không bị kiềm chế như chúng ta, hoặc không tuân theo,
Đã ăn trái, và trở thành,
Không chết, như chúng ta bị đe dọa, nhưng từ đó trở đi
Được ban cho giọng nói và cảm giác của con người,
Lý do để ngưỡng mộ, và với tôi
Thuyết phục đến mức mà tôi
Cũng đã nếm thử, và cũng đã thấy
Các hiệu ứng để tương ứng, mở mắt tôi ra,
Lòng hẹp hòi, tâm hồn nở rộng, trái tim rộng lớn,
Và lớn lên đến thần thánh; điều này dành cho bạn
Chủ yếu ta tìm kiếm, không có ngươi ta có thể khinh thường.
Vì hạnh phúc, như ngươi đã có phần, đối với ta là hạnh phúc.
Nhàm chán, không chia sẻ với ngươi, và sớm trở nên ghê tởm.
Ngươi cũng hãy nếm thử, rằng số phận ngang bằng
Có thể tham gia cùng chúng tôi, niềm vui như nhau, như tình yêu như nhau;
Kẻo ngươi không nếm thử, mức độ khác nhau
Tách rời chúng ta, và tôi sẽ quá muộn để từ bỏ.
Thần thánh cho ngươi, khi số phận không cho phép.

Vậy là Eva với vẻ mặt vui tươi đã kể câu chuyện của mình;
Nhưng trong má nàng, sắc hồng ửng đỏ.
Ở phía bên kia, Adam, ngay khi anh ta nghe thấy
Hành vi vi phạm nghiêm trọng của Eva, kinh ngạc,
Sững sờ đứng và trống rỗng, trong khi sự lạnh lẽo của nỗi kinh hoàng
Chạy qua các tĩnh mạch của anh ấy, và tất cả các khớp của anh ấy đều thư giãn;
Từ bàn tay lỏng lẻo của anh ấy, vòng hoa được kết cho Eve
Xuống rơi, và tất cả những bông hồng phai tàn rụng:
Im lặng và tái nhợt, anh đứng đó, cho đến khi cuối cùng
Đầu tiên, ông đã phá vỡ sự im lặng bên trong của mình.

Ô, người đẹp nhất trong tạo hóa, cuối cùng và tốt nhất
Trong tất cả các tác phẩm của Chúa, sinh vật nào xuất sắc hơn
Bất cứ điều gì có thể được hình thành bằng mắt nhìn hoặc suy nghĩ,
Thánh thiện, thần thánh, tốt bụng, dễ thương hoặc ngọt ngào!
Ngươi đã lạc lối như thế nào, sao lại lạc lối đột ngột như vậy,
Bị phá hoại, bị mất trinh, và giờ đây phải chết?
Thật vậy, sao ngươi lại nhượng bộ để phạm tội?
Sự cấm đoán nghiêm ngặt, làm thế nào để vi phạm
Trái cây thiêng liêng bị cấm! một số lừa đảo bị nguyền rủa
Kẻ thù đã lừa dối ngươi, nhưng vẫn chưa biết rõ,
Và ta với ngươi đã bị hủy hoại, vì với ngươi
Chắc chắn quyết tâm của tôi là chết;
Làm sao ta có thể sống thiếu ngươi, làm sao từ bỏ
Lời nói ngọt ngào và tình yêu gắn bó sâu sắc,
Sống lại trong những cánh rừng hoang dã này sao?
Nếu Chúa tạo ra một Eva khác, và tôi
Một chiếc xương sườn nữa, nhưng mất mát của ngươi
Sẽ không bao giờ từ trái tim tôi; không không, tôi cảm thấy
Liên kết của thiên nhiên thu hút tôi: thịt của thịt,
Xương của xương ta, và từ trạng thái của ngươi
Của tôi sẽ không bao giờ tách rời, hạnh phúc hay khổ đau.

Vậy đã nói, như một người từ nỗi buồn thất vọng
Được an ủi lại, và sau đó những suy nghĩ bị quấy rầy
Chấp nhận điều gì đó dường như không thể cứu vãn,
Vậy là trong tâm trạng bình tĩnh, ông đã quay sang nói với Eve.

Hành động táo bạo mà ngươi đã dám làm, Eva mạo hiểm,
Và nguy hiểm lớn đã bị khiêu khích, ai đã dám như vậy
Nếu chỉ là thèm muốn bằng mắt
Quả thiêng liêng đó, thiêng liêng đối với sự kiêng cữ,
Nhiều hơn nữa để nếm nó dưới lệnh cấm chạm vào.
Nhưng quá khứ ai có thể nhớ, hoặc đã làm thì không thể làm lại?
Không phải Chúa toàn năng, cũng không phải số phận, nhưng vẫn vậy
Có thể ngươi sẽ không chết, có thể sự thật
Không còn tồi tệ như trước, trái cây đã được nếm thử,
Bị xúc phạm đầu tiên bởi con rắn, bởi hắn đầu tiên
Trở nên phổ biến và không thiêng liêng trước khi chúng ta nếm thử;
Cũng chưa thấy cái chết tìm thấy hắn, hắn vẫn sống,
Sống, như ngươi đã nói, và đạt được để sống như một người đàn ông
Cấp độ sống cao hơn, sự cám dỗ mạnh mẽ
Đối với chúng tôi, cũng có khả năng nếm thử để đạt được
Tăng trưởng tỷ lệ, điều mà không thể
Nhưng để trở thành thần thánh, hoặc thiên thần bán thần.
Cũng không thể nghĩ rằng Chúa, Đấng Tạo Hóa,
Dù có đe dọa, sẽ thật sự phá hủy như vậy.
Chúng ta, những sinh vật cao quý của Ngài, được tôn vinh đến mức cao nhất,
Đặt lên tất cả các tác phẩm của ông, mà trong sự sa ngã của chúng ta,
Được tạo ra cho chúng ta, nhu cầu với chúng ta phải thất bại,
Phụ thuộc đã tạo ra; vậy thì Chúa sẽ hủy bỏ,
Thất vọng, làm, hủy bỏ, và công sức mất đi,
Không được hiểu rõ về Chúa, người mà mặc dù quyền năng của Ngài
Sáng tạo có thể lặp lại, nhưng sẽ miễn cưỡng
Chúng ta phải bãi bỏ, kẻ thù sẽ không còn
Chiến thắng và nói, Thay đổi trạng thái của họ mà Chúa
Hầu hết các ân huệ, ai có thể làm anh ấy hài lòng lâu dài; tôi trước tiên.
Hắn đã hủy hoại, giờ là nhân loại; hắn sẽ hủy hoại ai tiếp theo?
Vấn đề khinh bỉ, không nên dành cho kẻ thù,
Tuy nhiên, ta đã định mệnh cùng ngươi,
Chắc chắn sẽ trải qua như số phận, nếu cái chết
Kết giao với ngươi, cái chết đối với ta như sự sống;
Thật mạnh mẽ trong trái tim tôi cảm nhận
Sợi dây của thiên nhiên kéo tôi về với chính mình,
Của ta trong ngươi, vì những gì ngươi là của ta;
Nhà nước của chúng ta không thể bị chia cắt, chúng ta là một,
Một thân; mất ngươi là mất chính ta.

Vậy Adam, và Eva cũng vậy đã trả lời ông.
Ô thử thách vinh quang của tình yêu vô bờ,
Bằng chứng lừng lẫy, ví dụ cao!
Khuyến khích tôi bắt chước, nhưng ngắn gọn.
Về sự hoàn hảo của ngươi, ta sẽ đạt được như thế nào,
Adam, từ bên cạnh quý giá của người mà tôi tự hào xuất thân,
Và vui lòng nghe ngươi nói về sự kết hợp của chúng ta,
Một trái tim, một linh hồn trong cả hai; điều đó là bằng chứng tốt.
Ngày hôm nay mang lại, tuyên bố rằng ngươi đã quyết tâm,
Hơn là cái chết hoặc bất cứ điều gì hơn cái chết đáng sợ hơn
Sẽ chia cách chúng ta, liên kết trong tình yêu quý giá, 970
Chịu đựng cùng tôi một tội lỗi, một tội ác,
Nếu có ai, hãy nếm thử trái cây đẹp đẽ này,
Đức hạnh của ai, vì từ điều tốt vẫn sinh ra điều tốt,
Trực tiếp, hoặc thỉnh thoảng đã trình bày
Thử thách hạnh phúc của tình yêu của ngươi, nếu không
Chưa bao giờ được biết đến một cách xuất sắc như vậy.
Nếu tôi nghĩ rằng cái chết đang đe dọa sẽ xảy ra
Đây là nỗ lực của tôi, tôi sẽ tự mình duy trì.
Tệ nhất, và không thuyết phục được ngươi thà chết đi.
Bị bỏ rơi, thì hãy tặng cho ngươi một sự thật
Có hại cho bình yên của ngươi, chủ yếu là chắc chắn
Thật đáng ngạc nhiên là quá muộn màng cho sự thật của ngươi,
Tình yêu trung thành không gì sánh bằng; nhưng tôi cảm thấy
Rất khác biệt với sự kiện, không phải cái chết, mà là cuộc sống
Mắt mở rộng, hy vọng mới, niềm vui mới,
Hương vị tuyệt vời, ngọt ngào hơn cả những gì đã từng.
Đã chạm đến cảm giác của ta, dường như phẳng lặng và thô ráp.
Theo kinh nghiệm của tôi, Adam, hãy tự do nếm thử,
Và nỗi sợ cái chết hãy để gió cuốn đi.

Nói xong, cô ôm chầm lấy anh, và vì vui sướng
Nhẹ nhàng khóc, nhiều điều đã đạt được rằng anh ấy yêu nàng
Đã được tôn vinh, như một sự lựa chọn để gánh chịu
Sự không hài lòng của thần thánh vì cô ấy, hoặc cái chết.
Để đền bù (cho sự tuân thủ tồi tệ như vậy
Phần thưởng như vậy xứng đáng nhất từ cành cây
Cô ấy đã cho anh ta trái cây quyến rũ đó.
Với bàn tay hào phóng: anh ta không ngần ngại ăn uống.
Trái với sự hiểu biết tốt hơn của mình, không bị lừa.
Nhưng bị chinh phục bởi sức hấp dẫn của phái đẹp.
Đất rung chuyển từ ruột gan của nàng, như một lần nữa 1000
Trong cơn đau đớn, và thiên nhiên lại rên rỉ một lần nữa,
Bầu trời u ám và tiếng sấm thì thầm, vài giọt buồn rầu
Khóc khi hoàn thành tội lỗi trần gian
Nguyên bản; trong khi Adam không nghĩ ngợi gì,
Ăn no nê, và Eva không lặp lại
Sự xâm phạm trước đây của cô ấy được lo ngại, càng nhiều để xoa dịu.
Anh ấy với xã hội mà cô ấy yêu quý, bây giờ
Như với rượu mới say cả
Họ bơi trong niềm vui, và tưởng rằng họ cảm thấy
Thần thánh bên trong họ sinh ra đôi cánh
Để khinh thường trái đất: nhưng trái cây giả dối đó
Hoạt động khác xa được hiển thị đầu tiên,
Ham muốn xác thịt bùng cháy, anh ta trên Eve
Bắt đầu nhìn anh ta với ánh mắt dâm dục, cô ấy
Như được đền đáp một cách phóng túng; họ cháy bỏng trong dục vọng:
Cho đến khi Adam bắt đầu ve vãn với Eva.

Eva, giờ ta thấy ngươi thật tinh tế trong gu thẩm mỹ,
Và thanh lịch, không thiếu phần trí tuệ,
Vì mỗi hương vị ý nghĩa chúng ta áp dụng,
Và khẩu vị gọi là khôn ngoan; tôi khen ngợi
Hãy nhường lại, hôm nay ngươi đã chuẩn bị rất tốt.
Nhiều niềm vui chúng ta đã mất, trong khi chúng ta kiêng cữ.
Từ loại trái cây tuyệt vời này, chưa ai biết đến cho đến bây giờ.
Thật sự thích thú, nếm thử; nếu đó là niềm vui
Trong những điều bị cấm đối với chúng ta, có thể ước ao,
Bởi vì cây này đã bị cấm mười lần.
Nhưng đến đi, đã được làm mới, giờ hãy cùng chơi,
Như cuộc gặp gỡ, sau bữa tiệc ngon lành như vậy;
Vì từ ngày đó, sắc đẹp của nàng chưa bao giờ...
Ta đã thấy nàng trước tiên và cưới nàng, trang điểm lộng lẫy.
Với tất cả những điều hoàn hảo, hãy đốt cháy cảm giác của tôi.
Với lòng nhiệt huyết để thưởng thức nàng, giờ đây xinh đẹp hơn
Hơn bao giờ hết, sự phong phú của cây thiện lành này.

Vậy là ông ấy nói, và không ngần ngại nhìn hay đùa giỡn
Có ý định tình ái, được hiểu rõ
Của Eve, người có ánh mắt bắn ra ngọn lửa lây lan.
Ông nắm lấy tay nàng, và đến một bờ mát,
Trên cao dày đặc với mái che xanh tươi
Anh dẫn cô ấy không chút miễn cưỡng; hoa là chiếc ghế.
Hoa pansy, hoa violet, và hoa asphodel,
Và hoa huệ, lòng đất tươi mát và mềm mại nhất.
Ở đó họ thỏa mãn tình yêu và những trò vui của tình yêu.
Đã phần lớn, của sự tội lỗi lẫn nhau của họ cái dấu ấn,
Sự an ủi của tội lỗi họ, cho đến giấc ngủ sương mù
Đè nén họ, mệt mỏi với những trò chơi tình ái của họ.
Ngay khi sức mạnh của trái cây sai lầm đó,
Điều đó với hơi nước kích thích nhưng nhạt nhẽo
Về tinh thần của họ đã chơi đùa, và những sức mạnh sâu thẳm nhất
Đã phạm sai lầm, giờ đã thở ra, và giấc ngủ nặng nề hơn
Sinh ra từ những làn khói độc ác, với những giấc mơ có ý thức
Bị cản trở, giờ đã rời bỏ họ, họ đứng dậy.
Như từ sự bất ổn, và mỗi người nhìn nhau,
Sớm nhận ra đôi mắt của họ đã mở ra, và tâm trí của họ
Làm sao mà tối tăm; sự ngây thơ, như một chiếc màn
Đã che chở họ khỏi việc biết điều xấu, đã biến mất,
Chỉ cần sự tự tin và chính nghĩa bẩm sinh.
Và danh dự từ họ, bị bỏ lại trần trụi
Để che giấu nỗi xấu hổ tội lỗi, nhưng chiếc áo choàng của anh ta
Khám phá thêm, nên những người Danite mạnh mẽ đã nổi lên
Samson vĩ đại từ lòng gái điếm
Của Dalilah người Philistine, và đã tỉnh dậy
Bị tước đoạt sức mạnh, họ trở nên nghèo khổ và trần trụi.
Trong tất cả các đức tính của họ: im lặng, và trong khuôn mặt
Bối rối họ ngồi lâu, như bị câm lặng,
Cho đến khi Adam, mặc dù không kém phần xấu hổ như Eve,
Cuối cùng đã thốt ra những lời này một cách miễn cưỡng.

Ô Eva, vào giờ xấu xa, ngươi đã lắng nghe
Đến con sâu giả dối đó, của bất kỳ ai đã dạy
Để giả giọng nói của con người, đúng trong sự sa ngã của chúng ta,
Sai lầm trong lời hứa vươn lên của chúng ta; vì đôi mắt chúng ta
Mở ra, chúng ta tìm thấy thật sự, và tìm thấy chúng ta biết
Cả thiện và ác, thiện thua, ác thắng,
Trái ngược của tri thức, nếu đây là để biết,
Điều này để lại cho chúng ta trần trụi, thiếu vắng danh dự,
Của sự ngây thơ, của đức tin, của sự thuần khiết,
Những đồ trang sức quen thuộc của chúng ta giờ đây đã bị bẩn và dính bẩn,
Và trên khuôn mặt chúng ta rõ ràng những dấu hiệu
Của dục vọng tội lỗi; nơi chứa đựng cái ác;
Ngay cả sự xấu hổ, cái ác cuối cùng; của cái ác đầu tiên
Hãy chắc chắn rồi. Làm sao tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt đó?
Từ nay về sau của Chúa hay thiên thần, trước đây với niềm vui
Và sự ngây ngất thường thấy? những hình dáng thiên đường đó
Sẽ làm cho trần gian này chói lòa, với ánh sáng của họ.
Chói chang không thể chịu nổi. Ôi, liệu tôi có thể ở đây
Trong cô đơn sống hoang dã, trong một khu rừng nhỏ
Bị che khuất, nơi rừng cao nhất không thể xuyên thấu
Đến sao hay ánh sáng mặt trời, trải bóng mát rộng rãi
Và nâu như buổi chiều: che chở tôi, ôi những cây thông,
Những cây tuyết tùng, với vô số cành nhánh
Hãy giấu tôi, nơi tôi không bao giờ có thể thấy họ nữa.
Nhưng giờ đây, khi đang gặp khó khăn, hãy nghĩ ra
Điều gì tốt nhất có thể phục vụ để che giấu hiện tại
Các phần của mỗi cái từ cái khác, mà dường như nhiều nhất
Để xấu hổ những kẻ khó chịu, và không thể chấp nhận được,
Một cây nào đó với những chiếc lá rộng mịn màng được khâu lại với nhau,
Và thắt lưng chúng ta, có thể bao quanh
Những phần giữa đó, mà người mới này, thật đáng xấu hổ,
Đừng ngồi đó và chê bai chúng tôi là không sạch sẽ.

Vậy là ông ấy đã khuyên bảo, và cả hai cùng đi.
Vào rừng rậm rạp nhất, họ nhanh chóng chọn nơi đó.
Cây sung, không phải loại nổi tiếng vì trái cây,
Nhưng như vào ngày hôm nay được người Ấn Độ biết đến
Ở Malabar hoặc Deccan, cô ấy dang rộng tay.
Nhánh cây rộng và dài đến mức, trong lòng đất
Những cành cong mọc rễ, và các cô con gái lớn lên.
Về cây mẹ, một bóng râm cột trụ
Cao vòm, và những bước chân vang vọng giữa;
Ở đó thường thì người chăn bò Ấn Độ tránh cái nóng
Nơi trú ẩn trong mát mẻ, và chăm sóc đàn gia súc đang chăn thả.
Tại những kẽ hở xuyên qua bóng râm dày đặc: những chiếc lá đó
Họ tụ tập, rộng lớn như tấm khiên Amazon,
Và với tài năng mà họ có, họ đã cùng nhau may vá.
Thắt lưng lại, che đậy vô ích nếu để giấu giếm
Tội lỗi và nỗi xấu hổ đáng sợ của họ; Ôi, sao mà khác biệt
Đến vinh quang trần trụi đầu tiên đó. Gần đây như vậy
Columbus đã tìm thấy người Mỹ như vậy
Với dây lưng lông vũ, trần truồng và hoang dã
Giữa những cây cối trên các hòn đảo và bờ biển rừng.
Như vậy được bao quanh, và như họ nghĩ, phần nào đó sự xấu hổ của họ
Được che phủ, nhưng không yên lòng hay thanh thản, 1120
Họ ngồi xuống để khóc, không chỉ là nước mắt
Mưa trong mắt họ, nhưng gió mạnh bên trong tồi tệ hơn
Bắt đầu dâng lên, đam mê mãnh liệt, giận dữ, thù hận,
Nghi ngờ, hoài nghi, bất hòa, và đau đớn
Trạng thái tâm trí bên trong của họ, vùng yên tĩnh một thời
Và đầy bình yên, giờ đây bị xô bồ và hỗn loạn:
Vì sự hiểu biết không cai trị, và ý chí
Không nghe được truyền thuyết của nàng, cả hai đều đang bị khuất phục bây giờ.
Đối với sự thèm muốn nhục cảm, ai từ dưới lên
Chiếm đoạt lý do tối cao đã được tuyên bố 1130
Sự ảnh hưởng vượt trội: từ lồng ngực bị rối loạn như vậy,
Adam, lạ lẫm trong vẻ bề ngoài và phong cách đã thay đổi,
Lời nói ngắt quãng như vậy lại được làm mới cho Eve.

Giá như ngươi đã lắng nghe lời ta, và ở lại.
Với tôi, như tôi đã cầu xin ngươi, khi điều kỳ lạ đó
Khao khát lang thang trong buổi sáng không vui này,
Ta không biết từ đâu ngươi bị chiếm hữu; chúng ta đã có lúc
Vẫn còn hạnh phúc, không như bây giờ, bị tước đoạt.
Trong tất cả những điều tốt đẹp của chúng ta, xấu hổ, trần trụi, khổ sở.
Đừng ai từ nay tìm kiếm lý do không cần thiết để phê duyệt.
Niềm tin họ nợ; khi họ tìm kiếm một cách chân thành
Chứng cứ như vậy, kết luận, họ sau đó bắt đầu thất bại.

Đến người mà sớm bị chạm đến bởi sự đổ lỗi như vậy, Ê-va.
Những lời nào đã thoát ra khỏi đôi môi của ngươi, Adam nghiêm khắc,
Ngươi có quy lỗi đó cho sự thiếu sót của ta, hay sẽ
Về việc lang thang, như ngươi gọi, ai mà biết
Nhưng có thể điều tồi tệ cũng đã xảy ra khi ngươi ở bên cạnh,
Hoặc cho chính mình ngươi: nếu ngươi đã ở đó,
Hoặc ở đây nỗ lực, ngươi không thể nhận ra
Lừa dối trong con rắn, nói như hắn đã nói;
Không có lý do thù hận nào giữa chúng ta được biết đến,
Tại sao anh ta lại có ý định xấu với tôi, hoặc muốn gây hại cho tôi?
Phải chăng ta không bao giờ được rời xa bên cạnh ngươi?
Dù tốt đã phát triển, vẫn còn một cái xương vô hồn.
Vì ta như ta, sao ngươi không làm đầu?
Ra lệnh cho tôi tuyệt đối không đi,
Đi vào nguy hiểm như ngươi đã nói?
Quá dễ dàng thì ngươi không phản đối nhiều,
Không cho phép, không chấp thuận, và công bằng từ chối.
Nếu ngươi kiên định và vững vàng trong sự phản đối của ngươi,
Cả tôi cũng không phạm tội, mà ngươi cũng vậy với tôi.

Vậy thì Adam, người đầu tiên nổi giận, đã trả lời,
Có phải đây là tình yêu, có phải đây là sự đền bù?
Của ta dành cho ngươi, Eva vô ơn, đã được bày tỏ
Bất biến khi ngươi lạc mất, không phải ta,
Ai có thể đã sống và tận hưởng hạnh phúc bất tử,
Nhưng vẫn tự nguyện chọn cái chết cùng với ngươi:
Và giờ đây tôi có bị trách mắng, như là nguyên nhân không?
Của sự vi phạm của ngươi? không đủ nghiêm khắc,
Hình như, trong sự kiềm chế của ngươi: ta có thể làm gì hơn nữa?
Ta đã cảnh báo ngươi, ta đã nhắc nhở ngươi, ta đã tiên đoán.
Mối nguy hiểm, và kẻ thù đang rình rập
Điều đó đang chờ đợi; phía bên kia là sức mạnh,
Và cưỡng ép lên ý chí tự do ở đây không có chỗ đứng.
Nhưng sự tự tin đã đưa ngươi tiến bước, vững vàng.
Hoặc là không gặp nguy hiểm, hoặc là tìm thấy
Vấn đề của thử thách vinh quang; và có lẽ
Tôi cũng đã sai lầm khi quá ngưỡng mộ.
Điều gì trong em dường như hoàn hảo đến nỗi ta nghĩ
Không có ác quỷ nào dám thử thách ngươi, nhưng ta hối tiếc
Lỗi đó bây giờ, đã trở thành tội ác của tôi,
Và ngươi là kẻ buộc tội. Như vậy sẽ xảy ra.
Người mà đáng giá trong phụ nữ thì quá tin tưởng.
Để ý chí của cô ấy cai trị; cô ấy sẽ không chịu đựng sự kiềm chế.
Và để mặc cô ấy, nếu điều ác từ đó xảy ra,
Cô ấy sẽ đầu tiên buộc tội sự khoan dung yếu đuối của anh ấy.

Vậy là họ đã dành thời gian chỉ trích lẫn nhau.
Những giờ phút vô ích, nhưng không tự lên án,
Và cuộc tranh đấu vô ích của họ dường như không có hồi kết.




SÁCH X



ANDnow all the sorry consequences begin to unfold. God has seen everything, and forgives the angels who were set to guard Paradise, because they could not have prevented Satan’s deed. The Father sends the altogether more sympathetic Son to judge the fallen pair, and he pronounces a curse on the serpent. Apart from the continuing psychological interest of the course of guilt and repentance in the minds of Adam and Eve, and their saddened understanding of the new state of things, all of which is very subtly conveyed, we see how the whole framework of nature is unsettled by their action, because God commands the angels to tilt the axis of the earth so as to cause the seasons, and bring ‘pinching cold and scorching heat’ where previously a perpetual spring ‘smiled on earth with vernant flowers’. Furthermore, Sin and Death have been building a stupendous bridge between this universe and hell, and they enter the world and begin to sow discord among the animals: ‘Beast now with beast gan war, and fowl with fowl, | And fish with fish; to graze the herb all leaving, | Devoured each other.’ In this book we see the last of Satan, who returns to hell, as he thinks, in triumph, only to hear his speech greeted with ‘A dismal universal hiss, the sound | Of public scorn’. He and all the devils find themselves changed into serpents, and are tormented further by the appearance of a tree exactly like the Tree of Knowledge in Paradise, whose fruit, to them, tastes like nothing but ashes. This medieval comic-grotesque scene of degradation is a pitiful comedown for a great romantic hero. From now on, all the interest in the poem belongs to humanity, and to history.

P. P.

[image: Image]

Cuộc tranh luận

MAN’Stransgression known, the guardian angels forsake Paradise, and return up to heaven to approve their vigilance, and are approved, God declaring that the entrance of Satan could not be by them prevented. He sends his son to judge the transgressors, who descends and gives sentence accordingly; then in pity clothes them both, and re-ascends. Sin and Death sitting till then at the gates of hell, by wondrous sympathy feeling the success of Satan in this new world, and the sin by man there committed, resolve to sit no longer confined in hell, but to follow Satan their sire up to the place of man: to make the way easier from hell to this world to and fro, they pave a broad highway or bridge over Chaos, according to the track that Satan first made; then preparing for earth, they meet him proud of his success returning to hell; their mutual gratulation. Satan arrives at Pandaemonium, in full assembly relates with boasting his success against man; instead of applause is entertained with a general hiss by all his audience, transformed with himself also suddenly into serpents, according to his doom given in Paradise; then deluded with a show of the forbidden tree springing up before them, they greedily reaching to take of the fruit, chew dust and bitter ashes. The proceedings of Sin and Death; God foretells the final victory of his son over them, and the renewing of all things; but for the present commands his angels to make several alterations in the heavens and elements. Adam more and more perceiving his fallen condition heavily bewails, rejects the condolement of Eve; she persists and at length appeases him: then to evade the curse likely to fall on their offspring, proposes to Adam violent ways which he approves not, but conceiving better hope, puts her in mind of the late promise made them, that her seed should be revenged on the serpent, and exhorts her with him to seek peace of the offended Deity, by repentance and supplication.


MTrong khi đóhành động tàn ác và đáng ghê tởm
Về những việc của Satan đã làm trong Thiên Đường, và cách
Hắn trong con rắn, đã làm hư hỏng Ê-va,
Chồng cô ấy, để nếm trái cây chết người,
Đã được biết đến trên thiên đàng; vì cái gì có thể thoát khỏi mắt
Của Chúa toàn tri, hay lừa dối trái tim mình
Toàn tri, người trong mọi điều khôn ngoan và công bằng,
Không ngăn cản được Satan thử thách tâm trí
Của con người, với sức mạnh toàn diện, và ý chí tự do được trang bị,
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Dù là mưu kế của kẻ thù hay bạn bè giả vờ.
Vì họ vẫn biết, và lẽ ra họ vẫn nên nhớ.
Lệnh cấm cao ngăn không được nếm thử trái đó,
Bất kỳ ai bị cám dỗ; mà họ không tuân theo,
Gánh chịu, họ có thể làm gì khác, hình phạt,
Và nhiều tội lỗi, đáng phải sa ngã.
Lên thiên đàng từ Thiên Đàng một cách vội vã
Các thiên thần canh gác bay lên, im lặng và buồn bã.
Vì con người, vì trạng thái của anh ta, bởi điều này họ đã biết,
Rất thắc mắc về cách mà tên quỷ tinh vi đã đánh cắp
Lối vào không thấy. Ngay khi tin tức không mong muốn
Từ trái đất đến cổng thiên đường, không hài lòng.
Tất cả những ai nghe, nỗi buồn mờ mịt không tha.
Thời gian đó, những khuôn mặt thiên thể, nhưng vẫn pha trộn.
Với lòng thương hại, không làm tổn hại đến hạnh phúc của họ.
Về những người mới đến, trong số đông
Những người huyền bí chạy, để nghe và biết
Như mọi chuyện đã xảy ra: họ hướng về ngai vàng tối cao
Có trách nhiệm đã vội vàng để xuất hiện
Với lời cầu xin chính đáng, sự cảnh giác tối đa của họ, 30
Và dễ dàng được chấp thuận; khi đấng tối cao
Cha Vĩnh Cửu từ đám mây bí mật của Ngài,
Giữa tiếng sấm, giọng nói của anh ta vang lên như vậy.

Các thiên thần đã tập hợp, và các quyền năng đã trở lại.
Từ những lần thất bại, đừng nản lòng,
Cũng không bận tâm đến những tin tức từ trái đất,
Điều mà sự quan tâm chân thành nhất của bạn không thể ngăn cản,
Đã tiên đoán gần đây những gì sẽ xảy ra,
Khi kẻ cám dỗ này lần đầu tiên vượt qua vực thẳm từ địa ngục.
Ta đã bảo ngươi rằng hắn nên thắng lợi và nhanh chóng.
Trên con đường sai trái của mình, con người nên bị cám dỗ.
Và được tâng bốc hơn cả, tin vào những lời dối trá
Chống lại người tạo ra mình; không có sắc lệnh nào của tôi
Đồng ý để cần thiết cho sự sụp đổ của anh ấy,
Hoặc chạm vào với khoảnh khắc nhẹ nhàng nhất của sự thôi thúc
Ý chí tự do của anh, theo sự nghiêng về của cô
Trong thang đo công bằng. Nhưng ông đã sa ngã, và bây giờ
Còn gì nữa ngoài việc bản án tử hình được thi hành?
Về sự vi phạm của anh ấy, cái chết đã lên án ngày hôm đó,
Mà anh ta cho rằng đã vô ích và trống rỗng,
Vì chưa bị gây ra, như anh ta lo sợ,
Bằng một cú đột ngột nào đó; nhưng sớm thôi sẽ tìm thấy
Kiên nhẫn không đồng nghĩa với tha thứ trước khi ngày kết thúc.
Công lý sẽ không trở lại như một phần thưởng bị khinh bỉ.
Nhưng ai sẽ phán xét họ? Ai ngoài ngươi?
Người đại diện Son, ta đã chuyển giao cho ngươi
Tất cả phán xét, dù ở thiên đường, hay trần gian, hay địa ngục.
Dễ dàng có thể thấy rằng tôi định
Lòng thương xót đồng nghiệp với công lý, gửi đến bạn
Bạn của con người, người hòa giải của anh ta, người được anh ta thiết kế
Cả tiền chuộc và người cứu chuộc đều tự nguyện,
Và định sẵn con người tự mình phán xét con người sa ngã.

Vậy Cha đã phán, và ánh sáng rực rỡ mở ra
Về phía tay phải của Ngài là vinh quang của Ngài, trên Con Ngài
Bừng sáng vị thần không mây; ngài đầy đủ
Rực rỡ tất cả những gì cha anh thể hiện
Bày tỏ, và do đó được đáp lại một cách nhẹ nhàng.

Cha vĩnh cửu, quyền quyết định thuộc về ngài,
Của tôi cả trên trời và dưới đất để thực hiện ý muốn của Ngài.
Tối cao, rằng ngươi trong ta, con trai yêu dấu của ngươi
Nguyện ngươi luôn được an nghỉ. Ta đi để phán xét.
Trên đất này những kẻ phạm tội của ngươi, nhưng ngươi biết,
Ai đã phán xét tôi tồi tệ nhất, hãy thắp sáng lên.
Khi thời gian đến, vì vậy tôi đã đảm nhận
Trước mặt ngài; và không hối hận, điều này đạt được
Đúng vậy, để tôi có thể giảm bớt số phận bi thảm của họ.
Trên tôi phát sinh, nhưng tôi sẽ kiềm chế như vậy
Công lý với lòng nhân từ, như có thể minh họa rõ nhất
Họ hoàn toàn hài lòng, và ngươi làm họ hài lòng.
Không ai cần tham dự, cũng không cần huấn luyện, nơi không có ai.
Là để chứng kiến sự phán xét, nhưng là những người bị phán xét,
Hai người đó; người thứ ba tốt nhất vắng mặt bị lên án,
Bị kết án vì bỏ trốn, và nổi loạn với mọi luật lệ
Niềm tin vào con rắn không thuộc về ai.

Nói vậy, từ chỗ ngồi rực rỡ của mình, ông đứng dậy
Vinh quang cao cả: ngai vàng và quyền lực của anh ấy,
Các vương quốc và các quyền lực phục vụ
Được hộ tống đến cổng thiên đường, từ nơi đó
Eden và toàn bộ bờ biển trong tầm nhìn trải dài.
Xuống thẳng xuống; tốc độ của các vị thần
Thời gian không tính, dù với những phút giây nhanh nhất.
Bây giờ mặt trời đã ở phía tây, ánh sáng hạ dần.
Từ buổi trưa, và những làn gió nhẹ đến đúng giờ của chúng.
Để thổi bùng trái đất vừa tỉnh giấc, và dẫn lối
Buổi tối mát mẻ khi anh ấy từ cơn giận trở nên bình tĩnh hơn.
Cả hai vị quan tòa hiền lành và người cầu bầu đều đến.
Để kết án con người: tiếng nói của Chúa mà họ đã nghe thấy
Bây giờ đi dạo trong vườn, bên những cơn gió nhẹ.
Được đưa đến tai họ, khi ngày tàn, họ nghe thấy,
Và từ sự hiện diện của ông, họ đã ẩn mình giữa 100
Những cây cổ thụ nhất, cả chồng và vợ, cho đến khi Chúa
Tiến lại gần, vậy nên gọi to Adam.

Ngươi ở đâu, Adam, thường gặp nhau với niềm vui
Sự đến của ta có được nhìn thấy từ xa? Ta nhớ ngươi ở đây,
Không hài lòng, vì vậy tìm niềm vui trong sự cô đơn,
Nơi nghĩa vụ hiển nhiên trước đây không được tìm kiếm:
Hoặc tôi trở nên kém nổi bật hơn, hoặc có sự thay đổi gì.
Vắng mặt, hay điều gì ngăn cản? Hãy bước ra.
Anh ta đến, và cùng với anh ta là Eve, miễn cưỡng hơn, dù ban đầu.
Để xúc phạm, làm mất hứng cả hai, và làm rối loạn;
Tình yêu không nằm trong ánh mắt của họ, cũng không phải với Chúa.
Hoặc với nhau, nhưng tội lỗi rõ ràng,
Và sự xấu hổ, và sự bối rối, và sự tuyệt vọng,
Giận dữ, và bướng bỉnh, và thù hận, và mưu mô.
Từ đâu Adam do dự lâu, vậy mà đáp lại ngắn gọn.

Ta đã nghe thấy ngươi trong vườn, và giọng nói của ngươi
Sợ hãi, trần truồng, tôi đã trốn. Ai đây?
Vị thẩm phán ân cần đã trả lời mà không chê bai.

Giọng nói của ta ngươi thường nghe, và không sợ hãi,
Nhưng vẫn vui mừng, giờ đây đã trở thành như thế nào
Thật khủng khiếp với ngươi? rằng ngươi trần truồng, ai
Đã nói với ngươi? Ngươi đã ăn trái cây từ cây đó chưa?
Về điều mà ta đã giao cho ngươi, ngươi không được ăn?

Người mà Adam đang bị vây hãm đau khổ đã trả lời như vậy.
Ôi trời! Hôm nay tôi đứng trong tình thế khốn khó
Trước mặt quan tòa của tôi, hoặc phải chịu đựng
Bản thân tôi là tội ác hoàn toàn, hoặc để buộc tội
Người bạn đời của tôi, người bạn đồng hành trong cuộc đời tôi;
Ai đó thất bại, trong khi niềm tin của cô ấy dành cho tôi vẫn còn,
Tôi nên che giấu, và không để bị chỉ trích.
Bởi vì sự phàn nàn của tôi; nhưng vì sự cần thiết nghiêm ngặt
Chế ngự tôi, và sự ràng buộc thảm khốc
Kẻo trên đầu ta cả tội lỗi và hình phạt,
Dù không thể chịu đựng nổi, hãy là tất cả
Phân chia; dù ta có giữ im lặng, nhưng ngươi
Ngươi sẽ dễ dàng phát hiện ra những gì ta giấu kín.
Người phụ nữ này mà ngươi đã làm thành sự giúp đỡ của ta,
Và đã ban cho ta như món quà hoàn hảo của ngươi, thật tốt đẹp,
Quá hoàn hảo, quá chấp nhận, quá thần thánh,
Rằng từ tay cô ấy, tôi không thể nghi ngờ điều gì xấu,
Và những gì cô ấy đã làm, dù sao đi nữa,
Việc làm của cô ấy dường như đã biện minh cho hành động đó;
Cô ấy cho tôi trái cây từ cây đó, và tôi đã ăn.

Người mà sự hiện diện tối cao đã trả lời như vậy.
Có phải nàng là thần của ngươi, mà ngươi đã tuân theo nàng?
Trước giọng nói của anh, hay cô ấy đã được làm người dẫn đường cho anh,
Tôn trọng, hoặc chỉ là bình đẳng, điều đó với cô ấy
Ngươi đã từ bỏ bản lĩnh đàn ông của mình, và cả nơi chốn.
Nơi mà Chúa đã đặt ngươi lên trên nàng, được tạo ra từ ngươi,
Và cho ngươi, người mà sự hoàn hảo vượt xa
Của cô ấy trong tất cả sự cao quý thực sự: được trang trí
Cô ấy thực sự như vậy, và thật quyến rũ để thu hút.
Tình yêu của ngươi, không phải sự phục tùng của ngươi, và những món quà của nàng
Những người như vậy dưới sự cai trị dường như tốt đẹp,
Không thích hợp để cai trị, đó là phần của ngươi.
Và người ơi, nếu ngươi biết rõ về bản thân mình.

Vậy là đã nói, anh ta nói với Eve trong vài lời:
Nói đi, phụ nữ, đây là cái gì mà ngươi đã làm?

Đối với ai, buồn bã là buổi chiều gần như bị xấu hổ áp đảo,
Thú tội sớm, nhưng không trước mặt quan tòa của cô ấy
Mạnh dạn hay nói nhiều, vậy mà lại ngượng ngùng trả lời.

Con rắn đã quyến rũ ta và ta đã ăn.

Khi Chúa Trời nghe thấy, ngay lập tức
Để xét xử, ông đã tiến hành đối với bị cáo.
Rắn dù thô lỗ, không thể chuyển giao
Tội lỗi trên người đã biến anh ta thành công cụ
Của sự tinh nghịch, và ô nhiễm từ cuối cùng
Của sự sáng tạo của hắn; rồi bị nguyền rủa một cách công bằng,
Như đã bị hư hỏng về bản chất: còn nhiều điều để biết
Không lo lắng về con người (vì anh ta không còn biết gì nữa)
Cũng không thay đổi tội lỗi của hắn; nhưng cuối cùng Chúa đã
Đến Satan đầu tiên trong tội lỗi, số phận của hắn đã được áp dụng,
Dù bằng những thuật ngữ bí ẩn, được đánh giá là tốt nhất lúc bấy giờ:
Và trên con rắn, ông đã buông lời nguyền như vậy.

Bởi vì ngươi đã làm điều này, ngươi bị nguyền rủa.
Trên tất cả các gia súc, mỗi con thú của đồng ruộng;
Trên bụng ngươi sẽ bò,
Và bụi sẽ ăn tất cả những ngày trong đời ngươi.
Giữa ngươi và người phụ nữ, ta sẽ đặt
Thù hận, và giữa dòng giống của ngươi và dòng giống của nàng;
Hạt giống của bà sẽ đạp lên đầu ngươi, ngươi sẽ đạp lên gót chân của nó.

Vậy là vị thần tiên tri này đã nói, rồi được xác nhận.
Khi Chúa Giê-su con của Maria thứ hai,
Thấy Sa-tan ngã xuống như chớp từ thiên đàng,
Hoàng tử của không trung; rồi từ mồ mả đứng dậy
Các vương quốc và quyền lực bị hư hỏng, đã chiến thắng.
Trong buổi trình diễn công khai, và với sự thăng hoa rực rỡ
Sự giam cầm dẫn dắt sự giam cầm qua không trung,
Vương quốc của Satan đã bị chiếm đoạt từ lâu,
Người mà cuối cùng hắn sẽ giẫm dưới chân chúng ta;
Ngay cả người đã tiên đoán vết thương chí mạng của mình,
Và với người phụ nữ, câu nói của anh ta đã chuyển hướng như vậy.

Nỗi buồn của ngươi, ta sẽ nhân lên rất nhiều.
Bằng sự thụ thai của ngươi; ngươi sẽ sinh ra con cái
Trong nỗi buồn, và theo ý muốn của chồng bạn
Ngươi sẽ phục tùng, hắn sẽ cai trị ngươi.

Về phán quyết cuối cùng của Adam, ông đã tuyên bố như vậy.
Vì ngươi đã nghe theo tiếng vợ ngươi,
Và ăn trái cây của cây mà
Ta đã truyền cho ngươi, nói rằng: Ngươi sẽ không ăn nó,
Đất bị nguyền rủa vì ngươi, ngươi trong nỗi buồn.
Ngươi sẽ ăn nó suốt đời ngươi;
Gai góc cũng như bông cải nó sẽ sinh ra cho ngươi.
Không được mời, và ngươi sẽ ăn cỏ của đồng ruộng,
Trong mồ hôi trên trán ngươi, ngươi sẽ ăn bánh.
Cho đến khi ngươi trở về với đất, vì ngươi
Ra từ đất, hãy biết nguồn gốc của mình,
Vì bụi ngươi là, và sẽ trở về với bụi.

Vậy nên, ông đã phán xét con người, vừa là thẩm phán vừa là đấng cứu thế được sai đến,
Và cú đánh tức thì của cái chết đã lên án ngày hôm đó
Xa cách; rồi thương hại cách họ đứng
Trước mặt anh ta trần trụi trước không khí, điều đó bây giờ
Phải chịu đựng sự thay đổi, không bị khinh thường để bắt đầu
Từ đó trở đi, hình thức của người hầu để đảm nhận,
Như khi ông rửa chân cho các đầy tớ của mình thì bây giờ
Là người cha của gia đình, ông ấy đã mặc áo cho
Sự trần trụi của họ với da thú, hoặc bị giết,
Hoặc như con rắn với bộ lông trẻ trung đã đền đáp;
Và không nghĩ nhiều đến việc mặc cho kẻ thù của mình:
Cũng không phải chỉ với vẻ bề ngoài của họ bằng những bộ da
Của thú vật, nhưng sự trần trụi bên trong, còn nhiều hơn nữa.
Ô nhục nhã, với chiếc áo choàng công chính của mình,
Arraying đã che khuất khỏi tầm nhìn của cha anh ta.
Đến với anh ấy, anh ấy đã trở lại nhanh chóng,
Vào lòng ngực hạnh phúc của anh ấy đã trở lại
Trong vinh quang như xưa, được làm dịu lòng
Tất cả, dù biết mọi điều, những gì đã qua với con người
Kể lại, pha trộn lời cầu nguyện ngọt ngào.
Trong khi đó, trước khi tội lỗi và bị xét xử trên trái đất,
Trong cổng địa ngục ngồi Tội Lỗi và Tử Thần,
Trong cái nhìn đối lập bên trong cổng, điều đó bây giờ
Đứng mở rộng, phun ra ngọn lửa dữ dội
Xa vào Hỗn Loạn, kể từ khi quái vật đi qua,
Tội lỗi mở ra, ai bây giờ bắt đầu đến cái chết.

Ô con, sao chúng ta lại ngồi đây nhìn nhau
Lặng lẽ, trong khi Satan, tác giả vĩ đại của chúng ta, thịnh vượng
Trong những thế giới khác, và một chỗ ngồi hạnh phúc hơn cung cấp
Đối với chúng ta, con cái của ông ấy có quý giá không? Không thể nào.
Nhưng thành công theo sát anh ta; nếu có điều không may,
Trước đó, hắn đã trở về, với cơn thịnh nộ thúc đẩy.
Bởi những kẻ báo thù của anh ấy, vì không nơi nào như thế này
Có thể phù hợp với hình phạt của anh ta, hoặc sự trả thù của họ.
Ta cảm thấy sức mạnh mới trỗi dậy trong lòng mình,
Đôi cánh đang lớn lên, và quyền lực được ban cho tôi rộng lớn
Ngoài sự sâu thẳm này; bất cứ điều gì kéo tôi đi,
Hoặc sự đồng cảm, hoặc một lực lượng tự nhiên nào đó
Mạnh mẽ ở khoảng cách xa nhất để đoàn kết
Với tình bạn bí mật những điều tương tự
Bằng cách bí mật nhất. Ngươi là bóng của ta
Không thể tách rời phải cùng tôi: 250
Vì cái chết khỏi tội lỗi không có sức mạnh nào có thể tách rời.
Nhưng để tránh khó khăn khi quay lại
Có thể ở lại chờ anh ấy trở về qua cái vịnh này.
Bất khả xâm phạm, không thể xuyên thủng, hãy thử xem
Công việc mạo hiểm, nhưng vẫn thuộc về sức mạnh của ngươi và ta
Không phải là không đồng ý, để tạo ra một con đường
Qua con đường chính từ địa ngục đến thế giới mới đó
Nơi mà Satan hiện nay thống trị, một đài tưởng niệm
Của công đức cao đến tất cả các lực lượng địa ngục,
Giảm bớt hành trình của họ, để giao hợp,
Hoặc tái sinh, theo số phận của họ.
Cũng không thể nào bỏ lỡ con đường, mạnh mẽ lôi cuốn
Bởi sự thu hút và bản năng mới cảm nhận này.

Người mà cái bóng gầy gò đó đã trả lời sớm.
Đi nơi nào số phận và xu hướng mạnh mẽ dẫn lối
Dẫn dắt ngươi, ta sẽ không chậm trễ, cũng không sai lầm.
Con đường, ngươi dẫn dắt, mùi hương ta ngửi thấy
Của sự tàn sát, con mồi vô số, và hương vị
Hương vị của cái chết từ mọi thứ sống ở đó:
Cũng không phải ta sẽ tham gia vào công việc mà ngươi đang thực hiện
Hãy thiếu thốn, nhưng vẫn cung cấp cho bạn sự giúp đỡ ngang bằng.

Nói xong, với niềm vui sướng, anh ta hít hà mùi hương.
Của sự thay đổi phàm trần trên đất. Như khi một bầy
Của những con chim đói khát, dù cách xa nhiều dặm,
Chống lại ngày chiến trận, đến một cánh đồng,
Nơi quân đội đóng trại, bay đến, bị lôi cuốn
Với mùi hôi thối của xác chết sống được thiết kế
Vì cái chết, ngày hôm sau, trong cuộc chiến đẫm máu.
Vẻ mặt u ám ấy cũng đầy hương thơm, và ngẩng lên
Lỗ mũi của anh ta rộng mở vào không khí u ám, 280
Khôn ngoan trong việc săn mồi từ xa.
Rồi cả hai từ cổng địa ngục bước ra vào sự hoang tàn
Anarchy rộng lớn của Chaos ẩm ướt và tối tăm
Bay đa dạng, và với sức mạnh (sức mạnh của họ rất lớn)
Lơ lửng trên mặt nước; những gì họ gặp
Rắn chắc hay nhớt nháp, như trong biển cả cuồng nộ
Bị ném lên xuống, cùng nhau chen chúc lái xe
Từ mỗi bên tiến tới miệng của địa ngục.
Như khi hai cơn gió cực thổi ngược chiều
Trên biển Cronian, cùng nhau lái xe
Những ngọn núi băng, ngăn cản con đường tưởng tượng
Phía đông Petsora, đến với những người giàu có
Bờ biển Cathayan. Đất đã được tập hợp
Cái chết với cây gậy hóa đá, lạnh lẽo và khô khốc,
Như với một chiếc đinh ba bị đánh, và được cố định vững chắc
Như Delos từng trôi nổi; phần còn lại là ánh nhìn của anh ấy
Bị trói buộc với sự nghiêm khắc của Gorgonian không được cử động,
Và với bùn nhựa đường; rộng như cổng,
Sâu vào tận gốc rễ của địa ngục, bãi biển đã tụ tập
Họ đã buộc chặt, và cái mole khổng lồ đã được tạo ra trên 300
Trên dòng sâu cuộn sóng, một cây cầu cao vồng vồng
Của chiều dài phi thường nối liền với bức tường
Bất động trong thế giới không còn hàng rào này
Bỏ mạng cho Tử Thần; từ đây một lối đi rộng,
Mượt mà, dễ dàng, không gây khó chịu đến tận cùng.
Vậy, nếu những điều lớn lao có thể so sánh với những điều nhỏ bé,
Xerxes, sự tự do của Hy Lạp để nô lệ hóa,
Từ Susa, cung điện Memnon của ông cao vời vợi
Đến biển, và vượt qua Hellespont
Bắc cầu nối liền, Âu với Á hòa nhập, 310
Và quất đòn nhiều lần vào những con sóng phẫn nộ.
Giờ đây họ đã mang đến tác phẩm bằng nghệ thuật kỳ diệu.
Pontifical, một dãy đá treo
Trên vực thẳm đầy rắc rối, theo dấu vết
Của Satan, đến cùng một nơi mà hắn
Đầu tiên thắp sáng từ cánh của anh ấy, và hạ cánh an toàn
Từ hỗn loạn ra ngoài trần trụi
Của thế giới tròn này: với những chiếc ghim bằng kim cương
Và những chiếc xích họ đã làm chặt lại, họ đã làm quá chặt
Và bền vững; và giờ đây trong một không gian nhỏ bé
Những giới hạn gặp nhau của thiên đường empyrean
Và của thế gian này, và bên trái là địa ngục
Với sự can thiệp của tầm với dài; ba cách khác nhau
Trong tầm nhìn, dẫn đến từng nơi trong ba nơi này.
Và bây giờ họ đã nhìn thấy con đường đến trái đất,
Đến Thiên Đường lần đầu tiên, khi nhìn thấy
Satan trong hình dáng của một thiên thần sáng ngời
Giữa chòm sao Nhân Mã và Bọ Cạp điều khiển
Đỉnh cao của anh ấy, khi mặt trời ở Bạch Dương mọc lên:
Người đến trong hình dạng khác, nhưng những đứa con yêu quý của ông ấy
Cha mẹ của họ sớm nhận ra, dù trong hình dạng khác.
Sau khi bị Eve quyến rũ, hắn lén lút rút lui.
Vào rừng nhanh chóng, và thay đổi hình dạng
Để quan sát phần tiếp theo, đã thấy hành động xảo quyệt của anh ta.
Bởi Eve, dù không hay biết, đã được ủng hộ.
Trên chồng mình, thấy nỗi nhục nhã mà họ tìm kiếm
Những lớp phủ vô ích; nhưng khi ông thấy hạ xuống
Con của Chúa sẽ phán xét họ với sự sợ hãi.
Anh ta đã bỏ chạy, không phải để thoát thân, mà để tránh né.
Hiện tại, sợ hãi tội lỗi trước cơn thịnh nộ của anh ấy
Có thể đột ngột gây ra; quá khứ đó, đã trở lại
Ban đêm, và lắng nghe nơi cặp đôi bất hạnh
Ngồi trong cuộc trò chuyện buồn bã của họ, và những lời than phiền khác nhau,
Từ đó, hắn đã thu thập lấy số phận của chính mình, điều mà hắn đã hiểu rõ.
Không ngay lập tức, mà là của tương lai. Với niềm vui.
Và tin tức nặng nề, giờ đây hắn trở về địa ngục,
Và bên bờ vực của Hỗn loạn, gần chân
Về vị giáo hoàng kỳ diệu mới này, không ai ngờ tới
Gặp ai để gặp anh ta, con cái yêu quý của anh ta.
Niềm vui lớn đã đến với cuộc gặp gỡ của họ, và khi nhìn thấy nhau.
Về cây cầu vĩ đại đó, niềm vui của anh ta càng tăng lên.
Lâu lắm anh đứng ngắm nhìn, cho đến khi Tội lỗi, nàng xinh đẹp
Con gái quyến rũ, vậy là sự im lặng đã bị phá vỡ.

Ô phụ huynh, đây là những hành động vĩ đại của ngài,
Những chiếc cúp của ngươi, mà ngươi xem như không phải của mình,
Ngươi là tác giả và kiến trúc sư chính của họ:
Vì tôi vừa mới đoán trong lòng,
Trái tim của tôi, bằng một sự hòa hợp bí mật
Vẫn chuyển động cùng với của bạn, gắn kết trong sự ngọt ngào,
Rằng ngươi đã thịnh vượng trên đất, điều mà ánh mắt ngươi
Bây giờ cũng có bằng chứng, nhưng tôi cảm thấy thẳng thắn.
Dù xa cách giữa những thế giới, vẫn cảm nhận được.
Rằng ta phải theo ngươi cùng với con trai ngươi;
Hệ quả chết người như vậy đã kết nối chúng ta ba người:
Địa ngục không còn có thể giữ chúng ta trong vòng tay của nàng,
Cũng không phải là vực thẳm không thể vượt qua này mờ mịt
Ngừng theo đuổi con đường vinh quang của ngươi.
Ngươi đã đạt được tự do cho chúng ta, bị giam cầm
Trong cổng địa ngục cho đến bây giờ, ngươi đã ban cho chúng ta sức mạnh.
Để củng cố đến nay, và phủ lên trên
Với cây cầu báo hiệu này, vực thẳm tối tăm.
Của ngươi giờ đây là cả thế giới này, đức hạnh của ngươi đã chiến thắng.
Những gì tay ngươi không xây dựng, trí tuệ ngươi đã đạt được.
Với những gì chiến tranh đã mất, và đã được báo thù hoàn toàn
Kẻ thù của chúng ta trên thiên đường; ở đây ngươi sẽ trị vì như một vị vua,
Ở đó không có; ở đó hãy để hắn vẫn thống trị như một kẻ chiến thắng,
Như trận chiến đã phán quyết, từ thế giới mới này
Về hưu, bởi chính số phận của mình bị xa lánh,
Và từ nay trở đi, chế độ quân chủ sẽ chia sẻ với ngươi.
Trong tất cả những điều bị chia cắt bởi ranh giới thiên đường, 380
Hình vuông của anh ấy, từ thế giới hình cầu của ngươi,
Hoặc thử thách ngươi giờ đây nguy hiểm hơn cho ngai vàng của hắn.

Người mà hoàng tử bóng tối đã trả lời vui mừng như vậy.
Cô con gái xinh đẹp, và cả con trai và cháu nội của ngươi,
Bằng chứng cao mà các ngươi đã đưa ra để trở thành giống nòi
Của Satan (vì tôi tự hào về cái tên,
Kẻ thù của vua trời toàn năng
Đã xứng đáng với tôi, với tất cả
Đế chế địa ngục, gần cánh cửa thiên đường biết bao
Chiến thắng với hành động chiến thắng đã gặp nhau, 390
Của tôi với tác phẩm vĩ đại này, và tạo nên một vương quốc
Địa ngục và thế giới này, một cõi, một lục địa
Của con đường dễ dàng. Vì vậy, trong khi tôi
Xuống qua bóng tối, trên con đường của bạn một cách dễ dàng
Đến các quyền lực đồng minh của tôi, để họ làm quen
Với những thành công này, và cùng với chúng ta vui mừng,
Hai người các bạn theo cách này, giữa những quả cầu vô số này
Tất cả đều của bạn, thẳng xuống Thiên Đường;
Ở đó cư ngụ và trị vì trong hạnh phúc, từ đó trên trái đất
Bài tập quyền lực và trên không, 400
Chủ yếu về con người, chúa tể duy nhất của mọi thứ đã được tuyên bố,
Hắn trước tiên phải đảm bảo rằng ngươi là nô lệ của hắn, và cuối cùng là giết.
Những người thay thế của ta, ta gửi đến các ngươi, và tạo ra
Toàn quyền trên đất, sức mạnh vô song
Phát xuất từ tôi: về sức mạnh chung của bạn bây giờ
Sự kiểm soát của tôi đối với vương quốc mới này hoàn toàn phụ thuộc,
Qua Tội Lỗi đến Cái Chết được phơi bày bởi hành động của tôi.
Nếu sức mạnh chung của bạn thắng thế, công việc của địa ngục
Không cần sợ hãi điều gì, hãy đi và mạnh mẽ lên.

Nói vậy, ông đã đuổi họ đi, họ nhanh chóng rời khỏi.
Hành trình của họ xuyên qua những chòm sao dày đặc vẫn tiếp tục.
Lan tỏa tai họa của họ; những vì sao tồi tệ trông nhợt nhạt,
Và các hành tinh, bị ảnh hưởng bởi hành tinh, nhật thực thật
Rồi chịu khổ. Cách khác mà Satan đã đi xuống
Con đường dẫn đến cổng địa ngục; ở hai bên
Hỗn loạn tách rời đã kêu lên,
Và với làn sóng hồi phục, các quán bar bị tấn công,
Điều đó khinh thường sự phẫn nộ của anh ấy: qua cánh cổng,
Rộng mở và không có ai canh gác, Satan đã đi qua,
Và xung quanh đều thấy hoang vắng; vì những người đó
Được chỉ định ngồi đó, đã rời bỏ nhiệm vụ của họ,
Bay lên thế giới trên cao; những người còn lại đều
Xa về phía nội địa đã nghỉ hưu, quanh các bức tường
Của Pandaemonium, thành phố và chỗ ngồi kiêu hãnh
Của Lucifer, vì vậy được gọi bằng cách ám chỉ,
Của ngôi sao sáng đó được so sánh với Satan.
Ở đó, các đạo quân giữ gìn sự canh gác, trong khi những điều vĩ đại
Trong hội đồng ngồi, lo lắng về cơ hội nào
Có thể chặn lại người mà hoàng đế của họ đã gửi, vì vậy ông ấy
Ra đi đã ra lệnh, và họ đã quan sát.
Như khi người Tartar từ kẻ thù Nga của mình
Bên Astrakhan qua những đồng tuyết
Rút lui, hoặc Bactrian sophy từ những chiếc sừng
Của lưỡi liềm Thổ Nhĩ Kỳ, để lại mọi thứ lãng phí phía bên ngoài
Vùng đất Aladule, trong cuộc tĩnh lặng của mình
Đến Tauris hoặc Casbeen. Vậy đây là những người đã khuất.
Đoàn quân bị trời ruồng bỏ, lạc giữa hoang mạc địa ngục tột cùng
Nhiều liên minh tối tăm, giảm bớt trong sự giám sát cẩn thận
Xung quanh đô thị của họ, và bây giờ đang mong đợi
Mỗi giờ, nhà thám hiểm vĩ đại của họ từ cuộc tìm kiếm
Của những thế giới xa lạ: anh ta đi qua giữa chốn không ai hay biết,
Trong buổi biểu diễn thiên thần bình dân chiến binh
Của bậc thấp nhất, đã qua; và từ cánh cửa
Của hội trường Plutonian đó, vô hình
Lên ngôi báu cao quý của mình, mà dưới triều đình
Của kết cấu phong phú nhất, ở đầu trên cùng
Được đặt trong ánh sáng huy hoàng. Xuống một lúc
Ông ngồi, và xung quanh ông thấy những điều không thấy:
Cuối cùng, như từ một đám mây, đầu óng ánh của anh ấy
Và hình dáng sáng như sao xuất hiện, hoặc sáng hơn, được khoác lên mình
Với vinh quang cho phép nào kể từ khi anh ta sa ngã
Đã để lại cho anh ta, hoặc ánh sáng giả dối: tất cả đều kinh ngạc
Tại ngọn lửa bùng phát đột ngột đó, đám đông Stygian
Bẻ cong diện mạo của họ, và những người họ muốn nhìn thấy,
Người lãnh đạo hùng mạnh của họ đã trở về: tiếng hoan hô vang dội:
Vội vã tiến vào, những bậc thầy tư vấn vĩ đại,
Được nâng lên từ chiếc ghế divan tối tăm của họ, và với niềm vui tương tự
Người chúc mừng tiến lại gần anh ta, người mà với tay
Im lặng, và với những lời này, sự chú ý đã chiến thắng.

Ngai vàng, quyền lực, vương quốc, đức hạnh, sức mạnh, 460
Bởi vì trong sự sở hữu như vậy, không chỉ vì quyền lợi,
Ta gọi các ngươi và tuyên bố các ngươi bây giờ đã trở về.
Thành công vượt ngoài mong đợi, dẫn dắt các ngươi tiến lên.
Chiến thắng ra khỏi hố sâu địa ngục này
Ghê tởm, bị nguyền rủa, ngôi nhà của nỗi khổ,
Và ngục tối của bạo chúa chúng ta: giờ đây hãy chiếm hữu,
Như các chúa tể, một thế giới rộng lớn, đến thiên đường quê hương của chúng ta
Hơi kém, bởi cuộc phiêu lưu khó khăn của tôi
Với nguy hiểm lớn đã đạt được. Dài để kể
Những gì tôi đã làm, những gì tôi đã chịu đựng, với nỗi đau nào
Du hành qua những vùng sâu thẳm, bao la, vô tận không thực
Của sự nhầm lẫn khủng khiếp, mà
Bởi Tội Lỗi và Cái Chết, một con đường rộng lớn giờ đây đã được trải sẵn.
Để thúc đẩy cuộc hành quân vinh quang của bạn; nhưng tôi
Làm việc vất vả qua đoạn đường thô lỗ của mình, bị buộc phải cưỡi lên
Hố sâu không thể đoán trước, chìm trong lòng mẹ
Của Đêm không nguyên bản và Hỗn loạn hoang dã,
Ghen tị với những bí mật của họ đã phản đối kịch liệt.
Hành trình của tôi kỳ lạ, với tiếng ồn ào ầm ĩ
Phản đối số phận tối cao; từ đó tôi đã tìm thấy
Thế giới mới được tạo ra, nổi danh trên thiên đường
Lâu đã tiên đoán, một tấm vải kỳ diệu
Của sự hoàn hảo tuyệt đối, ở đó có con người
Đặt trong một thiên đường, bởi cuộc lưu đày của chúng ta
Làm cho vui: anh ấy bằng sự lừa dối tôi đã quyến rũ
Từ người sáng tạo của mình, và càng nhiều hơn để tăng thêm
Sự ngạc nhiên của bạn, với một quả táo; anh ấy ở đó
Bị xúc phạm, đáng để bạn cười, đã từ bỏ
Cả người yêu dấu của anh ấy và cả thế giới của anh ấy,
Là mồi cho Tội Lỗi và Tử Thần, và vì thế cho chúng ta,
Không có nguy hiểm, lao động, hay lo lắng của chúng ta,
Để đi vào, và để cư trú, và trên con người
Để cai trị, như trên tất cả những gì anh ta nên cai trị.
Sự thật là, tôi cũng đã bị ông ấy phán xét, hoặc đúng hơn
Không phải tôi, mà là con rắn thô lỗ trong hình dạng của nó
Người đàn ông tôi đã lừa dối: cái mà thuộc về tôi,
Là sự thù địch, mà anh ta sẽ đặt giữa
Tôi và nhân loại; tôi sẽ làm tổn thương gót chân của anh ấy;
Hạt giống của hắn, khi chưa được định sẵn, sẽ đạp lên đầu ta:
Một thế giới không mua với một vết bầm, 500
Hay nỗi đau nghiêm trọng hơn nhiều? Các ngươi có tài khoản.
Về màn trình diễn của tôi: điều gì còn lại, các vị thần,
Nhưng hãy đứng dậy và bước vào hạnh phúc trọn vẹn ngay bây giờ.

Vậy là đã nói xong, anh ta đứng đó một lúc, chờ đợi.
Tiếng hô vang và tiếng vỗ tay rầm rộ của họ
Để lấp đầy tai anh ta, khi anh ta nghe điều ngược lại
Từ mọi phía, từ vô số ngôn ngữ
Một tiếng xì xào u ám, âm thanh
Của sự khinh bỉ công khai; anh ta tự hỏi, nhưng không lâu
Có thời gian rảnh, giờ đây tự hỏi về bản thân nhiều hơn;
Gương mặt anh ta hốc hác, anh cảm thấy quá sắc nét và khắc khổ,
Hai cánh tay của anh ta bám chặt vào xương sườn, đôi chân quấn lấy nhau.
Nhau, cho đến khi bị thay thế, anh ta ngã xuống
Một con rắn khổng lồ nằm sấp trên bụng,
Miễn cưỡng, nhưng vô ích, một sức mạnh lớn hơn
Bây giờ đã cai trị anh ta, trừng phạt theo hình dạng anh ta đã phạm tội,
Theo số phận của anh ấy: anh ấy đã nói,
Nhưng tiếng h hiss lại đáp trả bằng lưỡi rắn.
Đến lưỡi hai lưỡi, giờ đây tất cả đã biến đổi.
Giống như, tất cả như những phụ kiện cho rắn
Đối với cuộc nổi loạn táo bạo của anh ta: tiếng ồn thật kinh khủng.
Của tiếng xì xào qua hành lang, giờ đây đang rầm rập
Với những con quái vật phức tạp cả đầu lẫn đuôi,
Bọ cạp và rắn hổ mang, và amphisbaena đáng sợ,
Cerastes sừng, hydrus, và ellops u ám,
Và dipsas (không dày đặc lắm đã từng bao phủ đất đai
Đẫm máu của Gorgon, hoặc hòn đảo
Ophiusa) nhưng vẫn vĩ đại nhất giữa đám đông,
Giờ rồng đã lớn, lớn hơn cả ánh mặt trời
Sinh ra trong thung lũng Pythian trên bùn, 530
Khổng lồ Python, và sức mạnh của hắn cũng không kém phần đáng sợ.
Trên tất cả những gì còn lại; họ đều
Hắn theo sau, bước ra cánh đồng rộng lớn,
Nơi tất cả còn lại của bọn nổi loạn đó
Trời sa ngã, đứng ở trạm hoặc chỉ đơn giản là bày biện,
Hào hứng chờ đợi khi nào sẽ gặp
Trong chiến thắng, họ tôn vinh vị lãnh đạo vĩ đại của mình;
Họ thấy, nhưng thay vào đó, một đám đông.
Của những con rắn xấu xí; nỗi kinh hoàng ập xuống chúng,
Và sự đồng cảm kinh khủng; vì những gì họ thấy, 540
Họ cảm thấy mình đang thay đổi; dọc theo cánh tay,
Cả giáo và khiên đều rơi xuống, chúng rơi xuống nhanh chóng,
Và tiếng rít ghê gớm lại vang lên, và hình dạng ghê gớm lại xuất hiện
Bị nhiễm bệnh, như một hình phạt,
Như trong tội ác của họ. Đó là tiếng vỗ tay mà họ muốn,
Biến thành tiếng xì nổ, chiến thắng thành nỗi xấu hổ
Đổ lên chính mình từ miệng họ. Có một người đứng đó
Một rừng cây gần đó, đã mọc lên cùng với sự thay đổi của họ,
Ý chí của Ngài, Đấng ngự trị trên cao, để làm trầm trọng thêm
Sự ăn năn của họ, chất đầy trái ngọt, như vậy
Cái đã mọc lên ở Thiên Đàng, mồi nhử của Eva
Được sử dụng bởi kẻ cám dỗ: về triển vọng kỳ lạ đó
Đôi mắt chân thành của họ họ dán chặt, tưởng tượng
Vì một cây cấm, một đám đông
Giờ đây đã thức dậy, để gây thêm nỗi khổ hoặc sự xấu hổ cho họ;
Nhưng khát khao cháy bỏng và đói cồn cào,
Dù đã gửi đến để lừa dối, không thể kiềm chế,
Nhưng chúng cứ lăn lộn thành đống, và trèo lên cây.
Leo lên, ngồi dày hơn cả những lọn tóc rối bời
Megaera cuộn tròn: họ háo hức hái lấy
Trái cây đẹp mắt, như những gì đã mọc lên
Gần hồ nhựa đường nơi Sodom bùng cháy;
Điều này lừa dối hơn, không phải là cảm giác, mà là vị giác.
Bị lừa; họ ngây thơ nghĩ rằng sẽ xoa dịu
Tham vọng của họ với sự hăng hái, thay vì trái cây
Nhai tro đắng, mà vị giác bị xúc phạm
Với tiếng lốp bốp bị từ chối: họ thường thử nghiệm,
Đói khát ràng buộc, thường xuyên bị mê man,
Với sự ghê tởm nhất, hàm họ nhăn lại.
Với bồ hóng và tro tàn đầy; chúng thường rơi xuống
Vào cùng một ảo tưởng, không phải là con người
Người mà họ từng chiến thắng đã sa ngã. Vì vậy, họ đã bị quấy rầy.
Và mòn mỏi vì đói kém, tiếng rít dài và không ngừng,
Cho đến khi hình dạng đã mất của họ được phép, họ đã tiếp tục.
Hàng năm bị bắt buộc, một số người nói, để trải qua
Những ngày nhất định hàng năm này khiến ta khiêm tốn,
Để phá vỡ niềm kiêu hãnh và niềm vui của họ vì bị đàn ông quyến rũ.
Tuy nhiên, một số truyền thống họ đã phân tán.
Giữa những kẻ ngoại đạo mà họ đã mua được,
Và truyền thuyết về con rắn, mà họ gọi là
Ophion với Eurynome, người rộng-
Có lẽ là Eve xâm lấn, đã đầu tiên nắm quyền.
Của Olympus cao cả, sau đó bị Saturn đuổi đi
Và Ops, trước khi Jove ở Dicte ra đời.
Trong khi đó ở Thiên Đường, cặp đôi địa ngục
Quá sớm đã đến, Tội lỗi đã ở đó trong quyền lực trước,
Một lần là thực, giờ là thể xác, và để cư ngụ
Người cư trú thường xuyên; đằng sau cái chết của cô ấy
Theo sát từng bước, chưa lên ngựa.
Trên con ngựa trắng của mình; đến người mà Tội ác bắt đầu như vậy.

Con thứ hai của Satan ra đời, cái Chết chinh phục mọi thứ,
Ngươi nghĩ gì về đế chế của chúng ta bây giờ, dù đã được xây dựng?
Với công việc khó khăn, không tốt hơn nhiều
Than vẫn ngồi canh ở ngưỡng cửa tối tăm của địa ngục,
Không tên, không sợ hãi, và bản thân ngươi thì nửa đói sao?

Người mà quái vật sinh ra từ tội lỗi đã trả lời ngay.
Đối với tôi, người đang khát khao mãi mãi,
Giống như địa ngục, hay Thiên Đàng, hay thiên đường,
Ở đó tốt nhất, nơi tôi có thể gặp nhiều nhất với sự cuồng loạn;
Điều này ở đây, mặc dù phong phú, nhưng dường như quá ít ỏi.
Nhồi nhét cái miệng này, cái xác khổng lồ không thể che giấu này.

Người mà người mẹ loạn luân đã trả lời như vậy.
Ngươi vì vậy trên những thảo mộc, và trái cây, và hoa
Cho ăn trước, rồi đến từng con thú, và cá, và chim,
Không có miếng ăn giản dị, và bất cứ thứ gì
Lưỡi hái của thời gian gặt hái, nuốt chửng không thương tiếc,
Cho đến khi tôi sống trong con người qua cuộc đua,
Những suy nghĩ, ánh mắt, lời nói, hành động của anh ta đều lây nhiễm,
Và ướp hắn như con mồi cuối cùng và ngọt ngào nhất của ngươi.

Nói vậy, cả hai đều đi theo những con đường khác nhau,
Cả hai đều để phá hủy, hoặc làm cho bất tử không còn nữa
Tất cả các loại, và để sự hủy diệt chín muồi
Sớm hay muộn; điều mà đấng toàn năng thấy,
Từ chỗ ngồi siêu việt của mình, các thánh nhân giữa,
Đến những mệnh lệnh sáng ngời được phát ra như vậy từ giọng nói của anh ấy.

Hãy xem với sức nóng như thế nào những con chó của địa ngục tiến tới.
Để lãng phí và tàn phá thế giới kia, mà tôi
Vậy là đẹp và tốt đẹp được tạo ra, và vẫn còn
Giữ trong trạng thái đó, không có sự ngu dốt của con người
Hãy để những cơn giận dữ lãng phí này vào, những kẻ quy kết
Điên rồ đối với ta, cũng như hoàng tử của địa ngục
Và những người ủng hộ ông ấy, với sự dễ dàng đến vậy
Tôi cho phép họ vào và chiếm hữu.
Một nơi thật thiên đường, nhưng lại có vẻ xảo quyệt
Để làm hài lòng những kẻ thù ghê tởm của tôi,
Tiếng cười đó, như thể bị cuốn vào một cơn động kinh
Vì đam mê, tôi đã từ bỏ tất cả vì họ,
Ngẫu nhiên nhượng bộ trước sự cai trị tồi tệ của họ;
Và không biết rằng ta đã gọi và dẫn họ đến đó.
Những con chó địa ngục của ta, để liếm sạch những thứ bẩn thỉu và ô uế
Tội lỗi ô uế của người đàn ông nào đã rơi xuống?
Trên những gì tinh khiết, cho đến khi bị nhồi nhét và ngán ngấy, suýt nổ tung
Với nội tạng bị hút cạn và ngập tràn, trong một cái ném
Của cánh tay chiến thắng của ngươi, Con được lòng hài lòng,
Cả Tội lỗi, và Cái chết, và mồ mả há miệng cuối cùng
Qua hỗn loạn bị ném, chặn miệng địa ngục
Mãi mãi, và bịt kín hàm đói khát của hắn.
Rồi trời đất được tái sinh sẽ trở nên thanh khiết.
Đến sự thánh thiện sẽ không nhận bất kỳ vết bẩn nào:
Cho đến lúc đó, lời nguyền được tuyên bố trên cả hai người vẫn tiếp tục.

Anh ấy kết thúc, và khán giả thiên đường vang dội
Hát hallelujah, như âm thanh của biển cả,
Giữa đám đông hát: Đường lối của Ngài thật công bằng,
Công chính là các sắc lệnh của Ngài trên mọi công việc của Ngài;
Ai có thể giảm nhẹ tội cho ngươi? Tiếp theo, đến Con,
Người cứu rỗi nhân loại, bởi ai
Trời mới đất mới sẽ vĩnh viễn xuất hiện,
Hoặc từ thiên đường xuống. Đó là bài hát của họ,
Trong khi người sáng tạo gọi tên
Những thiên thần hùng mạnh của Ngài đã giao cho họ nhiều nhiệm vụ,
Được sắp xếp tốt nhất với những điều hiện tại. Mặt trời
Đã từng có lời dạy đầu tiên của mình để hành động, để tỏa sáng,
Như có thể ảnh hưởng đến trái đất với cái lạnh và cái nóng
Khó chịu hiếm hoi, và từ phương bắc để gọi
Mùa đông tàn tạ, từ phương nam mang đến
Nhiệt độ hè chí. Đến mặt trăng trống rỗng
Văn phòng của cô ấy đã kê đơn cho năm người còn lại.
Chuyển động và khía cạnh hành tinh của họ
Trong sextile, vuông, và tam hợp, và đối diện,
Có hiệu quả độc hại, và khi nào tham gia
Trong hội đồng không tốt, và dạy điều cố định
Ảnh hưởng của họ độc hại khi tắm,
Ai trong số họ mọc lên cùng mặt trời, hay lặn xuống,
Sẽ chứng tỏ là bão tố: họ đã ra khơi.
Những góc khuất của họ, khi với sự ầm ĩ để làm rối loạn
Biển, trời, và bờ, sấm khi nào sẽ gầm vang
Với nỗi kinh hoàng qua hành lang trên không tối tăm.
Có người nói rằng ông đã ra lệnh cho các thiên thần của mình quay đi.
Các cực của trái đất hai mươi độ và hơn nữa
Từ trục của mặt trời; họ đã đẩy bằng sức lao động
Nghiêng quả địa cầu trung tâm: một số người nói mặt trời
Đã được yêu cầu quay cương từ con đường phân cực
Như hơi thở xa xôi đến Kim Ngưu với con Số Bảy
Các chị em Atlantic, và cặp song sinh Spartan
Đến châu thổ Cua; rồi xuống thẳng
Bởi Sư Tử và Trinh Nữ và Thiên Bình,
Sâu như Ma Kết, để mang lại sự thay đổi
Của các mùa cho mỗi vùng; nếu không thì mùa xuân
Mãi mãi mỉm cười trên trái đất với những bông hoa xanh tươi,
Bằng nhau trong ngày và đêm, ngoại trừ những người đó
Ngoài các vòng cực; đối với họ là ban ngày
Đã tỏa sáng không bị bóng tối che khuất, trong khi mặt trời lặn thấp
Để đền bù khoảng cách của anh ấy, trong mắt họ
Đã vòng quanh chân trời, và không biết
Hoặc đông hoặc tây, nơi đã cấm tuyết rơi
Từ Estotiland lạnh lẽo, và phía nam xa tận
Dưới Magellan. Tại trái cây đã nếm thử đó
Mặt trời, như từ bữa tiệc Thyestean, đã quay lại
Hướng đi của anh ấy đã được định sẵn; nếu không thì thế giới đã như thế nào
Được cư trú, mặc dù không có tội, nhiều hơn bây giờ, 690
Tránh được cái lạnh cắt da và cái nóng thiêu đốt?
Những thay đổi này trên bầu trời, mặc dù chậm, đã tạo ra
Như sự thay đổi trên biển và đất liền, cơn gió sao,
Hơi nước, và sương mù, và hơi thở nóng,
Tham nhũng và ô uế: giờ từ phương bắc
Của Norumbega, và bờ biển Samoed
Phá vỡ ngục tối táo bạo của họ, trang bị bằng băng
Và tuyết và mưa đá và gió bão và khiếm khuyết,
Boreas, và Caecias và Argestes ầm ĩ
Và Thrascias xé rừng và biển đảo lộn;
Với những cơn gió ngược chiều từ phía nam.
Notus và Afer đen kịt với những đám mây sấm sét.
Từ Serraliona; ngăn chặn những điều này một cách quyết liệt
Tiến tới làn gió đông và tây
Eurus và Zephyr, với tiếng ồn bên cạnh của họ,
Sirocco, và Libecchio, do đó bắt đầu
Phẫn nộ từ những thứ vô tri; nhưng trước hết là Discord
Con gái của Tội lỗi, giữa những điều phi lý,
Cái chết được giới thiệu qua sự thù ghét mãnh liệt:
Thú giờ đây với thú đánh nhau, và chim với chim,
Và cá với cá; để gặm cỏ tất cả rời bỏ,
Nuốt chửng lẫn nhau; cũng chẳng đứng nhiều trong sự kính sợ
Của con người nhưng đã chạy trốn khỏi hắn, hoặc với vẻ mặt nghiêm nghị
Nhìn chằm chằm vào anh ta khi đi qua: những điều này đến từ bên ngoài
Những nỗi khổ ngày càng gia tăng, mà Adam đã thấy
Đã một phần, mặc dù ẩn trong bóng tối u ám,
Đau khổ bị bỏ rơi, nhưng tồi tệ hơn là cảm thấy bên trong,
Và trong biển đam mê đầy bão tố,
Vậy nên để giải tỏa nỗi buồn với lời than phiền.

Ô khổ đau hay hạnh phúc! Đây có phải là kết thúc không?
Của thế giới huy hoàng mới này, và tôi thì quá muộn
Vinh quang của vinh quang đó, ai giờ đã trở thành
Nguyền rủa hay được ban phước, hãy che giấu tôi khỏi khuôn mặt
Của Chúa, người mà khi nhìn thấy là đỉnh cao của tôi.
Của hạnh phúc: nhưng tốt thôi, nếu đây sẽ kết thúc
Nỗi khổ, tôi xứng đáng với nó, và sẽ chịu đựng.
Những điều tôi xứng đáng; nhưng điều này sẽ không có tác dụng;
Tất cả những gì tôi ăn hoặc uống, hoặc sẽ sinh ra,
Là lời nguyền được truyền bá. Ôi giọng nói từng nghe
Thật vui mừng,Tăng trưởng và sinh sôi, 730
Bây giờ hãy nghe cái chết! vì tôi có thể tăng thêm điều gì?
Hoặc nhân lên, nhưng lời nguyền trên đầu tôi?
Ai trong tất cả các độ tuổi để thành công, nhưng cảm thấy
Cái ác trên hắn do ta mang đến, sẽ nguyền rủa.
Đầu tôi, tổ tiên chúng ta sẽ không được thanh khiết,
Vì điều này, chúng ta có thể cảm ơn Adam; nhưng lời cảm ơn của anh ấy
Sẽ là lời nguyền rủa; vì vậy ngoài ra
Của ta, những người ở bên ta, tất cả từ ta
Sẽ với một cơn trào ngược dữ dội đổ lên tôi,
Trên tôi như ánh sáng tự nhiên của trung tâm của họ
Nặng nề, nhưng đúng chỗ. Ôi những niềm vui thoáng qua
Của Thiên Đàng, được mua bằng những nỗi khổ lâu dài!
Có phải ta đã yêu cầu ngươi, người tạo ra ta, từ đất sét của ta?
Để tạo nên con người ta, ta đã cầu xin ngươi.
Từ bóng tối để thăng tiến tôi, hoặc ở đây chỗ này
Trong khu vườn ngon lành này? như ý chí của tôi
Không đồng ý với sự tồn tại của tôi, đó chỉ là điều đúng đắn.
Và ngang bằng với việc biến tôi thành bụi,
Mong muốn từ chức, và trả lại
Tất cả những gì tôi nhận được, không thể thực hiện được 750
Điều kiện của ngươi quá khắt khe, mà ta phải tuân theo
Điều tốt mà tôi không tìm kiếm. Để mất điều đó,
Hình phạt đủ rồi, sao ngươi còn thêm vào?
Cảm giác về những nỗi khổ không bao giờ dứt? Không thể giải thích.
Công lý của ngài dường như; nhưng nói thật thì đã quá muộn,
Vì vậy, tôi phản đối; thì lẽ ra đã bị từ chối.
Những điều khoản đó dù sao đi nữa, khi chúng được đề xuất:
Ngươi đã chấp nhận họ; ngươi có tận hưởng điều tốt đẹp không,
Vậy thì chê bai các điều kiện? và mặc dù Chúa
Tạo ra ngươi mà không có sự cho phép của ngươi, nếu con trai ngươi
Chứng tỏ sự không vâng lời, và bị khiển trách, phản bác,
Tại sao ngươi sinh ra ta? Ta không cầu xin điều đó:
Ngươi có thừa nhận sự khinh thường của hắn đối với ngươi không?
Cái lý do kiêu ngạo đó? nhưng không phải là sự lựa chọn của ngươi,
Nhưng nhu cầu tự nhiên đã sinh ra.
Chúa đã chọn ngươi làm của Ngài, và của Ngài.
Để phục vụ ông ấy, phần thưởng của ngươi là ân điển của ông ấy,
Hình phạt của ngươi thì đúng là theo ý của hắn.
Thế thì, vì tôi chấp nhận, số phận của anh ta là công bằng,
Bụi tôi là, và sẽ trở về với bụi:
Ô giờ đón chào bất cứ lúc nào! sao lại chậm trễ
Bàn tay của anh ấy để thực hiện những gì anh ấy đã ra lệnh.
Đã định sẵn vào ngày này? Tại sao tôi lại sống mãi,
Tại sao tôi lại bị chế nhạo bởi cái chết, và kéo dài ra
Đến nỗi đau bất diệt? Tôi sẽ gặp gỡ nó với bao vui mừng
Cái chết là bản án của tôi, và hãy là đất.
Vô cảm, làm sao tôi có thể nằm xuống với niềm vui
Như trong lòng mẹ tôi? Ở đó tôi nên nghỉ ngơi.
Và ngủ yên; giọng nói đáng sợ của hắn không còn nữa
Sẽ vang lên trong tai tôi, không sợ điều tồi tệ hơn
Đối với tôi và con cái tôi sẽ hành hạ tôi.
Với sự mong đợi tàn nhẫn. Thế nhưng vẫn có một nghi ngờ.
Vẫn theo đuổi tôi, kẻo tôi không thể chết,
E rằng hơi thở tinh khiết của cuộc sống, tinh thần của con người
Điều mà Thần linh đã truyền cảm hứng, không thể cùng nhau diệt vong.
Với cục đất xác thịt này; rồi trong mộ,
Hoặc ở một nơi ảm đạm nào khác, ai mà biết được.
Nhưng ta sẽ chết một cái chết sống sao? Ôi suy nghĩ
Kinh khủng, nếu đúng! nhưng tại sao? chỉ là hơi thở thôi mà
Của cuộc đời đã phạm tội; cái gì chết đi nhưng cái gì đã sống mới chết được.
Và tội lỗi? Thân thể thực sự không có cả hai.
Tất cả tôi sẽ chết: hãy để điều này làm dịu lòng
Nghi ngờ, vì con người không biết gì xa hơn.
Vì dù Chúa tể của mọi sự là vô hạn,
Cơn thịnh nộ của anh ta cũng vậy sao? Thì cứ vậy đi, con người không phải như vậy đâu.
Nhưng phàm nhân bị định mệnh. Làm sao anh ta có thể hành động?
Cơn thịnh nộ không bao giờ kết thúc trên con người mà cái chết phải kết thúc?
Liệu anh ta có thể tạo ra cái chết không bao giờ chết? đó sẽ là tạo ra
Mâu thuẫn kỳ lạ, mà chính Chúa cũng vậy
Điều không thể là lý do biện minh.
Của sự yếu đuối, không phải của sức mạnh. Liệu anh ta có rút ra,
Vì cơn giận, từ hữu hạn đến vô hạn
Trong người bị phạt, để thỏa mãn sự nghiêm khắc của anh ta
Không bao giờ hài lòng; đó sẽ là kéo dài
Án phạt của anh ta vượt lên trên bụi bặm và luật lệ của tự nhiên,
Bằng cách đó, tất cả các nguyên nhân khác vẫn theo đúng cách
Để tiếp nhận hành động của họ,
Không đến mức trong phạm vi của chính họ. Nhưng hãy nói
Rằng cái chết không phải chỉ là một nhát, như tôi đã tưởng,
Nỗi đau mất mát, nhưng nỗi khổ không cùng tận
Từ ngày hôm nay trở đi, điều mà tôi cảm thấy đã bắt đầu
Cả trong tôi, và ngoài tôi, và vì vậy cuối cùng
Đến muôn đời; ôi tôi, nỗi sợ đó
Trở lại với tiếng sấm rền rộ và cuộc cách mạng khủng khiếp
Trên đầu không có khả năng tự vệ của tôi; cả cái chết và tôi
Được tìm thấy vĩnh cửu, và kết hợp cả hai,
Cũng không phải tôi đơn độc, trong tôi tất cả
Thế hệ sau bị nguyền rủa: gia sản công bằng
Rằng ta phải rời xa các con, các con ơi; Ôi nếu ta có thể
Để lãng phí tất cả cho bản thân, và không để lại gì cho ngươi!
Thật sự bị tước đoạt, làm sao ngươi sẽ ban phước?
Ta giờ là lời nguyền của ngươi! Ah, tại sao toàn nhân loại
Vì lỗi của một người mà những kẻ vô tội bị kết án,
Nếu không có tội? Nhưng từ tôi thì có thể tiến hành gì,
Nhưng tất cả đều tham nhũng, cả tâm trí lẫn ý chí đều suy đồi,
Không chỉ làm, mà còn muốn làm điều tương tự.
Với tôi? Làm thế nào họ có thể được tha bổng?
Trong mắt Chúa? Ngài sau tất cả các cuộc tranh cãi
Bị ép tôi tha thứ: tất cả những lẩn tránh của tôi đều vô ích,
Và những lý lẽ, dù qua những mê cung, vẫn dẫn dắt tôi.
Nhưng theo niềm tin của riêng tôi: trước và sau cùng
Trên tôi, chỉ tôi, như nguồn suối và nguồn nước.
Trong tất cả các sự tham nhũng, mọi trách nhiệm đều thuộc về;
Vậy thì cơn thịnh nộ cũng vậy. Mong ước! Liệu ngươi có thể chịu đựng?
Gánh nặng ấy nặng hơn cả trái đất để mang.
Hơn cả thế giới nặng nề hơn nhiều, dù bị chia rẽ
Với người phụ nữ xấu xa đó? Vậy điều gì mà ngươi mong muốn?
Và điều mà ngươi sợ hãi, cũng phá hủy mọi hy vọng.
Của nơi trú ẩn, và kết thúc ngươi trong sự khốn khổ
Vượt lên trên mọi ví dụ trong quá khứ và tương lai, 840
Satan chỉ thích cả tội ác và sự diệt vong.
Ô lương tâm, vào vực thẳm nào của nỗi sợ hãi
Và những nỗi kinh hoàng ngươi đã đẩy ta ra; trong đó
Tôi không tìm thấy lối thoát, từ sâu lại càng sâu hơn!

Vậy là Adam tự than thở lớn tiếng.
Qua đêm tĩnh lặng, không phải bây giờ, như trước khi con người sa ngã,
Tốt bụng và mát mẻ, và nhẹ nhàng, nhưng có không khí u ám
Được đi kèm, với sự ẩm ướt và u ám đáng sợ,
Điều mà lương tâm xấu xa của hắn đại diện
Tất cả mọi thứ với nỗi kinh hoàng gấp đôi: trên mặt đất 850
Anh nằm duỗi ra, trên mặt đất lạnh lẽo, và thường
Nguyền rủa tạo vật của mình, cái chết thường bị buộc tội
Về việc thực hiện chậm trễ, kể từ khi bị lên án
Ngày phạm tội của anh ấy. Tại sao cái chết không đến,
Nói rằng anh ấy, với một cú đánh ba lần chấp nhận được
Để kết thúc tôi? Liệu sự thật có thất hứa không,
Công lý thiên thượng không vội vàng để công bằng sao?
Nhưng cái chết không đến khi được gọi, công lý thiêng liêng
Không giảm tốc độ chậm chạp của mình để cầu nguyện hay khóc lóc.
Ô rừng, ô suối, đồi núi, thung lũng và lùm cây,
Với những tiếng vọng khác, tôi đã dạy những bóng hình của bạn.
Để đáp lại, và vang lên một bài hát khác.
Ai bị khổ sở như vậy khi Eva buồn bã nhìn thấy,
Hoang vắng nơi cô ngồi, gần kề đến gần
Những lời dịu dàng cho đam mê mãnh liệt của anh ấy, cô đã thử nghiệm:
Nhưng với ánh mắt nghiêm khắc, anh đã từ chối cô ấy như vậy.

Ra khỏi tầm mắt ta, ngươi rắn độc, cái tên đó là tốt nhất.
Hợp với ngươi khi liên minh với hắn, ngươi cũng giả dối như hắn.
Và đáng ghét; không muốn gì khác, ngoài hình dáng của ngươi,
Như của anh ấy, và màu serpentine có thể hiện ra
Sự lừa dối bên trong của ngươi, để cảnh báo tất cả các sinh vật tránh xa ngươi.
Từ nay; kẻo hình dáng thiên đường đó, giả vờ
Đến với lời nói dối địa ngục, hãy bẫy họ. Nhưng vì bạn
Ta đã kiên trì hạnh phúc, nếu không có sự kiêu ngạo của ngươi.
Và sự kiêu ngạo lang thang, khi ít an toàn nhất,
Bác bỏ lời cảnh báo của tôi, và khinh thường
Không đáng tin cậy, khao khát được nhìn thấy
Dù bởi chính quỷ dữ, hắn kiêu ngạo
Vươn tới quá xa, nhưng gặp rắn
Bị lừa và bị quyến rũ, bởi anh ta, em, còn tôi bởi em,
Để tin tưởng ngươi từ phía ta, tưởng tượng khôn ngoan,
Kiên định, trưởng thành, chống lại mọi cuộc tấn công,
Và hiểu rằng không phải tất cả chỉ là một màn kịch.
Thay vì đức hạnh vững chắc, chỉ còn lại một cái xương sườn.
Cong bởi tự nhiên, cong queo, như bây giờ thấy rõ,
Hơn về phần ác độc từ tôi bị lôi kéo,
Thế thì nếu bị đuổi ra ngoài, như một người thừa thãi
Đến số của tôi vừa tìm thấy. Ôi tại sao Chúa lại,
Theo trí tuệ của Đấng Tạo Hóa, điều đó đã làm cho thiên đường cao nhất đông đúc.
Với tinh thần nam tính, cuối cùng hãy sáng tạo
Sự mới mẻ này trên trái đất, khiếm khuyết công bằng này
Của thiên nhiên, và không làm đầy thế giới ngay lập tức
Với đàn ông như thiên thần không có nữ tính,
Hoặc tìm cách khác để tạo ra
Nhân loại? trò nghịch ngợm này chưa xảy ra lúc đó,
Và còn nhiều điều nữa sẽ xảy ra, vô số
Những rối loạn trên trái đất qua những cái bẫy nữ,
Và sự kết hợp chặt chẽ với giới tính này: cho cả hai
Anh ấy sẽ không bao giờ tìm được bạn đời phù hợp, nhưng vậy
Khi một số điều không may đưa anh ta đến, hoặc sai lầm,
Hoặc người mà anh ta mong muốn nhất sẽ hiếm khi đạt được.
Qua sự bướng bỉnh của cô ấy, nhưng sẽ thấy cô ấy đạt được điều mình muốn.
Bằng một điều tồi tệ hơn, hoặc nếu cô ấy yêu, thì bị kiềm chế.
Bởi cha mẹ, hoặc lựa chọn hạnh phúc nhất của anh ấy đã quá muộn.
Sẽ gặp nhau, đã liên kết và ràng buộc hôn nhân
Đối với một kẻ thù tàn nhẫn, lòng căm ghét hoặc sự xấu hổ của hắn:
Thảm họa vô tận nào sẽ gây ra
Đối với cuộc sống con người, và hòa bình gia đình bị rối loạn.

Anh không thêm gì, và quay lưng lại với cô ấy, nhưng Eve
Không quá ghê tởm, với những giọt nước mắt không ngừng chảy,
Và những lọn tóc rối bời, dưới chân anh ta
Ngã lòng khiêm tốn, và ôm họ, cầu xin
Sự bình yên của anh, và do đó cô ấy tiếp tục trong nỗi than vãn của mình.

Đừng bỏ rơi tôi như vậy, Adam, chứng kiến thiên đường.
Tình yêu chân thành, và lòng tôn kính trong trái tim tôi
Ta yêu ngươi, và vô tình đã xúc phạm,
Thật không may bị lừa dối; kẻ cầu xin ngươi
Tôi van xin, và ôm chặt đầu gối ngài; đừng tước đoạt tôi,
Nơi tôi sống, ánh mắt dịu dàng của ngài, sự giúp đỡ của ngài,
Lời khuyên của ngươi trong cơn khốn cùng này, 920
Sức mạnh và chỗ dựa duy nhất của ta: lạc lõng vì ngươi,
Đến đâu ta sẽ đến, nơi nào ta sẽ sống?
Trong khi chúng ta còn sống, có lẽ chỉ một giờ ngắn ngủi,
Giữa chúng ta hãy có hòa bình, cả hai cùng hòa hợp,
Như đã tham gia vào những tổn thương, một thù hận
Chống lại kẻ thù mà số phận đã chỉ định cho chúng ta,
Con rắn tàn nhẫn đó: đừng hành hạ tôi
Thù ghét ngươi cho nỗi khổ này đã xảy ra,
Trên tôi đã mất, tôi hơn chính mình
Thảm hại hơn; cả hai đều đã phạm tội, nhưng ngươi
Chống lại Chúa thôi, ta chống lại Chúa và ngươi,
Và sẽ trở về nơi phán xét,
Ở đó với những tiếng kêu của tôi cầu xin trời, rằng tất cả
Câu này từ đầu ngươi gỡ bỏ có thể sáng tỏ
Trên tôi, nguyên nhân duy nhất cho tất cả nỗi khổ này của bạn,
Tôi chỉ là đối tượng của sự tức giận của anh ấy.

Cô ấy kết thúc trong nước mắt, và cảnh ngộ hèn mọn của cô,
Bất động cho đến khi đạt được hòa bình từ lỗi lầm.
Thừa nhận và tiếc nuối, trong Adam tạo ra
Thương xót; chẳng bao lâu trái tim anh ta đã nguôi ngoai
Về phía cô ấy, cuộc đời anh ta đã muộn màng và là niềm vui duy nhất.
Giờ đây dưới chân anh ta, khuất phục trong nỗi đau khổ,
Sinh vật đẹp đẽ, tìm kiếm sự hòa giải của mình,
Lời khuyên của ông mà bà đã làm ông không hài lòng, sự giúp đỡ của ông;
Như một người bị tước vũ khí, cơn giận của anh ta là tất cả những gì anh ta mất đi,
Và như vậy, với những lời nói hòa bình, cô ấy đã nâng cao tâm hồn mình.

Bất cẩn, và quá khao khát, như trước đây,
Vậy bây giờ về những gì ngươi không biết, ai mong muốn
Hình phạt đều do chính mình; ôi,
Gánh vác chính mình trước, khó lòng chịu đựng.
Cơn thịnh nộ toàn phần của hắn mà ngươi vẫn chưa cảm nhận được phần nào.
Và sự không hài lòng của ta thật tồi tệ. Nếu cầu nguyện
Có thể thay đổi các sắc lệnh cao, tôi đến nơi đó
Sẽ nhanh chóng trước mặt ngài, và được nghe rõ hơn,
Rằng trên đầu tôi mọi điều có thể xảy ra,
Sự yếu đuối và phái yếu của ngươi được tha thứ,
Đối với tôi cam kết và bởi tôi phơi bày.
Nhưng hãy đứng dậy, đừng tranh cãi hay đổ lỗi nữa.
Lẫn nhau, bị đổ lỗi đủ ở nơi khác, nhưng vẫn cố gắng
Trong những công việc của tình yêu, chúng ta có thể làm nhẹ bớt
Gánh nặng của nhau trong phần khổ đau của chúng ta;
Kể từ ngày cái chết này bị lên án, nếu có điều gì tôi thấy,
Sẽ không chứng tỏ là một cái ác đột ngột, mà là một cái ác chậm rãi,
Một ngày dài đang chết đi để tăng thêm nỗi đau của chúng ta,
Và đến giống nòi của chúng ta (Ô giống nòi bất hạnh!) phát sinh.

Đối với người đó, Ê-va, lấy lại bình tĩnh, đã đáp lại như vậy.
Adam, bằng thí nghiệm buồn, tôi biết
Lời nói của ta với ngươi nhẹ như bông,
Thấy rằng sai lầm, do đó bởi sự kiện công bằng
Thật đáng tiếc; tuy nhiên, 970
Được ngươi phục hồi, dù hèn mọn như ta, đến chốn
Của sự chấp nhận mới, hy vọng để lấy lại
Tình yêu của em, niềm hạnh phúc duy nhất trong trái tim anh.
Sống hay chết, ta sẽ không trốn tránh ngươi.
Những suy nghĩ nào trong lồng ngực không yên của ta đã trỗi dậy,
Chăm sóc một chút để giảm bớt những cực đoan của chúng ta,
Hoặc kết thúc, dù sắc bén và buồn bã, nhưng vẫn có thể chịu đựng được.
Như trong những điều xấu của chúng ta, và dễ lựa chọn hơn.
Nếu sự lo lắng về sự suy tàn của chúng ta làm chúng ta bối rối nhất,
Điều phải sinh ra để chịu đựng nỗi khổ chắc chắn, bị nuốt chửng
Bằng cái chết cuối cùng, và thật đáng buồn
Là nguyên nhân gây khổ đau cho người khác,
Của chính chúng ta sinh ra, và từ loins của chúng ta để mang đến
Vào thế giới bị nguyền rủa này, một giống nòi khốn khổ,
Rằng sau cuộc đời khốn khổ đó cuối cùng cũng phải đến
Thức ăn cho một quái vật ghê tởm như vậy, trong quyền lực của ngươi
Nó nằm đó, nhưng trước khi thụ thai để ngăn chặn
Giống nòi chưa được chúc phúc, vẫn chưa được sinh ra.
Không có con cái, không có con cái: vậy thì cái chết
Sẽ bị lừa dối bởi sự tham lam của hắn, và với chúng ta hai người
Bị buộc phải thỏa mãn cái miệng háu đói của hắn.
Nhưng nếu ngươi cho rằng điều đó khó khăn và gian khổ,
Nói chuyện, nhìn ngắm, yêu thương, kiêng cữ
Từ những quyền lợi của tình yêu, những cái ôm hôn ngọt ngào,
Và với khao khát héo mòn không còn hy vọng,
Trước khi đối tượng hiện tại đang languishing
Với cùng một khao khát, điều đó sẽ là khổ sở.
Và nỗi khổ đau ít hơn cả những gì chúng ta sợ hãi,
Rồi cả chúng ta và hạt giống cùng lúc được tự do.
Từ những gì chúng ta sợ cho cả hai, hãy làm ngắn lại, 1000
Hãy tìm cái chết, hoặc nếu không tìm thấy, hãy cung cấp.
Bằng chính đôi tay của chúng ta, văn phòng của anh ấy trên chính chúng ta;
Tại sao chúng ta còn đứng đây run rẩy dưới nỗi sợ hãi,
Rằng không có kết thúc nào ngoài cái chết, và có sức mạnh,
Trong nhiều cách để chết, chọn cách ngắn nhất,
Phá hủy bằng phá hủy để tiêu diệt.

Cô ấy đã kết thúc ở đây, hoặc là sự tuyệt vọng mãnh liệt.
Bỏ lại phần còn lại; quá nhiều cái chết trong suy nghĩ của cô ấy
Đã giải trí, như nhuộm má cô ấy thành nhợt nhạt.
Nhưng Adam với lời khuyên như vậy không bị lay chuyển,
Để cải thiện tâm trí chú ý hơn của mình
Lao động đã nâng cao, và do đó đã trả lời Eve.

Eva, sự khinh thường cuộc sống và những thú vui của ngươi dường như
Để tranh luận trong ngươi điều gì đó cao cả hơn
Và tuyệt vời hơn những gì tâm trí ngươi khinh thường;
Nhưng sự tự hủy hoại vì vậy được tìm kiếm, bác bỏ.
Sự xuất sắc đó đã được suy nghĩ trong ngươi, và ngụ ý,
Không phải sự khinh bỉ của ngươi, mà là nỗi đau đớn và hối tiếc.
Vì mất mát cuộc sống và niềm vui quá mức.
Hoặc nếu ngươi khao khát cái chết, như là kết thúc tối thượng
Của nỗi khổ, nên nghĩ cách tránh né
Hình phạt đã được tuyên bố, đừng nghi ngờ gì về Chúa
Có phải hắn đã trang bị cho cơn thịnh nộ của mình một cách khôn ngoan hơn thế này không?
Bị ngăn chặn; càng hơn nữa tôi sợ cái chết
Vậy thì việc bị cướp sẽ không miễn cho chúng ta khỏi nỗi đau.
Chúng ta bị định mệnh phải trả giá; đúng hơn là những hành động như vậy
Của sự kháng cự sẽ khiêu khích mức cao nhất
Để làm cho cái chết trong chúng ta sống: thì hãy để chúng ta tìm kiếm
Một giải pháp an toàn hơn, mà tôi nghĩ
Tôi có trong tâm trí, nhớ lại một cách cẩn thận
Một phần của câu chúng ta, rằng dòng giống của ngươi sẽ bị nghiền nát
Đầu con rắn; sự chuộc tội đáng thương, trừ khi
Là kẻ thù lớn của chúng ta, mà tôi đoán là như vậy.
Satan, kẻ đã mưu mô trong con rắn
Chống lại chúng ta sự lừa dối này: nghiền nát đầu hắn
Thật sự sẽ là sự trả thù; nhưng sẽ bị mất.
Bởi cái chết do chính mình mang đến, hoặc những ngày không con cái
Đã quyết định, như ngươi đề xuất; vậy kẻ thù của chúng ta
Sẽ thoát khỏi hình phạt đã định, và chúng ta
Thay vào đó, sẽ gấp đôi lên đầu chúng ta.
Không còn nhắc đến bạo lực nữa.
Chống lại chính mình, và sự cằn cỗi cố ý,
Điều đó cắt đứt hy vọng của chúng ta, và chỉ còn lại vị đắng.
Thù hận và kiêu ngạo, sự thiếu kiên nhẫn và khinh miệt,
Sự miễn cưỡng chống lại Chúa và ách công bằng của Ngài
Đặt lên cổ chúng ta. Nhớ với sự nhẹ nhàng
Và với tâm hồn rộng lượng, ông vừa lắng nghe vừa phán xét.
Không có sự giận dữ hay mắng chửi; chúng tôi đã mong đợi
Giải thể ngay lập tức, điều mà chúng tôi đã nghĩ
Đã được định bởi cái chết ngày hôm đó, khi nhìn, đến với ngươi
Chỉ có những cơn đau khi sinh nở được tiên đoán,
Và mang lại, sớm được đền đáp bằng niềm vui,
Trái của bụng ngươi: trên ta lời nguyền nghiêng ngả
Nhìn xuống đất, với lao động tôi phải kiếm sống
Bánh mì của tôi; có hại gì? Sự lười biếng còn tệ hơn;
Công việc của tôi sẽ nuôi sống tôi; và nếu không lạnh
Hoặc cái nóng có thể làm tổn thương chúng ta, sự chăm sóc kịp thời của ông ấy
Đã cung cấp mà không cần cầu xin, và đôi tay của Ngài
Mặc cho chúng ta những bộ quần áo không xứng đáng, thương hại trong khi ông ta phán xét;
Càng nhiều hơn nữa, nếu chúng ta cầu nguyện với Ngài, tai Ngài sẽ lắng nghe.
Hãy cởi mở, và trái tim anh ấy sẽ nghiêng về lòng thương xót,
Và dạy chúng tôi thêm về cách để tránh
Những mùa khắc nghiệt, mưa, băng, mưa đá và tuyết,
Mà giờ đây bầu trời với nhiều sắc thái bắt đầu
Để chỉ cho chúng ta thấy trên ngọn núi này, trong khi gió
Thổi ẩm ướt và sắc bén, làm tan vỡ những lọn tóc duyên dáng
Trong số những cây tỏa bóng mát này; điều nào khiến chúng ta tìm kiếm
Một tấm khăn tốt hơn, một hơi ấm tốt hơn để trân quý
Chân tay chúng ta tê cóng, trước khi ngôi sao ban ngày này
Để đêm lạnh, làm sao chúng ta thu thập những tia sáng của anh ấy
Phản ánh, có thể với sự khô cằn của vật chất,
Hoặc bằng sự va chạm của hai vật thể nghiền nát
Không khí bốc cháy, như những đám mây trễ nải.
Xô đẩy hoặc bị đẩy bởi những cơn gió thô lỗ trong sự sốc của chúng
Tia chớp nghiêng, ngọn lửa bị đẩy xuống
Châm lửa vào vỏ cây dẻo của cây thông hoặc cây thông đỏ,
Và gửi đến một hơi ấm dễ chịu từ xa,
Điều nào có thể cung cấp cho mặt trời: ngọn lửa như vậy để sử dụng
Và còn gì khác có thể là phương thuốc hoặc cách chữa trị
Đến những điều ác mà chính những hành động sai trái của chúng ta đã gây ra,
Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta cầu nguyện và ban ân điển.
Khẩn cầu ông ấy, để chúng ta không phải sợ hãi
Để sống cuộc đời này một cách thoải mái, được duy trì
Bởi anh ấy với nhiều niềm vui, cho đến khi chúng ta kết thúc
Trong bụi, nơi an nghỉ cuối cùng và quê hương của chúng ta.
Còn gì tốt hơn chúng ta có thể làm, ngoài việc đến nơi đó?
Sửa chữa nơi anh ấy đã phán xét chúng ta, ngã sấp mặt
Trước mặt ngài kính cẩn, và ở đó thú nhận
Khiêm nhường xin lỗi lỗi lầm của chúng tôi, và cầu xin tha thứ, với nước mắt.
Tưới đất, và với những tiếng thở dài của chúng ta không khí
Thường xuyên, gửi từ những trái tim ăn năn, như một dấu hiệu
Của nỗi buồn chân thật, và sự khiêm nhường nhẫn nhục.
Chắc chắn anh ấy sẽ nhượng bộ và quay lại.
Từ sự không hài lòng của ông ấy; trong ánh mắt bình thản của ông ấy,
Khi tức giận nhất, ông ta dường như nghiêm khắc nhất.
Cái gì khác ngoài ân huệ, ân điển và lòng thương xót đã tỏa sáng?

Vậy cha chúng ta đã nói, và cả Eva nữa
Cảm thấy ít hối hận hơn: họ lập tức đến nơi đó.
Sửa chữa nơi ông phán xét họ đã ngã xuống
Trước mặt ông, kính cẩn, và cả hai đều thú nhận
Khiêm tốn nhận lỗi lầm của họ, và xin tha thứ, với nước mắt.
Tưới đất, và với những tiếng thở dài của họ, không khí
Thường xuyên, gửi từ những trái tim ăn năn, như một dấu hiệu
Của nỗi buồn chân thật, và sự khiêm nhường nhẫn nhục.




SÁCH XI



GODra lệnh cho Adam và Eva rời khỏi Thiên Đường, và gửi thiên thần Michael đến để đuổi họ đi. Nhưng trước khi họ đi, Michael cho Adam thấy một tầm nhìn về tất cả những gì sẽ đến, và tiết lộ mọi điều sẽ xảy ra với các hậu duệ của ông cho đến thời điểm Đại Hồng Thủy. Điều này có thể không hấp dẫn đối với một độc giả hiện đại; điều còn lại hấp dẫn tôi là nhân tính ngày càng tăng của Adam và Eva, và sự chơi đùa tinh tế của cảm xúc—nỗi sợ hãi được làm nhẹ bởi hy vọng, nỗi buồn được làm dịu bởi quyết tâm—đặc trưng cho trạng thái mới và sa ngã của họ.

P. P.

[image: Image]

Cuộc tranh luận

TAnh ấyCon Thiên Chúa trình bày với Cha Ngài những lời cầu nguyện của tổ tiên chúng ta giờ đây đang ăn năn, và cầu bầu cho họ: Thiên Chúa chấp nhận những lời cầu nguyện đó, nhưng tuyên bố rằng họ không còn được ở lại Thiên Đàng nữa; Ngài sai Michael cùng một đoàn thiên thần đến để tước đoạt họ; nhưng trước tiên để tiết lộ cho Adam những điều sẽ xảy ra trong tương lai: Michael xuống. Adam chỉ cho Eve những dấu hiệu đáng ngại; anh nhận ra Michael đang đến gần, ra ngoài để gặp Ngài: thiên thần tuyên bố sự ra đi của họ. Eve than khóc. Adam cầu xin, nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận: thiên thần dẫn anh lên một ngọn đồi cao, trình bày cho anh thấy trong tầm nhìn những gì sẽ xảy ra cho đến trận đại hồng thủy.


THUShọ đứng trong cảnh ngộ hèn mọn, ăn năn hối lỗi
Cầu nguyện, vì từ ngai ân điển trên cao
Ân sủng tiền định đã hạ xuống và xóa bỏ
Đá từ trái tim họ, và tạo ra thịt mới
Thay vào đó, tái sinh và phát triển, những tiếng thở dài giờ đã được thở ra.
Không thể diễn tả, mà chỉ có tinh thần cầu nguyện
Được truyền cảm hứng, và cất cánh lên thiên đường với chuyến bay nhanh hơn.
Hơn cả hùng biện ầm ĩ: nhưng cảng của họ
Không phải những kẻ cầu hôn tầm thường, cũng không kém phần quan trọng
Có vẻ như đơn thỉnh cầu của họ, hơn cả khi cặp đôi cổ xưa
Trong những câu chuyện cổ xưa, tuy không cổ xưa bằng những câu chuyện này,
Deucalion và Pyrrha trinh tiết để phục hồi
Giống nòi nhân loại đã chìm xuống, trước đền thờ
Của Themis đứng thành kính. Lên thiên đường những lời cầu nguyện của họ
Bay lên, không lạc đường, bởi những cơn gió ghen tị
Lang thang hay chán nản: họ đã đi qua
Vô hình qua những cánh cửa thiên đường; rồi được khoác lên
Với hương trầm, nơi bàn thờ vàng bốc khói,
Bởi vị cầu bầu vĩ đại của họ, đã hiện ra trong tầm mắt
Trước ngai vàng của Cha: họ là Con vui mừng
Trình bày, do đó bắt đầu can thiệp.

Thưa Cha, những trái đầu tiên trên đất này đã nảy sinh ra.
Từ ân điển ngươi đã gieo vào lòng người, những tiếng thở dài này
Và những lời cầu nguyện, trong chiếc lư hương vàng này, hòa quyện
Với hương trầm, ta là thầy tế của ngươi đứng trước ngươi,
Trái cây có hương vị dễ chịu hơn từ hạt giống của ngươi
Gieo mầm hối lỗi trong lòng, hơn những người khác
Mà chính tay anh ta chăm sóc tất cả các cây.
Của Thiên Đàng có thể đã sản sinh ra, trước khi sa ngã
Từ sự ngây thơ. Bây giờ hãy lắng nghe.
Đến cầu nguyện, nghe tiếng thở dài của anh ấy dù không nói ra;
Không khéo léo với những lời cầu nguyện, hãy để tôi
Phiên dịch cho anh ấy, tôi là luật sư của anh ấy.
Và sự xá tội, tất cả những việc của anh ấy trên tôi
Tốt hay không tốt ghép, công lao của tôi đó.
Sẽ hoàn hảo, và vì những điều này cái chết của tôi sẽ trả giá.
Chấp nhận tôi, và trong tôi từ những điều này nhận lấy
Mùi hương của hòa bình đối với nhân loại, hãy để anh ấy sống.
Trước khi hòa giải với ngươi, ít nhất những ngày của hắn
Đếm ngược, dù buồn, đến chết, số phận của anh ấy (mà tôi
Để giảm nhẹ lời cầu xin này, không phải để đảo ngược)
Để cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ mang lại cho anh ấy, nơi có tôi.
Tất cả những người được cứu chuộc của tôi có thể sống trong niềm vui và hạnh phúc,
Hãy trở thành một với ta như ta đã trở thành một với ngươi.

Đến với Cha, không mây, thanh bình.
Tất cả những điều con xin cho nhân loại, được chấp nhận, Con yêu dấu,
Đạt được, tất cả những gì ngươi yêu cầu đều là sắc lệnh của ta:
Nhưng lâu hơn để cư trú trong Thiên Đường đó,
Luật mà tôi đã ban cho thiên nhiên cấm anh ta:
Những yếu tố bất tử thuần khiết đó biết
Không thô tục, không pha trộn hỗn tạp,
Đuổi hắn ta đi ngay bây giờ, và thanh trừng hắn ta đi.
Như một căn bệnh, thô lỗ với không khí như thô lỗ,
Và thức ăn trần gian, như có thể làm cho anh ta tốt nhất
Vì sự tan rã do tội lỗi gây ra, điều đầu tiên
Làm rối loạn mọi thứ, và không thể hư hỏng
Bị tha hóa. Ban đầu tôi với hai món quà công bằng
Tạo ra anh ấy được ban phước, với hạnh phúc
Và sự bất tử: điều đã mất đi một cách trìu mến,
Cái khác này chỉ phục vụ để làm cho nỗi buồn trở nên vĩnh cửu;
Cho đến khi tôi mang lại cái chết; thì cái chết trở thành
Phương thuốc cuối cùng của anh ấy, và sau cuộc đời
Thử thách trong gian truân sắc bén, và được tinh luyện
Bằng đức tin và những việc làm trung thành, đến cuộc sống thứ hai,
Thức dậy trong sự đổi mới của người công chính,
Đầu hàng với trời đất được tái sinh.
Nhưng hãy triệu tập tất cả các thánh nhân đến công đồng.
Qua những giới hạn rộng lớn của thiên đường; từ họ, ta sẽ không trốn tránh
Những phán xét của tôi, tôi tiến hành với nhân loại như thế nào,
Như thế nào với những thiên thần tội lỗi họ đã thấy gần đây;
Và trong trạng thái của họ, mặc dù kiên định, lại càng vững chắc hơn.

Ông kết thúc, và Con đã ra hiệu cao
Đối với vị bộ trưởng sáng suốt đang theo dõi, ông đã thổi.
Chiếc kèn của ông, được nghe thấy ở Oreb từ có lẽ
Khi Chúa giáng xuống, và có thể một lần nữa
Để vang lên sự diệt vong chung. Tiếng thổi thiên thần
Đã lấp đầy tất cả các vùng: từ những nơi trú ẩn hạnh phúc của họ
Của bóng amaranth, suối hoặc nguồn,
Bên dòng nước của sự sống, nơi họ ngồi
Trong những buổi họp mặt vui vẻ: những con cái của ánh sáng
Vội vàng, tìm đến tiếng gọi cao cả,
Và đã ngồi xuống chỗ của họ; cho đến khi từ ngai vàng tối cao của mình
Đấng toàn năng đã tuyên bố ý chí tối cao của Ngài như vậy.

Ô các con, như một trong số chúng ta, con người đã trở thành
Để biết cả điều tốt và điều xấu, vì khẩu vị của anh ấy
Của trái cây được bảo vệ đó; nhưng hãy để anh ta khoe khoang
Kiến thức về điều thiện đã mất, và điều ác đã được.
Hạnh phúc hơn, nếu như điều đó đủ để anh ta biết
Tốt một mình, và ác không chút nào.
Ông ta giờ đây đau khổ, hối hận, và cầu nguyện ăn năn,
Những cử động của tôi trong anh, dài hơn cả chuyển động của chúng,
Trái tim của anh ấy, tôi biết, thật thay đổi và hão huyền
Tự bỏ đi. Kẻo bàn tay giờ đây táo bạo hơn của hắn
Cũng hãy với tới cây sự sống, và ăn,
Và sống mãi mãi, mơ ít nhất là sống
Mãi mãi, để loại bỏ hắn ta, ta ra lệnh,
Và đuổi hắn ra khỏi vườn để làm ruộng.
Mảnh đất nơi ông ấy được lấy đi, đất đai tốt hơn.

Michael, đây là mệnh lệnh của ta, hãy chịu trách nhiệm.
Lấy cho ngươi từ giữa các thiên thần Cherubim
Lựa chọn của ngươi về những chiến binh bùng cháy, kẻ ác quỷ
Hoặc thay mặt cho con người, hoặc để xâm lược
Chiếm hữu trống có thể gây ra một số rắc rối mới:
Hãy nhanh lên, và từ Thiên Đường của Chúa
Không chút hối tiếc xua đuổi cặp đôi tội lỗi,
Từ vùng đất thiêng liêng đến điều bất chính, và lên án
Đến họ và đến con cháu của họ từ đó
Lưu đày vĩnh viễn. Nhưng để họ không ngất đi
Với câu nói buồn bã được thúc giục nghiêm khắc,
Vì ta thấy họ đã mềm lòng và rơi lệ
Than khóc vì sự thái quá của họ, tất cả nỗi sợ hãi đều ẩn mình.
Nếu họ kiên nhẫn tuân theo lời ngươi,
Đừng để họ buồn bã; hãy tiết lộ
Đối với Adam những gì sẽ đến trong những ngày tới,
Như ta sẽ khai sáng cho ngươi, hãy hòa trộn vào
Giao ước của ta trong hạt giống của người phụ nữ được tái lập;
Vậy hãy tiễn họ đi, dù đang buồn bã, nhưng vẫn trong bình yên:
Và ở phía đông của khu vườn,
Nơi lối vào từ Eden dễ dàng leo lên nhất,
Canh chừng như thiên thần, và ngọn lửa của thanh kiếm
Rộng lớn vẫy gọi, tất cả tiến lại từ xa với nỗi sợ hãi,
Và canh giữ mọi lối vào cây sự sống:
Kẻo Thiên Đường trở thành một cái thùng chứa
Đến những linh hồn xấu xa, và tất cả cây cối của tôi trở thành con mồi của chúng,
Với trái cấm bị đánh cắp của ai, con người lại một lần nữa bị lừa dối.

Ông ngừng lại; và quyền năng của thiên thần vĩ đại đã chuẩn bị
Để hạ cánh nhanh chóng, cùng với ông ta là đoàn quân rực rỡ
Của các thiên thần hộ vệ; mỗi người bốn mặt
Đã, như một Janus đôi, tất cả hình dạng của họ
Được điểm xuyết bằng những đôi mắt nhiều hơn những đôi mắt đó
Của Argus, và tỉnh táo hơn cả việc ngủ gật,
Bị mê hoặc bởi cây sáo Arcadian, cây sậy đồng quê
Của Hermes, hoặc cây gậy gây mê của ông. Trong khi đó
Để chào lại thế giới bằng ánh sáng thiêng liêng
Leucothea tỉnh dậy, và được tẩm ướt bằng những giọt sương mới
Trái đất, khi Adam và phu nhân đầu tiên Eva
Đã kết thúc lời cầu nguyện của họ, và tìm thấy
Sức mạnh được thêm từ trên cao, hy vọng mới sẽ nảy nở
Ra khỏi tuyệt vọng, niềm vui, nhưng vẫn còn liên kết với nỗi sợ hãi;
Như vậy, ông đã làm mới những lời chào đón của mình với Eve.

Eve, dễ dàng có thể thừa nhận rằng tất cả
Điều tốt đẹp mà chúng ta tận hưởng, từ thiên đường xuống trần;
Nhưng rằng từ chúng ta có gì đó nên lên thiên đường
Quá phổ biến đến mức ảnh hưởng đến tâm trí
Của Chúa được ban phước cao cả, hoặc để nghiêng theo ý Ngài,
Khó mà tin được; nhưng điều này sẽ cầu nguyện,
Hoặc một tiếng thở dài ngắn của hơi thở con người, được nâng lên
Ngay cả đến ngai vàng của Chúa. Bởi vì từ khi tôi tìm kiếm
Bằng lời cầu nguyện để làm dịu lòng Thiên Chúa bị xúc phạm,
Quỳ gối và trước mặt ông, trái tim tôi hoàn toàn khiêm nhường,
Ta tưởng rằng ta thấy hắn hiền hòa và dịu dàng,
Nghe lời tôi; sự thuyết phục trong tôi lớn lên
Rằng tôi đã được lắng nghe với sự ủng hộ; hòa bình đã trở lại.
Về bên ngực tôi, và trong ký ức tôi
Lời hứa của Ngài, rằng dòng dõi Ngài sẽ đạp nát kẻ thù của chúng ta;
Điều mà trước đây không bận tâm với sự lo lắng, nhưng giờ đây
Đảm bảo với tôi rằng sự đắng cay của cái chết
Đã qua, và chúng ta sẽ sống. Từ đâu chào ngươi,
Eva được gọi đúng, mẹ của tất cả nhân loại,
Mẹ của mọi sinh vật, vì nhờ Ngài
Con người sống để sống, và mọi thứ sống vì con người.

Đến ai mà Eva với vẻ mặt buồn bã và khiêm nhường như vậy.
Tôi không xứng đáng với danh hiệu như vậy.
Đối với kẻ vi phạm, người đã định sẵn cho ngươi
Một sự giúp đỡ, trở thành cái bẫy của ngươi; đối với ta là sự xỉ nhục
Thà thuộc về, sự nghi ngờ và tất cả sự chê bai:
Nhưng vô hạn trong sự tha thứ là vị thẩm phán của tôi,
Rằng chính ta, người đầu tiên mang cái chết đến cho mọi người, đã được ban phước.
Nguồn sống; tiếp theo là điều tốt lành cho ngươi,
Ai đã cao quý như vậy để ban cho tôi danh hiệu này,
Tên khác xứng đáng hơn. Nhưng cánh đồng
Để lao động gọi chúng ta bây giờ với mồ hôi bị áp đặt,
Dù sau một đêm không ngủ; để thấy được bình minh,
Tất cả đều không quan tâm đến sự bất ổn của chúng ta, bắt đầu
Tiến trình hồng hào của nàng mỉm cười; hãy cùng lên đường,
Ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi từ đây trở đi.
Dù công việc trong ngày của chúng ta ở đâu, dù giờ đây đã được chỉ định
Gian khổ, cho đến khi ngày tàn; trong khi chúng ta ở đây cư trú,
Điều gì có thể là vất vả trong những cuộc đi dạo dễ chịu này?
Ở đây hãy để chúng ta sống, dù trong trạng thái sa ngã, vẫn mãn nguyện.

Như vậy, Eve khiêm tốn đã nói, nhưng số phận
Không đăng ký; thiên nhiên đầu tiên đã đưa ra dấu hiệu, ấn tượng
Trên chim, thú, không khí, không khí bỗng nhiên bị che khuất
Sau khi ánh hồng của buổi sáng ngắn ngủi; gần trong tầm mắt nàng
Chim của Jove, cúi xuống từ tháp không trung của mình,
Hai con chim lông vũ rực rỡ trước mặt anh ta bay lượn:
Xuống từ một ngọn đồi, con quái thú thống trị trong rừng,
Đầu tiên là thợ săn, sau đó theo đuổi một cặp đôi nhẹ nhàng,
Đẹp nhất trong rừng, hươu đực và hươu cái;
Hướng thẳng về cổng phía đông là nơi họ đã bay đến.
Adam quan sát, và bằng mắt anh ta theo dõi cuộc rượt đuổi
Theo đuổi, không không cảm động trước Eva, nói như vậy.

Ô Eva, một sự thay đổi khác đang chờ đợi chúng ta gần kề,
Thiên đường nào qua những dấu hiệu câm lặng trong tự nhiên cho thấy
Người tiên phong của mục đích của anh ấy, hoặc để cảnh báo
Chúng ta có lẽ quá tự mãn về sự giải thoát của mình.
Từ hình phạt, vì được tha khỏi cái chết.
Một số ngày; bao lâu nữa, và cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao cho đến lúc đó,
Ai biết, hoặc hơn thế nữa, rằng chúng ta chỉ là bụi,
Và phải trở về đó và không còn nữa.
Tại sao lại có vật thể đôi này trong tầm nhìn của chúng ta?
Của cuộc bay bị truy đuổi trên không và trên mặt đất
Một cách cùng một giờ? Tại sao ở phương Đông?
Bóng tối trước giữa ngày, và ánh sáng buổi sáng
Hướng về phía tây trong đám mây kia đang kéo đến
Trên bầu trời xanh thẳm, một ánh trắng rực rỡ,
Và từ từ hạ xuống, mang theo điều gì đó thiên đường.

Ngài không sai lầm, vì nhờ điều này các thiên thần
Xuống từ bầu trời ánh ngọc bích giờ đây đã sáng rực
Trong Thiên Đường, và trên một ngọn đồi được tạo ra, 210
Một hiện tượng huy hoàng, không còn nghi ngờ gì nữa
Và nỗi sợ hãi xác thịt hôm đó làm mờ mắt Adam.
Không phải là vinh quang hơn, khi các thiên thần gặp nhau
Gia-cốp ở Mahanaim, nơi ông thấy
Cánh đồng được che chở bởi những người bảo vệ rực rỡ của anh ấy;
Cũng không phải điều gì đã xuất hiện trên ngọn núi bốc lửa
Ở Dothan, được bao phủ bởi một trại lửa,
Chống lại vua Syria, ai mà ngạc nhiên
Một người đàn ông, giống như một sát thủ, đã phát động chiến tranh,
Chiến tranh không tuyên bố. Thứ bậc vương giả
Trong sự kiên cường của họ, ông đã để lại sức mạnh của mình để nắm bắt.
Sở hữu khu vườn; chỉ mình anh,
Để tìm nơi Adam trú ẩn, đã đi theo con đường của mình,
Không phải không được Adam nhận thấy, người mà đối với Eve,
Khi vị khách vĩ đại tiến lại gần, người ấy đã nói như vậy.

Eve, bây giờ hãy mong đợi những tin vui lớn, có lẽ
Chúng ta sẽ sớm quyết định, hoặc áp đặt
Luật mới cần được tuân thủ; vì tôi nhận thấy
Từ đám mây rực rỡ kia che khuất ngọn đồi
Một trong những thiên thần, và qua dáng đi của anh ta
Không phải kẻ hèn mọn nhất, mà là một bậc vĩ nhân
Hoặc của những ngai vàng trên cao, thật hùng vĩ
Đầu tư vào sự đến của anh ấy; nhưng không tồi tệ,
Rằng tôi nên sợ, hay hòa nhã xã giao,
Như Raphael, mà tôi nên rất tin cậy,
Nhưng trang nghiêm và hùng vĩ, ai không nên xúc phạm,
Với lòng tôn kính, ta phải gặp, và ngươi phải rời đi.
Ông ấy kết thúc; và thiên thần sớm tiến lại gần,
Không phải trong hình dạng thiên thượng của Ngài, mà là như một con người.
Mặc sẵn để gặp gỡ người; trên đôi tay sáng rõ của anh ấy
Một chiếc áo giáp quân đội màu tím chảy
Sống động hơn Meliboean, hoặc hạt giống
Của Sarra, được mặc bởi các vị vua và anh hùng xưa.
Trong thời gian ngừng bắn; Iris đã nhúng sợi dệt;
Chiếc mũ sao của ông ta được tháo ra cho thấy ông ta là người xuất sắc.
Trong tuổi trưởng thành nơi tuổi trẻ đã kết thúc; bên cạnh ông
Như trong một chòm sao lấp lánh treo thanh kiếm,
Nỗi sợ hãi khủng khiếp của Satan, và trong tay hắn là cây giáo.
Adam cúi thấp, ngài vương giả từ địa vị của mình
Không có khuynh hướng, nhưng sự xuất hiện của anh ta đã tuyên bố như vậy.

Adam, mệnh lệnh cao cả của thiên đường không cần lời giới thiệu:
Đủ rồi rằng những lời cầu nguyện của ngươi được nghe thấy, và cái chết,
Rồi đến lúc phải chịu phạt khi ngươi đã phạm tội,
Thất bại trong cơn động kinh của anh ấy nhiều ngày.
Ban cho ngươi ân điển, nơi mà ngươi có thể ăn năn,
Và một hành động xấu với nhiều việc làm tốt
Có thể che đậy: thì Chúa của ngươi có thể được làm dịu lại
Giải thoát ngươi hoàn toàn khỏi sự đòi hỏi tham lam của Tử Thần;
Nhưng ở lại lâu hơn trong Thiên Đường này
Không cho phép; để loại bỏ ngươi, ta đã đến, 260
Và gửi ngươi ra khỏi vườn để cày cấy.
Mảnh đất nơi ngươi được lấy, đất phù hợp hơn.

Ông không thêm gì, vì Adam đã biết tin.
Trái tim bị đè nặng bởi nỗi buồn lạnh lẽo đứng,
Rằng tất cả các giác quan của anh ta bị ràng buộc; Eva, người không thấy
Nhưng tất cả đều nghe thấy, với tiếng than khóc rõ ràng.
Sớm phát hiện ra nơi cô ấy nghỉ hưu.

Ôi cú sốc bất ngờ, tồi tệ hơn cả cái chết!
Phải chăng ta phải rời bỏ ngươi, rời bỏ Thiên Đường? rời bỏ
Đất mẹ, những con đường và bóng mát hạnh phúc,
Chốn quỷ thần thích hợp? nơi tôi đã hy vọng sẽ ở lại,
Im lặng nhưng buồn bã, sự nghỉ ngơi của ngày hôm đó
Điều đó chắc chắn sẽ là cái chết đối với cả hai chúng ta. Ôi những bông hoa,
Điều đó sẽ không bao giờ phát triển ở khí hậu khác,
Cuộc thăm viếng sớm của tôi, và cuộc thăm viếng cuối cùng của tôi
Vào buổi chiều, mà tôi đã nuôi dưỡng bằng bàn tay dịu dàng
Từ nụ hoa đầu tiên nở, và đã đặt cho các ngươi những cái tên,
Ai bây giờ sẽ nuôi dưỡng các ngươi dưới ánh mặt trời, hoặc xếp hạng
Bộ tộc của bạn, và nước từ nguồn nước thần thánh?
Ngươi cuối cùng là nơi tân hôn, được ta trang trí
Với những gì để nhìn hoặc ngửi là ngọt ngào; từ ngươi
Làm sao tôi có thể chia tay, và đi đâu đây?
Vào một thế giới thấp hơn, đến nơi mờ mịt này
Và hoang dã, làm sao chúng ta có thể hít thở không khí khác
Ít thuần khiết hơn, quen với trái cây bất tử?

Người mà thiên thần đã ngắt lời một cách nhẹ nhàng.
Đừng than khóc Eva, mà hãy kiên nhẫn chấp nhận.
Điều gì mà ngươi đã mất một cách công bằng; đừng để lòng mình,
Vậy nên quá yêu thương, vào những gì không phải của ngươi;
Ngươi không cô đơn khi ra đi, có ta bên cạnh.
Chồng của ngươi, ngươi phải theo hắn;
Nơi anh ấy cư trú, hãy coi đó là quê hương của bạn.

Adam bởi điều này từ cái lạnh đột ngột ẩm ướt
Hồi phục, và tinh thần tản mát của anh ấy đã trở lại,
Đến Michael, lời nói khiêm tốn của ông được gửi gắm như vậy.

Thiên thể, dù ở giữa các ngai vàng, hay được gọi tên
Trong số họ, người cao nhất, vì hình dáng như vậy có thể trông như vậy.
Hoàng tử trên các hoàng tử, ngài đã nói một cách nhẹ nhàng
Thông điệp của ngươi, nếu không nói ra có thể gây tổn thương,
Và trong việc thực hiện kết thúc chúng ta; còn gì nữa ngoài 300
Của nỗi buồn và sự chán nản và tuyệt vọng
Sự yếu đuối của chúng ta có thể chịu đựng, tin tức của ngươi mang đến,
Rời khỏi nơi hạnh phúc này, ngọt ngào của chúng ta
Giờ ra chơi, và chỉ còn lại sự an ủi
Quen thuộc với mắt chúng ta, mọi nơi khác
Xuất hiện không mời và hoang vắng,
Không biết chúng ta cũng không được biết đến: và nếu bằng lời cầu nguyện
Liên tục tôi có thể hy vọng thay đổi ý chí
Của người có thể làm mọi thứ, tôi sẽ không ngừng lại.
Để làm cho anh ta mệt mỏi với những tiếng kêu kiên trì của tôi: 310
Nhưng cầu nguyện chống lại sắc lệnh tuyệt đối của Ngài
Không còn lợi ích nào hơn hơi thở chống lại gió,
Bị thổi ngược lại, ngột ngạt trên người thở ra nó:
Vì vậy, tôi xin tuân theo mệnh lệnh lớn lao của ông ấy.
Điều này làm tôi đau lòng nhất, rằng rời khỏi đây,
Như từ khuôn mặt của anh ấy, tôi sẽ bị ẩn giấu, bị tước đoạt.
Gương mặt được chúc phúc của ngài; nơi đây tôi có thể thường xuyên lui tới,
Với sự thờ phượng, từng nơi một nơi Ngài đã ban cho
Sự hiện diện thiêng liêng, và hãy kể cho các con trai của tôi;
Trên ngọn núi này, ông ấy đã xuất hiện, dưới cây này
Đứng rõ ràng, giữa những cây thông này giọng nói của anh ấy
Tôi nghe, ở đây với anh ấy bên đài phun nước này đã nói chuyện:
Bao nhiêu bàn thờ biết ơn tôi sẽ dựng lên
Của thảm cỏ, và chất đống từng viên đá
Ánh sáng từ dòng suối, trong ký ức,
Hoặc đài tưởng niệm cho các thế hệ, và trên đó
Dâng lên những viên kẹo có mùi thơm ngọt và trái cây cùng hoa lá:
Trong thế giới bên kia kia, ta sẽ tìm kiếm ở đâu
Những lần xuất hiện rực rỡ của anh ấy, hay dấu chân của anh ấy?
Dù tôi đã chạy trốn ông ta trong cơn giận dữ, nhưng vẫn nhớ lại.
Để cuộc sống kéo dài và cuộc đua hứa hẹn, tôi giờ
Vui lòng ngắm nhìn dù chỉ là những rìa xa nhất của ông ấy.
Vinh quang, và từ xa mọi bước chân đều tôn thờ.

Đối với ai mà Michael với lòng tốt như vậy.
Adam, ngươi biết thiên đường của hắn, và cả trái đất này,
Không chỉ viên đá này; sự hiện diện khắp nơi của ông ấy lấp đầy
Đất, biển, và không khí, và mọi loài sống,
Kích thích bởi quyền lực ảo của mình và được sưởi ấm:
Tất cả đất đai Ngài đã ban cho ngươi để sở hữu và cai trị,
Không có món quà đáng khinh; đừng suy đoán thì
His presence to these narrow bounds confined
Của Thiên Đường hoặc Vườn Địa Đàng: đây đã từng là
Có lẽ ghế ngồi chính của ngươi, từ nơi đó đã lan rộng
Tất cả các thế hệ, và đã đến đây
Từ khắp bốn phương trời, để ăn mừng
Và tôn kính ngươi, tổ tiên vĩ đại của họ.
Nhưng ngươi đã mất đi sự vượt trội này, bị hạ bệ.
Để sống trên mặt đất bình đẳng với các con của ngươi:
Nhưng đừng nghi ngờ rằng trong thung lũng và đồng bằng
Chúa ở đây, và sẽ được tìm thấy như vậy
Có mặt, và có nhiều dấu hiệu của sự hiện diện của anh ấy
Vẫn theo đuổi ngươi, vẫn bao quanh ngươi.
Với lòng tốt và tình yêu thương của người cha, khuôn mặt của ông
Thể hiện, và dấu chân của ngài là dấu vết thiêng liêng.
Để ngươi có thể tin và được xác nhận.
Trước khi ngươi rời khỏi đây, hãy biết rằng ta đã được sai đến.
Để cho ngươi thấy những gì sẽ đến trong những ngày sắp tới
Đến ngươi và con cháu ngươi; tốt với xấu
Mong chờ nghe, ân điển siêu phàm tranh đấu
Với tội lỗi của con người; từ đó để học hỏi 360
Kiên nhẫn thật sự, và làm dịu niềm vui bằng nỗi sợ hãi
Và nỗi buồn tôn thờ, cũng đã quen thuộc
Bằng sự điều độ, cả hai bên đều phải chịu đựng,
Thịnh vượng hay nghịch cảnh: vậy ngươi sẽ dẫn dắt
An toàn nhất cho cuộc đời của bạn, và chuẩn bị tốt nhất để chịu đựng.
Hành trình trần thế của ngươi khi đến. Thăng thiên
Ngọn đồi này; hãy để Eve (vì tôi đã làm mắt cô ấy đẫm lệ)
Ở đây ngủ dưới khi ngươi tỉnh táo nhìn xa trông rộng,
Khi xưa ngươi đã ngủ, trong khi nàng được hình thành.

Đến người mà Adam đã đáp lại một cách biết ơn như vậy. 370
Thăng thiên, ta theo ngươi, người dẫn đường an toàn, con đường
Ngươi dẫn dắt ta, và ta quy phục tay ngọc,
Tuy nhiên, dù có nghiêm khắc, để quay về con đường xấu.
Ngực rõ ràng của tôi, vũ trang để vượt qua
Bằng cách chịu đựng, và kiếm được sự nghỉ ngơi từ công lao đã đạt được,
Nếu vậy tôi có thể đạt được. Vậy cả hai cùng thăng tiến.
Trong những khải tượng của Chúa: đó là một ngọn đồi
Của Thiên Đường cao nhất, từ đỉnh của nó
Bán cầu của trái đất trong tầm nhìn rõ ràng nhất
Kéo dài ra đến tầm nhìn rộng lớn nhất.
Không cao hơn đồi cũng không rộng hơn nhìn quanh,
Nơi nào vì lý do khác mà kẻ cám dỗ đặt ra
Người Adam thứ hai của chúng ta trong hoang mạc,
Để cho ông ta thấy tất cả các vương quốc trên trái đất và vinh quang của chúng.
Đôi mắt của ông có thể ra lệnh ở bất cứ đâu ông đứng.
Thành phố của danh tiếng cổ xưa hoặc hiện đại, nơi ngồi
Của đế chế hùng mạnh nhất, từ những bức tường định mệnh
Về Cambalu, nơi ngự trị của khan Cathayan
Và Samarkand bên dòng Oxus, ngai vàng của Temir,
Đến Paquin của các vua Sinaean, và từ đó
Đến Agra và Lahore của đại đế vĩ đại
Xuống đến Chersonese vàng, hoặc nơi nào
Người Ba Tư ở Ecbatan ngồi, hoặc từ đó
Ở Hispahan, hoặc nơi mà hoàng đế Nga
Ở Moscow, hoặc sultan ở Bizance,
Sinh ra ở Turkestan; cũng không thể nào mắt anh không nhận ra
Đế chế của Negus đến cảng xa nhất của ông ấy
Ercoco và các vị vua ít hàng hải hơn
Mombasa, và Quiloa, và Melind,
Và Sofala nghĩ đến Ophir, đến vương quốc
Của Congo, và Angola ở phía nam nhất;
Hoặc từ dòng lũ Niger đến núi Atlas
Các vương quốc Almansor, Fez và Sus,
Ma-rốc và Algiêri, và Tremisen;
Trên châu Âu từ đó, và nơi Rome sẽ thống trị
Thế giới: có lẽ trong tâm hồn ông cũng thấy
Mexico giàu có, nơi tọa lạc của Montezuma,
Và Cuzco ở Peru, nơi giàu có hơn
Của Atabalipa, và vẫn chưa bị hủy hoại
Guiana, thành phố vĩ đại của những người con Geryon
Gọi El Dorado: nhưng đến những cảnh đẹp cao quý hơn
Michael từ mắt Adam đã bị gỡ bỏ bộ phim.
Quả giả nào hứa hẹn thị giác rõ ràng hơn
Đã sinh ra; rồi thanh tẩy bằng cây nhãn và cây xô thơm
Dây thần kinh thị giác, vì ông có nhiều thứ để nhìn;
Và từ giếng cuộc đời ba giọt được rót vào.
Sức mạnh của những nguyên liệu này thấm sâu đến mức,
Ngay cả đến chỗ sâu thẳm nhất của tầm nhìn tâm trí,
Rằng Adam giờ đây bị buộc phải nhắm mắt lại,
Chìm xuống và tất cả tinh thần của anh ta trở nên mê mẩn: 420
Nhưng anh ta, thiên thần hiền lành, nắm tay
Sớm được nâng lên, và sự chú ý của anh ta được gọi lại.

Adam, giờ hãy mở mắt ra, và trước tiên hãy nhìn xem
Những tác động mà tội ác ban đầu của ngươi đã gây ra
Trong một số điều nảy sinh từ ngươi, người chưa bao giờ chạm đến
Cây ngoại lệ, cũng không với con rắn âm thầm cấu kết,
Cũng không phạm tội của ngươi, nhưng từ tội đó mà phát sinh
Tham nhũng dẫn đến những hành động bạo lực hơn.

Mắt anh mở ra, và thấy một cánh đồng,
Một phần đất canh tác và đất trồng trọt, nơi có những bó lúa.
Mới gặt xong, phần còn lại đi bộ như cừu và gập lại;
Tôi ở giữa một bàn thờ khi biểu tượng đứng đó
Thôn quê, của đồng cỏ xanh; đến đó ngay lập tức
Một người gặt mồ hôi từ cánh đồng của anh ta đã mang
Trái đầu mùa, bông lúa xanh, và bó lúa vàng,
Chưa được chọn lọc, như đã đến tay; một người chăn cừu tiếp theo
Hơn nữa, khi những con đầu đàn của bầy cừu của anh ta đến, sự khiêm nhường hơn nữa cũng đến.
Tốt nhất và tinh túy nhất; rồi hy sinh, đặt xuống
Ruột và mỡ của chúng, với hương liệu rải rắc,
Trên gỗ đã chẻ, và tất cả các nghi lễ đã được thực hiện.
Lễ vật của ông sớm nhận được lửa thiêng từ thiên đàng.
Ngập tràn trong ánh nhìn nhanh nhẹn và hơi nước biết ơn;
Cái kia thì không, vì của anh ta không chân thành;
Nơi đó, trong lòng ông ta nổi giận, và khi họ nói chuyện,
Đánh anh ta vào giữa bụng bằng một viên đá.
Điều đó đã đánh bại sự sống; anh ta ngã xuống, và tái nhợt như chết.
Rên rỉ linh hồn mình với dòng máu tuôn trào.
Nhiều điều trong cảnh tượng đó là Adam trong trái tim của anh ấy.
Bối rối, và vì vậy vội vàng kêu lên với thiên thần.

Ô thầy, một điều rắc rối lớn đã xảy ra
Đối với người đàn ông khiêm tốn ấy, người đã hy sinh rất nhiều;
Phải chăng lòng sùng kính và sự tận tâm thuần khiết được đền đáp như vậy?

Đối với ai Michael như vậy, anh ấy cũng đã di chuyển, trả lời.
Hai người này là anh em, Adam, và sẽ đến
Ra từ bẹn ngươi; kẻ bất công đã giết kẻ công bằng,
Vì ghen tị với lễ vật của anh trai mình đã tìm thấy
Từ sự chấp nhận của thiên đường; nhưng sự thật tàn nhẫn
Sẽ được báo thù, và đức tin của người kia sẽ được chấp thuận.
Đừng mất đi phần thưởng, dù ở đây ngươi thấy hắn chết,
Lăn lộn trong bụi bặm và máu me. Đến nơi mà tổ phụ của chúng ta.

Ôi, cả vì hành động và vì lý do!
Nhưng giờ đây tôi đã thấy cái chết chưa? Đây có phải là cách
Ta phải trở về với bụi đất quê hương? Ôi cảnh tượng
Của sự kinh hoàng, ghê tởm và xấu xí để nhìn thấy,
Thật kinh khủng khi nghĩ đến, thật kinh khủng khi cảm nhận!

Đến ai như vậy Michael. Cái chết ngươi đã thấy
Trong hình dạng đầu tiên của mình trên con người; nhưng nhiều hình dạng
Của cái chết, và có nhiều con đường dẫn đến
Đến hang động ảm đạm của hắn, tất cả đều u ám; nhưng để cảm nhận
Kinh khủng hơn ở lối vào hơn là bên trong.
Một số, như ngươi đã thấy, sẽ chết vì cú đánh tàn bạo,
Bằng lửa, lũ lụt, nạn đói, bằng sự phóng túng hơn nữa
Trong thịt và rượu, điều gì trên trái đất sẽ mang lại
Bệnh tật khủng khiếp, với một bầy quái vật
Trước mặt ngươi sẽ xuất hiện; để ngươi có thể biết
Thật khổ sở vì sự không kiềm chế của Eva.
Sẽ mang đến đàn ông. Ngay lập tức một nơi
Trước mắt anh ta hiện ra, buồn bã, hôi hám, tối tăm,
Một nhà thương tật dường như vậy, nơi mà người ta được đặt nằm
Số lượng tất cả các bệnh nhân, tất cả các bệnh tật 480
Cơn co thắt ghê rợn, hoặc tra tấn đau đớn, lo âu
Của nỗi đau tim, mọi loại sốt rét,
Co giật, động kinh, viêm mũi mãnh liệt,
Sỏi ruột và loét, cơn đau quặn,
Cuồng loạn quỷ dữ, u sầu ủ rũ
Và sự điên cuồng bị ảnh hưởng bởi ánh trăng, sự teo tóp vì nhớ nhung,
Marasmus, và dịch bệnh tàn phá rộng rãi,
Sưng phù, và hen suyễn, và những cơn thấp khớp hành hạ khớp.
Thật khủng khiếp là sự chao đảo, sâu thẳm là những tiếng rên rỉ, tuyệt vọng.
Chăm sóc người bệnh bận rộn từ ghế này sang ghế khác;
Và trên họ, Tử Thần chiến thắng phóng mũi tên của mình.
Bị rung chuyển, nhưng chậm ra tay, dù thường được kêu gọi
Với lời thề, như điều tốt đẹp nhất và hy vọng cuối cùng của họ.
Cảnh tượng biến dạng đến mức nào, trái tim đá nào có thể lâu bền
Mắt không lệ nhìn? Adam không thể, nhưng đã khóc,
Dù không phải do phụ nữ sinh ra; lòng từ bi đã chế ngự
Người bạn tốt nhất của anh ấy, và đã để anh ấy rơi nước mắt.
Một khoảng trống, cho đến khi những suy nghĩ vững vàng kiềm chế sự thái quá,
Và khó khăn lắm mới lấy lại được lời lẽ, nỗi than của anh ta lại được khơi dậy.

Ô nhân loại khốn khổ, đến đâu rồi đây
Suy đồi, đến trạng thái khốn khổ nào được dành riêng!
Tốt hơn hết là kết thúc ở đây, chưa ra đời. Tại sao lại có sự sống?
Để bị tước đoạt khỏi tay chúng ta như vậy? Thà hỏi tại sao.
Bị xâm phạm như vậy? Ai nếu chúng ta biết
Những gì chúng ta nhận được, sẽ không chấp nhận.
Cuộc sống đã ban tặng, hoặc sớm thôi sẽ cầu xin buông bỏ nó,
Rất vui vì được giải tán một cách bình yên như vậy. Có thể vậy
Hình ảnh của Chúa trong con người được tạo ra một lần.
Thật tốt đẹp và thẳng thắn, mặc dù đã có khuyết điểm từ đó,
Để những đau khổ xấu xí như vậy bị hạ thấp
Dưới những cơn đau tột cùng? Tại sao con người không nên,
Giữ vững sự tương đồng thần thánh
Một phần, hãy thoát khỏi những dị tật như vậy,
Và vì hình ảnh của người tạo ra anh ta mà được miễn trừ?

Hình ảnh của người tạo ra họ, Michael trả lời, rồi
Bỏ rơi họ, khi chính họ tự bôi nhọ mình.
Để phục vụ cơn thèm muốn không thể kiểm soát, và đã lấy
Hình ảnh của hắn mà họ phục vụ, một thói hư tàn bạo,
Chủ yếu là suy diễn về tội lỗi của Eva.
Vì vậy, hình phạt của họ thật tồi tệ, 520
Biến dạng không phải hình ảnh của Chúa, mà là của chính họ.
Hoặc nếu hình ảnh của anh ấy, tự nó bị làm xấu đi
Khi họ làm biến dạng những quy luật lành mạnh của thiên nhiên thuần khiết
Đến căn bệnh ghê tởm, xứng đáng, vì họ
Hình ảnh của Chúa không tôn kính trong chính họ.

Tôi nhường lại điều đó, Adam nói, và chấp nhận.
Nhưng có còn cách nào khác không, ngoài
Những đoạn đường đau đớn này, làm thế nào chúng ta có thể đến được
Đến cái chết, và hòa lẫn với bụi bặm tự nhiên của chúng ta?

Có, Michael nói, nếu ngươi chú ý kỹ lưỡng
Quy tắc không quá nhiều, được dạy bởi sự điều độ
Trong những gì ngươi ăn và uống, tìm kiếm từ đó
Dinh dưỡng đúng cách, không phải sự thỏa mãn tham lam,
Cho đến khi nhiều năm qua đầu ngươi trở lại:
Vậy hãy sống như thế, cho đến khi như trái chín rụng xuống.
Vào lòng mẹ, hoặc hãy an nhàn
Thu hoạch, không bị hái một cách thô bạo, để chín muồi cho cái chết:
Đây là tuổi già; nhưng rồi ngươi phải sống lâu hơn
Tuổi trẻ của ngươi, sức mạnh của ngươi, vẻ đẹp của ngươi, sẽ thay đổi
Héo mòn yếu đuối và xám xịt; các giác quan của ngươi thì
Đần độn, tất cả hương vị của niềm vui phải từ bỏ,
Đến những gì ngươi có, và cho không khí của tuổi trẻ
Hy vọng và vui vẻ, trong dòng máu của ngươi sẽ ngự trị
Một sự ẩm ướt buồn bã của lạnh lẽo và khô ráo
Để nặng lòng ngươi xuống, và cuối cùng tiêu tan
Balm của cuộc sống. Đến tổ tiên của chúng ta.

Từ nay tôi không bay khỏi cái chết, cũng không kéo dài
Cuộc sống nhiều, cong vẹo thế nào tôi có thể thoát khỏi
Đẹp nhất và dễ nhất trong gánh nặng nặng nề này,
Điều mà tôi phải giữ cho đến ngày đã định của mình
Về việc từ bỏ, và kiên nhẫn chờ đợi
Sự tan rã của tôi. Michael trả lời,

Đừng yêu cuộc đời của ngươi, cũng đừng ghét; nhưng hãy sống với những gì ngươi có.
Sống tốt, dài hay ngắn cũng được cho phép lên thiên đàng:
Và bây giờ hãy chuẩn bị cho một cảnh tượng khác.

Ông nhìn và thấy một cánh đồng rộng lớn, nơi mà
Có những chiếc lều đủ màu sắc; bên cạnh là những đàn gia súc
Của gia súc gặm cỏ: những người khác, từ đâu phát ra âm thanh
Của những nhạc cụ tạo ra âm thanh du dương
Đã nghe, của đàn hạc và đàn phong cầm; và ai đã di chuyển
Những điểm dừng và hợp âm của họ đã được thấy: cái chạm tay nhẹ nhàng của anh ấy
Bản năng qua mọi tỷ lệ thấp và cao
Trốn chạy và bị truy đuổi xuyên qua khúc fugue vang vọng.
Ở một nơi khác, có một người đứng bên lò rèn
Làm việc, hai khối sắt và đồng nặng nề
Đã tan chảy (dù được tìm thấy nơi có lửa casual
Đã lãng phí rừng trên núi hoặc trong thung lũng,
Xuống tận mạch đất, rồi lướt qua nóng bỏng
Đến miệng một cái hang nào đó, hoặc bị dòng suối cuốn trôi
Từ dưới lòng đất) anh ta đã rút ra quặng lỏng 570
Vào những khuôn mẫu đã chuẩn bị sẵn; từ đó ông đã hình thành
Đầu tiên là công cụ của chính mình; sau đó, những gì có thể được tạo ra khác
Khắc hoặc đúc trong kim loại. Sau những điều này,
Nhưng ở phía này lại là một loại khác
Từ những ngọn đồi cao lân cận, nơi họ ngự trị,
Xuống đồng bằng: bởi hình dạng của họ
Chỉ là những người đàn ông, và tất cả sự học hỏi của họ đều nghiêng về
Để thờ phượng Chúa đúng cách, và biết được các công việc của Ngài.
Không giấu, cũng không những điều đó tồn tại để bảo tồn
Tự do và hòa bình cho con người: họ trên đồng bằng
Lâu lắm không đi bộ, thì từ các lều trại hãy nhìn xem
Một bầy phụ nữ xinh đẹp, vui tươi rực rỡ
Trong trang sức và y phục phóng túng; họ đã hát lên bên cây đàn hạc
Những bài hát tình tứ nhẹ nhàng, và trong điệu nhảy đã xuất hiện:
Những người đàn ông tuy nghiêm nghị, đã nhìn họ, và để mắt họ
Lang thang không dây cương, cho đến khi mắc vào lưới tình.
Nhanh chóng bị bắt, họ thích, và mỗi người chọn theo sở thích của mình;
Và bây giờ họ bàn về tình yêu cho đến khi sao buổi tối xuất hiện.
Người báo hiệu tình yêu xuất hiện; rồi tất cả đều trong cơn khát khao
Họ thắp đuốc hôn nhân, và cầu khẩn gọi mời
Hymen, rồi đầu tiên đến lễ cưới được kêu gọi;
Với tiệc tùng và âm nhạc, tất cả các lều vang vọng.
Buổi phỏng vấn và sự kiện thật vui vẻ.
Về tình yêu và tuổi trẻ không mất, những bài hát, vòng hoa, hoa,
Và những bản giao hưởng quyến rũ gắn liền với trái tim
Về Adam, sớm có xu hướng thừa nhận niềm vui,
Bản chất tự nhiên; mà ông đã diễn đạt như vậy.

Người mở mắt cho ta, thiên thần được chúc phúc,
Tầm nhìn này có vẻ tốt hơn nhiều, và hy vọng hơn.
Của những ngày yên bình báo trước, hơn hai ngày đã qua;
Đó là những điều của sự căm ghét và cái chết, hoặc nỗi đau tồi tệ hơn nhiều,
Ở đây, thiên nhiên dường như đã hoàn thành tất cả các mục đích của mình.

Đến ai như vậy Michael. Đừng phán xét điều gì là tốt nhất
Bằng niềm vui, mặc dù có vẻ hợp với tự nhiên,
Được tạo ra, như ngươi, để đạt được mục đích cao cả hơn.
Thánh thiện và tinh khiết, sự tuân thủ thần thánh.
Những chiếc lều mà ngươi thấy thật dễ chịu, chính là những chiếc lều
Của sự ác độc, nơi đó sẽ cư trú dòng giống của hắn
Ai đã giết anh mình; họ có vẻ chăm chỉ
Của những nghệ thuật làm sáng cuộc sống, những nhà phát minh hiếm có,
Không để ý đến Đấng Tạo Hóa của họ, mặc dù Thần Linh của Ngài
Dạy họ, nhưng họ không công nhận bất kỳ món quà nào của ông.
Nhưng họ sẽ sinh ra một hậu duệ xinh đẹp;
Vì đoàn quân nữ xinh đẹp mà ngươi đã thấy, dường như
Của các nữ thần, vui vẻ, mượt mà, rạng rỡ,
Nhưng trống rỗng của tất cả những điều tốt đẹp mà nó bao gồm
Danh dự gia đình và lời khen ngợi chính của phụ nữ;
Chỉ được nuôi dưỡng và hoàn thiện theo khẩu vị
Của sự thèm khát, để hát, để nhảy múa,
Để ăn mặc, và lưỡi lướt qua, và mắt lăn tròn.
Đối với những người đàn ông nghiêm túc này, cuộc sống của họ
Tôn giáo gọi họ là con cái của Chúa.
Sẽ từ bỏ tất cả đức hạnh, tất cả danh tiếng của họ.
Hèn nhát, đến những chuyến tàu và những nụ cười
Trong số những người vô thần công bằng này, và giờ đây bơi trong niềm vui,
(Chẳng bao lâu nữa sẽ bơi tự do) và cười; vì điều đó
Thế giới sớm muộn cũng phải khóc một thế giới đầy nước mắt.

Đến ai mà Adam bị tước đoạt niềm vui ngắn ngủi như vậy.
Ôi thật đáng thương và xấu hổ, rằng những người sống tốt
Vào thật đẹp, nên quay đi để bước tiếp
Đường đi vòng vo, hoặc giữa chừng mờ nhạt!
Nhưng vẫn thấy nỗi khổ của con người
Giữ nguyên như vậy, từ phụ nữ bắt đầu.

Từ sự lười biếng yếu đuối của đàn ông mà bắt đầu,
Nói với thiên thần, người nên giữ đúng vị trí của mình.
Bằng trí tuệ và những món quà cao quý đã nhận được.
Nhưng bây giờ hãy chuẩn bị cho một cảnh khác.

Anh nhìn và thấy lãnh thổ rộng lớn trải dài.
Trước mặt ông, các thị trấn và công việc nông thôn xen kẽ,
Các thành phố của những người đàn ông với cổng cao và tháp,
Đoàn quân vũ trang, những khuôn mặt dữ tợn đe dọa chiến tranh,
Những người khổng lồ với xương cốt vững chắc, và những cuộc phiêu lưu táo bạo;
Một phần vung vẩy tay, một phần kiềm chế con ngựa sủi bọt,
Đơn lẻ hoặc trong đội hình chiến đấu
Cả kỵ binh và bộ binh, không đứng tụ tập một cách vô ích;
Một cách mà một ban nhạc chọn từ các cuộc lái xe tìm kiếm thức ăn
Một bầy bò, những con bò đực đẹp và những con bò cái đẹp
Từ một đồng cỏ mập mạp; hoặc bầy cừu bông,
Cừu mẹ và những chú cừu con kêu be be trên đồng cỏ,
Chiến lợi phẩm của họ; hiếm khi có sự sống, những người chăn cừu bay đi,
Nhưng gọi viện trợ, điều này tạo ra một cuộc chiến đẫm máu;
Với cuộc thi đấu tàn nhẫn, các phi đội tham gia;
Nơi gia súc chăn thả muộn, giờ đây nằm rải rác
Với xác chết và tay chân, cánh đồng đẫm máu
Bị bỏ rơi: những người khác đến một thành phố mạnh mẽ
Đặt vòng vây, đóng trại; bằng pháo, thang, và hầm,
Tấn công; những người khác từ tường bảo vệ
Với mũi tên và lao, đá và lửa lưu huỳnh;
Trên mỗi bàn tay là sự tàn sát và những hành động khổng lồ.
Ở phần khác, những người sứ giả mang quyền trượng gọi.
Đến hội đồng ở cổng thành phố: ngay lập tức
Những người đầu bạc và nghiêm trang, với những chiến binh lẫn lộn,
Tập hợp lại, và những bài diễn thuyết được nghe thấy, nhưng sớm thôi
Trong sự đối kháng chia rẽ, cho đến cuối cùng
Của một người trung niên đang nổi lên, xuất sắc
Trong cách cư xử khôn ngoan, đã nói nhiều về đúng và sai,
Của công lý, của tôn giáo, sự thật và hòa bình,
Và phán xét từ trên cao: ông già và trẻ em
Bùng nổ và đã bị nắm giữ bằng những bàn tay bạo lực,
Nếu không có một đám mây hạ xuống cướp đi anh ấy khỏi đó
Không thấy giữa đám đông: thật bạo lực
Tiếp tục, và áp bức, và luật kiếm
Qua tất cả đồng bằng, không có nơi trú ẩn nào được tìm thấy.
Adam đã khóc hết nước mắt, và với người hướng dẫn của anh ấy
Than khóc trở nên buồn bã; Ôi, đây là gì vậy,
Các bộ trưởng của cái chết, không phải con người, những kẻ mang cái chết đến như vậy.
Vô nhân đạo với đàn ông, và nhân lên
Mười ngàn lần tội lỗi của kẻ đã giết
Anh trai của anh ấy; vì người đã gây ra cuộc tàn sát như vậy
Họ chỉ làm từ anh em của họ, những người của con người?
Nhưng người công chính đó là ai, người mà không có thiên đường
Được cứu, có phải trong sự công chính của Ngài đã bị mất?

Đến ai vậy Michael. Đây là sản phẩm
Của những cuộc hôn nhân không hợp nhau mà ngươi đã thấy:
Nơi tốt với xấu được ghép lại, ai trong số họ
Ghê tởm tham gia; và bởi sự bất cẩn trộn lẫn,
Sinh ra những điều kỳ diệu về thể chất hoặc trí tuệ.
Những người khổng lồ như vậy, những người nổi tiếng lừng lẫy;
Bởi vì trong những ngày đó chỉ có sức mạnh mới được ngưỡng mộ,
Và lòng dũng cảm và đức hạnh anh hùng đã kêu gọi;
Để vượt qua trong trận chiến, và chinh phục
Các quốc gia, và mang về những chiến lợi phẩm vô tận
Giết người vô ý, sẽ bị xử phạt nặng nhất.
Về vinh quang của con người, và vì vinh quang đã đạt được
Của chiến thắng, được gọi là những kẻ chinh phục vĩ đại,
Người bảo trợ của nhân loại, các vị thần, và con cái của các vị thần,
Những kẻ hủy diệt được gọi đúng hơn và là những tai họa của nhân loại.
Vì vậy, danh tiếng sẽ được đạt được, sự nổi danh trên trái đất,
Và điều xứng đáng nhất với danh tiếng lại ẩn mình trong im lặng.
Nhưng hắn là người thứ bảy từ ngươi, người mà ngươi đã thấy.
Người duy nhất chính trực trong một thế giới bại hoại,
Và vì vậy bị ghét, vì vậy bị vây hãm
Với kẻ thù dám đơn độc để công bằng,
Và sự thật ghê tởm rằng Chúa sẽ đến
Để phán xét họ cùng với các thánh của Ngài: Ngài là Đấng Tối Cao
Say mê trong một đám mây êm dịu với những ngựa có cánh
Đã, như ngươi thấy, nhận được, để đi với Chúa.
Cao trong sự cứu rỗi và những miền hạnh phúc,
Miễn khỏi cái chết; để cho ngươi thấy phần thưởng gì
Chờ đợi điều tốt, phần còn lại là gì phạt;
Điều mà giờ đây hãy hướng mắt nhìn và sớm thấy.

Ông nhìn, và thấy bộ mặt của mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi,
Cổ họng trơ trẽn của chiến tranh đã ngừng gầm thét,
Tất cả giờ đây đã trở thành niềm vui và trò chơi,
Đến xa hoa và bạo loạn, tiệc tùng và nhảy múa,
Lấy chồng hoặc hành nghề mại dâm, như đã xảy ra,
Hiếp dâm hay ngoại tình, nơi công bằng trôi qua
Dụ dỗ họ; từ những chiếc cốc đến những cuộc xung đột dân sự.
Cuối cùng, một vị lão thành trong số họ đã đến,
Và sự làm của họ bị chê bai lớn,
Và làm chứng chống lại những cách của họ; ông thường
Thường xuyên tham dự các buổi họp của họ, bất cứ khi nào gặp,
Chiến thắng hoặc lễ hội, và đã giảng cho họ
Chuyển đổi và ăn năn, như đối với các linh hồn
Trong tù dưới các bản án sắp tới:
Nhưng tất cả đều vô ích: khi thấy điều đó, ông đã ngừng lại.
Tranh cãi, và dời lều của mình đi xa;
Rồi từ núi đẽo gỗ cao,
Bắt đầu xây dựng một con tàu khổng lồ,
Đo bằng thước, chiều dài, chiều rộng, và chiều cao, 730
Bôi trát xung quanh bằng nhựa đường, và bên hông có một cánh cửa
Bị bịa đặt, và các điều khoản được đặt ra rộng rãi
Cho người và thú: khi thấy một điều kỳ lạ!
Của mọi thú vật, và chim, và côn trùng nhỏ
Đến bảy, và đôi, và bước vào, như đã dạy
Thứ tự của họ: cuối cùng là vị cha, và ba người con trai của ông.
Với bốn người vợ của họ; và Chúa đã đóng chặt cánh cửa.
Trong khi đó, gió nam nổi lên, và với đôi cánh đen
Bay lượn rộng rãi, tất cả các đám mây cùng nhau trôi
Từ dưới thiên đàng; những ngọn đồi đến với nguồn cung của chúng
Hơi nước, và hơi thở chiều tối và ẩm ướt,
Gửi lên trời; và giờ bầu trời đã dày đặc
Như một trần nhà tối tăm đứng đó; mưa ào ạt đổ xuống
Hấp tấp, và tiếp tục cho đến khi đất trời
Không còn thấy nữa; chiếc thuyền nổi đã bơi đi
Nâng cao; và an toàn với mũi tàu có mỏ
Cưỡi ngựa nghiêng mình qua những con sóng, mọi nơi ở khác
Lũ lụt tràn ngập, và họ cùng với tất cả sự lộng lẫy của họ
Sâu dưới nước lăn lộn; biển che biển,
Biển không bờ; và trong các cung điện của họ
Nơi xa xỉ từng ngự trị, quái vật biển đã sinh ra.
Và đã ổn định; của nhân loại, đông đảo gần đây,
Tất cả đã rời đi, chỉ còn lại một chiếc thuyền nhỏ.
Làm sao ngươi đã buồn bã, Adam, khi nhìn thấy
Kết thúc của tất cả con cháu của ngươi, kết thúc thật buồn,
Giảm dân số; lại một trận lũ nữa,
Của nước mắt và nỗi buồn, một cơn lũ cũng đã nhấn chìm ngươi.
Và đã chìm đắm như các con của ngươi; cho đến khi được nuôi dưỡng nhẹ nhàng
Bởi thiên thần, cuối cùng ngươi đã đứng lên trên đôi chân của mình,
Dù không có sự an ủi, như khi một người cha đau buồn
Những đứa trẻ của ông, tất cả đều bị phá hủy ngay lập tức;
Và hiếm khi thiên thần đã thốt ra lời than thở của ngươi như vậy.

Ô những viễn cảnh không lường trước! thà rằng tôi
Sống trong sự ngu dốt về tương lai, nên đã chịu đựng
Phần ác của tôi thôi, số phận mỗi ngày
Đủ để chịu đựng; những điều bây giờ, đã được phân phát
Gánh nặng của nhiều thế kỷ, trên vai tôi nhẹ nhàng
Ngay lập tức, nhờ vào sự tiên tri của tôi mà được sinh ra
Phá thai, để hành hạ tôi trước khi chúng tồn tại,
Với suy nghĩ rằng họ phải như vậy. Đừng để ai tìm kiếm.
Từ nay sẽ được tiên đoán những gì sẽ xảy ra
Hắn hoặc con cái hắn, ác độc hắn có thể chắc chắn,
Điều mà ngay cả sự tiên tri của ông cũng không thể ngăn cản,
Và hắn, cái ác tương lai sẽ không kém
Trong sự lo lắng hơn là trong bản chất cảm nhận
Khó chịu để chịu đựng: nhưng nỗi lo đó giờ đã qua,
Con người không phải là người để cảnh báo: những người ít ỏi đó đã thoát khỏi.
Nạn đói và nỗi khổ sẽ cuối cùng tiêu thụ
Lang thang trong sa mạc nước: Tôi đã có hy vọng
Khi bạo lực ngừng lại, và chiến tranh trên trái đất, 780
Tất cả sẽ diễn ra tốt đẹp, hòa bình sẽ lên ngôi.
Với chiều dài của những ngày hạnh phúc, cuộc đua của con người;
Nhưng tôi đã bị lừa dối xa; vì giờ tôi đã thấy
Hòa bình làm hỏng không kém gì chiến tranh làm lãng phí.
Sao lại như vậy? hãy mở ra, hướng dẫn thiên thượng,
Và liệu ở đây giống nòi của loài người sẽ kết thúc.
Đến ai như vậy, Michael. Những người mà ngươi đã thấy lần cuối.
Trong chiến thắng và sự giàu có xa hoa, họ
Lần đầu tiên thấy trong những hành động xuất sắc nổi bật
Và những chiến công vĩ đại, nhưng thiếu đức hạnh chân chính;
Ai đã đổ nhiều máu và gây ra nhiều hoang phí
Chinh phục các quốc gia, và đạt được điều đó
Danh tiếng trên thế giới, danh hiệu cao quý, và con mồi giàu có,
Sẽ thay đổi hướng đi của họ sang niềm vui, sự thoải mái và lười biếng,
Tham lam, và dục vọng, cho đến khi phóng túng và kiêu ngạo
Nâng cao những hành động thù địch từ tình bạn trong hòa bình.
Những người bị chinh phục cũng vậy, và bị nô lệ hóa bởi chiến tranh.
Liệu với tự do của họ, tất cả đức hạnh sẽ mất đi?
Và sự kính sợ Chúa, từ người mà lòng đạo đức của họ giả dối
Trong cuộc chiến khốc liệt, không tìm thấy sự trợ giúp nào.
Chống lại kẻ xâm lược; vì vậy đã nguội lạnh trong lòng nhiệt huyết
Từ đó sẽ thực hành cách sống an toàn,
Thế tục hay phóng đãng, về những gì các chúa tể của họ
Sẽ để họ tận hưởng; vì đất sẽ chịu đựng
Hơn cả đủ, để thử thách sự kiên nhẫn:
Vậy tất cả sẽ trở nên suy đồi, tất cả đều tha hóa,
Công lý và tiết độ, chân lý và đức tin đã bị lãng quên;
Một người đàn ông ngoại trừ, con trai duy nhất của ánh sáng
Trong một thời kỳ tăm tối, chống lại tấm gương tốt,
Chống lại sự cám dỗ, phong tục, và thế giới
Bị xúc phạm; không sợ hãi trước sự chỉ trích và khinh miệt,
Hoặc bạo lực, anh ta của những cách xấu xa của họ
Hãy khuyên bảo họ, và đặt trước mặt họ
Những con đường chính trực, an toàn biết bao,
Và đầy bình an, lên án cơn thịnh nộ sắp đến
Về sự không ăn năn của họ; và sẽ trở lại
Bị chế giễu bởi họ, nhưng được Thiên Chúa quan sát
Người đàn ông công bằng duy nhất còn sống; theo lệnh của ông ta
Sẽ xây dựng một chiếc thuyền kỳ diệu, như ngươi đã thấy
Để cứu bản thân và gia đình khỏi giữa 820
Một thế giới dành cho giá đỡ toàn cầu.
Chưa kịp cùng họ của người và thú
Chọn cho cuộc sống sẽ được trú ngụ trong chiếc thuyền.
Và được che chở xung quanh, nhưng tất cả các thác nước
Của thiên đường mở ra trên mặt đất sẽ đổ xuống
Mưa ngày đêm, mọi nguồn nước sâu thẳm
Chia tay, sẽ dậy sóng đại dương để chiếm đoạt
Vượt qua mọi giới hạn, cho đến khi lũ lụt dâng cao
Trên những ngọn đồi cao nhất: thì ngọn núi này sẽ
Của Thiên Đường bởi sức mạnh của những con sóng được lay động
Ra khỏi chỗ của mình, bị đẩy bởi dòng nước có sừng,
Với tất cả sự xanh tươi của anh ta bị hủy hoại, và những cây cối trôi nổi
Xuống dòng sông lớn đến vịnh mở rộng,
Và ở đó mọc lên một hòn đảo mặn và trơ trụi,
Nơi trú ngụ của hải cẩu và orc, và tiếng kêu của những con hải âu.
Để dạy cho ngươi rằng Chúa đã ban cho nơi chốn
Không có sự thánh thiện, nếu không có ai mang đến đó.
Bởi những người thường xuyên đến đó, hoặc cư trú ở đó.
Và bây giờ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, hãy xem.

Ông nhìn, và thấy thân tàu trên dòng lũ,
Điều đó giờ đã giảm bớt, vì những đám mây đã tan biến.
Bị thúc đẩy bởi cơn gió bắc mạnh mẽ, gió thổi khô
Nhăn nheo khuôn mặt của trận đại hồng thủy, như đã mục nát;
Và ánh nắng rõ ràng trên chiếc kính rộng đầy nước của anh ấy
Nhìn chằm chằm nóng bỏng, và từ làn sóng mới lớn lao rút ra,
Như sau cơn khát, khiến dòng chảy của họ thu hẹp lại.
Từ hồ đứng yên đến thủy triều rút, điều đó đã đánh cắp
Bước chân nhẹ nhàng hướng về sâu thẳm, ai giờ đã dừng lại
Cửa cống của anh ta, như cửa sổ của thiên đường đóng lại.
Chiếc thuyền không còn nổi nữa, nhưng dường như đang ở trên mặt đất.
Nhanh chóng trên đỉnh của một ngọn núi cao nào đó.
Và giờ đây đỉnh đồi như những tảng đá xuất hiện;
Với tiếng ồn ào, dòng chảy nhanh chóng thúc đẩy
Về phía biển rút lui, dòng thủy triều giận dữ của họ.
Ngay lập tức từ trong chiếc thuyền, một con quạ bay ra,
Và sau ông ấy, sứ giả chắc chắn hơn,
Một con bồ câu được phái đi đi lại lại để do thám
Cây xanh hoặc mặt đất nơi chân anh có thể đặt xuống;
Lần trở lại thứ hai, trong hóa đơn của anh ấy
Một nhánh ô liu anh mang, dấu hiệu hòa bình: 860
Ngay lập tức đất liền xuất hiện, và từ chiếc thuyền của ông
Vị tổ tiên cổ xưa hạ mình cùng với tất cả đoàn tùy tùng của ông;
Rồi với đôi tay giơ cao, và đôi mắt thành kính,
Biết ơn trời đất, trên đầu ngước nhìn
Một đám mây sương, và trong đám mây một chiếc cầu vồng
Nổi bật với ba màu sắc rực rỡ,
Hòa bình của Betok’ning từ Chúa, và giao ước mới.
Nơi trái tim của Adam trước đây buồn bã
Vui mừng khôn xiết, và niềm vui của ông đã bộc phát.

Ô ngươi có thể hiện ra những điều tương lai
Hiện tại, với tư cách là người hướng dẫn thiên thượng, tôi hồi sinh
Tại cảnh tượng cuối cùng này, chắc chắn rằng con người sẽ sống.
Với tất cả các sinh vật, và hạt giống của chúng được bảo tồn.
Ít nhiều tôi giờ đây không còn tiếc nuối cho cả một thế giới
Của những đứa con ác độc bị tiêu diệt, ta vui mừng hơn.
Đối với một người đàn ông được tìm thấy hoàn hảo và công bằng đến vậy,
Rằng Chúa ban cho chúng ta một thế giới khác
Từ anh ấy, và tất cả sự tức giận của anh ấy để quên đi.
Nhưng nói đi, những vệt màu sắc trên trời có nghĩa gì?
Giãn ra như trán của Chúa được làm dịu lại, 880
Hay chúng phục vụ như một ranh giới hoa mỹ để ràng buộc
Những làn váy lỏng lẻo của đám mây nước ấy,
Lest it again dissolve and shower the earth?

Đến ai là thiên thần. Khéo léo ngươi nhắm đến;
Chúa sẵn lòng xóa bỏ cơn giận của Ngài,
Dù muộn màng ăn năn về con người sa ngã,
Đau lòng trong trái tim, khi nhìn xuống ông thấy
Toàn bộ trái đất đầy bạo lực, và mọi xác thịt
Mỗi người đều tham nhũng theo cách riêng của họ; nhưng những người đã bị loại bỏ,
Một người công chính sẽ tìm thấy ân sủng như vậy trong mắt Ngài,
Rằng ông ấy nhượng bộ, không xóa bỏ nhân loại,
Và lập giao ước không bao giờ hủy diệt
Đất lại bị lũ, cũng như biển cả
Vượt qua giới hạn của mình, không có mưa để nhấn chìm thế giới
Với người hay thú ở đó; nhưng khi anh ta mang
Trên mặt đất một đám mây, sẽ ở đó mà lắng đọng
Cái cầu vồng ba màu của anh ấy, nơi để ngắm nhìn
Và hãy nhớ đến giao ước của Ngài: ban ngày và ban đêm,
Thời gian gieo hạt và thu hoạch, cái nóng và sương giá
Sẽ giữ vững con đường của họ, cho đến khi lửa thanh tẩy mọi thứ mới, 900
Cả thiên đàng và trái đất, nơi những người công chính sẽ cư ngụ.




SÁCH XII



MMICHAELtiếp tục tiên tri về lịch sử cho đến cuộc đời và cái chết của Chúa Kitô, và hơn thế nữa, bao gồm một cái nhìn rất Tin Lành về sự phát triển của nhà thờ: ‘Những con sói sẽ thay thế cho các thầy dạy, những con sói tàn nhẫn, | Những người sẽ biến tất cả các bí mật thiêng liêng của thiên đàng | Thành lợi ích hèn hạ của riêng họ | Về lợi nhuận và tham vọng.’ Tuy nhiên, cuối cùng sau nhiều thế kỷ mọi thứ sẽ ổn: ‘Trời mới, đất mới, những thời đại vô tận | Được xây dựng trên công lý, hòa bình và tình yêu | Đem lại trái cây là niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu.’ Eva, người đã ngủ, tỉnh dậy để kể về một giấc mơ an ủi: ‘Bằng ta, hạt giống hứa hẹn sẽ phục hồi mọi thứ.’ Và rồi đến hai mươi lăm dòng cuối cùng của bài thơ vĩ đại này, mà chúng ta chỉ có thể đọc và ngạc nhiên. ‘Họ rơi vài giọt nước mắt tự nhiên, nhưng nhanh chóng lau khô’ đơn giản, chân thật, và hào phóng đến mức nhắc nhở chúng ta rằng không có tác phẩm nào thực sự vĩ đại nếu nó không nói về chính chúng ta, và nếu nó không cho chúng ta biết cảm giác sống là như thế nào.

P. P.

[image: Image]

Cuộc tranh luận

TAnh ấythiên thần Michael tiếp tục từ cơn lụt để kể về những gì sẽ xảy ra tiếp theo; sau đó, khi nhắc đến Abraham, dần dần giải thích, ai sẽ là hạt giống của người phụ nữ mà được hứa hẹn với Adam và Eve trong Nguyên Tổ; sự nhập thể, cái chết, sự phục sinh và sự thăng thiên của Ngài; trạng thái của hội thánh cho đến khi Ngài trở lại lần thứ hai. Adam rất hài lòng và được an ủi bởi những mối quan hệ và lời hứa này, xuống đồi với Michael; đánh thức Eve, người mà trong suốt thời gian này đã ngủ, nhưng với những giấc mơ nhẹ nhàng khiến tâm trí yên tĩnh và phục tùng. Michael dẫn họ ra khỏi Thiên Đàng bằng cả hai tay, thanh kiếm lửa vẫy sau lưng họ, và các thiên thần hộ vệ đứng canh giữ nơi đó.


AS ONEai trong hành trình của mình dừng lại vào buổi trưa,
Dù quyết tâm về tốc độ, nhưng ở đây thiên thần đã dừng lại.
Giữa thế giới bị hủy diệt và thế giới được phục hồi,
Nếu Adam có thể can thiệp;
Sau đó, với sự chuyển tiếp ngọt ngào, bài phát biểu mới lại tiếp tục.

Vậy là ngươi đã thấy một thế giới bắt đầu và kết thúc;
Và con người như từ một nguồn gốc thứ hai tiến lên.
Nhiều điều ngươi còn chưa thấy, nhưng ta nhận thấy.
Thị lực phàm nhân của ngươi sẽ thất bại; những vật thiêng liêng
Phải cần làm suy yếu và mệt mỏi giác quan con người: 10
Từ nay về sau, những gì sẽ đến tôi sẽ kể lại,
Vậy nên hãy lắng nghe và chú ý.
Nguồn thứ hai của những người đàn ông này, mặc dù vẫn còn ít ỏi,
Và trong khi nỗi sợ hãi về sự phán xét trong quá khứ vẫn còn đó
Còn tươi trong tâm trí họ, sợ hãi Thần Thánh,
Với một chút quan tâm đến những gì là công bằng và đúng đắn
Sẽ sống cuộc đời của họ, và sinh sôi nảy nở nhanh chóng,
Cày cấy đất đai, và gặt hái mùa màng bội thu,
Rượu ngô và dầu; và từ đàn gia súc hoặc đàn gia cầm,
Thường hy sinh bò, cừu, hoặc dê,
Với những chén rượu lớn được rót, và bữa tiệc thánh thiện,
Sẽ trải qua những ngày vui vẻ không bị trách móc, và cư ngụ
Lâu dài trong hòa bình bởi các gia đình và bộ tộc
Dưới sự cai trị của cha; cho đến khi một người đứng lên
Của trái tim kiêu hãnh đầy tham vọng, ai không hài lòng
Với bình đẳng công bằng, nhà nước anh em,
Sẽ chiếm đoạt quyền lực không xứng đáng
Trên anh em của mình, và hoàn toàn tước đoạt
Hòa hợp và luật tự nhiên từ trái đất,
Săn bắn (và con người chứ không phải thú vật sẽ là trò chơi của anh ta) 30
Với chiến tranh và cái bẫy thù địch như rác rưởi
Chịu sự áp bức của đế chế của ông ta:
Một thợ săn hùng mạnh từ đó sẽ được gọi là
Trước mặt Chúa, như là bất chấp thiên đàng,
Hoặc từ thiên đường tuyên bố quyền lực thứ hai;
Và từ cuộc nổi loạn sẽ phát sinh tên của hắn,
Dù là kẻ nổi loạn, anh ta vẫn buộc tội người khác.
Anh ấy với một nhóm, những người như tham vọng tham gia
Với hắn hoặc dưới hắn để bị áp bức,
Hành quân từ Eden về phía tây, sẽ tìm thấy
Cánh đồng, nơi có một dòng suối đen nhánh bitum
Sôi lên từ lòng đất, miệng của địa ngục;
Bằng gạch, và bằng thứ họ đúc để xây dựng
Một thành phố và tháp, đỉnh của nó có thể chạm đến thiên đường;
Và có được một cái tên, kẻo bị phân tán xa.
Ở những vùng đất xa lạ, ký ức của họ sẽ bị lãng quên.
Bất kể là danh tiếng tốt hay xấu.
Nhưng Chúa thường hạ mình xuống thăm viếng nhân loại
Vô hình, và đi qua các nơi cư trú của họ
Để đánh dấu những việc họ làm, họ sẽ sớm thấy,
Xuống xem thành phố của họ, trước khi tháp xuất hiện
Cản trở các tháp trời, và trong sự chế nhạo đặt xuống
Trên lưỡi họ một tinh thần đa dạng để khuấy động
Khá ra khỏi ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, và thay vào đó
Gieo rắc một tiếng ồn ào của những từ ngữ không quen thuộc:
Ngay lập tức, một tiếng lảm nhảm ghê tởm vang lên lớn tiếng.
Giữa những người xây dựng; mỗi người gọi nhau
Không được hiểu, cho đến khi khản giọng, và tất cả trong cơn thịnh nộ,
Khi bị chế nhạo, họ nổi giận; tiếng cười lớn vang lên trên thiên đường.
Và nhìn xuống, để thấy sự ồn ào kỳ lạ
Và nghe tiếng ồn; vậy là tòa nhà đã bị bỏ lại
Thật nực cười, và tác phẩm được gọi là Confusion.

Vì vậy, Adam đã rất không hài lòng với cha.
Ô con trai đáng ghê tởm, sao lại dám mơ ước
Trên những người anh em của mình, tự cho mình là người đứng đầu
Quyền lực bị chiếm đoạt, không phải từ Chúa ban cho:
Ông chỉ cho chúng ta vượt qua thú vật, cá, và chim.
Quyền lực tuyệt đối; quyền đó chúng ta nắm giữ
Bằng sự đóng góp của mình; nhưng con người trên con người
Ông không tự xưng là chúa tể; ông không tự phong cho mình danh hiệu đó.
Đặt chỗ, con người thoát khỏi con người tự do.
Nhưng kẻ usurper này kiêu ngạo xâm phạm của hắn
Không dựa vào con người; tháp của anh ta hướng về Chúa
Bao vây và thách thức: người khốn khổ! món ăn gì vậy
Liệu anh ấy có lên đó để duy trì không?
Chính mình và đội quân hấp tấp của mình, nơi không khí mỏng manh
Trên mây sẽ thèm khát ruột gan của hắn.
Và làm cho hắn thiếu hơi thở, nếu không phải là bánh?

Đến ai như vậy, Michael. Ngươi ghê tởm một cách chính đáng.
Người con đó, người mà trong trạng thái yên tĩnh của đàn ông
Những rắc rối như vậy mang lại, ảnh hưởng đến việc khuất phục
Tự do lý trí; nhưng hãy biết rằng,
Kể từ khi ngươi lầm lỡ ban đầu, tự do đích thực
Là mất, điều luôn sống với lý do đúng đắn
Sinh đôi, và từ cô ấy không có sự tồn tại riêng biệt:
Lý trí trong con người bị che khuất, hoặc không được tuân theo,
Nguyện vọng thái quá ngay lập tức
Và những đam mê mới nổi bắt kịp chính phủ
Từ lý trí, và đến nô lệ hóa giảm bớt
Người đàn ông vẫn tự do cho đến lúc đó. Vì vậy, vì anh ta cho phép
Trong chính mình những quyền lực không xứng đáng để cai trị
Trên lý trí tự do, Chúa công bằng trong phán xét
Chịu sự áp bức từ những lãnh chúa tàn bạo.
Ai thường xuyên bị mê hoặc một cách không xứng đáng
Sự tự do bề ngoài của anh ta: sự bạo ngược phải là,
Dù vậy, đối với bạo chúa thì không có lý do nào biện minh.
Nhưng đôi khi các quốc gia sẽ suy thoái đến mức thấp như vậy.
Từ đức hạnh, là lý trí, không có sai lầm nào,
Nhưng công lý, và một lời nguyền chết người đi kèm
Tước đoạt họ khỏi tự do bề ngoài, 100
Nỗi mất mát bên trong của họ: chứng kiến người con bất kính,
Của người đã xây chiếc thuyền, người vì sự xấu hổ
Đã làm với cha mình, nghe lời nguyền nặng nề này,
Người hầu của những người hầu, trên cuộc đua tàn bạo của anh ta.
Như vậy, cái sau này cũng sẽ như thế giới trước,
Vẫn cứ xấu đi đến tệ hơn, cho đến khi Chúa cuối cùng
Mệt mỏi với những tội lỗi của họ, rút lui.
Sự hiện diện của anh ấy giữa họ, và tránh
Đôi mắt thánh thiện của ông; quyết tâm từ đó trở đi
Để họ tự do theo cách ô nhiễm của họ; 110
Và một quốc gia kỳ lạ để chọn lựa
Trong số tất cả những người còn lại, ai sẽ được triệu hồi,
Một quốc gia từ một người đàn ông trung thành đến mùa xuân:
Ngài vẫn cư trú bên này sông Euphrates,
Nuôi dưỡng trong việc thờ cúng thần thánh; Ôi rằng con người
(Có thể nào tin được?) lại trở nên ngu ngốc như vậy,
Trong khi tổ phụ còn sống, người đã thoát khỏi trận lụt,
Để từ bỏ Thiên Chúa hằng sống, và sa ngã
Tôn thờ công việc của chính họ trong gỗ và đá
Vì các vị thần! nhưng Chúa Tối Cao vẫn ban cho ông ta 120
Gọi bằng thị giác từ nhà cha mình,
Người thân và thần giả của anh ta, vào một vùng đất
Mà anh ấy sẽ cho anh ấy thấy, và từ đó sẽ nâng lên
Một quốc gia hùng mạnh, và trên anh ta đổ xuống
Phép lành của ông ấy, để trong dòng giống của ông ấy
Tất cả các quốc gia sẽ được ban phước; anh ta ngay lập tức tuân theo,
Không biết đến vùng đất nào, nhưng vẫn tin tưởng vững chắc:
Ta thấy hắn, nhưng ngươi không thể, với lòng tin gì
Anh ấy rời bỏ các vị thần, bạn bè và quê hương.
Ur của Chaldea, bây giờ vượt qua bến đò
Đến Haran, sau ông ấy là một đoàn lũ nặng nề
Của đàn gia súc và bầy cừu, và sự nô lệ đông đảo;
Không lang thang nghèo khổ, mà tin tưởng vào tất cả tài sản của mình
Với Chúa, người đã gọi ông, ở một vùng đất chưa biết.
Canaan giờ đây anh ấy đạt được, tôi thấy những chiếc lều của anh ấy
Đã cắm trại ở Sechem và đồng bằng lân cận.
Của Moreh; ở đó theo lời hứa anh ấy nhận được
Tặng cho con cháu của ông tất cả vùng đất đó;
Từ Hamath về phía bắc đến sa mạc phía nam
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Từ Hermon về phía đông đến biển tây lớn,
Núi Hermon, biển kia, mỗi nơi hãy nhìn xem
Trong triển vọng, khi tôi chỉ chúng; trên bờ
Núi Carmel; ở đây dòng suối hai nguồn
Jordan, giới hạn thực sự về phía đông; nhưng các con trai của ông
Sẽ cư trú tại Senir, dải đồi dài đó.
Suy ngẫm này, rằng tất cả các quốc gia trên thế giới
Sẽ được ban phước qua dòng dõi của ông; qua dòng dõi đó
Là người cứu thế vĩ đại của ngươi, người sẽ nghiền nát
Đầu con rắn; mà sớm muộn gì cũng đến với ngươi
Sẽ được tiết lộ rõ ràng hơn. Người tổ phụ này được ban phước,
Người mà Abraham trung thành sẽ gọi vào thời điểm thích hợp,
Một người con, và của người con đó một đứa cháu rời đi,
Như ông trong đức tin, trong trí tuệ, và danh tiếng;
Đứa cháu với mười hai người con trai đã tăng lên, ra đi.
Từ Canaan, đến một vùng đất sau này được gọi là
Ai Cập, bị chia cắt bởi dòng sông Nile;
Xem nó chảy, phun ra ở bảy miệng
Vào biển: lưu lại nơi đó
Ông ấy đến được mời bởi một người con trai nhỏ tuổi hơn.
Trong thời kỳ thiếu thốn, một người con với những hành động đáng quý
Nuôi dạy anh ta trở thành người thứ hai trong lĩnh vực đó.
Của Pharaoh: ở đó ông ta chết, và để lại dòng dõi của mình
Trưởng thành thành một quốc gia, và giờ đã trưởng thành
Bị nghi ngờ là một vị vua kế nhiệm, người đang tìm kiếm
Để ngăn chặn sự phát triển quá mức của họ, như những vị khách tù nhân
Quá đông; từ đâu của những vị khách ông ta biến họ thành nô lệ
Khắc nghiệt, và giết chết những đứa con trai sơ sinh của chúng:
Cho đến khi hai anh em (hai anh em đó gọi
Moses và Aaron) được gửi từ Chúa để tuyên bố
Dân tộc của ông từ sự mê hoặc, họ trở về.
Với vinh quang và chiến lợi phẩm trở về đất hứa của họ.
Nhưng trước hết là tên bạo chúa vô pháp, người từ chối
Để biết về Thượng Đế của họ, hoặc thông điệp để xem xét,
Phải bị thúc ép bởi những dấu hiệu và phán xét nghiêm khắc;
Để máu chưa đổ, những dòng sông phải quay ngược.
Ếch, chí và ruồi phải lấp đầy cả cung điện của ông ấy.
Với sự xâm phạm bị ghét bỏ, và lấp đầy toàn bộ đất đai;
Gia súc của anh ta chắc hẳn đã chết vì thối rữa và bệnh dịch,
Mụn nhọt và lở loét phải bao phủ toàn bộ da thịt hắn,
Và tất cả dân của ông ấy; sấm sét trộn lẫn với mưa đá,
Mưa đá hòa lẫn với lửa phải xé toạc bầu trời Ai Cập.
Và bánh xe trên mặt đất, nuốt chửng nơi nó lăn;
Những gì nó không nuốt chửng, thảo mộc, hay trái cây, hay hạt ngũ cốc,
Một đám mây châu chấu đen tối đang bay xuống
Phải ăn, và trên mặt đất không để lại gì xanh:
Bóng tối phải bao trùm tất cả các giới hạn của anh ta,
Bóng tối rõ rệt, và xóa đi ba ngày;
Cuối cùng với một nhát giữa đêm, tất cả những đứa con đầu lòng.
Của Ai Cập phải nằm chết. Như vậy với mười vết thương
Con rồng sông cuối cùng cũng chịu khuất phục.
Để cho những người tạm trú của mình rời đi, và thường xuyên
Hạ thấp trái tim cứng đầu của mình, nhưng vẫn lạnh như băng
Cứng rắn hơn sau khi tan băng, cho đến khi cơn giận của anh ta bùng nổ.
Theo đuổi người mà anh ta vừa mới từ bỏ, biển cả
Nuốt chửng anh ta cùng với chủ nhà, nhưng rồi để họ đi qua
Như trên đất liền giữa hai bức tường pha lê,
Kinh ngạc trước cây gậy của Mô-se để đứng vững
Chia rẽ, cho đến khi những người được cứu của anh ấy đạt bờ:
Quyền năng kỳ diệu như vậy Chúa sẽ ban cho thánh nhân của Ngài,
Dù hiện diện trong thiên thần của mình, ai sẽ đi
Trước mặt họ có một đám mây và cột lửa,
Ban ngày là đám mây, ban đêm là cột lửa,
Để hướng dẫn họ trong hành trình của mình, và loại bỏ
Phía sau họ, trong khi vị vua bướng bỉnh theo đuổi:
Suốt đêm anh ta sẽ theo đuổi, nhưng cách tiếp cận của anh ta
Bóng tối bảo vệ giữa đêm cho đến khi canh sáng;
Rồi qua cột lửa và đám mây
Chúa nhìn xuống sẽ làm rối loạn tất cả quân đội của Ngài.
Và làm điên cuồng bánh xe xe ngựa của họ: khi theo lệnh
Moses một lần nữa giơ cây gậy quyền năng của mình lên.
Trên biển; biển tuân theo cây gậy của ông ấy;
Trên hàng ngũ bị tấn công của họ, những cơn sóng quay trở lại,
Và áp đảo cuộc chiến của họ: cuộc đua được chọn
An toàn tiến về Canaan từ bờ biển
Qua sa mạc hoang dã, không phải là con đường dễ dàng nhất,
E rằng việc bước vào đất Canaan sẽ gây hoảng sợ
Chiến tranh làm họ sợ hãi, và nỗi sợ hãi
Trả họ về Ai Cập, chọn lựa hơn
Cuộc sống không vinh quang với kiếp nô lệ; suốt đời
Đối với người cao quý và hèn hạ thì ngọt ngào hơn.
Chưa được huấn luyện về vũ khí, nơi sự liều lĩnh không dẫn lối.
Điều này họ cũng sẽ đạt được nhờ sự chậm trễ của họ.
Trong vùng hoang dã rộng lớn, họ sẽ tìm thấy
Chính phủ của họ, và thượng viện vĩ đại của họ chọn
Qua mười hai bộ tộc, để cai trị theo các luật đã được định sẵn:
Chúa từ núi Sinai, đỉnh núi xám
Sẽ run rẩy, khi ông ấy xuống, sẽ tự mình
Trong tiếng sấm chớp và tiếng kèn vang dội
Ban hành luật cho họ; chia phần như thuộc về
Đối với công lý dân sự, một phần là nghi lễ tôn giáo.
Về sự hy sinh, thông báo cho họ, theo loại
Và những bóng tối, của hạt giống định mệnh để nghiền nát
Con rắn, bằng cách nào nó sẽ đạt được
Sự cứu rỗi của nhân loại. Nhưng tiếng nói của Chúa
Đối với tai phàm là khủng khiếp; họ cầu xin
Để Mô-sê có thể báo cáo cho họ ý muốn của mình,
Và nỗi kinh hoàng ngừng lại; ông ban cho những gì họ cầu xin.
Được chỉ dẫn rằng không thể tiếp cận với Chúa.
Không có người trung gian, chức vụ cao quý của ai bây giờ
Moses trong hình tượng mang, để giới thiệu
Một người vĩ đại hơn, của ngày mà người ấy sẽ tiên tri,
Và tất cả các nhà tiên tri trong thời đại của họ
Của Đấng Cứu Thế vĩ đại sẽ hát. Như vậy, các luật lệ và nghi lễ
Đã được thiết lập, Thiên Chúa vui mừng nơi con người
Vâng lời theo ý muốn của ngài, mà ngài ban cho
Trong số họ để dựng lên lều nguyện của mình,
Đấng thánh sống giữa những người phàm trần:
Theo sắc lệnh của ông, một nơi thánh được hình thành.
Bằng gỗ tuyết tùng, được phủ vàng, ở đó
Một chiếc tàu, và trong chiếc tàu đó là lời chứng của ông,
Các bản ghi về giao ước của ông, trên những điều này
Một chiếc ghế ân điển bằng vàng giữa hai cánh
Của hai thiên thần sáng chói, trước mặt ngài cháy bùng
Bảy chiếc đèn như trong một cung hoàng đạo đại diện
Những ngọn lửa thiên đường; trên lều một đám mây
Sẽ nghỉ ngơi ban ngày, ánh lửa rực rỡ ban đêm,
Trừ khi họ hành trình, và cuối cùng họ đến,
Được dẫn dắt bởi thiên thần của mình đến vùng đất
Hứa với Áp-ra-ham và dòng dõi của ông: phần còn lại 260
Sẽ dài để kể, bao nhiêu trận chiến đã chiến đấu,
Bao nhiêu vua bị tiêu diệt, và bao nhiêu vương quốc bị chinh phục,
Hoặc mặt trời sẽ đứng yên giữa trời giữa
Một ngày trọn vẹn, và đêm đến giờ hẹn,
Giọng nói của người đàn ông ra lệnh, mặt trời đứng yên ở Gibeon,
Và ngươi, mặt trăng trong thung lũng Aialon,
Cho đến khi Israel vượt qua; gọi là cái thứ ba
Từ Áp-ra-ham, con của Ích-xác, và từ ông ấy
Toàn bộ dòng dõi của ông, ai sẽ giành được Canaan như vậy.

Ở đây Adam can thiệp. Ôi, được gửi từ thiên đường,
Người soi sáng bóng tối của tôi, những điều tốt đẹp
Ngươi đã tiết lộ, những điều chủ yếu liên quan đến
Chỉ có Abraham và dòng dõi của ông: giờ đây tôi mới tìm thấy
Đôi mắt ta mở ra thật sự, và trái tim ta được nhẹ nhõm rất nhiều,
Trước đây bối rối với những suy nghĩ về điều gì sẽ xảy ra
Của tôi và toàn nhân loại; nhưng giờ tôi thấy
Ngày của Ngài, trong Ngài mọi quốc gia sẽ được phước.
Ân huệ không xứng đáng với tôi, người đã tìm kiếm
Kiến thức bị cấm bằng những phương tiện bị cấm.
Điều này tôi vẫn chưa hiểu, tại sao lại với những người đó
Trong số những người mà Chúa sẽ hạ mình cư ngụ trên trái đất
Có quá nhiều và quá nhiều luật được ban hành;
Nhiều luật lệ tranh cãi nhiều tội lỗi
Trong số họ; làm sao Chúa có thể cư ngụ với những điều như vậy?

Đến ai như vậy Michael. Đừng nghi ngờ rằng tội lỗi
Sẽ trị vì giữa họ, như từ ngươi sinh ra;
Và vì vậy, luật đã được ban cho họ để chứng minh.
Sự xấu xa tự nhiên của họ, bằng cách khuấy động
Tội chống lại pháp luật để chiến đấu: rằng khi họ thấy
Luật pháp có thể phát hiện tội lỗi, nhưng không thể xóa bỏ,
Ngoại trừ những sự chuộc tội mờ ám yếu ớt đó,
Máu của bò và dê, họ có thể kết luận
Một dòng máu quý giá hơn phải được trả cho con người,
Chỉ cho điều bất công, rằng trong sự công chính như vậy
Đối với họ được ghi nhận bởi đức tin, họ có thể tìm thấy
Sự biện minh trước Chúa, và hòa bình
Về lương tâm, mà pháp luật bằng nghi lễ
Không thể làm dịu, cũng không thể làm người phần đạo đức
Biểu diễn, và không biểu diễn thì không thể sống.
Vì vậy, luật pháp có vẻ không hoàn hảo, nhưng được cho là 300
Với mục đích từ chức họ toàn thời gian
Đến một giao ước tốt hơn, có kỷ luật
Từ những kẻ mờ ám đến sự thật, từ xác thịt đến tinh thần,
Từ việc áp đặt các luật nghiêm ngặt, đến tự do
Chấp nhận ân huệ lớn, từ nỗi sợ hãi nô lệ
Đến với hiếu thảo, từ những việc của luật pháp đến những việc của đức tin.
Và vì vậy, Mô-sê, mặc dù là của Chúa
Rất được yêu mến, chỉ là một vị bộ trưởng
Về luật pháp, dẫn dắt dân tộc của ông vào Canaan;
Nhưng Giô-suê mà các dân ngoại gọi,
Tên và chức vụ của ông ấy, ai sẽ dập tắt
Con rắn thù địch, và mang trở lại
Qua những vùng hoang dã của thế giới, con người đã lang thang lâu dài.
An toàn đến thiên đường vĩnh hằng của sự nghỉ ngơi.
Trong khi đó, họ đã đặt ở Canaan trần thế của mình
Thời gian dài sẽ cư ngụ và thịnh vượng, nhưng khi tội lỗi
Quốc gia làm gián đoạn hòa bình công cộng của họ,
Kích động Chúa để Ngài tạo ra kẻ thù cho họ:
Từ ai mà thường xuyên cứu họ khi họ ăn năn
Bởi các thẩm phán trước, sau đó dưới các vị vua; trong số đó
Thứ hai, cả hai đều nổi tiếng về đạo đức
Và những hành động hùng mạnh, một lời hứa sẽ nhận được
Không thể thay đổi, rằng ngai vàng vương giả của ông
Mãi mãi sẽ bền vững; những điều tương tự sẽ hát lên
Tất cả lời tiên tri, của dòng dõi hoàng gia
Của David (ta gọi vị vua này) sẽ trỗi dậy
Một người con trai, hạt giống của người phụ nữ đã được báo trước cho ngươi,
Được tiên tri cho Abraham, như trong người mà sẽ tin cậy
Tất cả các quốc gia, và các vua được tiên tri, của các vua
Cuối cùng, vì triều đại của ông sẽ không có hồi kết.
Nhưng trước tiên, một chuỗi dài phải diễn ra,
Và con trai tiếp theo của ông nổi tiếng vì sự giàu có và trí tuệ,
Chiếc hòm mây của Chúa cho đến lúc đó trong lều
Lang thang, sẽ được thờ phụng trong một ngôi đền huy hoàng.
Những người theo ông ấy, như sẽ được ghi danh.
Một phần tốt, một phần xấu, của xấu cuộn dài hơn,
Những sự thờ phụng ô uế của họ, và những lỗi lầm khác
Chất đống đến mức phổ biến, sẽ làm nổi giận
Chúa, như để bỏ rơi họ, và phơi bày đất nước của họ,
Thành phố của họ, đền thờ của ông ấy, và chiếc hòm thánh của ông ấy
Với tất cả những điều thiêng liêng của mình, một sự khinh bỉ và con mồi
Đến thành phố kiêu hãnh đó, nơi những bức tường cao ngươi đã thấy
Bị bỏ lại trong sự bối rối, Babylon từ đó đã gọi.
Ở đó trong cảnh giam cầm, ông để họ cư trú.
Khoảng thời gian bảy mươi năm, rồi đưa họ trở lại,
Nhớ đến lòng thương xót, và giao ước của Ngài đã thề
Đối với David, được thiết lập như những ngày trên thiên đàng.
Trở về từ Babylon theo lệnh của các vị vua
Các chúa tể của họ, mà Chúa đã an bài, nhà của Chúa
Họ đầu tiên tái xây dựng, và trong một thời gian 350
Trong tình trạng khiêm tốn, sống vừa phải, cho đến khi trưởng thành.
Trong sự giàu có và đông đảo, họ trở nên bè phái;
Nhưng trước tiên giữa các thầy tế lễ, sự bất đồng nảy sinh,
Những người đàn ông đến bàn thờ, và nên nhất
Nỗ lực hòa bình: cuộc chiến của họ mang lại ô nhiễm
Trên chính ngôi đền: cuối cùng họ đã chiếm lấy
Chiếc quyền trượng, và đừng để ý đến con cái của David,
Rồi đánh mất nó vào tay người lạ, đó mới là sự thật.
Vị vua được xức dầu Đấng Messiah có thể sẽ ra đời
Bị tước đoạt quyền lợi; nhưng khi sinh ra, một ngôi sao
Chưa từng thấy trên thiên đàng, tuyên bố rằng Ngài đã đến,
Và hướng dẫn các hiền triết phương Đông, những người tìm hiểu
Nơi của ông, để dâng hương, nhũ hương và vàng;
Nơi ông sinh ra, một thiên thần nghiêm trang kể lại.
Đối với những người chăn cừu đơn giản, canh giữ ban đêm;
Họ vui vẻ vội vã đến đó, và bởi một dàn hợp xướng
Của những thiên thần đoàn tụ, nghe bài thánh ca của anh ấy được hát.
Một trinh nữ là mẹ của anh ta, nhưng cha của anh ta
Quyền năng của đấng tối cao; ngài sẽ thăng thiên
Ngai vàng truyền thừa, và ràng buộc triều đại của ông 370
Với bờ cõi rộng lớn của trái đất, vinh quang của Ngài với các tầng trời.

Anh dừng lại, nhận ra Adam với niềm vui sướng.
Bị quá tải, như nỗi buồn đã được đọng lại trong nước mắt,
Không có lối thoát của những lời nói, mà những điều này anh ta đã thốt ra.

Ô tiên tri của những tin vui, người hoàn thành
Hy vọng vô cùng! Bây giờ tôi đã hiểu rõ.
Những suy nghĩ kiên định nhất của ta đã tìm kiếm trong vô vọng,
Tại sao kỳ vọng lớn của chúng ta nên được gọi là
Hạt giống của người phụ nữ: mẹ đồng trinh, chào,
Cao trong tình yêu của thiên đàng, nhưng từ loins của tôi
Ngươi sẽ tiến bước, và từ lòng ngươi sẽ sinh ra Con.
Của Đức Chúa Trời tối cao; vì vậy Đức Chúa Trời kết hợp với con người.
Nhu cầu phải khiến con rắn bây giờ bị thương ở đầu.
Mong chờ với nỗi đau trần thế: hãy nói nơi nào và khi nào
Cuộc chiến của họ, cú đánh nào sẽ làm tổn thương gót chân của kẻ chiến thắng.

Đến ai như vậy Michael. Đừng mơ về cuộc chiến của họ,
Về một cuộc đấu tay đôi, hoặc những vết thương địa phương
Của đầu hay gót: không vì thế mà gia nhập Con
Từ nhân loại đến thần thánh, với sức mạnh hơn để ngăn chặn
Kẻ thù; cũng không bị đánh bại như vậy
Satan, kẻ đã ngã từ thiên đường, một vết thương chết người,
Không thể không cho ngươi vết thương chí mạng của ngươi:
Người sẽ đến cứu rỗi ngươi, người sẽ chữa lành,
Không phải bằng cách tiêu diệt Satan, mà là tiêu diệt các công việc của hắn.
Trong ngươi và trong dòng giống của ngươi: cũng không thể như vậy,
Nhưng bằng cách thực hiện điều mà ngươi đã muốn,
Sự tuân theo luật của Chúa, bị áp đặt
Với án tử hình, và chịu đựng cái chết,
Hình phạt cho tội lỗi của ngươi,
Và do của họ mà từ của ngươi sẽ lớn lên: 400
Vì vậy, chỉ có công lý cao cả mới có thể được đền đáp.
Luật của Chúa, Ngài sẽ thực hiện.
Cả bằng sự vâng lời và bằng tình yêu, mặc dù tình yêu
Một mình thực hiện luật pháp; hình phạt của ngươi
Ngài sẽ chịu đựng bằng cách đến trong xác thịt.
Đến một cuộc sống đầy sự trách móc và cái chết bị nguyền rủa,
Tuyên bố sự sống cho tất cả những ai sẽ tin.
Trong sự chuộc tội của mình, và rằng sự vâng lời của ông
Được ghi nhận trở thành của họ bởi đức tin, công trạng của anh ấy
Để cứu họ, không phải của riêng họ, mặc dù là công việc hợp pháp.
Vì điều này, hắn sẽ sống trong sự căm ghét, bị phỉ báng,
Bị bắt giữ bằng vũ lực, bị xét xử, và bị kết án tử hình.
Một kẻ đáng xấu hổ và bị nguyền rủa, bị đóng đinh lên thập giá.
Bởi chính dân tộc của mình, bị giết vì mang lại sự sống;
Nhưng trên thập giá, Ngài đóng đinh kẻ thù của Ngài,
Luật pháp chống lại ngươi, và những tội lỗi
Trong tất cả nhân loại, với Ngài bị đóng đinh,
Không bao giờ làm tổn thương họ thêm nữa, những người đáng tin cậy.
Trong sự hài lòng này của mình; vậy là ông ấy chết,
Nhưng sớm hồi sinh, Tử thần không có quyền lực nào trên anh ta.
Sẽ lâu chiếm đoạt; trước ánh sáng bình minh thứ ba
Trở lại, những vì sao của buổi sáng sẽ thấy anh ấy trỗi dậy.
Ra khỏi mộ của mình, tươi mới như ánh sáng bình minh,
Ngươi đã trả giá chuộc, người cứu rỗi khỏi cái chết,
Cái chết của anh ấy vì con người, như nhiều người đã hiến dâng cuộc sống.
Đừng bỏ qua, và hãy đón nhận lợi ích.
Bằng đức tin không thiếu việc làm: hành động thần thánh này
Hủy bỏ số phận của ngươi, cái chết mà ngươi đáng lẽ phải chết,
Trong tội lỗi mãi mãi mất đi cuộc sống; hành động này
Sẽ đạp lên đầu Sa-tan, nghiền nát sức mạnh của hắn
Đánh bại Tội Lỗi và Cái Chết, hai cánh tay chính của ông,
Và găm sâu hơn vào đầu óc anh ta những nọc độc của chúng
Hơn cả cái chết tạm thời sẽ làm tổn thương gót chân của kẻ chiến thắng,
Hoặc của họ mà ông cứu chuộc, một cái chết như giấc ngủ,
Một làn gió nhẹ đưa đến cuộc sống bất tử.
Cũng không sau khi phục sinh anh ấy sẽ ở lại
Lâu hơn trên trái đất so với những lần xuất hiện nhất định.
Đối với các môn đồ của ông, những người trong cuộc đời ông
Vẫn theo sát anh ta; sẽ giao cho họ phụ trách
Để dạy tất cả các quốc gia những gì họ đã học về ông ấy
Và sự cứu rỗi của Ngài, những ai sẽ tin.
Làm phép rửa trong dòng suối tuôn chảy, dấu hiệu
Giải thoát họ khỏi tội lỗi để trở về với cuộc sống
Trong sạch, và tâm trí đã chuẩn bị, nếu điều đó xảy ra,
Về cái chết, giống như cái chết mà đấng cứu thế đã chết.
Tất cả các quốc gia họ sẽ dạy; vì từ ngày đó
Không chỉ cho những con trai của dòng dõi Áp-ra-ham
Sự cứu rỗi sẽ được rao giảng, nhưng chỉ cho các con cái.
Về đức tin của Abraham ở khắp nơi trên thế giới;
Vậy trong dòng dõi của ông, mọi quốc gia sẽ được ban phước.
Rồi lên đến thiên đàng của các thiên đàng, anh ấy sẽ thăng thiên.
Với chiến thắng, chiến thắng trên không trung
Trên kẻ thù của hắn và của ngươi; sẽ có sự bất ngờ
Con rắn, hoàng tử của không khí, và kéo trong xiềng xích
Qua toàn bộ vương quốc của ông, và ở đó bị bối rối rời đi;
Sau đó bước vào vinh quang, và tiếp tục
Chỗ ngồi của Ngài bên tay phải của Chúa, được tôn vinh cao quý
Trên tất cả các danh xưng trên trời; và từ đó sẽ đến,
Khi sự tan rã của thế giới này đến lúc chín muồi,
Với vinh quang và quyền năng để phán xét cả kẻ sống và kẻ chết,
Để phán xét những kẻ bất trung đã chết, nhưng để thưởng
Những người trung thành của Ngài, và đưa họ vào cõi hạnh phúc,
Dù ở trên thiên đường hay dưới đất, vì lúc đó trái đất
Sẽ là thiên đường, nơi hạnh phúc hơn nhiều.
Hơn cả vườn Địa Đàng này, và những ngày hạnh phúc hơn nhiều.

Vậy là thiên thần Michael đã nói, rồi ngừng lại,
Như vào thời kỳ vĩ đại của thế giới; và tổ tiên của chúng ta
Tràn đầy niềm vui và sự ngạc nhiên, vì vậy đã đáp lại.

Ôi lòng tốt vô hạn, lòng tốt bao la!
Rằng tất cả những điều tốt đẹp này của cái ác sẽ sinh ra, 470
Và điều ác trở thành điều thiện; kỳ diệu hơn nữa
Hơn cả cái mà bởi sự sáng tạo đã mang đến đầu tiên
Ánh sáng từ bóng tối! đầy nghi ngờ tôi đứng,
Liệu tôi có nên ăn năn tội lỗi ngay bây giờ không
Bởi tôi đã làm và gây ra, hoặc vui mừng
Nhiều hơn nữa, càng nhiều điều tốt đẹp hơn nữa sẽ nảy sinh.
Vinh quang thuộc về Chúa, thiện chí đến với nhân loại.
Từ Chúa, và trên cơn thịnh nộ, ân điển sẽ tràn đầy.
Nhưng nói rằng, nếu người cứu rỗi của chúng ta lên thiên đường
Phải tái thăng, điều gì sẽ xảy ra với những người ít ỏi đó
Những người trung thành của ông, bị bỏ lại giữa bầy đàn không trung thành,
Kẻ thù của sự thật; vậy ai sẽ dẫn dắt
Dân của anh ta, ai sẽ bảo vệ? Họ sẽ không giải quyết sao?
Tệ hơn với những người theo ông ta hơn với chính ông ta sao?

Chắc chắn họ sẽ, thiên thần nói; nhưng từ thiên đàng
Ngài sẽ gửi cho những người của Ngài một Đấng An Ủi,
Lời hứa của Cha, người sẽ ngự trị
Thần linh của Ngài trong họ, và luật của đức tin
Làm việc qua tình yêu, sẽ viết lên trái tim họ,
Để dẫn dắt họ trong mọi sự thật, và cũng trang bị cho họ
Với áo giáp tinh thần, có thể chống lại
Các cuộc tấn công của Satan, và dập tắt những mũi tên lửa của hắn,
Người đàn ông có thể làm gì chống lại họ, không sợ hãi,
Dù đến chết, chống lại những tàn bạo như vậy
Với những an ủi bên trong được đền bù,
Và thường được hỗ trợ đến mức sẽ khiến người ta kinh ngạc
Những kẻ bắt bớ kiêu ngạo nhất của họ: vì tinh thần
Đổ xuống trước tiên trên các tông đồ của Ngài, những người mà Ngài sai đi
Để truyền giáo cho các dân tộc, sau đó cho tất cả
Được rửa tội, sẽ ban cho họ những món quà kỳ diệu
Để nói mọi thứ tiếng, và làm mọi phép lạ,
Như Chúa của họ đã làm trước họ. Vì vậy, họ chiến thắng.
Số lượng lớn của mỗi quốc gia để nhận
Với niềm vui, tin tức từ thiên đường mang đến: cuối cùng
Nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, và cuộc đua đã chạy tốt,
Giáo lý và câu chuyện của họ được viết lại,
Họ chết; nhưng trong phòng của họ, như họ đã cảnh báo,
Sói sẽ thành công cho các thầy giáo, những con sói tàn nhẫn,
Ai tất cả những bí mật thiêng liêng của thiên đàng
Để lợi ích tồi tệ của chính họ sẽ quay lại.
Về lợi nhuận và tham vọng, và sự thật
Với sự ô nhiễm của mê tín và truyền thống,
Chỉ còn lại trong những ghi chép thuần khiết đó,
Dù không nhưng chỉ bằng tinh thần mới hiểu được.
Rồi họ sẽ tìm cách sử dụng tên,
Nơi chốn và danh hiệu, và với những điều này để gia nhập
Quyền lực thế tục, dù vẫn giả vờ hành động
Bằng tinh thần, tự mình chiếm hữu
Thần linh của Chúa, được hứa hẹn và ban cho
Đến tất cả các tín đồ; và từ sự giả vờ đó, 520
Luật tâm linh bằng sức mạnh xác thịt sẽ ép buộc
Trên mọi lương tâm; những luật lệ mà không ai có thể tìm thấy
Để họ vẫn được ghi danh, hoặc tinh thần bên trong
Sẽ khắc lên trái tim. Vậy họ sẽ làm gì tiếp theo?
Nhưng ép buộc chính tinh thần ân điển, và ràng buộc
Người bạn đồng hành của anh ta là tự do; cái gì, nếu không phải là phá hủy
Những ngôi đền sống của ông, được xây dựng bằng đức tin để đứng vững,
Đức tin của họ chứ không phải của người khác: vì trên trái đất
Ai chống lại đức tin và lương tâm có thể được nghe thấy
Không thể sai lầm? nhưng nhiều người sẽ cho rằng: 530
Từ đâu sự bức hại nặng nề sẽ phát sinh
Trên tất cả những ai kiên trì trong việc thờ phượng
Của tinh thần và sự thật; phần còn lại, phần lớn hơn nhiều,
Sẽ coi trọng các nghi lễ bên ngoài và hình thức bề ngoài giả tạo
Tôn giáo thỏa mãn; sự thật sẽ rút lui
Bị đâm bởi những mũi tên vu khống, và những hành động của đức tin
Hiếm khi được tìm thấy: thế giới sẽ tiếp tục như vậy,
Đối với kẻ ác độc, đối với người xấu,
Dưới sức nặng của chính mình rên rỉ suốt cả ngày
Xuất hiện của hơi thở đối với người công chính, 540
Và sự báo thù cho kẻ ác, khi trở về
Về người mà gần đây đã hứa hẹn sẽ giúp đỡ ngươi
Hạt giống của người phụ nữ, được tiên đoán mờ mịt,
Bây giờ được biết đến nhiều hơn, Đấng Cứu Thế và Chúa của ngươi,
Cuối cùng từ trên mây trời sẽ được tiết lộ
Trong vinh quang của Cha, để tan biến
Satan với thế giới biến chất của hắn, rồi nâng lên
Từ khối lửa bùng cháy, được thanh tẩy và tinh chế,
Trời mới, đất mới, thời đại vô tận
Được thành lập trong chính nghĩa và hòa bình và tình yêu thương
Đem lại trái ngọt, niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu.

Ông ấy đã kết thúc; và Adam đã trả lời cuối cùng như vậy.
Làm sao lời tiên tri của ngươi, nhà tiên tri được ban phước, đã thành hiện thực nhanh chóng,
Đo lường thế giới tạm bợ này, cuộc đua của thời gian,
Cho đến khi thời gian đứng yên: bên kia là cả một vực thẳm,
Vĩnh cửu, không có con mắt nào có thể nhìn thấy tận cùng.
Được chỉ dẫn nhiều, tôi sẽ rời đi.
Rất bình yên trong tâm trí, và thỏa mãn với điều đó.
Về tri thức, những gì chiếc bình này có thể chứa đựng;
Ngoài điều đó là sự ngu dốt của tôi khi khao khát.
Từ nay tôi học, rằng tuân theo là tốt nhất,
Và yêu với nỗi sợ hãi Chúa duy nhất, để bước đi
Như trong sự hiện diện, luôn luôn để quan sát
Sự quan phòng của Ngài, và chỉ một mình Ngài mà thôi,
Thương xót mọi công việc của Ngài, với lòng tốt
Vẫn vượt qua cái ác, và bằng những điều nhỏ bé
Đạt được những điều vĩ đại, bằng những điều được coi là yếu đuối
Lật đổ những kẻ mạnh mẽ và khôn ngoan thế gian
Bằng cách đơn giản là khiêm nhường; chịu đựng vì sự thật
Là sự kiên trì đến chiến thắng cao nhất, 570
Và đối với những người trung thành, cái chết là cánh cửa dẫn đến sự sống;
Học được điều này từ tấm gương của người mà tôi giờ đây
Công nhận Đấng Cứu Chuộc của tôi luôn được chúc phúc.

Đến người mà thiên thần cuối cùng cũng đã trả lời như vậy:
Điều này đã được học, ngươi đã đạt được tổng số.
Của trí tuệ; hy vọng không cao hơn, dù tất cả các vì sao
Ngươi đã biết tên, và tất cả các quyền lực thiên thượng,
Tất cả bí mật của đại dương sâu thẳm, tất cả những tác phẩm của thiên nhiên,
Hoặc những công việc của Chúa trên thiên đàng, không khí, đất, hoặc biển,
Và tất cả những của cải của thế gian này đã được hưởng thụ,
Và tất cả quy tắc, một đế chế; chỉ cần thêm
Hành động theo sự hiểu biết của ngươi, thêm đức tin,
Thêm đức hạnh, kiên nhẫn, tiết độ, thêm tình yêu,
Bằng tên gọi từ thiện, linh hồn
Trong số tất cả những điều còn lại: thì ngươi sẽ không chối từ sao?
Rời bỏ Thiên Đường này, nhưng sẽ sở hữu
Một thiên đường trong lòng bạn, hạnh phúc hơn nhiều.
Hãy cùng xuống từ đỉnh này bây giờ.
Của sự suy đoán; cho giờ phút chính xác
Yêu cầu chia tay chúng ta ở đây; và xem các lính gác,
Bởi tôi đóng quân trên ngọn đồi kia, hãy mong đợi
Chuyển động của họ, ở phía trước có một thanh kiếm lửa,
Trong dấu hiệu rời bỏ, sóng dữ dội quanh;
Chúng ta có thể không còn ở lại nữa: đi đi, đánh thức Eve;
Cô ấy cũng đã được tôi làm dịu bằng những giấc mơ nhẹ nhàng.
Báo hiệu điều tốt lành, và tất cả tinh thần của cô ấy bình tĩnh
Đến sự phục tùng khiêm nhường: ngươi vào thời điểm thích hợp
Hãy để cô ấy cùng với ngươi tham gia những gì ngươi đã nghe,
Chủ yếu là những gì có thể liên quan đến đức tin của cô ấy để biết,
Sự cứu rỗi vĩ đại bởi dòng dõi của bà sẽ đến 600
(Bởi vì bởi hạt giống của người phụ nữ) trên toàn nhân loại.
Để các ngươi được sống, và sẽ sống nhiều ngày,
Cả hai cùng một đức tin, đồng lòng dù buồn bã,
Với lý do cho những điều ác đã qua, nhưng còn vui mừng hơn nhiều.
Với sự thiền định về kết thúc hạnh phúc.

Anh ấy kết thúc, và cả hai cùng xuống đồi;
Xuống, Adam đến nơi nghỉ mát nơi có Eva
Ngủ say trước đây, nhưng thấy cô ấy đã tỉnh;
Và như vậy, với những lời không buồn, cô ấy đã tiếp nhận anh ấy.

Từ đâu ngươi trở về, và đi đâu, ta biết;
Vì Chúa cũng ở trong giấc ngủ, và những giấc mơ khuyên bảo,
Mà Ngài đã gửi đến, một điều tốt lành lớn lao
Báo trước, vì với nỗi buồn và nỗi đau trong lòng
Mệt mỏi, tôi đã thiếp đi: nhưng giờ hãy dẫn đường;
Trong tôi không có sự chậm trễ; với bạn đi,
Là ở lại đây; không có ngươi ở lại đây,
Là ra đi không muốn; ngươi với ta
Là mọi thứ dưới trời, mọi nơi ngươi,
Ai vì tội ác cố ý của ta mà bị đày đi nơi khác.
Sự an ủi này vẫn vững chắc yet secure 620
Ta mang đi; dù tất cả đều đã mất,
Ân huệ như vậy tôi không xứng đáng được ban cho,
Bằng tôi, hạt giống đã hứa sẽ được phục hồi tất cả.

Vậy mẹ chúng ta, Eva, đã nói, và Adam đã nghe.
Hài lòng, nhưng không trả lời; vì giờ đây quá gần
Thiên thần đứng, và từ ngọn đồi bên kia
Đến trạm cố định của họ, tất cả đều rực rỡ.
Các thiên thần hộ vệ hạ xuống; trên mặt đất
Lướt đi như sao băng, như sương chiều
Nổi lên từ dòng sông qua vùng đầm lầy,
Và nhanh chóng bám sát gót chân của người lao động
Trở về nhà. Phía trước cao vút tiến lên,
Thanh kiếm của Chúa giơ lên trước mặt họ bùng cháy.
Dữ dội như một sao chổi; với sức nóng thiêu đốt,
Và hơi nước như không khí Libi khô khan,
Bắt đầu làm khô cái khí hậu ôn hòa đó; nơi mà
Trong tay nào cũng bắt được thiên thần đang vội vã
Cha mẹ chúng ta vẫn còn lưu luyến, và đến cổng phía đông
Dẫn họ đi thẳng, và xuống vách đá nhanh chóng.
Đến cánh đồng bị chinh phục; rồi biến mất. 640
Họ nhìn lại, toàn bộ phía đông đều thấy
Của Thiên Đường, nơi chốn hạnh phúc của họ đã muộn màng,
Bị vẫy gọi bởi nhãn hiệu lửa đó, cánh cổng
Với những khuôn mặt kinh khủng và những cánh tay lửa:
Một vài giọt nước mắt tự nhiên họ rơi, nhưng nhanh chóng lau đi;
Thế giới rộng mở trước mắt họ, nơi để lựa chọn.
Nơi nghỉ ngơi của họ, và sự quan phòng dẫn dắt họ:
Họ nắm tay nhau với những bước đi lang thang và chậm rãi,
Qua Eden, họ đi theo con đường đơn độc của mình.






SAU LỜI KẾT

TĐÂYcó nhiều cách để đọc bài thơ này, nhưng nếu bạn bị mê hoặc bởi nó, bạn sẽ muốn hiểu nó càng nhiều càng tốt; và điều đó có nghĩa là, ít nhất, nhìn thấy tất cả các mẫu hình ảnh, khám phá ý nghĩa của tất cả các tham chiếu cổ điển, gỡ rối vũ trụ học đôi khi phức tạp, và hiểu các cấu trúc tu từ hình thành toàn bộ tác phẩm. Trong một lần đọc như thế này, mười nghìn viên ngọc đã phải nằm yên.

Phiên bản này đã được chuẩn bị mà không có chú thích, nhằm để bài thơ tự đứng một mình. Nhưng có nhiều phiên bản có chú thích củaThiên đường đã mất, một số trong đó đã giúp ích rất nhiều cho việc đọc của tôi; không ai muốn khám phá thêm mà không có sự hướng dẫn của chuyên gia.




MỘT GHI CHÚ VỀ CÁC HÌNH MINH HỌA

TAnh ấymười hai hình minh họa trong ấn bản này được lấy từ ấn bản minh họa đầu tiên củaThiên đường đã mất, xuất bản năm 1688. Chúng là những bản khắc của Michael Burghers, người sinh ra ở Hà Lan (fl. 1676–1720), ngoại trừ minh họa cho Sách IV, được khắc bởi P. P. Bouche. Chúng được khắc từ các minh họa của nhiều tác giả khác nhau, phần lớn (các minh họa cho Sách III, V, VI, VII, VIII, IX, X và XI) do John Baptist Medina (1659–1725) thực hiện. Chúng thể hiện các cảnh sau đây:

SÁCH I

Satan đánh thức các đạo quân của mình từ hồ nhựa đường.

SÁCH II

Cuộc gặp gỡ của Satan với Tội Lỗi và Cái Chết tại cổng Địa Ngục.

SÁCH III

Đoàn Thiên Thần (trên cùng); Sa-tan, cải trang, hỏi Uriel về hướng đi trên quả cầu mặt trời (giữa bên trái); Sa-tan hạ cánh ‘trên bề mặt lồi trần trụi của quả cầu ngoài cùng của thế giới này’ (dưới bên phải); Sa-tan hạ xuống từ Núi Niphates (bên trái, dưới mặt trời).

SÁCH IV

Satan, dưới hình dạng một con chim cormorant, ngồi trên cây sự sống ở Eden, nhìn xuống Adam và Eva (giữa bên phải); Uriel cảnh báo Gabriel về sự trốn thoát của Satan (giữa); hai thiên thần phát hiện Satan thì thầm vào tai Eva (dưới bên phải).

SÁCH V

Eva kể cho Adam về 'giấc mơ rắc rối' của cô (góc dưới bên phải); Raphael hạ xuống để khiển trách Adam và Eva (trên giữa); Raphael thuyết giảng trong khi được tiếp đãi ở cửa ngôi nhà của họ (giữa).

SÁCH VI

Cuộc nổi loạn thiên đường: Con trong cỗ xe của mình đuổi các thiên thần nổi loạn ‘vào nơi trừng phạt đã chuẩn bị cho họ trong vực thẳm’.
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